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L I NÓI Đ UỜ Ầ

Giáo d c qu c phòng - an ninh cho h c sinh, sinh viên là m t trong nh ng n i dung c a chi n l c đào t o conụ ố ọ ộ ữ ộ ủ ế ượ ạ  
ng i , nh m đào t o ra nh ng con ng i m i xã h i ch  nghĩa có đ y đ  trình đ  năng l c đ  th c hi n t t 2 nhi m vườ ằ ạ ữ ườ ớ ộ ủ ầ ủ ộ ự ể ự ệ ố ệ ụ  
chi n l c : xây d ng thành công ch  nghĩa xã h i và b o v  v ng ch sc T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. Môn h cế ượ ự ủ ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ ọ  
Giáo d c qu c phòng - an ninh đã đ c xác đ nh trong nhi u văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà n c nh  ch  th  sụ ố ượ ị ề ả ạ ậ ủ ướ ư ỉ ị ố  
62-CT/Tw ngày 12/2 năm 2001 và g n đây nh t B  Chính tr  đã có Ch  th  s  12-CT/TW ngày 03-5-2007 ầ ấ ộ ị ỉ ị ố v  tăng c ngề ườ  
s  lãnh đ o c a Đ ng đ i v i công tác ự ạ ủ ả ố ớ giáo d c qu c phòng, an ninh trong tình hình m iụ ố ớ , Chính ph  cũng có ủ Ngh  đ nh sị ị ố 
116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 v  Giáo d c qu c phòng - an ninh.ề ụ ố

Quán tri t ch  tr ng, chính sách c a Đ ng, Nhà n c, b  Qu c phòng, b  Công an và b  GD&ĐT, v  côngệ ủ ươ ủ ả ướ ộ ố ộ ộ ề  
tác giáo d c qu c phòng, an ninh đ  nh m đáp ng t t h n n a yêu c u c a m c tiêu giáo d c và đào t o toàn di n, Bụ ố ể ằ ứ ố ơ ữ ầ ủ ụ ụ ạ ệ ộ  
môn Giáo d c qu c phòng an ninh đã nghiên c u, biên so n cu n bài gi ngụ ố ứ ạ ố ả  Giáo d c qu c phòng - an ninh ụ ố dùng cho sinh 
viên c a H c vi n N i dung cu n sách đã c p nh t đ c nh ng v n đ  m i, phù h p v i ch ng trình m i ban hành,ủ ọ ệ ộ ố ậ ậ ượ ữ ấ ề ớ ợ ớ ươ ớ  
theo Quy t đ nh s  81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o.ế ị ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ

B  môn hi v ng cu n sách này s  giúp ích đ c nhi u cho gi ng viên, sinh viên H c vi n trong vi c th c hi nộ ọ ố ẽ ượ ề ả ọ ệ ệ ự ệ  
nhi m v  giáo d c qu c phòng, an ninh toàn dân. M c dù đã có nhi u c  g ng, song khó tránh kh i nh ng s  su t nh tệ ụ ụ ố ặ ề ố ắ ỏ ữ ơ ấ ấ  
đ nh. Chúng tôi mong nh n đ c nhi u ý ki n đóng góp c a các đ ng chí đ  cu n sách ngày càng hoàn thi n. Các ý ki nị ậ ượ ề ế ủ ồ ể ố ệ ế  
đóng góp xin g i v  b  môn GDQP – AN & TC  khoa C  b n I. ử ề ộ ơ ả

Xin chân thành c m n.ả ơ

B  MÔNỘ  GDQP – AN & TC

Ch  biênủ

PH  TRÁCH MÔN H C GDQP – AN Ụ Ọ

Trung tá  Ph m Văn Đi mạ ề

DANH M C T  VI T T TỤ Ừ Ế Ắ

1. ANCT  An ninh chinh trị

2. ANQP An ninh qu c phòng ố

3. AĐCL B  đ i ch  l cộ ộ ủ ự

4. BĐĐP B  đ i đ a ph ngộ ộ ị ươ

5. BLLĐ B o lo n l t đạ ạ ậ ổ

6. BVTQ B o v  T  qu cả ệ ổ ố

7. CT – TT Chính tr – tinh th nị ầ

8. CHQS Ch  huy quân sỉ ự

9. CLQS Chi n l c quân sế ượ ự

10. CTND Chi n tranh nhân dân ế

11. CNQP Công nghi p qu c phòngệ ố

12. CTCT Công tác chính trị
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13. CTĐ --CTCT  Công tác Đ ng, công tác chính trả ị

14. CTQC Công tác qu n chúngầ

15. DBHB Di n bi n hòa bìnhễ ế

16. DBĐV D  b  đ ng viênự ị ộ

17. DQTV Dân quân t  vự ệ

18.              ĐLDT Đ c l p dân t cộ ậ ộ

19. ĐLQS Đ ng l i quân sườ ố ự

20. ĐVQĐ Đ ng viên quân đ iộ ộ

21. ĐVQP Đ ng viên qu c phòngộ ố

22. GDQP Giáo d c qu c phòngụ ố

23. KHQS Khoa h c quân sọ ự

24. KH – CN Khoa h c công nghọ ệ

25. KT-  QP Kinh t  - qu c phòngế ố

26. KT – QP – AN Kinh t  - qu c phòng – an ninhế ố

27. KT – XH Kinh t  - xã h iế ộ

28. KVPT Khu v c phòng thự ủ

29. LLDBĐV L c l ng d  b  đ ng viênự ượ ự ị ộ

30. LLVT L c l ng vũ trangự ượ

31. NVQS Nghĩa v  quân sụ ự

32. NTCD Ngh  thu t chi n d chệ ậ ế ị

33. NTĐG Ngh  thu t đánh gi cệ ậ ặ

34. NTQS Ngh  thu t quân sệ ậ ự

35. PTDS Phòng th  dân sủ ự

36. QĐND Quân đ i nhân dânộ

37. QNDB Quân nhân d  bự ị
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38. QNTT Quân nhân th ng tr cườ ự

39. QPTD Qu c phòng toàn dânố

40. QP – AN Qu c phòng – an ninhố

41. SSCĐ S n sàng chi n đ uẵ ế ấ

42. TTQP Th  tr n qu c phòngế ậ ố

43. TCCT T ng c c chính trổ ụ ị

44. TCHC T ng c c h u c nổ ụ ậ ầ

45. TLAT Ti m l c an toànề ự

46. TLCTTT Ti m l c chính tr  tinh th nề ự ị ầ

47. TLQP Ti m l c qu c phòngề ự ố

48. TLQS Ti m l c quân sề ự ự

49. TLKT Ti m l c kinh tề ự ế

50. TTAN Th  tr n an ninhế ậ

PH  L CỤ Ụ
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H c ph n I: M t s  n i dung c  b n v  đ ng l i quân s  c a Đ ng, Nhà n c taọ ầ ộ ố ộ ơ ả ề ườ ố ự ủ ả ướ

H C PH N IỌ Ầ

M T S  N I DUNG C  B N V  Đ NG L I QUÂN SỘ Ố Ộ Ơ Ả Ề ƯỜ Ố Ự

Bài 1:

Đ I T NG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U MÔN H CỐ ƯỢ ƯƠ Ứ Ọ

I - M C ĐÍCH, YÊU C U:Ụ Ầ
1.1: M c đích: ụ
Đây là bài m  đ u (nh p môn) nh m gi i thi u cho sinh viên hi u đ c ý nghĩa to l n c a công tác giáo d cở ầ ậ ằ ớ ệ ể ượ ớ ủ ụ  

qu c phòng - an ninh cho h c sinh, sinh viên trong s  nghi p giáo d c qu c phòng - an ninh toàn dân, đ ng th i n m v ngố ọ ự ệ ụ ố ồ ờ ắ ữ  
đ i t ng,  ph ng pháp, n i dung nghiên c u môn h c đ  sinh viên có cái nhìn t ng th , xác l p ph ng pháp nghiênố ượ ươ ộ ứ ọ ể ổ ể ậ ươ  
c u, h c t p đ  đ t đ c m c đích môn h c đ  ra.ứ ọ ậ ể ạ ượ ụ ọ ề

1.2: Yêu c u: ầ
M i sinh viên c n xác đ nh trách nhi m, thái đ  đúng trong h c t p môn h c Giáo d c qu c phòng – an ninh, tỗ ầ ị ệ ộ ọ ậ ọ ụ ố ừ  

đó tích c c tham gia xây d ng, c ng c  n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngay khi đang h c t p, rèn luy n t iự ự ủ ố ề ố ọ ậ ệ ạ  
H c vi n và  m i v  trí công tác sau này. ọ ệ ở ỗ ị
II – GI I THI U V  MÔN H C.Ớ Ệ Ề Ọ

2.1. Đ c đi m môn h c:ặ ể ọ
GDQP – AN là môn h c đ c lu t đ nh, nó đ c th  hi n r t rõ trong đ ng l i giáo d c c a Đ ng và đ cọ ượ ậ ị ượ ể ệ ấ ườ ố ụ ủ ả ượ  

th  ch  hóa b ng các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà n c, nh m giúp cho sinh viên th c hi n m c tiêu “hìnhể ế ằ ả ạ ậ ủ ướ ằ ự ệ ụ  
thành và b i d ng nhân cách, ph m ch t và năng l c công dân, đáp ng yêu c u c a s  nghi p xây d ng và b o v  Tồ ưỡ ẩ ấ ự ứ ầ ủ ự ệ ự ả ệ ổ 
qu c”.ố

K  t c và phát huy nh ng k t qu  đã th c hi n Ch ng trình hu n luy n quân s  ph  thông (theo NĐ 219/CPế ụ ữ ế ả ự ệ ươ ấ ệ ự ổ  
c a Chính ph  năm 1961), Giáo d c qu c phòng (năm 1991), trong nh ng năm qua, đ  đ  đáp ng yêu c u nhi m v  b oủ ủ ụ ố ữ ể ể ứ ầ ệ ụ ả  
v  T  qu c trong tình hình m i và phù h p v i quy ch  giáo d c – đào t o trình đ  đ i h c, năm 2000 ch ng trình mônệ ổ ố ớ ợ ớ ế ụ ạ ộ ạ ọ ươ  
h c ti p t c đ c b  sung, s a đ i; đ n năm 2007 th c hi n ch  th  12/ CT c a B  chính tr  và ngh  đ nh 116/NĐ c aọ ế ụ ượ ổ ử ổ ế ự ệ ỉ ị ủ ộ ị ị ị ủ  
Chính ph  v  Giáo d c qu c phòng – an ninh, môn h c Giáo d c qu c phòng đ c l ng ghép n i dung Giáo d c an ninhủ ề ụ ố ọ ụ ố ượ ồ ộ ụ  
thành môn h c Giáo d c qu c phòng – an ninh. Nh  v y trong t ng giai đo n cách m ng, ch ng trình môn h c Giáo d cọ ụ ố ư ậ ừ ạ ạ ươ ọ ụ  
qu c phòng – an ninh đ u có nh ng đ i m i ph c v  cho s  nghi p Giáo d c nói chung và công tác qu c phòng an ninhố ề ữ ổ ớ ụ ụ ự ệ ụ ố  
nói riêng trong t ng th i kì, g n k t ch t ch  các m c tiêu c a giáo d c – đào t o v i qu c phòng - an ninh. ừ ờ ắ ế ặ ẽ ụ ủ ụ ạ ớ ố

Giáo d c qu c phòng – an ninh là môn h c bao g m ki n th c khoa h c xã h i, nhân văn, khoa h c t  nhiên vàụ ố ọ ồ ế ứ ọ ộ ọ ự  
khoa h c kĩ thu t quân s  và thu c nhóm các môn h c chung, có t  l  lí thuy t chi m trên 70% ch ng trình môn h c.ọ ậ ự ộ ọ ỉ ệ ế ế ươ ọ  
N i dung bao g m nh ng ki n th c c  b n v  đ ng l i qu c phòng, quân s  c a Đ ng, công tác qu n lí Nhà n c vộ ồ ữ ế ứ ơ ả ề ườ ố ố ự ủ ả ả ướ ề  
qu c phòng, an ninh; v  kĩ năng quân s , an ninh c n thi t đáp ng yêu c u xây d ng, c ng c  n n qu c phòng toàn dân,ố ề ự ầ ế ứ ầ ự ủ ố ề ố  
an ninh nhân dân.

Giáo d c qu c phòng – an ninh góp ph n xây d ng , rèn luy n ý th c t  ch c k  lu t, tác phong khoa h c ngayụ ố ầ ự ệ ứ ổ ứ ỷ ậ ọ  
khi sinh viên đang h c t p trong H c vi n và khi ra công tác. Gi ng d y và h c t p t t môn h c Giáo d c qu c phòng –ọ ậ ọ ệ ả ạ ọ ậ ố ọ ụ ố  
an ninh là góp ph n đào t o cho ngành chính vi n thông m t đ i ngũ cán b  khoa h c kĩ thu t, cán b  qu n lí, chuyênầ ạ ễ ộ ộ ộ ọ ậ ộ ả  
môn nghi p v  có ý th c, năng l c s n sàng tham gia th c hi n nhi m v  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaệ ụ ứ ự ẵ ự ệ ệ ụ ả ệ ổ ố ệ ộ ủ  
trên m i c ng v  công tác.ọ ươ ị

2.2 Ch ng trình:ươ
Ch ng trình môn h c GDQP - AN cho sinh viên th c hi n theo quy t đ nh s :81/QĐ - BGD & ĐT ban hànhươ ọ ự ệ ế ị ố  

ngày 24 tháng12 năm 2007 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o. Ch ng trình đ c xây d ng trên c  s  phát tri nủ ộ ưở ộ ụ ạ ươ ượ ự ơ ở ể  
trình đ  các c p h c d i, b o đ m liên thông, logíc; m i h c ph n là nh ng kh i ki n th c t ng đ i đ c l p, ti n choộ ấ ọ ướ ả ả ỗ ọ ầ ữ ố ế ứ ươ ố ộ ậ ệ  
sinh viên tích lũy trong quá trình h c t p. K t ch ng trình g m 3 ph n chính:ọ ậ ế ươ ồ ầ

Ph n 1: M c tiêu, th i gian, th i đi m th c hi n.ầ ụ ờ ờ ể ự ệ
Ph n 2: Tóm t t n i dung các h c ph n và ch ng trình.ầ ắ ộ ọ ầ ươ
H c ph n I : Đ ng l i quân s  c a Đ ng, 45 ti t.ọ ầ ườ ố ự ủ ả ế
H c ph n II: Công tác qu c phòng, an ninh, 45 ti t.ọ ầ ố ế
H c ph n III: Quân s  chung, 45 ti t.ọ ầ ự ế
H c ph n IV: Chi n thu t và kĩ thu t b n súng ti u liên AK, 30 ti t.ọ ầ ế ậ ậ ắ ể ế
Sinh viên đ i h c h c 4 h c ph n, 165 ti t; sinh viên cao đ ng h c 3 h c ph n (I,II.III), 135 ti t.ạ ọ ọ ọ ầ ế ẳ ọ ọ ầ ế
Ph n 3: T  ch c th c hi n ch ng trình; ph ng pháp gi ng d y, h c và đánh giá k t qu  h c t p.ầ ổ ứ ự ệ ươ ươ ả ạ ọ ế ả ọ ậ

III – Đ I T NG NGHIÊN C U: Ố ƯỢ Ứ
Đ i t ng nghiên c u c a môn h c bao g m đ ng l i qu c phòng, quân s  c a Đ ng, công tác qu c phòng,ố ượ ứ ủ ọ ồ ườ ố ố ự ủ ả ố  

an ninh, quân s  và kĩ năng quân s  c n thi t.ự ự ầ ế
3.1: Nghiên c u v  đ ng l i quân s  c a Đ ng: ứ ề ườ ố ự ủ ả
Nghiên c u nh ng quan đi m c  b n có tính lí lu n c a Đ ng v  đ ng l i quân s  nh : Nh ng v n đ  cứ ữ ể ơ ả ậ ủ ả ề ườ ố ự ư ữ ấ ề ơ 

b n c a h c thuy t Mác – lênin, t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh, quân đ i và b o v  T  qu c; quan đi m c aả ủ ọ ế ư ưở ồ ề ế ộ ả ệ ổ ố ể ủ  
Đ ng v  xây d ng n n qu c phòng toàn dân, chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c, xây d ng l c l ng vũ trang nhânả ề ự ề ố ế ả ệ ổ ố ự ự ượ  
dân, an ninh nhân dân; v  k t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh và m t s  n iề ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ộ ố ộ  
dung c  b n vè ngh  thu t quân s  Vi t Nam qua các th i kì. Nghiên c u đ ng l i quân s  c a Đ ng góp ph n hìnhơ ả ệ ậ ự ệ ờ ứ ườ ố ự ủ ả ầ  
thành ni m tin, rèn luy n ph m ch t đ o đ c cách m ng và lí t ng cho sinh viên.ề ệ ẩ ấ ạ ứ ạ ưở

3.2: Nghiên c u v  công tác qu c phòng, an ninh:ứ ề ố
Nghiên c u nh ng quan đi m c  b n v  nhi m v , n i dung công tác qu c phòng, an ninh c a Đ ng hi n nayứ ữ ể ơ ả ề ệ ụ ộ ố ủ ả ệ  

nh : Xây d ng l c l ng quân t  v , l c l ng d  b  đ ng viên và đ ng viên công nghi p, phòng tránh, đánh tr  chi nư ự ự ượ ự ệ ự ượ ự ị ộ ộ ệ ả ế  
tranh có s  d ng vũ khí công ngh  cao c a đ i ph ng, đánh b i chi n l c “Di n bi n hòa bình”, b o lo n l t đ  c aử ụ ệ ủ ố ươ ạ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ  
các th  l c thù đ i v i cách m ng Vi t Nam; m t s  v n đ  v  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng l i d ng v nế ự ố ớ ạ ệ ộ ố ấ ề ề ộ ấ ố ợ ụ ấ  
đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam; xây d ng, b o v  ch  quy n lãnh th , ch  quy n an ninh biên gi iề ộ ố ạ ệ ự ả ệ ủ ề ổ ủ ề ớ  
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H c ph n I: M t s  n i dung c  b n v  đ ng l i quân s  c a Đ ng, Nhà n c taọ ầ ộ ố ộ ơ ả ề ườ ố ự ủ ả ướ

qu c gia; đ u tranh phòng ch ng t i ph m và gi  gìn tr t t , an toàn xã h i. Nghiên c u và th c hi n t t công tác qu c,ố ấ ố ộ ạ ữ ậ ự ộ ứ ự ệ ố ố  
an ninh đ  xây d ng lòng tin chi n th ng tr c m i âm m u, th  đo n c a k  thù đ i v i cách m ng Vi t Nam.ể ự ế ắ ướ ọ ư ủ ạ ủ ẻ ố ớ ạ ệ

3.3: Nghiên c u v  quân s  và kĩ năng quân s  c n thi t:ứ ề ự ự ầ ế
Nghiên c u các ki n th c nh : nh ng ki n th c c  b n v  b n đ , đ a hình quân s , các ph ng ti n ch  huyứ ế ứ ư ữ ế ứ ơ ả ề ả ồ ị ự ươ ệ ỉ  

chi n thu t và chi n đ u; tính năng, c u t o, tác d ng, s  d ng và b o qu n các lo i vũ khí b  binh AK, CKC, RPD,ế ậ ế ấ ấ ạ ụ ử ụ ả ả ạ ộ  
RPK, B40,B41;  tính năng,  kĩ thu t  s  d ng thu c n ; phòng ch ng vũ khí h y di t  l n;  v t  th ng chi n tranh vàậ ử ụ ố ổ ố ủ ệ ớ ế ươ ế  
ph ng pháp x  lí; m t s  v n đ  v  đi u l nh đ i ngũ và chi n thu t chi n đ u b  binh.ươ ử ộ ố ấ ề ề ề ệ ộ ế ậ ế ấ ộ

Ki n th c v  quân s  trong môn h c là nh ng ki n th c ph  thông, sinh viên c n nghiên c u đ c đi m, nguyênế ứ ề ự ọ ữ ế ứ ổ ầ ứ ặ ể  
lí, tác d ng, tính năng... hi u rõ b n ch t các n i dung kĩ thu t, chi n thu t b  binh; v  kh  năng sát th ng, v i cácụ ể ả ấ ộ ậ ế ậ ộ ề ả ươ ớ  
ph ng pháp phòng tránh đ n gi n, hi u qu . Trên c  s  đó nghiên c u th c hành các bài t p sát v i th c t , thành th oươ ơ ả ệ ả ơ ở ứ ự ậ ớ ự ế ạ  
các thao tác kĩ thu t, chi n thu t trong chi n đ u. Đ ng th i có th  ng d ng kĩ thu t này khi tham gia dân quân, t  vậ ế ậ ế ấ ồ ờ ể ứ ụ ậ ự ệ 
theo qui đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ  
IV. PH NG PHÁP LU N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U MÔN H C.ƯƠ Ậ ƯƠ Ứ Ọ

Vi c nghiên c u môn h c Giáo d c qu c phòng – an ninh đòi h i ph i n m v ng c  s  ph ng pháp lu n,ệ ứ ọ ụ ố ỏ ả ắ ữ ơ ở ươ ậ  
ph ng pháp nghiên c u c  th  phù h p v i đ i t ng, ph m vi và tính ch t đa d ng c a n i dung môn h c này.ươ ứ ụ ể ợ ớ ố ượ ạ ấ ạ ủ ộ ọ

4.1: C  s  ph ng pháp lu n:ơ ở ươ ậ
C  s  ph ng pháp lu n chung nh t c a vi c nghiên c u giáo d c qu c phòng – an ninh là h c thuy t Mác –ơ ở ươ ậ ấ ủ ệ ứ ụ ố ọ ế  

Lênin và t  t ng H  Chí Minh. Trong đó nh ng quan đi m c a các nhà kinh đi n Mác – Lênin và Ch  t ch H  Chí Minhư ưở ồ ữ ể ủ ể ủ ị ồ  
v  chi n tranh, quân đ i, v  xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân, v  xây d ng n n qu c phòng toàn dân... là n n t ngề ế ộ ề ự ự ượ ề ự ề ố ề ả  
th  gi i quan, nh n th c lu n c a s  nghiên c u, v n d ng đ ng l i quân s  c a Đ ng và nh ng v n đ  c  b n khácế ớ ậ ứ ậ ủ ự ứ ậ ụ ườ ố ự ủ ả ữ ấ ề ơ ả  
c a giáo d c qu c phòng – an ninh.ủ ụ ố

Vi c xác đ nh h c thuy t Mác – Lênin và t  t ng H  Chí Minh là c  s  ph ng pháp lu n, đòi h i quá trìnhệ ị ọ ế ư ưở ồ ơ ở ươ ậ ỏ  
nghiên c u, phát tri n giáo d c qu c phòng - an ninh ph i n m v ng và v n d ng đúng đ n các quan đi m ti p c n khoaứ ể ụ ố ả ắ ữ ậ ụ ắ ể ế ậ  
h c nh :ọ ư

- Quan đi m h  th ng:ể ệ ố  Đ t ra y u c u nghiên c u, phát tri n các n i dung  c a giáo d c qu c phòng – an ninhặ ề ầ ứ ể ộ ủ ụ ố  
m t cách toàn di n, t ng th ,, trong m i quan h  phát tri n gi a các b  ph n, các v n đ  c a môn h c.ộ ệ ổ ể ố ệ ể ữ ộ ậ ấ ề ủ ọ

- Quan đi m l ch s , logíc:ể ị ử  Trong nghiên c u giáo d c qu c phòng – an ninh đòi h i ph i nhìn th y s  phát tri nứ ụ ố ỏ ả ấ ự ể  
c a đ i t ng, v n đ  nghiên c u theo th i gian, không gian v i nh ng đi u ki n l ch s , c  th  đ  t  đó giúp ta phátủ ố ượ ấ ề ứ ờ ớ ữ ề ệ ị ử ụ ể ể ừ  
hi n, khái quát, nh n th c đúng nh ng quy lu t, nguyên t c c a ho t đ ng qu c phòng, an ninh.ệ ậ ứ ữ ậ ắ ủ ạ ộ ố

- Quan đi m th c ti n: ể ự ễ Ch  ra ph ng h ng cho vi c nghiên c u giáo d c qu c phòng – an ninh là ph i bán sátỉ ươ ướ ệ ứ ụ ố ả  
th c ti n xây d ng quân đ i và công an nhân dân, xây d ng n n qu c phòng toàn dân, ph c v  đ c l c cho s  nghi pự ễ ự ộ ự ề ố ụ ụ ắ ự ự ệ  
b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa trong giai đo n hi n nay.ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ạ ệ

4.2: Các ph ng pháp nghiên c u: ươ ứ
V i t  cách là b  môn khoa h c n m trong h  th ng khoa h c quân s , ph m vi nghiên c u c a giáo d c qu cớ ư ộ ọ ằ ệ ố ọ ự ạ ứ ủ ụ ố  

phòng – an ninh r t r ng, n i dung nghiên c u đa d ng, đ c c u trúc theo h  th ng t  th p đ n cao, t  đ n gi n đ nấ ộ ộ ứ ạ ượ ấ ệ ố ừ ấ ế ừ ơ ả ế  
ph c t p luôn có s  k  th a và phát tri n. Vì v y giáo d c qu c phòng – an ninh đ c ti p c n nghiên c u v i nhi uứ ạ ự ế ừ ể ậ ụ ố ượ ế ậ ứ ớ ề  
cách th c, phù h p v i tính ch t c a t ng n i dung và v n đ  nghiên c u c  th .ứ ợ ớ ấ ủ ừ ộ ấ ề ứ ụ ể

Trong nghiên c u phát tri n n i dung giáo d c qu c phòng – an ninh v i t  cách là m t b  môn khoa h c c nứ ể ộ ụ ố ớ ư ộ ộ ọ ầ  
chú ý s  d ng k t h p các ph ng pháp nghiên c u khoa h c.ử ụ ế ợ ươ ứ ọ

Tr c h t c n s  d ng các ph ng pháp nghiên c u lí thuy t nh  phân tích, t ng h p, phân lo i, h  th ng hóa,ướ ế ầ ử ụ ươ ứ ế ư ổ ợ ạ ệ ố  
mô hình hóa, gi  thuy t... nh m thu th p thông tin khoa h c trên c  s  nghiên c u các văn b n, tài li u v  qu c phòng, anả ế ằ ậ ọ ơ ở ứ ả ệ ề ố  
ninh đ  rút ra k t lu n khoa h c c n thi t, không ng ng b  xung, phát tri n làm phong phú n i dung GDQP – AN. Cùngể ế ậ ọ ầ ế ừ ổ ể ộ  
v i ph ng pháp nghiên c u lí thuy t, c n nghiên c u s  d ng các ph ng pháp nghiên c u th c ti n nh  quan sát, đi uớ ươ ứ ế ầ ứ ử ụ ươ ứ ự ễ ư ề  
tra, kh o sát th c t , nghiên c u các s n ph m qu c phòng, an ninh, t ng k t kinh nghi m, thí nghi m, th c nghi m....ả ự ế ứ ả ẩ ố ổ ế ệ ệ ự ệ  
nh m tác đ ng tr c ti p vào đ i t ng trong th c ti n t  đó khái quát b n ch t, quy lu t  c u các ho t đ ng qu c phòng,ằ ộ ự ế ố ượ ự ễ ừ ả ấ ậ ả ạ ộ ố  
an ninh; b  xung làm phong phú n i dung cũng nh  ki m đ nh tính sát th c, tính đúng đ n c a các ki n th c qu c phòng -ổ ộ ư ể ị ự ắ ủ ế ứ ố  
an ninh.

Trong nghiên c u lĩnh h i các ki n th c, kĩ năng qu c phòng, an ninh c n s  d ng k t h p các ph ng phápứ ộ ế ứ ố ầ ử ụ ế ợ ươ  
d y h c lí thuy t và th c hành nh m b o đ m cho ng i h c v a có nh n th c sâu s c v  đ ng l i, ngh  thu t quânạ ọ ế ự ằ ả ả ườ ọ ừ ậ ứ ắ ề ườ ố ệ ậ  
s , n m ch c lí thuy t kĩ thu t và chi n thu t, v a rèn luy n phát tri n đ c các kĩ năng công tác qu c phòng, thu nự ắ ắ ế ậ ế ậ ừ ệ ể ượ ố ầ  
th c các thao tác, hành đ ng quân s . ụ ộ ự

Đ i m i ph ng pháp d y h c GDQP – AN theo h ng tăng c ng v n d ng các ph ng pháp d y h c tiênổ ớ ươ ạ ọ ướ ườ ậ ụ ươ ạ ọ  
ti n k t h p v i s  d ng các ph ng ti n kĩ thu t d y h c hi n đ i. Trong quá trình h c t p nghiên c u các đ , các n iế ế ợ ớ ử ụ ươ ệ ậ ạ ọ ệ ạ ọ ậ ứ ề ộ  
dung GDQP – AN c n chú ý s  d ng các ph ng pháp t o tình hu ng, nên v n đ , đ i tho i, tranh lu n sáng t o; tăngầ ử ụ ươ ạ ố ấ ề ố ạ ậ ạ  
c ng th c hành, th c t p sát v i th c t  chi n đ u, công tác qu c phòng; tăng c ng thăm quan th c t , vi t thu ho ch,ườ ự ự ậ ớ ự ế ế ấ ố ườ ự ế ế ạ  
ti u lu n; tăng c ng s  d ng các ph ng ti n kĩ thu t, thi t b  quân s  hi n đ i ph c v  cho các n i dung h c t p;ể ậ ườ ử ụ ươ ệ ậ ế ị ự ệ ạ ụ ụ ộ ọ ậ
đ y m nh nghiên c u, ng d ng các thành t u công ngh  thông tin nh m nâng cao ch t l ng h c t p, nghiên c u mônẩ ạ ứ ứ ụ ự ệ ằ ấ ượ ọ ậ ứ  
h c GDQP – AN. ọ
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  M t s  quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh, quânộ ố ể ủ ủ ư ưở ồ ề ế  
đôị

 Bài 2
M T S  QUAN ĐI M C A CH  NGHĨA MÁC-LÊNIN, T  T NG H  CHÍ MINH V  CHI N TRANH QUÂNỘ Ố Ể Ủ Ủ Ư ƯỞ Ồ Ề Ế  

Đ I VÀ B O V  T  QU C XHCNỘ Ả Ệ Ổ Ố

I – M C ĐÍCH, YÊU C U.Ụ Ầ
1.1: M c đích:ụ
B i d ng cho sinh viên hi u đ c m t s  quan đi m c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chíồ ưỡ ể ượ ộ ố ể ơ ả ủ ủ ư ưở ồ  

Minh v  chi n tranh quân đ i và b o v  t  qu c, t  đó góp ph n xây d ng ni m tin, trách nhi m và tích c c đ u tranh đề ế ộ ả ệ ổ ố ừ ầ ự ề ệ ự ấ ể 
b o v  quan đi m t  t ng đó trong tình hình hi n nay.ả ệ ể ư ưở ệ

1.2: Yêu c u: ầ
Hi u đúng, đ  n i dung c a bài, phát huy trí sáng t o c a tu i tr , tích c c ho t đ ng, góp ph n b o v  chể ủ ộ ủ ạ ủ ổ ẻ ự ạ ộ ầ ả ệ ủ 

nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh trong tình hình hi n nay.ư ưở ồ ệ

II – N I DUNG:Ộ    
2.1: QUAN ĐI M C A CH  NGHĨA MÁC - LÊNIN, T  T NG H  CHÍ MINH V  CHI N TRANH .Ể Ủ Ủ Ư ƯỞ Ồ Ề Ế

2.1.1:Quan đi m c a ch  nghĩa Mác-Lênin v  chi n tranh.ể ủ ủ ề ế
- Chi n tranh là m t hi n t ng l ch s  xã h iế ộ ệ ượ ị ử ộ

 Chi n tranh là m t v n đ  ph c t p, tr c Các Mác, Ăng Ghen đã có nhi u nhà t  t ng đ  c p đ n v n đế ộ ấ ề ứ ạ ướ ề ư ưở ề ậ ế ấ ề  
này, song đáng chú ý nh t là t  t ng c a C.Ph. CLaud vít, Ông quan ni m: Chi n tranh là m t hành vi b o l c dùng đấ ư ưở ủ ơ ệ ế ộ ạ ự ể 
bu c đ i ph ng ph i ph c tùng ý trí c a mình. Chi n tranh là s  huy đ ng không h n đ , s c m nh đ n t t cùng c aộ ố ươ ả ụ ủ ế ự ộ ạ ộ ứ ạ ế ộ ủ  
các bên tham chi n.  đây C.Ph. CLaud vít đã ch  ra đ c đ c tr ng c  b n c a chi n tranh đó là s  d ng b o l c. Tuyế Ở ơ ỉ ượ ặ ư ơ ả ủ ế ử ụ ạ ự  
nhiên Ông ch a lu n gi i đ c b n ch t c a hành vi b o l c y. ư ậ ả ượ ả ấ ủ ạ ự ấ

Đ ng v ng trên l p tr ng c a ch  nghĩa duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s , d a trên các lu n c  khoa h cứ ữ ậ ườ ủ ủ ậ ệ ứ ậ ị ử ự ậ ứ ọ  
và th c ti n các nhà kinh đi n c a ch  nghĩa Mác đã k  th a t  t ng đó và đi đ n kh ng đ nh: Chi n tranh là m t hi nự ễ ể ủ ủ ế ừ ư ưở ế ẳ ị ế ộ ệ  
t ng chính tr -xã h i có tính l ch s , đó là cu c đ u tranh vũ trang có t  ch c gi a các giai c p, nhà n c (ho c liênượ ị ộ ị ử ộ ấ ổ ứ ữ ấ ướ ặ  
minh gi a các n c) nh m đ t m c đích chính tr  nh t đ nh. Các ông đã phân tích ch  đ  công xã nguyên thu  và ch  raữ ướ ằ ạ ụ ị ấ ị ế ộ ỷ ỉ  
r ng, th i kỳ công xã nguyên thu  kéo dài hàng v n năm, con ng i ch a h  bi t chi n tranh. Vì đ c tr ng c a ch  đằ ờ ỷ ạ ườ ư ề ế ế ặ ư ủ ế ộ 
này là trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t h t s c th p kém, t  ch c xã h i thì còn s  khai, con ng i s ng hoànộ ể ủ ự ượ ả ấ ế ứ ấ ổ ứ ộ ơ ườ ố  
toàn ph c thu c vào t  nhiên. Đ ng c  c  b n c a s  phát tri n xã h i công xã nguyên thu  là cu c đ u tranh gi a conụ ộ ự ộ ơ ơ ả ủ ự ể ộ ỷ ộ ấ ữ  
ng i v i t  nhiên. Trong xã h i đó, các mâu thu n và xung đ t gi a các b  l c, k  c  xung đ t vũ trang ch  là th  y u,ườ ớ ự ộ ẫ ộ ữ ộ ạ ể ả ộ ỉ ứ ế  
không mang tính xã h i. Nh ng cu c đ u tranh tranh giành đ t đai, các khu v c săn b n hái l m, các bãi chăn th  cácộ ữ ộ ấ ấ ự ắ ượ ả  
hành đ ng đó ch  là đ u tranh đ  sinh t n. Trong các cu c xung đ t y tuy đã có y u t  b o l c vũ trang, nh ng nh ngộ ỉ ấ ể ồ ộ ộ ấ ế ố ạ ự ư ữ  
y u t  b o l c vũ trang đó ch  có ý nghĩa đ  tho  mãn các nhu c u kinh t  tr c ti p c a các b  t c, b  l c. Vì v y Cácế ố ạ ự ỉ ể ả ầ ế ự ế ủ ộ ộ ộ ạ ậ  
Mác, Ăng Ghen coi đây nh  là m t hình th c lao đ ng nguyên thu . Các xung đ t  xã h i công xã nguyên thu  khôngư ộ ứ ộ ỷ ộ ở ộ ỷ  
ph i là  chi n tranh, đó ch  là nh ng cu c xung đ t mang tính t  phát ng u nhiên. ả ế ỉ ữ ộ ộ ự ẫ

Nh  v y, theo quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin chi n tranh là nh ng k t qu  c a nh ng quan h  gi aư ậ ể ủ ủ ế ữ ế ả ủ ữ ệ ữ  
ng i v i ng i trong xã h i. Nh ng nó không ph i là nh ng m i quan h  gi a ng i v i ng i nói chung. Mà nó làườ ớ ườ ộ ư ả ữ ố ệ ữ ườ ớ ườ  
m i quan h  gi a nh ng t p đoàn ng i có l i ích c  b n đ i l p nhau. Khác v i các hi n t ng chính tr  - xã h i khác,ố ệ ữ ữ ậ ườ ợ ơ ả ố ậ ớ ệ ượ ị ộ  
chi n tranh  chi n tranh đ c th  hi n d i m t hình th c đ c bi t, s  d ng m t công c  đ c bi t đó là b o l c vũế ế ượ ể ệ ướ ộ ứ ặ ệ ử ụ ộ ụ ặ ệ ạ ự  
trang.

B t ch p th c t  đó, các h c gi  t  s n cho r ng chi n tranh đã có ngay t  khi xu t hi n xã h i loài ng i vàấ ấ ự ế ọ ả ư ả ằ ế ừ ấ ệ ộ ườ  
không th  nào lo i tr  đ c nó. M c đích c a h  là đ  che đ y cho hành đ ng chi n tranh xâm l c do giai c p t  s nể ạ ừ ượ ụ ủ ọ ể ậ ộ ế ượ ấ ư ả  
phát đ ng.ộ

- Ngu n g c n y sinh chi n tranh: Chi n tranh b t ngu n t  ch  đ  t  h u, giai c p và nhà n c.ồ ố ả ế ế ắ ồ ừ ế ộ ư ữ ấ ướ

B ng th  gi i quan và ph ng pháp lu n duy v t bi n ch ng cùng s  k t h p sáng t o ph ng pháp logíc và l chằ ế ớ ươ ậ ậ ệ ứ ự ế ợ ạ ươ ị  
s  C. Mác và Ăng Ghen l n đ u tiên trong l ch s  đã lu n gi i  m t cách đúng đ n v  ngu n g c n y sinh chi n tranh.ử ầ ầ ị ử ậ ả ộ ắ ề ồ ố ẩ ế  
Ch  nghĩa Mác – Lênin kh ng đ nh: s  xu t hi n và t n t i c a ch  đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t là ngu nủ ẳ ị ự ấ ệ ồ ạ ủ ế ộ ế ữ ư ề ư ệ ả ấ ồ  
g c sâu xa (ngu n g c kinh t ), suy đ n cùng đã d n đ n s  xu t hi n, t n t i c a chi n tranh. Đ ng th i, s  xu t hi nố ồ ố ế ế ẫ ế ự ấ ệ ồ ạ ủ ế ồ ờ ự ấ ệ  
và t n t i c a giai c p và đ i kháng giai c p là ngu n g c tr c ti p (ngu n g c xã h i) d n đ n s  xu t hi n, t n t iồ ạ ủ ấ ố ấ ồ ố ự ế ồ ố ộ ẫ ế ự ấ ệ ồ ạ  
c a chi n tranh.ủ ế

Quá trình hình thành và phát tri n c a xã h i loài ng i đã ch ng minh cho nh n đ nh trên. Trong tác ph m:ể ủ ộ ườ ứ ậ ị ẩ  
“Ngu n g c c a gia đình, c a ch  đ  t  h u và c a nhà n c”, Ph. Ăngghen ch  rõ: Tr i qua hàng v n năm trong ch  đồ ố ủ ủ ế ộ ư ữ ủ ướ ỉ ả ạ ế ộ  
c ng s n nguyên th y, khi ch a có ch  đ  t  h u, ch a có giai c p đ i kháng thì chi n tranh v i tính cách là m t hi nộ ả ủ ư ế ộ ư ữ ư ấ ố ế ớ ộ ệ  
t ng chính tr  xã h i cũng ch a  xu t hi n. M c dù th i kì này đã xu t hi n  nh ng cu c xung đ t vũ trang. Nh ng đóượ ị ộ ư ấ ệ ặ ờ ấ ệ ữ ộ ộ ư  
không ph i là m t cu c chi n tranh mà ch  là m t d ng “Lao đ ng nguyên th y”. B i vì, xét v  m t xã h i, xã h i côngả ộ ộ ế ỉ ộ ạ ộ ủ ở ề ặ ộ ộ  
xã nguyên th y là m t xã h i không có giai c p, bình đ ng, không có tình tr ng  phân chia thành k  giàu, ng i nghèo, kủ ộ ộ ấ ẳ ạ ẻ ườ ẻ  
đi áp b c bóc l t và ng i b  áp b c bóc l t. V  kinh t , không có c a “d  th a t ng đ i” đ  ng i này có th  chi mứ ộ ườ ị ứ ộ ề ế ủ ư ừ ươ ố ể ườ ể ế  
đo t thành qu  lao đông c a ng i khác, m c tiêu c a các cu c xung đ t đó ch  đ  tranh giành các đi u ki n t  nhiênạ ả ủ ườ ụ ủ ộ ộ ỉ ể ề ệ ự  
thu n l i đ  t n t i nh ; ngu n n c, bãi chăn th , vùng săn b n hay hang đ ng... V  kĩ thu t quân s , trong các cu cậ ợ ể ồ ạ ư ồ ướ ả ắ ộ ề ậ ự ộ  
xung đ t này, t t c  các bên tham gia đ u không có l c l ng vũ trang chuyên nghi p, cũng nh  vũ khí chuyên dùng. Doộ ấ ả ề ự ượ ệ ư  
đó, các cu c xung đ t vũ trang này hoàn toàn mang tính ng u nhiên t  phát. Theo đó Ph. Ăngghen ch  rõ, khi ch  đ  chi mộ ộ ẫ ự ỉ ế ộ ế  
h u t  nhân v  t  li u s n xu t xu t hi n và cùng v i nó là s  ra đ i c a giai c p, t ng l p áp b c bóc l t t  đó xu tữ ư ề ư ệ ả ấ ấ ệ ớ ự ờ ủ ấ ầ ớ ứ ộ ừ ấ  
hi n và t n t i chi n tranh nh  m t t t y u khách quan. Ch  đ  áp b c bóc l t càng hoàn thi n thì chi n tranh càng phátệ ồ ạ ế ư ộ ấ ế ế ộ ứ ộ ệ ế  
tri n. Chi n tranh tr  thành b n đ ng c a m i ch  đ  t  h u. ể ế ở ạ ườ ủ ọ ế ộ ư ữ
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Ti p t c phát tri n nh ng lu n đi m c a C. Mác, Ph.Ăngghen v  chi n tranh trong đi u ki n l ch s  m i, Lêninế ụ ể ữ ậ ể ủ ề ế ề ệ ị ử ớ  
ch  rõ : Trong th i đ i ngày nay còn ch  nghĩa đ  qu c thì còn nguy c  x y ra chi n tranh, chi n tranh b t ngu n t  chínhỉ ờ ạ ủ ế ố ơ ẩ ế ế ắ ồ ừ  
b n ch t c a ch  nghĩa t  b n, ch  nghĩa đ  qu c, chi n tranh là b n đ ng c a ch  nghĩa đ  qu c. ả ấ ủ ủ ư ả ủ ế ố ế ạ ườ ủ ủ ế ố

Nh  v y, chi n tranh có ngu n g c t  ch  đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s n xu t, có đ i kháng giai c p và cóư ậ ế ồ ố ừ ế ộ ế ữ ư ề ư ệ ả ấ ố ấ  
áp b c bóc l t. Chi n tranh không ph i b t ngu n t  b n năng sinh v t c a con ng i, không ph i là đ nh m nh và cũngứ ộ ế ả ắ ồ ừ ả ậ ủ ườ ả ị ệ  
không ph i là hi n t ng t n t i vĩnh vi n. Mu n xoá b  chi n tranh thì ph i xoá b  ngu n g c sinh ra nó.ả ệ ượ ồ ạ ễ ố ỏ ế ả ỏ ồ ố

- B n ch t c a chi n  tranh là k  t c s  nghi p chính tr  b ng th  đo n b o l c.ả ấ ủ ế ế ụ ự ệ ị ằ ủ ạ ạ ự

B n ch t chi n tranh là m t trong nh ng n i dung c  b n, quan tr ng nh t c a h c thuy t Mác - Lênin v  chi nả ấ ế ộ ữ ộ ơ ả ọ ấ ủ ọ ế ề ế  
tranh, quân đ i. Theo V.I. Lênin: "Chi n tranh là s  ti p t c c a chính tr  b ng nh ng bi n pháp khác" (c  th  là b ngộ ế ự ế ụ ủ ị ằ ữ ệ ụ ể ằ  
b o l c). Theo V.I. Lênin, khi phân tích b n ch t chi n tranh, nh t thi t ph i có quan đi m chính tr  - giai c p, xem chi nạ ự ả ấ ế ấ ế ả ể ị ấ ế  
tranh ch  là m t hi n t ng l ch s  c  th . Theo quan đi m ch  nghĩa Mác - Lênin: "Chính tr  là s  ph n ánh t p trungỉ ộ ệ ượ ị ử ụ ể ể ủ ị ự ả ậ  
c a kinh t ", "Chính tr  là m i quan h  gi a các giai c p, các dân t c", chính tr  là s  th ng nh t gi a đ ng l i đ i n iủ ế ị ố ệ ữ ấ ộ ị ự ố ấ ữ ườ ố ố ộ  
và đ ng l i đ i ngo i, trong đó đ ng l i đ i ngo i ph  thu c vào đ ng l i đ i n i. Lênin ch  rõ “ườ ố ố ạ ườ ố ố ạ ụ ộ ườ ố ố ộ ỉ m i cu c chi nọ ộ ế  
tranh đ u g n li n v i ch  đ  chính tr  sinh ra nóề ắ ề ớ ế ộ ị ”, chính tr  chi ph i chi n tranh t  đ u đ n cu i. Nh  v y, chi n tranhị ố ế ừ ầ ế ố ư ậ ế  
ch  là m t th i đo n, m t b  ph n c a chính tr , nó không làm gián đo n chính tr . Ng c l i, m i ch c năng, nhi m vỉ ộ ờ ạ ộ ộ ậ ủ ị ạ ị ượ ạ ọ ứ ệ ụ  
c a chính tr  đ u đ c ti p t c th c hi n trong chi n tranh. Gi a chi n tranh và chính tr  có quan h  ch t ch  v i nhauủ ị ề ượ ế ụ ự ệ ế ữ ế ị ệ ặ ẽ ớ  
trong đó chính tr  chi ph i và quy t đ nh toàn b  ti n trình và k t c c chi n tranh, chính tr  ch  đ o toàn b  ho c ph n l nị ố ế ị ộ ế ế ụ ế ị ỉ ạ ộ ặ ầ ớ  
ti n trình và k t c c c a chi n tranh, chính tr  quy đ nh m c tiêu và đi u ch nh m c tiêu, hình th c ti n hành đ u tranh vũế ế ụ ủ ế ị ị ụ ề ỉ ụ ứ ế ấ  
trang. Chính tr  không ch  ki m tra toàn b  quá trình tác chi n, mà còn s  d ng k t qu  sau chi n tranh đ  đ  ra nh ngị ỉ ể ộ ế ử ụ ế ả ế ể ề ữ  
nhi m v , nh ng m c tiêu m i cho giai c p, xã h i trên c  s  th ng l i hay th t b i c a chi n tranh. Ng c l i, chi nệ ụ ữ ụ ớ ấ ộ ơ ở ắ ợ ấ ạ ủ ế ượ ạ ế  
tranh là m t b  ph n, m t ph ng ti n c a chính tr , là k t qu  ph n ánh nh ng c  g ng cao nh t c a chính tr . Chi nộ ộ ậ ộ ươ ệ ủ ị ế ả ả ữ ố ắ ấ ủ ị ế  
tranh tác đ ng tr  l i chính tr  theo hai h ng tích c c ho c tiêu c c; ho c tích c c  khâu này nh ng l i tiêu c c  khâuộ ở ạ ị ướ ự ặ ự ặ ự ở ư ạ ự ở  
khác. Chi n tranh có th  làm thay đ i đ ng l i, chính sách, nhi m v  c  th , th m chí có th  còn thay đ i c  thànhế ể ổ ườ ố ệ ụ ụ ể ậ ể ổ ả  
ph n c a l c l ng lãnh đ o chính tr  trong các bên tham chi n. Chi n tranh tác đ ng lên chính tr  thông qua vi c làmầ ủ ự ượ ạ ị ế ế ộ ị ệ  
thay đ i v  ch t tình hình xã h i, nó làm ph c t p hoá các m i quan h  và làm tăng thêm nh ng mâu thu n v n có trongổ ề ấ ộ ứ ạ ố ệ ữ ẫ ố  
xã h i có đ i kháng giai c p. Chi n tranh có th  đ y nhanh s  chín mu i c a cách m ng ho c làm m t đi tình th  cáchộ ố ấ ế ể ẩ ự ồ ủ ạ ặ ấ ế  
m ng. Chi n tranh ki m tra s c s ng c a toàn b  ch  đ  chính tr  xã h i.ạ ế ể ứ ố ủ ộ ế ộ ị ộ

Trong th i đ i ngày nay m c dù chi n tranh có nh ng thay đ i v  ph ng th c tác chi n, vũ khí trang b  "songờ ạ ặ ế ữ ổ ề ươ ứ ế ị  
b n ch t chi n tranh v n không có gì thay đ i, chi n tranh v n là s  ti p t c chính tr  c a các nhà n c và giai c p nh tả ấ ế ẫ ổ ế ẫ ự ế ụ ị ủ ướ ấ ấ  
đ nh. Đ ng l i chính tr  c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch v n luôn ch a đ ng nguy c  chi n tranh, đ ngị ườ ố ị ủ ủ ế ố ế ự ị ẫ ứ ự ơ ế ườ  
l i đó đã quy t đ nh đ n m c tiêu chi n tranh, t  ch c biên ch , ph ng th c tác chi n, vũ khí trang b " c a quân đ i doố ế ị ế ụ ế ổ ứ ế ươ ứ ế ị ủ ộ  
chúng t  ch c ra và nuôi d ng. ổ ứ ưỡ

- Tính ch t c a chi n tranh:ấ ủ ế

Xu t phát t  đ a v  l ch s  c a các giai c p đ i v i s  phát tri n c a xã h i t  m c đích chính tr  c a chi n tranh.ấ ừ ị ị ị ử ủ ấ ố ớ ự ể ủ ộ ừ ụ ị ủ ế  
Các Mác, Ăng Ghen đã phân chia chi n tranh thành: chi n tranh ti n b  và chi n tranh ph n đ ng. Chi n tranh ti n bế ế ế ộ ế ả ộ ế ế ộ 
bao g m: nh ng cu c chi n tranh gi i phóng dân t c c a các dân t c thu c đ a, ph  thu c ch ng l i b n th c dân xâmồ ữ ộ ế ả ộ ủ ộ ộ ị ụ ộ ố ạ ọ ự  
l c và nh ng cu c n i chi n c a giai c p b  áp b c bóc l t. Chi n tranh ph n đ ng là nh ng cu c chi n tranh đi xâmượ ữ ộ ộ ế ủ ấ ị ứ ộ ế ả ộ ữ ộ ế  
l c đ t đai, nô d ch các dân t c khác. T  đó, các ông xác đ nh thái đ  ng h  nh ng cu c chi n tranh ti n b , chínhượ ấ ị ộ ừ ị ộ ủ ộ ữ ộ ế ế ộ  
nghĩa và ph n đ i nh ng cu c chi n tranh ph n đ ng, phi nghĩa.ả ố ữ ộ ế ả ộ

Lênin phân lo i chi n tranh d a trên các mâu thu n c  b n c a th i đ i m i và đã phân chi n tranh thành: chi nạ ế ự ẫ ơ ả ủ ờ ạ ớ ế ế  
tranh cách m ng và chi n tranh ph n cách m ng hay còn g i là: chi n tranh chính nghĩa và chi n tranh phi nghĩa. Ng iạ ế ả ạ ọ ế ế ườ  
xác đ nh thái đ  là: giai c p vô s n c n lên án các cu c chi n tranh ph n cách m nh, phi nghĩa, ng h  các cu c chi nị ộ ấ ả ầ ộ ế ả ạ ủ ộ ộ ế  
tranh cách m ng, t  v  chính nghĩa.ạ ự ệ

2.1.2:  T  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh:ư ưở ồ ề ế

- Phân bi t rõ s  đ i l p m c đích chính tr  c a chi n tranh xâm l c và chi n tranh ch ng xâm l c. ệ ự ố ậ ụ ị ủ ế ượ ế ố ượ

Trên c  s  l p tr ng c a ch  nghĩa duy v t biên ch ng, H  Chí Minh đã s m đánh giá đúng đ n b n ch t, quyơ ở ậ ườ ủ ủ ậ ứ ồ ớ ắ ả ấ  
lu t c a chi n tranh, tác đ ng c a chi n tranh đ n đ i s ng xã h iậ ủ ế ộ ủ ế ế ờ ố ộ

Khi nói v  b n ch t c a ch  nghĩa đ  qu c, H  Chí Minh đã khái quát b ng hình nh "con đ a hai vòi", m t vòiề ả ấ ủ ủ ế ố ồ ằ ả ỉ ộ  
hút máu nhân dân lao đ ng chính qu c, m t vòi hút máu nhân dân lao đ ng thu c đ a. Trong h i ngh  Véc – Xây, H  Chíộ ố ộ ộ ộ ị ộ ị ồ  
Minh đã v ch tr n b n ch t, b  m t th t c a s  xâm l c thu c đ a và chi n tranh c p bóc c a ch  nghĩa th c dânạ ầ ả ấ ộ ặ ậ ủ ự ượ ộ ị ế ướ ủ ủ ự  
Pháp. "Ng i Pháp khai hoá văn minh b ng r u l u, thu c phi n". Nói v  m c đích cu c kháng chi n ch ng th c dânườ ằ ượ ậ ố ệ ề ụ ộ ế ố ự  
Pháp, Ng i kh ng đ nh: "Ta ch  gi  gìn non sông, đ t n c c a ta. Ch  chi n đ u cho quy n th ng nh t và đ c l p c aườ ẳ ị ỉ ữ ấ ướ ủ ỉ ế ấ ề ố ấ ộ ậ ủ  
T  qu c. Còn th c dân ph n đ ng Pháp thì mong ăn c p n c ta, mong b t dân ta làm nô l ".ổ ố ự ả ộ ướ ướ ắ ệ

Nh  v y, H  Chí Minh đã ch  rõ, cu c chi n tranh do th c dân Pháp ti n hành  n c ta là cu c chi n tranh xâmư ậ ồ ỉ ộ ế ự ế ở ướ ộ ế  
l c. Ng c l i cu c chi n tranh c a nhân ta ch ng th c dân Pháp xâm l c là cu c chi n tranh nh m b o v  đ c l pượ ượ ạ ộ ế ủ ố ự ượ ộ ế ằ ả ệ ộ ậ  
ch  quy n và th ng nh t đ t n c. ủ ề ố ấ ấ ướ

- Xác đ nh tích ch t xã h i c a chi n tranh, phân tích tính ch t chính tr  - xã h i c a chi n tranh xâm l c thu cị ấ ộ ủ ế ấ ị ộ ủ ế ượ ộ  
đ a, chi n tranh ăn c p c a ch  nghĩa đ  qu c, ch  ra tính ch t chính nghĩa c a chi n tranh gi i phóng dân t c.ị ế ướ ủ ủ ế ố ỉ ấ ủ ế ả ộ

Trên c  s  m c đích chính tr  c a chi n tranh, H  Chí Minh đã xác đ nh tính ch t xã h i c a chi n tranh, chi nơ ở ụ ị ủ ế ồ ị ấ ộ ủ ế ế  
tranh xâm l c là phi nghĩa, chi n tranh ch ng xâm l c là chính nghĩa, t  đó xác đ nh thái đ  c a chúng ta là ng hượ ế ố ượ ừ ị ộ ủ ủ ộ  
chi n tranh chính nghĩa, ph n đ i chi n tranh phi nghĩa. ế ả ố ế

K  th a và phát tri n t  t ng c a ch  nghĩa Mác - Lênin v  b o l c cách m ng, H  Chí Minh đã v n d ngế ừ ể ư ưở ủ ủ ề ạ ự ạ ồ ậ ụ  
sáng t o vào th c ti n chi n tranh cách m ng Vi t Nam. Ng i kh ng đ nh: "Ch  đ  th c dân, t  b n thân nó đã là m tạ ự ễ ế ạ ệ ườ ẳ ị ế ộ ự ự ả ộ  
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hành đ ng b o l c, đ c l p t  do không th  c u xin mà có đ c, ph i dùng b o l c cách m ng ch ng l i b o l c ph nộ ạ ự ộ ậ ự ể ầ ượ ả ạ ự ạ ố ạ ạ ự ả  
cách m ng, giành l y chính quy n và b o v  chính quy n". ạ ấ ề ả ệ ề

B o l c cách m ng theo t  t ng H  Chí Minh đ c t o b i s c m nh c a toàn dân, b ng c  l c l ng chínhạ ự ạ ư ưở ồ ượ ạ ở ứ ạ ủ ằ ả ự ượ  
tr  và l c l ng vũ trang, k t h p ch t ch  gi a đ u tranh chính tr  và đ u tranh vũ trang. ị ự ượ ế ợ ặ ẽ ữ ấ ị ấ

- H  Chí Minh Kh ng đ nh: Ngày nay chi n tranh gi i phóng dân t c c a nhân dân ta là chi n tranh nhân dânồ ẳ ị ế ả ộ ủ ế  
d i s  lãnh đ o c a Đ ng.ướ ự ạ ủ ả

Cách m ng là s  nghi p c a qu n chúng. H  Chí Minh luôn coi con ng i là nhân t  quy t đ nh th ng l i trongạ ự ệ ủ ầ ồ ườ ố ế ị ắ ợ  
chi n tranh. Ng i ch  tr ng ph i d a vào dân, coi dân là g c, là c i ngu n c a s c m nh đ  "xây d ng l u th ng l i".ế ườ ủ ươ ả ự ố ộ ồ ủ ứ ạ ể ự ầ ắ ợ  
T  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh nhân dân là m t trong nh ng di s n quý báu c a Ng i. T  t ng này đ c Hư ưở ồ ề ế ộ ữ ả ủ ườ ư ưở ượ ồ  
Chí Minh trình bày m t cách gi n d , d  hi u nh ng sinh đ ng và r t sâu s c. Chi n tranh nhân dân d i s  lãnh đ o c aộ ả ị ễ ể ư ộ ấ ắ ế ướ ự ạ ủ  
Đ ng là cu c chi n tranh toàn dân, ph i đ ng viên toàn dân, vũ trang toàn dân và đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng c ngả ộ ế ả ộ ặ ướ ự ạ ủ ả ộ  
s n. T  t ng c a Ng i đ c th  hi n rõ nét trong l i kêu g i toàn qu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp ngày 19 - 12ả ư ưở ủ ườ ượ ể ệ ờ ọ ố ế ố ự  
- 1946: "B t kì đàn ông, đàn bà, b t kì ng i già, ng i tr , không chia tôn giáo, đ ng phái, dân t c... h  là ng i Vi tấ ấ ườ ườ ẻ ả ộ ễ ườ ệ  
Nam thì ph i đ ng lên đánh th c dân Pháp đ  c u T  qu c. Ai có súng dùng súng, ai có g m dùng g m, không cóả ứ ự ể ứ ổ ố ươ ươ  
g m thì dùng cu c thu ng, g y g c. Ai cũng ph i ra s c ch ng th c dân Pháp c u n c".ươ ố ổ ậ ộ ả ứ ố ự ứ ướ

Đ  đánh th ng gi c Mĩ xâm l c, Ng i ti p t c kh ng đ nh: "Ba m i m t tri u đ ng bào ta  c  hai mi n,ể ắ ặ ượ ườ ế ụ ẳ ị ươ ố ệ ồ ở ả ề  
b t kì già tr , gái trai, ph i là ba m i m t tri u chi n sĩ anh dũng di t Mĩ c u n c, quy t giành th ng l i cu i cùng".ấ ẻ ả ươ ố ệ ế ệ ứ ướ ế ắ ợ ố

Theo t  t ng H  Chí Minh, đánh gi c ph i b ng s c m nh c a toàn dân, trong đó ph i có l c l ng vũ tranhư ưở ồ ặ ả ằ ứ ạ ủ ả ự ượ  
nhân dân làm nòng c t. Kháng chi n toàn dân ph i đi đôi v i kháng chi n toàn di n, phát huy s c m nh t ng h p c aố ế ả ớ ế ệ ứ ạ ổ ợ ủ  
toàn dân, đánh đ ch trên t t c  các m t tr n : quân s  ; chính tr  ; kinh t  ; văn hoá; ngo i giao...ị ấ ả ặ ậ ự ị ế ạ

S  khái quát trên đã ph n ánh nét đ c s c c a chi n tranh nhân dân Vi t Nam trong th i đ i m i và là m t s  phátự ả ặ ắ ủ ế ệ ờ ạ ớ ộ ự  
tri n đ n đ nh cao t  t ng vũ trang toàn dân c a ch  nghĩa Mác – lênin. S  phát tri n sâu s c làm phong phú thêm líể ế ỉ ư ưở ủ ủ ự ể ắ  
lu n mác xít v  chi n tranh nhân dân trong đi u ki n c  th  c a cách m ng Vi t Nam.ậ ề ế ề ệ ụ ể ủ ạ ệ

 Đ i v i ch  t ch H  Chí Minh, ngăn ch n đ c chi n tranh là th ng sách, Ng i c  g ng dùng các ph ngố ớ ủ ị ồ ặ ượ ế ượ ườ ố ắ ươ  
th c ít đ  máu đ  giành và gi  chính quy n. Khi đã ph i dùng chi n tranh thì s  hi sinh m t mát là không tránh kh i, doứ ổ ể ữ ề ả ế ự ấ ỏ  
đó, Ng i th ng xuyên nh c nh  các c p, các ngành, toàn dân ph i ghi n nh ng ng i đã ngã xu ng cho đ c l p t  doườ ườ ắ ở ấ ả ơ ữ ườ ố ộ ậ ự  
c a T  Qu c, ph i chăm sóc gia đình th ng binh li t sĩ và đ i x  khoan h ng  v i tù, hàng binh d ch. T  t ng nhân vănủ ổ ố ả ươ ệ ố ử ồ ớ ị ư ưở  
trong quân s  c a H  chí Minh đ c k t tinh trong truy n th ng “ Đ i – Nghĩa- Trí –Tín - Nhân”, “ự ủ ồ ượ ế ề ố ạ m  đ ng hi u sinhở ườ ế ” 
cho k  thù c a truy n th ng Vi t nam, nó đ c l p hoàn toàn v i t   t ng hi u chi n, tàn ác c a th c dân, đ  qu c xâmẻ ủ ề ố ệ ộ ậ ớ ư ưở ế ế ủ ự ế ố  
l c.ượ

Trong lĩnh v c ngh  thu t quân s , ch  t ch H  chí Minh luôn l y  t  t ng chi n l c ti n công, giành th  chự ệ ậ ự ủ ị ồ ấ ư ưở ế ượ ế ế ủ 
đ ng, đánh đ ch b ng s c m nh t ng h p c a nhi u l c l ng hình th c quy mô và m i lúc m i n i. Khéo léo nhu nộ ị ằ ứ ạ ổ ợ ủ ề ự ượ ứ ọ ọ ơ ầ  
nhuy n các y u t : Thiên th i, đ a l i nhân hoà v i: Chí, dũng, l c, th  th i, m u đ  đánh th ng đ ch  m t cách có l iễ ế ố ờ ị ợ ớ ự ế ờ ư ể ắ ị ộ ợ  
nh t  t n th t ít nh t. D i s  lãnh đ o c a Đ ng và Ch   t ch H  Chí Minh, ngh  thu t ti n chi n tranh toàn dân, toànấ ổ ấ ấ ướ ự ạ ủ ả ủ ị ồ ệ ậ ế ế  
di n c a Vi t Nam đã phát tri n  đ n đ nh cao.ệ ủ ệ ể ế ỉ

-Kháng chi n lâu dài d a vào s c minh là chínhế ự ứ

Xu t phát t  hoàn c nh n c ta là m t n c nghèo, kinh t  kém phát tri n, v a giành đ c đ c l p l i ph iấ ừ ả ướ ộ ướ ế ể ừ ượ ộ ậ ạ ả  
đ ng đ u v i th c dân, đ  qu c có ti m l c kinh t  quân s  m nh h n ta. Ch  t ch H  Chí Minh ch  tr ng “ươ ầ ớ ự ế ố ề ự ế ự ạ ơ ủ ị ồ ủ ươ v aừ  
kháng chi n v a ki n qu cế ừ ế ố ” đ  xây d ng và phát tri n l c l ng ta, b o đ m ta càng đánh càng tr ng thành. Ng i chể ự ể ự ượ ả ả ưở ườ ỉ  
đ o: ph i tr ng kỳ kháng chi n, t  l c cánh sinh, “ạ ả ườ ế ự ự tr ng kỳ kháng chi n nh t đ nh th ng l iườ ế ấ ị ắ ợ ”. Tr ng kỳ là đánh lâuườ  
dài, l y th i gian làm l c l ng đ  chuy n hoá so sánh d n d n th  và l c c a ta, giành th ng l i t ng b c, ti n lênấ ờ ự ượ ể ể ầ ầ ế ự ủ ắ ợ ừ ướ ế  
giành th ng l i hoàn toàn. T  l c cánh sinh là d a vào s c mình, không  l i, “ắ ợ ự ự ự ứ ỷ ạ ph i đem s c ta mà gi i phóng cho taả ứ ả ”, 
nh ng đ ng th i ph i h t s c tranh th  s  đ ng tình giúp đ  c a qu c t , t o nên s c m nh t ng h p l n h n đ ch đư ồ ờ ả ế ứ ủ ự ồ ỡ ủ ố ế ạ ứ ạ ổ ợ ớ ơ ị ể  
đánh và th ng chúng.ắ

T  t ng c  b n c a Ch  T ch H  Chí Minh v  chi n tranh đã tr  thành t  t ng ch  đ o xuyên su t và là ngu nư ưở ơ ả ủ ủ ị ồ ề ế ở ư ưở ỉ ạ ố ồ  
g c th ng l i trong hai cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng M  c a nhân dân ta. Ngày nay nh ng t  t ng đó cònố ắ ợ ộ ế ố ố ỹ ủ ữ ư ưở  
nguyên giá tr , đ nh h ng c a Đ ng ta trong vi c đ  ra nh ng quan đi m c  b n ti n hành chi n tranh nhân dân b o vị ị ướ ủ ả ệ ề ữ ể ơ ả ế ế ả ệ  
T  qu c Vi t Nam XHCN.ổ ố ệ

2.2: QUAN ĐI M C A CH  NGHĨA MÁC-LÊNIN, T  T NG H  CHÍ MINH V  QUÂN Đ IỂ Ủ Ủ Ư ƯỞ Ồ Ề Ộ

2.2.1: Quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin v  quân đ iể ủ ủ ề ộ

- Theo Ăngghen, “quân đ i là m t t p đoàn ng i có vũ trang, có t  ch c do nhà n c xây d ng đ  dùng vàoộ ộ ậ ườ ổ ứ ướ ự ể  
cu c chi n tranh ti n công ho c chi n tranh phòng ng ”ộ ế ế ặ ế ự

Cùng v i vi c nghiên c u v  chi n tranh, Ph. Ăngghen đã v ch rõ: quân đ i là m t t  ch c  c a m t giai c p vàớ ệ ứ ề ế ạ ộ ộ ổ ứ ủ ộ ấ  
nhà n c nh t đ nh là công c  ch  y u đ  ti n hành chi n tranh.ướ ấ ị ụ ủ ế ể ế ế

Trong đi u ki n ch  nghĩa t  b n đã phát tri n sang ch  nghĩa đ  qu c Lênin nh n m nh, ch c năng c  b n c aề ệ ủ ư ả ể ủ ế ố ấ ạ ứ ơ ả ủ  
quân đ i đ  qu c là ph ng ti n quân s  đ  đ t  m c tiêu chính tr  đ i ngo i và duy trì quy n th ng tr  c a b n bóc l tộ ế ố ươ ệ ự ể ạ ụ ị ố ạ ề ố ị ủ ọ ộ  
đ i v i nhân dân lao đ ng trong n c.ố ớ ộ ướ

- Ngu n g c ra đ i c a quân đ i: ồ ố ờ ủ ộ
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  M t s  quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh, quânộ ố ể ủ ủ ư ưở ồ ề ế  
đôị

T  khi quân đ i xu t hi n đ n nay, đã có không ít nhà lí lu n đ  c p đ n ngu n g c, b n ch t c a quân đ i trênừ ộ ấ ệ ế ậ ề ậ ế ồ ố ả ấ ủ ộ  
các khía c nh khác nhau. Nh ng ch  có ch  nghĩa Mác - Lênin m i lí gi i đúng đ n và khoa h c v  hi n t ng chính trạ ư ỉ ủ ớ ả ắ ọ ề ệ ượ ị  
xã h i đ c thù này. ộ ặ

Ch  nghĩa Mác - Lênin đã ch ng minh m t cách khoa h c v  ngu n g c ra đ i c a quân đ i t  s  phân tích c  sủ ứ ộ ọ ề ồ ố ờ ủ ộ ừ ự ơ ở  
kinh t  - xã h i và kh ng đ nh : quân đ i là m t hi n t ng l ch s , ra đ i trong giai đo n phát tri n nh t đ nh c a xã h iế ộ ẳ ị ộ ộ ệ ượ ị ử ờ ạ ể ấ ị ủ ộ  
loài ng i, khi xu t hi n ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t và s  đ i kháng giai c p trong xã h i. Chính ch  đ  t  h uườ ấ ệ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ự ố ấ ộ ế ộ ư ữ  
và đ i kháng giai c p đã làm n y sinh nhà n c th ng tr  bóc l t. Đ  b o v  l i ích c a giai c p th ng tr  và đàn áp qu nố ấ ẩ ướ ố ị ộ ể ả ệ ợ ủ ấ ố ị ầ  
chúng nhân dân lao đ ng giai c p th ng tr  đã t  ch c ra l c l ng vũ trang th ng tr c làm công c  b o l c c a nhàộ ấ ố ị ổ ứ ự ượ ườ ự ụ ạ ự ủ  
n c.ướ

Nh  v y, ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t và s  phân chia xã h i thành giai c p đ i kháng là ngu n g c ra đ iư ậ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ự ộ ấ ố ồ ố ờ  
c a quân đ i. Ch ng nào còn ch  đ  t  h u, còn ch  đ  áp b c bóc l t thì quân đ i v n còn t n t i. Quân đ i ch  m t điủ ộ ừ ế ộ ư ữ ế ộ ứ ộ ộ ẫ ồ ạ ộ ỉ ấ  
khi giai c p, nhà n c và nh ng đi u ki n sinh ra nó tiêu vong.ấ ướ ữ ề ệ

- B n ch t giai c p c a quân đ i:ả ấ ấ ủ ộ

C. Mác, Ăngghen lý gi i sâu s c b n ch t quân đ i, quân đ i là công c  b o l c vũ trang c a m t giai c p, m tả ắ ả ấ ộ ộ ụ ạ ự ủ ộ ấ ộ  
nhà n c nh t đ nh. B n ch t giai c p c a quân đ i là b n ch t c a giai c p c a nhà n c đã t  ch c, nuôi d ng và sướ ấ ị ả ấ ấ ủ ộ ả ấ ủ ấ ủ ướ ổ ứ ưỡ ử 
d ng nó.ụ

B n ch t giai c p c a quân đ i không ph i t  phát hình thành mà ph i tr i qua quá trình xây d ng lâu dài và đ cả ấ ấ ủ ộ ả ự ả ả ự ượ  
c ng c  liên t c. B n ch t giai c p quân đ i là t ng đ i n đ nh, nh ng không ph i là b t bi n. S  v n đ ng phát tri nủ ố ụ ả ấ ấ ộ ươ ố ổ ị ư ả ấ ế ự ậ ộ ể  
b n ch t giai c p c a quân đ i b  chi ph i b i nhi u y u t  nh : giai c p, nhà n c, các l c l ng, t  ch c chính tr  xãả ấ ấ ủ ộ ị ố ở ề ế ố ư ấ ướ ự ượ ổ ứ ị  
h i và vi c gi i quy t các m i quan h  trong n i b  trong quân đ i. Do s  tác đ ng c a các y u t  trên mà b n ch t giaiộ ệ ả ế ố ệ ộ ộ ộ ự ộ ủ ế ố ả ấ  
c p c a quân đ i có th  đ c tăng c ng ho c b  phai nh t, th m chí b  bi n ch t và tu t kh i tay nhà n c, giai c p đãấ ủ ộ ể ượ ườ ặ ị ạ ậ ị ế ấ ộ ỏ ướ ấ  
t  ch c ra, nuôi d ng quân đ i đó. S  thay đ i b n ch t giai c p quân đ i di n ra d n d n thông qua vi c tăng c ngổ ứ ưỡ ộ ự ổ ả ấ ấ ộ ễ ầ ầ ệ ườ  
ho c suy y u d n các m i quan h  trên.ặ ế ầ ố ệ

Trong tình hình hi n nay, các h c gi  t  s n th ng rêu rao lu n đi m "phi chính tr  hoá quân đ i", cho quân đ iệ ọ ả ư ả ườ ậ ể ị ộ ộ  
ph i đ ng ngoài chính tr , quân đ i là công c  b o l c c a toàn xã h i, không mang b n ch t giai c p. Th c ch t quanả ứ ị ộ ụ ạ ự ủ ộ ả ấ ấ ự ấ  
đi m "phi chính tr  hoá quân đ i" c a các h c gi  t  s n nh m làm suy y u s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n, làm gi mể ị ộ ủ ọ ả ư ả ằ ế ự ạ ủ ả ộ ả ả  
s c m nh chi n đ u, t ng b c làm thoái hoá v  chính tr  t  t ng, phai nh t b n ch t cách m ng c a quân đ i. Đó làứ ạ ế ấ ừ ướ ề ị ư ưở ạ ả ấ ạ ủ ộ  
m t m c tiêu quan tr ng trong chi n l c "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  c a ch  nghĩa đ  qu c. M t khác, m tộ ụ ọ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ủ ế ố ặ ặ  
trái c a n n kinh t  th  tr ng tác đ ng không nh  t i tăng c ng b n ch t giai c p công nhân, b n ch t cách m ng c aủ ề ế ị ườ ộ ỏ ớ ườ ả ấ ấ ả ấ ạ ủ  
quân đ i. Nh ng bi u hi n c ng đi u l i ích v t ch t, l  thói th c d ng, c  h i v  chính tr , s  suy gi m v  đ o đ cộ ữ ể ệ ườ ệ ợ ậ ấ ề ự ụ ơ ộ ề ị ự ả ề ạ ứ  
cách m ng là nh ng c n tr  trong xây d ng quân đ i cách m ng hi n nay.ạ ữ ả ở ự ộ ạ ệ

-S c m nh chi n đ u c a quân đ iứ ạ ế ấ ủ ộ

Theo C. Mác, Ăngghen s c m nh chi n đ u c a quân đ i ph  thu c vào r t nhi u nhân t  nh : con ng i, cácứ ạ ế ấ ủ ộ ụ ộ ấ ề ố ư ườ  
đi u ki n kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i, vũ khí trang b , khoa h c quân s  và ph ng th c s n xu t. Các ông r t chúề ệ ế ị ộ ị ọ ự ươ ứ ả ấ ấ  
tr ng đ n khâu đào t o cán b  chính tr  quân s , đánh giá nh n xét v  tài năng c a nhi u nhà quân s  trong l ch s , đ ngọ ế ạ ộ ị ự ậ ề ủ ề ự ị ử ồ  
th i phê phán s  y u kém c a nhi u t ng lĩnh quân s .ờ ự ế ủ ề ướ ự

B o v  và phát tri n lí lu n c a C.Mác, Ăngghen v  quân đ i, Lênin ch  rõ s c m nh chi n đ u c a quân đ iả ệ ể ậ ủ ề ộ ỉ ứ ạ ế ấ ủ ộ  
ph  thu c vào nhi u y u t , trong đó kh ng đ nh, vai trò quy t đ nh c a nhân t  chính tr  tinh th n trong chi n tranh,ụ ộ ề ế ố ẳ ị ế ị ủ ố ị ầ ế  
Ng i nói: “trong m i cu c chi n tranh, r t cu c th ng l i, th t b i đ u tuỳ thu c vào tr ng thái chính tr  tinh th n c aườ ọ ộ ế ố ộ ắ ợ ấ ạ ề ộ ạ ị ầ ủ  
qu n chúng đang đ  máu trên chi n tr ng quy t đ nh”.ầ ổ ế ườ ế ị

- Nguyên t c xây d ng quân đ i ki u m i c a Lêninắ ự ộ ể ớ ủ

Lênin đã k  t c, b o v  và phát tri n lí lu n c a C.Mác, Ăngghen v  quân đ i và v n d ng thành công xây d ngế ụ ả ệ ể ậ ủ ề ộ ậ ụ ự  
quân đ i ki u m i c a giai c p vô s n  n c Nga Xô vi t.ộ ể ớ ủ ấ ả ở ướ ế

Ngay sau khi Cách m ng tháng 10/1917 thành công, các th  l c thù đ ch điên cu ng ch ng phá n c Nga Xô vi t.ạ ế ự ị ồ ố ướ ế  
Đ  b o đ m thành qu  cách m ng. Lênin yêu c u ph i gi i tán ngay quân đ i cũ, nhanh chóng thành l p quân đ i ki uể ả ả ả ạ ầ ả ả ộ ậ ộ ể  
m i (H ng quân) c a giai c p vô s n, Lênin đã xác đ nh nh ng nguyên t c quan tr ng nh t, quy t đ nh s c m nh, s  t nớ ồ ủ ấ ả ị ữ ắ ọ ấ ế ị ứ ạ ự ồ  
t i, phát tri n, chi n đ u, chi n đ u c a H ng quân.ạ ể ế ấ ế ấ ủ ồ

Ngày nay nh ng nguyên t c c  b n v  xây d ng quân đ i ki u m i c a Lênin v n gi  nguyên giá tr , đó là c  sữ ắ ơ ả ề ự ộ ể ớ ủ ẫ ữ ị ơ ở  
lý lu n cho các Đ ng c ng s n đ  ra ph ng h ng t  ch c xây d ng quân đ i c a mình.ậ ả ộ ả ề ươ ướ ổ ứ ự ộ ủ

2.2.2: T  t ng H  Chí Minh v  quân đ i:ư ưở ồ ề ộ

-  Kh ng đ nh s  ra đ i c a quân đ i là m t t t y u, là v n đ  có tính quy lu t trong đ u tranh giai c p, đ uẳ ị ự ờ ủ ộ ộ ấ ế ấ ề ậ ấ ấ ấ  
tranh dân t c  Vi t Nam.ộ ở ệ

Ch  t ch H  Chí Minh kh ng đ nh tính ủ ị ồ ẳ ị t t y uấ ế  ph i dùng b o l c cách m ng đ  giành và gi  chính quy n. Theoả ạ ự ạ ể ữ ề  
Ng i,  ti n  hành  chi n  tranh  nhân  dân,  th c  hi n  toàn  dân  đánh  gi c  nh ng  ph i  l y  l c  l ng  vũ  trang  nhânườ ế ế ự ệ ặ ư ả ấ ự ượ  
dân(LLVTND) làm nòng c t. Vì v y, ngay t  đ u, Ch  t ch H  Chí Minh xác đ nh ph i “ố ậ ừ ầ ủ ị ồ ị ả t  ch c quân đ i công nôngổ ứ ộ ”, 
chu n b  l c l ng t ng kh i nghĩa. Xây d ng quân đ i ki u m i c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, đ t d iẩ ị ự ượ ổ ở ự ộ ể ớ ủ ấ ộ ặ ướ  
s  lãnh đ o c a Đ ng C ng S n Vi t Nam. ự ạ ủ ả ộ ả ệ

Ngày 22 - 12 - 1944, đ i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân - ti n thân c a quân đ i ta hi n nay đ c thànhộ ệ ề ả ề ủ ộ ệ ượ  
l p. S  ra đ i c a quân đ i xu t phát t  chính yêu c u c a s  nghi p cách m ng gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c pậ ự ờ ủ ộ ấ ừ ầ ủ ự ệ ạ ả ộ ả ấ  

 n c ta. Th c ti n l ch s  cho th y, k  thù s  d ng b o l c ph n cách m ng đ  áp b c nô d ch dân t c ta. Do v y,ở ướ ự ễ ị ử ấ ẻ ử ụ ạ ự ả ạ ể ứ ị ộ ậ  
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mu n gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p chúng ta ph i t  ch c ra b o l c cách m ng đ  ch ng l i b o l c ph nố ả ộ ả ấ ả ổ ứ ạ ự ạ ể ố ạ ạ ự ả  
cách m ng. ạ

Đ  th c hi n đ c m c tiêu cách m ng, Ch  t ch H  Chí Minh và Đ ng C ng s n Vi t Nam đã t  ch c ra l cể ự ệ ượ ụ ạ ủ ị ồ ả ộ ả ệ ổ ứ ự  
l ng vũ trang cách m ng làm nòng c t cho cu c đ u tranh giai c p, dân t c mà ti n thân c a nó là nh ng đ i xích vượ ạ ố ộ ấ ấ ộ ề ủ ữ ộ ệ  
đ , du kích vũ trang, sau đó phát tri n thành quân đ i nhân dân. Quân đ i nhân dân Vi t Nam là l c l ng vũ trang cáchỏ ể ộ ộ ệ ự ượ  
m ng c a giai c p công nhân và qu n chúng lao đ ng, đ u tranh v i k  thù giai c p và k  thù dân t c.ạ ủ ấ ầ ộ ấ ớ ẻ ấ ẻ ộ
Quá trình xây d ng chi n đ u và tr ng thành c a quân đ i ta luôn luôn g n li n v i phong trào cách m ng c a qu nự ế ấ ưở ủ ộ ắ ề ớ ạ ủ ầ  
chúng, v i các cu c chi n tranh gi i phóng dân t c và b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa. Chính t  th c ti n phong tràoớ ộ ế ả ộ ả ệ ổ ố ộ ủ ừ ự ễ  
cách m ng c a qu n chúng, nh ng thăng tr m c a chi n tranh, nh ng th  thách ác li t cùng v i nh ng hi sinh to l n màạ ủ ầ ữ ầ ủ ế ữ ử ệ ớ ữ ớ  
ph m ch t "B  đ i C  H " đ c rèn luy n, ki m nghi m nghiêm ng t nh t và đ c phát tri n lên nh ng đ nh cao. Ngayẩ ấ ộ ộ ụ ồ ượ ệ ể ệ ặ ấ ượ ể ữ ỉ  
t  khi m i thành l p m c dù đ i b  ph n cán b  chi n sĩ xu t thân t  nông dân nh ng t t c  h  đ u là nh ng ng i cóừ ớ ậ ặ ạ ộ ậ ộ ế ấ ừ ư ấ ả ọ ề ữ ườ  
lòng yêu n c mãnh li t, trí căm thù gi c sâu s c. Tr i qua nh ng năm tháng ph c v  trong quân đ i h  không ng ngướ ệ ặ ắ ả ữ ụ ụ ộ ọ ừ  
đ c nâng cao giác ng  cách m ng, chuy n t  giác ng  dân t c lên giác ng  giai c p, t  tinh th n đ c l p dân t c lên ýượ ộ ạ ể ừ ộ ộ ộ ấ ừ ầ ộ ậ ộ  
th c xã h i ch  nghĩa, chuy n l p tr ng c a giai c p xu t thân sang l p tr ng giai c p công nhân đ  xem xét gi iứ ộ ủ ể ậ ườ ủ ấ ấ ậ ườ ấ ể ả  
quy t đánh giá công vi c. S  th ng nh t h u c  trên, t  nét đ c thù v  ch  đ  chính tr , b n ch t Nhà n c, giai c p tế ệ ự ố ấ ữ ơ ừ ặ ề ế ộ ị ả ấ ướ ấ ổ 
ch c, nuôi d ng và s  d ng quân đ i. Quân đ i nhân dân Vi t Nam sinh ra t  các phong trào cách m ng c a qu nứ ưỡ ử ụ ộ ộ ệ ừ ạ ủ ầ  
chúng, đ c nhân dân nuôi d ng, đùm b c, che tr  và ti p s c, l i đ c t  ch c giáo d c rèn luy n b i Đ ng C ng s nượ ưỡ ọ ở ế ứ ạ ượ ổ ứ ụ ệ ở ả ộ ả  
Vi t Nam - Ng i đ i bi u trung thành cho l i ích giai c p, dân t c và nhân dân, vì v y quân đ i luôn hoàn thành m iệ ườ ạ ể ợ ấ ộ ậ ộ ọ  
nhi m v  mà Đ ng và nhân dân giao phó.ệ ụ ả

- Quân đ i nhân dân Vi t Nam mang b n ch t giai c p công nhân, tính nhân dân và tính dân t c sâu s c.ộ ệ ả ấ ấ ộ ắ

V i c ng v  là ng i t  ch c, lãnh đ o, giáo d c và rèn luy n quân đ i ta, Ch  t ch H  Chí Minh th ng xuyênớ ươ ị ườ ổ ứ ạ ụ ệ ộ ủ ị ồ ườ  
coi tr ng b n ch t giai c p công nhân cho quân đ i. B n ch t giai c p công nhân liên h  m t thi t v i tính nhân dân trongọ ả ấ ấ ộ ả ấ ấ ệ ậ ế ớ  
ti n hành chi n tranh nhân dân ch ng th c dân, đ  qu c xâm l c. Trong xây d ng b n ch t giai c p công nhân cho quânế ế ố ự ế ố ượ ự ả ấ ấ  
đ i, H  Chí Minh h t s c quan tâm đ n giáo d c, nuôi d ng các ph m ch t cách m ng, b n lĩnh chính tr  và coi đó là cộ ồ ế ứ ế ụ ưỡ ẩ ấ ạ ả ị ơ  
s , n n t ng đ  xây d ng quân đ i v ng m nh toàn di n. Trong bu i l  phong quân hàm cho các cán b  cao c p Quânơ ề ả ể ự ộ ữ ạ ệ ổ ễ ộ ấ  
đ i nhân dân Vi t Nam ngày 22 - 12 - 1958, Ng i v a bi u d ng, v a căn d n: "Quân đ i đã hoàn thành nhi m v  màộ ệ ườ ừ ể ươ ừ ặ ộ ệ ụ  
Đ ng và Chính ph  giao cho, đã có truy n th ng v  vang là tuy t đ i trung thành v i Đ ng, v i nhân dân, chi n đ u anhả ủ ề ố ẻ ệ ố ớ ả ớ ế ấ  
dũng, công tác và lao đ ng tích c c, ti t ki m, c n cù, khiêm t n, gi n d , đoàn k t n i b , đ ng cam c ng kh  v i nhânộ ự ế ệ ầ ố ả ị ế ộ ộ ồ ộ ổ ớ  
dân, s n sàng kh c ph c khó khăn hoàn thành nhi m v ". L i căn d n c a Ng i là s  khái quát các ph m ch t, tiêu chíẵ ắ ụ ệ ụ ờ ặ ủ ườ ự ẩ ấ  
c a b n ch t giai c p công nhân c a quân đ i ta. Trong bài nói chuy n t i bu i chiêu đãi m ng quân đ i ta tròn hai m iủ ả ấ ấ ủ ộ ệ ạ ổ ừ ộ ươ  
tu i ngày 22 - 12 -1964, m t l n n a H  Chí Minh l i kh ng đ nh, b n ch t giai c p c a quân đ i là công c  b o l c vũổ ộ ầ ữ ồ ạ ẳ ị ả ấ ấ ủ ộ ụ ạ ự  
trang c a giai c p, nhà n c. Ng i vi t: "Quân đ i ta trung v i Đ ng, hi u v i dân, s n sàng chi n đ u hi sinh vì đ củ ấ ướ ườ ế ộ ớ ả ế ớ ẵ ế ấ ộ  
l p t  do c a T  qu c, vì ch  nghĩa xã h i. Nhi m v  nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng v t qua, k  thù nào cũngậ ự ủ ổ ố ủ ộ ệ ụ ượ ẻ  
đánh th ng".ắ
Quân đ i nhân dân Vi t Nam đ c Đ ng và Ch  t ch H  Chí Minh tr c ti p t  ch c lãnh đ o, giáo d c và rèn luy n,ộ ệ ượ ả ủ ị ồ ự ế ổ ứ ạ ụ ệ  
đ c nhân dân h t lòng yêu th ng, đùm b c, đ ng th i đ c k  th a nh ng truy n th ng t t đ p c a m t dân t c cóượ ế ươ ọ ồ ờ ượ ế ừ ữ ề ố ố ẹ ủ ộ ộ  
hàng ngàn năm văn hi n và l ch s  đ u tranh d ng n c g n li n v i gi  n c oanh li t. Do đó, ngay t  khi ra đ i vàế ị ử ấ ự ướ ắ ề ớ ữ ướ ệ ừ ờ  
trong su t quá trình phát tri n, quân đ i ta luôn th c s  là m t quân đ i ki u m i mang b n ch t cách m ng c a giai c pố ể ộ ự ự ộ ộ ể ớ ả ấ ạ ủ ấ  
công nhân, đ ng th i có tính nhân dân và tính dân t c sâu s c.ồ ờ ộ ắ

 - Kh ng đ nh, quân đ i ta t  nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chi n đ u.ẳ ị ộ ừ ế ấ
Đây là m t trong nh ng c ng hi n c a Ch  t ch H  Chí Minh trong phát tri n lí lu n v  quân đ i. Ng i l pộ ữ ố ế ủ ủ ị ồ ể ậ ề ộ ườ ậ  

lu n, b n ch t giai c p công nhân và tính nhân dân c a quân đ i ta là m t th  th ng nh t, xem đó nh  là bi u hi n tínhậ ả ấ ấ ủ ộ ộ ể ố ấ ư ể ệ  
quy lu t c a quá trình hình thành, phát tri n quân đ i ki u m i, quân đ i c a giai c p vô s n. Trong bài ậ ủ ể ộ ể ớ ộ ủ ấ ả Tình đoàn k tế  
quân dân ngày càng thêm b n ch tề ặ  3 - 3 - 1952, Ng i vi t: "Quân đ i ta là quân đ i nhân dân. Nghĩa là con em ru t th tườ ế ộ ộ ộ ị  
c a nhân dân. Đánh gi c đ  giành l i đ c l p th ng nh t cho T  qu c, đ  b o v  t  do, h nh phúc c a nhân dân. Ngoàiủ ặ ể ạ ộ ậ ố ấ ổ ố ể ả ệ ự ạ ủ  
l i ích c a nhân dân, quân đ i ta không có l i ích nào khác".ợ ủ ộ ợ

-Đ ng lãnh đ o tuy t đ i, tr c ti p v  m i m t đ i v i quân đ i là m t nguyên t c xây d ng quân đ i ki uả ạ ệ ố ự ế ề ọ ặ ố ớ ộ ộ ắ ự ộ ể  
m i, quân đ i c a giai c p vô s n.ớ ộ ủ ấ ả

B t ngu n t  nguyên lí ch  nghĩa Mác - Lênin v  xây d ng quân đ i ki u m i c a giai c p vô s n, Ch  t ch Hắ ồ ừ ủ ề ự ộ ể ớ ủ ấ ả ủ ị ồ 
Chí Minh và Đ ng C ng s n Vi t Nam đ c bi t quan tâm đ n công c  đ c bi t này đ  nó th c s  tr  thành l c l ngả ộ ả ệ ặ ệ ế ụ ặ ệ ể ự ự ở ự ượ  
nòng c t trong đ u tranh giai c p, k  c  ti n hành chi n tranh.ố ấ ấ ể ả ế ế

Đ  phát huy nhân t  con ng i. Ch  t ch H  Chí Minh th ng xuyên chăm lo đ n đ i s ng v t ch t tinh th n c aể ố ườ ủ ị ồ ườ ế ờ ố ậ ấ ầ ủ  
b  đ i, khuyên răn, đ ng viên, và bi u d ng k p th i nh ng g ng “ộ ộ ộ ể ươ ị ờ ữ ươ ng i t t, vi c t tườ ố ệ ố ”. Ng i nói: “ườ T ng là k  giúpướ ẻ  
n c, t ng gi i thì n c m nh, t ng xoàng thì n c hènướ ướ ỏ ướ ạ ướ ướ ” do đó, ph i chăm lo xây d ng cán b  có đ  đ c, đ  tài,ả ự ộ ủ ứ ủ  
Ng i đòi h i m i cán b  ph i có đ  t  cách: Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.ườ ỏ ỗ ộ ả ủ ư

Đ ng C ng s n Vi t Nam - Ng i t  ch c lãnh đ o giáo d c và rèn luy n quân đ i - là nhân t  quy t đ nh sả ộ ả ệ ườ ổ ứ ạ ụ ệ ộ ố ế ị ự  
hình thành và phát tri n b n ch t giai c p công nhân c a quân đ i ta. Trong su t quá trình xây d ng chi n đ u và tr ngể ả ấ ấ ủ ộ ố ự ế ấ ưở  
thành c a quân đ i, Đ ng c ng s n Vi t Nam và Ch  t ch H  Chí Minh luôn dành s  chăm lo đ c bi t đ i v i quân đ i.ủ ộ ả ộ ả ệ ủ ị ồ ự ặ ệ ố ớ ộ  
Đi u này đ c th  hi n rõ nét trong c  ch  lãnh đ o: tuy t đ i tr c ti p v  m i m t c a Đ ng đ i v i quân đ i trongề ượ ể ệ ơ ế ạ ệ ố ự ế ề ọ ặ ủ ả ố ớ ộ  
th c hi n ch  đ  công tác đ ng, công tác chính tr . Nh  đó, Quân đ i nhân dân Vi t Nam tr  thành m t quân đ i ki uự ệ ế ộ ả ị ờ ộ ệ ở ộ ộ ể  
m i mang b n ch t cách m ng c a giai c p công nhân. Thành t u to l n trong tăng c ng b n ch t giai c p công nhânớ ả ấ ạ ủ ấ ự ớ ườ ả ấ ấ  
cho quân đ i ta là, Đ ng đã đào t o nên nh ng th  h  "B  đ i c  H ", m t m u hình m i c a con ng i xã h i chộ ả ạ ữ ế ệ ộ ộ ụ ồ ộ ẫ ớ ủ ườ ộ ủ 
nghĩa trong quân đ i ki u m i. Nh  v y, không có m t Đ ng C ng s n chân chính, không có m t giai c p công nhânộ ể ớ ư ậ ộ ả ộ ả ộ ấ  
Vi t Nam cách m ng, kiên đ nh l p tr ng xã h i ch  nghĩa, thì quân đ i nhân dân Vi t Nam không th  gi  v ng đ cệ ạ ị ậ ườ ộ ủ ộ ệ ể ữ ữ ượ  
b n ch t giai c p công nhân, m c tiêu lí t ng chi n đ u c a mình. Ch  t ch H  Chí Minh đã ch  rõ : Quân đ i ta có s cả ấ ấ ụ ưở ế ấ ủ ủ ị ồ ỉ ộ ứ  
m nh vô đ ch vì nó là m t Quân đ i nhân dân do Đ ng ta xây d ng, Đ ng ta lãnh đ o và giáo d c.ạ ị ộ ộ ả ự ả ạ ụ

- Nhi m v  và ch c năng c  b n c a quân đ iệ ụ ứ ơ ả ủ ộ
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M c tiêu lí t ng chi n đ u c a quân đ i ta là th c hi n m c tiêu lí t ng các m ng c a Đ ng, c a giai c pụ ưở ế ấ ủ ộ ự ệ ụ ưở ạ ủ ả ủ ấ  
công nhân và c a toàn dân t c: G n gi i phóng dân t c v i gi i phóng giai c p, đ c l p dân t c g n v i ch  nghĩa xã h i.ủ ộ ắ ả ộ ớ ả ấ ộ ậ ộ ắ ớ ủ ộ  
Ch  t ch H  Chí Minh kh ng đ nh: "Hi n nay quân đ i ta có hai nhi m v  chính. M t là, xây d ng m t đ i quân ngàyủ ị ồ ẳ ị ệ ộ ệ ụ ộ ự ộ ộ  
càng hùng m nh và s n sàng chi n đ u. Hai là, thi t th c tham gia lao đ ng s n xu t góp ph n xây d ng ch  nghĩa xãạ ẵ ế ấ ế ự ộ ả ấ ầ ự ủ  
h i".ộ

Nhi m v  c a quân đ i ta hi n nay là ph i luôn luôn s n sàng chi n đ u và chi n đ u th ng l i b o v  Tệ ụ ủ ộ ệ ả ẵ ế ấ ế ấ ắ ợ ả ệ ổ  
qu c xã h i ch  nghĩa. Tr c tình hình nhi m v  m i c a cách m ng và c a quân đ i, ngoài nhi m v  chi n đ u và s nố ộ ủ ướ ệ ụ ớ ủ ạ ủ ộ ệ ụ ế ấ ẵ  
sàng chi n đ u, quân đ i ph i tham gia vào nhi m v  xây d ng đ t n c, s n xu t ra c a c i v t ch t và ti n hành côngế ấ ộ ả ệ ụ ự ấ ướ ả ấ ủ ả ậ ấ ế  
tác hu n luy n. Đây là v n đ  khác v  ch t so v i quân đ i c a giai c p bóc l t. Quân đ i ta có ba ch c năng: Là đ iấ ệ ấ ề ề ấ ớ ộ ủ ấ ộ ộ ứ ộ  
quân chi n đ u, là đ i quân công tác, là đ i quân s n xu t. Ba ch c năng đó ph n ánh c  m t đ i n i, đ i ngo i c aế ấ ộ ộ ả ấ ứ ả ả ặ ố ộ ố ạ ủ  
quân đ i. ộ

V i t  cách là đ i quân chi n đ u, quân đ i luôn s n sàng chi n đ u và chi n đ u ch ng xâm l c, b o v  Tớ ư ộ ế ấ ộ ẵ ế ấ ế ấ ố ượ ả ệ ổ 
qu c xã h i ch  nghĩa, góp ph n b o v  tr t t  an toàn xã h i, tham gia vào cu c ti n công đ ch trên m t tr n lí lu n,ố ộ ủ ầ ả ệ ậ ự ộ ộ ế ị ặ ậ ậ  
chính tr  - t  t ng, văn hoá; là đ i quân s n xu t, quân đ i tăng gia s n xu t c i thi n đ i s ng cho b  đ i, xây d ngị ư ưở ộ ả ấ ộ ả ấ ả ệ ờ ố ộ ộ ự  
kinh t , góp ph n xây d ng, phát tri n đ t n c, trong đi u ki n hi n nay, quân đ i còn là l c l ng nòng c t và xungế ầ ự ể ấ ướ ề ệ ệ ộ ự ượ ố  
kích trong xây d ng kinh t  - qu c phòng  các đ a bàn chi n l c, nh t là  biên gi i, bi n đ o, vùng sâu, vùng xa cònự ế ố ở ị ế ượ ấ ở ớ ể ả  
nhi u khó khăn gian kh  và  nh ng đ a bàn có nh ng tình hu ng ph c t p n y sinh ; là đ i quân công tác, quân đ i thamề ổ ở ữ ị ữ ố ứ ạ ả ộ ộ  
gia v n đ ng qu n chúng nhân dân xây d ng c  s  chính tr  - xã h i v ng m nh, góp ph n tăng c ng s  đoàn k t gi aậ ộ ầ ự ơ ở ị ộ ữ ạ ầ ườ ự ế ữ  
Đ ng v i nhân dân, quân đ i v i nhân dân; giúp dân ch ng thiên tai, gi i quy t khó khăn trong s n xu t và đ i s ng,ả ớ ộ ớ ố ả ế ả ấ ờ ố  
tuyên truy n v n đ ng nhân dân hi u rõ và ch p hành đúng đ ng l i, quan đi m, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c aề ậ ộ ể ấ ườ ố ể ủ ả ậ ủ  
Nhà n c.ướ

Th c ti n 64 năm xây d ng, chi n đ u, tr ng thành c a quân đ i ta đã ch ng minh: quân đ i đã th c hi n đ yự ễ ự ế ấ ưở ủ ộ ứ ộ ự ệ ầ  
đ  và th c hi n xu t s c ba ch c năng trên cùng toàn Đ ng, toàn dân l p nên nh ng chi n công hi n hách trong chi nủ ự ệ ấ ắ ứ ả ậ ữ ế ể ế  
tranh gi i phóng. S  nghi p b o v  T  qu c hi n nay, quân đ i có vai trò h t s c n ng n . Quân đ i luôn ph i là đ iả ự ệ ả ệ ổ ố ệ ộ ế ứ ặ ề ộ ả ộ  
quân cách m ng, l c l ng chính tr , công c  vũ trang s c bén c a Đ ng, có s c chi n đ u cao, s n sàng đánh b i m iạ ự ượ ị ụ ắ ủ ả ứ ế ấ ẵ ạ ọ  
k  thù, hoàn thành th ng l i m i nhi m v ...Đ  th c hi n vai trò đó, c n đ i m i nh n th c v  các ch c năng c a quânẻ ắ ợ ọ ệ ụ ể ự ệ ầ ổ ớ ậ ứ ề ứ ủ  
đ i cho phù h p v i tình hình m i.ộ ợ ớ ớ

2.3: QUAN ĐI M C A CH  NGHĨA MÁC - LÊNIN, T  T NG H  CHÍ MINH V  B O V  T  QU C XHCNỂ Ủ Ủ Ư ƯỞ Ồ Ề Ả Ệ Ổ Ố

2.3.1: Quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin v  b o v  T  qu c XHCN.ể ủ ủ ề ả ệ ổ ố

Nh n đ nh v  kh  năng giành th ng l i c a cách m ng vô s n. Các Mác, Ăng Ghen đã cho r ng “ậ ị ề ả ắ ợ ủ ạ ả ằ cu c cáchộ  
m ng CSCN không nh ng có tính ch t dân t c mà s  đ ng th i x y ra  trong t t c  các n c văn minh, t c là  n cạ ữ ấ ộ ẽ ồ ờ ả ở ấ ả ướ ứ ở ướ  
Nh t,  Anh, M , Pháp, và Đ cậ ở ỹ ứ ”. Trong đi u ki n l ch s  c  th , th i C.Mác, Ăngghen s ng, v n đ  b o v  T  qu cề ệ ị ử ụ ể ờ ố ấ ề ả ệ ổ ố  
XHCN ch a đ t ra m t cách tr c ti p. Bài h c kinh nghi m c a công xã Pari có ý nghĩa r t quan tr ng đ i v i vi c b oư ặ ộ ự ế ọ ệ ủ ấ ọ ố ớ ệ ả  
v  thành qu  cách m ng, sau khi giai c p vô s n giành đ c chính quy n nh ng đây m i ch  là ý ki n ban đ u v  b o vệ ả ạ ấ ả ượ ề ư ớ ỉ ế ầ ề ả ệ  
T  qu c XHCN.ổ ố

H c thuy t b o v  T  qu c XHCN là m t c ng hi n m i c a Lênin vào kho tàng ch  nghĩa Mác, nó đáp ngọ ế ả ệ ổ ố ộ ố ế ớ ủ ủ ứ  
tr c ti p nhi m v  b o v  T  qu c XHCNXH  n c Nga.H c thuy t đó ch  ra m t s  v n đ  sau:ự ế ệ ụ ả ệ ổ ố ở ướ ọ ế ỉ ộ ố ấ ề

- B o v  t  qu c XHCN là t t y u, khách quan:ả ệ ổ ố ấ ế

+ Ngay sau khi CM tháng 10 Nga thành công, CNĐQ tìm m i cách tiêu di t Nhà n c XHCN đ u tiên trên thọ ệ ướ ầ ế 
gi i. Lênin đã ch ng minh tính t t y u khách quan ph i b o v  thành qu  cách m ng c a giai c p vô s n ch ng l i sớ ứ ấ ế ả ả ệ ả ạ ủ ấ ả ố ạ ự  
t n công vũ trang c a Nhà n c T  b n, đ  qu c. B i vì b n ch t c a CNĐQ là xâm l c ph i ngăn ch n m u đ  c aấ ủ ướ ư ả ế ố ở ả ấ ủ ượ ả ặ ư ồ ủ  
chúng. 

+ Lênin vi t: “ế K  t  ngày 25/10/1917, chúngể ừ  ta là nh ng ng i ch  tr ng b o v  T  qu c. Chúng ta tán thànhữ ườ ủ ươ ả ệ ổ ố  
“b o v  T  qu c” nh ng cu c chi n tranh gi  n c mà chúng ta đang đi t i là m t cu c chi n tranh b o v  T  qu cả ệ ổ ố ư ộ ế ữ ướ ớ ộ ộ ế ả ệ ổ ố  
XHCN”. C ng hi n quan tr ng c a Lênin  ch  l n đ u tiên làm sáng t  m c tiêu b o v  T  qu c XHCN: b o v  Tố ế ọ ủ ở ỗ ầ ầ ỏ ụ ả ệ ổ ố ả ệ ổ  
qu c bao gi  cũng g n v i b o v  ch  đô, “ố ờ ắ ớ ả ệ ế B o v  XHCN v i tính cách là b o v  t  qu c”.ả ệ ớ ả ệ ổ ố

+ Lênin nh n m nh:  “ấ ạ Nhi m v  b o v  t  qu c XHCN ph i ti n hành ngay khi giai c p vô s n giành đ c chínhệ ụ ả ệ ổ ố ả ế ấ ả ượ  
quy n, kéo dài đ n h t th i kỳ quá đ  cho đ n khi nào không còn s  ph n kháng c a giai c p T  b n - đ  qu c”.ề ế ế ờ ộ ế ự ả ủ ấ ư ả ế ố

- S  nghi p b o v  T  qu c XHCN là nghĩa v , trách nhi m c a toàn dân t c, toàn th  giai c p công nhân, nôngự ệ ả ệ ổ ố ụ ệ ủ ộ ể ấ  
dân và nhân dân lao đ ng.ộ

+ Trong nh ng năm đ u c a chính quy n Xô vi t, Lênin tr c ti p lãnh đ o xây d ng đ t n c, ch ng l i s  canữ ầ ủ ề ế ự ế ạ ự ấ ướ ố ạ ự  
thi p c a các n c đ  qu c, t  b n và ti n hành n i chi n cách m ng. Đó là nh ng năm tháng c c kỳ khó khăn, gianệ ủ ướ ế ố ư ả ế ộ ế ạ ữ ự  
kh . Ng i ch  rõ: “ổ ườ ỉ B o v  T  qu c XHCN là nghĩa v , là trách nhi m c a toàn Đ ng, toàn dân, c a giai c p vô s nả ệ ổ ố ụ ệ ủ ả ủ ấ ả  
trong n c, nhân dân lao đ ng và giai c p vô s n th  gi i có nghĩa v  ng h  s  nghi p b o v  T  qu c XHCNướ ộ ấ ả ế ớ ụ ủ ộ ự ệ ả ệ ổ ố ”. Ng iườ  
nh c nh  m i ng i ph i c nh giác đánh giá đúng k  thù, tuy t đ i không ch  quan “ắ ở ọ ườ ả ả ẻ ệ ố ủ Ph i có thái đ  nghiêm túc đ i v iả ộ ố ớ  
qu c phòngố ”. Ng i luôn l c quan tin t ng  s c m nh b o v  T  qu c c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ườ ạ ưở ở ứ ạ ả ệ ổ ố ủ ấ ộ  
Ng i nói: “ườ Không bao gi  ng i ta có th  chi n th ng đ c m t dân t c mà đa s  công nhân và nông dân đã bi t, đãờ ườ ể ế ắ ượ ộ ộ ố ế  
c m và trông th y h  b o v  chính quy n c a mình, chính quy n Xô vi t, chính quy n c a nh ng ng i lao đ ng, r ngả ấ ọ ả ệ ề ủ ề ế ề ủ ữ ườ ộ ằ  
h  b o v  s  nghi p mà m t khi th ng l i s  b o đ m cho h , cũng nh  con cái h , có kh  năng h ng th  m i thànhọ ả ệ ự ệ ộ ắ ợ ẽ ả ả ọ ư ọ ả ưở ụ ọ  
qu  văn hóa, m i thành qu  lao đ ng c a con ng iả ọ ả ộ ủ ườ ”.
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  M t s  quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh, quânộ ố ể ủ ủ ư ưở ồ ề ế  
đôị

- B o v  T  qu c XHCN, là ph i th ng xuyên tăng c ng ti m l c qu c phòng g n v i phát tri n KT-XHả ệ ổ ố ả ườ ườ ề ự ố ắ ớ ể

+ H c thuy t b o v  T  qu c XHCN c a Lênin đã kh ng đ nh: “ọ ế ả ệ ổ ố ủ ẳ ị B o v  T  qu c XHCN là s  nghi p thiêngả ệ ổ ố ự ệ  
liêng, cao c , mang tính cách m ng, chính nghĩa và có ý nghĩa qu c t  sâu s c, s  nghi p đó ph i đ c quan tâm, chu nả ạ ố ế ắ ự ệ ả ượ ẩ  
b  chu đáo và kiên quy tị ế ”. Lênin đã đ a ra nhi u bi n pháp v  b o v  T  qu c nh : C ng c  chính quy n Xô vi t  cácư ề ệ ề ả ệ ổ ố ư ủ ố ề ế ở  
c p; Bài tr  n i ph n, tiêu di t b ch v ; Đ y m nh phát tri n kinh t  văn hoá, khoa h c k  thu t, v n d ng đ ng l iấ ừ ộ ả ệ ạ ệ ẩ ạ ể ế ọ ỹ ậ ậ ụ ườ ố  
đ i ngo i khôn khéo, kiên quy t v  nguyên t c, m m d o v  sách l c, tri t đ  l i d ng mâu thu n trong hàng ngũ kố ạ ế ề ắ ề ẻ ề ượ ệ ể ợ ụ ẫ ẻ 
thù; H t s c chăm lo xây d ng quân đ i ki u m i. Lênin cùng Đ ng Bôn-Sê-Vích Nga lãnh đ o nhân dân, tranh th  th iế ứ ự ộ ể ớ ả ạ ủ ờ  
gian hoà bình, xây d ng đ t n c m nh lên v  m i m t, t ng b c bi n các ti m l c thành s c m nh hi n th c c a n nự ấ ướ ạ ề ọ ặ ừ ướ ế ề ự ứ ạ ệ ự ủ ề  
qu c phòng, b o v  T  qu c XHCN.ố ả ệ ổ ố

- Đ ng c ng s n lãnh đ o m i m t s  nghi p b o v  T  qu c XHCN:ả ộ ả ạ ọ ặ ự ệ ả ệ ổ ố

+ Lênin ch  ra r ng: Đ ng c ng s n ph i lãnh đ o m i m t s  nghi p b o v  T  qu c. Đ ng ph i đ  ra chỉ ằ ả ộ ả ả ạ ọ ặ ự ệ ả ệ ổ ố ả ả ề ủ 
tr ng, chính sách phù h p v i tình hình, có sáng ki n đ  lôi kéo qu n chúng và ph i có đ i ngũ Đ ng viên g ng m u,ươ ợ ớ ế ể ầ ả ộ ả ươ ẫ  
hi sinh. Trong quân đ i, ch  đ  chính u  đ c th c hi n, cán b  chính tr  đ c l y t  nh ng đ i bi u u tú c a côngộ ế ộ ỷ ượ ự ệ ộ ị ượ ấ ừ ữ ạ ể ư ủ  
nhân, th c ch t đó là ng i đ i di n c a Đ ng, đ  th c hiên s  lãnh đ o c a Đ ng trong quân đ i. Đ ng h ng d n,ự ấ ườ ạ ệ ủ ả ể ự ự ạ ủ ả ộ ả ướ ẫ  
giám sát các ho t đ ng c a các c p, các ngành, các t  ch c xã h i , các đoàn th  nhân dân lao đ ng. S  lãnh đ o c aạ ộ ủ ấ ổ ứ ộ ể ộ ự ạ ủ  
Đ ng c ng s n là nguyên t c cao nh t, là ngu n g c s c m nh b o v  v ng ch c t  qu c XHCN.ả ộ ả ắ ấ ồ ố ứ ạ ả ệ ữ ắ ổ ố

2.3.2: T  t ng H  chí Minh v  b o v  T  qu c XHCNư ưở ồ ề ả ệ ổ ố

T  t ng H  Chí Minh v  b o v  T  qu c XHCN là s  v n d ng sáng t o h c thuy t Mác-Lênin v  b o v  Tư ưở ồ ề ả ệ ổ ố ự ậ ụ ạ ọ ế ề ả ệ ổ  
qu c XHCN vào tình hình c  th  Vi t Nam. T  t ng c a Ng i là:ố ụ ể ệ ư ưở ủ ườ

 -B o v  T  qu c XHCN là t t y u khách quan th  hi n ý chí quy t tâm c a nhân dân ta.ả ệ ổ ố ấ ế ể ệ ế ủ

+ Tính t t y u khách quan b o v  T  qu c đ c Ch  t ch H  Chí Minh ch  rõ: “ấ ế ả ệ ổ ố ượ ủ ị ồ ỉ Các vua hùng đã có công d ngự  
n c, Bác cháu ta ph i cùng nhau gi  l y n cướ ả ữ ấ ướ ”, ý chí gi  n c c a Ng i r t sâu s c, kiên quy t. Trong l i kêu g iữ ướ ủ ườ ấ ắ ế ờ ọ  
Toàn qu c kháng chi n đêm ngày 19/12/1946 Ng i nói: “ố ế ườ Chúng ta thà hi sinh t t c  ch  nh t đ nh không ch u m t n c,ấ ả ứ ấ ị ị ấ ướ  
nh t đ nh không ch u làm nô lấ ị ị ệ”. “…H i đ ng bào! ỡ ồ

Chúng ta ph i đ ng lên!”.ả ứ

+ “B t kỳ đàn ông, đàn bà, b t kỳ ng i già, ng i tr  không chia tôn giáo, Đ ng phái, dân t c. Ai có súng thìấ ấ ườ ườ ẻ ả ộ  
dùng súng, ai có g m thì dùng g m, không có g m thì dùng cu c thu ng, g y g c. Ai cũng ph i ra s c ch ng th cươ ươ ươ ố ổ ậ ộ ả ứ ố ự  
dân Pháp c u n c... Dù ph i gian lao kháng chi n, nh ng v i m t lòng kiên quy t hi sinh, th ng l i nh t đ nh v  dânứ ướ ả ế ư ớ ộ ế ắ ợ ấ ị ề  
t c ta.”ộ . Ngay sau khi cách m ng tháng 8/1945 thành công, tr c s  uy hi p c a th c dân, đ  qu c và b n ph  đ ng cácạ ướ ự ế ủ ự ế ố ọ ả ộ  
lo i, Ch  t ch H  Chí Minh đã cùng Đ ng ta đ  ra nhi u bi n pháp thi t th c c  th  đ  gi  v ng chính quy n nhân dânạ ủ ị ồ ả ề ề ệ ế ự ụ ể ể ữ ữ ề  
chu n b  cho kháng chi n lâu dài. Trong kháng chi n ch ng M  c u n c Ch  t ch H  Chí Minh kh ng đinh: “ẩ ị ế ế ố ỹ ứ ướ ủ ị ồ ẳ Không có 
gì quý h n đ c l p t  doơ ộ ậ ự ”. “H  còn m t tên xâm l c trên đ t n c ta, thì ta còn chi n đ u quét s ch nó điễ ộ ượ ấ ướ ế ấ ạ ”. Trong l i diờ  
chúc cu i cùng Ng i căn d n: “ố ườ ặ Cu c kháng chi n ch ng M  c u n c có th  còn kéo dài. Đ ng bào ta có th  ph i hiộ ế ố ỹ ứ ướ ể ồ ể ả  
sinh nhi u c a, nhi u ng i. Dù sao chúng ta cũng ph i quy t tâm đánh th ng gi c M  đ n th ng l i hoàn toàn”.ề ủ ề ườ ả ế ắ ặ ỹ ế ắ ợ

Ý chí quy t tâm gi i phóng dân t c, b o v  T  qu c là t  t ng xuyên su t trong cu c đ i ho t đ ng c a Chế ả ộ ả ệ ổ ố ư ưở ố ộ ờ ạ ộ ủ ủ  
t ch H  Chí Minh.ị ồ

 -M c tiêu b o v  T  qu c là b o v  đ c l p dân t c và CNXH là nghĩa v  trách nhi m c a m i công dân.ụ ả ệ ổ ố ả ệ ộ ậ ộ ụ ệ ủ ọ

+ Đ i v i Ch  t ch H  Chí Minh, b o v  T  qu c là s  g n bó ch t ch  gi a m c tiêu đ c l p dân t c vàố ớ ủ ị ồ ả ệ ổ ố ự ắ ặ ẽ ữ ụ ộ ậ ộ  
CNXH, là s  th ng nh t gi a n i dung dân t c, n i dung giai c p và n i dung th i đ i.ự ố ấ ữ ộ ộ ộ ấ ộ ờ ạ

+ Xác đ nh b o v  T  qu c XHCN là trách nhi m, là nghĩa v  thiêng liêng c a m i ng i dân Vi t Nam yêuị ả ệ ổ ố ệ ụ ủ ỗ ườ ệ  
n c. Ch  t ch H  Chí Minh trong b n tuyên b : “ướ ủ ị ồ ả ố Toàn th  dân t c Vi t Nam quy t đem t t c  tinh th n và l c l ng,ể ộ ệ ế ấ ả ầ ự ượ  
tính m ng và c a c i đ  gi  v ng quy n t  do đ c l p y”ạ ủ ả ể ữ ữ ề ự ộ ậ ấ . Khi Pháp tr  l i xâm l c n c ta Ng i kêu g i “ở ạ ượ ướ ườ ọ h  làễ  
ng i Vi t Nam thì ph i đ ng lên đánh th c dân Pháp đê c u T  qu cườ ệ ả ứ ự ứ ổ ố ”. Trong cu c kháng chi n ch ng M  c u n cộ ế ố ỹ ứ ướ  
Ng i kêu g i nhân dân c  n c quy t tâm chi n đâu th ng l i hoàn toàn đ  gi i phóng mi n Nam, b o v  mi n B cườ ọ ả ướ ế ế ắ ợ ể ả ề ả ệ ề ắ  
ti n t i th ng nh t n c nhà.ế ớ ố ấ ướ

- S c m nh b o v  T  qu c là s c m nh c a c  D. t c, c  n c k t h p v i s c m nh th i đ i.ứ ạ ả ệ ổ ố ứ ạ ủ ả ộ ả ướ ế ợ ớ ứ ạ ờ ạ

+ Ch  t ch H  Chí Minh luôn nh t quán quan đi m: Phát huy s c m nh t ng h p trong nhi m v  b o v  T  qu củ ị ồ ấ ể ứ ạ ổ ợ ệ ụ ả ệ ổ ố  
XHCN. Đó là s c m nh c a toàn dân t c, toàn dân, c a t ng ng i dân, c a các c p, các ngành, t  trung ng đ n c  s ,ứ ạ ủ ộ ủ ừ ườ ủ ấ ừ ươ ế ơ ở  
là s c m nh c a các nhân t  chính tri, quân s , kinh t , văn hoá – xã h i, s c m nh truy n th ng v i s c m nh hiên t i,ứ ạ ủ ố ự ế ộ ứ ạ ề ố ớ ứ ạ ạ  
s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i. Khi nói v  s c m nh b o v  T  qu c c a dân t c, đ ng bào ta Ng i kh ngứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ề ứ ạ ả ệ ổ ố ủ ộ ồ ườ ẳ  
đ nh: “ị s  đ ng tâm c a đ ng bào ta đúc thành b c t ng đ ng xung quanh T  qu c, dù đ ch hung hãn, x o quy t đ nự ồ ủ ồ ứ ườ ồ ổ ố ị ả ệ ế  
m c nào đ ng đ u vào b c t ng đó chúng đ u th t b i”ứ ụ ầ ứ ườ ề ấ ạ .

+ So sánh v  s c m nh gi a chúng ta v i quân xâm l c, trong cu c kháng chi n ch ng M , Ng i phân tích:ề ứ ạ ữ ớ ượ ộ ế ố ỹ ườ  
“Chúng ta có chính nghĩa, có s c m nh đoàn k t toàn dân t  B c đ n Nam, có truy n th ng b t khu t, l i có s  đ ngứ ạ ế ừ ắ ế ề ố ấ ấ ạ ự ồ  
tình ng h  to l n c a các n c XHCN anh em và nhân dân ti n b  trên th  gi i, chúng ta nh t đ nh th ng”ủ ộ ớ ủ ướ ế ộ ế ớ ấ ị ắ . Đ  b o vể ả ệ 
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  M t s  quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh, quânộ ố ể ủ ủ ư ưở ồ ề ế  
đôị

T  qu c XHCN Ch  t ch H  Chí Minh r t coi tr ng xây d ng và c ng c  n n QPTD, ANND, xây d ng QĐND coi đó làổ ố ủ ị ồ ấ ọ ự ủ ố ề ự  
l c l ng ch  ch t đ  b o v  T  qu c. Ng i căn d n chúng ta ph i xây d ng quân đ i ngày càng hùng m nh, s n sàngự ượ ủ ố ể ả ệ ổ ố ườ ặ ả ự ộ ạ ẵ  
chi n đ u đ  gi  gìn hoà bình, b o v  đ t n c, b o v  công cu c xây d ng CNXH.ế ấ ể ữ ả ệ ấ ướ ả ệ ộ ự

- Đ ng c ng s n Vi t Nam lãnh đ o s  nghi p b o v  T  qu c XHCN.ả ộ ả ệ ạ ự ệ ả ệ ổ ố

+ Đ ng ta là ng i lãnh đ o và t  ch c m i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam. S  nghi p b o v  T  qu cả ườ ạ ổ ứ ọ ắ ợ ủ ạ ệ ự ệ ả ệ ổ ố  
XHCN ph i do Đ ng lãnh đ o. Ch  t ch H  Chí Minh nói:  “ả ả ạ ủ ị ồ Đ ng và chính ph  ph i lãnh đ o toàn dân, ra s c c ng cả ủ ả ạ ứ ủ ố  
và xây d ng mi n B c ti n d n lên CNXH, đ ng th i ti p t c đ u tranh đ  th ng  nh t n c nhà, trên c  s  đ c l p vàự ề ắ ế ầ ồ ờ ế ụ ấ ể ố ấ ướ ơ ở ộ ậ  
dân ch  b ng ph ng pháp hoà bình, góp ph n b o v  công cu c hoà bình  Á đông và trên th  gi iủ ằ ươ ầ ả ệ ộ ở ế ớ ” và kh ng đ nhẳ ị  
“V i s  lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng và chính ph , v i s  đoàn k t nh t chí, lòng tin t ng v ng ch c vào tinh th n tớ ự ạ ắ ủ ả ủ ớ ự ế ấ ưở ữ ắ ầ ự  
l c cánh sinh c a mình, v i s  giúp đ  vô t  c a các n c anh em, v i s  ng h  c a nhân dân yêu chu ng hoà bìnhự ủ ớ ự ỡ ư ủ ướ ớ ự ủ ộ ủ ộ  
trên th  gi i nh t là nhân dân các n c Á phi, nhân dân ta nh t đ nh kh c đ c m i khó khăn, làm tròn đ c m i nhi mế ớ ấ ướ ấ ị ắ ượ ọ ượ ọ ệ  
v  v  vang mà Đ ng và chính ph  đã đ  ra”. ụ ẻ ả ủ ề

+ Quán tri t t  t ng H  Chí Minh v  b o v  T  qu c, ngày nay toàn Đ ng, toàn quân, toàn dân đang th c hi nệ ư ưở ồ ề ả ệ ổ ố ả ự ệ  
hai nhi m v  chi n l c xây d ng thành công và b o v  v ng ch c Vi t Nam XHCN.ệ ụ ế ượ ự ả ệ ữ ắ ệ

         Tóm l iạ :

+ H c thuy t Mác-lênin, t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh quân đ i và b o v  T  qu c XHCN mang tínhọ ế ư ưở ồ ề ế ộ ả ệ ổ ố  
cách m ng và khoa h c sâu s c. Đó là c  s  lý lu n đ  Đ ng c ng s n đ  ra ch  tr ng, đ ng l i, chi n l c xâyạ ọ ắ ơ ở ậ ể ả ộ ả ề ủ ươ ườ ố ế ượ  
d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây d ng LLVTND và b o v  T  qu c XHCN.ự ề ố ự ả ệ ổ ố

+ Nh ng nguyên lý c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  - Chí – Minh v  chi n tranh, quân đ i vàữ ơ ả ủ ủ ư ưở ồ ề ế ộ  
b o v  T  qu c XHCN v n còn nguyên giá tr , chúng ta n m v ng nh ng n i dung c  b n đó, v n d ng sáng t o và chả ệ ổ ố ẫ ị ắ ữ ữ ộ ơ ả ậ ụ ạ ỉ  
đ o s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam XHCN trong gia đo n m i. Đ ng th i kiên quy t đ u tranh ch ngạ ự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ạ ớ ồ ờ ế ấ ố  
l i m i s  xuyên t c, bôi nho c a k  thù, b o v  và phát tri n sáng t o nh ng n i dung đó trong đi u ki n l ch s  m i.ạ ọ ự ạ ủ ẻ ả ệ ể ạ ữ ộ ề ệ ị ử ớ

+ Là sinh viên H c vi n Công ngh  B u chính vi n thông – nh ng cán b  khoa h c kĩ thu t t ng lai c a ngành,ọ ệ ệ ư ễ ữ ộ ọ ậ ươ ủ  

cÇn tích c c h c t p, nghiên c u nh n th c đúng đ n các n i dung trên, t  đó xây d ng ni m tin và có ý th c tráchự ọ ậ ứ ậ ứ ắ ộ ừ ự ề ứ  
nhi m góp ph n tích c c b o v  và phát tri n nh ng n i dung đó đ  tham gia xây d ng ti m l c qu c phòng c a ngànhệ ầ ự ả ệ ể ữ ộ ể ự ề ự ố ủ  
v ng m nh góp ph n b o đ m s  lãnh đ o, ch  đ o, ch  huy thông tin liên l c bí m t, k p th i thông su t th i bình cũngữ ạ ầ ả ả ự ạ ỉ ạ ỉ ạ ậ ị ờ ố ờ  
nh  th i chi n đ  th c hi n t t hai nhi m v  chi n l c là: Xây d ng và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam  XHCN. ư ờ ế ể ự ệ ố ệ ụ ế ượ ự ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ
1. Quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin v  ngu n g c, b n ch t chi n tranh ?ể ủ ủ ề ồ ố ả ấ ế
2. T  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh, quân đ i ?ư ưở ồ ề ế ộ
3. Quan đi m ch  nghĩa Mác - Lênin v  b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa ?ể ủ ề ả ệ ổ ố ộ ủ
4. T  t ng H  Chí Minh v  b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa ?ư ưở ồ ề ả ệ ổ ố ộ ủ
5. Quan đi m ch  đ o và m t s  gi i pháp c  b n c a Đ ng ta v  b o v  t  qu c trong tình hình m i ?ể ỉ ạ ộ ố ả ơ ả ủ ả ề ả ệ ổ ố ớ
6. S  khác nhau c a CLauZoVit và Lênin v  b n ch t c a chi n tranhự ủ ề ả ấ ủ ế  ?
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Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam XHCN.ự ề ố ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

Bài  3

XÂY D NG  N N QU C PHÒNG TOÀN DÂN, Ự Ề Ố

AN NINH NHÂN DÂN,  B O  V  V NG CH C T  QU C VN-XHCNẢ Ệ Ữ Ắ Ổ Ố

S  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa c n ph i có s c m nh t ng h p. M t trongự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ầ ả ứ ạ ổ ợ ộ  
nh ng y u t  t o nên s c m nh t ng h p là ph i có đ c n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân v ng m nh. Đi uữ ế ố ạ ứ ạ ổ ợ ả ượ ề ố ữ ạ ề  
đó ch  có đ c khi m i công dân, m i t  ch c, m i l c l ng, m i c p, m i ngành ý th c đ y đ  đ c nghĩa v , tráchỉ ượ ọ ọ ổ ứ ọ ự ượ ọ ấ ọ ứ ầ ủ ượ ụ  
nhi m đ i v i vi c xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân. ệ ố ớ ệ ự ề ố T  đó, v n d ng vào th c hi n t t trách nhi mừ ậ ụ ự ệ ố ệ  
c a mình trong xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ủ ự ề ố ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ  

I– M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích: ụ

B i d ng cho sinh viên hi u đ c m c đích, tính ch t, quan đi m, n i dung c  b n và nh ng bi n pháp ch  y uồ ưỡ ể ượ ụ ấ ể ộ ơ ả ữ ệ ủ ế  
xây d ng n n QPTD, ANND t  đó góp ph n xây d ng ni m tin và có quy t tâm cao b o v  v ng ch c t  qu c Vi t Namự ề ừ ầ ự ề ế ả ệ ữ ắ ổ ố ệ  
XHCN.

1.2: Yêu c u:ầ

Đ  cao trách nhi m hi u đúng, đ  n i dung c a bài phát huy tính sáng t o c a tu i  tr  tích c c ho t đ ng gópề ệ ể ủ ộ ủ ạ ủ ổ ẻ ự ạ ộ  
ph n xây d ng n n QPTD, ANND v ng m nh. ầ ự ề ữ ạ

II – N I DUNGỘ

2.1: V  TRÍ, Đ C TR NG N N QU C PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂNỊ Ặ Ư Ề Ố

2.1.1: V  tríị

- M t s  khái ni mộ ố ệ

+ Qu c phòng toàn dân là n n qu c phòng mang tính ch t “vì dân, do dân, c a dân”, phát tri n theo ph ng h ngố ề ố ấ ủ ể ươ ướ  
toàn dân, toàn di n, đ c l p, t  ch , t  l c, t  c ng và ngày càng hi n đ i, k t h p ch t ch  kinh t  v i qu c phòng vàệ ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ệ ạ ế ợ ặ ẽ ế ớ ố  
an ninh, d i s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lí, đi u hành c a Nhà n c, do nhân dân làm ch , nh m gi  v ng hoà bình,ướ ự ạ ủ ả ự ả ề ủ ướ ủ ằ ữ ữ  

n đ nh c a đ t n c, s n sàng đánh b i m i hành đ ng xâm l c và b o lo n l t đ  c a các th  l c đ  ổ ị ủ ấ ướ ẵ ạ ọ ộ ượ ạ ạ ậ ổ ủ ế ự ế qu c, ph nố ả  
đ ng; b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.”ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

+ “N n qu c phòng toàn dân là s c m nh qu c phòng c a đ t n c đ c xây d ng trên n n t ng nhân l c, v tề ố ứ ạ ố ủ ấ ướ ượ ự ề ả ự ậ  
l c, tinh th n mang tính ch t toàn dân, toàn di n, đ c l p, t  ch , t  c ng”  ự ầ ấ ệ ộ ậ ự ủ ự ườ

+ An ninh nhân dân:

“1.Là s  nghi p c a toàn dân, do nhân dân ti n hành, l c l ng an ninh nhân dân làm nòng c t d i s  lãnh đ oự ệ ủ ế ự ượ ố ướ ự ạ  
c a Đ ng và s  qu n lí c a Nhà n c. K t h p phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c v i các bi n pháp nghi p vủ ả ự ả ủ ướ ế ợ ả ệ ổ ố ớ ệ ệ ụ 
c a l c l ng chuyên trách, nh m đ p tan m i âm m u và hành đ ng xâm ph m an ninh qu c gia và tr t t  an toàn xãủ ự ượ ằ ậ ọ ư ộ ạ ố ậ ự  
h i, cùng v i qu c phòng toàn dân b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ộ ớ ố ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

2. B  ph n c a l c l ng vũ trang nhân dân Vi t Nam có vai trò nòng c t trong s  nghi p b o v  an ninh qu cộ ậ ủ ự ượ ệ ố ự ệ ả ệ ố  
gia. An ninh qu c gia có nhi m v : đ u tranh làm th t b i m i âm m u ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia, b o vố ệ ụ ấ ấ ạ ọ ư ạ ộ ạ ố ả ệ 
ch  đ  xã h i ch  nghĩa, b o v  Đ ng, Chính quy n, các l c l ng vũ trang và nhân dân.” ế ộ ộ ủ ả ệ ả ề ự ượ

+ N n an ninh là s c m nh v  tinh th n, v t ch t, s  đoàn k t và truy n th ng d ng n c, gi  n c c a toànề ứ ạ ề ầ ậ ấ ự ế ề ố ự ướ ữ ướ ủ  
dân t c đ c huy đ ng vào s  nghi p b o v  an ninh qu c gia, trong đó l c l ng chuyên trách b o v  an ninh nhân dânộ ượ ộ ự ệ ả ệ ố ự ượ ả ệ  
làm nòng c t.ố

- V  tríị

Xây d ng n n qu c phòng, an ninh nhân dân v ng m nh là t o ra s c m nh đ  ngăn ng a, đ y lùi, đánh b i m iự ề ố ữ ạ ạ ứ ạ ể ừ ẩ ạ ọ  
âm m u, hành đ ng xâm h i phá h i công cu c xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. Đ ng ta đãư ộ ạ ạ ộ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ả  
kh ng đ nh: “Trong khi đ t tr ng tâm vào nhi m v  xây d ng ch  nghĩa xã h i, chúng ta không m t chút l i l ng nhi mẳ ị ặ ọ ệ ụ ự ủ ộ ộ ơ ỏ ệ  
v  b o v  T  qu c, luôn luôn coi tr ng qu c phòng - an ninh, coi đó là hai nhi m v  chi n l c g n bó ch t ch ” ụ ả ệ ổ ố ọ ố ệ ụ ế ượ ắ ặ ẽ

2.1.2: Đ c tr ngặ ư

 N n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân c a ta có nh ng đ c tr ng: ề ố ủ ữ ặ ư

- N n qu c phòng toàn dân, ANND ch  có m c đích duy nh t là t  v  chính đángề ố ỉ ụ ấ ự ệ

Đ c tr ng th  hi n s  khác nhau v  b n ch t trong xây d ng n n qu c phòng, an ninh c a nh ng qu c gia có đ cặ ư ể ệ ự ề ả ấ ự ề ố ủ ữ ố ộ  
l p ch  quy n đi theo con đ ng xã h i ch  nghĩa v i các n c khác. Chúng ta xây d ng n n qu c phòng, an ninh nhânậ ủ ề ườ ộ ủ ớ ướ ự ề ố  
dân v ng m nh là đ  t  v , ch ng l i thù trong, gi c ngoài, b o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy n, th ng nh t toàn v nữ ạ ể ự ệ ố ạ ặ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ  
lãnh th , b o v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa và cu c s ng m no, t  do, h nh phúc c a nhân dân. ổ ả ệ ế ộ ộ ủ ộ ố ấ ự ạ ủ

- Đó là n n qu c phòng, an ninh vì dân, c a dân và do toàn th  nhân dân ti n hànhề ố ủ ể ế
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Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam XHCN.ự ề ố ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

Đ c tr ng vì dân, c a dân, do dân c a n n qu c phòng, an ninh n c ta là th  hi n truy n th ng, kinh nghi mặ ư ủ ủ ề ố ướ ể ệ ề ố ệ  
c a dân t c ta trong l ch s  d ng nủ ộ ị ử ự c và gi  n c. Đ c tr ng vì dân, c a dân, do dân và m c đích t  v  c a n n qu cướ ữ ướ ặ ư ủ ụ ự ệ ủ ề ố  
phòng, an ninh cho phét huy đ ng m i ng iộ ọ ườ , m i t  ch c, m i l c l ng đ u th c hi n xây d ng n n qu c phòng, an ninhọ ổ ứ ọ ự ượ ề ự ệ ự ề ố  
và đ u tranh qu c phòng, an ninh. Đ ng th i, đấ ố ồ ờ ư ng l i c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c v  qu c phòng, an ninh ph i xu tờ ố ủ ả ậ ủ ướ ề ố ả ấ  
phát t  l i ích, nguy n v ng và kh  năng c a nhân dân. ừ ợ ệ ọ ả ủ

- Đó là n n qu c phòng, an ninh có s c m nh t ng h p do nhi u y u t  t o thànhề ố ứ ạ ổ ợ ề ế ố ạ

S c m nh t ng h p c a n n qu c phòng, an ninh n c ta t o thành b i r t nhi u y u t  nh  chính tr , kinh t ,ứ ạ ổ ợ ủ ề ố ướ ạ ở ấ ề ế ố ư ị ế  
văn hoá, t  t ng, khoa h c, quân s , an ninh,... c   trong n c, ngoài n c, c a dân t c và c a th i đ i, trong đóư ưở ọ ự ả ở ướ ướ ủ ộ ủ ờ ạ  
nh ng y u t  bên trong c a dân t c bao gi  cũng gi  vai trò quy t đ nh. S c m nh t ng h p c a n n qu c phòng toànữ ế ố ủ ộ ờ ữ ế ị ứ ạ ổ ợ ủ ề ố  
dân, an ninh nhân dân là c  s , ti n đ  và là bi n pháp đ  nhân dân đánh th ng k  thù xâm l c. ơ ở ề ề ệ ể ắ ẻ ượ

- N n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân đ c xây d ng toàn di n và t ng b c hi n đ i ề ố ượ ự ệ ừ ướ ệ ạ

Vi c t o ra s c m nh qu c phòng, an ninh không ch   s c m nh quân s , an ninh mà ph i huy đ ng đ c s cệ ạ ứ ạ ố ỉ ở ứ ạ ự ả ộ ượ ứ  
m nh c a toàn dân v  m i m t chính tr , quân s , an ninh, kinh t , văn hoá, khoa h c. Ph i k t h p h u c  gi a qu cạ ủ ề ọ ặ ị ự ế ọ ả ế ợ ữ ơ ữ ố  
phòng, an ninh v i các m t ho t đ ng xây d ng đ t n c, k t h p ch t ch  gi a qu c phòng, an ninh v i ho t đ ng đ iớ ặ ạ ộ ự ấ ướ ế ợ ặ ẽ ữ ố ớ ạ ộ ố  
ngo i. ạ

Xây d ng n n qu c phòng, an ninh toàn di n ph i đi đôi v i xây d ng n n qu c phòng, an ninh hi n đ i là m tự ề ố ệ ả ớ ự ề ố ệ ạ ộ  
t t y u khách quan. Xây d ng quân đ i nhân dân, công an nhân dân t ng b c hi n đ i. K t h p gi a xây d ng conấ ế ự ộ ừ ướ ệ ạ ế ợ ữ ự  
ng i có giác ng  chính tr , có tri th c v i vũ khí trang b  kĩ thu t hi n đ i. Phát tri n công nghi p qu c phòng, t ngườ ộ ị ứ ớ ị ậ ệ ạ ể ệ ố ừ  
b c trang b  hi n đ i cho các l c l ng vũ trang nhân dân. K t h p ch t ch  phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ngướ ị ệ ạ ự ượ ế ợ ặ ẽ ể ế ộ ớ ườ  
qu c phòng, an ninh.ố

- N n qu c phòng toàn dân g n ch t v i n n an ninh nhân dânề ố ắ ặ ớ ề

N n qu c phòng và n n an ninh nhân dân c a chúng ta đ u đ c xây d ng nh m m c đích t  v , đ u ph i ch ngề ố ề ủ ề ượ ự ằ ụ ự ệ ề ả ố  
thù trong, gi c ngoài đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. Gi a n n qu c phòng toàn dân v i n n an ninh nhânặ ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ữ ề ố ớ ề  
dân ch  khác nhau v  ph ng th c t  ch c l c l ng, ho t đ ng c  th , theo m c tiêu c  th  đ c phân công mà thôi.ỉ ề ươ ứ ổ ứ ự ượ ạ ộ ụ ể ụ ụ ể ượ  
K t h p ch t ch  gi a qu c phòng và an ninh ph i th ng xuyên và ti n hành đ ng b , th ng nh t t  trong chi n l c,ế ợ ặ ẽ ữ ố ả ườ ế ồ ộ ố ấ ừ ế ượ  
quy ho ch, k  ho ch xây d ng, ho t đ ng c a c  n c cũng nh  t ng vùng, mi n, đ a ph ng, m i ngành, m i c p.ạ ế ạ ự ạ ộ ủ ả ướ ư ừ ề ị ươ ọ ọ ấ

2.2: XÂY D NG N N QU C PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN V NG M NH Đ   B O V  T  QU C VI TỰ Ề Ố Ữ Ạ Ể Ả Ệ Ổ Ố Ệ  
NAM XÃ H I CH  NGHĨAỘ Ủ

2.2.1: M c đích xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân v ng m nh ụ ự ề ố ữ ạ

- T o s c m nh t ng h p c a đ t n c c  v  chính tr , quân s , an ninh, kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, côngạ ứ ạ ổ ợ ủ ấ ướ ả ề ị ự ế ộ ọ  
ngh  đ  gi  v ng hoà bình, n đ nh, đ y lùi, ngăn ch n nguy c  chi n tranh, s n sàng đánh th ng chi n tranh xâm l cệ ể ữ ữ ổ ị ẩ ặ ơ ế ẵ ắ ế ượ  
d i m i hình th c và quy mô.ướ ọ ứ

- T o th  ch  đ ng cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c. Nh m b o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy n,ạ ế ủ ộ ự ệ ự ả ệ ổ ố ằ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề  
th ng nh t, toàn v n lãnh th ; b o v  Đ ng, Nhà n c, nhân dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa; b o v  s  nghi p đ i m i,ố ấ ẹ ổ ả ệ ả ướ ế ộ ộ ủ ả ệ ự ệ ổ ớ  
s  nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c; b o v  l i ích qu c gia, dân t c; b o v  an ninh chính tr , an ninhự ệ ệ ệ ạ ấ ướ ả ệ ợ ố ộ ả ệ ị  
kinh t , an ninh t  t ng văn hoá, xã h i; gi  v ng n đ nh chính tr , môi tr ng hoà bình, phát tri n đ t n c theo đ nhế ư ưở ộ ữ ữ ổ ị ị ườ ể ấ ướ ị  
h ng xã h i ch  nghĩa.ướ ộ ủ

2.2.2: Nhi m v  xây d ng n n qu c phòng toàn dân an ninh nhân dân v ng m nh ệ ụ ự ề ố ữ ạ

- Xây d ng l c l ng qu c phòng, an ninh đáp ng yêu c u b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i chự ự ượ ố ứ ầ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ  
nghĩa

 L c l ng qu c phòng, an ninh là nh ng con ng i, t  ch c và nh ng c  s  v t ch t, tài chính đ m b o cho cácự ượ ố ữ ườ ổ ứ ữ ơ ở ậ ấ ả ả  
ho t đ ng đáp ng yêu c u c a qu c phòng, an ninh. T  đ c tr ng c a n n qu c phòng, an ninh  n c ta thì l c l ngạ ộ ứ ầ ủ ố ừ ặ ư ủ ề ố ở ướ ự ượ  
qu c phòngố , an ninh c a n n qu c phòng toàn dân an ninh nhân dân bao g m l c l ng toàn dân (l c l ng chính tr ) và l củ ề ố ồ ự ượ ự ượ ị ự  
l ng vũ trang nhân dân. ượ

L c lự ư ng chính tr  bao g m các t  ch c trong h  th ng chính tr , các t  ch c chính tr  - xã h i và nh ng t  ch c khácợ ị ồ ổ ứ ệ ố ị ổ ứ ị ộ ữ ổ ứ  
trong đ i s ng xã h i đã đ c phép thành l p và qu n chúng nhân dân. L c l ng vũ trangờ ố ộ ượ ậ ầ ự ượ  nhân dân bao g m quân đ i nhânồ ộ  
dân, dân quân t  v , công an nhân dân.ự ệ

- Xây d ng l c l ng qu c phòng, an ninh là xây d ng l c l ng chính tr  và l c l ng vũ trang ự ự ượ ố ự ự ượ ị ự ượ nhân dân đáp ngứ  
yêu c u c a qu c phòngầ ủ ố , an ninh, b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

2.2.3: Xây d ng ti m l c qu c phòng, an ninh ngày càng v ng m nhự ề ự ố ữ ạ

Ti m l c qu c phòng, an ninh là kh  năng v  nhân l c, v t l c, tài chính có th  huy đ ng đ  th c hi n nhi m về ự ố ả ề ự ậ ự ể ộ ể ự ệ ệ ụ 
qu c phòng, an ninh. Ti m l c qu c phòng, an ninh đ c th  hi n  trên t t c  lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, nh ng t pố ề ự ố ượ ể ệ ở ấ ả ự ủ ờ ố ộ ư ậ  
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Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam XHCN.ự ề ố ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

trung  ti m l c chính tr , tinh th n; ti m l c kinh t ; ti m l c khoa h c, công ngh ; ti m l c quân s , an ninh. Xây d ngở ề ự ị ầ ề ự ế ề ự ọ ệ ề ự ự ự  
ti m l c qu c phòng, an ninh là t p trung xây d ng ti m l c chính tr , tinh th n; ti m l c kinh t ; ti m l c khoa h c,ề ự ố ậ ự ề ự ị ầ ề ự ế ề ự ọ  
công ngh  và xây d ng ti m l c quân s , an ninh.ệ ự ề ự ự

- Xây d ng ti m l c chính tr , tinh th n.ự ề ự ị ầ

+ Ti m l c chính tr , tinh th n c a n n c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân là kh  năng v  chính tr ,ề ự ị ầ ủ ề ủ ề ố ả ề ị  
tinh th n có th  huy đ ng t o nên s c m nh đ  th c hi n nhi m v  qu c phòng, an ninh. Ti m l c chính tr , tinh th nầ ể ộ ạ ứ ạ ể ự ệ ệ ụ ố ề ự ị ầ  
đ c bi u hi n  năng l c lãnh đ o c a Đ ng, qu n lí đi u hành c a Nhà nượ ể ệ ở ự ạ ủ ả ả ề ủ c; ý chí, quy t tâm c a nhân dân, c a cácướ ế ủ ủ  
l c l ng vũ trang nhân dân s n sàng đáp ng yêu c u th c hi n nhi m v  qu c phòng, an ninh, b o v  T  qu c trongự ượ ẵ ứ ầ ự ệ ệ ụ ố ả ệ ổ ố  
m i đi u ki n, hoàn c nh, tình hu ng. Ti m l c chính tr  tinh th n là nhân t  c  b n t o nên s c m nh c a qu c phòng,ọ ề ệ ả ố ề ự ị ầ ố ơ ả ạ ứ ạ ủ ố  
an ninh, có tác đ ng to l n đ n hi u qu  xây d ng và s  d ng các ti m l c khác, là c  s , n n t ng c a ti m l c quânộ ớ ế ệ ả ự ử ụ ề ự ơ ở ề ả ủ ề ự  
s , an ninh. ự

+ Xây d ng ti m l c chính tr , tinh th n c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân c n t p trung: Xây d ngự ề ự ị ầ ủ ề ố ầ ậ ự  
tình yêu quê hư ng đ t n c, ni m tin đ i v i s  lãnh đ o c a Đ ng, qu n lí c a nhà nơ ấ ướ ề ố ớ ự ạ ủ ả ả ủ ư c, đ i v i ch  đ  xã h i chớ ố ớ ế ộ ộ ủ 
nghĩa. Xây d ng h  th ng chính tr  trong s ch v ng m nh, phát huy quy n làm ch  c a nhân dân. Xây d ng kh i đ iự ệ ố ị ạ ữ ạ ề ủ ủ ự ố ạ  
đoàn k t toàn dân; nâng cao c nh giác cách m ng; gi  v ng n đ nh chính tr , tr t t  an toàn xã h i. Th c hi n t t giáoế ả ạ ữ ữ ổ ị ị ậ ự ộ ự ệ ố  
d c qu c phòng, an ninh.ụ ố

- Xây d ng ti m l c kinh tự ề ự ế

+ Ti m l c kinh t  c a n n phòng toàn dân, an ninh nhân dân là kh  năng v  kinh t  c a đ t nề ự ế ủ ề ả ề ế ủ ấ ư c có th  khaiớ ể  
thác, huy đ ng nh m ph c v  cho qu c phòng, an ninh. Ti m l c kinh t  c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dânộ ằ ụ ụ ố ề ự ế ủ ề ố  
đư c bi u hi n  nhân l c, v t l c, tài l c c a qu c gia có th  huy ợ ể ệ ở ự ậ ự ự ủ ố ể đ ng cho qu c phòng, an ninh và tính c  đ ng c a n nộ ố ơ ộ ủ ề  
kinh t  đ t nế ấ ư c trong m i đi u ki n hoàn c nh. Ti m l c kinh t  t o s c m nh v t ch t cho n n qu c phòng toàn dân, anớ ọ ề ệ ả ề ự ế ạ ứ ạ ậ ấ ề ố  
ninh nhân dân, là c  s  v t ch t c a các ti m l c khác. ơ ở ậ ấ ủ ề ự

+ Xây d ng ti m l c kinh t  c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân là t o nên kh  năng v  kinh t  c aự ề ự ế ủ ề ố ạ ả ề ế ủ  
đ t nấ ư c. Do đó, c n t p trung vào: đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nớ ầ ậ ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ư c, xây d ng n n kinh t  đ c l p,ớ ự ề ế ộ ậ  
t  ch . K t h p ch t ch  phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng qu c phòng, an ninh; phát tri n công nghi p qu cự ủ ế ợ ặ ẽ ể ế ộ ớ ườ ố ể ệ ố  
phòng, trang b  kĩ thu t hi n đ i cho quân đ i và công an. K t h p xây d ng c  s  h  t ng kinh t  v i c  s  h  t ngị ậ ệ ạ ộ ế ợ ự ơ ở ạ ầ ế ớ ơ ở ạ ầ  
qu c phòng; không ng ng c i thi n đ i s ng v t ch t, tinh th n cho các l c l ng vũ trang nhân dân. Có k  ho chố ừ ả ệ ờ ố ậ ấ ầ ự ượ ế ạ  
chuy n s n xu t t  th i bình sang th i chi n và duy trì s  phát tri n c a n n kinh t .ể ả ấ ừ ờ ờ ế ự ể ủ ề ế

- Xây d ng ti m l c khoa h c, công nghự ề ự ọ ệ

+ Ti m l c khoa h c, công ngh  c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân là kh  năng v  khoa h c (khoaề ự ọ ệ ủ ề ố ả ề ọ  
h c t  nhiên, khoa h c xã h i - nhân văn) và công ngh  c a qu c gia có th  khai thác, huy đ ng đ  ph c v  cho qu cọ ự ọ ộ ệ ủ ố ể ộ ể ụ ụ ố  
phòng, an ninh. Ti m l c khoa h c, công ngh  ề ự ọ ệ đư c bi u hi n : S  l ng, ch t l ng đ i ngũ cán b  khoa h c kĩợ ể ệ ở ố ượ ấ ượ ộ ộ ọ  
thu t, c  s  v t ch t kĩ thu t có th  huy đ ng ph c v  cho qu c phòng, an ninh và năng l c ng d ng k t qu  nghiênậ ơ ở ậ ấ ậ ể ộ ụ ụ ố ự ứ ụ ế ả  
c u khoa h c có th  đáp ng yêu c u c a qu c phòng, an ninh...ứ ọ ể ứ ầ ủ ố

+ Xây d ng ti m l c khoa h c, công ngh  c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân là t o nên kh  năng vự ề ự ọ ệ ủ ề ố ạ ả ề 
khoa h c, công ngh  c a qu c gia có th  khai thác, huy đ ng ph c v  cho qu c phòng, an ninh. Do đó, ph i huy đ ng t ngọ ệ ủ ố ể ộ ụ ụ ố ả ộ ổ  
l c các khoa h c, công ngh  qu c gia, trong đó khoa h c quân s , an ninh làm nòng c t đ  nghiên c u các v n đ  v  quânự ọ ệ ố ọ ự ố ể ứ ấ ề ề  
s , an ninh, v  s a ch a, c i ti n, s n xu t các lo i vũ khí trang b . Đ ng th i ph i th c hi n t t công tác đào t o, b i dự ề ử ữ ả ế ả ấ ạ ị ồ ờ ả ự ệ ố ạ ồ -

ng, s  d ng có hi u qu  đ i ngũ cán b  khoa h c, kĩ thu t. ưỡ ử ụ ệ ả ộ ộ ọ ậ

- Xây d ng ti m l c quân s , an ninhự ề ự ự

+ Ti m l c quân s , an ninh c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân là kh  năng v  v t ch t và tinh th nề ự ự ủ ề ố ả ề ậ ấ ầ  
có th  huy đ ng t o thành s c m nh ph c v  cho nhi m v  quân s , an ninh, cho chi n tranh.ể ộ ạ ứ ạ ụ ụ ệ ụ ự ế

Ti m l c quân s , an ninh đề ự ự c bi u hi n  kh  năng duy trì và không ng ng phát tri n trình đ  s n sàng chi nượ ể ệ ở ả ừ ể ộ ẵ ế  

đ u, năng l c và s c m nh chi n đ u c a các l c l ng vũ trang nhân dân; ngu n d  tr  v  s c ngấ ự ứ ạ ế ấ ủ ự ượ ồ ự ữ ề ứ ư i, s c c a trên cácờ ứ ủ  

lĩnh v c đ i s ng xã h i và nhân dân có th  huy đ ng ph c v  cho nhi m v  quân s , an ninh, cho chi n tranh. Ti m l cự ờ ố ộ ể ộ ụ ụ ệ ụ ự ế ề ự  

quân sự, an ninh là nhân t  c  b n, là bi u hi n t p trung, tr c ti p s c m nh quân s , an ninh c a nhà n c giố ơ ả ể ệ ậ ự ế ứ ạ ự ủ ướ ữ 

vai trò nòng c t đ  b o v  T  qu c trong m i tình hu ng.ố ể ả ệ ổ ố ọ ố

+ Ti m l c quân s , an ninh ề ự ự đư c xây d ng trên n n t ng c a các ti m l c chính tr  tinh th n, kinh t , khoa h cợ ự ề ả ủ ề ự ị ầ ế ọ  

công ngh . Do đó, xây d ng ti m l c quân s , an ninh, c n t p trung vào:ệ ự ề ự ự ầ ậ  Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ngự ự ượ ữ  

m nh toàn di n. G n quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nạ ệ ắ ệ ệ ạ ấ c v i quá trình tăng c ng vũ khí trang b  cho các l cướ ớ ườ ị ự  

l ng vũ trang nhân dân. Xây d ng đ i ngũ cán b  trong l c l ng vũ trang nhân dân đáp ng ượ ự ộ ộ ự ượ ứ yêu c u nhi m v  b o v  Tầ ệ ụ ả ệ ổ 

qu c trong tình hình m i. B  trí l c lố ớ ố ự ng luôn đáp ng yêu c u chu n b  đ t nượ ứ ầ ẩ ị ấ c v  m i m t, s n sàng đ ng viên th i chi n.ướ ề ọ ặ ẵ ộ ờ ế  

Tăng c ng nghiên c u khoa h c quân s , ngh  thu t quân s  trong chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c hi n nay và nâng caoườ ứ ọ ự ệ ậ ự ế ả ệ ổ ố ệ  

ch t lấ ng giáo d c qu c phòng.ượ ụ ố
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Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam XHCN.ự ề ố ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

Xây d ng ti m l c qu c phòng, an ninh trong ngành B u chính vi n thông: Ngay t  trong th i bình c n ph i có k  ho chự ề ự ố ư ễ ừ ờ ầ ả ế ạ  

và chu n b  nhân l c ( cán b  khoa h c kĩ thu t) và v t l c (ph ng ti n kĩ thu t thông tin liên l c) đ  s n sàng huy đ ng ph c vẩ ị ự ộ ọ ậ ậ ự ươ ệ ậ ạ ể ẵ ộ ụ ụ  

cho nhi m v  qu c phòng, an ninh b o đ m thông tin liên l c thông su t an toàn, bí m t.ệ ụ ố ả ả ạ ố ậ

2.2.4: Xây d ng th  tr n qu c phòng toàn dân,  an ninh nhân dân v ng ch c:ự ế ậ ố ữ ắ

- Th  tr n qu c phòng, an ninh là s  t  ch c, b  trí l c l ng, ti m l c m i m t c a đ t n c và c a toàn dânế ậ ố ự ổ ứ ố ự ượ ề ự ọ ặ ủ ấ ướ ủ  

trên toàn b  lãnh th  theo yêu c u c a qu c phòng, an ninh, b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. ộ ổ ầ ủ ố ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

- N i dung xây d ng th  tr n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân:ộ ự ế ậ ố

G m: Phân vùng chi n l c v  qu c phòng, an ninh k t h p v i vùng kinh t  trên c  s  quy ho ch các vùngồ ế ượ ề ố ế ợ ớ ế ơ ở ạ  

dân c  theo nguyên t c b o v  đi đôi v i xây d ng đ t n c. Xây d ng h u ph ng, t o ch  d a v ng ch c choư ắ ả ệ ớ ự ấ ướ ự ậ ươ ạ ỗ ự ữ ắ  

th  tr n qu c phòng, an ninh. Xây d ng khu v c phòng th  t nh (thành ph ) t o n n t ng c a th  tr n qu c phòngế ậ ố ự ự ủ ỉ ố ạ ề ả ủ ế ậ ố  

toàn dân, an ninh nhân dân. Tri n khai các l c l ng trong th  tr n; t  ch c phòng th  dân s , k t h p c i t o đ aể ự ượ ế ậ ổ ứ ủ ự ế ợ ả ạ ị  

hình v i xây d ng h  t ng và các công trình qu c phòng, an ninh.ớ ự ạ ầ ố

2.3: M T S  BI N PHÁP CHÍNH XÂY D NG N N QU C PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN HI N NAY:Ộ Ố Ệ Ự Ề Ố Ệ

2.3.1: Luôn luôn th c hi n t t công tác giáo d c qu c phòng -  an ninhự ệ ố ụ ố

Th c hi n Ch  th  12-CT/TW ngày 03/5/2007 c a B  Chính tr  và Ngh  đ nh 116/2007/NĐ-CP c a Th  tự ệ ỉ ị ủ ộ ị ị ị ủ ủ ư ngớ  

Chính ph . N i dung giáo d c qu c phòng, an ninh ph i toàn di n, coi tr ng giáo d c tình yêu quê hủ ộ ụ ố ả ệ ọ ụ ư ng, đ t n c, chơ ấ ướ ế 

đ  xã h i ch  nghĩa; nghĩa v  công dân đ i v i xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa; âm m u, thộ ộ ủ ụ ố ớ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ư ủ  

đo n c a đ ch; đạ ủ ị ư ng l i, quan đi m c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c v  qu c phòng, an ninh. Làm cho m i ng i,ờ ố ể ủ ả ậ ủ ướ ề ố ọ ườ  

m i t  ch c bi t t  b o v  tr c s  ch ng phá c a các th  l c thù đ ch. Ph i v n d ng nhi u hình th c, phọ ổ ứ ế ự ả ệ ướ ự ố ủ ế ự ị ả ậ ụ ề ứ ư ng phápơ  

giáo d c tuyên truy n đ  nâng cao hi u qu , ch t lụ ề ể ệ ả ấ ư ng giáo d c giáo d c qu c phòng, an ninh.ợ ụ ụ ố

2.3.2:Tăng cư ng s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lí c a Nhà nờ ự ạ ủ ả ự ả ủ c, trách nhi m tri n khai th c hi n c aướ ệ ể ự ệ ủ  
các c  quan, t  ch c và nhân dân đ i v i xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân.ơ ổ ứ ố ớ ự ề ố

C  th  hoá các n i dung lãnh đ o v  qu c phòng - an ninh và b  sung c  ch  ho t đ ng c a t ng c p, t ngụ ể ộ ạ ề ố ổ ơ ế ạ ộ ủ ừ ấ ừ  
ngành, t ng đ a phừ ị ư ng, đ c bi t chú tr ng khi x  trí các tình hu ng ph c t p. Đi u ch nh c  c u qu n lí Nhà nơ ặ ệ ọ ử ố ứ ạ ề ỉ ơ ấ ả ư c vớ ề 
qu c phòng, an ninh c a b  máy Nhà n c các c p t  Trung ố ủ ộ ướ ấ ừ ư ng đ n c  s . T  ch c phân công cán b  chuyên trách đơ ế ơ ở ổ ứ ộ ể 
phát huy vai trò làm tham mưu trong t  ch cổ ứ , th c hi n công tác qu c phòng, an ninh. Ch p hành nghiêm Quy ch  107/2003/ự ệ ố ấ ế  
QĐ-TTg c a Th  tủ ủ ư ng Chính ph  v  ph i h p quân đ i v i công an và Ngh  quy t 51- NQ/TW c a B  Chính tr  v  vi c ti pớ ủ ề ố ợ ộ ớ ị ế ủ ộ ị ề ệ ế  
t c hoàn thi n c  ch  lãnh đ o c a Đ ng, th c hi n ch  đ  m t ng i ch  huy g n v i ch  đ  chính uụ ệ ơ ế ạ ủ ả ự ệ ế ộ ộ ườ ỉ ắ ớ ế ộ ỷ, chính tr  viên trongị  
quân đ i nhân dân Vi t Nam.ộ ệ

2.3.3: Nâng cao ý th c, trách nhi m công dân cho h c sinh, sinh viên trong xây d ng n n qu c phòng toànứ ệ ọ ự ề ố  
dân, an ninh nhân dân. 

Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhi m c a toàn dân. M i công dân, m i t  ch c, l cự ề ố ệ ủ ọ ọ ổ ứ ự  
l ng đ u ph i tham gia theo ph m vi và kh  năng c a mình. ượ ề ả ạ ả ủ Đ i v i sinh viên, ph i tích c c h c t p nâng cao trình đố ớ ả ự ọ ậ ộ 
hi u bi t v  m i m t, n m v ng ki n th c qu c phòng, an ninh, nh n th c rõ âm mể ế ề ọ ặ ắ ữ ế ứ ố ậ ứ ưu, th  đo n ho t đ ng ch ng pháủ ạ ạ ộ ố  
cách m ng Vi t Nam c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch. Trên c  s  đó, t  giác, tích c c luy n t p các kĩạ ệ ủ ủ ế ố ế ự ị ơ ở ự ự ệ ậ  
năng quân s , an ninh và ch  đ ng tham gia các ho t đ ng v  qu c phòng, an ninh do H c vi n, ph ng, thành ph  tri nự ủ ộ ạ ộ ề ố ọ ệ ườ ố ể  
khai.               

    

K t lu nế ậ

Gi  v ng m c tiêu đ c l p dân t c và CNXH là thành t u to l n và r t quan tr ng trong công cu c đ i m i , đãữ ữ ụ ộ ậ ộ ự ớ ấ ọ ộ ổ ớ  
làm  cho th  và l c  đ t n c ta m nh lên r t nhi u t o ti n đ  v t ch t và tinh th n đ  nhân dân ti p t c đ y m nhế ự ấ ướ ạ ấ ề ạ ề ề ậ ấ ầ ể ế ụ ẩ ạ  
CNH-HĐH đ t n c. Trong khi đó tình hình th  gi i và khu v c di n bi n nhanh chóng ph c t p ch a đ ng nhi u y uấ ướ ế ớ ự ễ ế ứ ạ ứ ự ề ế  
t  khó l ng, bên c nh th i c  thu n l i còn nhi u khó khăn và thách th c.ố ườ ạ ờ ơ ậ ợ ề ứ

Đ  b o v  v ng ch c t  qu c VNXHCN, yêu c u khách quan là ph i xây d ng n n QPTD v ng m nh.ể ả ệ ữ ắ ổ ố ầ ả ự ề ữ ạ  đây là m t chộ ủ  
tr ng chi n l c c a Đ ng và Nhà n c,ươ ế ượ ủ ả ướ  đ ng th i cũng là nhi m v  tr ng y u th ng xuyên c a Đ ng, nhà n c và nhân dânồ ờ ệ ụ ọ ế ườ ủ ả ướ  
ta.

Là sinh viên H c vi n Công ngh  B u chính Vi n thông c n nh n th c đ y đ  trách nhi m , tích c c, t  giácọ ệ ệ ư ễ ầ ậ ứ ầ ủ ệ ự ự  
h c t p nâng cao trình đ  chuyên môn, nghi p v , tích c c tham gia vào các ho t đ ng qu c phòng an ninh c a H c vi nọ ậ ộ ệ ụ ự ạ ộ ố ủ ọ ệ  
góp ph n vào vi c xây d ng ti m l c qu c phòng, an ninh c a ngành và s  nghi p BVTQ, xây d ng ti m l c, th  tr nầ ệ ự ề ự ố ủ ự ệ ự ề ự ế ậ  
QPTD, ANND b o đ m cho đ t n c hoà bình n đ nh, v ng b c đi t i t ng lai th c hi n th ng l i m c tiêu “dânả ả ấ ướ ổ ị ữ ướ ớ ươ ự ệ ắ ợ ụ  
giàu n c m nh, xã h i công b ng dân ch  và văn minh”.ướ ạ ộ ằ ủ
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Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân, b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam XHCN.ự ề ố ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

III: CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Nêu v  trí, đ c tr ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân.ị ặ ư ề ố

2. Trình bày m c đícụ h, nhi m v  xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân v ng m nh. Liên h  th c ti n vàệ ụ ự ề ố ữ ạ ệ ự ễ  
trách nhi m c a b n thân ?ệ ủ ả

3.Qu c phòng là gì? T i sao ph i xây d ng ti m l c qu c phòngố ạ ả ự ề ự ố  trong các ngành khoa h c- kĩ thu t? Là cán b  chọ ậ ộ ủ  
ch t c a ngành b u chính vi n thôngAnh (Ch ) ph i làm gì đ  b o đ m xây d ng ti m l c qu c phòng c a ngành v ng m nh?ố ủ ư ễ ị ả ể ả ả ự ề ự ố ủ ữ ạ
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Chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c Vi t Nam xã H i ch  nghĩaế ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

Bài 4

CHI N TRANH NHÂN DÂN B O VẾ Ả Ệ

T  QU C VI T NAM XÃ H I CH  NGHĨAỔ Ố Ệ Ộ Ủ

I– M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích:ụ

 B i d ng cho sinh viên hi u đ c m c đích, tính ch t, đ i t ng, đ c đi m, nh ng quan đi m c  b n và n iồ ưỡ ể ượ ụ ấ ố ượ ặ ể ữ ể ơ ả ộ  
dung ch  y u c a CTND b o v  t  qu c Vi t Nam XHCN, t  đó góp ph n xây d ng ni m tin, trách nhi m trong b o vủ ế ủ ả ệ ổ ố ệ ừ ầ ự ề ệ ả ệ 
t  qu c.ổ ố

1.2: Yêu c u:ầ

Có thái đ  nghiêm túc trong h c t p, hi u đúng đ  các n i dung c a bài, đ  cao trách nhi m c a tu i tr  gópộ ọ ậ ể ủ ộ ủ ề ệ ủ ổ ẻ  
ph n cùng toàn dân th c hi n t t hai nhi m v  chi n l c xây d ng và b o v  t  qu c.ầ ự ệ ố ệ ụ ế ượ ự ả ệ ổ ố

II– N I DUNG: Ộ

2.1: NH NG V N Đ  CHUNG V  CHI N TRANH NHÂN DÂN B O V  T  QU C.Ữ Ấ Ề Ề Ế Ả Ệ Ổ Ố

2.1.1: M c đích, đ i t ng c a chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c. ụ ố ượ ủ ế ả ệ ổ ố

- M c đích c a chi n tranh nhân dânụ ủ ế

Chi n tranh nhân dân Vi t Nam là quá trình s  d ng ti m l c c a đ t n c, nh t là ti m l c qu c phòng an ninh,ế ệ ử ụ ề ự ủ ấ ướ ấ ề ự ố  
nh m đánh b i ý đ  xâm l c l t đ  c a k  thù đ i v i cách m ng n c ta.ằ ạ ồ ượ ậ ỏ ủ ẻ ố ớ ạ ướ

Nh m m c đích: “B o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th , b o v  an ninh qu cằ ụ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ả ệ ố  
gia, tr t t  an toàn xã h i và n n văn hoá; b o v  Đ ng, Nhà n c, nhân dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa; b o v  sậ ự ộ ề ả ệ ả ướ ế ộ ộ ủ ả ệ ự 
nghi p đ i m i, công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c; b o v  l i ích qu c gia, dân t c; b o v  an ninh chính tr  tr tệ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ ả ệ ợ ố ộ ả ệ ị ậ  
t  an toàn xã h i và n n văn hoá; gi  v ng n đ nh chính tr  và môi tr ng hoà bình, phát tri n đ t n c theo đ nh h ngự ộ ề ữ ữ ổ ị ị ườ ể ấ ướ ị ướ  
xã h i ch  nghĩa”.ộ ủ

- Đ i t ng tác chi n c a chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c. ố ượ ế ủ ế ả ệ ổ ố

+ Đ i t ng tác chi n:ố ượ ế

Trong xu th  h i nh p hi n nay vi c phân bi t đ i t ng và đ i tác c n ph i phân bi t rõ đâu là đ i t ng tácế ộ ậ ệ ệ ệ ố ượ ố ầ ả ệ ố ượ  
chi n c a ta và đâu là đ i tác làm ăn v i chúng ta. ế ủ ố ớ

Ví d  quân đ i M  đem quân xâm l c n c ta và các nhà doanh nghi p và nhân dân M  làm ăn kinh t  v iụ ộ ỹ ượ ướ ệ ỹ ế ớ  
chúng ta. Thì quân đ i M  là đ i t ng tác chi n c a chúng ta nh ng các nhà doanh nghi p và nhân dân M  là đ i tác làmộ ỹ ố ượ ế ủ ư ệ ỹ ố  
kinh t  v i chúng ta. Do v y ph i phân bi t rõ đ i t ng và đ i tác ch  không th  cho c  đ i t ng và đ i tác là m t.ế ớ ậ ả ệ ố ượ ố ứ ể ả ố ượ ố ộ

Do v y đ i t ng tác chi n c a chúng ta là b t k  k  nào có hành đ ng phá ho i, xâm l c, l t đ  cách  m ngậ ố ượ ế ủ ấ ể ẻ ộ ạ ượ ậ ổ ạ  
n c ta đ u là đ i t ng tác chi n c a ta. Hi n nay các th  l c thù đ ch đang th c hi n chi n l c “Di n bi n hòa bình”ướ ề ố ượ ế ủ ệ ế ự ị ự ệ ế ượ ễ ế  
b o lo n l t đ  đ  xoá b  ch  nghĩa xã h i  n c ta và s n sàng s  d ng l c l ng vũ trang hành đ ng quân s  canạ ạ ậ ổ ể ỏ ủ ộ ở ướ ẵ ử ụ ự ượ ộ ự  
thi p khi có th i c .ệ ờ ơ

- Âm m u, th  đo n ch  y u c a k  thù khi xâm l c n c ta.ư ủ ạ ủ ế ủ ẻ ượ ướ

Th c hi n đánh nhanh, th ng nhanh, k t h p ti n công quân s  t  bên ngoài vào v i hành đ ng b o lo n l t đự ệ ắ ế ợ ế ự ừ ớ ộ ạ ạ ậ ổ 
t  bên trong. Đ ng th i k t h p v i các bi n pháp phi vũ trang đ  l a b p d  lu n.ừ ồ ờ ế ợ ớ ệ ể ừ ị ư ậ

L c l ng tham gia v i quân đông, vũ khí trang b  hi n đ i.ự ượ ớ ị ệ ạ

Khi ti n công th ng trong giai đo n đ u s  bao vây, phong to  sau s  d ng ho  l c đánh b t ng ,  t. Giaiế ườ ạ ầ ẽ ả ử ụ ả ự ấ ờ ồ ạ  
đo n th c hành thôn tính lãnh th  có th  đ ng th i h  tr  c a b o lo n l t đ   bên trong c a các l c l ng ph n đ ngạ ự ổ ể ồ ờ ỗ ợ ủ ạ ạ ậ ổ ở ủ ự ượ ả ộ  
và s  d ng các bi n pháp chính tr , ngo i giao đ  l a b p d  lu n.ử ụ ệ ị ạ ể ừ ị ư ậ

Khi ti n hành chi n tranh xâm l c đ ch có đi m m nh, y u sau:ế ế ượ ị ể ạ ế

M nhạ : Có u th  tuy t đ i v  s c m nh quân s , kinh t  và ti m l c khoa h c công ngh . Có th  c u k t đ cư ế ệ ố ề ứ ạ ự ế ề ự ọ ệ ể ấ ế ượ  
v i l c l ng ph n đ ng n i đ a, th c hi n trong đánh ra, ngoài đánh vàoớ ự ượ ả ộ ộ ị ự ệ

Y uế : Đây là cu c chi n tranh phi nghĩa, ch c ch n b  nhân lo i ph n đ i. Dân t c ta có truy n th ng yêu n c,ộ ế ắ ắ ị ạ ả ố ộ ề ố ướ  
ch ng xâm l c, ch c ch n s  làm cho chúng b  t n th t năng n , đánh b i xâm l c c a đ ch. Đ a hình th i ti t n c taố ượ ắ ắ ẽ ị ổ ấ ề ạ ượ ủ ị ị ờ ế ướ  
ph c t p khó khăn cho đ ch s  d ng ph ng ti n, l c l ng.ứ ạ ị ử ụ ươ ệ ự ượ

2.1.2: Tính ch t, đ c đi m c a chi n tranh nhân dân Vi t Nam b o v  T  qu c.  ấ ặ ể ủ ế ệ ả ệ ổ ố

- Tính ch t. ấ
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Chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c Vi t Nam xã H i ch  nghĩaế ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

+ Là cu c chi n tranh nhân dân toàn dân, toàn di n, l y l c l ng vũ trang ba th  quân làm nòng c t, d i s  lãnh đ o c aộ ế ệ ấ ự ượ ứ ố ướ ự ạ ủ  
Đ ng c ng s n Vi t Nam. ả ộ ả ệ

+ Là cu c chi n tranh chính nghĩa, t  v  cách m ng, nh m b o v  đ c l p t  do c a dân t c, b o v  đ c l p chộ ế ự ệ ạ ằ ả ệ ộ ậ ự ủ ộ ả ệ ộ ậ ủ 
quy n, th ng nh t toàn v n lãnh th  c a đ t n c, b o v  Đ ng, b o v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa, b o v  nhân dân vàề ố ấ ẹ ổ ủ ấ ướ ả ệ ả ả ệ ế ộ ộ ủ ả ệ  
m i thành qu  c a cách m ng.ọ ả ủ ạ

- Là cu c chi n tranh m ng tính hi n đ i (hi n đ i v  vũ khí, trang b , tri th c và ngh  thu t quân s ). Nh ngộ ế ạ ệ ạ ệ ạ ề ị ứ ệ ậ ự ư  
tr c tiên  đây hi n đ i đòi h i ph i hi n đ i v  côn ng i, con ng i ph i n m b t đ c khoa h c k  thu t và ch  cóướ ở ệ ạ ỏ ả ệ ạ ề ườ ườ ả ắ ắ ượ ọ ỹ ậ ỉ  
làm ch  đ c khoa h c k  thu t thì m i đi u khi n, s  d ng đ c các lo i vũ khí trang b  k  thu t hi n đ i và m i bi tủ ượ ọ ỹ ậ ớ ề ể ử ụ ượ ạ ị ỹ ậ ệ ạ ớ ế  
đ c cách phòng tránh và đánh tr  cu c chi n tranh có s  d ng vũ khí công ngh  cao.ượ ả ộ ế ử ụ ệ

- Đ c đi m c a chi n tranh nhân dân.ặ ể ủ ế

Chi n tranh nhân dân Vi t Nam b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa  trong tình hình m i có nh ng đ c đi m c  b nế ệ ả ệ ổ ố ộ ủ ớ ữ ặ ể ơ ả  
sau:

+ Trong b i c nh qu c t  có nhi u di n bi n ph c t p, chúng ta ti n hành chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c,ố ả ố ế ề ễ ế ứ ạ ế ế ả ệ ổ ố  
nh m góp ph n th c hi n nh ng m c tiêu l n c a th i đ i là hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i. Doằ ầ ự ệ ữ ụ ớ ủ ờ ạ ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ  
v y, chúng ta có th  t p h p, đ ng viên và phát huy cao đ , đông đ o đ c s c m nh c a toàn dân c  n c, chung s cậ ể ậ ợ ộ ộ ả ượ ứ ạ ủ ả ướ ứ  
đánh gi c.ặ

+ Trong cu c cu c chi n tranh, nhân dân ta ph i b o v  đ c đ c l p th ng nh t, toàn v n lãnh th  và ch  đ  xãộ ộ ế ả ả ệ ượ ộ ậ ố ấ ẹ ổ ế ộ  
h i ch  nghĩa. M t khác, cu c chi n tranh mang tính đ c l p, t  ch , t  l c t  c ng, d a vào s c mình là chính, nh ngộ ủ ặ ộ ế ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ự ứ ư  
đ ng th i cũng đ c s  đ ng tình ng h , giúp đ  c a c  loài ng i ti n b  trên th  gi i, t o s c m nh t ng h p c aồ ờ ượ ự ồ ủ ộ ỡ ủ ả ườ ế ộ ế ớ ạ ứ ạ ổ ợ ủ  
qu c gia và qu c t , dân t c và th i đ i đ  đánh th ng chi n tranh xâm l c c a k  thù.ố ố ế ộ ờ ạ ể ắ ế ượ ủ ẻ

+ Chi n tranh di n ra kh n tr ng, quy t li t ph c t p ngay t  đ u và trong su t quá trình chi n tranh. Ti n hànhế ễ ẩ ươ ế ệ ứ ạ ừ ầ ố ế ế  
chi n tranh xâm l c n c ta, đ ch s  th c hi n ph ng châm chi n l c đánh nhanh gi i quy t nhanh. Quy mô chi nế ượ ướ ị ẽ ự ệ ươ ế ượ ả ế ế  
tranh có th  l n và ác li t ngay t  đ u. K t h p ti n công ho  l c v i ti n công trên b , ti n công t  bên ngoài k t h pể ớ ệ ừ ầ ế ợ ế ả ự ớ ế ộ ế ừ ế ợ  
v i b o lo n l t đ   bên trong và bao vây phong to  đ ng không đ ng bi n và đ ng b  đ  nh m t i m c tiêu chi nớ ạ ạ ậ ổ ở ả ườ ườ ể ườ ộ ể ằ ớ ụ ế  
l c trong th i gian ng n.ượ ờ ắ

+Hình thái đ t n c đ c chu n b  s n sàng, th  tr n qu c phòng, an ninh nhân dân ngày càng đ c c ng cấ ướ ượ ẩ ị ẵ ế ậ ố ượ ủ ố  
v ng ch c, có đi u ki n đ  phát huy s c m nh t ng h p ch  đ ng đánh đ ch ngay t  ngày đ u và lâu dài.ữ ắ ề ệ ể ứ ạ ổ ợ ủ ộ ị ừ ầ

2.2: QUAN ĐI M C A Đ NG TRONG CHI N TRANH NHÂN DÂN B O V  T  QU C.Ể Ủ Ả Ế Ả Ệ Ổ Ố

T  trong th c ti n, Đ ng ta nh n đ nh: Trong m t vài th p k  t i, ít có kh  năng x y ra chi n tranh th  gi i.ừ ự ễ ả ậ ị ộ ậ ỷ ớ ả ả ế ế ớ  
Nh ng chi n tranh c c b , xung đ t vũ trang, xung đ t dân t c, tôn giáo, ch y đua vũ trang, ho t đ ng can thi p l t đư ế ụ ộ ộ ộ ộ ạ ạ ộ ệ ậ ổ 
còn x y ra nhi u n i v i tính ch t ngày càng ph c t p. N u đ t n c ph i đ i m t v i m t cu c chi n tranh xâm l cả ề ơ ớ ấ ứ ạ ế ấ ướ ả ố ặ ớ ộ ộ ế ượ  
m i c a k  thù, chúng ta c n n m v ng m t s  quan đi m c  b n c a Đ ng trong chi n tranh nhân dân b o v  T  qu cớ ủ ẻ ầ ắ ữ ộ ố ể ơ ả ủ ả ế ả ệ ổ ố  
Vi t Nam.ệ

2.2.1: Ti n hành chi n tranh nhân dân, toàn dân đánh gi c l y l c l ng vũ trang nhân dân làm nòng c t.ế ế ặ ấ ự ượ ố  
K t h p tác chi n c a l c l ng vũ trang đ a ph ng v i tác chi n c a các binh đoàn ch  l c.ế ợ ế ủ ự ượ ị ươ ớ ế ủ ủ ự

- V  trí:ị  Đây là quan đi m c  b n xuyên su t, th  hi n tính nhân dân sâu s c trong chi n tranh. Kh ng đ nh, đây làể ơ ả ố ể ệ ắ ế ẳ ị  
cu c chi n tranh c a dân, do dân và vì dân v i tinh th n đ y đ  nh t. Là đi u ki n đ  phát huy cao nh t s c m nh t ngộ ế ủ ớ ầ ầ ủ ấ ề ệ ể ấ ứ ạ ổ  
h p trong cu c chi n tranh.ợ ộ ế  

-  N i dung th  hi n:ộ ể ệ

+ Trong đi u ki n m i, ta v n ph i “ l y nh  th ng l n”, “ l y ít đ ch nhi u”, đ  đánh th ng nh ng đ i quânề ệ ớ ẫ ả ấ ỏ ắ ớ ấ ị ề ể ắ ữ ộ  
m nh h n ta g p nhi u l n, Đ ng ta không ch  d a vào l c l ng vũ trang mà ph i d a vào s c m nh c a toàn dân, ti nạ ơ ấ ề ầ ả ỉ ự ự ượ ả ự ứ ạ ủ ế  
hành chi n tranh nhân dân, toàn dân đánh gi c...ế ặ

+ Đ ng viên toàn dân đánh gi c, chúng ta ph i đ ng viên và t  ch c qu n chúng cùng l c l ng vũ trang nhân dânộ ặ ả ộ ổ ứ ầ ự ượ  
tr c ti p chi n đ u và ph c v  chi n đ u ch ng l i chi n tranh xâm l c c a k  thù. Đánh gi c b ng m i th  vũ khí cóự ế ế ấ ụ ụ ế ấ ố ạ ế ượ ủ ẻ ặ ằ ọ ứ  
trong tay, b ng nh ng cách đánh đ c đáo, sáng t o…ằ ữ ộ ạ

+Toàn dân đánh gi c ph i có l c l ng nòng c t là l c l ng vũ trang nhân dân g m ba th  quân: dân quân t  v ,ặ ả ự ượ ố ự ượ ồ ứ ự ệ  
b  đ i đ a ph ng và b  đ i ch  l c. Dân quân t  v  làm nòng c t cho phong trào toàn dân đánh gi c  c  s ; b  đ i đ aộ ộ ị ươ ộ ộ ủ ự ự ệ ố ặ ở ơ ở ộ ộ ị  
ph ng và dân quân t  v  làm nòng c t cho phong trào chi n tranh nhân dân  đ a ph ng. B  đ i ch  l c cùng l cươ ự ệ ố ế ở ị ươ ộ ộ ủ ự ự  
l ng vũ trang đ a ph ng làm nòng c t cho toàn dân đánh gi c trên chi n tr ng c  n c.ượ ị ươ ố ặ ế ườ ả ướ

+ Ti n hành chi n tranh toàn dân, đó là truy n th ng, đ ng th i là quy lu t giành th ng l i trong chi n tranh c aế ế ề ố ồ ờ ậ ắ ợ ế ủ  
dân t c ta ch ng nh ng k  thù xâm l c l n m nh h n ta nhi u l n. T  tiên ta đã ti n hành chi n tranh nhân dân đ  đánhộ ố ữ ẻ ượ ớ ạ ơ ề ầ ổ ế ế ể  
th ng các tri u đ i phong ki n ph ng B c xâm l c, cũng nh  d i s  lãnh đ o c a Đ ng dân t c ta đã đánh th ngắ ề ạ ế ươ ắ ượ ư ướ ự ạ ủ ả ộ ắ  
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gi c Pháp và ch ng M  xâm l c. Ngày nay, chúng ta ph i k  th a và phát huy truy n th ng y lên m t trình đ  m i phùặ ố ỹ ượ ả ế ừ ề ố ấ ộ ộ ớ  
h p v i đi u ki n m i, th c hi n chi n tranh toàn dân đánh th ng cu c ti n công xâm l c c a đ ch.ợ ớ ề ệ ớ ự ệ ế ắ ộ ế ượ ủ ị

- Bi n pháp th c hi n: ệ ự ệ

Tăng c ng giáo d c qu c phòng cho m i t ng l p nhân dân, nh t là th  h  tr  nói chung và sinh viên nói riêng. ườ ụ ố ọ ầ ớ ấ ế ệ ẻ

Không ng ng chăm lo xây d ng các l c l ng vũ trang v ng m nh toàn di n, đ c bi t là ch t l ng chính tr .ừ ự ự ượ ữ ạ ệ ặ ệ ấ ượ ị

Không ng ng nghiên c u ngh  thu t quân s , nghiên c u các cu c chi n tranh g n đây  trên th  gi i đ  phátừ ứ ệ ậ ự ứ ộ ế ầ ở ế ớ ể  
tri n ngh  thu t quân s  lên m t t m cao m i. Xây d ng t nh (thành ph ) thành khu v c phòng th  v ng ch c…ể ệ ậ ự ộ ầ ớ ự ỉ ố ự ủ ữ ắ

2.2.2:Ti n hành chi n tranh toàn di n, k t h p ch t ch  gi a đ u tranh quân s , chính tr , ngo i giao, kinhế ế ệ ế ợ ặ ẽ ữ ấ ự ị ạ  
t , văn hoá và t  t ng, l y đ u tranh quân s  là ch  y u, l y th ng l i trên chi n tr ng là y u t  quy t đ nh đế ư ưở ấ ấ ự ủ ế ấ ắ ợ ế ườ ế ố ế ị ể  
giành th ng l i trong chi n tranh.ắ ợ ế

- V  trí:ị   Quan đi m trên có vai trò quan tr ng, v a mang tính ch  đ o và h ng d n hành đ ng c  th  đ  giànhể ọ ừ ỉ ạ ướ ẫ ộ ụ ể ể  
th ng l i trong chi n tranh.ắ ợ ế

- N i dung:ộ

+ Chi n tranh là m t cu c th  thách toàn di n c  s c m nh v t ch t tinh th n c a qu c gia, nh ng chi n tranhế ộ ộ ử ệ ả ứ ạ ậ ấ ầ ủ ố ư ế  
c a ta là m t cu c chi n tranh chính nghĩa, t  v , cách m ng. Đ  phát huy đ n m c cao nh t s c m nh c a toàn dân,ủ ộ ộ ế ự ệ ạ ể ế ứ ấ ứ ạ ủ  
đánh b i chi n tranh t ng l c c a đ ch, chúng ta ph i đánh đ ch trên t t c  các m t tr n: quân s , chính tr , ngo i giao,ạ ế ổ ự ủ ị ả ị ấ ả ặ ậ ự ị ạ  
kinh t  văn hoá t  t ng. M i m t tr n đ u tranh đ u có v  trí quan tr ng c a nó.ế ư ưở ỗ ặ ậ ấ ề ị ọ ủ

+ T t c  các m t tr n đ u tranh trên ph i k t h p ch t ch  v i nhau, h  tr  cho nhau và t o đi u ki n cho đ uấ ả ặ ậ ấ ả ế ợ ặ ẽ ớ ỗ ợ ạ ề ệ ấ  
tranh quân s  giành th ng l i trên chi n tr ng và cùng v i đ u tranh quân s  t o nên s c m nh t ng h p l n giànhự ắ ợ ế ườ ớ ấ ự ạ ứ ạ ổ ợ ớ  
th ng l i cho cu c chi n tranh.ắ ợ ộ ế

+ Truy n th ng và kinh nghi m c a cu c chi n tranh gi i phóng và gi  n c trong l ch s  ông cha ta cũng nhề ố ệ ủ ộ ế ả ữ ướ ị ử ư 
d i s  lãnh đ o c a Đ ng, ch ng t  nhân dân ta đã ti n hành cu c kháng chi n toàn di n, đ u tranh v i đ ch trên nhi uướ ự ạ ủ ả ứ ỏ ế ộ ế ệ ấ ớ ị ề  
m t nh ng ch  y u đã đánh đ ch và th ng đ ch trên m t tr n quân s , nh  đó mà nhân dân ta đã giành đ c th ng l i,ặ ư ủ ế ị ắ ị ặ ậ ự ờ ượ ắ ợ  
giành và gi  n n đ c l p dân t c. Tình hình th  gi i ngày nay di n bi n ph c t p và có nh ng thay đ i sâu s c, đ t n cữ ề ộ ậ ộ ế ớ ễ ế ứ ạ ữ ổ ắ ấ ướ  
đ ng tr c nh ng thu n l i m i và nh ng thách th c m i đòi h i toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân cùng n  l c ph n đ uứ ướ ữ ậ ợ ớ ữ ứ ớ ỏ ả ỗ ự ấ ấ  
làm th t b i âm m u và các m c tiêu chi n l c c a đ ch, giành th ng l i toàn di n cho chi n tranh.ấ ạ ư ụ ế ượ ủ ị ắ ợ ệ ế

- Bi n pháp th c hi n:ệ ự ệ

+ Đ ng ph i có đ ng l i chi n l c, sách l c đúng, t o th  và l c cho t ng m t tr n đ u tranh t o nên s cả ả ườ ố ế ượ ượ ạ ế ự ừ ặ ậ ấ ạ ứ  
m nh, tr c m t đ u tranh làm th t b i chi n l c “di n bi n hòa bình”, b o lo n l t đ  c a đ ch. Đ ng viên  s cạ ướ ắ ấ ấ ạ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ị ộ ứ  
m nh c a toàn dân ti n hành đ u tranh trên các m t tr n khi k  thù phát đ ng chi n tranh xâm l c.ạ ủ ế ấ ặ ậ ẻ ộ ế ượ

+ Ph i v n d ng sáng t o nhi u hình th c và bi n pháp đ u tranh thích h p trên t ng m t đ ng th i có nghả ậ ụ ạ ề ứ ệ ấ ợ ừ ặ ồ ờ ệ 
thu t ch  đ o, ph i h p ch t ch  các m t ậ ỉ ạ ố ợ ặ ẽ ặ tr n đ u tranh trong t ng giai đo n cũng nh  quá trình phát tri n c a chi n ậ ấ ừ ạ ư ể ủ ế tranh. 
Song, ph i luôn quán tri t, l y đ u tranh quân s  là ch  y u, l y th ng l i trên chi n tr ng là y u t  quy t đ nh đ  k tả ệ ấ ấ ự ủ ế ấ ắ ợ ế ườ ế ố ế ị ể ế  
thúc chi n tranh. ế

2.2.3: Chu n b  m i m t trên c  n c cũng nh  t ng khu v c đ  đ  s c đánh đ c lâu dài, ra s c thu h pẩ ị ọ ặ ả ướ ư ừ ự ể ủ ứ ượ ứ ẹ  
không gian, rút ng n th i gian c a chi n tranh giành th ng l i càng s m càng t t.ắ ờ ủ ế ắ ợ ớ ố

- K  thù xâm l c n c ta là n c l n, có quân đông, trang b  vũ khí, k  thu t cao, có ti m l c kinh t  quân sẻ ượ ướ ướ ớ ị ỹ ậ ề ự ế ự 
m nh h n ta nhi u l n. Chúng d a vào s c m nh quân s  u th  áp đ o đ i v i ta đ  th c hi n “đánh nhanh, gi i quy tạ ơ ề ầ ự ứ ạ ự ư ế ả ố ớ ể ự ệ ả ế  
nhanh” theo h c thuy t tác chi n “không – b  – bi n” nh m đ t m c đ ch chi n tranh xâm l c.ọ ế ế ộ ể ằ ạ ụ ị ế ượ

- Vì v y, tr c h t ta ph i chu n b  m i m t trên c  n c cũng nh  t ng khu v c đ  s c đánh đ c lâu dài, raậ ướ ế ả ẩ ị ọ ặ ả ướ ư ừ ự ủ ứ ượ  
s c t o th i c , n m v ng th i c , ch  đ ng đ i phó và giành th ng l i trong th i gian c n thi t. Trên c  s  đó ta m iứ ạ ờ ơ ắ ữ ờ ơ ủ ộ ố ắ ợ ờ ầ ế ơ ở ớ  
d n s c đ  rút ng n th i gian c a chi n tranh giành th ng l i càng s m càng t t. Ta kiên quy t ngăn ch n đ ch không choồ ứ ể ắ ờ ủ ế ắ ợ ớ ố ế ặ ị  
chúng m  r ng đ  thu h p không gian c a chi n tranh. M t khác cũng ph i chu n b  s n sàng đ  th ng đ ch trong đi uở ộ ể ẹ ủ ế ặ ả ẩ ị ẵ ể ắ ị ề  
ki n chi n tranh m  r ng.ệ ế ở ộ

2.2.4: K t h p  kháng chi n v i xây d ng, v a kháng chi n v a xây d ng, ra s c s n xu t th c hành ti tế ợ ế ớ ự ừ ế ừ ự ứ ả ấ ự ế  

ki m gi  gìn và b i d ng l c l ng ta càng đánh càng m nh.ệ ữ ồ ưỡ ự ượ ạ

Đây là m t kinh nghi m đ ng th i là truy n th ng ch ng gi c ngo i xâm tr c kia cũng nh  cu c kháng chi nộ ệ ồ ờ ề ố ố ặ ạ ướ ư ộ ế  

ch ng Pháp và ch ng M . N u chi n tranh x y ra, chúng ta ph i ti n hành cu c chi n tranh nhân dân b o v  T   qu c,ố ố ỹ ế ế ả ả ế ộ ế ả ệ ổ ố  

cu c chi n đó s  di n ra quy t li t ngay t  đ u. Qui mô chi n tranh, th ng vong v  ng i, tiêu hao v  v t ch t kộ ế ẽ ễ ế ệ ừ ầ ế ươ ề ườ ề ậ ấ ỹ  

thu t s  r t l n, nhu c u b o đ m cho chi n tranh và n đ nh đ i s ng nhân dân đòi h i cao và kh n tr ng. Mu n duyậ ẽ ấ ớ ầ ả ả ế ổ ị ờ ố ỏ ẩ ươ ố  

trì đ c s c m nh đ  đánh th ng k  thù xâm l c l n, ta c n ượ ứ ạ ể ắ ẻ ượ ớ ầ ph i có ti m l c kinh t  quân s  nh t đ nh b o đ m cho tácả ề ự ế ự ấ ị ả ả  

chi n giành th ngế ắ  l i.ợ
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Vì v y trong chi n tranh ta ph i: v a kháng chi n, v a duy trì và đ y m nh s n xu t b o đ m nhu c u v t ch tậ ế ả ừ ế ừ ẩ ạ ả ấ ả ả ầ ậ ấ  

k  thu t cho chi n tranh n đ nh đ i s ng nhân dân. Ta ph i th c hành ti t ki m trong xây d ng và trong chi n tranh l yỹ ậ ế ổ ị ờ ố ả ự ế ệ ự ế ấ  

đ ch đánh đ ch, gi  gìn và b i d ng l c l ng ta, không ng ng tăng thêm ti m l c c a chi n tranh, càng đánh càngị ị ữ ồ ưỡ ự ượ ừ ề ự ủ ế  

m nh.ạ

2.2.5: K t h p đ u tranh quân s  v i b o đ m an ninh chính tr , gi  gìn tr t t  an toàn xã h i, tr n áp k pế ợ ấ ự ớ ả ả ị ữ ậ ự ộ ấ ị  

th i m i âm m u và hành đ ng phá ho i gây b o lo n .ờ ọ ư ộ ạ ạ ạ

- Hi n nay k  đ ch đang đ y m nh chi n l c “di n bi n hoà bình”, b o lo n l t đ  đ  ch ng phá cách m ngệ ẻ ị ẩ ạ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ể ố ạ  

n c ta. N u chi n tranh n  ra, đ ch s  tăng c ng đánh phá ta b ng nhi u bi n pháp: ti n hành chi n tranh tâm lý, chi nướ ế ế ổ ị ẽ ườ ằ ề ệ ế ế ế  

tranh gián đi p, l i d ng dân t c, tôn giáo, các t  ch c ph n đ ng ch ng đ i đ  kích đ ng, chia r , làm m t n đ nhệ ợ ụ ộ ổ ứ ả ộ ố ố ể ộ ẽ ấ ổ ị  

chính tr , gây r i lo n l t đ   h u ph ng ta đ  ph i h p l c l ng ti n công t  ngoài vào.ị ố ạ ậ ổ ở ậ ươ ể ố ợ ự ượ ế ừ

- Vì v y, đi đôi v i đ u tranh quân s  trên chi n tr ng, ta ph i k p th i tr n áp m i âm m u và hành đ ng pháậ ớ ấ ự ế ườ ả ị ờ ấ ọ ư ộ  

ho i c a đ ch  h u ph ng ta, b o đ m an ninh  chính tr , gi  gìn tr t t , an toàn xã h i, b o v  v ng ch c h uạ ủ ị ở ậ ươ ả ả ị ữ ậ ự ộ ả ệ ữ ắ ậ  

ph ng, gi  v ng s  chi vi n s c ng i, s c c a cho ti n tuy n càng đánh càng m nh, càng đánh càng th ng.ươ ữ ữ ự ệ ứ ườ ứ ủ ề ế ạ ắ

2.2.6: K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, phát huy tinh th n t  l c t  c ng, tranh th  sế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ầ ự ự ự ườ ủ ự  

giúp đ  qu c t , s  đ ng tình, ng h  c a nhân dân ti n b  trên th  gi iỡ ố ế ự ồ ủ ộ ủ ế ộ ế ớ

- Cu c chi n tranh xâm l c c a đ ch là tàn b o và vô nhân đ o s  b  nhân dân ti n b  trên th  gi i  ph n đ iộ ế ượ ủ ị ạ ạ ẽ ị ế ộ ế ớ ả ố

- Đoàn k t m  r ng quan h  tranh th  s  ng h  c a nhân dân yêu chu ng hoà bình trên th  gi i, k  c  nhân dânế ở ộ ệ ủ ự ủ ộ ủ ộ ế ớ ể ả  

n c có quân xâm l c.ướ ượ

2.3: M T S  N I DUNG CH  Y U C A CHI N TRANH NHÂN DÂN B O V  T  QU C.Ộ Ố Ộ Ủ Ế Ủ Ế Ả Ệ Ổ Ố

2.3.1: T  ch c th  tr n chi n tranh nhân dân:ổ ứ ế ậ ế

- Th  tr n chi n tranh nhân dân là s  t  ch c b  trí l c l ng đ  ti n hành chi n tranh và ho t đ ng tác chi n.ế ậ ế ự ổ ứ ố ự ượ ể ế ế ạ ộ ế

- Th  tr n chi n tranh b  trí r ng trên c  n c nh ng ph i có tr ng tâm, tr ng đi m. Xây d ng khu v c phòngế ậ ế ố ộ ả ướ ư ả ọ ọ ể ự ự  
th  v ng m nh toàn di n, có kh  năng đ c l p tác chi n, đ ng th i ph i h p v i b  đ i ch  l c và đ n v  b n đánhủ ữ ạ ệ ả ộ ậ ế ồ ờ ố ợ ớ ộ ộ ủ ự ơ ị ạ  
đ ch, liên t c dài ngày, liên k t thành th  tr n làng n c.ị ụ ế ế ậ ướ

2.3.2: T  ch c l c l ng chi n tranh nhân dân.ổ ứ ự ượ ế

- L c l ng chi n tranh nhân dân là toàn dân đánh gi c, đánh gi c toàn di n l y l c l ng vũ trang  nhân dânự ượ ế ặ ặ ệ ấ ự ượ  
g m 3 th  quân làm nòng c tồ ứ ố

- L c l ng toàn dân đ c t  ch c ch t ch  thành l c l ng qu n chúng r ng rãi và l c l ng quân sự ượ ượ ổ ứ ặ ẽ ự ượ ầ ộ ự ượ ự

- L c l ng vũ trang nhân dân đ c xây d ng v ng m nh toàn di n, coi tr n c  s  l ng và ch t l ng, trong dóự ượ ượ ự ữ ạ ệ ọ ả ố ượ ấ ượ  
l y ch t l ng là chính, l y xây d ng chính tr  làm c  s .ấ ấ ượ ấ ự ị ơ ở

2.3.3: Ph i h p ch t ch  ch ng quân đ ch ti n công t  bên ngoài vào và b o lo n l t đ  t  bên trong.ố ợ ặ ẽ ố ị ế ừ ạ ạ ậ ổ ừ

K  thù xâm l c n c ta có th  s  s  d ng l c l ng ti n công t  bên ngoài vào và b o lo n l t đ   bên trong,ẻ ượ ướ ể ẽ ử ụ ự ượ ế ừ ạ ạ ậ ổ ở  
đánh nhanh gi i quy t nhanh, vì v y bu c ta ph i ch  đ ng ngăn ch n ý đ  c a chúng, không đ  k  đ ch c u k t v iả ế ậ ộ ả ủ ộ ặ ồ ủ ể ẻ ị ấ ế ớ  
nhau..

Trong quá trình chu n b  l c l ng vũ trang ph i có k  ho ch, ph ng án chi n đ u và đ c quán tri t t i m iẩ ị ự ượ ả ế ạ ươ ế ấ ượ ệ ớ ọ  
ng i k t h p gi i quy t t t các tính hu ng chi n đ u di n ra.ườ ế ợ ả ế ố ố ế ấ ễ

K t lu n.ế ậ

- Cu c chi n tranh xâm l c n c ta n u x y ra, k  thù s  s  d ng quân s  đông, vũ khí kĩ thu t hi n đ i ch ngộ ế ượ ướ ế ả ẻ ẽ ử ụ ố ậ ệ ạ ố  
l i cu c chi n tranh đó, chúng ta v n ph i ti n hành CTND, th c hi n toàn dân đánh gi c. Phát huy s c m nh dân t cạ ộ ế ẫ ả ế ự ệ ặ ứ ạ ộ  
v i s c m nh th i đ i, ti n công đ ch toàn di n, trên t t c  các m t tr n b ng m i ph ng ti n vũ khí kĩ thu t c  thô sớ ứ ạ ờ ạ ế ị ệ ấ ả ặ ậ ằ ọ ươ ệ ậ ả ơ  
và hi n đ i, đánh b i âm m u chi n l c t ng th  đo n tác chi n, ti n t i đánh b i ý trí xâm l c c a k  thù, b o vệ ạ ạ ư ế ượ ừ ủ ạ ế ế ớ ạ ượ ủ ẻ ả ệ  
đ c l p ch  quy n toàn v n lãnh th  và ch  đ  XHCN Vi t Nam.ộ ậ ủ ề ẹ ổ ế ộ ệ

- Đ  giành th ng l i chi n tranh đó, đ t n c ta ph i chu n b  m i m t, có ti m l c kinh t , qu c phòng an ninhể ắ ợ ế ấ ướ ả ẩ ị ọ ặ ề ự ế ố  
v ng ch c, chính tr  n đ nh, tăng c ng c i thi n đ i s ng nhân dân, gi  v ng hòa bình ngăn ng a kh  năng chi nữ ắ ị ổ ị ườ ả ệ ờ ố ữ ữ ừ ả ế  
tranh có th  x y ra.ể ả

 - Là sinh viên H c vi n Công ngh  B u chính vi n thông trong t ng lai là nh ng cán b  khoa h c kĩ thu t,ọ ệ ệ ư ễ ươ ữ ộ ọ ậ  
nghi p v  c a ngành B u chính vi n thông  c n tích c c h c t p nghiên c u c ng c  lòng tin vào ni m t  hào c a dânệ ụ ủ ư ễ ầ ự ọ ậ ứ ủ ố ề ự ủ  
t c và tích c c đóng góp tài năng, trí tu , công s c c a mình vào nhi m v  xây ti m l c qu c phòng, an ninh c a ngànhộ ự ệ ứ ủ ệ ụ ề ự ố ủ  
v ng m nh góp ph n  xây d ng n n QPTD, ANND s n sàng tham gia đánh gi c khi đ t n c có chi n tranh x y ra.ữ ạ ầ ự ề ẵ ặ ấ ướ ế ả

III- CÂU H I ÔN T P: Ỏ Ậ

1. M c đích, tính ch t, đ c đi m c a chi n tranh nhân dân b o v  t  qu c.ụ ấ ặ ể ủ ế ả ệ ổ ố
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Chi n tranh nhân dân b o v  T  qu c Vi t Nam xã H i ch  nghĩaế ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

2. Quan đi m c a Đ ng v  chiên tranh nhân dân b o v  T  qu c Vi t Nam XHCN.ể ủ ả ề ả ệ ổ ố ệ

3. T i sao ph i ti n hành chi n tranh toàn dân, toàn di n, hi n đ i?ạ ả ế ế ệ ệ ạ
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 Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ng m nh đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaự ự ượ ữ ạ ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

Bài 5

XÂY D NG L NG VŨ TRANG NHÂN DÂN V NG M NHỰ ƯỢ Ữ Ạ

Đ  B O V  T  QU C VI T NAM XÃ H I CH  NGHĨA.Ể Ả Ệ Ổ Ố Ệ Ộ Ủ

I– M C ĐÍCH ,YÊU C UỤ Ầ :

1.1: M c đích: ụ

B i d ng cho sinh viên n m đ c nh ng đ c đi m, quan đi m và nguyên t c, ph ng h ng c  b n và nh ngồ ưỡ ắ ượ ữ ặ ể ể ắ ươ ướ ơ ả ữ  
bi n pháp ch  y u xay d ng LLVT nhân dân trong tình hình m i, t  đó góp ph n xây d ng tình c m,trách nhi m c a tu iệ ủ ế ự ớ ừ ầ ự ả ệ ủ ổ  
tr  trong xây d ng LLVT v ng m nh.ẻ ự ữ ạ

1.2: Yêu c u: ầ

Có thái đ  nghiêm túc trong h c h c t p, hi u đúng đ  các n i dung c a bài, b c đ u v n d ng góp ph n xâyộ ọ ọ ậ ể ủ ộ ủ ướ ầ ậ ụ ầ  
d ng LLVT ngay mình đang h c t p.ự ọ ậ

II – N I DUNG:Ộ

2.1: Đ C ĐI M VÀ NH NG QUAN ĐI M NGUYÊN T C C  B N XÂY D NG L C L NG VŨ TRANG NHÂNẶ Ể Ữ Ể Ắ Ơ Ả Ự Ự ƯỢ  
DÂN.

2.1.1: Khái ni mệ : 

L c l ng vũ trang nhân dân là các t  ch c vũ trang và bán vũ trang c a nhân dân Vi t Nam do Đ ng c ng s nự ượ ổ ứ ủ ệ ả ộ ả  
Vi t Nam lãnh đ o, Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam qu n lý, có nhi n v  "chi n đ u giành và gi  đ cệ ạ ướ ộ ộ ủ ệ ả ệ ụ ế ấ ữ ộ  
l p, ch  quy n th ng nh t và toàn v n lãnh th  c a T  qu c b o v  an ninh qu c gia và tr t t  an toàn xã h i, b o vậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ủ ổ ố ả ệ ố ậ ự ộ ả ệ  
nhân dân, b o v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa và nh ng thành qu  cách m ng, cùng toàn dân xây d ng đ t n c. Là l cả ệ ế ộ ộ ủ ữ ả ạ ự ấ ướ ự  
l ng xung kích trong kh i nghĩa toàn dân giành chính quy n, là l c l ng nòng c t c a qu c phòng toàn dân và chi nượ ở ề ự ượ ố ủ ố ế  
tranh nhân dân".              

  Khái ni m trên đã ch  ra:ệ ỉ  

+ LLVTNDVN là t  ch c vũ trang và bán vũ trang c a nhân dân Vi t Nam do Đ ng C ng s n Vi t Nam lãnh đ o,ổ ứ ủ ệ ả ộ ả ệ ạ  
Nhà n c xã h i ch  nghĩa Vi t Nam qu n lý.ướ ộ ủ ệ ả

+ Nhi m v  c a LLVTNDVN là: Chi n đ u giành và gi   đ c l p, ch  quy n th ng nh t và toàn v n lãnh th .ệ ụ ủ ế ấ ữ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ

- B o v  an ninh qu c gia, tr t t  an toàn xã h i, b o v  nhân dân, b o v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa và nh ngả ệ ố ậ ự ộ ả ệ ả ệ ế ộ ộ ủ ữ  
thành qu  cách m ng…ả ạ

- Cùng toàn dân xây d ng đ t n c.ự ấ ướ

- Là l c l ng nòng c t trong kh i nghĩa giành chính quy n, xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dânự ượ ố ở ề ự ề ố  
và chi n tranh nhân dân.ế
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 Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ng m nh đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaự ự ượ ữ ạ ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

C  c u t  ch c LLVTND ta:ơ ấ ổ ứ

Trong đó:

B  đ i ch  l c: Bao g m các quân đoàn, các binh ch ng k  thu t, các h c vi n nhà tr ng trong toàn quân.ộ ộ ủ ự ồ ủ ỹ ậ ọ ệ ườ

B  đ i đ a ph ng: g m các quân khu, b  ch  huy quân s  t nh (TP), BCH quân s  huy n(qu n, th  xã).ộ ộ ị ươ ồ ộ ỉ ự ỉ ự ệ ậ ị

B  đ i biên phòng: là các đ n v  biên phòng làm nhi m v  b o v  ch  quy n lãnh th  biên gi i qu c gia.ộ ộ ơ ị ệ ụ ả ệ ủ ề ổ ớ ố

2.1.2: Đ c đi m liên quan đ n xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân.ặ ể ế ự ự ượ

- C  n c đang th c hi n 2 nhi m v  chi n l c xây d ng và b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa, ch  nghĩa đả ướ ự ệ ệ ụ ế ượ ự ả ệ ổ ố ộ ủ ủ ế  
qu c và các th  l c thù đ ch ch ng phá ta quy t li t.ố ế ự ị ố ế ệ

+ Đ t n c đã hoà bình th ng nh t, cùng đi lên ch  nghĩa xã h i v i 2 nhi m v  chi n l c, đây là đi u ki nấ ướ ố ấ ủ ộ ớ ệ ụ ế ượ ề ệ  
thu n l i cho xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân. Hai nhi m v  chi n l c có m i quan h  ch t ch , tác đ ng v iậ ợ ự ự ượ ệ ụ ế ượ ố ệ ặ ẽ ộ ớ  
nhau đ  cùng th c hi n m c tiêu “dân gi u, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch  văn minh”. Do đó, trong khi chúng taể ự ệ ụ ầ ướ ạ ộ ằ ủ  
đ t nhi m v  tr ng tâm vào xây d ng ch  nghĩa xã h i, không đ c m t phút l i là nhi m v  b o v  T  qu c. ặ ệ ụ ọ ự ủ ộ ượ ộ ơ ệ ụ ả ệ ổ ố

+ Ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c ph n đ ng đ y m nh chi n l c “Di n bi n hoà bình" ch ng phá cáchủ ế ố ế ự ả ộ ẩ ạ ế ượ ễ ế ố  
m ng. ạ

Đây là m t khó khăn l n cho ta trong xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân, vì chi n l c “Di n bi n hoà bình"ộ ớ ự ự ượ ế ượ ễ ế  
c a ch  nghĩa đ  qu c chúng xác đ nh ch ng phá ta m i m t trong đó L c l ng vũ trang nhân dân là m t tr ng đi m,ủ ủ ế ố ị ố ọ ặ ự ượ ộ ọ ể  
v i m c tiêu là vô hi u hoá, phi chính tr  hoá L c l ng vũ trang nhân dân. Do đó, c n ph i n m ch c âm m u, th  đo nớ ụ ệ ị ự ượ ầ ả ắ ắ ư ủ ạ  
chi n l c "di n bi n hoà bình" c a đ ch đ  có k  ho ch phòng ng a, b o đ m xây d ng l c l ng vũ trang nhân dânế ượ ễ ế ủ ị ể ế ạ ừ ả ả ự ự ượ  
v ng m nh v  m i m t.ữ ạ ề ọ ặ

- Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân trong đi u ki n qu c t  đã thay đ i, có nhi u di n bi n ph c t p. ự ự ượ ề ệ ố ế ổ ề ễ ế ứ ạ

Tình hình th  gi i.  Ch  nghĩa xã h i  Đông âu Liên Xô s p đ , phong trào cách m ng gi i phóng dân t c trênế ớ ủ ộ ở ụ ổ ạ ả ộ  
th  gi i g p nhi u khó khăn. Nh ng trên th  gi i, hoà bình, h p tác và phát tri n v n là xu th  l n, nh ng chi n ế ớ ặ ề ư ế ớ ợ ể ẫ ế ớ ư ế tranh 
c c b , xung đ t vũ trang, xung đ t dân t c, ch y đua vũ trang (nh t là ch y đua vũ khí h t nhân), ho t đ ng kh ng b ,ụ ộ ộ ộ ộ ạ ấ ạ ạ ạ ộ ủ ố  
tranh ch p biên gi i, tài nguyên ti p t c di n ra  nhi u n i v i tính ch t ngày càng ph c t p. ấ ớ ế ụ ễ ở ề ơ ớ ấ ứ ạ

QĐND

LLVTND

LLVT th ng tr cườ ự LLVT qu n chúngầ

DQ-TV DBĐV

B  ộ
đ i ộ
đ a ị

phươ
ng

B  ộ
đ i ộ
biên
Phò
ng

CAND

CA – T - TP

Qu n, huy n CAậ ệ

CA ph ng -xãườ

B  ộ
đ i ộ
ch  ủ
l cự
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 Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ng m nh đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaự ự ượ ữ ạ ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

Khu v c Đông Nam Á, v n ti m n nhi u y u t  m t n đ nh, các n c l n đang tăng c ng nh h ng c aự ẫ ề ẩ ề ế ố ấ ổ ị ướ ớ ườ ả ưở ủ  
mình đ  lôi kéo các n c AS EAN.ể ướ

- S  nghi p đ i m i đã đ t đ c nhi u thành t u to l n, đ t n c ta b c sang th i kỳ đ y m nh công nghi pự ệ ổ ớ ạ ượ ề ự ớ ấ ướ ướ ờ ẩ ạ ệ  
hoá - hi n đ i hoá và h i nh p kinh t  th  gi i toàn di n h n.ệ ạ ộ ậ ế ế ớ ệ ơ

Thu n l i c  b nậ ợ ơ ả : Ti m l c và v  th  c a n c ta đ c tăng c ng, Đ ng ta có b n lĩnh chính tr  v ng vàng, cóề ự ị ế ủ ướ ượ ườ ả ả ị ữ  
đ ng l i đ c l p t  ch , sáng t o. Nhân dân ta có truy n th ng yêu n c, đoàn k t, tin t ng vào s  lãnh đ o c aườ ố ộ ậ ự ủ ạ ề ố ướ ế ưở ự ạ ủ  
Đ ng. L c l ng vũ trang ta tuy t đ i trung thành v i Đ ng, T  qu c, nhân dân. Trên c  s  phát huy nh ng thu n l iả ự ượ ệ ố ớ ả ổ ố ơ ở ữ ậ ợ  
c a n c ta trong Hi p h i AS EAN, thành viên T  ch c Th ng m i th  gi i đ  gi  v ng môi tr ng hoà bình đ  phátủ ướ ệ ộ ổ ứ ươ ạ ế ớ ể ữ ữ ườ ể  
tri n kinh t  theo đinh h ng xã h i ch  nghĩa…đó là n n t ng v ng ch c đ  xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân.ể ế ướ ộ ủ ề ả ữ ắ ể ự ự ượ

Thách th c l nứ ớ : N c ta v n t n t i nh ng thách th c l n đ c Đ i h i Đ ng l n th  X đ  c p: T t h u xa h nướ ẫ ồ ạ ữ ứ ớ ượ ạ ộ ả ầ ứ ề ậ ụ ậ ơ  
v  kinh t  so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i; tình tr ng suy thoái v  chính tr , t  t ng, đ o đ c, l i s ngề ế ớ ề ướ ự ế ớ ạ ề ị ư ưở ạ ứ ố ố  
c a m t b  ph n không nh  cán b , đ ng viên g n v i t  quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm tr ng; nh ng bi uủ ộ ộ ậ ỏ ộ ả ắ ớ ệ ọ ữ ể  
hi n xa r i m c tiêu xã h i ch  nghĩa; các th  l c thù đ ch th c hi n chi n l c “di n bi n hoà bình”, b o lo n đ . Hi nệ ờ ụ ộ ủ ế ự ị ự ệ ế ượ ễ ế ạ ạ ổ ệ  
nay và trong nh ng năm t i, chúng ta đang đ ng tr c nhi u v n đ  ph i gi i quy t, trong đó có mâu thu n ch  y u là:ữ ớ ứ ướ ề ấ ề ả ả ế ẫ ủ ế  
Nhu c u ph i đ u t  cho qu c phòng – an ninh, cho xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân ngày càng l n và c p thi t,ầ ả ầ ư ố ự ự ượ ớ ấ ế  
nh ng kh  năng c a n n kinh t , ngân sách c a Nhà n c là r t h n h p. ư ả ủ ề ế ủ ướ ấ ạ ẹ

- Th c tr ng c a l c l ng vũ trang nhân dân ta.ự ạ ủ ự ượ

Trong nh ng năm qua, l c l ng vũ trang ta đã có b c tr ng thành l n m nh c  v  b n lĩnh chính tr , ch tữ ự ượ ướ ưở ớ ạ ả ề ả ị ấ  
l ng t ng h p, trình đ  chính quy, s c m nh chi n đ u không ng ng đ c nâng lên. Đã hoàn thành t t c  ba ch c năng,ượ ổ ợ ộ ứ ạ ế ấ ừ ượ ố ả ứ  
x ng đáng là l c l ng nòng c t đi đ u gi i quy t hi u qu  nh ng nhi m v  khó khăn, ph c t p mà Đ ng, Nhà n cứ ự ượ ố ầ ả ế ệ ả ữ ệ ụ ứ ạ ả ướ  
giáo cho. Song, trên th c t  c n t p trung tháo g  m t s  v n đ  sau:ự ế ầ ậ ỡ ộ ố ấ ề

+ V  ch t l ng chính tr : Trên th c t , trình đ  lý lu n, tính nh y bén, s c s o và b n lĩnh chính tr  c a không ítề ấ ượ ị ự ế ộ ậ ạ ắ ả ả ị ủ  
cán b , chi n sĩ ta ch a t ng x ng v i v  trí, yêu c u, nhi m v  c a l c l ng vũ trang trong cu c đ u tranh b o v  Tộ ế ư ươ ứ ớ ị ầ ệ ụ ủ ự ượ ộ ấ ả ệ ổ 
qu c xã h i ch  nghĩa.ố ộ ủ

+ V  kh  năng chi n đ u và trình đ  s n sàng chi n đ u c a l c l ng vũ trang nhân dân còn nh ng m t h nề ả ế ấ ộ ẵ ế ấ ủ ự ượ ữ ặ ạ  
ch , ch a đáp ng đ c các tình hu ng ph c t p (n u x y ra). Công tác hu n luy n, đào t o cán b  còn có nh ng n iế ư ứ ượ ố ứ ạ ế ả ấ ệ ạ ộ ữ ộ  
dung b t c p, ch a th t sát nhi m v  và năng l c th c hành theo c ng v  đ m nhi m.ấ ậ ư ậ ệ ụ ự ự ươ ị ả ệ

+ V  trình đ  chính quy c a quân đ i ta ch a đáp ng đ c yêu c u tác chi n hi n đ i và ch a t ng x ng v iề ộ ủ ộ ư ứ ượ ầ ế ệ ạ ư ươ ứ ớ  
công tác xây d ng. Ch p hành k  lu t c a m t b  ph n l c l ng vũ trang còn chuy n bi n ch m, v n đ  x y ra nh ngự ấ ỷ ậ ủ ộ ộ ậ ự ượ ể ế ậ ẫ ể ả ữ  
v  vi c, nh h ng đ n s c m nh chi n đ u c a l c l ng vũ trang. ụ ệ ả ưở ế ứ ạ ế ấ ủ ự ượ

+ V  trang b  c a l c l ng vũ trang còn l c h u và thi u đ ng b .ề ị ủ ự ượ ạ ậ ế ồ ộ

+ V n đ  nghiên c u phát tri n hoàn thi n n n khoa h c ngh  thu t quân s  Vi t Nam trong th i kỳ m i c nấ ề ứ ể ệ ề ọ ệ ậ ự ệ ờ ớ ầ  
đ c t  ch c m t cách khoa h c, ph i h p ch t ch  gi a vi n nghiên c u, c  s  đào t o và th c ti n…ượ ổ ứ ộ ọ ố ợ ặ ẽ ữ ệ ứ ơ ở ạ ự ễ

2.1.3: Nh ng quan đi m, nguyên t c c  b n xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân trong th i kỳ m i.ữ ể ắ ơ ả ự ự ượ ờ ớ

- Gi  v ng và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n  Vi t Nam  đ i v i l c l ng vũ trang nhân dân .ữ ữ ườ ự ạ ủ ả ộ ả ệ ố ớ ự ượ

+ Ý nghĩa: Đây là quan đi m, nguyên t c c  b n nh t trong xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân. S  lãnh đ oể ắ ơ ả ấ ự ự ượ ự ạ  
c a Đ ng đ i v i các l c l ng vũ trang s  quy t đ nh b n ch t cách m ng, m c tiêu, ph ng h ng chi n đ u, đ ngủ ả ố ớ ự ượ ẽ ế ị ả ấ ạ ụ ươ ướ ế ấ ườ  
l i t  ch c và c  ch  ho t đ ng c a l c l ng vũ trang nhân dân, b o đ m n m ch c quân đ i trong m i tình hu ng.ố ổ ứ ơ ế ạ ộ ủ ự ượ ả ả ắ ắ ộ ọ ố  
Th c ti n cách m ng Vi t Nam trong m y ch c năm qua đã ch ng minh đi u đó. ự ễ ạ ệ ấ ụ ứ ề

+ N i dung:ộ  Đ ng c ng s n Vi t Nam đ c tôn duy nh t n m quy n lãnh đ o l c l ng vũ trang nhân dân theoả ộ ả ệ ộ ấ ắ ề ạ ự ượ  
nguyên t c “tuy t đ i, tr c ti p v  m i m t”, Đ ng không nh ng ho c chia s  quy n lãnh đ o cho b t c  giai c p, l cắ ệ ố ự ế ề ọ ặ ả ườ ặ ẻ ề ạ ấ ứ ấ ự  
l ng, t  ch c nào. Đ ng có h  th ng t  ch c t  Trung ng đ n c  s , lãnh đ o m i ho t đ ng l c l ng vũ trang.ượ ổ ứ ả ệ ố ổ ứ ừ ươ ế ơ ở ạ ọ ạ ộ ự ượ

+ Trong Quân đ i nhân dân Vi t Nam, Đ ng lãnh đ o theo h  th ng d c t   Đ ng u  quân s  Trung ng đ nộ ệ ả ạ ệ ố ọ ừ ả ỷ ự ươ ế  
các đ n v  c  s  trong toàn quân. Tr c ti p lãnh đ o các đ n v   đ a ph ng (b  đôi đ a ph ng và dân quân t  v ) làơ ị ơ ở ự ế ạ ơ ị ở ị ươ ộ ị ươ ự ệ  
các c p u  đ ng  đ a ph ng.ấ ỷ ả ở ị ươ

+ Đ ng lãnh đ o trên m i ho t đ ng c a l c l ng vũ trang nhân dân trên t t c  các lĩnh v c chính tr , t  t ng,ả ạ ọ ạ ộ ủ ự ượ ấ ả ự ị ư ưở  
t  ch c…c  trong xây d ng và chi n đ u. ổ ứ ả ự ế ấ

- T  l c t  c ng xây d ng l c l ng vũ trang.ự ự ư ườ ự ự ượ

+ C  s :ơ ở  T  truy n th ng, kinh nghi m trong l ch s  d ng n c và gi  n c c a dân t c ta. T  t  t ng c aừ ề ố ệ ị ử ự ướ ữ ướ ủ ộ ừ ư ưở ủ  
Ch  t ch H  Chí Minh v  xây d ng l c l ng vũ trang và th c ti n xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân Vi t Namủ ị ồ ề ự ự ượ ự ễ ự ự ượ ệ  
trong m y ch c năm qua. ấ ụ

+ N i dung: T  l c t  c ng d a vào s c mình đ  xây d ng, đ  gi  v ng tính đ c l p t  ch , ch  đ ng khôngộ ự ự ự ườ ự ứ ể ự ể ữ ữ ộ ậ ự ủ ủ ộ  
b  chi ph i ràng bu c.ị ố ộ
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 Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ng m nh đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaự ự ượ ữ ạ ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

Nâng cao tinh th n trách nhi m, kh c ph c m i khó khăn xây d ng đ n v  v ng m nh toàn di n. Tri t đ  tranhầ ệ ắ ụ ọ ự ơ ị ữ ạ ệ ệ ể  
th  nh ng đi u ki n qu c t  thu n l i v  khoa h c – công ngh  đ  xây d ng và phát tri n l c l ng vũ trang nhân dân.ủ ữ ề ệ ố ế ậ ợ ề ọ ệ ể ự ể ự ượ  
T p trung t ng b c hi n đ i hoá trang b  k  thu t qu n lý khai thác b o qu n có hi u qu  trang b  hi n có….ậ ừ ướ ệ ạ ị ỹ ậ ả ả ả ệ ả ị ệ

Tích c c đ y m nh phát tri n kinh t  và th c hành ti t ki m.ự ẩ ạ ể ế ự ế ệ

- Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân l y ch t l ng là chính, l y xây d ng chính tr  làm c  s .ự ự ượ ấ ấ ượ ấ ự ị ơ ở

+ C  s :ơ ở  Xu t phát t  lý lu n Mác - Lênin v  m i quan h  gi a s  và ch t l ng. Truy n th ng xây d ng l cấ ừ ậ ề ố ệ ữ ố ấ ượ ề ố ự ự  
l ng vũ trang c a ông cha ta “ binh quí h  tinh, b t quí h  đa”….T  đòi h i yêu c u cao c a nhi m v  đ i v i l cượ ủ ổ ấ ổ ừ ỏ ầ ủ ệ ụ ố ớ ự  
l ng vũ trang nhân dân.ượ

 T  th c ti n xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân, Đ ng ta luôn coi tr ng xây d ng ch t l ng, l y ch t l ngừ ự ễ ự ự ượ ả ọ ự ấ ượ ấ ấ ượ  
chính tr  làm c  s ….Do đó l c l ng vũ trang nhân dân c a ta đã hoàn thành t t nhi m v  Đ ng nhà n c giao cho…ị ơ ở ự ượ ủ ố ệ ụ ả ướ

T  s  ch ng phá c a k  thù trong chi n l c “di n bi n hoà bình”, b o lo n l t đ  nh m phi chính tr  hoá quânừ ự ố ủ ẻ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ằ ị  
đ i …ộ

+ N i dung: ộ

N m v ng và gi i quy t t t m i quan h  gi a s  l ng và ch t l ng.ắ ữ ả ế ố ố ệ ữ ố ượ ấ ượ

Nâng cao ch t l ng là chính, đ ng th i có s  l ng phù h p v i tình hình nhi m v  và kh  năng kinh t  c a đ tấ ượ ồ ờ ố ượ ợ ớ ệ ụ ả ế ủ ấ  
n c. Ph i có c  c u h p lý gi a các th  quân, gi a l c l ng th ng tr c v i l c l ng d  b  đ ng viên.ướ ả ơ ấ ợ ữ ứ ữ ự ượ ườ ự ớ ự ượ ự ị ộ

Th ng xuyên làm t t công tác hu n luy n, di n t p đ  nâng cao trình đ  s n sàng chi n đ u c a l c l ng vũườ ố ấ ệ ễ ậ ể ộ ẵ ế ấ ủ ự ượ  
trang nhân dân. 

+ Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân có ch t l ng toàn di n c  v  chính tr , t  t ng, t  ch c. V  chính trự ự ượ ấ ượ ệ ả ề ị ư ưở ổ ứ ề ị 
ph i th ng xuyên làm t t công tác quán tri t, giáo d c cho cán b , chi n sĩ trong l c l ng vũ trang nhân dân tin t ngả ườ ố ệ ụ ộ ế ự ượ ưở  
vào Đ ng l i quan đi m c a Đ ng, chính sách c a Nhà n c. Tin t ng tuy t đ i, t  giác ch p hành nghiêm m iườ ố ể ủ ả ủ ướ ưở ệ ố ự ấ ọ  
đ ng l i, ch  tr ng chính sách pháp lu t c a Đ ng và Nhà n c.ườ ố ủ ươ ậ ủ ả ướ

Chăm lo xây d ng, c ng c  các t  ch c chính tr  trong l c l ng vũ trang nhân dân nhân dân v ng m nh (t  ch cự ủ ố ổ ứ ị ự ượ ữ ạ ổ ứ  
đ ng, đoàn thanh niên, h i đ ng quân nhân…). Chăm lo xây d ng c  quan chính tr  v ng m nh, đ i ngũ cán b  chính tri,ả ộ ồ ự ơ ị ữ ạ ộ ộ  
đ ng viên có ph m ch t năng l c t t đ  s c lãnh đ o đ n v .ả ẩ ấ ự ố ủ ứ ạ ơ ị

- B o đ m l c l ng vũ trang nhân dân luôn trong t  th  s n sàng chi n đ u và chi n đ u th ng l i.ả ả ự ượ ư ế ẵ ế ấ ế ấ ắ ợ

+ C  s : Đây là quan đi m ph n ánh ch c năng, nhi m v  ch  y u c  b n, th ng xuyên c a l c l ng vũ trangơ ở ể ả ứ ệ ụ ủ ế ơ ả ườ ủ ự ượ  
nhân dân nhân dân, có ý nghĩa quan tr ng b o đ m cho l c l ng vũ trang nhân dân ch  đ ng đ i phó k p th i và th ngọ ả ả ự ượ ủ ộ ố ị ờ ắ  
l i m i tình hu ng có th  x y ra. T  th c ti n trong 2 cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng M . T  âm m u th  đo nợ ọ ố ể ả ừ ự ễ ộ ế ố ố ỹ ừ ư ủ ạ  
c a k  thù và các th  l c thù đ ch…ủ ẻ ế ự ị

+ N i dung: L c l ng vũ trang nhân dân ph i luôn trong t  th  s n sàng chi n đ u, đánh đ ch k p th i, b o vộ ự ượ ả ư ế ẵ ế ấ ị ị ờ ả ệ 
đ c mình, hoàn thành t t nhi m v  trong m i tình hu ng, không đ  b t ng  v  chi n l c, chi n d ch, chi n thu t.ượ ố ệ ụ ọ ố ể ấ ờ ề ế ượ ế ị ế ậ  
Th ng xuyên nêu cao tinh th n c nh giác cách m ng. Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ng m nh v  m i m t,ườ ầ ả ạ ự ự ượ ữ ạ ề ọ ặ  
duy trì và ch p hành nghiêm các ch  đ , qui đ nh v  s n sàng chi n đ u, tr c ban, tr c chi n, tr c ch  huy…ấ ế ộ ị ề ẵ ế ấ ự ự ế ự ỉ

2.2: PH NG H NG XÂY D NG L C L NG VŨ TRANG NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐO N M I .ƯƠ ƯỚ Ự Ự ƯỢ Ạ Ớ

 Ph ng hươ ng chungướ : 

Ngh  quy t H i ngh  l n th  8 c a Ban ch p hành TW khoá IX v  ị ế ộ ị ầ ứ ủ ấ ề chi n l c b o v  T  qu cế ượ ả ệ ổ ố  xác đ nh: “T pị ậ  
trung xây d ng l c l ng quân đ i, công an có b n lĩnh chính tr  v ng vàng, lòng trung thành tuy t đ i v i Đ ng, Tự ự ượ ộ ả ị ữ ệ ố ớ ả ổ 
qu c và nhân dân. V i t  ch c, biên ch , m c tăng đ u t  ngân sách h p lý, đ  s c hoàn thành nhi m v  tr c ti p b oố ớ ổ ứ ế ứ ầ ư ợ ủ ứ ệ ụ ự ế ả  
v  T  qu c trong tình hình m i”. Đây là c  s  đ  xác đ nh ph ng h ng xây d ng l c l ng vũ trang.   ệ ổ ố ớ ơ ở ể ị ươ ướ ự ự ượ

Đ i v i quân đ i nhân dân và công an nhân dân  ph i ti p t c đ y m nh "Xây d ng quân đ i nhân dân, công anố ớ ộ ả ế ụ ẩ ạ ự ộ  
nhân dân cách m ng, chính quy, tinh nhu  và t ng    bạ ệ ừ c hi n đ i”. ướ ệ ạ

Xây d ng l c lự ự ư ng d  b  đ ng viên hùng h u, đợ ự ị ộ ậ ư c hu n luy n và qu n lí t t, b o đ m khi c n thi t có thợ ấ ệ ả ố ả ả ầ ế ể 
đ ng viên nhanh theo k  ho ch.ộ ế ạ

 Xây d ng dân quân t  v  v ng m nh r ng kh p, l y ch t lự ự ệ ữ ạ ộ ắ ấ ấ ư ng làm chính.ợ

Trong quá trình th c hi n ph i quán tri t đ y đ  tinh th n các Ngh  quy t c a Đ ng v  tăng c ng qu c phòng –ự ệ ả ệ ầ ủ ầ ị ế ủ ả ề ườ ố  
an ninh, b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa trong th i kỳ m i.ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ờ ớ

2.2.1: Xây d ng Quân đ i nhân dân, công an nhân dân theo h ng cách m ng chính quy, tinh nhu , t ngự ộ ướ ạ ệ ừ  
b c hi n đ i.ướ ệ ạ

- Xây d ng quân đ i, công an cách m ng . ự ộ ạ Là v n đ  c  b n hàng đ u trong nhi m v  xây d ng quân đ i và côngấ ề ơ ả ầ ệ ụ ự ộ  
an c a Đ ng trong m i giai đo n cách m ng .ủ ả ọ ạ ạ
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 Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ng m nh đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaự ự ượ ữ ạ ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

+ N i dungộ : Xây d ng b n ch t giai c p công nhân cho quân đ i và công an, làm cho l c l ng này tuy t đ iự ả ấ ấ ộ ự ượ ệ ố  
trung thành v i Đ ng v i T  qu c v i nhân dânớ ả ớ ổ ố ớ

 Ch p hành m i đ ng l i, ch  tr ng c a Đ ng , chính sách, pháp lu t c a Nhà n c.ấ ọ ườ ố ủ ươ ủ ả ậ ủ ướ

Kiên đ nh m c tiêu lý t ng xã h i ch  nghĩa, v ng vàng tr c m i khó khăn th  thách, hoàn thành t t m iị ụ ưở ộ ủ ữ ướ ọ ử ố ọ  
nhi m v  đ c giao.ệ ụ ượ

Tr c di n bi n tình hình ph i phân bi t đ c đúng sai..ướ ễ ế ả ệ ượ

Có tinh th n đoàn k t quân dân, đoàn k t n i b  đoàn k t qu c t  t t  ầ ế ế ộ ộ ế ố ế ố

K  lu t t  giác nghiêm minh, dân ch  r ng rãi….ỷ ậ ự ủ ộ

.Chính quy: Là th c hi n th ng nh t v  m i m t (t  ch c, biên ch , trang b ). D a trên nh ng ch  đ , đi u l nhự ệ ố ấ ề ọ ặ ổ ứ ế ị ự ữ ế ộ ề ệ  
quy đ nh, đ a m i ho t đ ng c a quân đ i và công an vào n  n p. Nh m th ng nh t ý chí và hành đ ng v  chính tr , tị ư ọ ạ ộ ủ ộ ề ế ằ ố ấ ộ ề ị ư 
t ng và t  ch c c a m i quân nhân, đ  tăng c ng s c m nh chi n đ u t ng h p c a quân đ i nhân dân và công anưở ổ ứ ủ ọ ể ườ ứ ạ ế ấ ổ ợ ủ ộ  
nhân dân.

+ N i dung: Th ng nh t v  b n ch t cách m ng m c tiêu chi n đ u, v  ý chí quy t tâm, nguyên t c xây d ngộ ố ấ ề ả ấ ạ ụ ế ấ ề ế ắ ự  
quân đ i, công an v  t  ch c biên ch  trang b . Th ng nh t v  quan đi m t  t ng quân s , ngh  thu t quân s , vộ ề ổ ứ ế ị ố ấ ề ể ư ưở ự ệ ậ ự ề 
ph ng pháp hu n luy n giáo d c. Th ng nh t v  t  ch c th c hi n ch c trách n  n p ch  đ  chính quy, v  qu n lý bươ ấ ệ ụ ố ấ ề ổ ứ ự ệ ứ ề ế ế ộ ề ả ộ 
đ i, công an, qu n lý trang thi t b .ộ ả ế ị

- Tinh nhu .ệ

Bi u hi n m i ho t đ ng c a quân đ i trên các lĩnh v c đ t hi u qu  cao.ể ệ ọ ạ ộ ủ ộ ự ạ ệ ả

N i dung: Đ c xây d ng toàn di n trên m i lĩnh v c chính tr , t  t ng, t  ch c…ộ ượ ự ệ ọ ự ị ư ưở ổ ứ

Tinh nhu  v  chính tr : Đ ng tr c di n bi n c a tình hình, có kh  năng phân tích và k t lu n chính xác đúng saiệ ề ị ứ ướ ễ ế ủ ả ế ậ  
t  đó có thái đ  đúng đ n v i s  vi c đó.ừ ộ ắ ớ ự ệ

 Tinh nhu  v  t  ch c: T  ch c g n nh  nh ng v n đáp ng đ c yêu c u nhi m v  đ c giao. Tinh nhu  vệ ề ổ ứ ổ ứ ọ ẹ ư ẫ ứ ượ ầ ệ ụ ượ ệ ề  
k  chi n thu t: Ph i gi i s  d ng các lo i binh khí k  thu t hi n có, bi t s  d ng trang b  vũ khí hi n đ i. Gi i các cáchỹ ế ậ ả ỏ ử ụ ạ ỹ ậ ệ ế ử ụ ị ệ ạ ỏ  
đánh, v n d ng m u trí sáng t o các hình th c chi n thu t..ậ ụ ư ạ ứ ế ậ

- T ng b c hi n đ i: ừ ướ ệ ạ Đi đôi v i chính quy, tinh nhu  ph i ti p t c t ng b c hi n đ i hóa Quân đ i, công an vớ ệ ả ế ụ ừ ướ ệ ạ ộ ề 
trang b , binh khí kĩ thu t.  Hi n đ i hóa là m t t t y u, nh m nâng cao s c m nh chi n đ u c a Quân đ i và công an ta.ị ậ ệ ạ ộ ấ ế ằ ứ ạ ế ấ ủ ộ

N i dung: T ng b c đ i m i vũ khí, trang b  k  thu t cho quân đ i, công an.ộ ừ ướ ổ ớ ị ỹ ậ ộ

 Xây d ng rèn luy n quân nhân có b n lĩnh  trí tu  và năng l c hành đ ng, đáp ng yêu c u tác chi n hi n đ i.ự ệ ả ệ ự ộ ứ ầ ế ệ ạ  
Phát tri n các quân binh ch ng k  thu t. Có ngh  thu t quân s  tai tình, khoa h c quân s  hi n đ i, có h  th ng côngể ủ ỹ ậ ệ ậ ự ọ ự ệ ạ ệ ố  
nghi p qu c phòng hi n đ i….,b o đ m cho quân đ i ho t đ ng trong m i đi u ki n chi n tranh hi n đ i.ệ ố ệ ạ ả ả ộ ạ ộ ọ ề ệ ế ệ ạ

Nh ng n i dung trên là c  m t quá trình ph n đ u lâu dài m i đ t đ c, hi n nay ta ph i th c hi n b c đi:ữ ộ ả ộ ấ ấ ớ ạ ượ ệ ả ự ệ ướ  
"t ng b c" nghĩa là ph i d n d n b ng kh  năng c a n n kinh t  và trình đ  khoa h c c a đ t n c. Quá trình hi n đ iừ ướ ả ầ ầ ằ ả ủ ề ế ộ ọ ủ ấ ướ ệ ạ  
hóa Quân đ i ph i g n v i quá trình công nghi p hoá - hi n đ i hoá đ t n c, v i t ng b c phát tri n công nghi pộ ả ắ ớ ệ ệ ạ ấ ướ ớ ừ ướ ể ệ  
qu c phòng, s n xu t m i k t h p ph c h i s a ch a c i ti n vũ khí trang b  hi n có và mua m t s  c n thi t.ố ả ấ ớ ế ợ ụ ồ ử ữ ả ế ị ệ ộ ố ầ ế

2.2.2: Xây  d ng l c l ng d  b  đ ng viênự ự ượ ự ị ộ

Xây d ng l c lự ự ư ng d  b  đ ng viên hùng h u, đợ ự ị ộ ậ ư c hu n luy n và qu n lí t t, b o đ m khi c n thi t có thợ ấ ệ ả ố ả ả ầ ế ể 
đ ng viên nhanh theo k  ho ch.ộ ế ạ

S  li u tham kh o:ố ệ ả

N cướ L c l ng vũ trang th ng tr cự ượ ườ ự L c l ng DBĐVự ượ

Mỹ 152,3 v nạ 213 v nạ

Trung qu cố 270 v nạ 300 v nạ

Nh tậ 2,4 v n Phòng vạ ệ 4,8 v nạ

Thái lan 33,1 v nạ 50 v nạ

Singapo 5,3 v nạ 18,2 v nạ

2.2.3: Xây d ng l c l ng dân quân t  v .ự ự ượ ự ệ

Bác H  nói: Dân quân và du kích là m t l c l ng vô đ ch, là b c t ng s t c a T  qu c, vô lu n k  thù hungồ ộ ự ượ ị ứ ườ ắ ủ ổ ố ậ ẻ  
b o th  nào, h  đ ng đ n l c l ng đó, b c t ng đó thì đ ch nào cũng ph i tan rã.ạ ế ễ ụ ế ự ượ ứ ườ ị ả

+ Năm 1990 chính ph  đã ban hành đi u l  dân quân t  v .ủ ề ệ ự ệ
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 Xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân v ng m nh đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaự ự ượ ữ ạ ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

+ Pháp l nh dân quân t  v  ban hành năm 1996, s a đ i năm 2004, đây là s  th  ch  hoá đ ng l i quan đi mệ ự ệ ử ổ ự ể ế ườ ố ể  
c a Đ ng v  nhi m v  xây d ng l c l ng vũ trang qu n chúng. ủ ả ề ệ ụ ự ự ượ ầ

N i dung:  ộ Dân quân t  v  đ c xây d ng rông kh p  t t c  thôn, xóm, b n làng, nông, công tr ng, doanhự ệ ượ ự ắ ở ấ ả ả ườ  
nghi p, nh ng có tr ng đi m, chú ý có hình th c phù h p trong các thành ph n kinh t . ệ ư ọ ể ứ ợ ầ ế

Trú tr ng xây d ng c  s  l ng và ch t l ng, l y ch t l ng làm chính, t  ch c biên ch  ph i phù h p. Hu nọ ự ả ố ượ ấ ượ ấ ấ ượ ổ ứ ế ả ợ ấ  
luy n ph i thi t th c hi u qu .ệ ả ế ự ệ ả

 Có k  ho ch b i d ng, đào t o cán b  dân quân t  v . Th c hi n t t các chính sách đ i v i dân quân t  v .ế ạ ồ ưỡ ạ ộ ự ệ ự ệ ố ố ớ ự ệ

2.3: NH NG BI N PHÁP CH  Y U XÂY D NG L C L NG VŨ TRANG NHÂN DÂN. Ữ Ệ Ủ Ế Ự Ự ƯỢ

2.3.1: Ch n ch nh t  ch c biên ch  l c l ng vũ trang nhân dân.            ấ ỉ ổ ứ ế ự ượ + B  đ i ch  l c: ộ ộ ủ ự

T  ch c các đ n v  ph i g n, m nh, c  đ ng, có s c chi n đ u cao. B  trí các ổ ứ ơ ị ả ọ ạ ơ ộ ứ ế ấ ố

binh đoàn ch  l c ph i g n v i th  tr n qu c phòng – an ninh nhân dân trên c  n c cũng nh  t ng vùng chi n l c.ủ ự ả ắ ớ ế ậ ố ả ướ ư ừ ế ượ

+ B  đ i đ a ph ng: Ph i căn c  vào tình hình c  th  đ  t  ch c và b  trí cho phù h p v i t ng đ a ph ng vàộ ộ ị ươ ả ứ ụ ể ể ổ ứ ố ợ ớ ừ ị ươ  
th  tr n c  n c.ế ậ ả ướ

+ B  đ i biên phòng: C n có s  l ng phù h p, ch t l ng cao, t  ch c h p lý đ  hoàn thành nhi m v  qu n lý,ộ ộ ầ ố ượ ợ ấ ượ ổ ứ ợ ể ệ ụ ả  
b o v  ch  quy n, an ninh biên gi i qu c gia, vùng bi n, đ o…theo nhi m v  đ c giao.ả ệ ủ ề ớ ố ể ả ệ ụ ượ

+ Dân quân t  v : Đ c t  ch c trên c  s  l c l ng chính tr   t ng đ n v  hành chính, đ n v  s n xu t và dânự ệ ượ ổ ứ ơ ở ự ượ ị ở ừ ơ ị ơ ị ả ấ  
c   c  s , có s  l ng phù h p, ch t l ng cao.ư ở ơ ở ố ượ ợ ấ ượ

2.3.2: Nâng cao ch t l ng hu n luy n, giáo d c, xây d ng và phát tri n khoa h c quân s   Vi t Nam.ấ ượ ấ ệ ụ ự ể ọ ự ệ

Hu n luy n ph i th c hi n đúng ph ng châm: C  b n, thi t th c, v ng ch c, sát v i th c t , hu n luy n tấ ệ ả ự ệ ươ ơ ả ế ự ữ ắ ớ ự ế ấ ệ ừ 
th p đ n cao. Giáo d c thì ph i th c hi n giáo d c toàn di n đ  nâng cao b n lĩnh chính tr  và năng l c cho cán b , chi nấ ế ụ ả ự ệ ụ ệ ể ả ị ự ộ ế  
sĩ l c l ng vũ trang. ự ượ

2.3.3: T ng b c gi i quy t yêu c u v  vũ khí, trang b  k  thu t c a l c l ng vũ trang nhân dân. ừ ướ ả ế ầ ề ị ỹ ậ ủ ự ượ

Trong quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c ph i ti n hành k t  h p gi a các v  vi n nghiên c u, cácệ ệ ạ ấ ướ ả ế ế ợ ữ ụ ệ ứ  
nhà tr ng trong và ngoài quân đ i ti n hành nghiên c u ch  t o và s n xu t các lo i binh khí kĩ thu t đáp ng yêu c uườ ộ ế ứ ế ạ ả ấ ạ ậ ứ ầ  
c a l c l ng vũ  trang.ủ ự ượ

2.3.4: Xây d ng đ i ngũ cán b  l c l ng vũ trang nhân dân có ph m ch t, năng l c t t.ự ộ ộ ự ượ ẩ ấ ự ố

Ph i th ng xuyên làm t t công tác tuy n ch n, đào t o, b i d ng, s  d ng, qu n lý cán b  l c l ng vũ trangả ươ ố ể ọ ạ ồ ưỡ ử ụ ả ộ ự ượ  
nhân dân.

2.3.5: Th c hi n nghiêm túc và đ y đ  các chính sách c a Đ ng, nhà n c đ i v i l c l ng vũ trang nhânự ệ ầ ủ ủ ả ướ ố ớ ự ượ  
dân: 

K t lu n: ế ậ

Xây d ng T  qu c Vi t nam xã h i ch  nghĩa là m c tiêu, lý t ng c a toàn Đ ng toàn dân, toàn quân ta. Xâyự ổ ố ệ ộ ủ ụ ưở ủ ả  
d ng CNXH ph i luôn luôn g n v i b o v  T  qu c XHCN. Xây d ng LLVTND ta v ng m nh đ  b o v  T  qu c làự ả ắ ớ ả ệ ổ ố ự ữ ạ ể ả ệ ổ ố  
nhi m v  chi n l c toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân ta. Trong giai đo n cách m ng ệ ụ ế ượ ả ạ ạ hiÖn nay, đòi h i chúng ta ph i cóỏ ả  
các b c phát tri n m i đ  làm th t b i m i âm m u th  đo n c a các th  l c thù đ ch. Th m nhu n đ ng l i đ i m i,ướ ể ớ ể ấ ạ ọ ư ủ ạ ủ ế ự ị ấ ầ ườ ố ổ ớ  
đ ng l i quân s  c a Đ ng , nhân dân ta nh t đ nh xây d ng LLVTND v ng m nh đ  b o v  T  qu c Vi t nam XHCH.ườ ố ự ủ ả ấ ị ự ữ ạ ể ả ệ ổ ố ệ  
Xây d ng LLVTND là m t n i dung c  b n trong đ ng l i qu c phòng đ ng l i quân s  c a Đ ng ta. S  nghi p xâyự ộ ộ ơ ả ườ ố ố ườ ố ự ủ ả ự ệ  
d ng LLVTND trong tình hình qu c t , khu v c có nhi u di n bi n ph c t p.... đã và đang đ t ra nh ng yêu c u m i caoự ố ế ự ề ễ ế ứ ạ ặ ữ ầ ớ  
h n. ơ

Sinh viên , h c sinh là l c l ng tr  ch  nhân, t ng lai c a đ t n c đang đ c Đ ng và Nhà n c  giáo d cọ ự ượ ẻ ủ ươ ủ ấ ướ ượ ả ướ ụ  
đào t o thành nh ng cán b  khoa h c kĩ thu t và nghi p v , ng i trí th c XHCN. Đó là l c l ng to l n cho ngành B uạ ữ ộ ọ ậ ệ ụ ườ ứ ự ượ ớ ư  
chính vi n thông và cho LLVTND. Do v y, sinh viên đang h c t i H c vi n Công ngh  b u chính vi n thông, ngoài n iễ ậ ọ ạ ọ ệ ệ ư ễ ộ  
dung h c t p chuyên môn, chuyên ngành, rèn luy n nâng cao đ o đ c th  ch t. Còn c n ph i tích c c tham gia công tácọ ậ ệ ạ ứ ể ấ ầ ả ự  
phong trào c a đoàn thanh niên, h i sinh viên; tích c c tham gia vào các ho t đ ng  qu c phòng, an ninh c a H c vi n.ủ ộ ự ạ ộ ố ủ ọ ệ  
Góp ph n xây d ng H c vi n v ng m nh toàn di n. S n sàng tham gia LLVTND  ta khi T  qu c c n.ầ ự ọ ệ ữ ạ ệ ẵ ổ ố ầ

III- CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Nêu khái ni m l c l ng vũ trang nhân dân Vi t Namệ ự ượ ệ

2. Nguyên t c xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân.ắ ự ự ượ

3. Cho bi t ph ng h ng xây d ng quân đ i nhân dân trong tình hình hi n nay. ế ươ ướ ự ộ ệ
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K t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng – an ninhế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố

Bài 6

 K T H P PHÁT TRI N KINH T  Ế Ợ Ể Ế – XÃ H I Ộ

V I TĂNG C NG C NG C  QU C PHÒNG - AN NINHỚ ƯỜ Ủ Ố Ố

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích:  ụ Nh m gi i thi u cho ng i h c n m v ng đ c ằ ớ ệ ườ ọ ắ ữ ượ tính t t y u khách quan, n i dung c  b n vàấ ế ộ ơ ả  
nh ng gi i pháp c a vi c k t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh  n c ta hi nữ ả ủ ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ở ướ ệ  
nay.

1.2: Yêu c u:ầ  Hi u đúng, đ  n i dung c a bài, trên c  s  đó vân d ng vào th c ti n h c t p, công tác tích c cể ủ ộ ủ ơ ở ụ ự ễ ọ ậ ự  
góp ph n vào tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh, b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. ầ ườ ủ ố ố ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

II - N I DUNG.  Ộ

2.1: C  S  LÍ LU N VÀ TH C TI N C A VI C K T H P PHÁT TRI N KINH T  V I TĂNG C NG, C NGƠ Ở Ậ Ự Ễ Ủ Ệ Ế Ợ Ể Ế Ớ ƯỜ Ủ  
C  QU C PHÒNG, AN NINH  VI T NAM:Ố Ố Ở Ệ

2.1.1: Khái ni m: ệ

K t h p kinh t  v i Qu c phòng, an ninh là s  g n k t gi a kinh t  v i Qu c phòng và an ninh trong m t thế ợ ế ớ ố ự ắ ế ữ ế ớ ố ộ ể  
th ng nh t nh m b  sung, t o đi u ki n, thúc đ y cùng nhau nh p nhàng phát tri n v i hi u qu  kinh t  xã h i cao, kinhố ấ ằ ổ ạ ề ệ ẩ ị ể ớ ệ ả ế ộ  
t  phát tri n, Qu c phòng, an ninh v ng m nh góp ph n quan tr ng t o nên s c m nh t ng h p c a đ t n c, b o vế ể ố ữ ạ ầ ọ ạ ứ ạ ổ ợ ủ ấ ướ ả ệ  
đ c l p ch  quy n toàn v n lãnh th , an ninh qu c gia và tr t t  an toàn xã h i, đ y lùi nguy c  chi n tranh, n u chi nộ ậ ủ ề ẹ ổ ố ậ ự ộ ẩ ơ ế ế ế  
tranh x y ra thì đánh th ng.ả ắ

Ho t đ ng kinh t  là ho t đ ng c  b n, th ng xuyên, g n li n v i s  t n t i c a xã h i loài ng i. Đó là toànạ ộ ế ạ ộ ơ ả ườ ắ ề ớ ự ồ ạ ủ ộ ườ  
b  quá trình ho t đ ng s n xu t và tái s n xu t ra c a c i v t ch t cho xã h i, ph c v  cho nhu c u đ i s ng con ng i.ộ ạ ộ ả ấ ả ấ ủ ả ậ ấ ộ ụ ụ ầ ờ ố ườ

Qu c phòng là công vi c gi  n c c a m t qu c gia, bao g m t ng th  các ho t đ ng đ i n i và đ i ngo i trênố ệ ữ ướ ủ ộ ố ồ ổ ể ạ ộ ố ộ ố ạ  
t t c  các lĩnh v c : kinh t , chính tr , quân s , văn hoá, xã h i... nh m m c đích b o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy nấ ả ự ế ị ự ộ ằ ụ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề  
và toàn v n lãnh th , t o môi tr ng thu n l i đ  xây d ng đ t n c.ẹ ổ ạ ườ ậ ợ ể ự ấ ướ

An ninh, tr ng thái n đ nh an toàn, không có d u hi u nguy hi m đ  đe do  s  t n t i và phát tri n bình th ngạ ổ ị ấ ệ ể ể ạ ự ồ ạ ể ườ  
c a cá nhân, c a t  ch c, c a t ng lĩnh v c ho t đ ng xã h i ho c c a toàn xã h i. Vi t Nam, b o v  an ninh là nhi mủ ủ ổ ứ ủ ừ ự ạ ộ ộ ặ ủ ộ ệ ả ệ ệ  
v  tr ng y u, th ng xuyên c a toàn dân và c a c  h  th ng chính tr  do l c l ng an ninh làm nòng c t ; b o v  anụ ọ ế ườ ủ ủ ả ệ ố ị ự ượ ố ả ệ  
ninh luôn k t h p ch t ch  v i c ng c  qu c phòng.ế ợ ặ ẽ ớ ủ ố ố

K t h p phát tri n kinh t  – xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh  n c ta là: ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ở ướ ho t đ ng tíchạ ộ  
c c, ch  đ ng c a Nhà n c và nhân dân trong vi c g n k t ch t ch  ho t đ ng kinh t  - xã h i, qu c phòng - an ninhự ủ ộ ủ ướ ệ ắ ế ặ ẽ ạ ộ ế ộ ố  
trong m t ch nh th  th ng nh t trên ph m vi c  n c cũng nh   t ng đ a ph ng, thúc đ y nhau cùng phát tri n, gópộ ỉ ể ố ấ ạ ả ướ ư ở ừ ị ươ ẩ ể  
ph n tăng c ng s c m nh t ng h p c a qu c gia, th c hi n th ng l i hai nhi m v  chi n l c xây d ng ch  nghĩa xãầ ườ ứ ạ ổ ợ ủ ố ự ệ ắ ợ ệ ụ ế ượ ự ủ  
h i và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

Trong giai đo n hi n nay, Đ ng ta xác đ nh, đ  th c hi n th ng l i hai nhi m v  chi n l c c a cách m ng Vi tạ ệ ả ị ể ự ệ ắ ợ ệ ụ ế ượ ủ ạ ệ  
Nam, chúng ta ph i k t h p phát tri n kinh t  – xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh trong m t chính thả ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ộ ể 
th ng nh t. Quan đi m trên là hoàn toàn đúng đ n, sáng t o, có c  s  lí lu n và th c ti n  ố ấ ể ắ ạ ơ ở ậ ự ễ

2.1.2: C  s  lí lu n c a s  k t h pơ ở ậ ủ ự ế ợ

Kinh t , qu c phòng, an ninh là nh ng m t ho t đ ng c  b n c a m i qu c gia, dân t c đ c l p có ch  quy n.ế ố ữ ặ ạ ộ ơ ả ủ ỗ ố ộ ộ ậ ủ ề  
M i lĩnh v c có m c đích, cách th c ho t đ ng riêng và ch u s  chi ph i c a h  th ng quy lu t riêng, song gi a chúng l iỗ ự ụ ứ ạ ộ ị ự ố ủ ệ ố ậ ữ ạ  
có m i quan h , tác đ ng qua l i l n nhau. Trong đó, kinh t  là y u t  suy cho đ n cùng quy t đ nh đ n qu c phòng - anố ệ ộ ạ ẫ ế ế ố ế ế ị ế ố  
ninh ; ng c l i, qu c phòng - an ninh cũng có tác đ ng tích c c tr  l i v i kinh t , b o v  và t o đi u ki n thúc đ yượ ạ ố ộ ự ở ạ ớ ế ả ệ ạ ề ệ ẩ  
kinh t  phát tri n.ế ể

Kinh t  quy t đ nh đ n ngu n g c ra đ i, s c m nh c a qu c phòng, an ninh. L i ích kinh t , suy cho đ n cùng làế ế ị ế ồ ố ờ ứ ạ ủ ố ợ ế ế  
nguyên nhân làm n y sinh các mâu thu n và xung đ t xã h i. Đ  gi i quy t mâu thu n đó, ph i có ho t đ ng qu cả ẫ ộ ộ ể ả ế ẫ ả ạ ộ ố  
phòng, an ninh. 

B n ch t c a ch  đ  kinh t  - xã h i quy t đ nh đ n b n ch t c a qu c phòng-an ninh: Xây d ng s c m nhả ấ ủ ế ộ ế ộ ế ị ế ả ấ ủ ố ự ứ ạ  
qu c phòng, an ninh vì m c đích b o v  và đem l i l i ích cho m i thành viên trong xã h i là do b n ch t c a ch  đ  xãố ụ ả ệ ạ ợ ọ ộ ả ấ ủ ế ộ  
h i, xã h i ch  nghĩa quy đ nh; còn tăng c ng s c m nh qu c phòng, an ninh vì m c đích b o v  l i ích cho giai c p tộ ộ ủ ị ườ ứ ạ ố ụ ả ệ ợ ấ ư 
s n c m quy n, th c hi n chi n tranh xâm l c là do b n ch t c a ch  đ  kinh t  - xã h i t  b n ch  nghĩa quy t đ nh.ả ầ ề ự ệ ế ượ ả ấ ủ ế ộ ế ộ ư ả ủ ế ị

Kinh t  còn quy t đ nh đ n vi c cung c p nhân l c, v t l c cho ho t đ ng qu c phòng - an ninh. Ph.Ăngghen đãế ế ị ế ệ ấ ự ậ ự ạ ộ ố  
kh ng đ nh: "Không có gì ph  thu c vào kinh t  tiên quy t h n là chính quân đ i và h m đ i" ; "Th ng l i hay th t b iẳ ị ụ ộ ế ế ơ ộ ạ ộ ắ ợ ấ ạ  
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c a chi n tranh đ u ph  thu c vào đi u ki n kinh t ,...". Vì v y, đ  xây d ng qu c phòng, an ninh v ng m nh ph i xâyủ ế ề ụ ộ ề ệ ế ậ ể ự ố ữ ạ ả  
d ng, phát tri n kinh t .ự ể ế

Kinh t  còn quy t đ nh đ n vi c cung c p s  l ng, ch t l ng ngu n nhân l c, v t l c cho qu c phòng, an ninh,ế ế ị ế ệ ấ ố ượ ấ ượ ồ ự ậ ự ố  
qua đó quy t đ nh đ n t  ch c biên ch  c a l c l ng vũ trang; quy t đ nh đ n đ ng l i chi n l c qu c phòng - anế ị ế ổ ứ ế ủ ự ượ ế ị ế ườ ố ế ượ ố  
ninh. Đ  xây d ng chi n l c qu c phòng, an ninh qu c gia c a m i n c, ph i căn c  vào nhi u y u t , trong đó tể ự ế ượ ố ố ủ ỗ ướ ả ứ ề ế ố ổ 
ch c biên ch  c a l c l ng vũ trang và vào trang b  binh khí kĩ thu t hi n có là căn c  đ c bi t quan tr ng. Nh ng y uứ ế ủ ự ượ ị ậ ệ ứ ặ ệ ọ ữ ế  
t  này đ u ph  thu c vào n n kinh t . ố ề ụ ộ ề ế

Qu c phòng - an ninh không ch  ph  thu c vào kinh t  mà còn tác đ ng tr  l i v i kinh t  – xã h i trên c  góc đố ỉ ụ ộ ế ộ ở ạ ớ ế ộ ả ộ 
tích c c và tiêu c c. Qu c phòng - an ninh v ng m nh s  t o môi tr ng hoà bình, n đ nh lâu dài, t o đi u ki n thu nự ự ố ữ ạ ẽ ạ ườ ổ ị ạ ề ệ ậ  
l i cho phát tri n kinh t  – xã h i. Quá trình th c hi n nhi m v  qu c phòng - an ninh trong th i bình,  m c đ  nh tợ ể ế ộ ự ệ ệ ụ ố ờ ở ứ ộ ấ  
đ nh cũng có tác d ng kích thích kinh t  phát tri n. Tiêu dùng cho ho t đ ng qu c phòng, an ninh, m t m t, đ t ra choị ụ ế ể ạ ộ ố ộ ặ ặ  
n n kinh t  ph i s n xu t ra s n ph m, ho c thông qua m  r ng quan h  kinh t  đ i ngo i đ  đáp ng nhu c u tiêu dùngề ế ả ả ấ ả ẩ ặ ở ộ ệ ế ố ạ ể ứ ầ  
c a nó; m t khác, s  t o ra th  tr ng tiêu th  s n ph m c a n n kinh t . ủ ặ ẽ ạ ị ườ ụ ả ẩ ủ ề ế

Ho t đ ng qu c phòng, an ninh tiêu t n đáng k  m t ph n ngu n nhân l c, v t l c, tài chính c a xã h i. Nh ngạ ộ ố ố ể ộ ầ ồ ự ậ ự ủ ộ ữ  
tiêu dùng này, nh  V.I. Lênin đánh giá, là tiêu dùng "m t đi", không quay vào tái s n xu t xã h i. Do đó, s  nh h ngư ấ ả ấ ộ ẽ ả ưở  
đ n tiêu dùng c a xã h i, nh h ng đ n s  phát tri n c a n n kinh t . Ho t đ ng qu c phòng - an ninh còn nh h ngế ủ ộ ả ưở ế ự ể ủ ề ế ạ ộ ố ả ưở  
đ n đ ng l i phát tri n kinh t , c  c u kinh t . Ho t đ ng qu c phòng - an ninh còn có th  d n đ n hu  ho i môiế ườ ố ể ế ơ ấ ế ạ ộ ố ể ẫ ế ỷ ạ  
tr ng sinh thái, đ  l i h u qu  n ng n  cho kinh t , nh t là khi chi n tranh x y ra. Đ  h n ch  nh ng tác đ ng tiêu c cườ ể ạ ậ ả ặ ề ế ấ ế ả ể ạ ế ữ ộ ự  
này, ph i k t h p t t tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh v i phát tri n kinh t  – xã h i vào m t ch nh th  th ngả ế ợ ố ườ ủ ố ố ớ ể ế ộ ộ ỉ ể ố  
nh t.ấ

T  s  phân tích trên đây cho th y, k t h p phát tri n kinh t  – xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - anừ ự ấ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố  
ninh là m t t t y u khách quan. M i lĩnh v c ho t đ ng đ u có n i dung, ph ng th c riêng nh ng l i có s  th ng nh tộ ấ ế ỗ ự ạ ộ ề ộ ươ ứ ư ạ ự ố ấ  

 m c đích chung, cái này là đi u ki n t n t i c a cái kia và ng c l i. Tuy nhiên, c n ph i nh n th c rõ m i lĩnh v c cóở ụ ề ệ ồ ạ ủ ượ ạ ầ ả ậ ứ ỗ ự  
quy lu t phát tri n đ c thù, do đó, vi c k t h p ph i đ c th c hi n m t cách khoa h c, h p lí, cân đ i và hài hoà.ậ ể ặ ệ ế ợ ả ượ ự ệ ộ ọ ợ ố

2.1.3: C  s  th c ti n c a s  k t h pơ ở ự ễ ủ ự ế ợ

Nhìn vào ti n trình phát tri n c a các qu c gia trên th  gi i chúng ta th y, dù là n c l n hay n c nh ; kinh tế ể ủ ố ế ớ ấ ướ ớ ướ ỏ ế 
phát tri n hay ch a phát tri n; dù ch  đ  chính tr  nh  th  nào thì m i qu c gia cũng đ u chăm lo th c hi n k t h p phátể ư ể ế ộ ị ư ế ỗ ố ề ự ệ ế ợ  
tri n kinh t  v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh, k  c  nh ng n c mà hàng trăm năm nay ch a h  x y raể ế ớ ườ ủ ố ố ể ả ữ ướ ư ề ẩ  
chi n tranh.ế

Tuy nhiên, các n c khác nhau, v i ch  đ  chính tr  - xã h i khác nhau, đi u ki n hoàn c nh khác nhau thì s  k tướ ớ ế ộ ị ộ ề ệ ả ự ế  
h p đó cũng có s  khác nhau v  m c đích, n i dung, ph ng th c và k t qu . Ngay trong m t n c, trong m i giai đo nợ ự ề ụ ộ ươ ứ ế ả ộ ướ ỗ ạ  
phát tri n thì s  k t h p cũng khác nhau.ể ự ế ợ

 Vi t Nam, s  k t h p phát tri n kinh t  – xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh đã đ c th cỞ ệ ự ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ượ ự  
hi n t  lâu trong l ch s . D ng n c đi đôi v i gi  n c đã tr  thành quy lu t t n t i và phát tri n c a dân t c ta.ệ ừ ị ử ự ướ ớ ữ ướ ở ậ ồ ạ ể ủ ộ

Đ ng tr c nguy c  th ng xuyên b  đe d a, xâm l c và thôn tính c a các th  l c thù đ ch, đ  xây d ng và phátứ ướ ơ ườ ị ọ ượ ủ ế ự ị ể ự  
tri n đ t n c, ông cha ta đã có nh ng ch  tr ng, k  sách th c hi n s  k t h p phát tri n kinh t  – xã h i v i tăngể ấ ướ ữ ủ ươ ế ự ệ ự ế ợ ể ế ộ ớ  
c ng c ng c  qu c phòng, an ninh trong quá trình d ng n c và gi  n c. Các tri u đ i phong ki n Vi t Nam luôn l yườ ủ ố ố ự ướ ữ ướ ề ạ ế ệ ấ  
l i ích qu c gia dân t c làm tr ng, đ  ra k  sách gi  n c v i t  t ng : "n c l y dân làm g c", "dân giàu, n cợ ố ộ ọ ề ế ữ ướ ớ ư ưở ướ ấ ố ướ  
m nh", "qu c phú binh c ng" ; th c hi n "khoan th  s c dân làm k  sâu r  b n g c", chăm lo xây d ng kh i đ i đoànạ ố ườ ự ệ ư ứ ế ễ ề ố ự ố ạ  
k t dân t c đ  "yên dân" mà "v n đ t". Th c hi n k  sách "ng  binh  nông", "đ ng vi binh, tĩnh vi dân", “bách tính giaế ộ ể ẹ ấ ự ệ ế ụ ư ộ  
binh” đ  v a phát tri n kinh t , v a tăng c ng s c m nh qu c phòng b o v  T  qu c. ể ừ ể ế ừ ườ ứ ạ ố ả ệ ổ ố

Trong xây d ng, phát tri n kinh t , đã s  d ng nhi u chính sách nh  khai hoang l p p  nh ng n i xung y u đự ể ế ử ụ ề ư ậ ấ ở ữ ơ ế ể 
"ph c binh s n, phá th  gi c d " t  xa ; phát tri n ngh  th  công đ  v a s n xu t ra các công c  s n xu t, v a s n xu tụ ẵ ế ặ ữ ừ ể ề ủ ể ừ ả ấ ụ ả ấ ừ ả ấ  
ra các vũ khí, ph ng ti n ph c v  cho toàn dân đánh gi c; chăm lo m  mang đ ng sá, đào sông ngòi, kênh r ch, xâyươ ệ ụ ụ ặ ở ườ ạ  
đ p đê đi u đ  v a phát tri n kinh t , v a t o th  tr n đánh gi c, c  đ ng l c l ng trong chi n tranh b o v  T  qu c.ắ ề ể ừ ể ế ừ ạ ế ậ ặ ơ ộ ự ượ ế ả ệ ổ ố

T  khi Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i và lãnh đ o cách m ng, do n m v ng quy lu t và bi t k  th a kinhừ ả ộ ả ệ ờ ạ ạ ắ ữ ậ ế ế ừ  
nghi m c a l ch s  nên đã th c hi n s  k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninhệ ủ ị ử ự ệ ự ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố  
m t cách nh t quán b ng nh ng ch  tr ng sáng t o, phù h p v i t ng th i kì c a cách m ng.ộ ấ ằ ữ ủ ươ ạ ợ ớ ừ ờ ủ ạ

Trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c (1945 - 1954) Đ ng ta đ  ra ch  tr ng "V a khángộ ế ố ự ượ ả ề ủ ươ ừ  
chi n, v a ki n qu c", "V a chi n đ u, v a tăng gia s n xu t, th c hành ti t ki m"; v a th c hi n phát tri n kinh t  ế ừ ế ố ừ ế ấ ừ ả ấ ự ế ệ ừ ự ệ ể ế ở  
đ a ph ng v a ti n hành chi n tranh nhân dân r ng kh p; "Xây d ng làng kháng chi n", đ ch đ n thì đánh, đ ch lui ta l iị ươ ừ ế ế ộ ắ ự ế ị ế ị ạ  
tăng gia s n xu t. ả ấ

Trong cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c (1954 - 1975), k t h p phát tri n kinh t  v i tăng c ng c ng cộ ế ố ứ ướ ế ợ ể ế ớ ườ ủ ố 
qu c phòng, an ninh đã đ c Đ ng ta ch  đ o th c hi n  m i mi n v i n i dung và hình th c thích h p.ố ượ ả ỉ ạ ự ệ ở ỗ ề ớ ộ ứ ợ
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 mi n B c, đ  b o v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa và xây d ng h u ph ng l n cho mi n Nam đánh gi c, Đ i h iỞ ề ắ ể ả ệ ế ộ ộ ủ ự ậ ươ ớ ề ặ ạ ộ  
l n th  III c a Đ ng đã đ  ra ch  tr ng: "Trong xây d ng kinh t , ph i th u su t nhi m v  ph c v  qu c phòng, cũngầ ứ ủ ả ề ủ ươ ự ế ả ấ ố ệ ụ ụ ụ ố  
nh  trong c ng c  qu c phòng ph i khéo s p x p cho ăn kh p v i công cu c xây d ng kinh t ". Theo tinh th n đó, mi nư ủ ố ố ả ắ ế ớ ớ ộ ự ế ầ ề  
B c đã xây d ng, phát tri n ch  đ  xã h i m i, n n kinh t , văn hoá m i, nâng cao đ i s ng m i m t c a nhân dân; đ ngắ ự ể ế ộ ộ ớ ề ế ớ ờ ố ọ ặ ủ ồ  
th i k t h p ch t ch  v i chăm lo c ng c  qu c phòng, an ninh v ng m nh, đánh th ng chi n tranh phá ho i c a đờ ế ợ ặ ẽ ớ ủ ố ố ữ ạ ắ ế ạ ủ ế  
qu c Mĩ, b o v  v ng ch c mi n B c xã h i ch  nghĩa và chi vi n s c ng i, s c c a cho ti n tuy n l n mi n Namố ả ệ ữ ắ ề ắ ộ ủ ệ ứ ườ ứ ủ ề ế ớ ề  
đánh th ng gi c Mĩ xâm l c.ắ ặ ượ

 mi n Nam, Đ ng ch  đ o quân và dân ta k t h p ch t ch  gi a đánh đ ch v i c ng c  m  r ng h u ph ng,Ở ề ả ỉ ạ ế ợ ặ ẽ ữ ị ớ ủ ố ở ộ ậ ươ  
xây d ng căn c  đ a mi n Nam v ng m nh. Đây chính là m t đi u ki n c  b n b o đ m cho cách m ng n c ta đi đ nự ứ ị ề ữ ạ ộ ề ệ ơ ả ả ả ạ ướ ế  
th ng l i.ắ ợ

 th i kì này, chúng ta ph i t p trung cao đ  cho nhi m v  xây d ng, b o v  mi n B c xã h i ch  nghĩa và gi iỞ ờ ả ậ ộ ệ ụ ự ả ệ ề ắ ộ ủ ả  
phóng mi n Nam, nên vi c k t h p phát tri n kinh t  v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh đ c th c hi n d iề ệ ế ợ ể ế ớ ườ ủ ố ố ượ ự ệ ướ  
nhi u hình th c phong phú, sinh đ ng và thi t th c, đã t o đ c s c m nh t ng h p đánh th ng gi c Mĩ xâm l c và đề ứ ộ ế ự ạ ượ ứ ạ ổ ợ ắ ặ ượ ể  
l i nhi u bài h c quý giá cho th i kì sau.ạ ề ọ ờ

Th i kì c  n c đ c l p, th ng nh t và đi lên ch  nghĩa xã h i (t  1975 đ n nay) k t h p phát tri n kinh t  - xãờ ả ướ ộ ậ ố ấ ủ ộ ừ ế ế ợ ể ế  
h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh đ c Đ ng ta kh ng đ nh là m t n i dung quan tr ng trong đ ng l iộ ớ ườ ủ ố ố ượ ả ẳ ị ộ ộ ọ ườ ố  
xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa và đ c tri n khai trên quy mô r ng l n, toàn di n h n. T  nămự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ượ ể ộ ớ ệ ơ ừ  
1986 đ n nay, v i t  duy m i v  kinh t  và qu c phòng, an ninh, vi c k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ngế ớ ư ớ ề ế ố ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ  
c ng c  qu c phòng, an ninh trên ph m vi c  n c cũng nh  t ng đ a ph ng, b , ban ngành có b c chuy n bi n củ ố ố ạ ả ướ ư ừ ị ươ ộ ướ ể ế ả 
trong nh n th c và t  ch c th c hi n, đã thu đ c nhi u k t qu  quan tr ng.ậ ứ ổ ứ ự ệ ượ ề ế ả ọ

Nh  chính sách nh t quán v  th c hi n k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, anờ ấ ề ự ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố  
ninh chúng ta đã phát huy đ c m i ti m năng cho xây d ng và b o v  T  qu c. Trong th i bình, cùng v i phát tri n kinhượ ọ ề ự ả ệ ổ ố ờ ớ ể  
t  là chăm lo c ng c  ti m l c qu c phòng, th  tr n qu c phòng. Nh  v y, khi đ t n c b  xâm l c chúng ta đã đ ngế ủ ố ề ự ố ế ậ ố ờ ậ ấ ướ ị ượ ộ  
viên đ c "c  n c đ ng lòng, toàn dân đánh gi c"; k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, t o thành s cượ ả ướ ồ ặ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ạ ứ  
m nh t ng h p đ  chi n th ng k  thù. Do v y đã góp ph n gi  gìn và phát tri n đ t n c cho đ n ngày nay.ạ ổ ợ ể ế ắ ẻ ậ ầ ữ ể ấ ướ ế

2.2: N I DUNG K T H P PHÁT TRI N KINH T  XÃ H I V I TĂNG C NG C NG C  QU C PHÒNG, ANỘ Ế Ợ Ể Ế Ộ Ớ ƯỜ Ủ Ố Ố  
NINH VÀ Đ I NGO I  N C TA HI N NAYỐ Ạ Ở ƯỚ Ệ

2.2.1: K t h p trong xác đ nh chi n l c phát tri n kinh t  - xã h iế ợ ị ế ượ ể ế ộ

K t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh ph i đ c th  hi n ngay trongế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ả ượ ể ệ  
vi c xây d ng chi n l c phát tri n kinh t  c a qu c gia. M c tiêu và ph ng h ng t ng quát phát tri n kinh t  - xãệ ự ế ượ ể ế ủ ố ụ ươ ướ ổ ể ế  
h i n c ta t  năm 2006 - 2010 là "... Phát huy s c m nh toàn dân t c, đ y m nh toàn di n công cu c đ i m i, huy đ ngộ ướ ừ ứ ạ ộ ẩ ạ ệ ộ ổ ớ ộ  
và s  d ng t t m i ngu n l c cho công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c; phát tri n văn hoá; th c hi n ti n b  và côngử ụ ố ọ ồ ự ệ ệ ạ ấ ướ ể ự ệ ế ộ  
b ng xã h i; tăng c ng qu c phòng và an ninh, m  r ng quan h  đ i ngo i; ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  thằ ộ ườ ố ở ộ ệ ố ạ ủ ộ ự ộ ậ ế ế 
gi i; gi  v ng n đ nh chính tr  - xã h i, s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n; t o n n t ng đ  đ n nămớ ữ ữ ổ ị ị ộ ớ ư ướ ỏ ạ ể ạ ề ả ể ế  
2020 n c ta c  b n tr  thành n c công nghi p theo h ng hi n đ i".ướ ơ ả ở ướ ệ ướ ệ ạ

Nh  v y, trong m c tiêu chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i đã bao quát toàn di n các v n đ  c a đ i s ng xãư ậ ụ ế ượ ể ế ộ ệ ấ ề ủ ờ ố  
h i, trong đó n i lên ba v n đ  l n là: tăng tr ng kinh t  g n v i ti n b  xã h i, tăng c ng qu c phòng - an ninh vàộ ổ ấ ề ớ ưở ế ắ ớ ế ộ ộ ườ ố  
m  r ng quan h  đ i ngo i nh m gi i quy t hài hoà hai nhi m v  chi n l c xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xãở ộ ệ ố ạ ằ ả ế ệ ụ ế ượ ự ả ệ ổ ố ệ  
h i ch  nghĩa.ộ ủ

S  k t h p phát tri n kinh t  – xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh trong chi n l c phát tri nự ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ế ượ ể  
kinh t  đ c th  hi n ngay trong vi c ho ch đ nh m c tiêu phát tri n qu c gia, trong huy đ ng ngu n l c, trong l a ch nế ượ ể ệ ệ ạ ị ụ ể ố ộ ồ ự ự ọ  
và th c hi n các gi i pháp chi n l c.ự ệ ả ế ượ

S  k t h p phát tri n kinh t  v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh s  phát huy s c m nh c a t ng lĩnhự ế ợ ể ế ớ ườ ủ ố ố ẽ ứ ạ ủ ừ  
v c, k t h p v i nhau t o thành s c m nh t ng h p, quy t  m i ngu n l c, l c l ng trong n c và qu c t  nh m hoànự ế ợ ớ ạ ứ ạ ổ ợ ụ ọ ồ ự ự ượ ướ ố ế ằ  
thành th ng l i m c tiêu c a chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i đ n năm 2020.ắ ợ ụ ủ ế ượ ể ế ộ ế

2.2.2: K t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh trong phát tri n cácế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ể  
vùng lãnh thổ

K t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh theo vùng lãnh th  là s  g n k tế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ổ ự ắ ế  
ch t ch  phát tri n vùng kinh t  chi n l c, v i xây d ng vùng chi n l c qu c phòng, an ninh, nh m t o ra th  b  tríặ ẽ ể ế ế ượ ớ ự ế ượ ố ằ ạ ế ố  
chi n l c m i c  v  kinh t  l n qu c phòng, an ninh trên t ng vùng lãnh th , trên đ a bàn t nh, thành ph , theo ý đế ượ ớ ả ề ế ẫ ố ừ ổ ị ỉ ố ồ  
phòng th  chi n l c b o v  T  qu c Vi t Nam v ng trên toàn c c và m nh  t ng tr ng đi m.ủ ế ượ ả ệ ổ ố ệ ữ ụ ạ ở ừ ọ ể

Hi n nay, n c ta đã phân chia thành các vùng kinh t  l n và các vùng chi n l c, các quân khu (s  phân vùngệ ướ ế ớ ế ượ ự  
chi n l c qu c phòng, an ninh là s  phân vùng theo ý đ  phòng th  và tác chi n b o v  T  qu c trên t ng chi n tr ng,ế ượ ố ự ồ ủ ế ả ệ ổ ố ừ ế ườ  
t ng h ng chi n l c c a đ t n c). M i vùng đ u có v  trí chi n l c v  phát tri n kinh t  và chi n l c phòng thừ ướ ế ượ ủ ấ ướ ỗ ề ị ế ượ ề ể ế ế ượ ủ  
b o v  T  qu c. Vì v y, v  lâu dài đ u ph i quan tâm ch  đ o k t h p ch t ch  gi a phát tri n kinh t  xã h i v i xâyả ệ ổ ố ậ ề ề ả ỉ ạ ế ợ ặ ẽ ữ ể ế ộ ớ  
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d ng l c l ng, th  tr n qu c phòng - an ninh trên t ng vùng lãnh th  và gi a các vùng v i nhau, trong th  tr n phòngự ự ượ ế ậ ố ừ ổ ữ ớ ế ậ  
th  chung.ủ

Các vùng chi n l c khác nhau có s  khác nhau v  đ c đi m và yêu c u nhi m v  phát tri n kinh t , qu cế ượ ự ề ặ ể ầ ệ ụ ể ế ố  
phòng, an ninh, nên n i dung k t h p c  th  trong m i vùng có th  có s  khác nhau. Song vi c k t h p phát tri n kinh tộ ế ợ ụ ể ỗ ể ự ệ ế ợ ể ế  
– xã h i v i qu c phòng, an ninh  các vùng lãnh th , cũng nh   đ a bàn m i t nh, thành ph  ph i đ c th  hi n nh ngộ ớ ố ở ổ ư ở ị ỗ ỉ ố ả ượ ể ệ ữ  
n i dung ch  y u sau :ộ ủ ế

M t là,ộ  k t h p trong xây d ng chi n l c, quy ho ch t ng th  phát tri n kinh t  – xã h i v i qu c phòng, anế ợ ự ế ượ ạ ổ ể ể ế ộ ớ ố  
ninh c a vùng, cũng nh  trên đ a bàn t ng t nh, thành ph .ủ ư ị ừ ỉ ố

Hai là, k t h p trong quá trình chuy n d ch c  c u kinh t  vùng, c  c u kinh t  đ a ph ng v i xây d ng các khuế ợ ể ị ơ ấ ế ơ ấ ế ị ươ ớ ự  
v c phòng th  then ch t, các c m chi n đ u liên hoàn, các xã ph ng chi n đ u trên đ a bàn c a các t nh, thành ph ,ự ủ ố ụ ế ấ ườ ế ấ ị ủ ỉ ố  
huy n, qu n.ệ ậ

Ba là, k t h p trong quá trình phân công l i lao đ ng c a vùng, phân b  l i dân c  v i t  ch c xây d ng và đi uế ợ ạ ộ ủ ố ạ ư ớ ổ ứ ự ề  
ch nh, s p x p b  trí l i l c l ng qu c phòng, an ninh trên t ng đ a bàn, lãnh th  cho phù h p v i chi n l c phát tri nỉ ắ ế ố ạ ự ượ ố ừ ị ổ ợ ớ ế ượ ể  
kinh t  xã h i và k  ho ch phòng th  b o v  T  qu c. B o đ m  đâu có đ t, có bi n, đ o là  đó có dân và có l cế ộ ế ạ ủ ả ệ ổ ố ả ả ở ấ ể ả ở ự  
l ng qu c phòng, an ninh đ  b o v  c  s , b o v  T  qu c.ượ ố ể ả ệ ơ ở ả ệ ổ ố

B n là,ố  k t h p đ u t  xây d ng c  s  h  t ng kinh t  v i xây d ng các công trình qu c phòng, quân s , phòngế ợ ầ ư ự ơ ở ạ ầ ế ớ ự ố ự  
th  dân s , thi t b  chi n tr ng... B o đ m tính "l ng d ng" trong m i công trình đ c xây d ng.ủ ự ế ị ế ườ ả ả ưỡ ụ ỗ ượ ự

Năm là, k t h p xây d ng các c  s , kinh t  v ng m nh toàn di n, r ng kh p v i xây d ng các căn c  chi n đ u,ế ợ ự ơ ở ế ữ ạ ệ ộ ắ ớ ự ứ ế ấ  
căn c  h u c n, kĩ thu t và h u ph ng v ng ch c cho m i vùng và  các đ a ph ng đ  s n sàng đ i phó khi có chi nứ ậ ầ ậ ậ ươ ữ ắ ỗ ở ị ươ ể ẵ ố ế  
tranh xâm l c.ượ

Trên c  s  k t h p quan đi m toàn c c nói trên, xu t phát t  s  phân tích đ c đi m ti m năng phát tri n kinh tơ ở ế ợ ể ụ ấ ừ ự ặ ể ề ể ế 
cũng nh  v  trí đ a lí, chính tr , quân s , qu c phòng, an ninh c a các vùng lãnh th  trong c  n c, hi n nay Đ ng ta xácư ị ị ị ự ố ủ ổ ả ướ ệ ả  
đ nh ph i chú tr ng nhi u h n cho các vùng kinh t  tr ng đi m, vùng bi n đ o và vùng biên gi i.ị ả ọ ề ơ ế ọ ể ể ả ớ

 Đ i v i các vùng kinh t  tr ng đi mố ớ ế ọ ể

Hi n nay, n c ta xác đ nh 3 vùng kinh t  tr ng đi m: phía B c (Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh); phía Namệ ướ ị ế ọ ể ắ ộ ả ả  
(Thành ph  H  Chí Minh, Đ ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu); mi n Trung (Đà N ng, Th a Thiên Hu , Dung Qu t Qu ngố ồ ồ ị ề ẵ ừ ế ấ ả  
Ngãi). Các vùng kinh t  tr ng đi m nói trên đ u là nòng c t cho phát tri n kinh t  c a t ng mi n và cho c  n c (theoế ọ ể ề ố ể ế ủ ừ ề ả ướ  
tính toán đ n năm 2010, GDP c a 3 vùng kinh t  tr ng đi m chi m kho ng 60% t ng thu nh p qu c dân c a c  n c). ế ủ ế ọ ể ế ả ổ ậ ố ủ ả ướ

V  kinh t , các vùng kinh t  tr ng đi m là n i có m t đ  dân c  và tính ch t đô th  hoá cao, g n li n v i các khuề ế ế ọ ể ơ ậ ộ ư ấ ị ắ ề ớ  
công nghi p l n, đ c khu kinh t , các liên doanh có v n đ u t  n c ngoài. Đây cũng là n i t p trung các đ u m i giaoệ ớ ặ ế ố ầ ư ướ ơ ậ ầ ố  
thông quan tr ng, các sân bay, b n c ng, kho tàng, d ch v ... ọ ế ả ị ụ

V  qu c phòng - an ninh, m i vùng kinh t  tr ng đi m th ng n m trong các khu v c phòng th  và phòng thề ố ỗ ế ọ ể ườ ằ ự ủ ủ 
then ch t c a đ t n c, n i có nhi u đ i t ng, m c tiêu quan tr ng ph i b o v ; đ ng th i cũng là n i n m trên cácố ủ ấ ướ ơ ề ố ượ ụ ọ ả ả ệ ồ ờ ơ ằ  
h ng có kh  năng là h ng ti n công chi n l c ch  y u trong chi n tranh xâm l c c a đ ch; ho c đã và đang là đ aướ ả ướ ế ế ượ ủ ế ế ượ ủ ị ặ ị  
bàn tr ng đi m đ  đ ch th c hi n chi n l c "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  v i n c ta. Vì v y, ph i th c hi nọ ể ể ị ự ệ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ớ ướ ậ ả ự ệ  
th t t t phát tri n kinh t  g n v i c ng c , tăng c ng qu c phòng, an ninh trên các vùng này.ậ ố ể ế ắ ớ ủ ố ườ ố

N i dung k t h p c n t p trung vào các v n đ  sau :ộ ế ợ ầ ậ ấ ề

 - Trong quy ho ch, k  ho ch xây d ng các thành ph , các khu công nghi p c n l a ch n quy mô trung bình, bạ ế ạ ự ố ệ ầ ự ọ ố  
trí phân tán, tr i đ u trên di n r ng, không nên xây d ng t p trung thành nh ng siêu đô th  l n, đ  thu n l i cho qu n lí,ả ề ệ ộ ự ậ ữ ị ớ ể ậ ợ ả  
gi  gìn an ninh chính tr  trong th i bình và h n ch  h u qu  ti n công ho  l c c a đ ch khi có chi n tranh.ữ ị ờ ạ ế ậ ả ế ả ự ủ ị ế

- Ph i k t h p ch t ch  trong xây d ng k t c u h  t ng kinh t  v i k t c u h  t ng c a n n qu c phòng toànả ế ợ ặ ẽ ự ế ấ ạ ầ ế ớ ế ấ ạ ầ ủ ề ố  
dân. G n xây d ng k t c u h  t ng kinh t  v i xây d ng các công trình phòng th , các thi t b  chi n tr ng, các côngắ ự ế ấ ạ ầ ế ớ ự ủ ế ị ế ườ  
trình phòng th  dân s ...V  lâu dài,  các thành ph , đô th , các khu kinh t  t p trung, c n có quy ho ch t ng b c xâyủ ự ề ở ố ị ế ậ ầ ạ ừ ướ  
d ng h  th ng "công trình ng m l ng d ng". Ph i b o v , b o t n các đ a hình, đ a v t, các khu v c có giá tr  v  phòngự ệ ố ầ ưỡ ụ ả ả ệ ả ồ ị ị ậ ự ị ề  
th , khi b  trí các c  s  s n xu t, các công trình kinh t , phê duy t d  án đ u t  n c ngoài. Kh c ph c tình tr ng chủ ố ơ ở ả ấ ế ệ ự ầ ư ướ ắ ụ ạ ỉ  
chú ý quan tâm đ n l i th , hi u qu  kinh t  tr c m t mà quên đi nhi m v  qu c phòng - an ninh và ng c l i khi bế ợ ế ệ ả ế ướ ắ ệ ụ ố ượ ạ ố  
trí các khu v c phòng th , các công trình qu c phòng, ch  chú ý đ n các y u t  b o đ m qu c phòng, an ninh mà khôngự ủ ố ỉ ế ế ố ả ả ố  
tính đ n đ n l i ích kinh t .ế ế ợ ế

- Trong quá trình xây d ng các khu công nghi p t p trung, đ c khu kinh t  ph i có s  g n k t v i quy ho ch xâyự ệ ậ ặ ế ả ự ắ ế ớ ạ  
d ng l c l ng qu c phòng- an ninh, các t  ch c chính tr , đoàn th  ngay trong các t  ch c kinh t  đó. L a ch n đ i tácự ự ượ ố ổ ứ ị ể ổ ứ ế ự ọ ố  
đ u t , b  trí xen k , t o th  đan cài l i ích gi a các nhà đ u t  n c ngoài trong các khu công nghi p, đ c khu kinh t ,ầ ư ố ẽ ạ ế ợ ữ ầ ư ướ ệ ặ ế  
khu ch  xu t.ế ấ

- Vi c xây d ng, phát tri n kinh t   các vùng kinh t  tr ng đi m ph i nh m đáp ng ph c v  nhu c u dân sinhệ ự ể ế ở ế ọ ể ả ằ ứ ụ ụ ầ  
th i bình và c  cho vi c chu n b  đáp ng nhu c u chi vi n cho các chi n tr ng khi chi n tranh x y ra. K t h p phátờ ả ệ ẩ ị ứ ầ ệ ế ườ ế ả ế ợ  
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tri n kinh t  t i ch  v i xây d ng căn c  h u ph ng c a t ng vùng kinh t  tr ng đi m đ  s n sàng ch  đ ng di d i, sể ế ạ ỗ ớ ự ứ ậ ươ ủ ừ ế ọ ể ể ẵ ủ ộ ờ ơ 
tán đ n n i an toàn khi có tình hu ng chi n tranh xâm l c.ế ơ ố ế ượ

Đ i v i vùng núi biên gi iố ớ ớ

Vùng núi biên gi i c a n c ta có chi u dài ti p giáp v i Trung Qu c, Lào, Cămpuchia. Đây là đ a bàn sinh s ngớ ủ ướ ề ế ớ ố ị ố  
ch  y u c a đ ng bào dân t c ít ng i, m t đ  dân s  th p (trung bình kh ng 20 - 40 ng i/1kmủ ế ủ ồ ộ ườ ậ ộ ố ấ ả ườ 2), kinh t  ch a phátế ư  
tri n, trình đ  dân trí th p, đ i s ng dân c  còn nhi u khó khăn. Vùng núi biên gi i có t m quan tr ng đ c bi t trongể ộ ấ ờ ố ư ề ớ ầ ọ ặ ệ  
chi n l c phòng th  b o v  T  qu c. Tr c đây các vùng này đã t ng là căn c  đ a kháng chi n, h u ph ng chi nế ượ ủ ả ệ ổ ố ướ ừ ứ ị ế ậ ươ ế  
l c c a c  n c. Ngày nay, trong chi n l c b o v  T  qu c, các vùng núi biên gi i v n là vùng chi n l c h t s cượ ủ ả ướ ế ượ ả ệ ổ ố ớ ẫ ế ượ ế ứ  
tr ng y u. Trong khi đó,  đây còn nhi u khó khăn, y u kém v  kinh t , văn hoá, xã h i, qu c phòng, an ninh d  b  k  thùọ ế ở ề ế ề ế ộ ố ễ ị ẻ  
l i d ng đ  lôi kéo, kích đ ng đ ng bào, th c hi n âm m u chi n l c "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ , nhi u n iợ ụ ể ộ ồ ự ệ ư ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ề ơ  
tình hình r t ph c t p. Vì v y, tr c m t cũng nh  lâu dài, vi c k t h p phát tri n kinh t  v i qu c phòng, an ninh ấ ứ ạ ậ ướ ắ ư ệ ế ợ ể ế ớ ố ở  
vùng núi biên gi i là c c kì quan tr ng.ớ ự ọ

Vi c k t h p c n t p trung vào các n i dung sau :ệ ế ợ ầ ậ ộ

- Ph i quan tâm đ u t  phát tri n kinh t , c ng c  qu c phòng, an ninh  các vùng c a kh u, các vùng giáp biênả ầ ư ể ế ủ ố ố ở ử ẩ  
gi i v i các n c.ớ ớ ướ

- Ph i t  ch c t t vi c đ nh canh, đ nh c  t i ch  và có chính sách phù h p đ  đ ng viên, đi u ch nh dân s  t  cácả ổ ứ ố ệ ị ị ư ạ ỗ ợ ể ộ ề ỉ ố ừ  
n i khác đ n vùng núi biên gi iơ ế ớ

- T p trung xây d ng các xã tr ng đi m v  kinh t  và qu c phòng, an ninh. Tr c h t, c n t p trung xây d ngậ ự ọ ể ề ế ố ướ ế ầ ậ ự  
phát tri n h  th ng h  t ng c  s , m  m i và nâng c p các tuy n đ ng d c, ngang, các tuy n đ ng vành đai kinh t .ể ệ ố ạ ầ ơ ở ở ớ ấ ế ườ ọ ế ườ ế

- Th c hi n t t ch ng trình xoá đói, gi m nghèo, ch ng trình 135 v  phát tri n kinh t  - xã h i đ i v i các xãự ệ ố ươ ả ươ ề ể ế ộ ố ớ  
nghèo

- Đ i v i nh ng n i có đ a th  quan tr ng, vùng sâu, vùng xa còn nhi u khó khăn, c n k t h p m i ngu n l c,ố ớ ữ ơ ị ế ọ ề ầ ế ợ ọ ồ ự  
m i l c l ng c a c  Trung ng và đ a ph ng đ  cùng lo, cùng làm.ọ ự ượ ủ ả ươ ị ươ ể

- Đ c bi t v i các đ a bàn chi n l c tr ng y u d c sát biên gi i, c n có chính sách đ ng viên và s  d ng l cặ ệ ớ ị ế ượ ọ ế ọ ớ ầ ộ ử ụ ự  
l ng vũ trang, l c l ng quân đ i làm nòng c t xây d ng các khu kinh t  qu c phòng, ho c các khu qu c phòng - kinhượ ự ượ ộ ố ự ế ố ặ ố  
t , nh m t o th  và l c m i cho phát tri n kinh t  xã h i và tăng c ng s c m nh qu c phòng, an ninh.ế ằ ạ ế ự ớ ể ế ộ ườ ứ ạ ố

 Đ i v i vùng bi n đ o.ố ớ ể ả

N c ta có vùng bi n v a dài v a r ng, v i di n tích h n 1 tri u kmướ ể ừ ừ ộ ớ ệ ơ ệ 2 (g p h n 3 l n di n tích đ t li n). Vùngấ ơ ầ ệ ấ ề  
bi n đ o n c ta có nhi u ti m năng v  h i s n và khoáng s n, là c a ngõ thông th ng giao l u qu c t , thu hút đ u tể ả ướ ề ề ề ả ả ả ử ươ ư ố ế ầ ư 
n c ngoài, có kh  năng phát tri n m t s  ngành mũi nh n c a đ t n c trong t ng lai. Tuy nhiên, vi c khai thác l iướ ả ể ộ ố ọ ủ ấ ướ ươ ệ ợ  
th  đó c a ta còn nhi u h n ch , đ c bi t vùng bi n đ o c a ta hi n nay đang có nhi u tranh ch p r t ph c t p, ch aế ủ ề ạ ế ặ ệ ể ả ủ ệ ề ấ ấ ứ ạ ứ  
đ ng nguy c  đe do  ch  quy n qu c gia, l i ích dân t c và r t d  bùng n  xung đ t. Trong khi đó, chúng ta l i ch a cóự ơ ạ ủ ề ố ợ ộ ấ ễ ổ ộ ạ ư  
chi n l c t ng th  hoàn ch nh v  phát tri n kinh t  bi n và b o v  bi n, đ o. L c l ng và s c m nh t ng h p trênế ượ ổ ể ỉ ề ể ế ể ả ệ ể ả ự ượ ứ ạ ổ ợ  
bi n còn quá m ng. Vì v y, vi c quan tâm th c hi n s  k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng qu c phòng, anể ỏ ậ ệ ự ệ ự ế ợ ể ế ộ ớ ườ ố  
ninh trên vùng bi n, đ o là đòi h i b c bách và r t quan tr ng c  tr c m t cũng nh  lâu dài, nh m nhanh chóng t o raể ả ỏ ứ ấ ọ ả ướ ắ ư ằ ạ  
th  và l c đ  s c b o v , làm ch  toàn di n vùng bi n, đ o, góp ph n thúc đ y các ngành kinh t  bi n phát tri n nhanhế ự ủ ứ ả ệ ủ ệ ể ả ầ ẩ ế ể ể  
làm giàu cho T  qu c.ổ ố

N i dung k t h p c n t p trung vào các v n đ  sau :ộ ế ợ ầ ậ ấ ề

- T p trung tr c h t vào xây d ng, hoàn thi n chi n l c phát tri n kinh t  và xây d ng th  tr n qu c phòng, anậ ướ ế ự ệ ế ượ ể ế ự ế ậ ố  
ninh b o v  bi n, đ o trong tình hình m i, làm c  s  cho vi c th c hi n k t h p kinh t  xã h i v i qu c phòng, an ninhả ệ ể ả ớ ơ ở ệ ự ệ ế ợ ế ộ ớ ố  
m t cách c  b n, toàn di n, lâu dài.ộ ơ ả ệ

- Xây d ng quy ho ch, k  ho ch t ng b c đ a dân ra vùng ven bi n và các tuy n đ o g n tr c đ  có l cự ạ ế ạ ừ ướ ư ể ế ả ầ ướ ể ự  
l ng xây d ng căn c  h u ph ng, tr  bám phát tri n kinh t  và b o v  bi n, đ o m t cách v ng ch c, lâu dài.ượ ự ứ ậ ươ ụ ể ế ả ệ ể ả ộ ữ ắ

- Nhà n c ph i có c  ch  chính sách tho  đáng đ ng viên, khích l  dân ra đ o tr  bám làm ăn lâu dài.ướ ả ơ ế ả ộ ệ ả ụ

- Phát tri n các lo i hình d ch v  trên bi n, đ o, t o đi u ki n cho dân bám tr , sinh s ng, làm ăn.ể ạ ị ụ ể ả ạ ề ệ ụ ố

- Xây d ng c  ch , chính sách t o đi u ki n m  r ng liên k t làm ăn kinh t   vùng bi n, đ o thu c ch  quy nự ơ ế ạ ề ệ ở ộ ế ế ở ể ả ộ ủ ề  
n c ta v i các n c phát tri n, nh m t o ra các đ i tác đan xen l i ích và đ i t ng ch ng l i s  l n l t c a các n cướ ớ ướ ể ằ ạ ố ợ ố ượ ố ạ ự ấ ướ ủ ướ  
l n. Thông qua đó, v a th  hi n ch  quy n c a n c ta, v a h n ch  âm m u bành tr ng l n chi m bi n đ o c a cácớ ừ ể ệ ủ ề ủ ướ ừ ạ ế ư ướ ấ ế ể ả ủ  
th  l c thù đ ch, t o th  và l c đ  gi i quy t hoà bình các tranh ch p trên bi n, đ o.ế ự ị ạ ế ự ể ả ế ấ ể ả

- Chú tr ng đ u t  phát tri n ch ng trình đánh b t xa b , thông qua đó xây d ng l c l ng dân quân bi n, cácọ ầ ư ể ươ ắ ờ ự ự ượ ể  
h i đoàn t  v  c a ngành Hàng h i, C nh sát bi n, ki m tra, ki m soát, ngăn ch n k p th i nh ng ho t đ ng vi ph mả ự ệ ủ ả ả ể ể ể ặ ị ờ ữ ạ ộ ạ  
ch  quy n bi n, đ o c a n c ta,... Xây d ng m t s  đ n v  kinh t  - qu c phòng m nh trên bi n, đ o đ  làm nòng c tủ ề ể ả ủ ướ ự ộ ố ơ ị ế ố ạ ể ả ể ố  
cho phát tri n kinh t  bi n và t o th  b o v  bi n, đ o v ng ch c.ể ế ể ạ ế ả ệ ể ả ữ ắ
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- Xây d ng ph ng án đ i phó v i các tình hu ng có th  x y ra  vùng bi n, đ o n c ta. M nh d n đ u t  xâyự ươ ố ớ ố ể ả ở ể ả ướ ạ ạ ầ ư  
d ng l c l ng nòng c t và th  tr n phòng th  trên bi n, đ o, tr c h t là phát tri n và hi n đ i hoá l c l ng H iự ự ượ ố ế ậ ủ ể ả ướ ế ể ệ ạ ự ượ ả  
Quân nhân dân Vi t Nam đ  đ  s c m nh canh gi , b o v  vùng bi n, đ o.ệ ể ủ ứ ạ ữ ả ệ ể ả

2.2.3: K t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng, c ng c  qu c phòng, an ninh trong các ngành, cácế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố  
lĩnh v c kinh t  ch  y uự ế ủ ế

- M t là, ộ k t h p trong công nghi pế ợ ệ

Công nghi p là ngành kinh t  quan tr ng c a qu c gia, cung c p máy móc, nguyên nhiên li u cho các ngành kinhệ ế ọ ủ ố ấ ệ  
t  khác và cho chính nó cũng nh  cho công nghi p qu c phòng; s n xu t s n ph m tiêu dùng cho xã h i, ph c v  xu tế ư ệ ố ả ấ ả ẩ ộ ụ ụ ấ  
kh u; s n xu t ra vũ khí, trang thi t b  quân s  đáp ng nhu c u c a ho t đ ng qu c phòng, an ninh.ẩ ả ấ ế ị ự ứ ầ ủ ạ ộ ố

N i dung k t h p kinh t  xã h i v i qu c phòng, an ninh và đ i ngo i trong phát tri n công nghi p là :ộ ế ợ ế ộ ớ ố ố ạ ể ệ

+ K t h p ngay t  khâu quy ho ch b  trí các đ n v  kinh t  c a ngành công nghi p. B  trí m t cách h p lí trênế ợ ừ ạ ố ơ ị ế ủ ệ ố ộ ợ  
các vùng lãnh th , quan tâm đ n vùng sâu, vùng xa, vùng kinh t  kém phát tri n, th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoáổ ế ế ể ự ệ ệ ệ ạ  
nông nghi p, nông thôn.ệ

+ T p trung đ u t  phát tri n m t s  ngành công nghi p liên quan đ n qu c phòng nh  c  khí, ch  t o, đi n t ,ậ ầ ư ể ộ ố ệ ế ố ư ơ ế ạ ệ ử  
công nghi p, đi n t  kĩ thu t cao, luy n kim, hoá ch t, đóng tàu đ  v a đáp ng nhu c u trang b  c  gi i cho n n kinh t ,ệ ệ ử ậ ệ ấ ể ừ ứ ầ ị ơ ớ ề ế  
v a có th  s n xu t ra m t s  s n ph m kĩ thu t công ngh  cao ph c v  qu c phòng, an ninh.ừ ể ả ấ ộ ố ả ẩ ậ ệ ụ ụ ố

- Phát tri n công nghi p qu c gia theo h ng m i nhà máy, xí nghi p v a có th  s n xu t hàng dân d ng, v a cóể ệ ố ướ ỗ ệ ừ ể ả ấ ụ ừ  
th  s n xu t hàng quân s . K t h p trong đ u t  nghiên c u, sáng ch , ch  t o, s n xu t các m t hàng có tính l ngể ả ấ ự ế ợ ầ ư ứ ế ế ạ ả ấ ặ ưỡ  
d ng cao trong các nhà máy và  m t s  c  s  công nghi p n ng.ụ ở ộ ố ơ ở ệ ặ

- Các nhà máy công nghi p qu c phòng trong th i bình, ngoài vi c s n xu t ra hàng quân s  ph i tham gia s nệ ố ờ ệ ả ấ ự ả ả  
xu t hàng dân s  ch t l ng cao, ph c v  tiêu dùng trong n c và xu t kh u. Theo h ng trên, t  nay đ n năm 2020,ấ ự ấ ượ ụ ụ ướ ấ ẩ ướ ừ ế  
Nhà n c c n t p trung xây d ng m t s  nhà máy mũi nh n, có th  tham gia nghiên c u, sáng ch  và s n xu t m t sướ ầ ậ ự ộ ố ọ ể ứ ế ả ấ ộ ố 
m t hàng quân s  đáp ng trang b  cho l c l ng vũ trang, trong đó t p trung vào m t s  ngành nh  c  khí luy n kim, cặ ự ứ ị ự ượ ậ ộ ố ư ơ ệ ơ  
khí ch  t o, đi n t , tin h c, hoá d u.ế ạ ệ ử ọ ầ

- M  r ng liên doanh, liên k t gi a ngành công nghi p n c ta (bao g m c  công nghi p qu c phòng) v i côngở ộ ế ữ ệ ướ ồ ả ệ ố ớ  
nghi p c a các n c tiên ti n trên th  gi i; u tiên nh ng ngành, lĩnh v c có tính l ng d ng cao.ệ ủ ướ ế ế ớ ư ữ ự ưỡ ụ

- Th c hi n chuy n giao công ngh  hai chi u, t  công nghi p qu c phòng vào công nghi p dân d ng và ng cự ệ ể ệ ề ừ ệ ố ệ ụ ượ  
l i.ạ

- Phát tri n h  th ng phòng không công nghi p và phát tri n l c l ng t  v  đ  b o v  các nhà máy, xí nghi pể ệ ố ệ ể ự ượ ự ệ ể ả ệ ệ  
trong c  th i bình và th i chi n.ả ờ ờ ế

- Xây d ng k  ho ch đ ng viên công nghi p qu c gia ph c v  th i chi n; th c hi n d  tr  chi n l c cácự ế ạ ộ ệ ố ụ ụ ờ ế ự ệ ự ữ ế ượ  
nguyên, nhiên, v t li u quý hi m cho s n xu t quân s .ậ ệ ế ả ấ ự

Hai là, k t h p trong nông, lâm, ng  nghi pế ợ ư ệ

Hi n nay n c ta v n còn h n 70% dân s   nông thôn và làm ngh  nông, lâm, ng  nghi p. Ph n l n l c l ng,ệ ướ ẫ ơ ố ở ề ư ệ ầ ớ ự ượ  
c a c i huy đ ng cho xây d ng và b o v  T  qu c là t  khu v c này.ủ ả ộ ự ả ệ ổ ố ừ ự

K t h p phát tri n kinh t  v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh trong các lĩnh v c này c n t p trung chú ýế ợ ể ế ớ ườ ủ ố ố ự ầ ậ  
các v n đ  sau:ấ ề

- K t h p ph i nh m khai thác có hi u qu  ti m năng đ t, r ng, bi n, đ o và l c l ng lao đ ng đ  phát tri n đaế ợ ả ằ ệ ả ề ấ ừ ể ả ự ượ ộ ể ể  
d ng ngành trong nông, lâm, ng  nghi p theo h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn, làm ra nhi uạ ư ệ ướ ệ ệ ạ ệ ề  
s n ph m hàng hoá có giá tr  cao ph c v  tiêu dùng trong n c, xu t kh u và có l ng d  tr  d i dào v  m i m t choả ẩ ị ụ ụ ướ ấ ẩ ượ ự ữ ồ ề ọ ặ  
qu c phòng, an ninh.ố

- K t h p trong nông, lâm, ng  nghi p ph i g n v i vi c gi i quy t t t các v n đ  xã h i nh  xoá đói, gi mế ợ ư ệ ả ắ ớ ệ ả ế ố ấ ề ộ ư ả  
nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc s c kho , đ n n đáp nghĩa, nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân, xâyứ ẻ ề ơ ờ ố ậ ấ ầ  
d ng nông thôn m i văn minh và hi n đ i. B o đ m an ninh l ng th c và an ninh nông thôn, góp ph n t o th  tr nự ớ ệ ạ ả ả ươ ự ầ ạ ế ậ  
phòng th , "th  tr n lòng dân" v ng ch c.ủ ế ậ ữ ắ

- Ph i k t h p g n vi c đ ng viên đ a dân ra l p nghi p  các đ o đ  xây d ng các làng, xã, huy n đ o v ngả ế ợ ắ ệ ộ ư ậ ệ ở ả ể ự ệ ả ữ  
m nh v i chú tr ng đ u t  xây d ng phát tri n các h p tác xã, các đ i tàu thuy n đánh cá xa b , xây d ng l c l ng tạ ớ ọ ầ ư ự ể ợ ộ ề ờ ự ự ượ ự  
v , l c l ng dân quân bi n, đ o; ph i h p ch t ch  v i l c l ng H i quân và C nh sát bi n đ  b o v  bi n, đ o.ệ ự ượ ể ả ố ợ ặ ẽ ớ ự ượ ả ả ể ể ả ệ ể ả

- Ph i đ y m nh phát tri n tr ng r ng g n v i công tác đ nh canh đ nh c , xây d ng các c  s  chính tr  v ngả ẩ ạ ể ồ ừ ắ ớ ị ị ư ự ơ ở ị ữ  
ch c  các vùng r ng núi biên gi i n c ta, đ c bi t là  Tây B c, Tây Nguyên và Tây Nam B . ắ ở ừ ớ ướ ặ ệ ở ắ ộ

Ba là, k t h p trong giao thông, b u đi n, y t , khoa h c - công ngh , giáo d c và xây d ng c  b nế ợ ư ệ ế ọ ệ ụ ự ơ ả

Trong giao thông v n t iậ ả
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- Phát tri n h  th ng giao thông v n t i đ ng b  c  đ ng b , đ ng s t, đ ng không, đ ng sông, đ ngể ệ ố ậ ả ồ ộ ả ườ ộ ườ ắ ườ ườ ườ  
thu , đáp ng nhu c u đi l i, v n chuy n hàng hoá trong n c và m  r ng giao l u v i bên ngoài.ỷ ứ ầ ạ ậ ể ướ ở ộ ư ớ

- Trong xây d ng các m ng đ ng b , c n chú tr ng m  r ng, nâng c p các tuy n tr c đ ng B c - Nam v iự ạ ườ ộ ầ ọ ở ộ ấ ế ụ ườ ắ ớ  
tuy n đ ng tr c d c Tr ng S n, đ ng H  Chí Minh.  T  các tuy n đ ng này ph i phát tri n các tuy n đ ngế ườ ụ ọ ườ ơ ườ ồ ừ ế ườ ả ể ế ườ  
ngang, n i li n gi a các tuy n tr c d c v i nhau và phát tri n đ n các huy n, xã trong c  n c, nh t là đ n các xã vùngố ề ữ ế ụ ọ ớ ể ế ệ ả ướ ấ ế  
cao, vùng sâu, mi n núi biên gi i, xây d ng các tuy n đ ng vành đai biên gi i.ề ớ ự ế ườ ớ

- Trong thi t k , thi công các công trình giao thông v n t i, đ c bi t là các tuy n v n t i chi n l c, ph i tínhế ế ậ ả ặ ệ ế ậ ả ế ượ ả  
đ n c  nhu c u ho t đ ng th i bình và th i chi n, nh t là cho các ph ng ti n c  đ ng c a l c l ng vũ trang có tr ngế ả ầ ạ ộ ờ ờ ế ấ ươ ệ ơ ộ ủ ự ượ ọ  
t i và l u l ng v n chuy n l n, liên t c.  nh ng đ u nút giao thông, nh ng n i d  ki n đ ch có th  đánh phá trongả ư ượ ậ ể ớ ụ Ở ữ ầ ữ ơ ự ế ị ể  
chi n tranh, ph i có k  ho ch làm nhi u đ ng vòng tránh. Bên c nh các cây c u l n qua sông, ph i làm s n nh ng b nế ả ế ạ ề ườ ạ ầ ớ ả ẵ ữ ế  
phà, b n v t ng m.  nh ng đo n đ ng có đ a hình cho phép thì làm đ ng h m xuyên núi, c i t o các hang đ ngế ượ ầ Ở ữ ạ ườ ị ườ ầ ả ạ ộ  
s n có d c hai bên đ ng làm kho tr m, n i trú quân khi c n thi t.ẵ ọ ườ ạ ơ ầ ế

- Ph i thi t k , xây d ng l i h  th ng đ ng ng d n d u B c - Nam, chôn sâu bí m t, có đ ng vòng tránh trênả ế ế ự ạ ệ ố ườ ố ẫ ầ ắ ậ ườ  
t ng cung đo n, b o đ m ho t đ ng an toàn c  th i bình và th i chi n.ừ ạ ả ả ạ ộ ả ờ ờ ế

-  các vùng đ ng b ng ven bi n, đi đôi v i phát tri n h  th ng đ ng b , c n chú tr ng c i t o, phát tri nỞ ồ ằ ể ớ ể ệ ố ườ ộ ầ ọ ả ạ ể  
đ ng sông, đ ng bi n, xây d ng các c ng sông, c ng bi n, b o đ m đi l i, b c d  thu n ti n.ườ ườ ể ự ả ả ể ả ả ạ ố ỡ ậ ệ

- Vi c m  r ng nâng c p sân bay ph i chú ý c  sân bay  tuy n sau,  sâu trong n i đ a, sân bay giã chi n và cóệ ở ộ ấ ả ả ở ế ở ộ ị ế  
k  ho ch s  d ng c  đ ng cao t c làm đ ng băng c t h  cánh máy bay khi c n thi t trong chi n tranh.ế ạ ử ụ ả ườ ố ườ ấ ạ ầ ế ế

- Trong m t s  tuy n đ ng xuyên á, sau này đ c xây d ng qua Vi t Nam,  nh ng n i c a kh u, n i ti p giápộ ố ế ườ ượ ự ệ ở ữ ơ ử ẩ ơ ế  
các n c b n ph i có k  ho ch xây d ng các khu v c phòng th  kiên c , v ng ch c, đ  phòng kh  năng đ ch s  d ngướ ạ ả ế ạ ự ự ủ ố ữ ắ ề ả ị ử ụ  
các tuy n đ ng này khi ti n công xâm l c n c ta v i quy mô l n.ế ườ ế ượ ướ ớ ớ

- Xây d ng k  ho ch đ ng viên giao thông v n t i cho th i chi n.ự ế ạ ộ ậ ả ờ ế

Trong b u chính vi n thôngư ễ

- Ph i k t h p ch t ch  gi a ngành b u đi n qu c gia v i ngành thông tin quân đ i, công an đ  phát tri n hả ế ợ ặ ẽ ữ ư ệ ố ớ ộ ể ể ệ  
th ng thông tin qu c gia hi n đ i, đ m b o nhanh chóng, chính xác, an toàn thông tin liên l c ph c v  lãnh đ o ch  huy,ố ố ệ ạ ả ả ạ ụ ụ ạ ỉ  
đi u hành đ t n c trong m i tình hu ng, c  th i bình và th i chi n.ề ấ ướ ọ ố ả ờ ờ ế

- Có ph ng án thi t k  xây d ng và b o v  h  th ng thông tin liên l c m t cách v ng ch c trong m i tìnhươ ế ế ự ả ệ ệ ố ạ ộ ữ ắ ọ  
hu ng.ố

- Các ph ng ti n thông tin liên l c và đi n t  c n ph i đ c b o đ m bí m t và có kh  năng ch ng nhi u cao,ươ ệ ạ ệ ử ầ ả ượ ả ả ậ ả ố ễ  
phòng ch ng chi n tranh thông tin đi n t  c a đ ch.ố ế ệ ử ủ ị

- Khi h p tác v i n c ngoài v  xây d ng, mua s m các thi t b  thông tin đi n t  ph i c nh giác cao, l a ch nợ ớ ướ ề ự ắ ế ị ệ ử ả ả ự ọ  
đ i tác, có ph ng án ch ng âm m u phá ho i c a đ ch.ố ươ ố ư ạ ủ ị

- Xây d ng k  ho ch đ ng viên thông tin liên l c: chu n b  nhân l c và v t l c ngay t  trong th i bình ph i tự ế ạ ộ ạ ẩ ị ự ậ ự ừ ờ ả ổ 
ch c luy n t p chu n b  s n sàng chi n đ u cao đ  có th  huy đ ng cho nhi m v  qu c phòng, an ninh khi c n thi t. ứ ệ ậ ẩ ị ẵ ế ấ ề ể ộ ệ ụ ố ầ ế

Trong xây d ng c  b nự ơ ả

Đây là lĩnh v c s  có nhi u phát tri n c  quy mô và trình đ  trong quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ tự ẽ ề ể ả ộ ệ ệ ạ ấ  
n c. Nh ng công trình này không d  gì có th  phá đi làm l i, cho nên vi c th c hi n k t h p trong ngành xây d ng ph iướ ữ ễ ể ạ ệ ự ệ ế ợ ự ả  
đ c ti n hành ngay t  đ u, t  kh o sát đi u tra, thi t k , quy ho ch d  án đ u t  đ n thi công xây d ng.ượ ế ừ ầ ừ ả ề ế ế ạ ự ầ ư ế ự

- Khi xây d ng b t c  công trình nào,  đâu, quy mô nào cũng ph i tính đ n y u t  t  b o v  và có th  chuy nự ấ ứ ở ả ế ế ố ự ả ệ ể ể  
hoá ph c v  đ c c  cho qu c phòng, an ninh, cho phòng th  tác chi n và phòng th  dân s .ụ ụ ượ ả ố ủ ế ủ ự

- Khi xây d ng các thành ph  đô th , ph i g n v i các khu v c phòng th  đ a ph ng, ph i xây d ng các côngự ố ị ả ắ ớ ự ủ ị ươ ả ự  
trình ng m (nhà cao t ng có t ng ng m, giao thông có đ ng giao thông ng m).ầ ầ ầ ầ ườ ầ

- Khi xây d ng các khu công nghi p t p trung, các nhà máy, xí nghi p l n, quan tr ng đ u ph i tính đ n kh  năngự ệ ậ ệ ớ ọ ề ả ế ả  
b o v  và di d i khi c n thi t. N u đi u ki n cho phép, ph i bi t t n d ng các đ a hình, đ a v t s n có đ  tăng tính b oả ệ ờ ầ ế ế ề ệ ả ế ậ ụ ị ị ậ ẵ ể ả  
v  cho công trình. H n ch  xâm ph m các đ a hình có giá tr  v  phòng th  quân s , qu c phòng, b o v  T  qu c.ệ ạ ế ạ ị ị ề ủ ự ố ả ệ ổ ố

- Đ i v i các xí nghi p s n xu t v t li u xây d ng, c n k t h p trong nghiên c u sáng ch , ch  t o nh ng v tố ớ ệ ả ấ ậ ệ ự ầ ế ợ ứ ế ế ạ ữ ậ  
li u siêu b n, có kh  năng ch ng xuyên, ch ng m n, ch ng b c x , d  v n chuy n ph c v  xây d ng các công trìnhệ ề ả ố ố ặ ố ứ ạ ễ ậ ể ụ ụ ự  
phòng th , công s  tr n đ a c a l c l ng vũ trang và c a khu v c phòng th  t nh, thành ph .ủ ự ậ ị ủ ự ượ ủ ự ủ ỉ ố

- Khi c p phép đ u t  xây d ng cho các đ i tác n c ngoài, ph i có s  tham gia ý ki n c a c  quan quân s  cóấ ầ ư ự ố ướ ả ự ế ủ ơ ự  
th m quy n.ẩ ề

Trong khoa h c và công ngh , giáo d cọ ệ ụ

Đây là lĩnh v c đóng vai trò là n n t ng, đ ng l c, là qu c sách hàng đ u đ i v i s  phát tri n c a qu c gia. Vìự ề ả ộ ự ố ầ ố ớ ự ể ủ ố  
v y, s  k t h p là t t y u, không ch  là v n đ  c  b n lâu dài mà còn là v n đ  c p bách hi n nay.ậ ự ế ợ ấ ế ỉ ấ ề ơ ả ấ ề ấ ệ
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N i dung k t h p c n t p trung vào :ộ ế ợ ầ ậ

- Ph i ph i h p ch t ch  và toàn di n ho t đ ng gi a các ngành khoa h c và công ngh  then ch t c a c  n cả ố ợ ặ ẽ ệ ạ ộ ữ ọ ệ ố ủ ả ướ  
v i các ngành khoa h c c a qu c phòng, an ninh trong vi c ho ch đ nh chi n l c nghiên c u phát tri n và qu n lí sớ ọ ủ ố ệ ạ ị ế ượ ứ ể ả ử 
d ng ph c v  cho c  xây d ng và b o v  T  qu c.ụ ụ ụ ả ự ả ệ ổ ố

- Nghiên c u ban hành chính sách khuy n khích các t  ch c, cá nhân có đ  tài khoa h c, d  án công ngh  và s nứ ế ổ ứ ề ọ ự ệ ả  
xu t các s n ph m có ý nghĩa v a ph c v  cho nhu c u công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c, v a ph c v  nhu c uấ ả ẩ ừ ụ ụ ầ ệ ệ ạ ấ ướ ừ ụ ụ ầ  
qu c phòng, an ninh, b o v  T  qu c. Đ ng th i, có chính sách đ u t  tho  đáng cho lĩnh v c nghiên c u khoa h c quânố ả ệ ổ ố ồ ờ ầ ư ả ự ứ ọ  
s , khoa h c xã h i nhân văn quân s , khoa h c kĩ thu t quân s .ự ọ ộ ự ọ ậ ự

- Coi tr ng giáo d c b i d ng nhân l c, đào t o nhân tài c a đ t n c, đáp ng c  s  nghi p xây d ng phátọ ụ ồ ưỡ ự ạ ủ ấ ướ ứ ả ự ệ ự  
tri n kinh t  xã h i, c  qu c phòng - an ninh. Th c hi n có hi u qu  công tác giáo d c qu c phòng – an ninh cho các đ iể ế ộ ả ố ự ệ ệ ả ụ ố ố  
t ng, đ c bi t là trong các nhà tr ng thu c h  th ng giáo d c qu c gia.ượ ặ ệ ườ ộ ệ ố ụ ố

 Trong lĩnh v c y tự ế

- Ph i h p, k t h p ch t ch  gi a ngành y t  dân s  v i y t  quân s  trong nghiên c u, ng d ng, trong đào t oố ợ ế ợ ặ ẽ ữ ế ự ớ ế ự ứ ứ ụ ạ  
ngu n nhân l c, trong khám ch a b nh cho nhân dân, b  đ i và cho ng i n c ngoài.ồ ự ữ ệ ộ ộ ườ ướ

- Xây d ng mô hình quân dân y k t h p trên các đ a bàn, đ c bi t là  mi n núi, biên gi i, h i đ o.ự ế ợ ị ặ ệ ở ề ớ ả ả

- Xây d ng k  ho ch đ ng viên y t  dân s  cho quân s  khi có chi n tranh x y ra.ự ế ạ ộ ế ự ự ế ả

- Phát huy vai trò c a y t  quân s  trong phòng ch ng, khám ch a b nh cho nhân dân th i bình và th i chi n.ủ ế ự ố ữ ệ ờ ờ ế

2.2.4: K t h p trong th c hi n nhi m v  chi n l c b o v  T  qu cế ợ ự ệ ệ ụ ế ượ ả ệ ổ ố

K t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh trong b o v  T  qu c là xu t phátế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ả ệ ổ ố ấ  
t  m c tiêu, l c l ng và ph ng th c b o v  T  qu c, gi  gìn an ninh qu c gia trong tình hình m i. ừ ụ ự ượ ươ ứ ả ệ ổ ố ữ ố ớ

N i dung k t h p c n chú ý:ộ ế ợ ầ

- T  ch c biên ch  và b  trí l c l ng vũ trang ph i phù h p v i đi u ki n kinh t  và nhu c u phòng th  đ tổ ứ ế ố ự ượ ả ợ ớ ề ệ ế ầ ủ ấ  
n c.ướ

- S  d ng ti t ki m, hi u qu  nhân l c, tài chính, c  s  v t ch t kĩ thu t trong hu n luy n, chi n đ u và s nử ụ ế ệ ệ ả ự ơ ở ậ ấ ậ ấ ệ ế ấ ẵ  
sàng chi n đ u c a l c l ng vũ trang.ế ấ ủ ự ượ

- Khai thác có hi u qu  ti m năng, th  m nh c a quân đ i, công an cho phát tri n kinh t  xã h i. Xây d ng, phátệ ả ề ế ạ ủ ộ ể ế ộ ự  
tri n các khu kinh t  qu c phòng, các khu qu c phòng kinh t  trên các đ a bàn mi n núi biên gi i, giúp đ  nhân dân đ aể ế ố ố ế ị ề ớ ỡ ị  
ph ng n đ nh s n xu t, đ i s ng, phát tri n kinh t  xã h i, c ng c  qu c phòng - an ninh trên đ a bàn. T n d ng khươ ổ ị ả ấ ờ ố ể ế ộ ủ ố ố ị ậ ụ ả  
năng c a công nghi p qu c phòng trong th i bình đ  s n xu t hàng hoá dân s  ph c v  dân sinh và xu t kh u. Thành l pủ ệ ố ờ ể ả ấ ự ụ ụ ấ ẩ ậ  
các t , đ i công tác trên t ng lĩnh v c đ a v  giúp đ  các xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn c  cách m ng cũ phát tri n kinhổ ộ ừ ự ư ề ỡ ứ ạ ể  
t , qu c phòng, an ninh...ế ố

- Phát huy t t vai trò tham m u c a các c  quan quân s , công an các c p trong vi c th m đ nh, đánh giá các d  ánố ư ủ ơ ự ấ ệ ẩ ị ự  
đ u t , nh t là các d  án đ u t  có v n n c ngoài.ầ ư ấ ự ầ ư ố ướ

2.2.5: K t h p trong ho t đ ng đ i ngo iế ợ ạ ộ ố ạ

M c tiêu chung c a m  r ng quan h  đ i ngo i, h p tác qu c t  là gi  v ng môi tr ng hoà bình, t o đi u ki nụ ủ ở ộ ệ ố ạ ợ ố ế ữ ữ ườ ạ ề ệ  
thu n l i đ  xây d ng và b o v  T  qu c ; t n d ng ngo i l c, phát huy t i đa n i l c, nâng cao hi u qu  h p tác kinhậ ợ ể ự ả ệ ổ ố ậ ụ ạ ự ố ộ ự ệ ả ợ  
t  qu c t , b o đ m gi  v ng đ c l p, t  ch  và đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, b o v  l i ích dân t c và an ninh qu cế ố ế ả ả ữ ữ ộ ậ ự ủ ị ướ ộ ủ ả ệ ợ ộ ố  
gia, gi  gìn b n s c văn hoá dân t c, b o v  môi tr ng.ữ ả ắ ộ ả ệ ườ

S  ph i h p gi a ho t đ ng đ i ngo i v i kinh t , qu c phòng, an ninh là m t trong nh ng n i dung c  b n c aự ố ợ ữ ạ ộ ố ạ ớ ế ố ộ ữ ộ ơ ả ủ  
ch  tr ng đ i ngo i trong th i kì m i. Đó là s  c  th  hoá quan đi m k t h p gi a phát tri n kinh t  xã h i và giủ ươ ố ạ ờ ớ ự ụ ể ể ế ợ ữ ể ế ộ ữ  
v ng an ninh qu c gia trong xu th  toàn c u hoá, s  phát tri n c a cách m ng khoa h c và công ngh  hi n đ i.ữ ố ế ầ ự ể ủ ạ ọ ệ ệ ạ

Vi c m  r ng quan h  đ i ngo i, h p tác qu c t  v  kinh t , chính tr , văn hoá, khoa h c, qu c phòng, quân sệ ở ộ ệ ố ạ ợ ố ế ề ế ị ọ ố ự  
c a n c ta v i các n c và vùng lãnh th , các trung tâm chính tr  kinh t  qu c t  l n, các t  ch c qu c t  và khu v củ ướ ớ ướ ổ ị ế ố ế ớ ổ ứ ố ế ự  
ph i h ng vào vi c ph c v  cho phát tri n kinh t  trong n c; đ ng th i ph i gi  v ng nguyên t c tôn tr ng đ c l pả ướ ệ ụ ụ ể ế ướ ồ ờ ả ữ ữ ắ ọ ộ ậ  
ch  quy n, toàn v n lãnh th , không can thi p vào công vi c n i b  c a nhau, không dùng vũ l c ho c đe d a dùng vũủ ề ẹ ổ ệ ệ ộ ộ ủ ự ặ ọ  
l c trong m  r ng quan h  đ i ngo i.ự ở ộ ệ ố ạ

N i dung k t h p phát tri n kinh t  v i tăng c ng qu c phòng, an ninh trong lĩnh v c đ i ngo i c n t p trungộ ế ợ ể ế ớ ườ ố ự ố ạ ầ ậ  
vào các lĩnh v c sau:ự

- M  r ng ho t đ ng đ i ngo i ph i quán tri t và th c hi n t t nguyên t c bình đ ng, cùng có l i, tôn tr ng đ cở ộ ạ ộ ố ạ ả ệ ự ệ ố ắ ẳ ợ ọ ộ  
l p, ch  quy n và không can thi p vào công vi c n i b  c a nhau; gi  gìn b n s c văn hoá dân t c; gi i quy t các tranhậ ủ ề ệ ệ ộ ộ ủ ữ ả ắ ộ ả ế  
ch p b ng th ng l ng hoà bình. ấ ằ ươ ượ

- Trong lĩnh v c kinh t  đ i ngo i, ph i k t h p t  khâu l a ch n đ i tác. Ph i l a ch n đ c đ i tác có u thự ế ố ạ ả ế ợ ừ ự ọ ố ả ự ọ ượ ố ư ế 
ch  ng  c nh tranh v i các th  l c m nh bên ngoài, làm h n ch  s  ch ng phá c a các th  l c thù đ ch.ế ự ạ ớ ế ự ạ ạ ế ự ố ủ ế ự ị
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- K t h p trong vi c phân b  đ u t  vào ngành nào, đ a bàn nào có l i cho phát tri n kinh t , b o đ m qu cế ợ ệ ổ ầ ư ị ợ ể ế ả ả ố  
phòng, an ninh c a qu c gia. Kh c ph c tình tr ng ch  th y l i ích kinh t  tr c m t mà không tính đ n l i ích lâu dài vàủ ố ắ ụ ạ ỉ ấ ợ ế ướ ắ ế ợ  
nhi m v  b o v  T  qu c.ệ ụ ả ệ ổ ố

- K t h p trong xây d ng và qu n lí các khu ch  xu t, các đ c khu kinh t  liên doanh, liên k t đ u t  v i n cế ợ ự ả ế ấ ặ ế ế ầ ư ớ ướ  
ngoài, b o v  ch  quy n an ninh đ t n c, Chú tr ng xây d ng các đoàn h i, l c l ng t  v  trên c  s  Nhà n c cóả ệ ủ ề ấ ướ ọ ự ộ ự ượ ự ệ ơ ở ướ  
lu t pháp quy đ nh rõ ràng. Đ ng th i ph i chú tr ng b i d ng ý th c t  tôn dân t c, tinh th n c nh giác đ u tranh b oậ ị ồ ờ ả ọ ồ ưỡ ứ ự ộ ầ ả ấ ả  
v  đ c l p ch  quy n, an ninh qu c gia cho cán b , nhân viên là ng i Vi t Nam làm vi c trong các c  s  đ i ngo i vàệ ộ ậ ủ ề ố ộ ườ ệ ệ ơ ở ố ạ  
kinh t  đ i ngo i.ế ố ạ

- Phát huy vai trò c a cán b , nhân viên các đ i s  quán, lãnh s  quán c a n c ta  n c ngoài trong vi c qu ngủ ộ ạ ứ ự ủ ướ ở ướ ệ ả  
bá s n ph m hàng hoá, truy n th ng Vi t Nam; đ ng th i n m v ng đ ng l i đ i ngo i, đ ng l i quân s  c a n cả ẩ ề ố ệ ồ ờ ắ ữ ườ ố ố ạ ườ ố ự ủ ướ  
ngoài cung c p tình hình giúp Đ ng, Nhà n c ho ch đ nh chính sách đ i ngo i đúng đ n.ấ ả ướ ạ ị ố ạ ắ

2.3: M T S  GI I PHÁP CH  Y U TH C HI N K T H P PHÁT TRI N KINH T  – XÃ H I G N V I TĂNGỘ Ố Ả Ủ Ế Ự Ệ Ế Ợ Ể Ế Ộ Ắ Ớ  
C NG C NG C  QP - AN  N C TA HI N NAY:ƯỜ Ủ Ố Ở ƯỚ Ệ

2.3.1: Tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng và hi u l c qu n lí nhà n c c a chính quy n các c p trong th cườ ự ạ ủ ả ệ ự ả ướ ủ ề ấ ự  
hi n k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh:ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố

Vai trò lãnh đ o c a các c p u  đ ng trong vi c k t h p đ c th  hi n  ch  :ạ ủ ấ ỷ ả ệ ế ợ ượ ể ệ ở ỗ

- Th ng xuyên n m v ng ch  tr ng đ ng l i c a Đ ng, k p th i đ  ra nh ng quy t đ nh lãnh đ o ngành, đ aườ ắ ữ ủ ươ ườ ố ủ ả ị ờ ề ữ ế ị ạ ị  
ph ng mình, th c hi n k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh m t cách đúngươ ự ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ộ  
đ n. ắ

- G n ch  tr ng lãnh đ o v i tăng c ng ki m tra vi c th c hi n c a chính quy n, đoàn th , các t  ch c kinhắ ủ ươ ạ ớ ườ ể ệ ự ệ ủ ề ể ổ ứ  

t  th c hi n ch  tr ng đ ng l i v  k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh.ế ự ệ ủ ươ ườ ố ề ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố

- T  ch c t t vi c s  k t, t ng k t rút kinh nghi m k p th i đ  b  sung ch  tr ng và ch  đ o th c th c hi n k tổ ứ ố ệ ơ ế ổ ế ệ ị ờ ể ổ ủ ươ ỉ ạ ự ự ệ ế  

h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh  ngành, đ a ph ng thu c ph m vi lãnh đ oợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ở ị ươ ộ ạ ạ  

c a các c p u  đ ng.ủ ấ ỷ ả

Đ  nâng cao hi u l c qu n lí nhà n c c a chính quy n các c p trong k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăngể ệ ự ả ướ ủ ề ấ ế ợ ể ế ộ ớ  

c ng, c ng c  qu c phòng -  an ninh ph i :ườ ủ ố ố ả

- T ng c p ph i làm đúng ch c năng, nhi m v  theo quy đ nh c a pháp lu t và Ngh  đ nh 119/2004/NĐ-CP c aừ ấ ả ứ ệ ụ ị ủ ậ ị ị ủ  

Chính ph  đã ban hành ngày 11/5/2004.ủ

- Xây d ng và ch  đ o th c hi n các quy ho ch, k  ho ch k t h p phát tri n kinh t  xã hôi v i tăng c ng c ngự ỉ ạ ự ệ ạ ế ạ ế ợ ể ế ớ ườ ủ  

c  qu c phòng - an ninh  ngành, b , đ a ph ng c  s  c a mình dài h n và hàng năm.ố ố ở ộ ị ươ ơ ở ủ ạ

- Đ i m i nâng cao quy trình, ph ng pháp qu n lí, đi u hành c a chính quy n các c p t  khâu l p quy ho ch, kổ ớ ươ ả ề ủ ề ấ ừ ậ ạ ế 

ho ch, n m tình hình, thu th p x  lí thông tin, đ nh h ng ho t đ ng, t  ch c h ng d n ch  đ o c p d i và ki m tra ạ ắ ậ ử ị ướ ạ ộ ổ ứ ướ ẫ ỉ ạ ấ ướ ể ở 

m i khâu, m i b c c a quá trình th c hi n k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - anọ ọ ướ ủ ự ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố  

ninh  ngành, đ a ph ng mình.ở ị ươ

2.3.2:B i d ng nâng cao ki n th c, kinh nghi m k t h p phát tri n kinh t  – xã h i v i tăng c ng c ngồ ưỡ ế ứ ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ  

c  QP - AN cho các đ i t ng:ố ố ượ

Đây là gi i pháp quan tr ng hàng đ u và đang là đòi h i c p thi t đ i v i cán b  và nhân dân c  n c ta hi n nay.ả ọ ầ ỏ ấ ế ố ớ ộ ả ướ ệ

- Đ i t ng b i d ng:ố ượ ồ ưỡ  ph i ph  c p ki n th c qu c phòng – an ninh cho toàn dân nh ng tr c h t ph i t pả ổ ậ ế ứ ố ư ướ ế ả ậ  

trung vào đ i ngũ cán b  ch  trì các c p, các b , ngành, đoàn th  t  Trung ng đ n đ a ph ng, c  s .ộ ộ ủ ấ ộ ể ừ ươ ế ị ươ ơ ở

- N i dung b i d ng :ộ ồ ưỡ  ph i căn c  vào đ i t ng, yêu c u nhi m v  đ t ra đ  ch n l a n i dung, ch ng trìnhả ứ ố ượ ầ ệ ụ ặ ể ọ ự ộ ươ  

b i d ng cho phù h p và thi t th c nh m nâng cao c  ki n th c, kinh nghi m và năng l c th c ti n sát v i c ng vồ ưỡ ợ ế ự ằ ả ế ứ ệ ự ự ễ ớ ươ ị 
đ m nhi m v i t ng lo i đ i t ng và qu n chúng nhân dân.ả ệ ớ ừ ạ ố ượ ầ

- Hình th c b i d ng :ứ ồ ưỡ  ph i k t h p b i d ng t i tr ng v i t i ch c, k t h p lí thuy t v i th c hành. Thôngả ế ợ ồ ưỡ ạ ườ ớ ạ ứ ế ợ ế ớ ự  

qua sinh ho t chính tr , qua các cu c di n t p th c nghi m, th c t   các b , ngành, đ a ph ng c  s  đ  nâng cao hoànạ ị ộ ễ ậ ự ệ ự ế ở ộ ị ươ ơ ở ể  

thi n s  hi u bi t và năng l c t  ch c th c hi n c a đ i ngũ cán b  và c a toàn dân, toàn quân v  k t h p phát tri nệ ự ể ế ự ổ ứ ự ệ ủ ộ ộ ủ ề ế ợ ể  

kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh trong tình hình m i.ế ộ ớ ườ ủ ố ố ớ

2.3.3: Xây d ng chi n l c t ng th  k t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu cự ế ượ ổ ể ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố  
phòng, an ninh trong th i kì m iờ ớ

Hi n nay, n c ta đã và đang xây d ng chi n l c phát tri n kinh t  xã h i g n v i tăng c ng c ng c  qu cệ ướ ự ế ượ ể ế ộ ắ ớ ườ ủ ố ố  
phòng - an ninh đ n năm 2020. Th c ti n cho th y, s  v n d ng tính quy lu t kinh t , qu c phòng, an ninh và quán tri tế ự ễ ấ ự ậ ụ ậ ế ố ệ  
quan đi m k t h p c a Đ ng đã đ  ra còn nhi u mâu thu n và b t c p do thi u đ nh h ng chi n l c c  b n c   t mể ế ợ ủ ả ề ề ẫ ấ ậ ế ị ướ ế ượ ơ ả ả ở ầ  
vĩ mô và vi mô. Vì v y, mu n k t h p ngay t  đ u và trong su t quá trình đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ tậ ố ế ợ ừ ầ ố ẩ ạ ệ ệ ạ ấ  
n c m t cách c  b n và th ng nh t trên ph m vi c  n c và t ng đ a ph ng, ph i ti p t c xây d ng và hoàn ch nh cácướ ộ ơ ả ố ấ ạ ả ướ ừ ị ươ ả ế ụ ự ỉ  
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K t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng – an ninhế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố

quy ho ch và k  ho ch chi n l c t ng th  qu c gia v  k t h p phát tri n kinh t  v i tăng c ng c ng c  qu c phòng,ạ ế ạ ế ượ ổ ể ố ề ế ợ ể ế ớ ườ ủ ố ố  
an ninh. Coi đó là m t trong nh ng khâu quan tr ng hàng đ u đ  ch  đ o, qu n lí nhà n c, v  k t h p phát tri n kinh tộ ữ ọ ầ ể ỉ ạ ả ướ ề ế ợ ể ế  
v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh m t cách có hi u l c, hi u qu .ớ ườ ủ ố ố ộ ệ ự ệ ả

Trong xây d ng quy ho ch, k  ho ch chi n l c t ng th  v  k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ngự ạ ế ạ ế ượ ổ ể ề ế ợ ể ế ộ ớ ườ  
c ng c  qu c phòng, an ninh và đ i ngo i trong th i kì m i, ph i  có s  ph i h p đ ng b  gi a các b , ngành,  đ aủ ố ố ố ạ ờ ớ ả ự ố ợ ồ ộ ữ ộ ị  
ph ng t  khâu kh o sát, đánh giá các ngu n l c (c  bên trong và bên ngoài). Trên c  s  đó xác đ nh m c tiêu, ph ngươ ừ ả ồ ự ả ơ ở ị ụ ươ  
h ng phát tri n và đ  ra các chính sách đúng đ n, nh  : chính sách khai thác các ngu n l c; chính sách đ u t  và phân bướ ể ề ắ ư ồ ự ầ ư ổ 
đ u t ; chính sách đi u đ ng nhân l c, b  trí dân c ; chính sách u đãi khoa h c và công ngh  l ng d ng.... ầ ư ề ộ ự ố ư ư ọ ệ ưỡ ụ

2.2.4: Hoàn ch nh h  th ng pháp lu t, c  ch  chính sách có liên quan đ n th c hi n k t h p phát tri n kinhỉ ệ ố ậ ơ ế ế ự ệ ế ợ ể  
t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng -  an ninh trong tình hình m iế ộ ớ ườ ủ ố ố ớ

M i ch  tr ng đ ng l i chính sách c a Đ ng và Nhà n c ta có liên quan đ n k t h p xây d ng đ t n c vàọ ủ ươ ườ ố ủ ả ướ ế ế ợ ự ấ ướ  
b o v  T  qu c, k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh đ u ph i đ c th  chả ệ ổ ố ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ề ả ượ ể ế  
hoá thành lu t pháp, pháp l nh, ngh  đ nh, văn b n d i lu t m t cách đ ng b , th ng nh t đ  qu n lí và t  ch c th cậ ệ ị ị ả ướ ậ ộ ồ ộ ố ấ ể ả ổ ứ ự  
hi n nghiêm túc có hi u l c và hi u qu  trong c  n c.ệ ệ ự ệ ả ả ướ

Đ ng và Nhà n c ph i có chính sách khai thác các ngu n l c và v n đ u t  c  trong và ngoài n c đ  th c hi nả ướ ả ồ ự ố ầ ư ả ướ ể ự ệ  
k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh; nh t là đ i v i các công trình tr ng đi m,ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ấ ố ớ ọ ể  

 nh ng đ a bàn chi n l c tr ng y u nh  mi n núi biên gi i và h i đ o.ở ữ ị ế ượ ọ ế ư ề ớ ả ả

Vi c xác l p c  ch  chính sách, b o đ m ngân sách cho k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng cệ ậ ơ ế ả ả ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố  
qu c phòng, an ninh c n đ c xây d ng theo quan đi m qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Các ngành, các c p, cácố ầ ượ ự ể ố ấ  
c  s  s n xu t kinh doanh thu c m i thành ph n kinh t , các đoàn th  xã h i đ u ph i có nghĩa v  chăm lo cho sơ ở ả ấ ộ ọ ầ ế ể ộ ề ả ụ ự  
nghi p xây d ng đ t n c cũng nh  s  nghi p b o v  T  qu c. Vi c phân b  ngân sách đ u t  cho k t h p phát tri nệ ự ấ ướ ư ự ệ ả ệ ổ ố ệ ổ ầ ư ế ợ ể  
kinh t  - xã h i g n v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh ph i theo h ng t p trung cho nh ng m c tiêu ch  y u,ế ộ ắ ớ ườ ủ ố ố ả ướ ậ ữ ụ ủ ế  
nh ng công trình có tính l ng d ng cao đáp ng c  cho phát tri n kinh t  xã h i và c ng c  qu c phòng – an ninh cữ ưỡ ụ ứ ả ể ế ộ ủ ố ố ả  
tr c m t và lâu dài.ướ ắ

Ph i có chính sách khuy n khích l i ích v t ch t và tinh th n đ i v i các t  ch c, cá nhân, các nhà đ u t  (cả ế ợ ậ ấ ầ ố ớ ổ ứ ầ ư ả  
trong và ngoài n c) có các đ  tài khoa h c, các d  án công ngh  s n xu t, xây d ng có ý nghĩa l ng d ng hoá cao ph cướ ề ọ ự ệ ả ấ ự ưỡ ụ ụ  
v  s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa trong th i kì m i. ụ ự ệ ự ả ệ ổ ố ộ ủ ờ ớ

2.3.5:C ng c  ki n toàn và phát huy vai trò tham m u c a c  quan chuyên trách qu c phòng, an ninh các c pủ ố ệ ư ủ ơ ố ấ

Căn c  vào Ngh  đ nh 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 c a Chính ph  v  Công tác qu c phòng  các b , c  quanứ ị ị ủ ủ ề ố ở ộ ơ  
ngang b , c  quan tr c thu c chính ph  và các đ a ph ng. C n nghiên c u b  sung m  r ng thêm ch c năng, nhi m vộ ơ ự ộ ủ ị ươ ầ ứ ổ ở ộ ứ ệ ụ 
c a các c  quan chuyên trách qu n lí nhà n c v  qu c phòng, an ninh nói chung và v  k t h p phát tri n kinh t  - xã h iủ ơ ả ướ ề ố ề ế ợ ể ế ộ  
g n v i tăng c ng, c ng c  qu c phòng, an ninh nói riêng trong th i kì m i.ắ ớ ườ ủ ố ố ờ ớ

K t h p ch t ch  gi a ch n ch nh, ki n toàn t  ch c v i chăm lo b i d ng nâng cao năng l c và trách nhi mế ợ ặ ẽ ữ ấ ỉ ệ ổ ứ ớ ồ ưỡ ự ệ  
c a các c  quan và cán b  chuyên trách làm tham m u cho Đ ng, Nhà n c v  th c hi n k t h p phát tri n kinh t  - xãủ ơ ộ ư ả ướ ề ự ệ ế ợ ể ế  
h i g n v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh ngang t m v i nhi m v  trong th i kì m i.ộ ắ ớ ườ ủ ố ố ầ ớ ệ ụ ờ ớ

K t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng, an ninh là m t t t y u khách quan, m t n iế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ộ ấ ế ộ ộ  
dung quan tr ng trong đ ng l i phát tri n đ t n c c a Đ ng ta, nh m th c hi n th ng l i hai nhi m v  chi n l c:ọ ườ ố ể ấ ướ ủ ả ằ ự ệ ắ ợ ệ ụ ế ượ  
xây d ng ch  nghĩa xã h i và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ự ủ ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

Vi c k t h p đ c th c hi n trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng kinh t  và có s  ph i h p c a các ngành, cácệ ế ợ ượ ự ệ ấ ả ự ủ ờ ố ế ự ố ợ ủ  
c p, d i s  lãnh đ o c a Đ ng, qu n lí c a Nhà n c, t o nên s c m nh t ng h p cho phát tri n kinh t  xã h i, c ngấ ướ ự ạ ủ ả ả ủ ướ ạ ứ ạ ổ ợ ể ế ộ ủ  
c  qu c phòng - an ninh.ố ố

Đ  th c hi n t t vi c k t h p, c n quán tri t và th c hi n đ ng b  các gi i pháp, trong đó ph i quán tri t sâu s cể ự ệ ố ệ ế ợ ầ ệ ự ệ ồ ộ ả ả ệ ắ  
hai nhi m v  chi n l c c a cách m ng Vi t Nam cho toàn dân, nh t là cho h c sinh, sinh viên - nh ng ng i quy t đ nhệ ụ ế ượ ủ ạ ệ ấ ọ ữ ườ ế ị  
t ng lai c a đ t n c. Quá trình k t h p ph i đ c tri n khai có k  ho ch, có c  ch  chính sách c  th , ch t ch , đ ngươ ủ ấ ướ ế ợ ả ượ ể ế ạ ơ ế ụ ể ặ ẽ ồ  
b .ộ

K t lu nế ậ

K t h p kinh t  v i qu c phòng, qu c phòng v i kinh t , qu c phòng v i an ninh và đ i ngo i là m t trongế ợ ế ớ ố ố ớ ế ố ớ ố ạ ộ  
nh ng n i dung quan tr ng c a s  nghi p c ng c  qu c phòng, an ninh b o v  T  qu c, th c ch t là th c hi n th ngữ ộ ọ ủ ự ệ ủ ố ố ả ệ ổ ố ự ấ ự ệ ắ  
l i hai nhi m v  chi n l c cách m ng c a n c ta. K t h p kinh t  v i qu c phòng, qu c phòng v i kinh t , qu cợ ệ ụ ế ượ ạ ủ ướ ế ợ ế ớ ố ố ớ ế ố  
phòng v i an ninh và đ i ngo i là đ ng l i, quan đi m xây d ng n n qu c phòng toàn dân thông qua các ho t đ ng kinhớ ố ạ ườ ố ể ự ề ố ạ ộ  
t  – xã h i, xây d ng đ t n c l y n đ nh và phát tri n m i m t đ i s ng xã h i làm n n t ng. Đây là m t v n đ  trế ộ ự ấ ướ ấ ổ ị ể ọ ặ ờ ố ộ ề ả ộ ấ ề ở  
thành truy n th ng c a dân t c, phù h p v i đ ng l i xây d ng ch  nghĩa xã h i, đ ng l i qu c phòng toàn dân,ề ố ủ ộ ợ ớ ườ ố ự ủ ộ ườ ố ố  
chi n tranh nhân dân.ế
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K t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng – an ninhế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố

K t h p v i kinh t  qu c phòng, qu c phòng v i kinh t  qu c phòng v i an ninh và đ i ngo i là nh m t o nênế ợ ớ ế ố ố ớ ế ố ớ ố ạ ằ ạ  
s c m nh t ng h p đ  phát tri n kinh t  c ng c  qu c phòng, an ninh v ng m nh b o v  đ c l p ch  quy n toàn v nứ ạ ổ ợ ể ể ế ủ ố ố ữ ạ ả ệ ộ ậ ủ ề ẹ  
đ t n c và an ninh qu c gia, b o v  công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i và m i thành qu  cách m ng. ấ ướ ố ả ệ ộ ự ủ ộ ọ ả ạ

Trong tình hình hi n nay có nhi u v n đ  đ t ra ph i gi i quy t đòi h i chúng ta ph i phát huy cao đ  tinh th nệ ề ấ ề ặ ả ả ế ỏ ả ộ ầ  
t  l c, t  c ng và tranh th  đi u ki n qu c t  đ  th c hi n công nghi p hóa, hi n đ i hóa, t o ra c  s  v t ch t kự ự ự ườ ủ ề ệ ố ế ể ự ệ ệ ệ ạ ạ ơ ở ậ ấ ỹ  
thu t cho ch  nghĩa xã h i, b o đ m ngày càng t t h n cho c ng c  qu c phòng v ng m nh, b o v  v ng ch c T  qu cậ ủ ộ ả ả ố ơ ủ ố ố ữ ạ ả ệ ữ ắ ổ ố  
xã h i  ch  nghĩa. đó là nhi m v  c a toàn dân, toàn quân, c a m i ngành, m i c p đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng,ộ ủ ệ ụ ủ ủ ọ ọ ấ ặ ướ ự ạ ủ ả  
đi u hành c a Nhà n c.ề ủ ướ

Là sinh viên H c vi n Công ngh  B u chính vi n thông – nh ng cán b  khoa h c kĩ thu t và nghi p v  t ng laiọ ệ ệ ư ễ ữ ộ ọ ậ ệ ụ ươ  

c a ngành, ủ cÇn tích c c h c t p, nghiên c u nh n th c đúng đ n các n i dung trên, t  đó tích c c tham gia vào các ho tự ọ ậ ứ ậ ứ ắ ộ ừ ự ạ  
đ ng g n k t các nhi m v  qu c phòng, an ninh v i xây d ng phát tri n m ng l i công ngh  thông tin, truy n thông vàộ ắ ế ệ ụ ố ớ ự ể ạ ướ ệ ề  
b u chính đ  tham gia xây d ng ti m l c qu c phòng c a ngành ngày càng v ng m nh góp ph n b o đ m s  lãnh đ o,ư ể ự ề ự ố ủ ữ ạ ầ ả ả ự ạ  
ch  đ o, ch  huy thông tin liên l c m t cách chính xác, bí m t, k p th i thông su t th i bình cũng nh  th i chi n đ  th cỉ ạ ỉ ạ ộ ậ ị ờ ố ờ ư ờ ế ể ự  
hi n th ng l i hai nhi m v  chi n l c là: Xây d ng và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam  XHCN. ệ ắ ợ ệ ụ ế ượ ự ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

III CÂU H I ÔN T P:Ỏ Ậ

1. Phân tích tính t t y u ph i k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh  n c taấ ế ả ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ở ướ  
hi n nay ?ệ

2. N i dung, ph ng th c k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - an ninh  n c ta hi nộ ươ ứ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ở ướ ệ  
nay ?

3. Phân tích các gi i pháp ch  y u th c hi n k t h p phát tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng - anả ủ ế ự ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố  
ninh  Vi t Nam hi n nay ?ở ệ ệ

4. T i sao trong c ng lĩnh xây d ng đ t n c Đ ng ta đã đ  c p các n i dung qu c phòng, an ninh, đ i ngo i vào m tạ ươ ự ấ ướ ả ề ậ ộ ố ố ạ ộ  
ch ng?ươ

5.T i sao nói k t h p xây d ng phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng c ng c  qu c phòng – an ninh không ph i làạ ế ợ ự ể ế ộ ớ ườ ủ ố ố ả  
qui lu t chung c a cách m ng XHCN và cũng không ph i là v n đ  riêng c a cách m ng Vi t Nam mà là qui lu t l chậ ủ ạ ả ấ ề ủ ạ ệ ậ ị  
s ? ử
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Bài 7
NGH  THU T QUÂN S  VI T NAMỆ Ậ Ự Ệ

Trong l ch s  đ u tranh d ng n c và gi  n c, ông cha ta luôn ph i ch ng l i k  thù xâm l c l n h n nhi uị ử ấ ự ướ ữ ướ ả ố ạ ẻ ượ ớ ơ ề  
l n v  quân s , kinh t . Song, v i lòng yêu n c, ý chí kiên c ng, v i cách đánh m u trí, sáng t o, cha ông ta đã đánhầ ề ự ế ớ ướ ườ ớ ư ạ  
th ng t t c  k  thù xâm l c, vi t nên nh ng trang s  hào hùng c a dân t c nh  chi n th ng B ch Đ ng, Nh  Nguy t,ắ ấ ả ẻ ượ ế ữ ử ủ ộ ư ế ắ ạ ằ ư ệ  
Ch ng D ng, Hàm T ... T  khi Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i, tinh th n yêu n c và cách đánh c a quân dân ta l iươ ươ ử ừ ả ộ ả ệ ờ ầ ướ ủ ạ  
đ c phát huy lên m t t m cao m i và đã đánh th ng hai k  thù xâm l c có ti m l c kinh t , quân s  m nh h n taượ ộ ầ ớ ắ ẻ ượ ề ự ế ự ạ ơ  
nhi u l n là th c dân Pháp và đ  qu c Mĩ. T  trong th c ti n ch ng gi c ngo i xâm c a dân t c, đã hình thành nên nghề ầ ự ế ố ừ ự ễ ố ặ ạ ủ ộ ệ  
thu t quân s  Vi t Nam, đó là ngh  thu t chi n tranh nhân dân, th c hi n toàn dân đánh gi c. D i s  lãnh đ o c aậ ự ệ ệ ậ ế ự ệ ặ ướ ự ạ ủ  
Đ ng, ngh  thu t quân s  Vi t Nam không ng ng phát tri n, góp ph n thi t th c vào công cu c xây d ng và b o v  Tả ệ ậ ự ệ ừ ể ầ ế ự ộ ự ả ệ ổ  
qu c xã h i ch  nghĩa. ố ộ ủ

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích: ụ

Nh m trang b  cho sinh viên nh ng n i dung c  b n v  ngh  thu t đánh gi c gi  n c c a t  tiên, ngh  thu tằ ị ữ ộ ơ ả ề ệ ậ ặ ữ ướ ủ ổ ệ ậ  
quân s  Vi t Nam t  khi có Đ ng lãnh đ o.ự ệ ừ ả ạ

1.2: Yêu c u: ầ

Hi u đúng đ  n i dung c u bài t  đó xây d ng ni m tin và lòng t  hào dân t c, phát huy tinh th n th ng võể ủ ộ ả ừ ự ề ự ộ ầ ượ  
trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

II - N I DUNG:Ộ

2.1: TRUY N TH NG VÀ NGH  THU T ĐÁNH GI C C A ÔNG CHA TAỀ Ố Ệ Ậ Ặ Ủ

2.1.1: Đ t n c trong bu i đ u l ch sấ ướ ổ ầ ị ử

Cách đây m y nghìn năm, t  khi các Vua Hùng m  n c Văn Lang, l ch s  dân t c Vi t Nam b t đ u th i đ iấ ừ ở ướ ị ử ộ ệ ắ ầ ờ ạ  
d ng n c và gi  n c. Do yêu c u t  v  trong ch ng gi c ngo i xâm và yêu c u thu  l i c a n n kinh t  nông nghi pự ướ ữ ướ ầ ự ệ ố ặ ạ ầ ỷ ợ ủ ề ế ệ  
đã tác đ ng m nh m  đ n s  hình thành c a nhà n c trong bu i đ u l ch s . Nhà n c Văn Lang là nhà n c đ u tiênộ ạ ẽ ế ự ủ ướ ổ ầ ị ử ướ ướ ầ  
c a n c ta, có lãnh th  khá r ng và v  trí đ a lí quan tr ng, bao g m vùng B c B  và b c Trung B  ngày nay, n m trênủ ướ ổ ộ ị ị ọ ồ ắ ộ ắ ộ ằ  
đ u m i nh ng đ ng giao thông qua bán đ o Đông D ng và vùng Đông Nam Á.ầ ố ữ ườ ả ươ

N n văn minh sông H ng còn g i là văn minh Văn Lang, mà đ nh cao là văn hoá Đông S n r c r , thành qu  đángề ồ ọ ỉ ơ ự ỡ ả  
t  hào c a th i đ i Hùng V ng. Vào n a sau th  k  th  III tr c công nguyên, nhân s  suy y u c a tri u đ i Hùngự ủ ờ ạ ươ ử ế ỷ ứ ướ ự ế ủ ề ạ  
V ng cu i cùng, Th c Phán là m t th  lĩnh ng i Âu Vi t đã th ng nh t hai b  t c L c Vi t và Âu Vi t, thành l pươ ố ụ ộ ủ ườ ệ ố ấ ộ ộ ạ ệ ệ ậ  
n c Âu L c, d i đô t  Lâm Thao v  C  Loa (Hà N i). Nhà n c Âu L c k  th a nhà n c Văn Lang trên m i lĩnh v c.ướ ạ ờ ừ ề ổ ộ ướ ạ ế ừ ướ ọ ự

Do có v  trí đ a lí thu n l i, n c ta luôn b  các th  l c ngo i xâm l c nhòm ngó. S  xu t hi n các th  l c thùị ị ậ ợ ướ ị ế ự ạ ượ ự ấ ệ ế ự  
đ ch và âm m u thôn tính m  r ng lãnh th  c a chúng là nguy c  tr c ti p đe do  v n m nh đ t n c ta. Do v y, yêuị ư ở ộ ổ ủ ơ ự ế ạ ậ ệ ấ ướ ậ  
c u ch ng gi c ngo i xâm, b o v  đ c l p và cu c s ng đã s m xu t hi n trong l ch s  dân t c ta. Ng i Vi t mu nầ ố ặ ạ ả ệ ộ ậ ộ ố ớ ấ ệ ị ử ộ ườ ệ ố  
t n t i, b o v  cu c s ng và n n văn hoá c a mình ch  có con đ ng duy nh t là đoàn k t đ ng lên đánh gi c, gi  n c. ồ ạ ả ệ ộ ố ề ủ ỉ ườ ấ ế ứ ặ ữ ướ

2.1.2: Nh ng y u t  tác đ ng đ n vi c hình thành ngh  thu t đánh gi cữ ế ố ộ ế ệ ệ ậ ặ

- V  đ a líề ị

Nhà n c Văn Lang tr c kia, nhà n c Vi t Nam ngày nay có v  trí chi n l c quan tr ng  khu v c Đông Namướ ướ ướ ệ ị ế ượ ọ ở ự  
á và bi n Đông, có h  th ng giao thông đ ng b , đ ng bi n, đ ng sông, đ ng không, b o đ m giao l u trong khuể ệ ố ườ ộ ườ ể ườ ườ ả ả ư  
v c Châu á và th  gi i thu n l i. Đã t  lâu, nhi u k  thù luôn nhòm ngó, đe do  và ti n công xâm l c. Đ  b o v  đ tự ế ớ ậ ợ ừ ề ẻ ạ ế ượ ể ả ệ ấ  
n c, b o v  s  tr ng t n c a dân t c, cha ông ta đã đoàn k t và phát huy t i đa u th  c a đ a hình đ  l p th  tr nướ ả ệ ự ườ ồ ủ ộ ế ố ư ế ủ ị ể ậ ế ậ  
đánh gi c.ặ

- V  kinh tề ế

Kinh t  n c ta là t  cung, t  c p, s n xu t nông nghi p là chính, trong đó tr ng tr t, chăn nuôi là ch  y u, trìnhế ướ ự ự ấ ả ấ ệ ồ ọ ủ ế  
đ  canh tác th p. Trong quá trình phát tri n, t  tiên ta đã k t h p ch t ch  t  t ng d ng n c ph i đi đôi v i gi  n c,ộ ấ ể ổ ế ợ ặ ẽ ư ưở ự ướ ả ớ ữ ướ  
th c hi n nhi u k  sách nh  "phú qu c, binh c ng", "ng  binh  nông"...Tích c c phát tri n s n xu t, chăn nuôi đ  nự ệ ề ế ư ố ườ ụ ư ự ể ả ấ ể ổ  
đ nh, nâng cao đ i s ng c a nhân dân, đ ng th i, phát huy tính sáng t o trong lao đ ng, t  t o ra vũ khí đ  ch ng gi cị ờ ố ủ ồ ờ ạ ộ ự ạ ể ố ặ  
ngo i xâm, b o v  T  qu c. ạ ả ệ ổ ố

- V  chính tr , văn hoá - xã h iề ị ộ

N c Vi t Nam có 54 dân t c anh em cùng chung s ng hoà thu n, đoàn k t. Trong quá trình d ng n c và giướ ệ ộ ố ậ ế ự ướ ữ 
n c, dân t c ta đã s m xây d ng đ c nhà n c, xác đ nh ch  quy n lãnh th , t  ch c ra quân đ i đ  cùng toàn dânướ ộ ớ ự ượ ướ ị ủ ề ổ ổ ứ ộ ể  
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đánh gi c, xây d ng đ c n n văn hoá mang b n s c Vi t Nam. Đ t n c bao g m làng, xã, thôn, b n và có nhi u dânặ ự ượ ề ả ắ ệ ấ ướ ồ ả ề  
t c cùng chung s ng. M i dân t c, làng, xã có phong t c, t p quán riêng, t o nên nét đ c s c văn hoá dân t c Vi t Nam.ộ ố ỗ ộ ụ ậ ạ ặ ắ ộ ệ

Trong quá trình đó, dân t c ta đã xây d ng đ c n n văn hoá truy n th ng : ộ ự ượ ề ề ố Đoàn k t, yêu n c, th ng nòi, s ngế ướ ươ ố  
hoà thu n, thu  chung; lao đ ng c n cù sáng t o, đ u tranh anh dũng kiên c ng b t khu t.ậ ỷ ộ ầ ạ ấ ườ ấ ấ  

2.1.3: Các cu c kh i nghĩa và chi n tranh ch ng xâm l cộ ở ế ố ượ

- Nh ng cu c chi n tranh gi  n c đ u tiên:ữ ộ ế ữ ướ ầ

Cu c chi n tranh gi  n c đ u tiên mà s  sách ghi l i là cu c kháng chi n ch ng quân T n. Đó là cu c khángộ ế ữ ướ ầ ử ạ ộ ế ố ầ ộ  
chi n lâu dài và gian kh , t  năm 214 đ n 208 TCN ế ổ ừ ế

c a nhân dân ta d i s  lãnh đ o c a vua Hùng và Th c Phán.ủ ướ ự ạ ủ ụ

+ Sau cu c kháng chi n ch ng T n là cu c kháng chi n c a nhân dân Âu L c do An D ng V ng lãnh đ oộ ế ố ầ ộ ế ủ ạ ươ ươ ạ  
ch ng chi n tranh xâm l c c a Tri u Đà, t  năm 184 đ n 179 tr c công nguyên, nh ng b  th t b i. T  đây, đ t n cố ế ượ ủ ệ ừ ế ướ ư ị ấ ạ ừ ấ ướ  
ta r i vào th m ho  h n m t nghìn năm b  phong ki n Trung Hoa đô h  (th i kì B c thu c).ơ ả ạ ơ ộ ị ế ộ ờ ắ ộ

- Nh ng cu c kh i nghĩa và chi n tranh ch ng xâm l c giành và gi  đ c l p t  th  k  th  II tr c công nguyênữ ộ ở ế ố ượ ữ ộ ậ ừ ế ỷ ứ ướ  
đ n đ u th  k  th  Xế ầ ế ỷ ứ

Trong h n m t nghìn năm (t  năm 179 tr c công nguyên đ n năm 938), n c ta liên t c b  các tri u đ i phongơ ộ ừ ướ ế ướ ụ ị ề ạ  
ki n ph ng B c t  nhà Tri u, nhà Hán, nhà L ng...đ n nhà Tuỳ, nhà Đ ng đô h . Trong th i gian này, nhân dân ta đãế ươ ắ ừ ệ ươ ế ườ ộ ờ  
nêu cao tinh th n b t khu t, kiên c ng và b n b , đ u tranh b o t n cu c s ng, gi  gìn, phát huy tinh hoa c a n n vănầ ấ ấ ườ ề ỉ ấ ả ồ ộ ố ữ ủ ề  
hoá dân t c và quy t đ ng lên đ u tranh giành l i đ c l p dân t c.ộ ế ứ ấ ạ ộ ậ ộ

+ Cu c kh i nghĩa c a hai Bà Tr ng vào mùa xuân năm 40 đã giành đ c đ c l p. N n đ c l p dân t c đ cộ ở ủ ư ượ ộ ậ ề ộ ậ ộ ượ  
khôi ph c và gi  v ng trong ba năm.ụ ữ ữ

+ Năm 248, Tri u Th  Trinh ph t c  kh i nghĩa. Nghĩa quân c a ng i con gái núi N a (Tri u S n, Thanh Hoá)ệ ị ấ ờ ở ủ ườ ư ệ ơ  
làm cho quân thù nhi u phen kinh h n, b t vía. Sau g n n a năm chi n đ u khi n cho toàn th  Giao Châu đ u ch nề ồ ạ ầ ử ế ấ ế ể ề ấ  
đ ng. M c dù bà Tri u cùng nghĩa quân chi n đ u r t anh dũng, nh ng k  thù có s c m nh v t tr i và đàn áp r t kh cộ ặ ệ ế ấ ấ ư ẻ ứ ạ ượ ộ ấ ố  
li t, nên kh i nghĩa b  th t b i.ệ ở ị ấ ạ

+ Mùa xuân năm 542, phong trào yêu n c c a ng i Vi t l i bùng lên m nh m , r m r . D i s  t  ch c vàướ ủ ườ ệ ạ ạ ẽ ầ ộ ướ ự ổ ứ  
lãnh đ o c a Lí Bôn, anh hùng hào ki t b n ph ng cùng toàn dân vùng lên l t đ  chính quy n c a nhà L ng. Sau đó,ạ ủ ệ ố ươ ậ ổ ề ủ ươ  
nghĩa quân liên ti p đánh th ng hai cu c ph n công c a k  thù. Đ u năm 544, Lí Bôn lên ngôi hoàng đ  (Lí Nam Đ ), đ tế ắ ộ ả ủ ẻ ầ ế ế ặ  
qu c hi u là V n Xuân.ố ệ ạ

+ Kh i nghĩa c a Lí T  Tiên và Đinh Ki n năm 687.ở ủ ự ế

+ Kh i nghĩa c a Mai Thúc Loan (Mai H c Đ ) năm 722.ở ủ ắ ế

+ Kh i nghĩa c a Phùng H ng (B  Cái Đ i V ng) năm 766 đ n 791.ở ủ ư ố ạ ươ ế

+ Tr c hành đ ng ph n b i c a Ki u Công Ti n và ho  xâm lăng c a quân Nam Hán, Ngô Quy n là m t danhướ ộ ả ộ ủ ề ễ ạ ủ ề ộ  
t ng c a D ng Đình Ngh  đã đ ng lên lãnh đ o quân dân ta, kiên quy t đánh gi c, b o v  ch  quy n dân t c. Tr nướ ủ ươ ệ ứ ạ ế ặ ả ệ ủ ề ộ ậ  
quy t chi n trên sông B ch Đ ng, Ngô Quy n cùng quân và dân ta đã nh n chìm toàn b  đoàn thuy n c a quân Nam Hán,ế ế ạ ằ ề ấ ộ ề ủ  
khi n t ng gi c Hoàng Thao ph i b  m ng, vua Nam Hán ph i bãi binh, ch m d t h n m t nghìn năm B c thu c, đ tế ướ ặ ả ỏ ạ ả ấ ứ ơ ộ ắ ộ ấ  
n c ta m  ra m t k  nguyên m i trong l ch s  dân t c, k  nguyên c a đ c l p, t  ch .ướ ở ộ ỷ ớ ị ử ộ ỷ ủ ộ ậ ự ủ

- Các cu c kháng chi n ch ng quân xâm l c t  th  k  X đ n th  k  XVIIIộ ế ố ượ ừ ế ỷ ế ế ỷ

+ Kháng chi n ch ng quân T ng l n th  nh t năm 981 c a nhà Ti n Lêế ố ố ầ ứ ấ ủ ề

Th i nhà Đinh, công cu c xây d ng đ t n c đang đ c xúc ti n thì năm 979, Đinh Tiên Hoàng b  ám h i. Cácờ ộ ự ấ ướ ượ ế ị ạ  
th  l c thù đ ch trong và ngoài n c th a d p âm m u l t đ  và thôn tính. Lúc b y gi ,  Trung qu c, nhà T ng đã thànhế ự ị ướ ừ ị ư ậ ổ ấ ờ ở ố ố  
l p và đang phát tri n. So v i Nam Hán, thì nhà T ng là m t tri u đ i c ng th nh c a m t qu c gia phong ki n l n nh tậ ể ớ ố ộ ề ạ ườ ị ủ ộ ố ế ớ ấ  
Châu Á đ ng th i. Nhân d p suy y u c a nhà Đinh, nhà T ng quy t đ nh phát đ ng cu c chi n tranh xâm l c Đ i Cươ ờ ị ế ủ ố ế ị ộ ộ ế ượ ạ ồ  
Vi t (qu c hi u c a n c ta lúc đó). Trong khi vua Đinh còn tr , ch a đ  kh  năng và uy tín t  ch c lãnh đ o cu cệ ố ệ ủ ướ ẻ ư ủ ả ổ ứ ạ ộ  
kháng chi n, vì s  nghi p b o v  đ c l p dân t c, tri u th n và quân sĩ đã suy tôn Lê Hoàn, ng i đang gi  ch c th pế ự ệ ả ệ ộ ậ ộ ề ầ ườ ữ ứ ậ  
đ o t ng quân lên làm vua. Lê Hoàn lên ngôi, l p nên tri u đ i nhà Ti n Lê và đ m nhi m s  m ng l ch s , t  ch c vàạ ướ ậ ề ạ ề ả ệ ứ ạ ị ử ổ ứ  
lãnh đ o th ng l i cu c kháng chi n ch ng quân T ng.ạ ắ ợ ộ ế ố ố

+ Cu c kháng chi n ch ng T ng l n th  2 (1075 - 1077) c a nhà Líộ ế ố ố ầ ứ ủ

Tuy b  đ i b i trong l n xâm l c năm 981, nhà T ng v n ch a ch u t  b  tham v ng xâm l c n c ta. Kho ngị ạ ạ ầ ượ ố ẫ ư ị ừ ỏ ọ ượ ướ ả  
gi a th  k  XI, vua T ng Th n Tông ra l nh chu n b  l c l ng đánh Đ i Vi t l n n a, nh m giành th ng l i  Đ iữ ế ỷ ố ầ ệ ẩ ị ự ượ ạ ệ ầ ữ ằ ắ ợ ở ạ  
Vi t đ  t o th  uy hi p n c Liêu, n c H . Tr c nguy c  xâm l c c a nhà T ng, Lí Th ng Ki t, lúc đó n m giệ ể ạ ế ế ướ ướ ạ ướ ơ ượ ủ ố ườ ệ ắ ữ 
binh quy n tr c ti p lãnh đ o kháng chi n, nh n th y không th  đ  b  đ ng đ i phó, đ i quân gi c ti n công sang, màề ự ế ạ ế ậ ấ ể ể ị ộ ố ợ ặ ế  
ph i ch  đ ng ti n công tr c đ  đ y k  thù vào th  b  đ ng. V i ch  tr ng th c hi n "tiên phát ch  nhân", "Ng i yênả ủ ộ ế ướ ể ẩ ẻ ế ị ộ ớ ủ ươ ự ệ ế ồ  
đ i gi c không b ng đem quân ra tr c đ  ch n mũi nh n c a chúng", Lí Th ng Ki t đã ch  đ ng đ a quân ti n côngợ ặ ằ ướ ể ặ ọ ủ ườ ệ ủ ộ ư ế  
sang đ t T ng tiêu di t l c l ng  các căn c  xu t phát c a k  thù, r i rút v  phòng th  đ t n c. Bi t quân T ng thấ ố ệ ự ượ ở ứ ấ ủ ẻ ồ ề ủ ấ ướ ế ố ế 
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nào cũng kéo quân sang ph c thù, Lí Th ng Ki t đã cho kh n tr ng chu n b  kháng chi n, xây d ng phòng tuy n Nhụ ườ ệ ẩ ươ ẩ ị ế ự ế ư 
Nguy t đ  ch n gi c ; đ ng th i, tri n khai l c l ng, b  trí th  tr n ch ng gi c ngo i xâm. Tr n ph n công Nhệ ể ặ ặ ồ ờ ể ự ượ ố ế ậ ố ặ ạ ậ ả ư  
Nguy t (tháng 3/1077), quân và dân Đ i Vi t đã quét s ch quân xâm l c T ng ra kh i biên c ng c a T  qu c.ệ ạ ệ ạ ượ ố ỏ ươ ủ ổ ố

+ Ba l n kháng chi n ch ng quân Nguyên c a nhà Tr n  th  k  XIIIầ ế ố ủ ầ ở ế ỷ

T  năm 1225, Nhà Tr n thay th  Nhà Lí đ m nh n s  m nh lãnh đ o công cu c d ng n c và gi  n c (1226 -ừ ầ ế ả ậ ứ ệ ạ ộ ự ướ ữ ướ  
1400), đã lãnh đ o nhân dân ta ba l n kháng chi n ch ng quân Nguyên, giành th ng l i v  vang, b  sung nh ng nét đ cạ ầ ế ố ắ ợ ẻ ổ ữ ặ  
s c vào n n ngh  thu t quân s  Vi t Nam. ắ ề ệ ậ ự ệ

Cu c kháng chi n l n th  nh t vào năm 1258, quân và dân ta đã đánh th ng 3 v n quân Nguyên.ộ ế ầ ứ ấ ắ ạ

Cu c kháng chi n l n th  hai vào năm 1285, quân và dân ta đã đánh th ng 60 v n quân Nguyên.ộ ế ầ ứ ắ ạ

Cu c kháng chi n l n th  ba vào năm 1287 - 1288, quân và dân ta đã đánh th ng 50 v n quân Nguyên.ộ ế ầ ứ ắ ạ

Trong vòng 30 năm (1258 - 1288), dân t c ta ph i liên ti p ba l n đ ng lên ch ng xâm l c. Kháng chi n ch ng quânộ ả ế ầ ứ ố ượ ế ố  
Nguyên không ch  là cu c đ  s c quy t li t gi a m t đ  qu c đ u s  m nh nh t th  gi i lúc đó v i m t dân t c nh  bé nh ngỉ ộ ọ ứ ế ệ ữ ộ ế ố ầ ỏ ạ ấ ế ớ ớ ộ ộ ỏ ư  
kiên quy t đ ng lên ch ng xâm l c đ  b o v  đ t n c, mà còn là cu c đ u tranh gay g t v  tài trí gi a hai n n ngh  thu t quânế ứ ố ượ ể ả ệ ấ ướ ộ ấ ắ ề ữ ề ệ ậ  
s  c a Đ i Vi t và quân xâm l c Nguyên Mông.ự ủ ạ ệ ượ

+ Cu c kháng chi n ch ng Minh do H  Quý Ly lãnh đ o (1400 - 1407).ộ ế ố ồ ạ

 Vào cu i th  k  XIV, tri u đ i nhà Tr n t ng b c suy tàn, H  Quý Li là m t quý t c có thanh th  đã ph  tru tố ế ỷ ề ạ ầ ừ ướ ồ ộ ộ ế ế ấ  
vua Tr n, l p ra v ng tri u m i, tri u đ i nhà H . Tháng 5/1406, d i chiêu bài "phù Tr n di t H ", nhà Minh đã đ aầ ậ ươ ề ớ ề ạ ồ ướ ầ ệ ồ ư  
quân xâm l c n c ta. Trong tác chi n, nhà H  quá thiên v  phòng th , coi đó là ph ng th c c  b n, d n đ n sai l mượ ướ ế ồ ề ủ ươ ứ ơ ả ẫ ế ầ  
v  ch  đ o chi n l c. M t khác, không phát đ ng đ c đ c toàn dân đánh gi c, t  ch c ph n công chi n l c khôngề ỉ ạ ế ượ ặ ộ ượ ượ ặ ổ ứ ả ế ượ  
đúng th i c , b  t n th t n ng, nên b  th t b i. Đ t n c ta m t l n n a b  phong ki n ph ng B c đô h .ờ ơ ị ổ ấ ặ ị ấ ạ ấ ướ ộ ầ ữ ị ế ươ ắ ộ

+ Kh i nghĩa Lam S n và chi n tranh gi i phóng dân t c do Lê L i, Nguy n Trãi lãnh đ o. ở ơ ế ả ộ ợ ễ ạ

M c dù chi m đ c Đ i Vi t, nh ng gi c Minh không khu t ph c đ c dân t c ta, các cu c kh i nghĩa c a cácặ ế ượ ạ ệ ư ặ ấ ụ ượ ộ ộ ở ủ  
t ng l p nhân dân yêu n c v n liên ti p n  ra, tiêu bi u là kh i nghĩa Lam S n. Sau 10 năm (1418 – 1427) chi n đ uầ ớ ướ ẫ ế ổ ể ở ơ ế ấ  
b n b , ngoan c ng, cu c kh i nghĩa Lam S n đã phát tri n thành chi n tranh gi i phóng, hoàn thành nhi m v  v  vang,ề ỉ ườ ộ ở ơ ể ế ả ệ ụ ẻ  
quét s ch k  thù ra kh i b  cõi. Th ng l i vĩ đ i đó ch ng t  ngh  thu t quân s  trong kh i nghĩa, chi n tranh gi i phóngạ ẻ ỏ ờ ắ ợ ạ ứ ỏ ệ ậ ự ở ế ả  
c a cha ông ta đã đ t đ n đ nh cao và đ  l i nhi u bài h c l ch s  quý giá.ủ ạ ế ỉ ể ạ ề ọ ị ử

+ Kh i nghĩa Tây S n và các cu c kháng chi n ch ng quân Xiêm 1784 - 1785, kháng chi n ch ng quân xâm l cở ơ ộ ế ố ế ố ượ  
Mãn Thanh 1788 - 1789

Sau khi đánh th ng gi c Minh xâm l c, Lê L i lên ngôi, l p nên tri u H u Lê (tri u Lê S ), đây là giai đo nắ ặ ượ ợ ậ ề ậ ề ơ ạ  
h ng th nh nh t c a phong ki n Vi t Nam. Nh ng th i gian h ng th nh c a đ t n c không kéo dài, t  năm 1553 đ nư ị ấ ủ ế ệ ư ờ ư ị ủ ấ ướ ừ ế  
năm 1788 x y ra cu c n i chi n tri n miên gi a các th  l c, mà đi n hình nh t là vua Lê - chúa Tr nh. Trong th i gian đó,ả ộ ộ ế ề ữ ế ự ể ấ ị ờ  
có nhi u cu c kh i nghĩa n  ra nh  kh i nghĩa c a Nguy n H u C u, kh i nghĩa Tây S n. Quân Tây S n ti n công vàoề ộ ở ổ ư ở ủ ễ ữ ầ ở ơ ơ ế  
Gia Đ nh, hang  cu i cùng c a nhà Nguy n. Nhà Nguy n ph i s ng l u vong nh  s  giúp đ  c a vua Xiêm (Thái Lan).ị ổ ố ủ ễ ễ ả ố ư ờ ự ỡ ủ  
Năm 1784, nhà Tây S n tiêu di t 5 v n quân Xiêm và ti n công ra B c, xoá b  gi i tuy n sông Gianh, ch m d t toàn bơ ệ ạ ế ắ ỏ ớ ế ấ ứ ộ  
th  ch  "vua Lê, chúa Tr nh". Năm 1788, tr c nguy c  xâm l c c a 29 v n quân Mãn Thanh, Nguy n Hu  lên ngôiể ế ị ướ ơ ượ ủ ạ ễ ệ  
hoàng đ , l y hi u là Quang Trung và th c hi n cu c hành quân th n t c tiêu di t 29 v n quân xâm l c vào mùa xuânế ấ ệ ự ệ ộ ầ ố ệ ạ ượ  
K  D u 1789. Ti p theo là tri u đ i c a Nguy n ánh (Gia Long), Minh M ng, Thi u Tr , T  Đ c và B o Đ i là ông vuaỷ ậ ế ề ạ ủ ễ ạ ệ ị ự ứ ả ạ  
cu i cùng c a nhà n c phong ki n Vi t Nam.ố ủ ướ ế ệ

2.1.4: Ngh  thu t đánh gi c c a ông chaệ ậ ặ ủ

L ch s  đã đ t ra cho dân t c ta bi t bao th  thách ng t nghèo trong quá trình d ng n c và gi  n c. Nh ng v iị ử ặ ộ ế ử ặ ự ướ ữ ướ ư ớ  
tinh th n đ c l p, t  ch , t  l c, t  c ng, v i truy n th ng đoàn k t v n lên trong đ u tranh và xây d ng, v i tài thaoầ ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ớ ề ố ế ươ ấ ự ớ  
l c ki t xu t c a cha ông, nhân dân ta đã v t qua t t c  m i tr  ng i, chi n th ng m i k  thù, b o v  v ng ch c n nượ ệ ấ ủ ượ ấ ả ọ ở ạ ế ắ ọ ẻ ả ệ ữ ắ ề  
đ c l p dân t c. T  trong th c ti n ch ng gi c ngo i xâm, dân t c ta đã hình thành ngh  thu t chi n tranh nhân dân, toànộ ậ ộ ừ ự ễ ố ặ ạ ộ ệ ậ ế  
dân đánh gi c, ngh  thu t l y nh  th ng l n, l y ít đ ch nhi u, l y ch t l ng cao th ng s  l ng đông. Trong quá trìnhặ ệ ậ ấ ỏ ắ ớ ấ ị ề ấ ấ ượ ắ ố ượ  
đó, ngh  thu t quân s  Vi t Nam t ng b c phát tri n và đ c th  hi n r t sinh đ ng trong kh i nghĩa vũ trang, chi nệ ậ ự ệ ừ ướ ể ượ ể ệ ấ ộ ở ế  
tranh gi i phóng, trên các ph ng di n t  t ng ch  đ o tác chi n, m u k  đánh gi c....ả ươ ệ ư ưở ỉ ạ ế ư ế ặ

- V  t  t ng ch  đ o tác chi nề ư ưở ỉ ạ ế

Gi i phóng, b o v  đ t n c là nhi m v  quan tr ng, là m c tiêu cao nh t c a các tri u đ i phong ki n trongả ả ệ ấ ướ ệ ụ ọ ụ ấ ủ ề ạ ế  
chi n tranh gi  n c. Do đó, cha ông ta luôn n m v ng t  t ng ti n công, coi đó nh  m t quy lu t đ  giành th ng l iế ữ ướ ắ ữ ư ưở ế ư ộ ậ ể ắ ợ  
trong su t quá trình chi n tranh. Th c hi n ti n công liên t c m i lúc, m i n i, t  c c b  đ n toàn b , đ  quét s ch quânố ế ự ệ ế ụ ọ ọ ơ ừ ụ ộ ế ộ ể ạ  
thù ra kh i b  cõi. T  t ng ti n công đ c xem nh  s i ch  đ  xuyên su t trong quá trình chu n b  và th c hành chi nỏ ờ ư ưở ế ượ ư ợ ỉ ỏ ố ẩ ị ự ế  
tranh gi  n c. T  t ng đó th  hi n r t rõ trong đánh giá đúng k  thù, ch  đ ng đ  ra k  sách đánh, phòng, kh nữ ướ ư ưở ể ệ ấ ẻ ủ ộ ề ế ẩ  
tr ng chu n b  l c l ng kháng chi n, tìm m i bi n pháp làm cho đ ch suy y u, t o ra th  và th i c  có l i đ  ti nươ ẩ ị ự ượ ế ọ ệ ị ế ạ ế ờ ơ ợ ể ế  
hành ph n công, ti n công. ả ế
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S  sách còn ghi l i, th i nhà Lí đã ch  đ ng đánh b i k  thù  phía Nam (quân Chiêm Thành), phá tan âm m uử ạ ờ ủ ộ ạ ẻ ở ư  
liên k t c a nhà T ng v i Chiêm Thành. Tr c nguy c  xâm l c c a nhà T ng, Lí Th ng Ki t đã s  d ng bi n phápế ủ ố ớ ướ ơ ượ ủ ố ườ ệ ử ụ ệ  
"tiên phát ch  nhân" ch  đ ng ti n công tr c đ  đ y k  thù vào th  b  đ ng. Ông đã t n d ng th  "thiên hi m" c a đ aế ủ ộ ế ướ ể ẩ ẻ ế ị ộ ậ ụ ế ể ủ ị  
hình, xây d ng tuy n phòng th  sông Nh  Nguy t, th c hi n tr n quy t chi n chi n l c, ch  đ ng ch n và đánh đ chự ế ủ ư ệ ự ệ ậ ế ế ế ượ ủ ộ ặ ị  
t  xa đ  b o v  Thăng Long.ừ ể ả ệ

Vào th  k  XIII, các qu c gia châu Âu, châu á đang run s  tr c vó ng a c a gi c Nguyên Mông, thì c  ba l nế ỷ ố ợ ướ ự ủ ặ ả ầ  
ti n quân xâm l c Đ i Vi t vào các năm 1258, 1285, 1288, gi c Nguyên đ u th m b i, m c dù có s  quân l n h nế ượ ạ ệ ặ ề ả ạ ặ ố ớ ơ  
nhi u l n quân đ i nhà Tr n. Có đ c th ng l i đó là do ta đã th c hi n toàn dân đánh gi c, "c  n c chung s c, trăm hề ầ ộ ầ ượ ắ ợ ự ệ ặ ả ướ ứ ọ 
là binh", trong đó, tích c c ch  đ ng ti n công gi c là t  t ng ch  đ o xuyên su t trong các cu c chi n tranh. ự ủ ộ ế ặ ư ưở ỉ ạ ố ộ ế

Tr c đ i t ng tác chi n là gi c Nguyên Mông có s c m nh l n h n, ông cha ta đã k p th i thay đ i ph ngướ ố ượ ế ặ ứ ạ ớ ơ ị ờ ổ ươ  
th c tác chi n, tránh quy t chi n v i đ ch khi chúng còn r t m nh, ch  đ ng rút lui chi n l c, b o toàn l c l ng vàứ ế ế ế ớ ị ấ ạ ủ ộ ế ượ ả ự ượ  
t o th , th i c  đ  ph n công. Rút lui chi n l c, t m nh ng Thăng Long cho gi c trong m t th i gian nh t đ nh, là đạ ế ờ ơ ể ả ế ượ ạ ườ ặ ộ ờ ấ ị ể  
b o toàn l c l ng và đó là m t nét đ c đáo trong ngh  thu t tác chi n, ch  không ph i là t  t ng rút lui. Quân đ chả ự ượ ộ ộ ệ ậ ế ứ ả ư ưở ị  
t m chi m đ c Thăng Long mà không chi m đ c "Th  đô" c a kháng chi n, b i vì ch  chi m đ c "thành không, nhàạ ế ượ ế ượ ủ ủ ế ở ỉ ế ượ  
tr ng". Trong kho ng th i gian đó, quân đ i nhà Tr n và nhân dân c  n c đã tích c c tác chi n nh  l , tiêu hao nhi uố ả ờ ộ ầ ả ướ ự ế ỏ ẻ ề  
l c l ng đ ch, làm cho chúng r i vào tr ng thái "ti n thoái l ng nan", t o th i c  t t nh t đ  ph n công chi n l c,ự ượ ị ơ ạ ế ưỡ ạ ờ ơ ố ấ ể ả ế ượ  
quét s ch quân thù ra kh i đ t n c (l n th  nh t sau 9 ngày tính t  khi gi c Nguyên vào Thăng Long, l n th  hai sau 5ạ ỏ ấ ướ ầ ứ ấ ừ ặ ầ ứ  
tháng, l n th  ba sau 3 tháng). ầ ứ

Đ n th i Nguy n Hu , t  t ng ch  đ ng ti n công đ ch đ  gi i phóng Thăng Long l i đ c phát tri n lên m tế ờ ễ ệ ư ưở ủ ộ ế ị ể ả ạ ượ ể ộ  
t m cao m i. V i cách đánh táo b o, th n t c, b t ng  và mãnh li t, gi i quy t chi n tranh nhanh g n trong m t đ t t ngầ ớ ớ ạ ầ ố ấ ờ ệ ả ế ế ọ ộ ợ ổ  
giao chi n, Ông đã ch  đ ng ti n công đ ch khi chúng còn r t m nh (29 v n quân Thanh và quân bán n c Lê Chiêuế ủ ộ ế ị ấ ạ ạ ướ  
Th ng) nh ng l i r t ch  quan, kiêu ng o, thi u phòng b  (quân Thanh và bè lũ bán n c đang chu n b  đón t t K  D uố ư ạ ấ ủ ạ ế ị ướ ẩ ị ế ỷ ậ  
năm 1789), do đó, đã giành th ng l i tr n v n. ắ ợ ọ ẹ

- V  m u k  đánh gi cề ư ế ặ

M u là đ  l a đ ch, đánh vào ch  y u, ch  s  h , ch  ít phòng b , làm cho chúng b  đ ng, lúng túng đ i phó. Kư ể ừ ị ỗ ế ỗ ơ ở ỗ ị ị ộ ố ế  
là đ  đi u đ ch theo ý đ nh c a ta, giành quy n ch  đ ng, bu c chúng ph i đánh theo cách đánh c a ta. Trong các cu cể ề ị ị ủ ề ủ ộ ộ ả ủ ộ  
chi n tranh gi i phóng, v i ý chí kiên c ng c a dân t c, tri u đ i nhà Lí, Tr n, h u Lê...đã t o đ c th  tr n chi nế ả ớ ườ ủ ộ ề ạ ầ ậ ạ ượ ế ậ ế  
tranh nhân dân, th c hi n toàn dân đánh gi c, k t h p các cách đánh, các l c l ng cùng đánh. Trong ch ng gi c ngo iự ệ ặ ế ợ ự ượ ố ặ ạ  
xâm đ  b o v  đ t n c, cha ông ta đã k t h p ch t ch  gi a quân tri u đình, quân đ a ph ng và dân binh, th  binh cácể ả ệ ấ ướ ế ợ ặ ẽ ữ ề ị ươ ổ  
làng xã cùng đánh đ ch, làm cho l c l ng đ ch luôn b  phân tán, không th c hi n đ c h p quân t i Thăng Long. Đ  b oị ự ượ ị ị ự ệ ượ ợ ạ ể ả  
v  Thăng Long, Lí Th ng Ki t đã xây d ng tuy n phòng ng  sông C u đ  ch n gi c, khi quân nhà T ng ti n côngệ ườ ệ ự ế ự ầ ể ặ ặ ố ế  
v t sông không thành công ph i chuy n vào phòng ng , Ông đã dùng quân đ a ph ng và dân binh liên t c qu y r i, làmượ ả ể ự ị ươ ụ ấ ố  
cho đ ch m t m i, căng th ng, t o th i c  cho quân đ i nhà Lí chuy n sang ph n công giành th ng l i hoàn toàn.ị ệ ỏ ẳ ạ ờ ơ ộ ể ả ắ ợ

K  sách đánh gi c c a ông cha ta không nh ng sáng t o, mà còn h t s c m m d o, khôn khéo đó là "bi t ti n,ế ặ ủ ữ ạ ế ứ ề ẻ ế ế  
bi t thoái, bi t công, bi t th ". Bi t k t h p ch t ch  gi a ti n công quân s  v i binh v n, ngo i giao, t o th  m nh choế ế ế ủ ế ế ợ ặ ẽ ữ ế ự ớ ậ ạ ạ ế ạ  
ta, bi t phá th  m nh c a gi c, trong đó ti n công quân s  luôn gi  vai trò quy t đ nh. Lê L i, Nguy n Trãi không nh ngế ế ạ ủ ặ ế ự ữ ế ị ợ ễ ữ  
gi i trong bày m u, l p k  đ  đánh th ng gi c trên chi n tr ng, mà còn th c hi n "m u ph t công tâm", đánh vào lòngỏ ư ậ ế ể ắ ặ ế ườ ự ệ ư ạ  
ng i. Sau khi đánh tan đ o quân vi n binh do Li u Thăng ch  huy, đã vây ch t thành Đông Quan, bu c V ng Thôngườ ạ ệ ễ ỉ ặ ộ ươ  
ph i đ u hàng vô đi u ki n, nh ng các ông đã c p thuy n, ng a và l ng th o cho hàng binh nhà Minh v  n c trongả ầ ề ệ ư ấ ề ự ươ ả ề ướ  
danh d , đ  muôn đ i d p t t chi n tranh. ự ể ờ ậ ắ ế

Ông cha ta đã phát tri n m u, k  đánh gi c, bi n c  n c thành m t chi n tr ng, t o ra m t "thiên la, đ a võng"ể ư ế ặ ế ả ướ ộ ế ườ ạ ộ ị  
đ  di t đ ch. Làm cho "đ ch đông mà hoá ít, đ ch m nh mà hoá y u", đi đ n đâu cũng b  đánh, luôn b  t p kích, ph c kích,ể ệ ị ị ị ạ ế ế ị ị ậ ụ  
l c l ng b  tiêu hao, tiêu di t, r i vào tr ng thái "ti n thoái l ng nan". Trong tác chi n, ông cha ta đã tri t đ  khoét sâuự ượ ị ệ ơ ạ ế ưỡ ế ệ ể  
đi m y u c a đ ch là tác chi n  chi n tr ng xa, ti p t  khó khăn, nên đã t p trung tri t phá l ng th o, h u c n c aể ế ủ ị ế ở ế ườ ế ế ậ ệ ươ ả ậ ầ ủ  
đ ch. Ngoài th c hi n k  "thanh dã", làm cho k  thù r i vào tr ng thái "ng i không có l ng ăn, ng a không có n cị ự ệ ế ẻ ơ ạ ườ ươ ự ướ  
u ng", quân đ i nhà Tr n t  ch c l c l ng đón đánh các l c l ng v n chuy n l ng th c, h u c n và đánh phá khoố ộ ầ ổ ứ ự ượ ự ượ ậ ể ươ ự ậ ầ  
tàng c a đ ch. Đi n hình nh  đ i quân c a Tr n Khánh D  đã tiêu di t toàn b  đoàn thuy n l ng c a gi c do Tr ngủ ị ể ư ộ ủ ầ ư ệ ộ ề ươ ủ ặ ươ  
Văn H  ch  huy  b n Vân Đ n, làm cho gi c Nguyên  Thăng Long vô cùng ho ng lo n.ổ ỉ ở ế ồ ặ ở ả ạ

- Ngh  thu t chi n tranh nhân dân, th c hi n toàn dân đánh gi cệ ậ ế ự ệ ặ

Th c hi n toàn dân đánh gi c là m t trong nh ng nét đ c đáo trong ngh  thu t quân s  c a t  tiên ta, đ c thự ệ ặ ộ ữ ộ ệ ậ ự ủ ổ ượ ể 
hi n c  trong kh i nghĩa và chi n tranh gi i phóng. Nét đ c đáo đó xu t phát t  lòng yêu n c th ng nòi c a nhân dânệ ả ở ế ả ộ ấ ừ ướ ươ ủ  
ta, t  tính ch t t  v , chính nghĩa c a các cu c kháng chi n. H  k  thù đ ng đ n n c ta, thì "vua tôi đ ng lòng, anh emừ ấ ự ệ ủ ộ ế ễ ẻ ụ ế ướ ồ  
hoà m c, c  n c chung s c, trăm h  là binh", gi  v ng quê h ng, b o v  xã t c. ụ ả ướ ứ ọ ữ ữ ươ ả ệ ắ

T  l i th  c a hai Bà Tr ng và nghĩa quân: "M t xin r a s ch n c thù; Hai xin đem l i nghi p x a h  Hùng; Baừ ờ ề ủ ư ộ ử ạ ướ ạ ệ ư ọ  
k o oan c lòng ch ng; B n xin v n v n s  công l nh này", đ n H ch t ng sĩ, Bình Ngô đ i cáo, ngh  thu t "l y đ iẻ ứ ồ ố ẻ ẹ ở ệ ế ị ướ ạ ệ ậ ấ ạ  
nghĩa th ng hung tàn, l y chí nhân thay c ng b o", ngh  thu t quân s  Vi t Nam đã liên t c phát tri n d a trên n nắ ấ ườ ạ ệ ậ ự ệ ụ ể ự ề  
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t ng c a chi n tranh nhân dân, th c hi n t t đ i y u thành m nh, k t h p l c, th , th i, m u, đ  đ t m c đích là cùngả ủ ế ự ệ ố ổ ế ạ ế ợ ự ế ờ ư ể ạ ụ  
giành l i và gi  v ng ch  quy n đ t n c v i t  t ng "d p t t muôn đ i chi n tranh", "đem l i thái bình muôn thu ".ạ ữ ữ ủ ề ấ ướ ớ ư ưở ậ ắ ờ ế ạ ở  
N i dung c  b n c a th c hi n toàn dân đánh gi c là : "M i ng i dân là m t ng i lính, đánh gi c theo c ng v , ch cộ ơ ả ủ ự ệ ặ ỗ ườ ộ ườ ặ ươ ị ứ  
trách c a mình. M i thôn, xóm, b n, làng là m t pháo đài di t gi c. C  n c là m t chi n tr ng, t o ra th  tr n chi nủ ỗ ả ộ ệ ặ ả ướ ộ ế ườ ạ ế ậ ế  
tranh nhân dân liên hoàn, v ng ch c làm cho đ ch đông mà hoá ít, m nh mà hoá y u, r i vào tr ng thái b  đ ng, lúng túngữ ắ ị ạ ế ơ ạ ị ộ  
và b  sa l y". Trong đánh gi c, ông cha ta đã t n d ng đ a hình, xây d ng th  tr n làng, n c v ng ch c, v n d ng sángị ầ ặ ậ ụ ị ự ế ậ ướ ữ ắ ậ ụ  
t o cách đánh c a nhi u l c l ng, nhi u th  quân. V n d ng r ng rãi, sáng t o nhi u hình th c đánh gi c đ  đ t hi uạ ủ ề ự ượ ề ứ ậ ụ ộ ạ ề ứ ặ ể ạ ệ  
qu  cao nh  : phòng ng  sông C u, ph c kích Chi Lăng, ph n công Ch ng D ng, Hàm T , ti n công Ng c H i, Đ ngả ư ự ầ ụ ả ươ ươ ử ế ọ ồ ố  
Đa...

- Ngh  thu t l y nh  đánh l n, l y ít đ ch nhi u, l y y u ch ng m nhệ ậ ấ ỏ ớ ấ ị ề ấ ế ố ạ

Đây là nét đ c s c và t t y u trong ngh  thu t quân s  c a ông cha ta, khi dân t c ta luôn ph i ch ng l i các đ iặ ắ ấ ế ệ ậ ự ủ ộ ả ố ạ ộ  
quân xâm l c có quân s , vũ khí, trang b  l n h n nhi u l n. Ngh  thu t l y nh  đánh l n, l y ít đ ch nhi u, l y y uượ ố ị ớ ơ ề ầ ệ ậ ấ ỏ ớ ấ ị ề ấ ế  
ch ng m nh chính là s n ph m c a l y "th " th ng "l c". Quy lu t c a chi n tranh là m nh đ c, y u thua, nh ng tố ạ ả ẩ ủ ấ ế ắ ự ậ ủ ế ạ ượ ế ư ừ  
trong th c ti n ch ng gi c ngo i xâm, cha ông ta đã s m xác đ nh đúng v  s c m nh trong chi n tranh, đó là : s c m nhự ễ ố ặ ạ ớ ị ề ứ ạ ế ứ ạ  
t ng h p c a nhi u y u t , ch  không thu n tuý là s  so sánh, h n kém v  quân s , vũ khí c a m i bên tham chi n. ổ ợ ủ ề ế ố ứ ầ ự ơ ề ố ủ ỗ ế

Đ  ch ng l i 30 v n quân xâm l c T ng (1077), nhà Lí trong khi ch  có kho ng 10 van quân, Lí Th ng Ki t đãể ố ạ ạ ượ ố ỉ ả ườ ệ  
t n d ng đ c u th  đ a hình và các y u t  khác đ  t o ra s c m nh h n đ ch và đánh th ng đ ch.ậ ụ ượ ư ế ị ế ố ể ạ ứ ạ ơ ị ắ ị

Th i nhà Tr n có kho ng 15 v n quân, ch ng l i gi c Nguyên - Mông, l n th  2 là 60 v n, l n 3 là kho ng 50ờ ầ ả ạ ố ạ ặ ầ ứ ạ ầ ả  
v n. Nhà Tr n đã "l y đo n binh đ  ch  tr ng tr n", h n ch  s c m nh c a gi c, đ  đánh th ng gi c.ạ ầ ấ ả ể ế ườ ậ ạ ế ứ ạ ủ ặ ể ắ ặ

Cu c kh i nghĩa c a Lam S n, quân s  lúc cao nh t có kho ng 10 v n, nh ng đã đánh th ng 80 v n quân Minhộ ở ủ ơ ố ấ ả ạ ư ắ ạ  
xâm l c. Vì Lê L i, Nguy n Trãi đã v n d ng "tránh th  ban mai, đánh lúc chi u tà" và v n d ng cách đánh "vây thànhượ ợ ễ ậ ụ ế ề ậ ụ  
đ  di t vi n".ể ệ ệ

Trong cu c kháng chi n ch ng quân Mãn Thanh xâm l c, nhà Tây S n có kho ng 10 v n quân, nh ng đã đánhộ ế ố ượ ơ ả ạ ư  
th ng 29 v n quân xâm l c và quân bán n c Lê Chiêu Th ng vì Nguy n Hu  đã dùng l i đánh táo b o, th n t c, b tắ ạ ượ ướ ố ễ ệ ố ạ ầ ố ấ  
ng .ờ

- Ngh  thu t k t h p đ u tranh gi a các m t tr n quân s , chính tr , ngo i giao và binh v nệ ậ ế ợ ấ ữ ặ ậ ự ị ạ ậ

Chi n tranh là s  th  thách toàn di n đ i v i m i qu c gia trong tham chi n. Trong ch ng gi c ngo i xâm, ôngế ự ử ệ ố ớ ỗ ố ế ố ặ ạ  
cha ta đã bi t k t h p ch t ch  các m t tr n nh m t o ra s c m nh t ng h p đ  đánh th ng k  thù. M i m t tr n có vế ế ợ ặ ẽ ặ ậ ằ ạ ứ ạ ổ ợ ể ắ ẻ ỗ ặ ậ ị 
trí, tác d ng khác nhau, nh ng cùng th ng nh t  m c đích t o ra s c m nh đ  giành th ng l i trong chi n tranh.ụ ư ố ấ ở ụ ạ ứ ạ ể ắ ợ ế

M t tr n chính tr  nh m c  vũ tinh th n yêu n c c a nhân dân, quy t  s c m nh đ i đoàn k t dân t c, là c  sặ ậ ị ằ ổ ầ ướ ủ ụ ứ ạ ạ ế ộ ơ ở  
đ  t o ra s c m nh quân s .ể ạ ứ ạ ự

M t tr n quân s  là m t tr n quy t li t nh t, th c hi n tiêu di t sinh l c, phá hu  ph ng ti n chi n tranh c aặ ậ ự ặ ậ ế ệ ấ ự ệ ệ ự ỷ ươ ệ ế ủ  
đ ch, quy t đ nh th ng l i tr c ti p c a chi n tranh, t o đà, t o th  cho các m t tr n khác phát tri n.ị ế ị ắ ợ ự ế ủ ế ạ ạ ế ặ ậ ể

M t tr n ngo i giao có v  trí r t quan tr ng, đ  cao tính chính nghĩa c a nhân dân ta, phân hoá, cô l p k  thù, t oặ ậ ạ ị ấ ọ ề ủ ậ ẻ ạ  
th  có l i cho cu c chi n. M t khác, m t tr n ngo i giao k t h p v i m t tr n quân s , chính tr  t o ra th  có l i đ  k tế ợ ộ ế ặ ặ ậ ạ ế ợ ớ ặ ậ ự ị ạ ế ợ ể ế  
thúc chi n tranh càng s m càng t t. Đi n hình: Lê L i, Nguy n Trãi đã m  "H i th  Đông Quan", c p ng a, thuy n,ế ớ ố ể ợ ễ ở ộ ề ấ ự ề  
l ng th o cho hàng binh nhà Minh v  n c trong danh d , đ  muôn đ i d p t c chi n tranh.ươ ả ề ướ ự ể ờ ậ ắ ế

M t tr n binh v n đ  v n đ ng làm tan dã hàng ngũ c a gi c, góp ph n quan tr ng đ  h n ch  th p nh t t nặ ậ ậ ể ậ ộ ủ ặ ầ ọ ể ạ ế ấ ấ ổ  
th t c a nhân dân ta trong chi n tranh.ấ ủ ế

- V  ngh  thu t t  ch c và th c hành các tr n đánh l nề ệ ậ ổ ứ ự ậ ớ

 Trong các tri u đ i phong ki n, ông cha ta đã t  ch c và th c hành các tr n đánh l n đ  gi i phóng đ t n c, k tề ạ ế ổ ứ ự ậ ớ ể ả ấ ướ ế  
thúc chi n tranh. Th i nhà Lí có phòng ng  sông C u (Nh  Nguy t), đây là m t đi n hình v  k t h p ch t ch  hai hìnhế ờ ự ầ ư ệ ộ ể ề ế ợ ặ ẽ  
th c tác chi n phòng ng  và ph n công trên c  quy mô chi n l c, chi n thu t. Tác chi n phòng ng   Nh  Nguy tứ ế ự ả ả ế ượ ế ậ ế ự ở ư ệ  
không ch  ch n đ ng 30 v n quân T ng, mà còn làm th t b i ý đ  đánh nhanh, th ng nhanh đ  chi m Thăng Long c aỉ ặ ứ ạ ố ấ ạ ồ ắ ể ế ủ  
chúng, khi n quân đ ch ph i chuy n t  ch  đ ng ti n công sang b  đ ng phòng ng . ế ị ả ể ừ ủ ộ ế ị ộ ự

Th i nhà Tr n, l n ch ng gi c Nguyên th  2, Tr n Qu c Tu n đã t  ch c m t cu c rút lui chi n l c, làm th tờ ầ ầ ố ặ ứ ầ ố ấ ổ ứ ộ ộ ế ượ ấ  
b i k  ho ch h p vây c a đ ch. Trong cu c truy đu i, gi c Nguyên không th c hi n đ c nh ng đòn quy t chi n v iạ ế ạ ợ ủ ị ộ ổ ặ ự ệ ượ ữ ế ế ớ  
ch  l c ta, trái l i, chúng v p ph i m t cu c chi n tranh c a toàn dân Đ i Vi t. Do v y, quân Nguyên đã sa vào tìnhủ ự ạ ấ ả ộ ộ ế ủ ạ ệ ậ  
tr ng mu n đánh mà không đánh đ c, "l c càng y u, th  càng suy", đi u đó đã t o ra th i c  ph n công cho quân ta.ạ ố ượ ự ế ế ề ạ ờ ơ ả

 Th i nhà h u Lê, sau 10 năm b n b , gian kh , ngoan c ng, cu c kh i nghĩa Lam S n do Lê L i lãnh đ o đãờ ậ ề ỉ ổ ườ ộ ở ơ ợ ạ  
hoàn thành nhi m v  v  vang gi i phóng dân t c, gi i phóng Thăng Long. Th ng l i đó là k t qu  c a nhi u y u t ,ệ ụ ẻ ả ộ ả ắ ợ ế ả ủ ề ế ố  
trong đó ngh  thu t t  ch c và th c hành các tr n đánh l n gi  m t vai trò r t quan tr ng, đ c bi t  giai đo n cu i c aệ ậ ổ ứ ự ậ ớ ữ ộ ấ ọ ặ ệ ở ạ ố ủ  
chi n tranh. Trong ch  đ o tác chi n, Lê L i và Nguy n Trãi ch  tr ng "lánh ch  th c, đánh ch  h , tránh n i v ngế ỉ ạ ế ợ ễ ủ ươ ỗ ự ỗ ư ơ ữ  
ch c, đánh n i s  h ". Khi nghe tin vi n binh nhà Minh s p sang, nhi u t ng sĩ yêu c u Lê L i h  g p thành Đôngắ ơ ơ ở ệ ắ ề ướ ầ ợ ạ ấ  
Quan (Thăng Long) đ  di t tr  n i ng, r i sau đó s  d c toàn l c đ  đánh vi n binh. Lê L i đã phân tích m t cách sángể ệ ừ ộ ứ ồ ẽ ố ự ể ệ ợ ộ  
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su t và quy t đ nh: "Đánh thành là h  sách...Sao b ng nuôi d ng s c quân, gi  l y nhu  khí đ  đ i vi n binh c a gi c.ố ế ị ạ ằ ưỡ ứ ữ ấ ệ ể ợ ệ ủ ặ  
Vi n binh b  phá thì thành t t ph i hàng. Làm m t vi c mà đ c c  hai, đó m i là k  sách v n toàn". Vi c l a ch n r tệ ị ấ ả ộ ệ ượ ả ớ ế ẹ ệ ự ọ ấ  
đúng m c tiêu ti n công chi n l c và ki t xu t trong t  ch c, th c hành tr n quy t chi n X ng Giang - Chi Lăng,ụ ế ế ượ ệ ấ ổ ứ ự ậ ế ế ươ  
bu c lũ gi c V ng Thông trong thành Đông Quan không đánh mà b  b t đã ch ng t  tài năng quân s  xu t s c c a ôngộ ặ ươ ị ắ ứ ỏ ự ấ ắ ủ  
trong t  ch c và th c hành các tr n đánh l n c a ông cha ta.ổ ứ ự ậ ớ ủ

Ngh  thu t quân s  c a Nguy n Hu  và quân Tây S n đ c bi u hi n t p trung nh t, r c r  nh t trong vi c tệ ậ ự ủ ễ ệ ơ ượ ể ệ ậ ấ ự ỡ ấ ệ ổ 
ch c và th c hành các tr n quy t chi n chi n l c, đ c bi t là gi i phóng Thăng Long trong mùa xuân K  D u 1789. Khiứ ự ậ ế ế ế ượ ặ ệ ả ỷ ậ  
ch n đánh vào Thăng Long, là đ a bàn t p trung h u h t quân đ ch, là n i b  ch  huy quân Thanh và tri u đình Lê Chiêuọ ị ậ ầ ế ị ơ ộ ỉ ề  
Th ng, Nguy n Hu  đã nhìn th y r t rõ trong cái m nh c a đ ch, chúng b c l  nh ng đi m y u và s  h . Đi m y u cố ễ ệ ấ ấ ạ ủ ị ộ ộ ữ ể ế ơ ở ể ế ơ  
b n c a quân t ng nhà Thanh là r t ch  quan, ng o m n, cho r ng, Tây S n không dám và không th  ti n công chúng,ả ủ ướ ấ ủ ạ ạ ằ ơ ể ế  
do đó th  tr n r t l ng l o. ế ậ ấ ỏ ẻ

Trong th c hành tác chi n, Nguy n Hu  đã thi t l p m t h  th ng t  ch c hành quân đ t hi u qu  t i đa, khi nự ế ễ ệ ế ậ ộ ệ ố ổ ứ ạ ệ ả ố ế  
quân đ ch hoàn toàn b  đ ng. Trong cách đánh, Nguy n Hu  r t chú tr ng h p vây chi n d ch, chi n thu t và ti n côngị ị ộ ễ ệ ấ ọ ợ ế ị ế ậ ế  
đ ch b ng các đòn th c sâu, hi m hóc. Đây v a là ngh  thu t k t h p ti n công chính di n v i bên s n, v a là ti n hànhị ằ ọ ể ừ ệ ậ ế ợ ế ệ ớ ườ ừ ế  
nhi u tr n đánh di n ra đ ng th i, liên ti p, nhanh m nh, b t ng , khi n đ ch không th  ng c u đ c cho nhau vàề ậ ễ ồ ờ ế ạ ấ ờ ế ị ể ứ ứ ượ  
nhanh chóng th t b i. ấ ạ

2.2: NGH  THU T QUÂN S  VI T NAM T  KHI CÓ Đ NG LÃNH Đ OỆ Ậ Ự Ệ Ừ Ả Ạ

K  th a, phát tri n ngh  thu t đánh gi c c a t  tiên, ngh  thu t quân s  Vi t Nam d i s  lãnh đ o c a Đ ngế ừ ể ệ ậ ặ ủ ổ ệ ậ ự ệ ướ ự ạ ủ ả  
đã không ng ng phát tri n, g n li n v i th ng l i c a hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ. Ngh  thu t quân sừ ể ắ ề ớ ắ ợ ủ ộ ế ố ố ệ ậ ự  
Vi t Nam g m ba b  ph n h p thành : Chi n l c quân s , ngh  thu t chi n d ch và chi n thu t. Ba b  ph n c a nghệ ồ ộ ậ ợ ế ượ ự ệ ậ ế ị ế ậ ộ ậ ủ ệ  
thu t quân s  là m t th  th ng nh t có quan h  bi n ch ng ch t ch , thúc đ y nhau phát tri n, trong đó chi n l c quânậ ự ộ ể ố ấ ệ ệ ứ ặ ẽ ẩ ể ế ượ  
s  đóng vai trò ch  đ o.ự ủ ạ

2.2.1: C  s  hình thành ngh  thu t quân s  Vi t Namơ ở ệ ậ ự ệ

- Truy n th ng đánh gi c c a t  tiênề ố ặ ủ ổ

Tr i qua m y nghìn năm ch ng gi c ngo i xâm, ngh  thu t quân s  c a t  tiên đã hình thành và không ng ngả ấ ố ặ ạ ệ ậ ự ủ ổ ừ  
phát tri n, tr  thành nh ng bài h c vô giá cho các th  h  sau. Nhi u t  t ng quân s  ki t xu t nh  : "Binh th  y uể ở ữ ọ ế ệ ề ư ưở ự ệ ấ ư ư ế  
l c", "H  tr ng khu c ", "Bình Ngô đ i cáo" ; nh ng tr n đánh đi n hình nh  : Nh  Nguy t, Chi Lăng, Tây K t, Ng cượ ổ ướ ơ ạ ữ ậ ể ư ư ệ ế ọ  
H i, Đ ng Đa...đã đ  l i nh ng kinh nghi m quý giá. Kinh nghi m truy n th ng đó là c  s  đ  toàn Đ ng, toàn dân, toànồ ố ể ạ ữ ệ ệ ề ố ơ ở ể ả  
quân ta k  th a, v n d ng, phát tri n trong cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ và trong công cu c b o v  T  qu cế ừ ậ ụ ể ộ ế ố ố ộ ả ệ ổ ố  
xã h i ch  nghĩa.ộ ủ

- Ch  nghĩa Mác - Lênin v  chi n tranh, quân đ i và b o v  T  qu củ ề ế ộ ả ệ ổ ố

Đ ng C ng s n Vi t Nam l y ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng và kim chả ộ ả ệ ấ ủ ư ưở ồ ề ả ư ưở ỉ  
nam cho m i hành đ ng. H c thuy t chi n tranh, quân đ i, b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa và kinh nghi m ngh  thu tọ ộ ọ ế ế ộ ả ệ ổ ố ộ ủ ệ ệ ậ  
quân s  đ c đúc rút qua các cu c chi n tranh do C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin t ng k t, là c  s  đ  Đ ng ta v nự ượ ộ ế ổ ế ơ ở ể ả ậ  
d ng, đ nh ra đ ng l i quân s  trong kh i nghĩa vũ trang, chi n tranh gi i phóng  Vi t Nam. ụ ị ườ ố ự ở ế ả ở ệ

- T  t ng quân s  H  Chí Minhư ưở ự ồ

T  t ng quân s  H  Chí Minh là s  ti p thu, k  th a truy n th ng đánh gi c c a t  tiên, v n d ng lí lu n Mác -ư ưở ự ồ ự ế ế ừ ề ố ặ ủ ổ ậ ụ ậ  
Lênin v  quân s , kinh nghi m c a các n c trên th  gi i vào th c ti n cách m ng Vi t Nam, là c  s  cho s  hình thànhề ự ệ ủ ướ ế ớ ự ễ ạ ệ ơ ở ự  
và phát tri n Ngh  thu t quân s  Vi t Nam. ể ệ ậ ự ệ

H  Chí Minh đã t ng biên d ch "Binh pháp Tôn T ", vi t v  "kinh nghi m du kích Tàu", "du kích Nga"..., phátồ ừ ị ử ế ề ệ  
tri n nguyên t c chi n đ u ti n công, chi n đ u phòng ng ...qua các th i kì đ u tranh cách m ng. H  Chí Minh và Đ ngể ắ ế ấ ế ế ấ ự ờ ấ ạ ồ ả  
ta đã đ  ra ph ng châm ch  đ o chi n tranh, ph ng th c tác chi n chi n l c, n m b t đúng th i c , đ a chi n tranhề ươ ỉ ạ ế ươ ứ ế ế ượ ắ ắ ờ ơ ư ế  
Vi t Nam k t thúc th ng l i.ệ ế ắ ợ

2.2.2: N i dung ngh  thu t quân s  Vi t Nam t  khi có Đ ng lãnh đ oộ ệ ậ ự ệ ừ ả ạ

- Chi n l c quân sế ượ ự

 Chi n l c quân s  là ế ượ ự t ng th  ph ng châm, chính sách và m u l c đ c ho ch đ nh đ  ngăn ng a và s nổ ể ươ ư ượ ượ ạ ị ể ừ ẵ  
sàng ti n hành chi n tranh (xung đ t vũ trang) th ng l i; b  ph n h p thành (quan tr ng nh t) có tác d ng ch  đ o trongế ế ộ ắ ợ ộ ậ ợ ọ ấ ụ ủ ạ  
ngh  thu t quân s . ệ ậ ự

Trong hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ, chi n l c quân s  Vi t Nam đã th  hi n các n i dung chộ ế ố ố ế ượ ự ệ ể ệ ộ ủ  
y u sau.ế

+ Xác đ nh đúng k  thù, đúng đ i t ng tác chi nị ẻ ố ượ ế

Đây là v n đ  quan tr ng c a chi n tranh cách m ng, nhi m v  c a chi n l c quân s  ph i xác đ nh chính xácấ ề ọ ủ ế ạ ệ ụ ủ ế ượ ự ả ị  
đ  t  đó có đ i sách và ph ng th c đ i phó hi u qu  nh t. Th c ti n  n c ta sau Cách m ng Tháng Tám năm 1945,ể ừ ố ươ ứ ố ệ ả ấ ự ễ ở ướ ạ  
lúc đó xu t hi n nhi u k  thù : quân đ i Anh, T ng, n Đ , Nh t và quân Pháp. T t c  k  thù trên đ u cùng chung m tấ ệ ề ẻ ộ ưở ấ ộ ậ ấ ả ẻ ề ộ  
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m c đích là tiêu di t nhà n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà non tr . Tr c tình hình đó, Đ ng ta xác đ nh k  thù nguyụ ệ ướ ệ ủ ộ ẻ ướ ả ị ẻ  
hi m, tr c ti p c a cách m ng Vi t Nam là th c dân Pháp. Đây là t  duy chính xác và khoa h c c a Đ ng và Ch  t chể ự ế ủ ạ ệ ự ư ọ ủ ả ủ ị  
H  Chí Minh trong th i đi m l ch s  "ngàn cân treo s i tóc". T  đó, đ i t ng tác chi n c a quân và dân ta là quân đ iồ ờ ể ị ử ợ ừ ố ượ ế ủ ộ  
Pháp xâm l c.ượ

Sau chi n th ng l ch s  Đi n Biên Ph , khi đ  qu c Mĩ không ch u kí hi p đ nh Gi nev , t o c  áp đ t ch  nghĩaế ắ ị ử ệ ủ ế ố ị ệ ị ơ ơ ạ ớ ặ ủ  
th c dân m i  mi n Nam Vi t Nam, ngay t  tháng 9/ 1954, Đ ng ta đã nh n đ nh, đ  qu c Mĩ đang d n tr  thành k  thùự ớ ở ề ệ ừ ả ậ ị ế ố ầ ở ẻ  
tr c ti p, nguy hi m c a nhân dân Vi t Nam, Lào, Cămpuchia. Đây là s  phán đoán chính xác trong xác đ nh k  thù c aự ế ể ủ ệ ự ị ẻ ủ  
cách m ng nói chung, c a chi n l c quân s  nói riêng.ạ ủ ế ượ ự

+ Đánh giá đúng k  thùẻ

Đ ng ta và Ch  t ch H  Chí Minh đã phân tích, đánh giá đúng m nh, y u c a k  thù. B c vào kháng chi nả ủ ị ồ ạ ế ủ ẻ ướ ế  
ch ng Pháp, so sánh l c l ng đ ch, ta h t s c chênh l ch, nh ng v i ph ng pháp xem xét bi n ch ng, Đ ng ta đã phânố ự ượ ị ế ứ ệ ư ớ ươ ệ ứ ả  
tích, ch  ra s  phát tri n trong so sánh l c l ng và cho r ng : "L c l ng c a Pháp nh  m t tr i lúc hoàng hôn, h ngỉ ự ể ự ượ ằ ự ượ ủ ư ặ ờ ố  
hách l m nh ng đã g n t t ngh " còn "l c l ng c a ta ngày càng thêm m nh, nh  su i m i ch y, nh  l a m i nhen, chắ ư ầ ắ ỉ ự ượ ủ ạ ư ố ớ ả ư ử ớ ỉ  
có ti n...". Đ i v i đ  qu c Mĩ, dù có quân đông, súng t t, ti n nhi u, nh ng chúng có đi m y u chí m ng là đi xâmế ố ớ ế ố ố ề ề ư ể ế ạ  
l c, b  nhân dân th  gi i và ngay c  nhân dân n c Mĩ ph n đ i, Đ ng ta đã đánh giá đúng k  thù, đ a ra nh n đ nh "Mĩượ ị ế ớ ả ướ ả ố ả ẻ ư ậ ị  
giàu nh ng không m nh", đây là m t t  duy chính xác, khoa h c v t trên m i t  duy c a th i đ i trong th i đi m l chư ạ ộ ư ọ ượ ọ ư ủ ờ ạ ờ ể ị  
s . T  nh ng nh n đ nh trên c a Đ ng ta, chi n l c quân s  Vi t Nam đã ti p thêm s c m nh cho nhân dân ta quy tử ừ ữ ậ ị ủ ả ế ượ ự ệ ế ứ ạ ế  
tâm đánh Mĩ và bi t th ng Mĩ.ế ắ

+ M  đ u và k t thúc chi n tranh đúng lúcở ầ ế ế

M  đ u và k t thúc chi n tranh đúng lúc là m t v n đ  mang tính ngh  thu t cao trong ch  đ o chi n tranh c aở ầ ế ế ộ ấ ề ệ ậ ỉ ạ ế ủ  
Đ ng ta, nh m giành th ng l i tr n v n nh t nh ng h n ch  t n th t đ n m c th p nh t. ả ằ ắ ợ ọ ẹ ấ ư ạ ế ổ ấ ế ứ ấ ấ

M  đ u chi n tranhở ầ ế

Trong hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ, chúng ta m  đ u chi n tranh đ u vào nh ng th i đi m thoộ ế ố ố ở ầ ế ề ữ ờ ể ả  
mãn m i đi u ki n c a hoàn c nh l ch s , do đó có s c lôi cu n cu n toàn dân t c và có s c thuy t ph c trên tr ngọ ề ệ ủ ả ị ử ứ ố ố ộ ứ ế ụ ườ  
qu c t  m nh m . Trong kháng chi n ch ng Pháp, m  đ u chi n tranh vào ngày 19/12/1946, Ch  t ch H  Chí Minh ra l iố ế ạ ẽ ế ố ở ầ ế ủ ị ồ ờ  
kêu g i toàn qu c kháng chi n, đây là th i đi m ta không th  lùi đ c n a sau các hành đ ng thi n chí nh m ngăn ng a,ọ ố ế ờ ể ể ượ ữ ộ ệ ằ ừ  
không đ  chi n tranh x y ra...ể ế ả

Ch  t ch H  Chí Minh ch  rõ: "... Chúng ta mu n hoà bình, chúng ta ph i nhân nh ng. Nh ng chúng ta càng nhânủ ị ồ ỉ ố ả ượ ư  
nh ng, gi c Pháp càng l n t i vì chúng quy t tâm c p n c ta m t l n n a...". Trong cu c kháng chi n ch ng Mĩ,ượ ặ ấ ớ ế ướ ướ ộ ầ ữ ộ ế ố  
Đ ng ta đã ch n đúng th i đi m sau năm 1960, chuy n t  kh i nghĩa t ng ph n lên chi n tranh cách m ng, cách m ngả ọ ờ ể ể ừ ở ừ ầ ế ạ ạ  
mi n Nam đã có b c tr ng thành, đây là th i đi m sau đ ng kh i và không cho Mĩ t o c  phá ho i công cu c xâyề ướ ưở ờ ể ồ ở ạ ớ ạ ộ  
d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c).ự ủ ộ ở ề ắ

Trong kháng chi n ch ng Pháp, chúng ta ch n th i đi m sau khi giành th ng l i  chi n d ch Đi n Biên Ph .ế ố ọ ờ ể ắ ợ ở ế ị ệ ủ  
Trong kháng chi n ch ng Mĩ, ta ch n th i đi m, k t thúc th ng l i chi n d ch H  Chí Minh l ch s . T i các th i đi mế ố ọ ờ ể ế ắ ợ ế ị ồ ị ử ạ ờ ể  
đó, th  và l c cách m ng đ u m nh, có đ  đi u ki n đ  quy t đ nh k t thúc chi n tranh, t  quy t đ nh v n m nh c aế ự ạ ề ạ ủ ề ệ ể ế ị ế ế ự ế ị ậ ệ ủ  
đ t n c, mà không ph  thu c vào nh ng y u t  tác đ ng khách quan.ấ ướ ụ ộ ữ ế ố ộ

+ Ph ng châm ti n hành chi n tranhươ ế ế

Đ  ch ng l i chi n tranh xâm l c c a nh ng k  thù có s c m nh h n ta nhi u l n v  kinh t , quân s , khoaể ố ạ ế ượ ủ ữ ẻ ứ ạ ơ ề ầ ề ế ự  
h c, công ngh , Đ ng ta ch  đ o ti n hành chi n tranh nhân dân, th c hi n toàn dân đánh gi c, đánh gi c toàn di n trênọ ệ ả ỉ ạ ế ế ự ệ ặ ặ ệ  
trên t t c  các m t tr n quân s , chính tr , kinh t , văn hoá, ngo i giao..., trong đó, m t tr n quân s  gi  vai trò quy tấ ả ặ ậ ự ị ế ạ ặ ậ ự ữ ế  
đ nh nh t. Đ ng ta ch  đ o ti n hành chi n tranh v i tinh th n "t  l c cánh sinh, đánh lâu dài, d a vào s c mình là chính",ị ấ ả ỉ ạ ế ế ớ ầ ự ự ự ứ  
nh ng kháng chi n lâu dài không đ ng nghĩa v i kéo dài vô th i h n, mà ph i bi t l a ch n th i đi m có l i nh t đ  k tư ế ồ ớ ờ ạ ả ế ự ọ ờ ể ợ ấ ể ế  
thúc chi n tranh càng s m càng t t. ế ớ ố

+ Ph ng th c ti n hành chi n tranhươ ứ ế ế

Cu c chi n tranh ch ng quân xâm l c n c ta là chi n tranh cách m ng, chính nghĩa và t  v . Do đó, Đ ng taộ ế ố ượ ướ ế ạ ự ệ ả  
ch  đ o : ph ng th c ti n hành chi n tranh là chi n tranh nhân dân k t h p gi a đ a ph ng v i các binh đoàn ch  l c,ỉ ạ ươ ứ ế ế ế ế ợ ữ ị ươ ớ ủ ự  
k t h p ch t ch  ti n công đ ch b ng hai l c l ng chính tr , quân s  ; b ng ba mũi giáp công quân s , chính tr , binh v nế ợ ặ ẽ ế ị ằ ự ượ ị ự ằ ự ị ậ  
; trên c  ba vùng chi n l c : r ng núi, nông thôn đ ng b ng và đô th , làm cho đ ch b  đ ng, lúng túng trong đ i phó, d nả ế ượ ừ ồ ằ ị ị ị ộ ố ẫ  
đ n sai l m v  chi n l c, sa l y v  chi n thu t và th t b i.ế ầ ề ế ượ ầ ề ế ậ ấ ạ

Nh  v yư ậ  chi n l c quân s  Vi t Nam trong hai cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng Mĩ đã phát tri n cao, gi iế ượ ự ệ ộ ế ố ố ể ả  
quy t thành công nhi u v n đ  lí lu n, th c ti n chi n tranh, th c s  tr  thành b  ph n ch  đ o c a NTQS Vi t Nam, gópế ề ấ ề ậ ự ễ ế ự ự ở ộ ậ ủ ạ ủ ệ  
ph n quan tr ng đ a hai cu c kháng chi n c a quân và dân ta đi đ n th ng l i.ầ ọ ư ộ ế ủ ế ắ ợ

- Ngh  thu t chi n d chệ ậ ế ị

 "Ngh  thu t chi n d ch, là lí lu n và th c ti n chu n b , th c hành chi n d ch và các ho t đ ng tác chi n t ngệ ậ ế ị ậ ự ễ ẩ ị ự ế ị ạ ộ ế ươ  
đ ng; b  ph n h p thành c a ngh  thu t quân s , khâu n i li n gi a chi n l c quân s  và chi n thu t." ươ ộ ậ ợ ủ ệ ậ ự ố ề ữ ế ượ ự ế ậ
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Chi n d ch hình thành trong kháng chi n ch ng Pháp, đ c đánh d u b ng chi n d ch Vi t B c - Thu Đông 1947.ế ị ế ố ượ ấ ằ ế ị ệ ắ  
Trong kháng chi n ch ng Pháp, ta đã ti n hành h n 40 chi n d ch  các quy mô khác nhau là h n 50 chi n d ch trongế ố ế ơ ế ị ở ơ ế ị  
kháng chi n ch ng Mĩ. S  hình thành chi n d ch và phát tri n c a ngh  thu t chi n d ch, b  ph n h p thành c a nghế ố ự ế ị ể ủ ệ ậ ế ị ộ ậ ợ ủ ệ  
thu t quân s  Vi t Nam là toàn di n, t p trung nh ng v n đ  ch  y u sau.ậ ự ệ ệ ậ ữ ấ ề ủ ế

+ Lo i hình chi n d chạ ế ị

Trong kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ, Quân đ i nhân dân Vi t Nam và các l c l ng vũ trang đã t  ch c vàế ố ố ộ ệ ự ượ ổ ứ  
th c hành các lo i hình chi n d ch : ự ạ ế ị

Chi n d ch ti n công. Ví d  : Chi n d ch Đi n Biên Ph  năm 1954, chi n d ch ti n công Tây Nguyên, chi n d chế ị ế ụ ế ị ệ ủ ế ị ế ế ị  
H  Chí Minh trong cu c T ng ti n công và n i d y xuân 1975.ồ ộ ổ ế ổ ậ

 Chi n d ch ph n công. Ví d : chi n d ch ph n công Vi t B c năm 1947, chi n d ch ph n công đ ng s  9 - Namế ị ả ụ ế ị ả ệ ắ ế ị ả ườ ố  
Lào năm 1971.

 Chi n d ch phòng ng . Ví d  chi n d ch phòng ng  Qu ng Tr  năm 1972, phòng ng  cánh đ ng Chum - Xiêngế ị ự ụ ế ị ự ả ị ự ồ  
Kho ng (Lào) năm 1972.ả

 Chi n d ch phòng không, nh  chi n d ch phòng không Hà N i 1972.ế ị ư ế ị ộ

 Chi n d ch ti n công t ng h p, nh  chi n d ch ti n công t ng h p Khu 8.ế ị ế ổ ợ ư ế ị ế ổ ợ

+ Quy mô chi n d chế ị

Trong kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ, quy mô chi n d ch đ c phát tri n c  v  s  l ng và ch t l ng. ế ố ố ế ị ượ ể ả ề ố ượ ấ ượ

Nh ng ngày đ u kháng chi n ch ng Pháp, quy mô chi n d ch c a ta còn r t nh  bé, l c l ng tham gia t  1đ n 3ữ ầ ế ố ế ị ủ ấ ỏ ự ượ ừ ế  
trung đoàn, vũ khí, trang b  chi n đ u thô s . Đ n cu i cu c kháng chi n ch ng Pháp, trong chi n d ch Đi n Biên Ph ,ị ế ấ ơ ế ố ộ ế ố ế ị ệ ủ  
l c l ng tham gia đã lên t i 5 đ i đoàn cùng nhi u l c l ng khác.ự ượ ớ ạ ề ự ượ

Trong kháng chi n chi n ch ng Mĩ, giai đo n đ u l c l ng ch  có t  1 đ n 2 trung đoàn, sau đó phát tri n đ nế ế ố ạ ầ ự ượ ỉ ừ ế ể ế  
s  đoàn. Đ n cu i cu c kháng chi n, đ c bi t là chi n d ch H  Chí Minh, l c l ng b  binh là 5 quân đoàn và nhi u binhư ế ố ộ ế ặ ệ ế ị ồ ự ượ ộ ề  
ch ng, quân ch ng khác, ph i h p ch t ch  v i n i d y c a qu n chúng. Trong hai cu c kháng chi n,  nh ng giai đo nủ ủ ố ợ ặ ẽ ớ ổ ậ ủ ầ ộ ế ở ữ ạ  
đ u, các chi n d ch di n ra ch  y u  đ a hình r ng núi, nh ng giai đo n cu i đã di n ra trên t t c  đ a hình đ  nhanhầ ế ị ễ ủ ế ở ị ừ ư ạ ố ễ ấ ả ị ể  
chóng k t thúc chi n tranh.ế ế

+ Ngh  thu t chi n d ch là cách đánh chi n d chệ ậ ế ị ế ị

Th i kì đ u, do so sánh l c l ng gi a ta và đ ch r t chênh l ch, b  đ i ta m i có kinh nghi m chi n đ u nh ngờ ầ ự ượ ữ ị ấ ệ ộ ộ ớ ệ ế ấ ữ  
tr n đánh đ n l , ch a có kinh nghi m tác chi n  quy mô chi n d ch. Nh ng t  trong th c ti n chi n tranh, trình đ  chậ ơ ẻ ư ệ ế ở ế ị ư ừ ự ễ ế ộ ỉ  
huy và th c hành tác chi n c a b  đ i ta đã ngày càng tr ng thành. T  chi n d ch Vi t B c 1947 đ n chi n d ch Biênự ế ủ ộ ộ ưở ừ ế ị ệ ắ ế ế ị  
gi i 1950 và đ c bi t là chi n d ch Đi n Biên Ph , ngh  thu t chi n d ch đã có b c phát tri n v t b c nh : Nghớ ặ ệ ế ị ệ ủ ệ ậ ế ị ướ ể ượ ậ ư ệ  
thu t l a ch n khu v c tác chi n ch  y u, ngh  thu t chu n b  th  tr n chi n d ch, ngh  thu t t p trung u th  l cậ ự ọ ự ế ủ ế ệ ậ ẩ ị ế ậ ế ị ệ ậ ậ ư ế ự  
l ng b o đ m đánh ch c th ng tr n m  màn chi n d ch, ngh  thu t x  trí chính xác các tình hu ng trong tác chi nượ ả ả ắ ắ ậ ở ế ị ệ ậ ử ố ế  
chi n d ch...ế ị

Trong chi n d ch Đi n Biên Ph , ngh  thu t chi n d ch đã có b c phát tri n v t b c, đó là: Xác đ nh đúngế ị ệ ủ ệ ậ ế ị ướ ể ượ ậ ị  
ph ng châm tác chi n chi n d ch, vi c thay đ i ph ng châm tác chi n t  "đánh nhanh, th ng nhanh" sang "đánh ch c,ươ ế ế ị ệ ổ ươ ế ừ ắ ắ  
ti n ch c" th  hi n s  phân tích khoa h c, khách quan tình hình đ ch, ta và đ a hình. Xây d ng th  tr n chi n d ch v ngế ắ ể ệ ự ọ ị ị ự ế ậ ế ị ữ  
ch c, th c hi n bao vây r ng l n, chia c t và cô l p Đi n Biên Ph  v i các chi n tr ng khác. Phát huy cao nh t s cắ ự ệ ộ ớ ắ ậ ệ ủ ớ ế ườ ấ ứ  
m nh tác chi n hi p đ ng các binh ch ng, t p trung u th  binh ho  l c đánh d t đi m t ng tr n then ch t, tiêu di tạ ế ệ ồ ủ ậ ư ế ả ự ứ ể ừ ậ ố ệ  
t ng b  ph n đ ch, phá v  t ng m ng phòng ng  c a chúng. V n d ng sáng t o cách đánh chi n d ch, d a vào h  th ngừ ộ ậ ị ỡ ừ ả ự ủ ậ ụ ạ ế ị ự ệ ố  
tr n đ a, th c hành vây hãm k t h p v i đ t phá, k t h p đánh chính di n v i các mũi th c sâu, lu n sâu, t o th  chia c tậ ị ự ế ợ ớ ộ ế ợ ệ ớ ọ ồ ạ ế ắ  
đ ch ; k t h p các đ t đánh l n, đánh v a và th ng xuyên vây l n, ngày càng si t ch t vòng vây, t o th i c  th c hànhị ế ợ ợ ớ ừ ườ ấ ế ặ ạ ờ ơ ự  
t ng công kích tiêu di t toàn b  quân đ ch.ổ ệ ộ ị

Trong kháng chi n ch ng Mĩ, ngh  thu t chi n d ch đã k  th a nh ng kinh nghi m c a kháng chi n ch ng Phápế ố ệ ậ ế ị ế ừ ữ ệ ủ ế ố  
và nâng lên m t t m cao m i. Ngh  thu t chi n d ch đã ch  đ o chi n thu t đánh b i t t c  các chi n l c quân s , bi nộ ầ ớ ệ ậ ế ị ỉ ạ ế ậ ạ ấ ả ế ượ ự ệ  
pháp, th  đo n tác chi n c a quân Mĩ, ng y và ch  h u. Đ c bi t, trong cu c T ng ti n công và n i d y mùa xuân 1975,ủ ạ ế ủ ụ ư ầ ặ ệ ộ ổ ế ổ ậ  
ngh  thu t chi n d ch đã có b c phát tri n nh y v t, đ c th  hi n  các n i dung sau :ệ ậ ế ị ướ ể ả ọ ượ ể ệ ở ộ

Ngh  thu t t o u th  l c l ng, đ m b o đánh đ ch trên th  m nh, hình thành s c m nh áp đ o đ ch trongệ ậ ạ ư ế ự ượ ả ả ị ế ạ ứ ạ ả ị  
chi n d ch. Ngh  thu t v n d ng sáng t o cách đánh chi n d ch (v n d ng hai cách đánh l n l t và đ ng lo t). Nghế ị ệ ậ ậ ụ ạ ế ị ậ ụ ầ ượ ồ ạ ệ 
thu t phát huy s c m nh c a các binh ch ng, quân ch ng trong tác chi n hi p đ ng quy mô l n. Ngh  thu t k t h p ti nậ ứ ạ ủ ủ ủ ế ệ ồ ớ ệ ậ ế ợ ế  
công v i n i d y, ph i h p tác chi n ba th  quân, l y đòn đánh l n c a ch  l c làm trung tâm ph i h p. Ngh  thu t chớ ổ ậ ố ợ ế ứ ấ ớ ủ ủ ự ố ợ ệ ậ ỉ  
đ o v n d ng chi n thu t sáng t o đ  th c hi n th ng l i nhi m v  chi n d ch. Ngh  thu t khu ch tr ng k t qu  c aạ ậ ụ ế ậ ạ ể ự ệ ắ ợ ệ ụ ế ị ệ ậ ế ươ ế ả ủ  
tr n then ch t tr c v i tr n then ch t sau trong chi n d ch ti n công.ậ ố ướ ớ ậ ố ế ị ế

Nh  v y cách đánh chi n d ch c a ta là cách đánh chi n d ch c a chi n tranh nhân dân phát tri n cao, là v n d ngư ậ ế ị ủ ế ị ủ ế ể ậ ụ  
t ng h p cách đánh c a nhi u l c l ng, k t h p nhi u ph ng th c, quy mô tác chi n (đánh du kích, đánh v n đ ng,ổ ợ ủ ề ự ượ ế ợ ề ươ ứ ế ậ ộ  
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đánh tr n đ a, đánh phân tán và đánh t p trung hi p đ ng quan binh ch ng) trong đó tác chi n hi p đ ng ngày càng gi  vaiậ ị ậ ệ ồ ủ ế ệ ồ ữ  
trò ch  y u.ủ ế

Trong hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ, chi n d ch đã hoàn thành t t nhi m v  do chi n l c v ch ra,ộ ế ố ố ế ị ố ệ ụ ế ượ ạ  
t o s  chuy n hoá chi n l c to l n, góp ph n quy t đ nh giành th ng l i trong chi n tranh. Các chi n d ch Đi n Biênạ ự ể ế ượ ớ ầ ế ị ắ ợ ế ế ị ệ  
Ph , Tây Nguyên, Hu - Đà N ng, H  Chí Minh… đã đ  l i nhi u kinh nghi m quý giá, có th  v n d ng vào chi n tranhủ ế ẵ ồ ể ạ ề ệ ể ậ ụ ế  
b o v  T  qu c ngày nay và t ng lai.ả ệ ổ ố ươ

 - Chi n thu tế ậ

"Chi n thu t là lí lu n và th c ti n v  t  ch c và th c hành tr n chi n đ u c a phân đ i, binh đ i, binh đoàn l cế ậ ậ ự ễ ề ổ ứ ự ậ ế ấ ủ ộ ộ ự  
l ng vũ trang, b  ph n h p thành c a ngh  thu t quân s  Vi t Nam".ượ ộ ậ ợ ủ ệ ậ ự ệ

Chi n thu t hình thành, phát tri n g n li n v i l ch s  xây d ng, chi n đ u và tr ng thành c a quân đ i ta. Sế ậ ể ắ ề ớ ị ử ự ế ấ ưở ủ ộ ự 
phát tri n đó là k t qu  c a s  ch  đ o chi n l c, chi n d ch, ngh  thu t t  ch c và th c hành các tr n chi n đ u c aể ế ả ủ ự ỉ ạ ế ượ ế ị ệ ậ ổ ứ ự ậ ế ấ ủ  
b  đ i ta tr c m t đ i t ng đ ch, đ a hình c  th . N i dung c a chi n l c đ c th  hi n :ộ ộ ướ ộ ố ượ ị ị ụ ể ộ ủ ế ượ ượ ể ệ

+ V n d ng các hình th c chi n thu t vào các tr n chi n đ uậ ụ ứ ế ậ ậ ế ấ

Giai đo n đ u c a hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ, l c l ng, vũ khí, trang b  c a ta còn h n ch , doạ ầ ủ ộ ế ố ố ự ượ ị ủ ạ ế  
đó, t  t ng tác chi n c a b  đ i ta là "quán tri t t  t ng ti n công, tri t đ  dùng du kích chi n, v n đ ng chi n đư ưở ế ủ ộ ộ ệ ư ưở ế ệ ể ế ậ ộ ế ể 
tiêu di t đ ch". Các tr n chi n đ u  giai đo n này ch  y u di n ra  quy mô trung đ i, đ i đ i, ti u đoàn, l y đánh đ chệ ị ậ ế ấ ở ạ ủ ế ễ ở ộ ạ ộ ể ấ ị  
ngoài công s  là ph  bi n. Chi n thu t th ng v n d ng là t p kích, ph c kích, v n đ ng ti n công trong đó, ph c kíchự ổ ế ế ậ ườ ậ ụ ậ ụ ậ ộ ế ụ  
có l i h n t p kích.ợ ơ ậ

Các giai đo n sau c a hai cu c kháng chi n, b  đ i ta đã tr ng thành, không nh ng đánh gi i v n đ ng chi nạ ủ ộ ế ộ ộ ưở ữ ỏ ậ ộ ế  
(đánh đ ch ngoài công s ), mà t ng b c v n d ng công kiên chi n (đánh đ ch trong công s ).ị ự ừ ướ ậ ụ ế ị ự

Giai đo n cu i c a hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ do yêu c u c a chi n l c, chi n d ch, ph i đánhạ ố ủ ộ ế ố ố ầ ủ ế ượ ế ị ả  
b i cu c hành quân l n chi m c a đ ch đ  gi  v ng vùng gi i phóng, chi n thu t phòng ng  xu t hi n. Chi n thu tạ ộ ấ ế ủ ị ể ữ ữ ả ế ậ ự ấ ệ ế ậ  
phòng ng  đ c v n d ng nh  phòng ng  đ i A1 trong chi n d ch Đi n Biên Ph , phòng ng  Qu ng Tr  năm 1972,ự ượ ậ ụ ư ự ồ ế ị ệ ủ ự ả ị  
phòng ng  Th ng Đ c năm 1974... Ngoài ra, các đ n v  còn v n d ng các hình th c chi n thu t truy kích, đánh đ ch đự ượ ứ ơ ị ậ ụ ứ ế ậ ị ổ 
b  đ ng không, hoàn thành nhi m v  c p trên giao.ộ ườ ệ ụ ấ

+ Quy mô l c l ng tham gia trong các tr n chi n đ uự ượ ậ ế ấ

Giai đo n đ u c a hai cu c kháng chi n, l c l ng tham gia các tr n chi n đ u ch  y u trong biên ch  và đ cạ ầ ủ ộ ế ự ượ ậ ế ấ ủ ế ế ượ  
tăng c ng m t s  ho  l c nh  nh  súng c i 82mm, DKZ...Các giai đo n sau, quy mô l c l ng tham gia các tr n chi nườ ộ ố ả ự ư ư ố ạ ự ượ ậ ế  
đ u ngày càng l n, đã có nhi u tr n đánh hi p đ ng binh ch ng gi a b  binh, xe tăng, pháo binh, phòng không.... Hi pấ ớ ề ậ ệ ồ ủ ữ ộ ệ  
đ ng chi n đ u gi a các l c l ng b  đ i ch  l c, b  đ i đ a ph ng và dân quân t  v  ngày càng nhi u.ồ ế ấ ữ ự ượ ộ ộ ủ ự ộ ộ ị ươ ự ệ ề

+ Cách đánh

Là n i dung quan tr ng nh t c a lí lu n chi n thu t. M i binh ch ng, m i hình th c chi n thu t đ u có nh ngộ ọ ấ ủ ậ ế ậ ỗ ủ ỗ ứ ế ậ ề ữ  
cách đánh c  th , phù h p v i đ i t ng và đ a hình. N i dung cách đánh trong t ng hình th c chi n thu t phát tri n tụ ể ợ ớ ố ượ ị ộ ừ ứ ế ậ ể ừ 
cách đánh c a l c l ng b  binh là ch  y u đ n cách đánh hi p đ ng binh ch ng. Cách đánh c a ta th  hi n tính tíchủ ự ượ ộ ủ ế ế ệ ồ ủ ủ ể ệ  
c c, ch  đ ng ti n công, bám th t l ng đ ch, chia đ ch ra mà đánh, trói đ ch l i mà di t. K t h p ch t ch  gi a hành đ ngự ủ ộ ế ắ ư ị ị ị ạ ệ ế ợ ặ ẽ ữ ộ  
ti n công và phòng ng  c a ba th  quân đ  hoàn thành nhi m v  c a c p trên giao.ế ự ủ ứ ể ệ ụ ủ ấ

Nh  v y trong kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ, chi n thu t, là m t trong ba b  ph n h p thành NTQS Vi t Namư ậ ế ố ố ế ậ ộ ộ ậ ợ ệ  
đã phát tri n r t phong phú, đa d ng và hoàn thành t t m i nhi m v  do chi n l c, chi n d ch đ t ra, và đã đ  l i nhi uể ấ ạ ố ọ ệ ụ ế ượ ế ị ặ ể ạ ề  
kinh nghi m có giá tr  to l n th c ti n trong s  nghi p b o v  T  qu c ngày nay.ệ ị ớ ự ễ ự ệ ả ệ ổ ố

2.3: V N D NG M T S  BÀI H C KINH NGHI M V  NGH  THU T QUÂN S  VÀO S  NGHI P B O V  TẬ Ụ Ộ Ố Ọ Ệ Ề Ệ Ậ Ự Ự Ệ Ả Ệ Ổ  
QU C TRONG TH I KÌ M I VÀ TRÁCH NHI M C A SINH VIÊN.Ố Ờ Ớ Ệ Ủ

Ngh  thu t quân s  Vi t Nam đã hình thành, phát tri n trong quá trình d ng và gi  n c c a dân t c. T  khiệ ậ ự ệ ể ự ữ ướ ủ ộ ừ  
Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i và lãnh đ o cách m ng Vi t Nam, ngh  thu t quân s  ngày càng phát tri n, đó là nghả ộ ả ệ ờ ạ ạ ệ ệ ậ ự ể ệ  
thu t chi n tranh nhân dân, ngh  thu t l y nh  đánh l n, l y ít đ ch nhi u, l y y u ch ng m nh...Nh ng bài h c kinhậ ế ệ ậ ấ ỏ ớ ấ ị ề ấ ế ố ạ ữ ọ  
nghi m v  ngh  thu t quân s  v n còn gi  nguyên giá tr  đ  chúng ta ti p t c nghiên c u và v n d ng vào s  nghi pệ ề ệ ậ ự ẫ ữ ị ể ế ụ ứ ậ ụ ự ệ  
b o v  T  qu c trong th i kì m i.ả ệ ổ ố ờ ớ

2.3.1: Quán tri t t  t ng tích c c ti n côngệ ư ưở ự ế

Trong l ch s  chi n tranh gi  n c, ngh  thu t quân s  c a cha ông ta tr c đây luôn nh n m nh t  t ng tíchị ử ế ữ ướ ệ ậ ự ủ ướ ấ ạ ư ưở  
c c, ch  đ ng ti n công đ ch. Ngày nay, v i s c m nh c a c  n c đánh gi c d i s  lãnh đ o c a Đ ng, ngh  thu tự ủ ộ ế ị ớ ứ ạ ủ ả ướ ặ ướ ự ạ ủ ả ệ ậ  
quân s  c a ta càng có đi u ki n phát huy m t m nh c a mình, khoét sâu ch  y u c a đ ch đ  "kiên quy t không ng ngự ủ ề ệ ặ ạ ủ ỗ ế ủ ị ể ế ừ  
th  ti n công", ti n công đ ch vào đúng th i c , đ a đi m thích h p.ế ế ế ị ờ ơ ị ể ợ

Ngày nay, k  thù c a đ t n c ta là ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch, có u th  v  ti m l c kinh t ,ẻ ủ ấ ướ ủ ế ố ế ự ị ư ế ề ề ự ế  
quân s , khoa h c công ngh  m nh, nh ng do ti n hành chi n tranh xâm l c, phi nghĩa, nên chúng s  b c l  nhi u sự ọ ệ ạ ư ế ế ượ ẽ ộ ộ ề ơ 
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h . Trên c  s  đánh giá đúng m nh, y u c a đ ch và ta, chúng ta ph i bi t phát huy s c m nh c a m i l c l ng, v nở ơ ở ạ ế ủ ị ả ế ứ ạ ủ ọ ự ượ ậ  
d ng linh ho t m i hình th c và quy mô tác chi n, m i cách đánh, m i có th  ti n công đ ch m t cách liên t c m i lúc,ụ ạ ọ ứ ế ọ ớ ể ế ị ộ ụ ọ  
m i n i. Không ch  ti n công trên m t tr n quân s , mà ph i ti n công toàn di n trên m i m t tr n, đ c bi t là m t tr nọ ơ ỉ ế ặ ậ ự ả ế ệ ọ ặ ậ ặ ệ ặ ậ  
chính tr , binh v n, th c hi n "m u ph t công tâm", đánh vào lòng ng i, góp ph n thay đ i c c di n chi n tranh. ị ậ ự ệ ư ạ ườ ầ ổ ụ ệ ế

Nh  v y, trên c  s  không ng ng nâng cao c nh giác cách m ng, phát huy lòng dũng c m, trí thông minh sáng t oư ậ ơ ở ừ ả ạ ả ạ  
gi i quy t đúng đ n m i quan h  gi a con ng i và vũ khí, n m v ng t  t ng tích c c ti n công, chúng ta hoàn toàn cóả ế ắ ố ệ ữ ườ ắ ữ ư ưở ự ế  
th  giành quy n ch  đ ng trên chi n tr ng và k t thúc chi n tranh trong đi u ki n có l i nh t.ể ề ủ ộ ế ườ ế ế ề ệ ợ ấ

2.3.2: Ngh  thu t quân s  toàn dân đánh gi cệ ậ ự ặ

Đây là s  k  th a và phát huy lên m t trình đ  m i t  ngh  thu t quân s  truy n th ng c a dân t c. Trong chi nự ế ừ ộ ộ ớ ừ ệ ậ ự ề ố ủ ộ ế  
tranh b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa, ngh  thu t quân s  ch  đ o m i ho t đ ng tác chi n c a l c l ng vũả ệ ổ ố ệ ộ ủ ệ ậ ự ỉ ạ ọ ạ ộ ế ủ ự ượ  
trang và nhân dân. Đó là m t nguyên t c trong ngh  thu t quân s  c a toàn dân đánh gi c. Nguyên t c đó ph i đ c thộ ắ ệ ậ ự ủ ặ ắ ả ượ ể 
hi n c  th  trong vi c xác đ nh ph ng h ng, m c tiêu, đ i t ng và th i c  ti n công...trong k  ho ch chi n l c,ệ ụ ể ệ ị ươ ướ ụ ố ượ ờ ơ ế ế ạ ế ượ  
chi n d ch, cũng nh  t ng tr n đánh c  th .ế ị ư ừ ậ ụ ể

Trong ho t đ ng tác chi n c a các l c l ng vũ trang, k t h p đánh phân tán v i đánh t p trung, k t h p đánhạ ộ ế ủ ự ượ ế ợ ớ ậ ế ợ  
nh , đánh v a và đánh l n. M i l c l ng, m i th  quân đ u có v  trí tác d ng và có nh ng quy lu t ho t đ ng riêng. Vìỏ ừ ớ ỗ ự ượ ỗ ứ ề ị ụ ữ ậ ạ ộ  
v y, c n ph i ph i h p tác chi n c a các l c l ng, các th  quân c  v  chi n l c cũng nh  trong chi n d ch và chi nậ ầ ả ố ợ ế ủ ự ượ ứ ả ề ế ượ ư ế ị ế  
đ u. Có k t h p đánh phân tán, r ng kh p c a l c l ng vũ trang đ a ph ng v i đánh t p trung c a l c l ng c  đ ng,ấ ế ợ ộ ắ ủ ự ượ ị ươ ớ ậ ủ ự ượ ơ ộ  
k t h p đánh nh , đánh v a, đánh l n m i phát huy đ c uy l c c a m i vũ khí t  thô s  đ n hi n đ i, làm cho binh l cế ợ ỏ ừ ớ ớ ượ ự ủ ọ ừ ơ ế ệ ạ ự  
c a đ ch b  phân tán, dàn m ng, khi n cho chúng đông mà hoá ít, m nh mà hoá y u và luôn b  đ ng đ i phó ; trên c  sủ ị ị ỏ ế ạ ế ị ộ ố ơ ở  
đó, th c hi n nh ng đòn đánh quy t đ nh, t o s  thay đ i trên chi n tr ng có l i cho ta.ự ệ ữ ế ị ạ ự ổ ế ườ ợ

2.3.3: Ngh  thu t t o s c m nh t ng h p b ng l c,  th , th i m u ệ ậ ạ ứ ạ ổ ợ ằ ự ế ờ ư

Trong đ u tranh vũ trang, tr c m t đ i t ng có s c m nh v t tr i v  quân s , khoa h c công ngh  ph i bi tấ ướ ộ ố ượ ứ ạ ượ ộ ề ự ọ ệ ả ế  
k t h p ch t ch  các y u t : l c l ng, th  tr n, th i c  và m u trí, sáng t o. Dùng l c ph i d a vào th  có l i, dùngế ợ ặ ẽ ế ố ự ượ ế ậ ờ ơ ư ạ ự ả ự ế ợ  
đúng n i, đúng lúc m i đ t hi u qu  cao, l c nh  hoá l n, y u hoá m nh. T o th , t o l c đ  s n sàng đánh đ ch khiơ ớ ạ ệ ả ự ỏ ớ ế ạ ạ ế ạ ự ể ẵ ị  
th i c  có l i nh t. Đ t th , l c vào đúng th i c  có l i thì "s c dùng m t n a mà công đ c g p đôi". Mu n đánhờ ơ ợ ấ ặ ế ự ờ ơ ợ ứ ộ ử ượ ấ ố  
th ng, còn ph i dùng m u k , h n ch  cái m nh c a đ ch, phát huy cái m nh c a ta. Luôn chú ý l a đ ch và gi  bí m t,ắ ả ư ế ạ ế ạ ủ ị ạ ủ ừ ị ữ ậ  
b t ng . Đánh b t ng , t o hi u qu  di t đ ch, nh t là trong đi u ki n l c l ng quân s  đ ch m nh, có vũ khí côngấ ờ ấ ờ ạ ệ ả ệ ị ấ ề ệ ự ượ ự ị ạ  
ngh  cao.ệ

Ngh  thu t quân s  c a ta còn ph i bi t đánh giá đúng và tri t đ  khai thác các y u t  "thiên th i, đ a l i, nhânệ ậ ự ủ ả ế ệ ể ế ố ờ ị ợ  
hoà". Đó là ngh  thu t n m b t và phát huy s c m nh c a th i đ i, phát huy ti m năng, th  m nh c a đ t n c, conệ ậ ắ ắ ứ ạ ủ ờ ạ ề ế ạ ủ ấ ướ  
ng i Vi t Nam, trong đó, c n đ c bi t chú tr ng "nhân hoà". Ch  có k t h p ch t ch  l c, th , th i, m u và các y u tườ ệ ầ ặ ệ ọ ỉ ế ợ ặ ẽ ự ế ờ ư ế ố  
khác, ta m i có th  t o ra s c m nh t ng h p, đánh th ng k  thù có kinh t , quân s  m nh khi chúng li u lĩnh xâm l cớ ể ạ ứ ạ ổ ợ ắ ẻ ế ự ạ ề ượ  
n c ta.ướ

2.3.4: Quán tri t t  t ng l y ít đánh nhi u, bi t t p trung u th  l c l ng c n thi t đ  đánh th ng đ chệ ư ưở ấ ề ế ậ ư ế ự ượ ầ ế ể ắ ị

Trong l ch s  d ng n c và gi  n c c a dân t c, ông cha ta luôn ph i ch ng l i k  thù xâm l c l n h n nhi uị ử ự ướ ữ ướ ủ ộ ả ố ạ ẻ ượ ớ ơ ề  
l n. Đ ng tr c th c t  đó, ông cha ta đã sáng t o ra ngh  thu t "l y ít đ ch nhi u", nh ng bi t t p trung u th  l cầ ứ ướ ự ế ạ ệ ậ ấ ị ề ư ế ậ ư ế ự  
l ng trong nh ng th i đi m quan tr ng đ  đánh th ng quân xâm l c. Ngày nay, v n d ng t  t ng l y ít đánh nhi u,ượ ữ ờ ể ọ ể ắ ượ ậ ụ ư ưở ấ ề  
ta ph i ph i phát huy đ c kh  năng đánh gi c c a toàn dân, c a c  ba th  quân, t o ra s c m nh t ng h p h n đ ch đả ả ượ ả ặ ủ ủ ả ứ ạ ứ ạ ổ ợ ơ ị ể 
đánh th ng đ ch trong m i tình th . M t khác, ph i t n d ng đ a hình, t n d ng đ c y u t  bí m t, b t ng , ti t ki mắ ị ọ ế ặ ả ậ ụ ị ậ ụ ượ ế ố ậ ấ ờ ế ệ  
đ c l c l ng đ  đánh lâu dài, càng đánh càng m nh, càng đánh càng th ng. ượ ự ượ ể ạ ắ

2.3.5: K t h p tiêu hao, tiêu di t đ ch v i b o v  v ng ch c các m c tiêuế ợ ệ ị ớ ả ệ ữ ắ ụ

T ng tr n đánh, t ng chi n d ch có m c đích c  th  khác nhau, nh ng m c đích chung nh t c a m i ho t đ ngừ ậ ừ ế ị ụ ụ ể ư ụ ấ ủ ọ ạ ộ  
tác chi n trong chi n tranh b o v  T  qu c là tiêu di t l c l ng đ ch ph i đi đôi v i b o v  v ng ch c m c tiêu. Mu nế ế ả ệ ổ ố ệ ự ượ ị ả ớ ả ệ ữ ắ ụ ố  
giành th ng l i tri t đ  trong chi n tranh, chúng ta ph i k t h p đánh tiêu hao v i đánh tiêu di t l n quân đ ch. Đánh tiêuắ ợ ệ ể ế ả ế ợ ớ ệ ớ ị  
hao r ng rãi b ng đánh nh , đánh v a c a chi n tranh nhân dân đ a ph ng s  t o đi u ki n cho tác chi n t p trung c aộ ằ ỏ ừ ủ ế ị ươ ẽ ạ ề ệ ế ậ ủ  
chi n tranh b ng các binh đoàn ch  l c, th c hi n đánh l n, tiêu di t l n quân đ ch. Đi đôi v i tiêu hao, tiêu di t l cế ằ ủ ự ự ệ ớ ệ ớ ị ớ ệ ự  
l ng c a đ ch, ph i b o v  v ng ch c m c tiêu c a ta, là v n đ  có tính quy lu t c a ta trong chi n tranh nhân dân b oượ ủ ị ả ả ệ ữ ắ ụ ủ ấ ề ậ ủ ế ả  
v  T  qu c. ệ ổ ố

2.3.6: Trách nhi m c a sinh viênệ ủ

Nghiên c u ngh  thu t quân s  c a các th  h  ông cha, chúng ta có quy n t  hào v  tinh th n dũng c m, ý chíứ ệ ậ ự ủ ế ệ ề ự ề ầ ả  
kiên c ng trong ch ng gi c ngo i xâm đ  b o v  s  t n vong c a đ t n c. Ngày nay, đ t n c đang đ y m nh côngườ ố ặ ạ ể ả ệ ự ồ ủ ấ ướ ấ ướ ẩ ạ  
cu c đ i m i d i s  lãnh đ o c a Đ ng và đ t đ c nhi u thành t u quan tr ng. Nh ng k  thù còn đó, chúng đang tìmộ ổ ớ ướ ự ạ ủ ả ạ ượ ề ự ọ ư ẻ  
m i th  đo n đ  xoá b  ch  đ  xã h i ch  nghĩa  n c ta. Do v y, trách nhi m c a sinh viên r t n ng n  đ i v i sọ ủ ạ ể ỏ ế ộ ộ ủ ở ướ ậ ệ ủ ấ ặ ề ố ớ ự  
nghi p xây d ng và b o v  T  qu c. Tr c h t, m i sinh viên c n phát huy tinh th n t  l c, v t quan khó khăn đệ ự ả ệ ổ ố ướ ế ỗ ầ ầ ự ự ượ ể 
hoàn thành nhi m v  h c t p, đ c bi t là không ng ng b i đ p lòng yêu quê h ng, đ t n c. M t khác, ph i ph n đ u,ệ ụ ọ ậ ặ ệ ừ ồ ắ ươ ấ ướ ặ ả ấ ấ  
tu d ng đ  tr  thành nh ng công dân t t, s n sàng làm nhi m v  khi T  qu c c n.ưỡ ể ở ữ ố ẵ ệ ụ ổ ố ầ
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Ngh  thu t quân s  Vi t Namệ ậ ự ệ

K t lu n:ế ậ

NTQS Vi t Nam hình thành, phát tri n, g n li n v i các y u t  đ a lí, kinh t , chính tr  xã h i. T  khi có Đ ngệ ể ắ ề ớ ế ố ị ế ị ộ ừ ả  
lãnh đ o NTQS Vi t Nam phát tri n d a trên n n t ng lí lu n quân s  Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh và tinh hoaạ ệ ể ự ề ả ậ ự ư ưở ồ  
truy n th ng Quân s  dân t c.ề ố ự ộ

Ngh  thu t đánh gi c c a t  tiên đ c hình thành và phát tri n qua các t  t ng, k  sách đánh gi c, ngh  thu tệ ậ ặ ủ ổ ượ ể ư ưở ế ặ ệ ậ  
chi n tranh nhân dân, toàn dân đánh gi c, ngh  thu t l y nh  đánh l n, l y ít đ ch nhi u, l y y u ch ng m nh và sế ặ ệ ậ ấ ỏ ớ ấ ị ề ấ ế ố ạ ự  
ph i h p gi a các m t tr n quân s , chính tr , ngo i giao, binh v n trong kh i nghĩa và chi n tranh đã góp ph n đánhố ợ ữ ặ ậ ự ị ạ ậ ở ế ầ  
b i các th  l c xâm l c, b o v  non sông b  cõi, t  tiên gi ng nòi.ạ ế ự ượ ả ệ ờ ổ ố

T  khi có Đ ng lãnh đ o NTQS Vi t Nam đã k  th a Ngh  thu t đánh gi c gi  n c c a t  tiên và đã khôngừ ả ạ ệ ế ừ ệ ậ ặ ữ ướ ủ ổ  
ng ng phát tri n, góp ph n quy t đ nh giành th ng l i trong hai cu c kháng chi n ch ng Pháp, ch ng Mĩ.ừ ể ầ ế ị ắ ợ ộ ế ố ố

Nghiêm c u , h c t p NTQS Vi t Nam, chúng ta t  hào v  truy n th ng d ng n c, gi  n c c a dân t c. M iứ ọ ậ ệ ự ề ề ố ự ướ ữ ướ ủ ộ ỗ  
ng i chúng ta, nh t là th  h  tr , ph i nh n rõ trách nhi m đ  luôn gi  gìn, k  th a và phát tri n truy n th ng đó,ườ ấ ế ệ ẻ ả ậ ệ ể ữ ế ừ ể ề ố  
hoàn thành m i nhi m v  góp ph n tích c c vào s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t nam xã h i ch  nghĩa.. ọ ệ ụ ầ ự ự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Phân tích truy n th ng và ngh  thu t đánh gi c c a T  tiên ?ề ố ệ ậ ặ ủ ổ

2. Trình bày nh ng nét đ c s c v  ngh  thu t quân s  Vi t Nam t  khi có Đ ng C ng s n Vi t Nam lãnh đ o ?ữ ặ ắ ề ệ ậ ự ệ ừ ả ộ ả ệ ạ
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H C PH N II:M t s  n i dung c  b n v  công tác qu c phòng, an ninh c a Đ ng, Nhà n c ta.Ọ Ầ ộ ố ộ ơ ả ề ố ủ ả ướ

H C PH N  IIỌ Ầ

M T S  N I DUNG C  B N V  CÔNG TÁC QU C PHÒNG, AN NINHỘ Ố Ộ Ơ Ả Ề Ố

Bài 8

PHÒNG CH NG CHI N L C “ DI N BI N HOÀ BÌNH”, B O LO N L T Đ  C A CÁC TH  L CỐ Ế ƯỢ Ễ Ế Ạ Ạ Ậ Ổ Ủ Ế Ự  
THÙ Đ CH B O V  V NG CH C T  QU C VI T NAM XÃ H I CH  NGHĨA.Ị Ả Ệ Ữ Ắ Ổ Ố Ệ Ộ Ủ

                B N CH T C A CHI N L C “DI N BI N HOÀ BÌNH” LÀ:Ả Ấ Ủ Ế ƯỢ Ễ Ế

  CH NG CH  NGHĨA XÃ H I, CH NG Đ C L P DÂN T C. TH C CH T ĐÂY Ố Ủ Ộ Ố Ộ Ậ Ộ Ự Ấ

      LÀ CU C Đ U TRANH GIA C P VÀ Đ U TRANH DÂN T C TRONG GIAI ĐO N M IỘ Ấ Ấ Ấ Ộ Ạ Ớ

Ch  nghĩa  đ  qu c cho r ng s   ra đ i c a ch  nghĩa xã h i là nguy c , là hi m ho  đ i v i chúng. Do v y khiủ ế ố ằ ự ờ ủ ủ ộ ơ ể ạ ố ớ ậ  
ch  nghĩa xã h i m i đ c hình thành trên c  s  lí lu n thì chúng đã kiên quy t ch ng phá ch  nghĩa xã h i, và khiủ ộ ớ ượ ơ ở ậ ế ố ủ ộ  
CNXH đ c thi t l p  Liên Xô và các n c Đông Âu thì chúng càng điên cu ng ch ng phá ch  nghĩa xã h i.      Nh ngượ ế ậ ở ướ ồ ố ủ ộ ư  
sau nhi u năm ch ng phá ch  nghĩa xã h i và phong trào cách m ng th  gi i chúng đã  rút ra bài h c là không th  dùngề ố ủ ộ ạ ế ớ ọ ể  
s c m nh quân s  đ n thu n đ  chi n th ng ch  nghĩa xã h i mà c n s  d ng các bi n pháp t ng l c : Ch ng phá vứ ạ ự ơ ầ ể ế ắ ủ ộ ầ ử ụ ệ ổ ự ố ề 
kinh t  chính tr , văn hoá, văn ngh , quân s , ngo i giao ế ị ệ ự ạ “ di n bi nễ ế  hoà bình” thì m i có th  chi n th ng ch  nghĩa xãớ ể ế ắ ủ  
h i. Chính vì v y t  gi a th  k  XX, chi n l c " ộ ậ ừ ữ ế ỷ ế ượ di n bi n hoà bìnhễ ế  " b t đ u hình thành. Ban đ u "ắ ầ ầ di n bi n hoàễ ế  bình 
" ch  đ c s  d ng nh  m t bi n pháp h  tr  cho các chi n l c " ngăn ch n “ , "ph n ng linh ho t "... c a ch  nghĩaỉ ượ ử ụ ư ộ ệ ỗ ợ ế ượ ặ ả ứ ạ ủ ủ  
đ  qu c đ  ch ng phá ch  nghĩa xã h i và phong trào cách m ng th  gi i.ế ố ể ố ủ ộ ạ ế ớ

G n đây ,"ầ di n bi n hoà bìnhễ ế  "đã tr  thành chi n l c c  b n c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c ph n đ ngở ế ượ ơ ả ủ ủ ế ố ế ự ả ộ  
âm m u l t đ  ch  đ  chính tr  - xã h i các n c xã h i ch  nghĩa. Chi n l c " ư ậ ổ ế ộ ị ộ ướ ộ ủ ế ượ di n bi n hoà bìnhễ ế  " c a ch  nghĩa đủ ủ ế 
qu c đã góp ph n quy t đ nh làm s p đ  Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa  Đông âu " Hi n nay: Ch  nghĩa đố ầ ế ị ụ ổ ướ ộ ủ ở ệ ủ ế 
qu c và các th  l c thù đ ch ố ế ự ị đang ra s c th c hi n “ứ ự ệ di n bi n hoà bìnhễ ế  ", b o lo n l t đ  ch ng phá quy t li t các n c xã h i chạ ạ ậ ổ ố ế ệ ướ ộ ủ 
nghĩa còn l i trong đó Vi t Nam là m t tr ng đi m. Vì v y ch ng chi n l c " ạ ệ ộ ọ ể ậ ố ế ượ di n bi n hoà bìnhễ ế  ", b o lo n l t đ  là nhi m v  c pạ ạ ậ ổ ệ ụ ấ  
bách hàng đ u c a toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân ta đ  xây d ng thành công ch  nghĩa xã h i và b o v  v ng ch c t  qu c Vi t Namầ ủ ả ể ự ủ ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ  
xã h i ch  nghĩa Vì v y hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên c u n i dung phòng ch ng chi n l c  “Di n bi n hòa bình”, b o lo n l tộ ủ ậ ứ ộ ố ế ượ ễ ế ạ ạ ậ  
đ  b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ổ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

I -M C ĐÍCH, YÊU C U:Ụ Ầ

1.1:M c đích:ụ  
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Phòng ch ng chi n l c”di n bi n hòa bình”, b o lo n l t đ  c a các th  l c thù đ ch.ố ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ế ự ị

Gi i thi u cho sinh viên nh n rõ b n ch t, âm m u th  đo n chi n l c "ớ ệ ậ ả ấ ư ủ ạ ế ượ di n bi n hoà bìnhễ ế ", b o lo n l t đạ ạ ậ ổ 
c a CNĐQ và các th  l c thù đ ch nh m xoá b  s  lãnh đ o c a Đ ng c ng s n, xoá b  ch  nghĩa xã h i, th y đ củ ế ự ị ằ ỏ ự ạ ủ ả ộ ả ỏ ủ ộ ấ ượ  
tính ch t ph c t p quy t li t c a cu c đ u tranh trên con đ ng xây d ng ch  nghĩa xã h i.ấ ứ ạ ế ệ ủ ộ ấ ườ ự ủ ộ

1.2: Yêu c u:ầ  

Hi u đúng, đ  n i dung c a bài, phát huy trí sáng t o c a tu i tr , tích c c ho t đ ng, t  đó nâng cao tinh th nể ủ ộ ủ ạ ủ ổ ẻ ự ạ ộ ừ ầ  
c nh giác tr c m i âm m u th  đo n x o quy t c a k  thù. Xác đ nh trách nhi m c a th  h  tr  sinh viên ph i cùngả ướ ọ ư ủ ạ ả ệ ủ ẻ ị ệ ủ ế ệ ẻ ả  
toàn dân kiên quy t đ u tranh làm th t b i chi n l c "ế ấ ấ ạ ế ượ di n bi n hoà bìnhễ ế ” c a chúng, mà thi t th c nh t là tích c củ ế ự ấ ự  
tham gia phong trào b o v  tr  an, góp ph n gi  v ng n đ nh v  m i m t c a nhà H c vi n và đ a ph ng.ả ệ ị ầ ữ ữ ổ ị ề ọ ặ ủ ọ ệ ị ươ

II - N I DUNG Ộ

Nghiên c u v  chi n l c “DBHB” đòi h i ph i xem xét nhi u m t, sâu s c và trong c  quá trình nh  m t h cứ ề ế ượ ỏ ả ề ặ ắ ả ư ộ ọ  
thuy t chi n l c c a ch  nghĩa đ  qu c. Trên c  s  đó đ  xác đ nh đ c m c đích, âm m u th  đo n và ph ngế ế ượ ủ ủ ế ố ơ ở ể ị ượ ụ ư ủ ạ ươ  
h ng phát tri n c a chi n l c ch ng phá hoà bình.ướ ể ủ ế ượ ố

2.1: CHI N L C "DI N BI N HOÀ BÌNH", B O LO N L T Đ  C A CÁC TH  L C THÙ Đ CH CH NG PHÁẾ ƯỢ Ễ Ế Ạ Ạ Ậ Ổ Ủ Ế Ự Ị Ố  
CH  NGHĨA XÃ H I Ủ Ộ

2.1.1: Khái ni m: ệ

"Di n bi n hoà bình" là chi n l c c  bễ ế ế ượ ơ nả  c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch nh m l t đ  ch  đủ ủ ế ố ế ự ị ằ ậ ổ ế ộ 
chính tr  - xã h i c a các n c ti n b , tr c h t là các n c xã h i ch  nghĩa và các n c không tuân theo s  lãnh đ oị ộ ủ ướ ế ộ ướ ế ướ ộ ủ ướ ự ạ  
c a chúng t  bên trong b ng bi n pháp phi quân s . ủ ừ ằ ệ ự

 N i dung chính c a chi n l c "Di n bi n hoà bình" là k  thù s  d ng m i th  đo n kinh t , chính tr , t  t ng,ộ ủ ế ượ ễ ế ẻ ử ụ ọ ủ ạ ế ị ư ưở  
văn hoá, xã h i, đ i ngo i, an ninh..., đ  phá ho i, làm suy y u t  bên trong các n c xã h i ch  nghĩa. Kích đ ng cácộ ố ạ ể ạ ế ừ ướ ộ ủ ộ  
mâu thu n trong xã h i, t o ra các l c l ng chính tr  đ i l p núp d i chiêu bài t  do, dân ch , nhân quy n, t  do tônẫ ộ ạ ự ượ ị ố ậ ướ ự ủ ề ự  
giáo, s c t c, khuy n khích t  nhân hoá v  kinh t  và đa nguyên v  chính trắ ộ ế ư ề ế ề ị, làm m  h  giai c p và đ u tranh giai c p trongơ ồ ấ ấ ấ  
nhân dân lao đ ng. Đ c bi t, chúng coi tr ng khích l  l i s ng t  s n và t ng b c làm phai nh t m c tiêu, lí t ng xã h i chộ ặ ệ ọ ệ ố ố ư ả ừ ướ ạ ụ ưở ộ ủ  
nghĩa  m t b  ph n h c sinh. Tri t đ  khai thác và l i d ng nh ng khó khăn, sai sót c a Đ ng, Nhà n c xã h i ch  nghĩa trênở ộ ộ ậ ọ ệ ể ợ ụ ữ ủ ả ướ ộ ủ  
các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, t o nên s c ép, t ng b c chuy n hoá và thay đ i đ ng l i chính tr , ch  đ  xã h i theo quự ủ ờ ố ộ ạ ứ ừ ướ ể ổ ườ ố ị ế ộ ộ ỹ 
đ o ch  nghĩa t  b n.ạ ủ ư ả  

2.1.2: S  hình thành và phát tri n c a chi n l c "Di n bi n hoà bình"ự ể ủ ế ượ ễ ế

Chi n l c “Di n bi n hoà bình” đã ra đ i, phát tri n cùng v i s  đi u ch nh ph ng th c, th  đo n chi n l cế ượ ễ ế ờ ể ớ ự ề ỉ ươ ứ ủ ạ ế ượ  
c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c ph n đ ng qu c t  đ  ch ng phá các n c xã h i ch  nghĩa. Chi n l c "Di nủ ủ ế ố ế ự ả ộ ố ế ể ố ướ ộ ủ ế ượ ễ  
bi n hoà bình" c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch hình thành và phát tri n qua nhi u giai đo n khác nhau.ế ủ ủ ế ố ế ự ị ể ề ạ

 Giai đo n t  1945 – 1980: Sau chi n tranh th  gi i th  hai, tr c s  l n m nh c a Liên Xô s  ra đ i c a m tạ ừ ế ế ớ ứ ướ ự ớ ạ ủ ự ờ ủ ộ  

lo t n c xã h i ch  nghĩa, phong trào cách m ng th  gi i phát tri n nhanh chóng... ch  nghĩa đ  qu c th c hi n chi nạ ướ ộ ủ ạ ế ớ ể ủ ế ố ự ệ ế  

l c toàn c u: Ngăn ch n" s  bành tr ng c a ch  nghĩa c ng s n. Chi n l c này do T ng th ng M  Tru man kh iượ ầ ặ ự ướ ủ ủ ộ ả ế ượ ổ ố ỹ ở  

x ng ngày 12 tháng 3 năm 1947, trong đó coi tr ng dùng th  đo n quân s  đe do , bao vây, can thi p vũ trang, cùng v iướ ọ ủ ạ ự ạ ệ ớ  

ti n hành chi n tranh đ  "ngăn ch n " nh h ng c a Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa.ế ế ể ặ ả ưở ủ ướ ộ ủ

Tr c đó ngày 22 tháng 12 năm 1946, Ken-man đ i di n lâm th i c a H p ch ng qu c Hoa Kỳ t i  Liên Xô trìnhướ ạ ệ ờ ủ ợ ủ ố ạ  
nên chính ph  Mĩ m t b c đi n 8000 t  v  k  ho ch ch ng Liên Xô toàn di n h n bao g m: Bao vây quân s , phong toủ ộ ứ ệ ừ ề ế ạ ố ệ ơ ồ ự ả  
kinh t ; l t đ  chính tr ; th m chí dùng vũ l c can thi p. Cũng trong th i gian này, giám đ c CIA ( c  quan tình báo Mĩ )ế ậ ổ ị ậ ự ệ ờ ố ơ  
tuyên b : M c tiêu là ph i reo r c  Liên Xô s  h n lo n và ph i b t đ u b ng chi n tranh tâm lí  thay giá tr  c a Liênố ụ ả ắ ở ự ỗ ạ ả ắ ầ ằ ế ị ủ  
Xô b ng đ  r m và tìm  m i cách ng h  và nâng đ  đám g i là “ ngh  sĩ” đ  h  truy n bá b o l c, đ i tr y, ch  nghĩaằ ồ ở ọ ủ ộ ỡ ọ ệ ể ọ ề ạ ự ồ ụ ủ  
vô liêm s , ph n b i vào Liên Xô. Tóm l i, m i th  vô đ o đ c. T  đó chi n tranh tâm lí ch ng Liên Xô đ c nâng lênỉ ả ộ ạ ọ ứ ạ ứ ừ ế ố ượ  
hàng  qu c sách  Mĩ, g i là chi n tranh tâm lí t ng l c. Tháng 4 năm 1948, Qu c h i Mĩ chính th c phê chu n k  ho chố ở ọ ế ổ ự ố ộ ứ ẩ ế ạ  
Mác San, tăng vi n tr  đ  khích l  l c l ng dân ch , cài c m gián đi p vào các đ ng c ng s n đ  phá ho i các n c xãệ ợ ể ệ ự ượ ủ ắ ệ ả ộ ả ể ạ ướ  
h i ch  nghĩa và ngăn ch n ch  nghĩa c ng s n  Tây Âu, h ng h  ph  thu c vào Mĩ. Trong hai năm 1949 - 1950 Mĩ đãộ ủ ặ ủ ộ ả ở ướ ọ ụ ộ  
chi 50 tri u đô la cho ho t đ ng chi n tranh tâm lí ch ng Liên Xô . Năm 1949 Mĩ l p U  ban châu Âu t  do có đài phátệ ạ ộ ế ố ậ ỷ ự  
thanh riêng. Tháng 7 năm 1947, khi đã tr  v  Oa-sinh-t n gi  ch c Phó giám đ c h c vi n qu c phòng, chuyên trách vở ề ơ ữ ứ ố ọ ệ ố ề 
đ i ngo i, Ken- nan l i trình b y nh ng bi n pháp b  xung cho chi n l c "ngăn ch n": bên c nh vi c tăng c ng vũố ạ ạ ầ ữ ệ ổ ế ượ ặ ạ ệ ườ  
l c và s n sàng s  d ng vũ l c, c n tăng c ng vi n tr  cho các n c xung quang Liên Xô.ự ẵ ử ụ ự ầ ườ ệ ợ ướ

Nh  v y, cho đ n đ u th p k  50, v i ch  nghĩa Tru-man ý t ng "ư ậ ế ầ ậ ỷ ớ ủ ưở di n bi nễ ế  hoà bình " đã đ c b  xung choượ ổ  

chi n l c ti n công quân s  c a Mĩ ch ng Liên Xô.ế ượ ế ự ủ ố

T  năm 1953, Ai-Xen-Hao nhừ n ch c t ng th ng và 1956 l i trúng c  nhi m kỳ II đ n năm 1961, chính phú Mĩậ ứ ổ ố ạ ử ệ ế  

đã đ  ra chi n l c quân s  "tr  đũa  t" Ai-Xen-Hao d a vào s c m nh c a răn đe vũ khí h t nhân đ  th c hi n "ngănề ế ượ ự ả ồ ạ ự ứ ạ ủ ạ ể ự ệ  

ch n" ch  nghĩa c ng s n. Mĩ đã đ a quân đi kh p th  gi i, can thi p vào n i b  chính tr  các n c trong th  gi i th  ba.ặ ủ ộ ả ư ắ ế ớ ệ ộ ộ ị ướ ế ớ ứ  
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Trong đó chúng coi chi n tr ng Vi t Nam là m c tiêu chính đ  phá ho i CNXH và phong trào đáu tranh gi i phóng dânế ườ ệ ụ ể ạ ả  

t c (GPDT). ộ

Song song v i chi n l c tr  đũa  t, h c thuy t “Ngăn ch n phi vũ trang” c a Ken-man đ c tán d ng vàớ ế ượ ả ồ ạ ọ ế ặ ủ ượ ươ  

h ng ng, b  xung b i các h c gi  c a t p đoàn th ng tr  Mĩ, xu t hi n ý t ng  “hoà bình gi i phóng” c a AlenDalet.ưở ứ ổ ở ọ ả ủ ậ ố ị ấ ệ ưở ả ủ  

Nh  v y, ý t ng “di n bi n hoà bình” đ c b  xung và tr  thành bi n pháp c a chi n l c “Ngăn ch n” c a đ  qu cư ậ ưở ễ ế ượ ổ ở ệ ủ ế ượ ặ ủ ế ố  

Mĩ.

Đ n tháng 01/1961 Ken-n -đi thay Aixenhao và đã đ a ra chi n l c "ph n ng linh ho t" cùng chi n l cế ơ ư ế ượ ả ứ ạ ế ượ  

"hoà bình", th c hi n chính sách "mũi tên và cành Ôliu"..T  đây, "di n bi n hoà bình" đã b c đ u tr  thành chi n l cự ệ ừ ễ ế ướ ầ ở ế ượ  

c  b n  c a ch  nghĩa đ  qu c  và luôn đi cùng s c m nh quân s . ơ ả ủ ủ ế ố ứ ạ ự

Tháng 12/1963 Kenn  đi b  ám sát, phó t ng th ng Giôn x n thay th , kiêm nhi m t i năm 1969, Giôn x n thúcơ ị ổ ố ơ ế ệ ớ ơ  

đ y ch y đ a vũ trang, tri t đ  dùng s c m nh quân s  đi kèm v i nh ng ho t đ ng phá ho i b ng chính tr  mà đi nẩ ậ ư ệ ể ứ ạ ự ớ ữ ạ ộ ạ ằ ị ể  

hình là: các v  b o lo n  CHDC Đ c (1953), Ba lan, Hungary (1956) Ti p kh c (1968). Do l c l ng các n c XHCNụ ạ ạ ở ứ ệ ắ ự ượ ướ  

trong đó có Liên bang Xô vi t l n m nh, chúng l y chi n l c “ph n ng linh ho t” thay cho chi n l c “tr  đũa  t”ế ớ ạ ấ ế ượ ả ứ ạ ế ượ ả ồ ạ  

và tìm ki m nh ng bi n pháp m i đi song song cùng các ho t đ ng quân s  hòng ch ng phá h  th ng XHCN.ế ữ ệ ớ ạ ộ ự ố ệ ố

T  năm 1961 Mĩ ti n hành “chi n tranh đ c bi t” và “chi n tranh C c b ” chúng đã d a 50.000 quân Mĩ vàoừ ế ế ặ ệ ế ụ ộ ư  

Mi n Nam, b  quân và dân ta đánh cho th t b i th m. h i. Tháng 3/1968 Giôn iX n bu c ph i tuyên b  ng ng ném bonề ị ấ ạ ả ạ ơ ộ ả ố ừ  

Mi n  B c Vi t Nam, Ph i ti n hành đàm phán t i h i ngh  Pari, “chi n l c ph n ng linh ho t” b  phá s n. ề ắ ệ ả ế ạ ộ ị ế ượ ả ứ ạ ị ả

T  năm 1968 đ n năm 1972 Nic x n trúng c  t ng th ng trong b i c nh so sánh l c l ng Mĩ - Xô đã thay đ iừ ế ơ ử ổ ố ố ả ự ượ ổ  

nh t là l c l ng h t nhân chi n l c đang  th  cân b ng, th t b i trong chi n tr ng Trung đông, Vi t Nam. Nicx nấ ự ượ ạ ế ượ ở ế ằ ấ ạ ế ườ ệ ơ  

th c hi n chi n l c quân s  “răn đe th c t ” mà m c đích c  b n là ngăn ch n phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c,ự ệ ế ượ ự ự ế ụ ơ ả ặ ấ ả ộ  

phong trào cách m ng XHCN đang di n ra trên toàn th  gi i.ạ ễ ế ớ

Cũng trong th i gian này Mĩ th c hi n chính sách ngo i giao "cây g y và c  cà r t " tuy v n coi tr ng răn đe vũờ ự ệ ạ ậ ủ ố ẫ ọ  

khí h t nhân nh ng đã ch  tr ng tăng c ng ti p xúc, hoà hoãn v i các n c xã h i ch  nghĩa, ti n hành th m th u tạ ư ủ ươ ườ ế ớ ướ ộ ủ ế ẩ ấ ư  

t ng văn hoá, gieo r c h t gi ng ch ng phá t  bên trong... thúc đ y ti n trình, “ưở ắ ạ ố ố ừ ẩ ế di n bi n hoà bình"ễ ế  đ i v i các n c xãố ớ ướ  

h i ch  nghĩa. Chính Nícx n đã nêu ra chính sách đ i ngo i c a M  đ i v i Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa làộ ủ ơ ố ạ ủ ỹ ố ớ ướ ộ ủ  

dùng đ i tho i thay cho đ i đ u. Đàm phán trên th  m nh là th  đo n c a Nícx n đ  th c hi n "ố ạ ố ầ ế ạ ủ ạ ủ ơ ể ự ệ di n bi n hoà bìnhễ ế "

             Đ n tháng 12 năm 1957, T ng th ng Aixenhao đã tuyên b  "Mĩ s  giành th ng l i b ng hoà bình" và m c đíchế ổ ố ố ẽ ắ ợ ằ ụ  
c a chi n l c đ  làm suy y u và l t đ  các n c xã h i ch  nghĩa.ủ ế ượ ể ế ậ ổ ướ ộ ủ

+ Giai đo n t  năm 1980 đ n nay: B c vào th p k  80, ch  nghĩa T  b n đ t đ c n đ nh và có b c phátạ ừ ế ướ ậ ỷ ủ ư ả ạ ượ ổ ị ướ  

tri n. Nhi u n c xã h i ch  nghĩa lâm vào kh ng ho ng, th c hi n đ ng l i c i t , c i cách sai l m, càng d n đ nể ề ướ ộ ủ ủ ả ự ệ ườ ố ả ổ ả ầ ẫ ế  

kh ng ho ng tr m tr ng. L i d ng c  h i đó, ch  nghĩa đ  qu c hoàn ch nh chi n l c " di n bi n hoà bình " và ráo ri tủ ả ầ ọ ợ ụ ơ ộ ủ ế ố ỉ ế ượ ễ ế ế  

th c hi n. Nh m làm s p đ  Liên Xô, các n c xã h i ch  nghĩa Đông âu cùng các n c xã h i ch  nghĩa khác. Có thự ệ ằ ụ ổ ướ ộ ủ ướ ộ ủ ể 

l y năm 1988, Ních-X n xu t b n cu n sách "1999, chi n th ng không c n chi n tranh" làm m c cho s  hoàn ch nhấ ơ ấ ả ố ế ắ ầ ế ố ự ỉ  

chi n l c "di n bi n hoà bình" ế ượ ễ ế

Th t b i trong chi n l c s  d ng l c l ng quân s  mà đi n hình là Vi t Nam - Trong nhi m kỳ 2 (gi aấ ạ ế ượ ử ụ ự ượ ự ể ệ ệ ữ  

nh ng năm 80) c a t ng th ng Ri gân, b t đ u đi u ch nh chi n l c toàn c u t  “răn đe th c t  b ng quân s ” sangữ ủ ổ ố ắ ầ ề ỉ ế ượ ầ ừ ự ế ằ ự  

“chi n l c DBHB”  đ i v i các n c XHCN mà kh i ngu n là chính sách ngo i giao c a c u ngo i tr ng Mĩ  Hen -ế ượ ố ớ ướ ở ồ ạ ủ ự ạ ưở  

Kit - xin - gi  và công cu c c i t  chính tr  c a nguyên T ng bí th  ĐCSLX  M. C. Gobachov mà k t qu  c a nó là s  tanơ ộ ả ổ ị ủ ổ ư ế ả ủ ự  

rã c a các n c XHCN  đông Âu và Liên Xô, s  thoái trào c a CNXH.ủ ướ ở ự ủ

Sau s  s p đ  c a các n c xã h i ch  nghĩa  Đông Âu và Liên Xô, ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ chự ụ ổ ủ ướ ộ ủ ở ủ ế ố ế ự ị  
ti p t c ra s c s  d ng chi n l c "Di n bi n hoà bình" đ  th c hi n âm m u xoá b  các n c xã h i ch  nghĩa còn l i.ế ụ ứ ử ụ ế ượ ễ ế ể ự ệ ư ỏ ướ ộ ủ ạ  
Các th  l c thù đ ch cho r ng, ph i làm xói mòn t  t ng, đ o đ c và ni m tin c ng s n c a th  h  tr  đ  "t  di nế ự ị ằ ả ư ưở ạ ứ ề ộ ả ủ ế ệ ẻ ể ự ễ  
bi n", t  suy y u, d n đ n s p đ , tan rã ch  đ  xã h i ch  nghĩa  m t s  n c còn l i. ế ự ế ẫ ế ụ ổ ế ộ ộ ủ ở ộ ố ướ ạ

- B o lo n l t đ :ạ ạ ậ ổ  là hành đ ng ch ng phá b ng b o l c có t  ch c do l c l ng ph n đ ng hay l c l ng liộ ố ằ ạ ự ổ ứ ự ượ ả ộ ự ượ  
khai, đ i l p trong n c ho c c u k t v i n c ngoài ti n hành gây r i lo n an ninh chính tr , tr t t  an toàn xã h i ho cố ậ ướ ặ ấ ế ớ ướ ế ố ạ ị ậ ự ộ ặ  
l t đ  chính quy n  đ a ph ng hay trung ng.ậ ổ ề ở ị ươ ươ

V  hình th c c a b o lo n, g m có b o lo n chính tr , b o lo n vũ trang ho c b o lo n chính tr  k t h p v i vũề ứ ủ ạ ạ ồ ạ ạ ị ạ ạ ặ ạ ạ ị ế ợ ớ  
trang.

Trên th c ti n, b o lo n l t đ  là m t th  đo n c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c ph n đ ng g n li n v iự ễ ạ ạ ậ ổ ộ ủ ạ ủ ủ ế ố ế ự ả ộ ắ ề ớ  
chi n l c "di n bi n hoà bình" đ  xoá b  ch  nghĩa xã h i. Khi ti n hành b o lo n l t đ , các th  l c thù đ ch ế ượ ễ ế ể ỏ ủ ộ ế ạ ạ ậ ổ ế ự ị th ngườ  
kích đ ng nh ng ph n t  quá khích, làm m t n đ nh tr t t  an toàn xã h i  m t s  khu v c và trong m t th i gianộ ữ ầ ử ấ ổ ị ậ ự ộ ở ộ ố ự ộ ờ  
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nh t đ nh (th ng ch  di n ra trong không gian h p và th i gian ng n) ti n t i l t đ  chính quy n  đ a ph ngấ ị ườ ỉ ễ ẹ ờ ắ ế ớ ậ ổ ề ở ị ươ  
ho c nhà n c xã h i ch  nghĩa.ặ ướ ộ ủ

Quy mô b o lo n l t đ , có th  di n ra  nhi u m c đ , t  quy mô nh  đ n l n. ạ ạ ậ ổ ể ễ ở ề ứ ộ ừ ỏ ế ớ Ph m vi đ a bàn x y ra b oạ ị ả ạ  
lo n l t đ  có th   nhi u n i, nhi u vùng c a đ t n c, tr ng đi m là nh ng vùng trung tâm v  kinh t , chính tr , vănạ ậ ổ ể ở ề ơ ề ủ ấ ướ ọ ể ữ ề ế ị  
hoá c a Trung ng và đ a ph ng, n i nh y c m v  chính tr  ho c  các khu v c, đ a bàn mà c  s  chính tr  c a đ aủ ươ ị ươ ơ ạ ả ề ị ặ ở ự ị ơ ở ị ủ ị  
ph ng y u kém.ươ ế

2.2: CHI N L C “DI N BI N HOÀ BÌNH”, B O LO N L T Đ  C A CÁC TH  L C THÙ Đ CH CH NG PHÁẾ ƯỢ Ễ Ế Ạ Ạ Ậ Ổ Ủ Ế Ự Ị Ố  
CÁCH M NG VI T NAMẠ Ệ

       2.2.1: Âm m u, th  đo n c a chi n l c"Di n bi n hoà bình"đ i v i Vi t Namư ủ ạ ủ ế ượ ễ ế ố ớ ệ

Ch  nghĩa đ  qu c cùng các th  l c thù đ ch luôn coi Vi t Nam là m t tr ng đi m trong chi n l c "Di n bi nủ ế ố ế ự ị ệ ộ ọ ể ế ượ ễ ế  
hoà bình" ch ng ch  nghĩa xã h i. T  đ u năm 1950 đ n 1975, ch  nghĩa đ  qu c dùng hành đ ng quân s  đ  xâm l cố ủ ộ ừ ầ ế ủ ế ố ộ ự ể ượ  
và mu n bi n Vi t Nam thành thu c đ a vĩnh vi n c a chúng nh ng cu i cùng đã b  th t b i hoàn toàn. Sau khi s  d ngố ế ệ ộ ị ễ ủ ư ố ị ấ ạ ử ụ  
nh ng đòn t n công b ng quân s  đ  xâm l c Vi t Nam không thành công, chúng đã chuy n sang chi n l c m i nhữ ấ ằ ự ể ượ ệ ể ế ượ ớ ư  
"bao vây c m v n kinh t ", "cô l p v  ngo i giao" k t h p v i "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  nh m xoá b  chấ ậ ế ậ ề ạ ế ợ ớ ễ ế ạ ạ ậ ổ ằ ỏ ế  
đ  xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam. L i d ng th i kì n c ta g p nhi u khó khăn v  kinh t  - xã h i, t  năm 1975 - 1994 doộ ộ ủ ở ệ ợ ụ ờ ướ ặ ề ề ế ộ ừ  
h u qu  c a chi n tranh đ  l i và s  bi n đ ng ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Liên Xô, Đông Âu, các th  l c thù đ ch càngậ ả ủ ế ể ạ ự ế ộ ế ộ ộ ủ ở ế ự ị  
ráo ri t đ y m nh “di n bi n hoà bình” đ i v i Vi t Nam.ế ẩ ạ ễ ế ố ớ ệ

T  năm 1995 đ n nay, tr c nh ng th ng l i to l n c a công cu c đ i m i toàn di n đ t n c theo đ nh h ngừ ế ướ ữ ắ ợ ớ ủ ộ ổ ớ ệ ấ ướ ị ướ  
xã h i ch  nghĩa do Đ ng C ng s n Vi t Nam kh i x ng và lãnh đ o, thì các th  l c thù đ ch l i ti p t c đi u ch nhộ ủ ả ộ ả ệ ở ướ ạ ế ự ị ạ ế ụ ề ỉ  
th  đo n ch ng phá cách m ng n c ta. Chúng đã tuyên b  xoá b  "c m v n kinh t " và bình th ng hoá quan h  ngo iủ ạ ố ạ ướ ố ỏ ấ ậ ế ườ ệ ạ  
giao đ  chuy n sang th  đo n m i, đ y m nh ho t đ ng xâm nh p nh  : "dính líu", "ng m", "sâu, hi m" nh m ch ngể ể ủ ạ ớ ẩ ạ ạ ộ ậ ư ầ ể ằ ố  
phá cách m ng Vi t Nam.ạ ệ

M c tiêu nh t quán c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch trong s  d ng chi n l c "di n bi n hoà bình"ụ ấ ủ ủ ế ố ế ự ị ử ụ ế ượ ễ ế  
đ i v i Vi t Nam là th c hi n âm m u xoá b  vai trò lãnh đ o c a Đ ng, xoá b  ch  đ  xã h i ch  nghĩa, lái n c ta điố ớ ệ ự ệ ư ỏ ạ ủ ả ỏ ế ộ ộ ủ ướ  
theo con đ ng ch  nghĩa t  b n và l  thu c vào ch  nghĩa đ  qu c,... Đ  đ t đ c m c tiêu đó, các th  l c thù đ chườ ủ ư ả ệ ộ ủ ế ố ể ạ ượ ụ ế ự ị  
không t  b  b t kì th  đo n ch ng phá nào nh  s  d ng b o l c phi vũ trang, b o l c vũ trang, kinh t , chính tr , vănừ ỏ ấ ủ ạ ố ư ử ụ ạ ự ạ ự ế ị  
hoá, xã h i,...Ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch ch ng phá cách m ng n c ta hi n nay là toàn di n, trên t t cộ ủ ế ố ế ự ị ố ạ ướ ệ ệ ấ ả  
các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, tinh vi, thâm đ c và nhi u th  đo n tinh vi khó nh n bi t, c  th :ự ủ ờ ố ộ ộ ề ủ ạ ậ ế ụ ể

Th  đo n v  kinh t .ủ ạ ề ế  Chúng mu n chuy n hoá n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  Vi t Namố ể ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ở ệ  
d n d n theo qu  đ o kinh t  th  tr ng t  b n ch  nghĩa. Khích l  thành ph n kinh t  t  nhân phát tri n, t ng b c làmầ ầ ỹ ạ ế ị ườ ư ả ủ ệ ầ ế ư ể ừ ướ  
m t vai trò ch  đ o c a thành ph n kinh t  nhà n c. L i d ng s  giúp đ , vi n tr  kinh t , đ u t  v n, chuy n giaoấ ủ ạ ủ ầ ế ướ ợ ụ ự ỡ ệ ợ ế ầ ư ố ể  
công ngh  cho Vi t Nam đ  đ t ra các đi u ki n và gây s c ép v  chính tr , t ng b c chuy n hoá Vi t Nam theo conệ ệ ể ặ ề ệ ứ ề ị ừ ướ ể ệ  
đ ng t  b n ch  nghĩa.ườ ư ả ủ

Th  đo n v  chính tr .  ủ ạ ề ị Các th  l c thù đ ch kích đ ng đòi th c hi n ch  đ  "đa nguyên chính tr , đa đ ng đ iế ự ị ộ ự ệ ế ộ ị ả ố  
l p", "t  do hoá" m i m t đ i s ng xã h i, t ng b c xoá b  vai trò lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, ch  đ  xãậ ự ọ ặ ờ ố ộ ừ ướ ỏ ạ ủ ả ộ ả ệ ế ộ  
h i ch  nghĩa  Vi t Nam. Chúng t p h p, nuôi d ng các t  ch c, ph n t  ph n đ ng trong n c và ngoài n c, l iộ ủ ở ệ ậ ợ ưỡ ổ ứ ầ ử ả ộ ướ ướ ợ  
d ng các v n đ  "dân ch ", "nhân quy n", "dân t c", "tôn giáo" đ  chia r  m i quan h  gi a Đ ng v i nhân dân và kh iụ ấ ề ủ ề ộ ể ẽ ố ệ ữ ả ớ ố  
đ i đoàn k t toàn dân t c, làm m t đi vai trò lãnh đ o c a Đ ng. T n d ng nh ng s  h  trong đ ng l i c a Đ ng,ạ ế ộ ấ ạ ủ ả ậ ụ ữ ơ ở ườ ố ủ ả  
chính sách c a nhà n c ta, s n sàng can thi p tr ng tr n b ng s c m nh quân s  đ  l t đ  ch  đ  xã h i ch  nghĩa ủ ướ ẵ ệ ắ ợ ằ ứ ạ ự ể ậ ổ ế ộ ộ ủ ở 
Vi t Nam.ệ

Th  đo n v  t  t ng - văn hoá.ủ ạ ề ư ưở  Chúng th c hi n nhi u ho t đ ng nh m xoá b  ch  nghĩa Mác - Lênin, tự ệ ề ạ ộ ằ ỏ ủ ư 
t ng H  Chí Minh. Phá v  n n t ng t  t ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, ra s c truy n bá t  t ng t  s n vào cácưở ồ ỡ ề ả ư ưở ủ ả ộ ả ệ ứ ề ư ưở ư ả  
t ng l p nhân dân. L i d ng xu th  m  r ng h p tác qu c t , du nh p nh ng s n ph m văn hoá đ i tr y, l i s ngầ ớ ợ ụ ế ở ộ ợ ố ế ậ ữ ả ẩ ồ ụ ố ố  
ph ng Tây, đ  kích đ ng l i s ng t  b n trong thanh niên t ng b c làm phai m  b n s c văn hoá và giá tr  văn hoá c aươ ể ộ ố ố ư ả ừ ướ ờ ả ắ ị ủ  
dân t c Vi t Nam.ộ ệ

Th  đo n trong lĩnh v c tôn giáo - dân t c.ủ ạ ự ộ  Chúng l i d ng nh ng khó khăn  nh ng vùng đ ng bào dân t c ítợ ụ ữ ở ữ ồ ộ  
ng i, nh ng t n t i do l ch s  đ  l i, trình đ  dân trí c a m t b  ph n đ ng bào còn th p và nh ng khuy t đi m trongườ ữ ồ ạ ị ử ể ạ ộ ủ ộ ộ ậ ồ ấ ữ ế ể  
th c hi n các chính sách dân t c, tôn giáo c a m t b  ph n cán b  đ  kích đ ng t  t ng đòi li khai, t  quy t dân t c.ự ệ ộ ủ ộ ộ ậ ộ ể ộ ư ưở ự ế ộ

 L i d ng chính sách t  do tôn giáo c a Đ ng, Nhà n c ta đ  truy n đ o trái phép đ  th c hi n âm m u tôn giáoợ ụ ự ủ ả ướ ể ề ạ ể ự ệ ư  
hoá dân t c, t ng b c gây m t n đ nh xã h i và làm ch ch h ng ch  đ  ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam.ộ ừ ướ ấ ổ ị ộ ệ ướ ế ộ ủ ộ ở ệ

Th  đo n trên lĩnh v c qu c phòng, an ninh.ủ ạ ự ố  Các th  l c thù đ ch l i d ng xu th  m  r ng, h p tác qu c t , th cế ự ị ợ ụ ế ở ộ ợ ố ế ự  
hi n xâm nh p, tăng c ng ho t đ ng tình báo thu th p bí m t qu c gia. Chúng kích đ ng đòi ph  nh n vai trò lãnh đ oệ ậ ườ ạ ộ ậ ậ ố ộ ủ ậ ạ  
c a Đ ng trong lĩnh v c qu c phòng, an ninh và đ i v i l c l ng vũ trang. Đ i v i quân đ i và công an, các th  l c thùủ ả ự ố ố ớ ự ượ ố ớ ộ ế ự  
đ ch ch  tr ng vô hi u hoá s  lãnh đ o c a Đ ng v i lu n đi m "phi chính tr  hoá" làm cho các l c l ng này xa r iị ủ ươ ệ ự ạ ủ ả ớ ậ ể ị ự ượ ờ  
m c tiêu chi n đ u. ụ ế ấ
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Th  đo n trên lĩnh v c đ i ngo iủ ạ ự ố ạ . Các th  l c thù đ ch l i d ng ch  tr ng Vi t Nam m  r ng h i nh p qu c t ,ế ự ị ợ ụ ủ ươ ệ ở ộ ộ ậ ố ế  
m  r ng quan h  h p tác v i các n c trên th  gi i đ  tuyên truy n và h ng Vi t Nam đi theo qu  đ o c a ch  nghĩaở ộ ệ ợ ớ ướ ế ớ ể ề ướ ệ ỹ ạ ủ ủ  
t  b n. H n ch  s  m  r ng quan h  h p tác c a Vi t Nam đ i v i các n c l n trên th  gi i, tìm cách ngăn c n nh ngư ả ạ ế ự ở ộ ệ ợ ủ ệ ố ớ ướ ớ ế ớ ả ữ  
d  án đ u t  qu c t  vào Vi t Nam. Đ c bi t, chúng r t coi tr ng vi c chia r  tình đoàn k t h u ngh  gi a Vi t Nam v iự ầ ư ố ế ệ ặ ệ ấ ọ ệ ẽ ế ữ ị ữ ệ ớ  
Lào, Campuchia và các n c xã h i ch  nghĩa, h  th p uy tín c a n c ta trên tr ng qu c t .ướ ộ ủ ạ ấ ủ ướ ườ ố ế

2.2.2: B o lo n l t đ  c a các th  l c thù đ ch ch ng phá cách m ng Vi t Nam. ạ ạ ậ ổ ủ ế ự ị ố ạ ệ

Các th  l c thù đ ch chú tr ng nuôi d ng các t  ch c ph n đ ng s ng l u vong  n c ngoài và k t h p v i cácế ự ị ọ ưỡ ổ ứ ả ộ ố ư ở ướ ế ợ ớ  
ph n t  c c đoan, b t mãn trong n c gây r i, làm m t n đ nh xã h i  m t s  vùng nh y c m nh  Tây B c, Tâyầ ử ự ấ ướ ố ấ ổ ị ộ ở ộ ố ạ ả ư ắ  
Nguyên, Tây Nam b  c a Vi t Nam. Chúng ti n hành nhi u ho t đ ng x o quy t đ  lôi kéo, mua chu c qu n chúngộ ủ ệ ế ề ạ ộ ả ệ ể ộ ầ  
nhân dân lao đ ng đ ng lên bi u tình ch ng l i chính quy n đ a ph ng. Vùng Tây B c, chúng kích đ ng ng i H’Môngộ ứ ể ố ạ ề ị ươ ắ ộ ườ  
đòi thành l p khu t  tr  riêng. Vùng Tây Nguyên, chúng ra s c tuyên truy n thành l p nhà n c Đ  Ga, ch  th i c  thu nậ ự ị ứ ề ậ ướ ề ờ ờ ơ ậ  
l i đ  ti n hành l t đ  vai trò lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ợ ể ế ậ ổ ạ ủ ả ộ ả ệ

Th  đo n c  b n mà các th  l c thù đ ch đã s  d ng đ  ti n hành b o lo n l t đ  chính quy n  m t s  đ aủ ạ ơ ả ế ự ị ử ụ ể ế ạ ạ ậ ổ ề ở ộ ố ị  
ph ng n c ta là: kích đ ng s  b t bình c a qu n chúng, d  d  và c ng ép nhân dân bi u tình làm ch  d a cho l cươ ướ ộ ự ấ ủ ầ ụ ỗ ưỡ ể ỗ ự ự  
l ng ph n đ ng trà tr n ho t đ ng đ p phá tr  s , r i uy hi p kh ng ch  c  quan quy n l c c a đ a ph ng. Trongượ ả ộ ộ ạ ộ ậ ụ ở ồ ế ố ế ơ ề ự ủ ị ươ  
quá trình gây b o lo n, b n ph n đ ng tìm m i cách đ  m  r ng ph m vi, quy mô, l c l ng và kêu g i s  tài tr  ti nạ ạ ọ ả ộ ọ ể ở ộ ạ ự ượ ọ ự ợ ề  
c a, vũ khí ngoài n c vào đ  tăng s c m nh.ủ ướ ể ứ ạ

Yêu c u đ t ra là ph i nâng cao c nh giác cách m ng, k p th i phát hi n âm m u b o lo n l t đ  c a các thầ ặ ả ả ạ ị ờ ệ ư ạ ạ ậ ổ ủ ế  
l c thù đ ch, d  báo đúng th  đo n, quy mô, đ a đi m và th i gian. N m v ng nguyên t c x  lí trong đ u tranh ch ngự ị ự ủ ạ ị ể ờ ắ ữ ắ ử ấ ố  
b o lo n l t đ  là: nhanh g n, kiên quy t, linh ho t, đúng đ i t ng, s  d ngạ ạ ậ ổ ọ ế ạ ố ượ ử ụ  l c l ng và ph ng th c đ u tranhự ượ ươ ứ ấ  
phù h p, không đ  lan r ng kéo dài. ợ ể ộ

2.3: M C TIÊU, NHI M V , QUAN ĐI M VÀ PH NG CHÂM PHÒNG, CH NG CHI N L C "DI N BI N HOÀỤ Ệ Ụ Ể ƯƠ Ố Ế ƯỢ Ễ Ế  
BÌNH”, B O LO N L T Đ . Ạ Ạ Ậ Ổ

2.3.1: M c tiêuụ

M c tiêu c a chi n l c "Di n bi n hoà bình" mà các th  l c thù đ ch ti n hành  Vi t Nam là làm chuy n hoáụ ủ ế ượ ễ ế ế ự ị ế ở ệ ể  
ch  đ  xã h i ch  nghĩa  n c ta theo con đ ng t  b n ch  nghĩa. Vì v y, v n đ  đ t ra cho toàn Đ ng, toàn ế ộ ộ ủ ở ướ ườ ư ả ủ ậ ấ ề ặ ả dân, toàn 
quân ta là ph i làm th t b i âm m u th  đo n trong chi n l c "Di n bi n hoà bình" c a k  thù đ i v i cách m ngả ấ ạ ư ủ ạ ế ượ ễ ế ủ ẻ ố ớ ạ  
Vi t Nam. Gi  v ng n đ nh chính tr  - xã h i c a đ t n c, t o môi tr ng hoà bình đ  đ y m nh s  nghi p côngệ ữ ữ ổ ị ị ộ ủ ấ ướ ạ ườ ể ẩ ạ ự ệ  
nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c. B o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th  c a Tệ ệ ạ ấ ướ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ủ ổ  
qu c; b o v  an ninh qu c gia, tr t t  an toàn xã h i và n n văn hoá; b o v  s  nghi p đ i m i và l i ích qu c gia,ố ả ệ ố ậ ự ộ ề ả ệ ự ệ ổ ớ ợ ố  
dân t cộ

2.3.2: Nhi m vệ ụ

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n X c a Đ ng C ng s n Vi t Nam kh ng đ nh kiên quy t làm th t b i m i âmạ ộ ạ ể ố ầ ủ ả ộ ả ệ ẳ ị ế ấ ạ ọ  
m u và th  đo n "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ . Đây là nhi m v  c p bách hàng đ u trong các nhi m v  qu cư ủ ạ ễ ế ạ ạ ậ ổ ệ ụ ấ ầ ệ ụ ố  
phòng - an ninh hi n nay, đ ng th i, còn là nhi m v  th ng xuyên và lâu dài. Ch  đ ng phát hi n âm m u, th  đo nệ ồ ờ ệ ụ ườ ủ ộ ệ ư ủ ạ  
ch ng phá c a các th  l c thù đ ch đ i v i n c ta, k p th i ti n công ngay t  đ u. X  lí nhanh chóng, hi u qu  khi cóố ủ ế ự ị ố ớ ướ ị ờ ế ừ ầ ử ệ ả  
b o lo n x y ra và luôn b o v  t t chính tr  n i b .ạ ạ ả ả ệ ố ị ộ ộ

2.3.3: Quan đi m ch  đ oể ỉ ạ

+ Đ u tranh ch ng "di n bi n hoà bình" là m t cu c đ u tranh giai c p, đ u tranh dân t c gay go, quy t li t, lâuấ ố ễ ế ộ ộ ấ ấ ấ ộ ế ệ  
dài và ph c t p trên m i lĩnh v c. ứ ạ ọ ự

Th c ch t chi n l c di n bi n hoà bình" mà các th  l c thù đ ch s  d ng đ  ch ng phá cách m ng n c ta làự ấ ế ượ ễ ế ế ự ị ử ụ ể ố ạ ướ  
m t b  ph n quan tr ng trong chi n l c ph n cách m ng c a ch  nghĩa đ  qu c. M c tiêu c a chi n l c đó là nh mộ ộ ậ ọ ế ượ ả ạ ủ ủ ế ố ụ ủ ế ượ ằ  
xoá b  s  lãnh đ o c a Đ ng, làm s p đ  ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam và chuy n hoá theo qu  đ o c a chỏ ự ạ ủ ả ụ ổ ế ộ ộ ủ ở ệ ể ỹ ạ ủ ủ 
nghĩa t  b n. Do đó, cu c đ u tranh s  h t s c gay go, quy t li t và lâu dài trên m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ư ả ộ ấ ẽ ế ứ ế ệ ọ ự ủ ờ ố ộ

+ Ch ng "di n bi n hoà bình" là c p bách hàng đ u trong các nhi m v  qu c phòng - an ninh hi n nay đ  b oố ễ ế ấ ầ ệ ụ ố ệ ể ả  
v  v ng ch c xã h i ch  nghĩa.ệ ữ ắ ộ ủ

 Xu t phát t  các th  đo n tinh vi, x o quy t mà các th  l c thù đ ch s  d ng trong chi n l c "di n bi n hoàấ ừ ủ ạ ả ệ ế ự ị ử ụ ế ượ ễ ế  
bình" v i nhi u đòn t n công "m m" trên t t c  các lĩnh v c đ  ch ng phá cách m ng n c ta. Vì th , Đ ng ta đã xácớ ề ấ ề ấ ả ự ể ố ạ ướ ế ả  
đ nh rõ n i dung b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa hi n nay là toàn di n, coi tr ng gi  v ng an ninh kinh t ,ị ộ ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ệ ệ ọ ữ ữ ế  
chính tr , văn hoá, t  t ng.ị ư ưở

+ Phát huy s c m nh t ng h p c a kh i đ i đoàn k t toàn dân, c a c  h  th ng chính tr , d i s  lãnh đ o c aứ ạ ổ ợ ủ ố ạ ế ủ ả ệ ố ị ướ ự ạ ủ  
Đ ng C ng s n Vi t Nam trong đ u tranh ch ng "di n bi n hoà bình". ả ộ ả ệ ấ ố ễ ế

Các th  l c thù đ ch s  d ng s c m nh t ng h p đ  ch ng phá công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i  n c ta,ế ự ị ử ụ ứ ạ ổ ợ ể ố ộ ự ủ ộ ở ướ  
đánh vào m i t ng l p nhân dân lao đ ng, m i t  ch c chính tr  - xã h i, m i lĩnh v c. Do đó, ph i phát huy s c m nhọ ầ ớ ộ ọ ổ ứ ị ộ ọ ự ả ứ ạ  
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t ng h p c a c  h  th ng chính tr  d i s  lãnh đ o c a Đ ng đ  làm th t b i âm m u, th  đo n c a k  thù, b o vổ ợ ủ ả ệ ố ị ướ ự ạ ủ ả ể ấ ạ ư ủ ạ ủ ẻ ả ệ 
v ng ch c T  qu c Vi t Nam.ữ ắ ổ ố ệ

2.3.4: Ph ng châm ti n hànhươ ế

K t h p ch t ch  gi a gi  v ng bên trong v i ch  đ ng ngăn ch n, phòng ng a và ch  đ ng ti n công làm th tế ợ ặ ẽ ữ ữ ữ ớ ủ ộ ặ ừ ủ ộ ế ấ  
b i m i âm m u, th  đo n "di n bi n hoà bình" c a các th  l c thù đ ch.ạ ọ ư ủ ạ ễ ế ủ ế ự ị  Do đó, m i c p, m i ngành, m i ng i dânọ ấ ọ ọ ườ  
ph i th y rõ tính ch t nham hi m c a chi n l c "Di n bi n hoà bình". T  đó, ph i nâng cao c nh giác cách m ng, chả ấ ấ ể ủ ế ượ ễ ế ừ ả ả ạ ủ 
đ ng ti n công làm th t b i m i âm m u, th  đo n trong chi n l c “Di n bi n hoà bình” c a k  thù nh m ch ng pháộ ế ấ ạ ọ ư ủ ạ ế ượ ễ ế ủ ẻ ằ ố  
cách m ng n c ta.ạ ướ

Ch  đ ng, kiên quy t, khôn khéo x  lí tình hu ng và gi i quy t h u qu  khi có b o lo n x y ra, gi i quy t các vủ ộ ế ử ố ả ế ậ ả ạ ạ ả ả ế ụ  
gây r i, không đ  phát tri n thành b o lo n.ố ể ể ạ ạ  Ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch bao gi  cũng ch  đ ng ch ng pháủ ế ố ế ự ị ờ ủ ộ ố  
công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i, t ng b c làm suy y u t  bên trong và khi có th i c  ti n hành l t đ  ch  đ  xãộ ự ủ ộ ừ ướ ế ừ ờ ơ ế ậ ổ ế ộ  
h i. Th c t  ch ng minh, ch  đ ng t n công s  t o thu n l i giành th ng l i trong chi n tranh nói chung và trong phòngộ ự ế ứ ủ ộ ấ ẽ ạ ậ ợ ắ ợ ế  
ch ng chi n l c "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  c a k  thù đ i v i n c ta.ố ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ẻ ố ớ ướ

Xây d ng ti m l c v ng m nh c a đ t n c, tranh th  s  ng h  c a nhân dân trong n c và qu c t , k p th iự ề ự ữ ạ ủ ấ ướ ủ ự ủ ộ ủ ướ ố ế ị ờ  
làm th t b i âm m u, th  đo n ch ng phá c a k  thù đ i v i Vi t Namấ ạ ư ủ ạ ố ủ ẻ ố ớ ệ . Trên th c t , k  thù th ng c u k t l c l ngự ế ẻ ườ ấ ế ự ượ  
ph n đ ng  ngoài n c v i nh ng ph n t  c c đoan, ch ng đ i  trong n c và b ng nhi u th  đo n tinh vi và thâmả ộ ở ướ ớ ữ ầ ử ự ố ố ở ướ ằ ề ủ ạ  
hi m, t ng h p. Do v y, ph i th ng xuyên coi tr ng xây d ng ti m l c kinh t , chính tr , quân s , văn hoá, xã h i, xâyể ổ ợ ậ ả ườ ọ ự ề ự ế ị ự ộ  
d ng l c l ng vũ trang v ng m nh v  m i m t. Chú tr ng tuyên truy n giáo d c cho m i t ng l p nhân dân lao đ ngự ự ượ ữ ạ ề ọ ặ ọ ề ụ ọ ầ ớ ộ  
hi u rõ âm m u, th  đo n c  b n trong chi n l c "Di n bi n hoà bình" mà k  thù s  d ng đ  ch ng phá s  nghi pể ư ủ ạ ơ ả ế ượ ễ ế ẻ ử ụ ể ố ự ệ  
cách m ng Vi t Nam.ạ ệ

2.4: NH NG GI I PHÁP PHÒNG, CH NG CHI N L C "DI N BI N HOÀ BÌNH", B O LO N L T Đ   VI TỮ Ả Ố Ế ƯỢ Ễ Ế Ạ Ạ Ậ Ổ Ở Ệ  
NAM HI N NAY:Ệ

2.4.1: Đ y lùi t  quan liêu, tham nhũng, tiêu c c xã h i, gi  v ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa trên các lĩnh v c,ẩ ệ ự ộ ữ ữ ị ướ ộ ủ ự  
ch ng nguy c  t t h u v  kinh t :ố ơ ụ ậ ề ế

Mu n ngăn ch n, đ u tranh đ t hi u qu , làm th t b i các âm m u, th  đo n trong chi n l c "Di n bi n hoàố ặ ấ ạ ệ ả ấ ạ ư ủ ạ ế ượ ễ ế  
bình", b o lo n l t đ  c a k  thù đ i v i n c ta thì ph i gi  v ng s  n đ nh xã h i và làm cho đ t n c ngày càngạ ạ ậ ổ ủ ẻ ố ớ ướ ả ữ ữ ự ổ ị ộ ấ ướ  
v ng m nh v  m i m t. T  quan liêu, tham nhũng đ c k  thù l i d ng đ  khoét sâu mâu thu n n i b , kích đ ng nhânữ ạ ề ọ ặ ệ ượ ẻ ợ ụ ể ẫ ộ ộ ộ  
dân lao đ ng đ ng lên bi u tình ch ng l i chính quy n đ a ph ng, ch ng Đ ng và Nhà n c ta, gây m t n đ nh xã h i.ộ ứ ể ố ạ ề ị ươ ố ả ướ ấ ổ ị ộ  
Do đó, vi c đ y lùi t  quan liêu, tham nhũng, tiêu c c xã h i, gi  v ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa trên các lĩnh v c,ệ ẩ ệ ự ộ ữ ữ ị ướ ộ ủ ự  
ch ng nguy c  t t h u v  kinh t  là gi i pháp h u hi u đ  gi  v ng và thúc đ y y u t  bên trong c a đ t n c luôn nố ơ ụ ậ ề ế ả ữ ệ ể ữ ữ ẩ ế ố ủ ấ ướ ổ  
đ nh.ị

2.4.2: Nâng cao nh n th c v  âm m u, th  đo n c a các th  l c thù đ ch, n m ch c m i di n bi n khôngậ ứ ề ư ủ ạ ủ ế ự ị ắ ắ ọ ễ ế  
đ  b  đ ng và b t ngể ị ộ ấ ờ

Ch  đ ng n m đ ch, phát hi n k p th i nh ng âm m u, th  đ ng c a các th  l c thù đ ch s  d ng đ  ch ng pháủ ộ ắ ị ệ ị ờ ữ ư ủ ộ ủ ế ự ị ử ụ ể ố  
cách m ng n c ta có ý nghĩa quan tr ng hàng đ u. Do v y ph i giáo d c r ng rãi trong toàn xã h i đ  m i ng i dânạ ướ ọ ầ ậ ả ụ ộ ộ ể ọ ườ  
Vi t Nam, m i t  ch c chính tr  - xã h i đ u nh n th c sâu s c âm m u, th  đo n trong chi n l c "Di n bi n hoàệ ọ ổ ứ ị ộ ề ậ ứ ắ ư ủ ạ ế ượ ễ ế  
bình" c a k  thù ch ng phá cách m ng Vi t Nam. C n ph i đ u tranh phê phán nh ng bi u hi n m  h , m t c nh giácủ ẻ ố ạ ệ ầ ả ấ ữ ể ệ ơ ồ ấ ả  
cách m ng trong m t b  ph n nhân dân, h c sinh tr c âm m u, th  đo n thâm hi m trong chi n l c "Di n bi n hoàạ ộ ộ ậ ọ ướ ư ủ ạ ể ế ượ ễ ế  
bình" c a k  thù ch ng phá n c ta hi n nay. M i ng i dân Vi t Nam ph i có tri th c, có b n lĩnh chính tr , có ph ngủ ẻ ố ướ ệ ỗ ườ ệ ả ứ ả ị ươ  
pháp xem xét phát hi n và báo cáo k p th i th  đo n ch ng phá c a k  thù cho c  quan ch c năng x  lí không đ  b t ng .ệ ị ờ ủ ạ ố ủ ẻ ơ ứ ử ể ấ ờ

2.4.3: Xây d ng ý th c b o v  T  qu c cho toàn dânự ứ ả ệ ổ ố

Đ i v i n c ta, b o v   T  qu c là m t trong hai nhi m v  chi n l c c a toàn Đ ng, toàn quân, toàn dân.ố ớ ướ ả ệ ổ ố ộ ệ ụ ế ượ ủ ả  
Hi n nay, tình hình th  gi i và khu v c có nhi u di n bi n ph c t p, ch  nghĩa đ  qu c đ ng đ u là đ  qu c Mĩ và cácệ ế ớ ự ề ễ ế ứ ạ ủ ế ố ứ ầ ế ố  
th  l c thù đ ch l i d ng s  s p đ  c a xã h i ch  nghĩa,  Liên Xô và ế ự ị ợ ụ ự ụ ổ ủ ộ ủ ở Đông Âu, l i d ng cu c chi n ch ng kh ng b ,ợ ụ ộ ế ố ủ ố  
t n công quy t li t vào đ c l p ch  quy n c a các qu c gia, dân t c, đ c bi t là các n c xã h i ch  nghĩa trong đóấ ế ệ ộ ậ ủ ề ủ ố ộ ặ ệ ướ ộ ủ  
có n c ta. Vì v y, khi đ t lên hàng đ u nhi m v  xây d ng đ t n c, nhân dân ta luôn nêu cao tinh th n c nh giác,ướ ậ ặ ầ ệ ụ ự ấ ướ ầ ả  
c ng c  qu c phòng, b o v  an ninh chính tr , tr t t  an toàn xã h i và các thành qu  cách m ng.ủ ố ố ả ệ ị ậ ự ộ ả ạ

Giáo d c ý th c b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa cho các t ng l p nhân dân ph i mang tính toàn di n, nh ng t pụ ứ ả ệ ổ ố ộ ủ ầ ớ ả ệ ư ậ  
trung vào: Giáo d c tình yêu quê h ng, đ t n c; tinh th n c nh giác tr c m i âm m u, th  đo n c a k  thù ch ngụ ươ ấ ướ ầ ả ướ ọ ư ủ ạ ủ ẻ ố  
phá đ t n c ta; quan đi m, đ ng l i c a Đ ng v  nhi m v  b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa trong giai đo n cáchấ ướ ể ườ ố ủ ả ề ệ ụ ả ệ ổ ố ộ ủ ạ  
m ng m i; tinh th n s n sàng x  thân vì T  qu c, quy t t  đ  T  qu c quy t sinh... hình th c giáo d c ph i đa d ng,ạ ớ ầ ẵ ả ổ ố ế ử ể ổ ố ế ứ ụ ả ạ  
phù h p v i t ng đ i t ng.ợ ớ ừ ố ượ

2.4.4: Xây d ng c  s  chính tr  - xã h i v ng m nh v  m i m tự ơ ở ị ộ ữ ạ ề ọ ặ

Xây d ng c  s  chính tr  - xã h i v ng m nh s  b o đ m cho ch  đ  xã h i luôn n đ nh, phát tri n. Do v y,ự ơ ở ị ộ ữ ạ ẽ ả ả ế ộ ộ ổ ị ể ậ  
ph i luôn luôn chú tr ng xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân t c v ng m nh theo quan đi m c a Đ ng C ng s n Vi tả ọ ự ố ạ ế ộ ữ ạ ể ủ ả ộ ả ệ  
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Phòng ch ng chi n l c”di n bi n hòa bình”, b o lo n l t đ  c a các th  l c thù đ ch.ố ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ế ự ị

Nam hi n nay là đoàn k t các dân t c, tôn giáo, giai c p, t ng l p nhân dân, m i thành ph n kinh t , m i gi i, m i l aệ ế ộ ấ ầ ớ ọ ầ ế ọ ớ ọ ứ  
tu i, m i vùng, m i mi n đ t n c; đoàn k t trong Đ ng và ngoài Đ ng, ng i đang công tác và ng i đã ngh  h u,ổ ọ ọ ề ấ ướ ế ả ả ườ ườ ỉ ư  
ng i trong n c và ng i đang sinh s ng  n c ngoài. ườ ướ ườ ố ở ướ

Nâng cao trình đ  chính tr , t  t ng, ph m ch t, đ o đ c, l i s ng c a đ ng viên, năng l c lãnh đ o c a t  ch cộ ị ư ưở ẩ ấ ạ ứ ố ố ủ ả ự ạ ủ ổ ứ  
đ ng  các c p, nh t là  c  s . Th c hi n t t quy ch  dân ch   c  s , c ng c , nâng cao ch t l ng, hi u qu , n nả ở ấ ấ ở ơ ở ự ệ ố ế ủ ở ơ ở ủ ố ấ ượ ệ ả ề  
n p ho t đ ng c a các t  ch c qu n chúng... Duy trì nghiêm k  lu t c a Đ ng  các c p, x  lí k p th i nh ng đ ng viên,ế ạ ộ ủ ổ ứ ầ ỷ ậ ủ ả ở ấ ử ị ờ ữ ả  
t  ch c đ ng có khuy t đi m, khen th ng k p th i nh ng đ ng viên, t  ch c Đ ng và qu n chúng th c hi n t t đ ngổ ứ ả ế ể ưở ị ờ ữ ả ổ ứ ả ầ ự ệ ố ườ  
l i, ch  tr ng Đi u l  Đ ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà n c.ố ủ ươ ề ệ ả ậ ủ ướ

2.4.5:Chăm lo xây d ng l c l ng vũ trang  đ a ph ng v ng m nhự ự ượ ở ị ươ ữ ạ

Xây d ng l c l ng dân quân t  v , d  b  đ ng viên ph i r ng kh p  t t c  các làng, b n, ph ng, xã, th  tr n, các c  quan, tự ự ượ ự ệ ự ị ộ ả ộ ắ ở ấ ả ả ườ ị ấ ơ ổ  
ch c và đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng. B o đ m tri n khai th  tr n phòng th   các đ a ph ng, c  s . Ph i chú tr ng gi i quy t đúngứ ặ ướ ự ạ ủ ả ả ả ể ế ậ ủở ị ươ ơ ở ả ọ ả ế  
đ n m i quan h  gi a s  l ng và ch t l ng nh ng l y ch t l ng là chính.ắ ố ệ ữ ố ượ ấ ượ ư ấ ấ ượ

 m i đ a ph ng, ph i chú tr ng k t h p phát đ ng phong trào qu n chúng b o v  an ninh T  qu c và xâyỞ ỗ ị ươ ả ọ ế ợ ộ ầ ả ệ ổ ố  
d ng l c l ng vũ trang  c  s . Qu n chúng là n n t ng, là g c r  c a dân t c, là đ ng l c chính đ  thúc đ y s  phátự ự ượ ở ơ ở ầ ề ả ố ễ ủ ộ ộ ự ể ẩ ự  
tri n c a xã h i. Vì v y, qu n chúng cũng là đ i t ng đ  k  thù l i d ng, mua chu c nh m th c hi n âm m u, thể ủ ộ ậ ầ ố ượ ể ẻ ợ ụ ộ ằ ự ệ ư ủ  
đo n trong chi n l c "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  nh m ch ng phá cách m ng n c ta.ạ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ằ ố ạ ướ

2.4.6: Xây d ng, luy n t p các ph ng án, các tình hu ng ch ng "Di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  c aự ệ ậ ươ ố ố ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ  
đ chị

M i th  đo n, hình th c, bi n pháp mà k  thù s  d ng trong chi n l c "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ , c n cóỗ ủ ạ ứ ệ ẻ ử ụ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ầ  
ph ng th c x  lí c  th , hi u qu .ươ ứ ử ụ ể ệ ả

Khi m i tình hu ng b o lo n x y ra, c n phát huy s c m nh t ng h p c a toàn dân và c a c  h  th ng chính tr ,ỗ ố ạ ạ ả ầ ứ ạ ổ ợ ủ ủ ả ệ ố ị  
x  trí theo nguyên t c nhanh g n - kiên quy t - linh ho t - đúng đ i t ng - không đ  lan r ng, kéo dài. ử ắ ọ ế ạ ố ượ ể ộ T  đó, xây d ngừ ự  
đ y đ  luy n t p các ph ng án sát v i di n bi n t ng đ a ph ng, t ng đ n v , t ng c p, t ng ngành. Ho t đ ng x  lí b o lo nầ ủ ệ ậ ươ ớ ễ ế ừ ị ươ ừ ơ ị ừ ấ ừ ạ ộ ử ạ ạ  
ph i đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng, đi u hành c a chính quy n, các ngành tham m u, quân đ i và công an.ả ặ ướ ự ạ ủ ả ề ủ ề ư ộ

2.4.7: Đ y m nh s  nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c và chăm lo nâng cao đ i s ng v t ch t,ẩ ạ ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ ờ ố ậ ấ  
tinh th n cho nhân dân lao đ ngầ ộ

Đ y m nh s  nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa th c ch t là đẩ ạ ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ ị ướ ộ ủ ự ấ ể 
t o ra c  s  v t ch t, phát tri n l c l ng s n xu t và t ng b c hoàn thi n quan h  s n xu t xã h i ch  nghĩa; đ ngạ ơ ở ậ ấ ể ự ượ ả ấ ừ ướ ệ ệ ả ấ ộ ủ ồ  
th i, là đi u ki n đ  tăng năng su t lao đ ng c a xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân lao đ ng, đờ ề ệ ể ấ ộ ủ ộ ờ ố ậ ấ ầ ộ ể 
t o nên s c m nh c a th  tr n "lòng dân".ạ ứ ạ ủ ế ậ

Nh ng gi i pháp trên đây có quan h  ch t ch  v i nhau, t o thành m t ch nh th  th ng nh t nh m đ u tranh ngănữ ả ệ ặ ẽ ớ ạ ộ ỉ ể ố ấ ằ ấ  
ng a âm m u, th  đo n trong chi n l c "Di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  c a k  thù s  d ng đ  ch ng phá Vi từ ư ủ ạ ế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ẻ ử ụ ể ố ệ  
Nam hi n nay. Vì v y trong quá trình t  ch c th c hi n nhi m v  này không nên coi nh  ho c tuy t đ i hoá m t gi iệ ậ ổ ứ ự ệ ệ ụ ẹ ặ ệ ố ộ ả  
pháp nào.

 Sinh viên là th  h  t ng lai c a đ t n c, đ ng th i cũng là m t đ i t ng mà các th  l c thù đ ch th ngế ệ ươ ủ ấ ướ ồ ờ ộ ố ượ ế ự ị ườ  
xuyên l i d ng, ch ng phá nh m làm suy thoái v  đ o đ c, l i s ng và phai nh t ni m tin, lí t ng xã h i ch  nghĩa. Vìợ ụ ố ằ ề ạ ứ ố ố ạ ề ưở ộ ủ  
v y là sinh viên H c vi n Công ngh  B u chính vi n thông c n ph i có n  l c h c t p và rèn luy n đ  tr  thành côngậ ọ ệ ệ ư ễ ầ ả ỗ ự ọ ậ ệ ể ở  
dân t t, c ng hi n cho đ t n c, ph i th ng xuyên nêu cao tinh th n c nh giác cách m ng, kiên quy t không đ  k  thùố ố ế ấ ướ ả ườ ầ ả ạ ế ể ẻ  
l i d ng, k p th i phát hi n và tích c c đ u tranh, ngăn ng a, đánh b i m i âm m u, th  đo n c a k  thù trong chi nợ ụ ị ờ ệ ự ấ ừ ạ ọ ư ủ ạ ủ ẻ ế  
l c "Di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ , gi  v ng s  n đ nh m i m t c a H c vi n góp ph n th c hi n th c th ngượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ữ ữ ự ổ ị ọ ặ ủ ọ ệ ầ ự ệ ự ắ  
l i hai nhi m v  chi n l c: xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ợ ệ ụ ế ượ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Âm m u, th  đo n “di n bi n hoà bình”, b o lo n l t đ  c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch sư ủ ạ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ủ ế ố ế ự ị ử  
d ng ch ng phá các n c xã h i ch  nghĩa nh  th  nào ?ụ ố ướ ộ ủ ư ế

3. Chi n l c “Di n bi n hoà bình”, b o lo n l t đ  c a ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch ch ng pháế ượ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ủ ế ố ế ự ị ố  
đ i v i Vi t nam hi n nay ?ố ớ ệ ệ

4. Ph ng h ng, gi i pháp c  b n phòng, ch ng "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ ? Liên h  v i vai trò,ươ ướ ả ơ ả ố ễ ế ạ ạ ậ ổ ệ ớ  
trách nhi m c a thanh niên, h c sinh trong phòng, ch ng "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ ?ệ ủ ọ ố ễ ế ạ ạ ậ ổ
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BÀI 9 
 PHÒNG CH NG Đ CH TI N CÔNG HO  L C Ố Ị Ế Ả Ự

B NG VŨ KHÍ CÔNG NGH  CAOẰ Ệ

 

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích:ụ

Nh m trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  khái ni m, đ c đi m, th  đo n đánh phá và kh  năng sằ ị ữ ế ứ ơ ả ề ệ ặ ể ủ ạ ả ử  
d ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch trong chi n tranh t ng lai (n u x y ra).ụ ệ ủ ị ế ươ ế ả

1.2: Yêu c u:ầ

N m đ c nh ng ki n th c c  b n v  vũ khí công ngh  cao.ắ ượ ữ ế ứ ơ ả ề ệ  Ti p t c nghiên c u, nâng cao nh n th c trongế ụ ứ ậ ứ  
phòng tránh vũ khí công ngh  cao.ệ

II - N I DUNGỘ

Trong t ng lai, n u x y ra chi n tranh, vũ khí công ngh  cao s  đ c k  đ ch s  d ng ch  y u đ  th c hi nươ ế ả ế ệ ẽ ượ ẻ ị ử ụ ủ ế ể ự ệ  
m u đ  xâm l c n c ta. Vì v y, vi c nghiên c u và tìm ra bi n pháp phòng tránh, đánh tr  có hi u qu  ti n công hoư ồ ượ ướ ậ ệ ứ ệ ả ệ ả ế ả  
l c b ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch, có ý nghĩa r t quan tr ng đ  giành th ng l i trong chi n tranh b o v  T  qu c.ự ằ ệ ủ ị ấ ọ ể ắ ợ ế ả ệ ổ ố

2.1: KHÁI NI M, Đ C ĐI M, TH  ĐO N ĐÁNH PHÁ VÀ KH  NĂNG S  D NG VŨ KHÍ CÔNG NGH  CAO C AỆ Ặ Ể Ủ Ạ Ả Ử Ụ Ệ Ủ  
Đ CH TRONG CHI N TRANH:Ị Ế

2.1.1: Khái ni mệ

Vũ khí công ngh  cao là vũ khí đ c nghiên c u, thi t k , ch  t o d a trên nh ng thành t u c a cu c cách m ngệ ượ ứ ế ế ế ạ ự ữ ự ủ ộ ạ  
khoa h c và công ngh  hi n đ i, có s  nh y v t v  ch t l ng và tính năng kĩ - chi n thu t.ọ ệ ệ ạ ự ả ọ ề ấ ượ ế ậ

Khái ni m trên th  hi n nh ng n i dung c  b n sau :ệ ể ệ ữ ộ ơ ả

 - Vũ khí công ngh  cao đ c nghiên c u thi t k  ch  t o d a trên nh ng thành t u c a cu c cách m ng khoaệ ượ ứ ế ế ế ạ ự ữ ự ủ ộ ạ  
h c công ngh  hi n đ i.ọ ệ ệ ạ

- Có s  nh y v t v  ch t l ng và tính năng chi n - kĩ thu t.ự ả ọ ề ấ ượ ế ậ

2.1.2: Đ c đi m c a vũ khí công ngh  caoặ ể ủ ệ

Vũ khí công ngh  cao có m t s  đ c đi m n i b t đó là: ệ ộ ố ặ ể ổ ậ

Hi u su t c a vũ khí, ph ng ti n tăng g p nhi u l n so v i vũ khí, ph ng ti n thông th ng ; hàm l ng triệ ấ ủ ươ ệ ấ ề ầ ớ ươ ệ ườ ượ  
th c, kĩ năng t  đ ng hoá cao; tính c nh tranh cao, đ c nâng c p liên t c, giá thành gi m.  ứ ự ộ ạ ượ ấ ụ ả

Vũ khí công ngh  cao hay còn g i là vũ khí “thông minh”, vũ khí “tinh khôn” bao g m nhi u ch ng lo i khác nhauệ ọ ồ ề ủ ạ  
nh  : vũ khí hu  di t l n (h t nhân, hoá h c, sinh h c...), vũ khí đ c ch  t o d a trên nh ng nguyên lí kĩ thu t m i (vũư ỷ ệ ớ ạ ọ ọ ượ ế ạ ự ữ ậ ớ  
khí chùm tia, vũ khí laze, vũ khí chùm h t, pháo đi n t ...). ạ ệ ừ

Th  k  XXI, vũ khí “thông minh” d a trên c  s  tri th c s  tr  nên ph  bi n. Đi n hình là đ n pháo, đ n c i đi uế ỷ ự ơ ở ứ ẽ ở ổ ế ể ạ ạ ố ề  
khi n b ng laze, rađa ho c b ng h ng ngo i. Bom, mìn, “thông minh” k t h p v i các thi t b  trinh thám đ  tiêu di tể ằ ặ ằ ồ ạ ế ợ ớ ế ị ể ệ  
m c tiêu. Tên l a “thông minh” có th  t  phân tích, phán đoán và ra quy t đ nh ti n công tiêu di t. Súng “thông minh” doụ ử ể ự ế ị ế ệ  
máy tính đi u khi n có th  t  đ ng nh n bi t ch  nhân, có nhi u kh  năng tác chi n khác nhau, v a có th  b n đ nề ể ể ự ộ ậ ế ủ ề ả ế ừ ể ắ ạ  
thông th ng ho c phóng l u đ n. Xe tăng “thông minh” có th  v t qua các ch ng ng i v t, nh n bi t các đ c tr ngườ ặ ự ạ ể ượ ướ ạ ậ ậ ế ặ ư  
khác nhau c a m c tiêu, m c đ  uy hi p c a m c tiêu và đi u khi n vũ khí ti n công m c tiêu, nh  đó có ho  l c và s củ ụ ứ ộ ế ủ ụ ề ể ế ụ ờ ả ự ứ  
đ t kích r t m nh,... ộ ấ ạ

Tóm l i, vũ khí công ngh  caoạ ệ  có nh ng đ c đi m n i b t sau: kh  năng t  đ ng hoá cao ; t m b n (phóng) xa;ữ ặ ể ổ ậ ả ự ộ ầ ắ  
đ  chính xác cao; uy l c sát th ng l n.ộ ự ươ ớ

2.1.3: Th  đo n đánh phá và kh  năng s  d ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch trong chi n tranhủ ạ ả ử ụ ệ ủ ị ế

Ti n công ho  l c b ng vũ khí công ngh  cao là ph ng th c ti n hành chi n tranh ki u m i đ ng th i là bi nế ả ự ằ ệ ươ ứ ế ế ể ớ ồ ờ ệ  
pháp tác chi n c a đ ch. Th c t  trong cu c chi n tranh xâm l c Vi t Nam, ch  nghĩa đ  qu c đã khai thác các thànhế ủ ị ự ế ộ ế ượ ệ ủ ế ố  
t u khoa h c và công ngh  m i nh t đ  ch  t o các ki u vũ khí hi n đ i hòng giành th ng l i trong cu c chi n tranhự ọ ệ ớ ấ ể ế ạ ể ệ ạ ắ ợ ộ ế  
nh  công ngh  h ng ngo i, công ngh  nhìn đêm, công ngh  gây nhi u. Nhi u lo i vũ khí “thông minh” ra đ i và đ c sư ệ ồ ạ ệ ệ ễ ề ạ ờ ượ ử 
d ng l n đ u tiên trong chi n tranh Vi t Nam... Tuy nhiên, cu c chi n tranh Vi t Nam đã ch ng ki n s  th t b i th mụ ầ ầ ế ệ ộ ế ệ ứ ế ự ấ ạ ả  
h i c a đ ch trong vi c s  d ng các lo i vũ khí hi n đ i nh t lúc đó tr c trí thông minh, s  sáng t o và lòng dũng c mạ ủ ị ệ ử ụ ạ ệ ạ ấ ướ ự ạ ả  
vô song c a con ng i Vi t Nam. ủ ườ ệ

Chi n tranh t ng lai (n u x y ra) đ i v i đ t n c ta, đ ch s  s  d ng ph ng th c ti n công ho  l c b ng vũế ươ ế ả ố ớ ấ ướ ị ẽ ử ụ ươ ứ ế ả ự ằ  
khí công ngh  cao là ch  y u. Nh m m c đích giành quy n làm ch  trên không, làm ch  chi n tr ng, phá ho i ti m l cệ ủ ế ằ ụ ề ủ ủ ế ườ ạ ề ự  
kinh t , qu c phòng, đánh b i kh  năng ch ng tr  c a đ i ph ng, t o đi u ki n thu n l i cho các l c l ng ti n côngế ố ạ ả ố ả ủ ố ươ ạ ề ệ ậ ợ ự ượ ế  
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trên b , trên bi n, đ  b  đ ng không và các ho t đ ng b o lo n l t đ  c a l c l ng ph n đ ng n i đ a trong n c,ộ ể ổ ộ ườ ạ ộ ạ ạ ậ ổ ủ ự ượ ả ộ ộ ị ướ  
gây tâm lí hoang mang, lo s  trong nhân dân. Qua đó gây s c ép v  chính tr  đ  đ t m c tiêu chính tr  ho c bu c chúng taợ ứ ề ị ể ạ ụ ị ặ ộ  
ph i ch p nh n đi u ki n chính tr  do đ ch đ t ra. ả ấ ậ ề ệ ị ị ặ

N u chi n tranh x y ra trên đ t n c ta, có th  xu t phát t  nhi u h ng: trên b , trên không, t  bi n vào, có thế ế ả ấ ướ ể ấ ừ ề ướ ộ ừ ể ể  
di n ra cùng m t lúc  chính di n và trong chi u sâu, trên ph m vi toàn qu c v i m t nh p đ  cao, c ng đ  l n ngay tễ ộ ở ệ ề ạ ố ớ ộ ị ộ ườ ộ ớ ừ  
đ u và trong su t quá trình chi n tranh. Ti n công ho  l c b ng vũ khí công ngh  cao c a ch  nghĩa đ  qu c vào Vi tầ ố ế ế ả ự ằ ệ ủ ủ ế ố ệ  
Nam (n u x y ra) có th  là m t giai đo n tr c khi đ a quân đ  b  đ ng bi n ho c đ a quân ti n công trên b , v iế ả ể ộ ạ ướ ư ổ ộ ườ ể ặ ư ế ộ ớ  
quy mô và c ng đ  ác li t t  nhi u h ng, vào nhi u m c tiêu cùng m t lúc. Đánh phá ác li t t ng đ t l n, d n d p,ườ ộ ệ ừ ề ướ ề ụ ộ ệ ừ ợ ớ ồ ậ  
k t h p v i đánh nh  l  liên t c ngày đêm, có th  kéo dài vài gi  ho c nhi u gi , có th  đánh phá trong m t vài ngàyế ợ ớ ỏ ẻ ụ ể ờ ặ ề ờ ể ộ  
ho c nhi u ngày,...ặ ề

Nghiên c u, kh o sát m t s  cu c chi n tranh c c b  g n đây, đ ch s  d ng vũ khí công ngh  cao ngày càngứ ả ộ ố ộ ế ụ ộ ầ ị ử ụ ệ  
nhi u (vùng V nh l n th  nh t vũ khí công ngh  cao 10%, chi n d ch Con Cáo sa m c 50%, Nam T  90%). ề ị ầ ứ ấ ệ ế ị ạ ư

 - Trong cu c chi n tranh vùng V nh, ngày 17/1/1991 Mĩ phóng 45 qu  tên l a hành trình Tomahawk có 7 qu  b  h ng, 1 quộ ế ị ả ử ả ị ỏ ả 
b  l c l ng phòng không b n r i còn 37 qu  trúng m c tiêu, t  l  : 67%. Trong chi n d ch “Con Cáo sa m c” t  ngày 16 đ n ngàyị ự ượ ắ ơ ả ụ ỉ ệ ế ị ạ ừ ế  
19/12/1998 Mĩ s  d ng 650 l n / chi c máy bay phóng 415 tên l a hành trình trong đó có 325 tên l a Tomahawk phóng t  tàu bi n,ử ụ ầ ế ử ử ừ ể  
90 qu  AGM - 86 phóng t  máy bay, d  ki n kh  năng 100/147 m c tiêu c a Ir c b  phá hu . Tuy nhiên tên l a hành trình c a Mĩả ừ ự ế ả ụ ủ ắ ị ỷ ử ủ  
và liên quân ch  đánh trúng kho ng 20%, vì Ir c đã có kinh nghi m phòng tránh.ỉ ả ắ ệ

- Chi n tranh Ir c l n hai (2003) ch  sau 27 ngày đêm ti n công, Mĩ, Anh đã th c hi n 34.000 phi v , phóng h nế ắ ầ ỉ ế ự ệ ụ ơ  
1000 tên l a hành trình các lo i, trong đó có h n 800 Tomahawk, h n 14.000 bom đ n có đi u khi n chính xác. ử ạ ơ ơ ạ ề ể T  nh ngừ ữ  
kh o sát th c t  trên, rút ra m t s  đi m m nh và y u nh  sau: ả ự ế ộ ố ể ạ ế ư

* Đi m m nh : ể ạ

- Đ  chính xác cao, uy l c sát th ng l n, t m ho t đ ng xa.ộ ự ươ ớ ầ ạ ộ

- Có th  ho t đ ng trong nh ng vùng nhi u, th i ti t ph c t p, ngày, đêm, đ t hi u qu  cao h n hàng ch c đ n hàngể ạ ộ ữ ễ ờ ế ứ ạ ạ ệ ả ơ ụ ế  
trăm l n so v i vũ khí thông th ng.ầ ớ ườ

- M t s  lo i vũ khí công ngh  cao đ c g i là vũ khí “thông minh” có kh  năng nh n bi t đ a hình và đ c đi mộ ố ạ ệ ượ ọ ả ậ ế ị ặ ể  
m c tiêu, t  đ ng tìm di t...ụ ự ộ ệ

* Đi m y u :ể ế

- Th i gian trinh sát, x  lí s  li u đ  l p trình ph ng án đánh phá ph c t p, n u m c tiêu “thay đ i” d  m t th iờ ử ố ệ ể ậ ươ ứ ạ ế ụ ổ ễ ấ ờ  
c  đánh phá.ơ

- D a hoàn toàn vào các ph ng ti n kĩ thu t, d  b  đ i ph ng đánh l aự ươ ệ ậ ễ ị ố ươ ừ

- M t s  lo i tên l a hành trình có t m bay th p, t c đ  bay ch m, h ng bay theo quy lu t... d  b  b n h  b ngộ ố ạ ử ầ ấ ố ộ ậ ướ ậ ễ ị ắ ạ ằ  
vũ khí thông th ng.ườ

- Tác chi n công ngh  cao không th  kéo dài vì quá t n kém. D  b  đ i ph ng t p kích vào các v  trí tri n khaiế ệ ể ố ễ ị ố ươ ậ ị ể  
c a vũ khí công ngh  cao.ủ ệ

- D  b  tác đ ng b i đ a hình, th i ti t, khí h u d n đ n hi u qu  th c t  khác v i lí thuy t. Do đó, nên hi u đúng đ nễ ị ộ ở ị ờ ế ậ ẫ ế ệ ả ự ế ớ ế ể ắ  
v  vũ khí công ngh  cao, không quá đ  cao, tuy t đ i hoá vũ khí công ngh  cao d n đ n tâm lí hoang mang khi đ i m t. Ng cề ệ ề ệ ố ệ ẫ ế ố ặ ượ  
l i, cũng không nên coi th ng d n đ n ch  quan m t c nh giác.ạ ườ ẫ ế ủ ấ ả

2.2: M T S  BI N PHÁP PHÒNG CH NG Đ CH TI N CÔNG HO  L C B NG VŨ KHÍ CÔNG NGH  CAOỘ Ố Ệ Ố Ị Ế Ả Ự Ằ Ệ

2.2.1: Bi n pháp th  đ ngệ ụ ộ

-  Phòng ch ng trinh sát c a đ chố ủ ị

 H  th ng trinh sát phát hi n và giám sát m c tiêu là m t trong nh ng h  th ng b o đ m quan tr ng nh t c a vũ khíệ ố ệ ụ ộ ữ ệ ố ả ả ọ ấ ủ  
công ngh  cao. Mu n làm t t công tác phòng ch ng trinh sát c a đ ch, tr c tiên c n xác đ nh rõ ý th c ch ng trinh sát, sau đóệ ố ố ố ủ ị ướ ầ ị ứ ố  
m i áp d ng các bi n pháp, ph ng pháp đ i phó cho phù h p, c  th  :ớ ụ ệ ươ ố ợ ụ ể

+ Làm h n ch  đ c tr ng c a m c tiêuạ ế ặ ư ủ ụ

 H  th ng trinh sát hi n đ i khi th c hành trinh sát đ u thông qua vi c tìm ki m các đ c tr ng v t lí do m c tiêu b c lệ ố ệ ạ ự ề ệ ế ặ ư ậ ụ ộ ộ 
đ  phát hi n. Vì v y, s  d ng các th  đo n chi n thu t, kĩ thu t gi m thi u đ c tr ng v t lí c a m c tiêu, xoá b  s  khác bi tể ệ ậ ử ụ ủ ạ ế ậ ậ ả ể ặ ư ậ ủ ụ ỏ ự ệ  
gi a m c tiêu v i môi tr ng xung quanh là s  v n d ng và phát tri n c a kĩ thu t ng y trang truy n th ng. S  d ng các bi nữ ụ ớ ườ ự ậ ụ ể ủ ậ ụ ề ố ử ụ ệ  
pháp kĩ thu t gi m b t các đ c tr ng ánh sáng, âm thanh, đi n t , b c x  h ng ngo i... c a m c tiêu là có th  gi u kín đ cậ ả ớ ặ ư ệ ừ ứ ạ ồ ạ ủ ụ ể ấ ượ  
m c tiêu.ụ

+ Che gi u m c tiêuấ ụ

 L i d ng môi tr ng t  nhiên nh  đ a hình, đ a v t, r ng cây, b i c ... đ  che gi u m c tiêu, có th  làm suy gi m th mợ ụ ườ ự ư ị ị ậ ừ ụ ỏ ể ấ ụ ể ả ậ  
chí ngăn ch n đ c trinh sát c a đ ch. Trinh sát b ng quang h c, h ng ngo i và la de là ba kĩ thu t trinh sát ch  y u c a v  tinhặ ượ ủ ị ằ ọ ồ ạ ậ ủ ế ủ ệ  
và máy bay trinh sát, các m c tiêu đ c che đ y,  hang đ ng, g m c u là nh ng n i che gi u có hi u qu , đ ng th i l i d ngụ ượ ậ ở ộ ầ ầ ữ ơ ấ ệ ả ồ ờ ợ ụ  
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đêm t i, s ng mù, màn m a đ  che gi u âm thanh, ánh sáng, đi n t , nhi t ; ki m soát ch t ch  vi c m  máy ho c phát xố ươ ư ể ấ ệ ừ ệ ể ặ ẽ ệ ở ặ ạ  
sóng đi n t  c a ra đa và thi t b  thông tin liên l c.ệ ừ ủ ế ị ạ

+ Ng y trang m c tiêuụ ụ

 Ngày nay, khi mà kĩ thu t trinh sát không ng ng phát tri n thì vi c s  d ng m t cách khoa h c các khí tài ng yậ ừ ể ệ ử ụ ộ ọ ụ  
trang nh  màn khói, l i ng y trang, nghi binh, nghi trang,... là m t bi n pháp ch ng trinh sát h u hi u và kinh t . Ng yư ướ ụ ộ ệ ố ữ ệ ế ụ  
trang hi n đ i là trên c  s  ng y trang truy n th ng s  d ng kĩ thu t thay đ i hình d ng,... Thông qua vi c làm thay đ iệ ạ ơ ở ụ ề ố ử ụ ậ ổ ạ ệ ổ  
t n ph  quang ầ ổ h c ho c ph n x  đi n t  và đ c tính b c x  nhi t c a m c tiêu khi n chúng g n nh  hoà nh p vào môiọ ặ ả ạ ệ ừ ặ ứ ạ ệ ủ ụ ế ầ ư ậ  
tr ng xung quanh. Thông qua vi c làm thay đ i hình th  c a m c tiêu khi n m c tiêu không b  đ ch chú ý ho c thôngườ ệ ổ ể ủ ụ ế ụ ị ị ặ  
qua vi c th  màn khói đ c bi t là s i b c,... đ u có th  ngăn ch n có hi u qu  trinh sát ra đa và trinh sát h ng ngo i c aệ ả ặ ệ ợ ạ ề ể ặ ệ ả ồ ạ ủ  
đ i ph ng.ố ươ

 + T  ch c t t vi c nghi binh đánh l a đ chổ ứ ố ệ ừ ị

 Nghi binh là hành đ ng t o hi n t ng gi  đ  đánh l a đ i ph ng. N u t  ch c t o ra các hành đ ng tác chi nộ ạ ệ ượ ả ể ừ ố ươ ế ổ ứ ạ ộ ế  
gi  m t cách có k  ho ch, có m c đích đ  phân tán, làm suy y u kh  năng trinh sát c a đ ch, có th  làm cho đ ch nh nả ộ ế ạ ụ ể ế ả ủ ị ể ị ậ  
đ nh sai, d n đ n sai l m t  đó ta có th  ki m ch , đi u đ ng đ c đ ch. ị ẫ ế ầ ừ ể ề ế ề ộ ượ ị

Theo ph m vi không gian, có th  chia nghi binh thành các lo i sau: Nghi binh chính di n, nghi binh bên s n, nghiạ ể ạ ệ ườ  
binh tung thâm, nghi binh trên b , nghi binh trên không, nghi binh trên bi n, nghi binh l p th ,... Theo m c đích, có thộ ể ậ ể ụ ể 
chia thành nghi binh đ  th  hi n s c m nh, nghi binh đ  t  ra y u kém, nghi binh đ  hi n th , nghi binh ti n công, nghiể ể ệ ứ ạ ể ỏ ế ể ệ ế ế  
binh rút lui. 

Kĩ thu t quân s  hi n đ i đã t o ra nhi u th  đo n nghi binh m i, ngoài nghi binh v  binh l c, còn có nghi binhậ ự ệ ạ ạ ề ủ ạ ớ ề ự  
v  ho  l c, nghi binh đi n t , và các nghi binh kĩ thu t khác. Ví d , nghi binh vô tuy n đi n b ng các ph ng pháp xâyề ả ự ệ ử ậ ụ ế ệ ằ ươ  
d ng m ng l i vô tuy n đi n gi , t  ch c các đ i t ng liên l c gi , th c hi n các cu c thông tin liên l c vô tuy nự ạ ướ ế ệ ả ổ ứ ố ượ ạ ả ự ệ ộ ạ ế  
đi n gi , phát các cu c đi n báo (đi n tho i) v i n i dung gi ... Ngoài ra, t  ch c t t vi c bày gi , nh m đúng vào đ cệ ả ộ ệ ệ ạ ớ ộ ả ổ ứ ố ệ ả ằ ặ  
đi m và nh c đi m c a h  th ng trinh sát đ ch, k t h p v i đi u ki n t  nhiên nh  đ a hình, đ a v t, đ t các lo i m cể ượ ể ủ ệ ố ị ế ợ ớ ề ệ ự ư ị ị ậ ặ ạ ụ  
tiêu gi  đ  làm thay đ i c c b  n n môi tr ng, chi n tr ng, t  đó đánh l a mê ho c đ i ph ng. Ví d , c n ph i cóả ể ổ ụ ộ ề ườ ế ườ ừ ừ ặ ố ươ ụ ầ ả  
m c tiêu gi , m c tiêu th t ; khi c n di chuy n các m c tiêu c n ph i ti n hành di chuy n cùng lúc c  cái th c và cái gi ,ụ ả ụ ậ ầ ể ụ ầ ả ế ể ả ự ả  
và quy mô đ i v i cái th c và cái gi  cũng ph i ngang nhau.ố ớ ự ả ả

-  D  đ ch đánh vào nh ng m c tiêu có giá tr  th p làm chúng tiêu hao l nụ ị ữ ụ ị ấ ớ

L i d ng đ c đi m c a vũ khí công ngh  cao là giá thành cao, l ng s  d ng có h n, chúng ta có th  sợ ụ ặ ể ủ ệ ượ ử ụ ạ ể ử  
d ng m c tiêu giá tr  th p đ  làm phân tán l c l ng đ ch và gây tiêu hao l n cho chúng. Ví d , giá 1 chi c máyụ ụ ị ấ ể ự ượ ị ớ ụ ế  
bay tàng hình F-117A lên t i vài ch c tri u USD, giá 1 qu  tên l a hành trình cũng t i hàng tri u USD,... N u taớ ụ ệ ả ử ớ ệ ế  
s  d ng vũ khí trang b  cũ ho c m c tiêu gi  đ  d  đ ch ti n công s  gây tiêu hao l n cho chúng, làm gi m b tử ụ ị ặ ụ ả ể ụ ị ế ẽ ớ ả ớ  
l ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch, đ ng th i làm gi m sút lòng tin khi n chúng không dám m o hi m ti pượ ệ ủ ị ồ ờ ả ế ạ ể ế  
t c s  d ng vũ khí công ngh  cao trên quy mô l n. Trong cu c chi n tranh ụ ử ụ ệ ớ ộ ế cô-xô-vô, đ a hình, đ a v t, ph c t pị ị ậ ứ ạ  
c a Nam T  k t h p v i th i ti t mùa xuân m t, âm u, r ng cây r m r p đã khi n cho h  th ng vũ khí côngủ ư ế ợ ớ ờ ế ẩ ướ ừ ậ ạ ế ệ ố  
ngh  cao c a NATO b c l  m t s  nh c đi m nh  kh  năng nh n bi t m c tiêu, kh  năng đ nh v , d n đ nệ ủ ộ ộ ộ ố ượ ể ư ả ậ ế ụ ả ị ị ẫ ế  
đánh nh m, đánh không chính xác, đánh vào m c tiêu gi  ngày càng tăng, khi n chúng b  tiêu hao ngày càng l n.ầ ụ ả ế ị ớ

- T  ch c, b  trí l c l ng phân tán, có kh  năng tác chi n đ c l pổ ứ ố ự ượ ả ế ộ ậ

T  ch c, b  trí l c l ng phân tán là thu nh  quy mô các l c l ng l n, b  trí theo nhu c u, m i đ n v  cóổ ứ ố ự ượ ỏ ự ượ ớ ố ầ ỗ ơ ị  
th  th c hi n đ ng th i nhi u nhi m v  phòng th , ti n công, c  đ ng chi vi n,... B  trí phân tán l c l ng khôngể ự ệ ồ ờ ề ệ ụ ủ ế ơ ộ ệ ố ự ượ  
theo quy t c, xây d ng khu v c tác chi n du kích xen k  nh  l , đa năng, nh ng s n sàng t p trung khi c n thi t.ắ ự ự ế ẽ ỏ ẻ ư ẵ ậ ầ ế  
B  trí nh  v y s  gi m thi u t n th t khi đ ch s  d ng vũ khí công ngh  cao. Kh  năng chi n đ u đ c l p và t pố ư ậ ẽ ả ể ổ ấ ị ử ụ ệ ả ế ấ ộ ậ ậ  
trung cao s  gi m b t s  chi vi n c a l c l ng d  b , nh  v y s  tránh đ c t n th t cho l c l ng d  b . B  tríẽ ả ớ ự ệ ủ ự ượ ự ị ư ậ ẽ ượ ổ ấ ự ượ ự ị ố  
phân tán s  tăng thêm khó khăn cho đ i ph ng trong vi c trinh sát phát hi n m c tiêu, phán đoán tình hình và xácẽ ố ươ ệ ệ ụ  
đ nh ph m vi đánh, làm gi m hi u qu  tác chi n c a đ ch.ị ạ ả ệ ả ế ủ ị

- K t h p xây d ng c  s  h  t ng, đô th  v i xây d ng h m ng m đ  tăng kh  năng phòng thế ợ ự ơ ở ạ ầ ị ớ ự ầ ầ ể ả ủ

Trong quá trình xây d ng đ t n c nh ng năm g n đây, h u h t các đ a ph ng trong c  n c đã có s  phát tri nự ấ ướ ữ ầ ầ ế ị ươ ả ướ ự ể  
v t b c v  kinh t , đ i s ng xã h i có nhi u thay đ i, các thành ph  ngày càng m  r ng, c  s  h  t ng phát tri n, cácượ ậ ề ế ờ ố ộ ề ổ ố ở ộ ơ ở ạ ầ ể  
khu trung tâm kinh t  - công nghi p phát tri n, nhi u đô th  m i ra đ i v i t c đ  nhanh, m t đ  dân c  ngày càng cao.ế ệ ể ề ị ớ ờ ớ ố ộ ậ ộ ư  
Cùng v i s  phát tri n chung đó chúng ta c n quan tâm đúng m c đ n phát tri n c  s  h  t ng nh  đi n, đ ng, ớ ự ể ầ ứ ế ể ơ ở ạ ầ ư ệ ườ kho, 
tr m,...  Đ ng th i,  chúng ta cũng không nên xây d ng các thành ph  quá đông dân c , các khu công nghi p t pạ ồ ờ ự ố ư ệ ậ  
trung mà xây d ng nhi u thành ph  v  tinh và t p trung phát tri n m ng giao thông. Xây d ng đ ng cao t c ph iự ề ố ệ ậ ể ạ ự ườ ố ả  
k t h p t o ra nh ng đo n đ ng máy bay có th  c t h  cánh. Xây d ng c u ph i k t h p c  vi c s  d ng cácế ợ ạ ữ ạ ườ ể ấ ạ ự ầ ả ế ợ ả ệ ử ụ  
b n phà, b n v t, trong t ng lai chúng ta s  xây d ng đ ng xe đi n ng m  các thành ph  l n nh  Hà N i,ế ế ượ ươ ẽ ự ườ ệ ầ ở ố ớ ư ộ  
thành ph  H  Chí Minh,... Xây d ng các nhà cao t ng ph i tính đ n s  l ng t ng cao đ  gi m b t t n th t trongố ồ ự ầ ả ế ố ượ ầ ể ả ớ ổ ấ  
chi n tranh; các công trình l n c a qu c gia nh  nhà Qu c h i, nhà Trung tâm H i ngh  qu c gia, văn phòng c a cácế ớ ủ ố ư ố ộ ộ ị ố ủ  

97



Phòng ch ng đ ch ti n công h a l c b ng vũ khí công ngh  cao.ố ị ế ỏ ự ằ ệ

B , ngành,... ph i có t ng h m, th i bình làm kho, nhà xe, th i chi n làm h m n n p. Xây d ng các nhà máy thuộ ả ầ ầ ờ ờ ế ầ ẩ ấ ự ỷ  
đi n ph i tính đ n phòng ch ng máy bay phá đ p gây lũ l t.ệ ả ế ố ậ ụ

2.2.2: Bi n pháp ch  đ ngệ ủ ộ

- Gây nhi u các trang b  trinh sát c a đ ch, làm gi m hi u qu  trinh sátễ ị ủ ị ả ệ ả

Gây nhi u là m t bi n pháp c  b n trong đ i kháng trinh sát, nh m làm gi m ho c suy y u hi u qu  cácễ ộ ệ ơ ả ố ằ ả ặ ế ệ ả  
thi t b  trinh sát c a đ ch, khi n chúng không th  phát huy tác d ng. M t s  bi n pháp gây nhi u có th  v n d ng :ế ị ủ ị ế ể ụ ộ ố ệ ễ ể ậ ụ

 + Tích c c phá ho i h  th ng trinh sát c a đ chự ạ ệ ố ủ ị . Có th  s  d ng đòn ti n công c a tên l a đ t đ i không,ể ử ụ ế ủ ử ấ ố  
đòn ph n kích c a binh l c m t đ t ho c ti n hành gây nhi u đi n t , h n ch  và phá ho i trinh sát kĩ thu t c aả ủ ự ặ ấ ặ ế ễ ệ ử ạ ế ạ ậ ủ  
đ ch. T  ch c b n r i máy bay trinh sát  đi n t  c a đ ch s  h n ch  r t nhi u vi c s  d ng vũ khí đi u khi nị ổ ứ ắ ơ ệ ử ủ ị ẽ ạ ế ấ ề ệ ử ụ ề ể  
chính xác c a chúng.ủ

+ S  d ng t ng h p nhi u th  đo n th c hi n gây nhi u ch  áp l i đ ch, nh ng ph i chu n b  chu đáo, nh tử ụ ổ ợ ề ủ ạ ự ệ ễ ế ạ ị ư ả ẩ ị ấ  
là th i c  và đ i t ng gây nhi u, b i vì, khi gây nhi u cũng chính là lúc ta l i b  b c l , đ ch s  trinh sát đ nh vờ ơ ố ượ ễ ở ễ ạ ị ộ ộ ị ẽ ị ị 
l i ta, ta c n b  trí các đài gây nhi u  n i hi m y u và di chuy n liên t c. L p các m ng, các trung tâm thông tinạ ầ ố ễ ở ơ ể ế ể ụ ậ ạ  
gi  ho t đ ng đ ng th i v i thông tin th t đ  thu hút ho t đ ng trinh sát và ch  áp đi n t  c a đ ch, che đ y tínả ạ ộ ồ ờ ớ ậ ể ạ ộ ế ệ ử ủ ị ậ  
hi u công tác th c c a ta.ệ ự ủ

+ H n ch  năng l ng b c x  t  v  h ng ăng ten thu trinh sát c a đ ch b ng cách s  d ng công su t phát h p lí, ch nạ ế ượ ứ ạ ừ ề ướ ủ ị ằ ử ụ ấ ợ ọ  
v  trí đ t ăng ten sao cho có đ a hình che ch n v  phía đ ch trinh sát, phân b  m t đ  liên l c h p lí, không t o ra d u hi u b tị ặ ị ắ ề ị ố ậ ộ ạ ợ ạ ấ ệ ấ  
th ng, thay đ i th ng xuyên quy c liên l c, mã hoá các n i dung đi n, ch n t n s  g n t n s  làm vi c c a đ ch; tăng côngườ ổ ườ ướ ạ ộ ệ ọ ầ ố ầ ầ ố ệ ủ ị  
su t máy phát, s  d ng ăng ten có h  s  khuy ch đ i cao, rút ng n c  li thông tin... ấ ử ụ ệ ố ế ạ ắ ự

+ Dùng ho  l c ho c xung l c đánh vào nh ng ch  hi m y u, nh m phá hu  các đài phát, tiêu di t ngu n gây nhi uả ự ặ ự ữ ỗ ể ế ằ ỷ ệ ồ ễ  
c a đ ch.ủ ị

- .N m ch c th i c , ch  đ ng đánh đ ch t  xa, phá th  ti n công c a đ chắ ắ ờ ơ ủ ộ ị ừ ế ế ủ ị

 C n ph i trinh sát n m đ ch ch t ch , chính xác và có quy t tâm s  d ng l c l ng h p lí, nh t là phát huy kh  năngầ ả ắ ị ặ ẽ ế ử ụ ự ượ ợ ấ ả  
c a l c l ng vũ trang đ a ph ng, l c l ng đ c công, pháo binh chuyên trách ti n công đ ch. S  d ng t ng h p, các lo i vũủ ự ượ ị ươ ự ượ ặ ế ị ử ụ ổ ợ ạ  
khí có trong biên ch  c a l c l ng phòng không ba th  quân. K t h p s  d ng vũ khí thô s , vũ khí t ng đ i hi n đ i đế ủ ự ượ ứ ế ợ ử ụ ơ ươ ố ệ ạ ể 
đánh đ ch, rèn luy n ý chí chi n đ u quy t đánh và bi t th ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch. Hu n luy n nâng cao trình đ  choị ệ ế ấ ế ế ắ ệ ủ ị ấ ệ ộ  
các l c l ng phòng không ba th  quân. Làm cho m i ng i lính, m i ng i dân bi t s  d ng thành th o các vũ khí có trong tayự ượ ứ ỗ ườ ỗ ườ ế ử ụ ạ  
đ  b n máy bay và tên l a c a đ ch trong t m b n hi u qu  khi nó bay qua khu v c đóng quân c a đ n v  mình, đ a ph ngể ắ ử ủ ị ầ ắ ệ ả ự ủ ơ ị ị ươ  
mình. 

Th c hi n t t các gi i pháp nêu trên, dù k  đ ch ti n công b ng ho  l c b ng vũ khí công ngh  cao t  h ng nào, khuự ệ ố ả ẻ ị ế ằ ả ự ằ ệ ừ ướ  
v c nào, s  d ng vũ khí công ngh  cao đ n m c nào chúng ta cũng đánh tr  có hi u qu  làm vô hi u hoá vũ khí công ngh  caoự ử ụ ệ ế ứ ả ệ ả ệ ệ  
c a đ ch, đ p tan ý chí xâm l c c a k  thù.ủ ị ậ ượ ủ ẻ

- L i d ng đ c đi m đ ng b  c a h  th ng vũ khí công ngh  cao, đánh vào m t xích then ch tợ ụ ặ ể ồ ộ ủ ệ ố ệ ắ ố

 T p trung l c l ng đánh vào nh ng h  th ng có tác d ng b o đ m và đi u hành, gây ra s  h n lo n và làm m tậ ự ượ ữ ệ ố ụ ả ả ề ự ỗ ạ ấ  
kh  năng s  d ng vũ khí công ngh  cao ho c s  ph i h p nh p nhàng gi a h  th ng vũ khí công ngh  cao v i các hả ử ụ ệ ặ ự ố ợ ị ữ ệ ố ệ ớ ệ  
th ng vũ khí thông th ng khác. ố ườ

M t khác, vũ khí công ngh  cao có th  đ ng th i s  d ng c  trên b , trên bi n và trên không, do v y ph i tặ ệ ể ồ ờ ử ụ ả ộ ể ậ ả ổ 
ch c đánh đ ch t  xa. ứ ị ừ S  d ng các th  đo n t p kích, đ c bi t có th  v n d ng đ c công, pháo binh chuyên trách, dânử ụ ủ ạ ậ ặ ệ ể ậ ụ ặ  
quân t  v  t p kích, phá ho i vùng đ ch h u, t p kích tung thâm... phá hu  các h  th ng phóng, h  th ng b o đ mự ệ ậ ạ ị ậ ậ ỷ ệ ố ệ ố ả ả  
ho c các căn c  tr ng y u c a chúng, khi n chúng b  tê li t khi tác chi n. Có th  l i d ng th i ti t kh c nghi t nhặ ứ ọ ế ủ ế ị ệ ế ể ợ ụ ờ ế ắ ệ ư 
m a, mù, bão gió... đ  t p kích vào các h  th ng vũ khí công ngh  cao.ư ể ậ ệ ố ệ

- C  đ ng phòng tránh nhanh, đánh tr  k p th i chính xácơ ộ ả ị ờ

Khi c  đ ng phòng tránh ph i th c hi n t t các yêu c u bí m t, c  đ ng nhanh, đ n đúng đ a đi m, th i gian s nơ ộ ả ự ệ ố ầ ậ ơ ộ ế ị ể ờ ẵ  
sàng chi n đ u cao. ế ấ

Đ  th c hi n đ c m c đích đó, công tác t  ch c chu n b  ph i chu đáo, có k  ho ch c  đ ng, di chuy n ch tể ự ệ ượ ụ ổ ứ ẩ ị ả ế ạ ơ ộ ể ặ  
ch . Khi c  đ ng ph i t n d ng đ a hình, r ng cây, khe su i..., h n ch  kh  năng trinh sát, phát hi n b ng các ph ngẽ ơ ộ ả ậ ụ ị ừ ố ạ ế ả ệ ằ ươ  
ti n trinh sát hi n đ i c a đ ch. Xác đ nh nhi u đ ng c  đ ng, có đ ng chính, đ ng d  b , đ ng nghi binh và tệ ệ ạ ủ ị ị ề ườ ơ ộ ườ ườ ự ị ườ ổ 
ch c ng y trang. ứ ụ

Phòng tránh, đánh tr  đ ch ti n công b ng vũ khí công ngh  cao là v n d ng t ng h p các gi i pháp, bi n pháp,ả ị ế ằ ệ ậ ụ ổ ợ ả ệ  
các ho t đ ng m t cách có t  ch c c a toàn Đ ng, toàn dân và toàn quân trong chu n b  và th c hành phòng tránh, đánhạ ộ ộ ổ ứ ủ ả ẩ ị ự  
tr  b o đ m an toàn cho nhân dân và các thành ph n l c l ng, gi  v ng s n xu t, đ i s ng, sinh ho t, an ninh chính tr ,ả ả ả ầ ự ượ ữ ữ ả ấ ờ ố ạ ị  
tr t t  an toàn xã h i. ậ ự ộ

Phòng tránh, đánh tr  ti n công b ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch là hai m t c a m t v n đ , có quan h , tácả ế ằ ệ ủ ị ặ ủ ộ ấ ề ệ  
đ ng l n nhau m t cách bi n ch ng, đan xen nhau. Phòng tránh t t là đi u ki n đ  đánh tr  có hi u qu . Đánh tr  cóộ ẫ ộ ệ ứ ố ề ệ ể ả ệ ả ả  
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hi u qu  t o đi u ki n đ  phòng tránh an toàn và chúng ta c n hi u r ng trong phòng tránh có đánh tr , trong đánh tr  cóệ ả ạ ề ệ ể ầ ể ằ ả ả  
phòng tránh. Nh  v y, phòng tránh ti n công b ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch là m t bi n pháp có ý nghĩa chi n l cư ậ ế ằ ệ ủ ị ộ ệ ế ượ  
đ  b o toàn l c l ng, gi m thi u thi t h i v  ng i và tài s n, là m t y u t  quan tr ng đ  giành th ng l i. Th c ti nể ả ự ượ ả ể ệ ạ ề ườ ả ộ ế ố ọ ể ắ ợ ự ễ  
trong nh ng năm ch ng chi n tranh phá ho i mi n B c c a đ  qu c Mĩ tr c đây, công tác phòng không nhân dân đã cóữ ố ế ạ ề ắ ủ ế ố ướ  
v  trí vai trò to l n trong vi c b o v  nhân dân, b o v  các m c tiêu quan tr ng c a mi n B c.ị ớ ệ ả ệ ả ệ ụ ọ ủ ề ắ

 Nh ng kinh nghi m t  ch c phòng tránh trong ch ng chi n tranh phá ho i b ng không quân và h i quân c a đ chữ ệ ổ ứ ố ế ạ ằ ả ủ ị  
tr c đây và các cu c chi n tranh g n đây c a Mĩ và đ ng minh vào Ir c, Nam T ... là nh ng kinh nghi m r t b  ích,ướ ộ ế ầ ủ ồ ắ ư ữ ệ ấ ổ  
chúng ta có c  s  đ  tin t ng r ng chúng ta s  t  ch c t t công tác phòng tránh ti n công b ng vũ khí cao c a đ ch trongơ ở ể ưở ằ ẽ ổ ứ ố ế ằ ủ ị  
tình hình m i.ớ

Trong phòng tránh ph i tri t đ  t n d ng u th  đ a hình t  nhiên đ  c i t o và xây d ng công trình phòng tránhả ệ ể ậ ụ ư ế ị ự ể ả ạ ự  
theo m t ý đ nh chi n l c chung trên ph m vi toàn qu c, trên t ng h ng chi n d ch, chi n l c, trên t ng đ a bàn cộ ị ế ượ ạ ố ừ ướ ế ị ế ượ ừ ị ụ 
th , t ng khu v c phòng th  đ a ph ng. B  trí l c l ng ph ng ti n phân tán, nh ng ho  l c ph i t p trung, côngể ừ ự ủ ị ươ ố ự ượ ươ ệ ư ả ự ả ậ  
trình ph i luôn k t h p ch t ch  gi a ng y trang che gi u v i ho t đ ng nghi binh, xây d ng ph i d a vào khu v cả ế ợ ặ ẽ ữ ụ ấ ớ ạ ộ ự ả ự ự  
phòng th  t nh (thành ph ) và tăng c ng c  đ ng trong chi n đ u. ủ ỉ ố ườ ơ ộ ế ấ

Đ i v i đánh tr  ti n công b ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch, nh m tiêu di t, phá th  ti n công c a đ ch, b oố ớ ả ế ằ ệ ủ ị ằ ệ ế ế ủ ị ả  
v  ch  quy n, b o v  các m c tiêu quan tr ng c a đ t n c, b o v  nhân dân, b o v  s n xu t,... Đánh tr  có hi u quệ ủ ề ả ệ ụ ọ ủ ấ ướ ả ệ ả ệ ả ấ ả ệ ả  
là v n đ  c t lõi nh t c a phòng tránh, đánh tr , là bi n pháp tích c c nh t, ch  đ ng nh t đ  b o v  ch  quy n đ tấ ề ố ấ ủ ả ệ ự ấ ủ ộ ấ ể ả ệ ủ ề ấ  
n c, b o v  m c tiêu, b o toàn l c l ng chi n đ u.ướ ả ệ ụ ả ự ượ ế ấ

 V i đi u ki n và kh  năng c a ta, vi c t  ch c đánh tr  ph i có tr ng đi m, đúng đ i t ng, đúng th i c .ớ ề ệ ả ủ ệ ổ ứ ả ả ọ ể ố ượ ờ ơ  
Đánh tr  đ ch b ng m i l c l ng, m i lo i vũ khí, trang b , th c hi n đánh r ng kh p, t  xa đ n g n,  các đả ị ằ ọ ự ượ ọ ạ ị ự ệ ộ ắ ừ ế ầ ở ộ 
cao, các h ng khác nhau. Ta đánh đ ch b ng s c m nh t ng h p, ta đánh đ ch b ng th , th i, l c, m u,... ướ ị ằ ứ ạ ổ ợ ị ằ ế ờ ự ư

V  ph ng pháp chúng ta ph i k t h p ch t ch  gi a đánh đ ch v i c  đ ng, ng y trang, nghi binh, phòng tránhề ươ ả ế ợ ặ ẽ ữ ị ớ ơ ộ ụ  
b o t n l c l ng. V  l c l ng, chúng ta có l c l ng phòng không ba th  quân và không quân, l c l ng pháo binh,ả ồ ự ượ ề ự ượ ự ượ ứ ự ượ  
tên l a, l c l ng đ c công,... và ho  l c súng b  binh tham gia.ử ự ượ ặ ả ự ộ

 V i nh ng thành ph n nh  v y, có th  đánh các m c tiêu trên không, các m c tiêu m t đ t, m t n c n i xu tớ ữ ầ ư ậ ể ụ ụ ặ ấ ặ ướ ơ ấ  
phát các đòn ti n công ho  l c c a đ ch, phù h p v i đi u ki n Vi t Nam. Trong đó, t  ch c xây d ng th  tr n phòngế ả ự ủ ị ợ ớ ề ệ ệ ổ ứ ự ế ậ  
tránh đánh tr  ti n công b ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch đáp ng yêu c u hi m, ch c, có chi u sâu, c  đ ng linhả ế ằ ệ ủ ị ứ ầ ể ắ ề ơ ộ  
ho t, r ng kh p, k t h p v i th  tr n khu v c phòng th  đ a ph ng. Ph i xác đ nh các khu v c, m c tiêu b o v  tr ngạ ộ ắ ế ợ ớ ế ậ ự ủ ị ươ ả ị ự ụ ả ệ ọ  
đi m, đ i t ng đánh tr , khu v c đánh tr , h ng đánh tr  ch  y u cho các l c l ng tham gia đánh tr .ể ố ượ ả ự ả ướ ả ủ ế ự ượ ả

 Trong th c hành đánh tr  đ ch, ph i v n d ng m t cách linh ho t các hình th c tác chi n, chi n thu t, ph ng phápự ả ị ả ậ ụ ộ ạ ứ ế ế ậ ươ  
ho t đ ng chi n đ u khác nhau cho t ng l c l ng, nh  l c l ng phòng không ba th  quân có th  v a ch t b o v  m c tiêu,ạ ộ ế ấ ừ ự ượ ư ự ượ ứ ể ừ ố ả ệ ụ  
v a c  đ ng ph c kích đón lõng, k t h p v a phòng tránh v a đánh tr . Đ i v i l c l ng không quân, pháo binh, tên l a, h iừ ơ ộ ụ ế ợ ừ ừ ả ố ớ ự ượ ử ả  
quân có th  v n d ng linh ho t các ph ng pháp tác chi n c a quân, binh ch ng có hi u qu  nh t, phù h p v i đi u ki n tìnhể ậ ụ ạ ươ ế ủ ủ ệ ả ấ ợ ớ ề ệ  
hình đ ch, ta nh  đánh ch n, đánh đòn t p kích, đánh hi p đ ng,...ị ư ặ ậ ệ ồ

Ngoài nh ng v n đ  trên, chúng ta c n ti p t c hoàn thi n h  th ng phòng th  dân s , đây là nhi m v  chi nữ ấ ề ầ ế ụ ệ ệ ố ủ ự ệ ụ ế  
l c r t quan tr ng c a n n qu c phòng toàn dân, là h  th ng các bi n pháp phòng th  qu c gia. T ng đ a ph ng và cượ ấ ọ ủ ề ố ệ ố ệ ủ ố ừ ị ươ ả  
n c, đ c ti n hành trong th i bình và th i chi n, nh m b o v  nhân dân, b o v  n n kinh t , duy trì s n xu t và đ iướ ượ ế ờ ờ ế ằ ả ệ ả ệ ề ế ả ấ ờ  
s ng nhân dân trong đó b o v  nhân dân là n i dung quan tr ng nh t. N u vi c t  ch c phòng th  dân s  không t t,ố ả ệ ộ ọ ấ ế ệ ổ ứ ủ ự ố  
không có gi i pháp đ  phòng ch ng vũ khí công ngh  cao, không nh ng ch  t n th t v  ng i mà còn d n đ n hoangả ể ố ệ ữ ỉ ổ ấ ề ườ ẫ ế  
mang, dao đ ng, gi m sút ý chí quy t tâm kháng chi n c a m i ng i dân, t ng đ a ph ng và c  n c. ộ ả ế ế ủ ỗ ườ ừ ị ươ ả ướ

Ngày nay, n u cu c chi n tranh x y ra s  là cu c chi n tranh s  d ng vũ khí công ngh  cao, di n ra trên khôngế ộ ế ả ẽ ộ ế ử ụ ệ ễ  
gian nhi u chi u, ti n tuy n và h u ph ng không phân đ nh rõ ràng nh  tr c đây. Do v y,  các thành ph , th  xã, thề ề ề ế ậ ươ ị ư ướ ậ ở ố ị ị 
tr n n i t p trung đông dân c  và các c  s  kinh t  l n ch  y u là s  tán, còn các tr ng đi m khác có th  phân tán, s  tánấ ơ ậ ư ơ ở ế ớ ủ ế ơ ọ ể ể ơ  
g n. Các c  s  s n xu t l n c a Trung ng có th  ph i s  tán xa h n, ch  y u d a vào các hang đ ng  r ng núi đầ ơ ở ả ấ ớ ủ ươ ể ả ơ ơ ủ ế ự ộ ở ừ ể 
s n xu t ph c v  chi n tranh.ả ấ ụ ụ ế

H  th ng công trình phòng th  dân s  g m h  th ng h m h  n n p cho cá nhân, cho các h  gia đình, các côngệ ố ủ ự ồ ệ ố ầ ố ẩ ấ ộ  
trình b o đ m s n xu t, b o đ m sinh ho t, b o đ m l ng th c, th c ph m c a t p th , h  gia đình tri n khai  các cả ả ả ấ ả ả ạ ả ả ươ ự ự ẩ ủ ậ ể ộ ể ở ơ 
quan, nhà ga, b n c ng, kho nhiên li u, xăng d u đ c ti n hành ngay t  th i bình thông qua k  ho ch k t h p kinh tế ả ệ ầ ượ ế ừ ờ ế ạ ế ợ ế  
v i qu c phòng, qu c phòng v i kinh t   t ng đ a ph ng và trong ph m vi c  n c.ớ ố ố ớ ế ở ừ ị ươ ạ ả ướ

K T LU NẾ Ậ

 Ph ng th c phòng ch ng đ ch ti n công ho  l c b ng vũ khí công ngh  cao là m t v n đ  l n c a c  đ t n cươ ứ ố ị ế ả ự ằ ệ ộ ấ ề ớ ủ ả ấ ướ  
trong s  nghi p xây d ng và BVTQ ngày nay. ự ệ ự

Đ  phòng ch ng đ ch ti n công ho  l c b ng vũ khí công ngh  cao trong chi n tranh t ng lai có hi u qu , đòiể ố ị ế ả ự ằ ệ ế ươ ệ ả  
h i ph i có s  tham gia c a toàn Đ ng, toàn quân, toàn dân, c a c  h  th ng chính tr  trên t t c  các lĩnh v c t  nh nỏ ả ự ủ ả ủ ả ệ ố ị ấ ả ự ừ ậ  
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th c đ n hành đ ng. Luôn nêu cao tinh th n c nh giác cách m ng, s n sàng phòng ch ng đ ch ti n công ho  l c có hi uứ ế ộ ầ ả ạ ẵ ố ị ế ả ự ệ  
qu  trong m i tình hu ng. M i công tác chu n b  c a các c p, các ngành và c a ng i dân ph i đ c chu n b  ngay tả ọ ố ọ ẩ ị ủ ấ ủ ườ ả ượ ẩ ị ừ  
th i bình, ch ng ch  quan, coi nh , luôn luôn theo dõi ch t ch , đánh giá đúng, chính xác âm m u th  đo n c a k  thù,ờ ố ủ ẹ ặ ẽ ư ủ ạ ủ ẻ  
kh  năng s  d ng vũ khí công ngh  cao và nh ng phát tri n m i v  vũ khí trang b , ph ng pháp tác chi n trong chi nả ử ụ ệ ữ ể ớ ề ị ươ ế ế  
tranh t ng lai c a đ ch. Công tác chu n b  ph i chu đáo t  th  tr n phòng tránh, đánh tr , đ n công tác hu n luy n,ươ ủ ị ẩ ị ả ừ ế ậ ả ế ấ ệ  
di n t p cách phòng ch ng ti n công ho  l c c a đ ch b ng vũ khí công ngh  cao.ễ ậ ố ế ả ự ủ ị ằ ệ

    V i kinh nghi m và truy n th ng, v i s c m nh c a kh i đ i đoàn k t toàn dân, trong đi u ki n m i chúng taớ ệ ề ố ớ ứ ạ ủ ố ạ ế ề ệ ớ  
tin t ng ta có đ y đ  kh  năng đ  đ i phó v i ti n công b ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch.ưở ầ ủ ả ể ố ớ ế ằ ệ ủ ị

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Trong phòng ch ng vũ khí công ngh  cao b ng bi n pháp th  đ ng, tai sao ph i t  ch c b  trí l c l ng phân tán ?ố ệ ằ ệ ụ ộ ả ổ ứ ố ự ượ

2. Anh (ch ) hi u v  m i quan h  gi a c  đ ng phòng tránh v i đánh tr  ti n công ho  l c b ng vũ khí công ngh  caoị ể ề ố ệ ữ ơ ộ ớ ả ế ả ự ằ ệ  
c a đ ch nh  th  nào ?ủ ị ư ế

3. V n đ  phòng th  dân s  v i phòng ch ng ti n công ho  l c b ng vũ khí công ngh  cao c a đ ch trong chi n tranhấ ề ủ ự ớ ố ế ả ự ằ ệ ủ ị ế  
BVTQ t ng lai ?ươ
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Xây d ng l c l ng dân quân t  v , l c l ng d  b  đ ng viên và đ ng viên Công nghi p qu cự ự ượ ự ệ ự ượ ự ị ộ ộ ệ ố  
phòng.

BÀI 10

XÂY D NG L C L NG DÂN QUÂN T  V , L C L NG D  B  Đ NG VIÊN VÀ Đ NG VIÊN CÔNGỰ Ự ƯỢ Ự Ệ Ự ƯỢ Ự Ị Ộ Ộ  
NGHI P QU C PHÒNGỆ Ố

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

    1.1: M c đích: ụ

Nh m trang b  cho h c sinh nh ng n i dung c  b n v  xây d ng l c l ng dân quân t  v , d  b  đ ng viên vàằ ị ọ ữ ộ ơ ả ề ự ự ượ ự ệ ự ị ộ  
đ ng viên công nghi p qu c phòng.ộ ệ ố

     1.2: Yêu c u: ầ

Hi u đúng đ  n i dung c a bài t  đó có nh ng chuy n bi n nh n th c, nâng cao trách nhi m công dân trong xâyể ủ ộ ủ ừ ữ ể ế ậ ứ ệ  
d ng dân quân t  v , l c l ng d  b  đ ng viên và đ ng viên công nghi p qu c phòngự ự ệ ự ượ ự ị ộ ộ ệ ố , nâng cao trách nhi m đ t k t quệ ạ ế ả 
t t trong h c t p.ố ọ ậ

II - N I DUNGỘ

2.1: XÂY D NG L C L NG DQTVỰ Ự ƯỢ

2.1.1:  Khái ni m, v  trí vai trò và nhi m v  c a l c l ng dân quân t  vệ ị ệ ụ ủ ự ượ ự ệ

- Khái ni mệ

 Dân quân t  v  là l c l ng vũ trang qu n chúng không thoát li s n xu t, công tác, là m t b  ph n c a l c l ngự ệ ự ượ ầ ả ấ ộ ộ ậ ủ ự ượ  
vũ trang nhân dân c a nhà n c C ng hoà Xã h i ch  nghĩa Vi t Nam, đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi tủ ướ ộ ộ ủ ệ ặ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ệ  
Nam, s  qu n lí, đi u hành c a Chính ph  và c a u  ban nhân dân các c p, s  ch  đ o, ch  huy th ng nh t c a B  tr ngự ả ề ủ ủ ủ ỷ ấ ự ỉ ạ ỉ ố ấ ủ ộ ưở  
B  Qu c phòng và s  ch  đ o, ch  huy tr c ti p c a c  quan quân s  đ a ph ng.ộ ố ự ỉ ạ ỉ ự ế ủ ơ ự ị ươ

 L c l ng này đ c t  ch c  xã, ph ng, th  tr n g i là dân quân; đ c t  ch c  c  quan nhà n c, đ n v  sự ượ ượ ổ ứ ở ườ ị ấ ọ ượ ổ ứ ở ơ ướ ơ ị ự  
nghi p, t  ch c kinh t , t  ch c chính tr , t  ch c chính tr  xã h i (g i chung là c  quan, t  ch c) g i là t  v .ệ ổ ứ ế ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ọ ơ ổ ứ ọ ự ệ

 - Vai trò c a dân quân t  vủ ự ệ

 Dân quân t  v  là m t l c l ng chi n l c trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c. Là l c l ngự ệ ộ ự ượ ế ượ ự ệ ự ả ệ ổ ố ự ượ  
nòng c t trong xây d ng n n qu c phòng toàn dân và phong trào toàn dân đánh gi c trong chi n tranh b o v  Tố ự ề ố ặ ế ả ệ ổ  
qu c và trong th i bình t i đ a ph ng. Trong tình hình hi n nay,  chúng ta ph i đ i phó v i chi n l c “di nố ờ ạ ị ươ ệ ả ố ớ ế ượ ễ  
bi n hoà bình”, b o lo n l t đ  và s n sàng chi n đ u ch ng m i tình hu ng chi n tranh xâm l c c a các thế ạ ạ ậ ổ ẵ ế ấ ố ọ ố ế ượ ủ ế  
l c thù đ ch thì vai trò c a dân quân t  v  càng đ c coi tr ng.ự ị ủ ự ệ ượ ọ

L c l ng dân quân t  v  là m t trong nh ng công c  ch  y u đ  b o v  ch  quy n, toàn v n lãnh thự ượ ự ệ ộ ữ ụ ủ ế ể ả ệ ủ ề ẹ ổ  
c a đ t n c, tr c ti p  t ng đ a ph ng b o v  Đ ng, b o v  chính quy n, b o v  tính m ng, tài s n c aủ ấ ướ ự ế ở ừ ị ươ ả ệ ả ả ệ ề ả ệ ạ ả ủ  
nhân dân, tài s n c a nhà n c  c  s .ả ủ ướ ở ơ ở

    Đánh giá vai trò dân quân t  v , Ch  t ch H  Chí Minh đã nói “Dân quân t  v  và du kích là l c l ngự ệ ủ ị ồ ự ệ ự ượ  
c a toàn dân t c, là l c l ng vô đ ch, là b c t ng s t c a T  qu c. Vô lu n k  thù nào dù hung b o đ n đâuủ ộ ự ượ ị ứ ườ ắ ủ ổ ố ậ ẻ ạ ế  
h  đ ng vào l c l ng đó, b c t ng đó thì đ ch nào cũng ph i tan rã”.ễ ụ ự ượ ứ ườ ị ả

    Trong  th i  bình,  dân  quân  t  v  là  l c  l ng  đông  đ o tham gia  xây  d ng  kinh  t ,  phát  tri n  đ aờ ự ệ ự ượ ả ự ế ể ị  
ph ng và c  n c.  Là l c l ng nòng c t  cùng toàn  dân xây d ng n n qu c phòng  toàn dân,  th  tr n qu cươ ả ướ ự ượ ố ự ề ố ế ậ ố  
phòng toàn dân, ph i h p v i các l c l ng khác đ u tranh làm th t b i chi n l c “di n bi n hoà bình”, b oố ợ ớ ự ượ ấ ấ ạ ế ượ ễ ế ạ  
lo n l t đ , phòng ch ng các t  n n xã h i, phòng ch ng thiên tai, đ ch ho  b o đ m an toàn cho nhân dân.ạ ậ ổ ố ệ ạ ộ ố ị ạ ả ả

  Trong th i chi n, dân quân t  v  làm nòng c t cho toàn dân đánh gi c, chi n đ u, tiêu hao, tiêu di t l cờ ế ự ệ ố ặ ế ấ ệ ự  
l ng, ph ng ti n c a đ ch, căng kéo, kìm chân, bu c đ ch ph i sa l y t i đ a ph ng ; v n d ng linh ho t cácượ ươ ệ ủ ị ộ ị ả ầ ạ ị ươ ậ ụ ạ  
hình th c chi n thu t, các th  đo n chi n đ u, t o th , t o l c cho b  đ i ch  l c, b  đ i đ a ph ng chi nứ ế ậ ủ ạ ế ấ ạ ế ạ ự ộ ộ ủ ự ộ ộ ị ươ ế  
đ u, tham gia ph c v  chi n đ u gi  v ng th  tr n chi n tranh nhân dân. ấ ụ ụ ế ấ ữ ữ ế ậ ế

-  Nhi m v  c a l c l ng dân  quân t  vệ ụ ủ ự ượ ự ệ

Đi u 7 c a Pháp l nh Dân quân t  v  năm 2004 xác đ nh có 5 nhi m v  ề ủ ệ ự ệ ị ệ ụ

+ S n sàng chi n đ u, chi n đ u, ph c v  chi n đ u, làm nòng c t cùng toàn dân đánh gi c b o v  đ a ph ng,ẵ ế ấ ế ấ ụ ụ ế ấ ố ặ ả ệ ị ươ  
c  s .ơ ở

+ Ph i h p v i quân đ i, công an và các l c l ng khác b o v  đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th , an ninhố ợ ớ ộ ự ượ ả ệ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ  
chính tr , tr t t , an toàn xã h i, b o v  Đ ng, ch  đ  xã h i ch  nghĩa, chính quy n, tính m ng và tài s n c a nhân dân, tài s n c aị ậ ự ộ ả ệ ả ế ộ ộ ủ ề ạ ả ủ ả ủ  
nhà n c, c a t  ch c  c  s , tính m ng và tài s n c a cá nhân, t  ch c ng i n c ngoài, các m c tiêu, các công trình qu cướ ủ ổ ứ ở ơ ở ạ ả ủ ổ ứ ườ ướ ụ ố  
phòng, an ninh trên đ a bàn.ị

+ Xung kích trong b o v  s n xu t, phòng ch ng, kh c ph c h u qu  thiên tai, đ ch ho  và các s  c  nghiêmả ệ ả ấ ố ắ ụ ậ ả ị ạ ự ố  
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tr ng khác.ọ

+ V n đ ng nhân dân th c hi n m i đ ng l i,  ch  tr ng c a Đ ng, chính sách pháp lu t  c a Nhàậ ộ ự ệ ọ ườ ố ủ ươ ủ ả ậ ủ  
n c ; tích c c th c hi n các ch ng trình phát tri n kinh t  - xã h i  đ a ph ng, góp ph n xây d ng c  sướ ự ự ệ ươ ể ế ộ ở ị ươ ầ ự ơ ở  
v ng m nh toàn di n.ữ ạ ệ

+ Th c hi n các nhi m v  khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ệ ệ ụ ị ủ ậ

Nh ng nhi m v  trên đ c quy đ nh trong Pháp l nh Dân quân t  v . Đó là nh ng nhi m v  c  b n, th ngữ ệ ụ ượ ị ệ ự ệ ữ ệ ụ ơ ả ườ  
xuyên trong m i giai đo n cách m ng, đ i v i m i t  ch c dân quân t  v . Đ ng th i là ph ng h ng, m c tiêu c  b nọ ạ ạ ố ớ ọ ổ ứ ự ệ ồ ờ ươ ướ ụ ơ ả  
ch  đ o xây d ng và ho t đ ng c a l c l ng dân quân t  v . ỉ ạ ự ạ ộ ủ ự ượ ự ệ

2.1.2:  N i dung xây d ng dân quân t  vộ ự ự ệ

- Ph ng châm xây d ng: ươ ự Xây d ng dân quân t  v  theo h ng “v ng m nh, r ng kh p, coi tr ng ch t l ng làự ự ệ ướ ữ ạ ộ ắ ọ ấ ượ  
chính”.

    + V ng m nh : ữ ạ Đ c th  hi n là ch t l ng ph i toàn di n c  v  chính tr  ượ ể ệ ấ ượ ả ệ ả ề ị t  t ng, t  ch c, trình đ  chính tr , quân sư ưở ổ ứ ộ ị ự 
và chuyên môn nghi p v , biên ch  trang b  h p lí, th ng nh t, có k  lu t nghiêm, c  đ ng nhanh s n sàng chi n đ u t t. M i t  ch cệ ụ ế ị ợ ố ấ ỷ ậ ơ ộ ẵ ế ấ ố ỗ ổ ứ  
dân quân t  v  ph i luôn v ng vàng.ự ệ ả ữ

+ R ng kh pộ ắ : L c l ng dân quân t  v  đ c xây d ng  h u h t các làng, b n, xóm, p xã, ph ng, các tự ượ ự ệ ượ ự ở ầ ế ả ấ ườ ổ  
ch c kinh t , chính tr  xã h i,  đâu có t  ch c Đ ng, chính quy n và có dân, đ u ph i t  ch c dân quân t  v , k  c  cácứ ế ị ộ ở ổ ứ ả ề ề ả ổ ứ ự ệ ể ả  
doanh nghi p ngoài qu c doanh. Tr ng h p các doanh nghi p ngoài qu c doanh không đ  đi u ki n (không có t  ch cệ ố ườ ợ ệ ố ủ ề ệ ổ ứ  
Đ ng) t  ch c dân quân t  v  n u có yêu c u thì giám đ c doanh nghi p đ  ngh  và đ c B  ch  huy quân s  t nh (thànhả ổ ứ ự ệ ế ầ ố ệ ề ị ượ ộ ỉ ự ỉ  
ph  tr c thu c trung ng) đ ng ý thì công dân đ c tham gia dân quân t  v   đ a ph ng (n i c  trú). Giám đ c doanhố ự ộ ươ ồ ượ ự ệ ở ị ươ ơ ư ố  
nghi p ph i b o đ m th i gian và t o đi u ki n cho công nhân tham gia dân quân t  v  ho t đ ng.ệ ả ả ả ờ ạ ề ệ ự ệ ạ ộ

  + Coi tr ng ch t l ng là chính: ọ ấ ượ Ch  tuy n ch n đ a vào đ i ngũ nh ng công dân có lí l ch rõ ràng, có h  kh uỉ ể ọ ư ộ ữ ị ộ ẩ  
th ng trú t i đ a ph ng, có ph m ch t chính tr , đ o đ c t t, ch p hành đúng các ch  tr ng, chính sách c a Đ ng,ườ ạ ị ươ ẩ ấ ị ạ ứ ố ấ ủ ươ ủ ả  
pháp lu t Nhà n c, các quy đ nh  đ a ph ng, có s c kho  phù h p. ậ ướ ị ở ị ươ ứ ẻ ợ

 - T  ch c, biên ch , trang b  c a l c l ng dân quân t  v : ổ ứ ế ị ủ ự ượ ự ệ

T  ch c, biên ch , vũ khí, trang b  c a l c l ng dân quân t  v  ph i phù h p v i tính ch t, yêu c u nhi m vổ ứ ế ị ủ ự ượ ự ệ ả ợ ớ ấ ầ ệ ụ 
qu c phòng - an ninh th i bình, th i chi n, đ c đi m chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i và đi u ki n c  th  c a t ng b ,ố ờ ờ ế ặ ể ị ế ộ ề ệ ụ ể ủ ừ ộ  
ngành, đ a ph ng và c  s .ị ươ ơ ở

 + Về t  ch c:ổ ứ

 Dân quân t  v  đ c t  ch c thành 2 l c l ng: l c l ng nòng c t (l c l ng chi n đ u) và l c l ng r ng rãi (l cự ệ ượ ổ ứ ự ượ ự ượ ố ự ượ ế ấ ự ượ ộ ự  
l ng ph c v  chi n đ u).ượ ụ ụ ế ấ

 L c l ng DQTV nòng c t :ự ượ ố  Bao g m dân quân t  v  b  binh, binh ch ng và dân quân t  v  bi n (đ i v i vùngồ ự ệ ộ ủ ự ệ ể ố ớ  
bi n), đ c t  ch c thành l c l ng c  đ ng và l c l ng t i ch . Đ i v i xã (ph ng) thu c đ a bàn tr ng đi m vể ượ ổ ứ ự ượ ơ ộ ự ượ ạ ỗ ố ớ ườ ộ ị ọ ể ề  
qu c phòng an ninh, biên gi i ven bi n, h i đ o có yêu c u chi n đ u cao thì đ c xem xét t  ch c l c l ng dân quânố ớ ể ả ả ầ ế ấ ượ ổ ứ ự ượ  
th ng tr c.ườ ự

Nhi m v  c a l c l ng c  đ ng là chi n đ u, tiêu hao, tiêu di t, chi vi n cho l c l ng chi n đ u t i ch , khiệ ụ ủ ự ượ ơ ộ ế ấ ệ ệ ự ượ ế ấ ạ ỗ  
c n thi t có th  c  đ ng chi n đ u trên đ a bàn đ a ph ng khác. Nhi m v  c a l c l ng chi n đ u t i ch  là chi nầ ế ể ơ ộ ế ấ ị ị ươ ệ ụ ủ ự ượ ế ấ ạ ỗ ế  
đ u, s n sàng chi n đ u trên đ a bàn đ a ph ng theo k  ho ch, ph ng án, khi c n có th  tăng c ng cho l c l ngấ ẵ ế ấ ị ị ươ ế ạ ươ ầ ể ườ ự ượ  
chi n đ u c  đ ng.ế ấ ơ ộ

 L c l ng dân quân t  v  r ng rãi:ự ượ ự ệ ộ  G m cán b , chi n sĩ dân quân t  v  nòng c t đã hoàn thành nghĩa v  dânồ ộ ế ự ệ ố ụ  
quân t  v  và công dân trong đ  tu i quy đ nh (nam t  đ  18 đ n h t 45 n  t  đ  18 đ n h t 40 tu i). ự ệ ộ ổ ị ừ ủ ế ế ữ ừ ủ ế ế ổ

Nhi m v  ph c v  chi n đ u, v n chuy n ti p t , kh c ph c h u qu  chi n đ u, b o v  và s  tán nhân dân.ệ ụ ụ ụ ế ấ ậ ể ế ế ắ ụ ậ ả ế ấ ả ệ ơ

     V  quy mô: ề T  ch c t  c p t , ti u đ i, trung đ i, đ i đ i, ti u đoàn (c p đ i đ i  xã, ph ng l n; c p c pổ ứ ừ ấ ổ ể ộ ộ ạ ộ ể ấ ạ ộ ở ườ ớ ấ ấ  
ti u đoàn  các doanh nghi p nhà n c do quân khu tr  lên quy đ nh).ể ở ệ ướ ở ị

+ Biên ch  : ế Biên ch  dân quân t  v  đ c th ng nh t trong toàn qu c. S  l ng cán b  cán b  chi n sĩ t ngế ự ệ ượ ố ấ ố ố ượ ộ ộ ế ừ  
đ n v  do B  Qu c phòng quy đ nhơ ị ộ ố ị

+ V  c  c u và ch c năng c a cán b  quân s  c  s , phân đ i: ề ơ ấ ứ ủ ộ ự ơ ở ộ

C  c u biên ch  ban ch  huy quân s  đ c t  ch c  xã, ph ng, th  tr n, các doanh nghi p c a đ a ph ng vàơ ấ ế ỉ ự ượ ổ ứ ở ườ ị ấ ệ ủ ị ươ  
các ngành c a nhà n c g m 3 ng i: ch  huy tr ng, chính tr  viên và phó ch  huy tr ng. Ban ch  huy quân s  c  sủ ướ ồ ườ ỉ ưở ị ỉ ưở ỉ ự ơ ở  
ch u trách nhi m làm tham m u giúp c p u , chính quy n c p mình t  ch c tri n khai công tác ho t đ ng dân quân t  v .ị ệ ư ấ ỷ ề ấ ổ ứ ể ạ ộ ự ệ  
C p xã, ph ng, th  tr n ch  huy tr ng là thành viên u  ban nhân dân, là đ ng viên, th ng n m trong c  c u c p u  đ aấ ườ ị ấ ỉ ưở ỷ ả ườ ằ ơ ấ ấ ỷ ị  
ph ng. Các c  s  khác, ch  huy tr ng có th  kiêm nhi m ho c không kiêm nhi m. Bí th  đ ng u , Bí th  chi b  cácươ ơ ở ỉ ưở ể ệ ặ ệ ư ả ỷ ư ộ  
c  s  kiêm chính tr  viên ch u trách nhi m v  công tác đ ng, công tác chính tr  trong dân quân t  v . Phó ch  huy tr ng ơ ở ị ị ệ ề ả ị ự ệ ỉ ưở ở 
xã ph ng là cán b  chuyên trách, các phó ch  huy c  s  còn l i là chuyên trách ho c kiêm nhi m. Xã đ i tr ng, chính trườ ộ ỉ ơ ở ạ ặ ệ ộ ưở ị 
viên xã đ i, xã đ i phó và t ng đ ng do ch  t ch u  ban nhân dân c p huy n b  nhi m theo đ  ngh  c a u  ban nhânộ ộ ươ ươ ủ ị ỷ ấ ệ ổ ệ ề ị ủ ỷ  
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dân c p xã sau khi đã th ng nh t v i huy n đ i tr ng. Thôn đ i tr ng, trung đ i tr ng, ti u đ i tr ng và kh u đ iấ ố ấ ớ ệ ộ ưở ộ ưở ộ ưở ể ộ ưở ẩ ộ  
tr ng dân quân t  v  do Huy n đ i tr ng b  nhi m theo đ  ngh  c a c a xã đ i tr ng.ưở ự ệ ệ ộ ưở ổ ệ ề ị ủ ủ ộ ưở  C  c u cán b  ti u đoàn, đ iơ ấ ộ ể ạ  
đ i, g m ch  huy tr ng, chính tr  viên, phó ch  huy tr ng. C p trung đ i, ti u đ i và t ng đ ng có m t c p tr ng,ộ ồ ỉ ưở ị ỉ ưở ấ ộ ể ộ ươ ươ ộ ấ ưở  
m t c p phó.ộ ấ

+ V  vũ khí, trang b  c a dân quân t  về ị ủ ự ệ: 

Vũ khí, trang b  cho dân quân t  v  t  các ngu n do B  Qu c phòng c p, các đ a ph ng t  ch  t o ho c thuị ự ệ ừ ồ ộ ố ấ ị ươ ự ế ạ ặ  
đ c c a đ ch. Song, dù t  ngu n nào, vũ khí trang b  đó cũng đ u là tài s n c a nhà n c giao cho dân quân t  v  qu nượ ủ ị ừ ồ ị ề ả ủ ướ ự ệ ả  
lí. Do v y, ph i đ c đăng kí, qu n lí, b o qu n ch t ch  ; s  d ng đúng m c đích và đúng quy đ nh c a pháp lu t. ậ ả ượ ả ả ả ặ ẽ ử ụ ụ ị ủ ậ

- Giáo d c chính tr , hu n luy n quân s  đ i v i dân quân t  vụ ị ấ ệ ự ố ớ ự ệ

+ Giáo d c chính tr :  ụ ị Giáo d c chính tr  cho l c l ng dân quân t  v  là m t n i dung quan tr ng hàng đ u,ụ ị ự ượ ự ệ ộ ộ ọ ầ  
nh m làm cho dân quân t  v  nâng cao nh n th c v  chính tr , l p tr ng t  t ng v ng vàng, đ o đ c cách m ng trongằ ự ệ ậ ứ ề ị ậ ườ ư ưở ữ ạ ứ ạ  
sáng. Trên c  s  đó phát huy tinh th n trách nhi m, s n sàng hoàn thành nhi m v , b o v  quê h ng, làng xóm, đ aơ ở ầ ệ ẵ ệ ụ ả ệ ươ ị  
ph ng, đ n v  mình.ươ ơ ị

N i dung giáo d c c n t p trung không ng ng tăng c ng b n ch t cách m ng và ý th c giác ng  giai c p choộ ụ ầ ậ ừ ườ ả ấ ạ ứ ộ ấ  
cán b , chi n sĩ dân quân t  v , trên c  s  đó, th ng xuyên nâng cao c nh giác cách m ng, nh n rõ b n ch t, âmộ ế ự ệ ơ ở ườ ả ạ ậ ả ấ  
m u th  đo n c a k  thù. Giáo d c truy n th ng dân t c, tinh th n yêu n c, yêu ch  đ  xã h i ch  nghĩa ; m c tiêuư ủ ạ ủ ẻ ụ ề ố ộ ầ ướ ế ộ ộ ủ ụ  
lí t ng c a Đ ng; con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i mà đ ng và nhân dân ta l a ch n; quán tri t hai nhi m v  chi nưở ủ ả ườ ủ ộ ả ự ọ ệ ệ ụ ế  
l c xây d ng và b o v   T  qu c, nhi m v  c ng c  qu c phòng - an ninh, ch ng “Di n bi n hoà bình” b o lo n l tượ ự ả ệ ổ ố ệ ụ ủ ố ố ố ễ ế ạ ạ ậ  
đ  c a các th  l c thù đ ch : công tác qu c phòng đ a ph ng, xây d ng l c l ng nhân dân. M t s  n i dung c  b nổ ủ ế ự ị ố ị ươ ự ự ượ ộ ố ộ ơ ả  
v  Hi n pháp, pháp lu t, Pháp l nh v  dân quân t  v , n i dung ph ng pháp ti n hành v n đ ng qu n chúng,...ề ế ậ ệ ề ự ệ ộ ươ ế ậ ộ ầ

   + Hu n luy n quân s : ấ ệ ự H ng năm, l c l ng dân quân t  v  đ c hu n luy n theo n i dung, ch ng trình do Bằ ự ượ ự ệ ượ ấ ệ ộ ươ ộ 
Qu c phòng quy đ nh, n i dung hu n luy n ph i phù h p và sát v i c  s  do ch  huy quân s  đ a ph ng các c p xácố ị ộ ấ ệ ả ợ ớ ơ ở ỉ ự ị ươ ấ  
đ nh c  th . Hu n luy n toàn di n c  chi n thu t, kĩ thu t, c  b  binh và các binh ch ng, chuyên môn kĩ thu t,... Th iị ụ ể ấ ệ ệ ả ế ậ ậ ả ộ ủ ậ ờ  
gian hu n luy n theo quy đ nh c a pháp l nh. ấ ệ ị ủ ệ

2.1.3: M t s  bi n pháp xây d ng dân quân t  v  trong giai đo n hi n nayộ ố ệ ự ự ệ ạ ệ

- Th ng xuyên giáo d c, quán tri t sâu r ng các quan đi m, ch  tr ng chính sách c a Đ ng, Nhà n c v  côngườ ụ ệ ộ ể ủ ươ ủ ả ướ ề  
tác dân quân t  v .ự ệ

- Phát huy s c m nh t ng h p trên đa bàn đ  xây d ng l c l ng  dân quân t  v .ứ ạ ổ ợ ị ể ự ự ượ ự ệ

- Xây d ng l c l ng dân quân t  v  g n v i xây d ng c  s  v ng m nh toàn di n.ự ự ượ ự ệ ắ ớ ự ơ ở ữ ạ ệ

- Th c hi n nghiêm túc, đ y đ  các ch  đ  chính sách c a Đ ng và Nhà n c đ i v i l c l ng dân quân t  v .ự ệ ầ ủ ế ộ ủ ả ướ ố ớ ự ượ ự ệ

 Tóm l i:ạ  Dân quân t  v  là l c l ng chi n đ u t i ch   đ a ph ng, b o v  Đ ng, b o v  chính quy n, b oự ệ ự ượ ế ấ ạ ỗ ở ị ươ ả ệ ả ả ệ ề ả  
v  ch  đ  xã h i ch  nghĩa, b o v  tính m ng và tài s n c a nhân dân  c  s , là thành ph n không th  thi u c a l cệ ế ộ ộ ủ ả ệ ạ ả ủ ở ơ ở ầ ể ế ủ ự  
l ng vũ trang nhân dân Vi t Nam. Vi c xây d ng l c l ng dân quân t  v  là nhi m v  c a toàn Đ ng, toàn dân, toànượ ệ ệ ự ự ượ ự ệ ệ ụ ủ ả  
quân và c a c  h  th ng chính tr  trong s  nghi p b o v  T  qu c. ủ ả ệ ố ị ự ệ ả ệ ổ ố

2.2: XÂY D NG L C L NG D  B  Đ NG VIÊNỰ Ự ƯỢ Ự Ị Ộ

2.2.1: Khái ni m, v  trí vai trò, nh ng quan đi m nguyên t cệ ị ữ ể ắ

- Khái ni mệ : 

L c lự ư ng d  b  d  b  đ ng viên g m quân nhân d  b  và phợ ự ị ự ị ộ ồ ự ị ư ng ti n kĩ thu t đã x p trong k  ho ch b  sungơ ệ ậ ế ế ạ ổ  
cho l c l ng th ng tr c c a quân đ i nh m duy trì ti m l c quân s , là y u t  góp ph n quy t đ nh s  th ng l i trongự ượ ườ ự ủ ộ ằ ề ự ự ế ố ầ ế ị ự ắ ợ  
chi n tranh b o v  T  qu c.ế ả ệ ổ ố

Quân nhân d  b  g m sĩ quan d  b , quân nhân chuyên nghi p d  b  và h  sĩ quan,  binh sĩ d  b . Phự ị ồ ự ị ệ ự ị ạ ự ị ư -
ng ti n kĩ thu t g m ph ng ti n v n t i, làm đơ ệ ậ ồ ươ ệ ậ ả ư ng, x p d , thông tin liên l c, y t  và m t s  phờ ế ỡ ạ ế ộ ố ư ng ti nơ ệ  

khác.  Danh m c ph ng ti n kĩ thu t do Chính ph  quy đ nh (Pháp l nh v  L c ụ ươ ệ ậ ủ ị ệ ề ự l ng d  b  đ ng viên nămượ ự ị ộ  
1996).

Quân nhân d  b , ự ị phư ng ti n kĩ thu t trong k  ho ch biên ch  cho l c l ng th ng tr c c a quân đ i, thôngơ ệ ậ ế ạ ế ự ượ ườ ự ủ ộ  
qua các đ n v  d  b  đ ng viên. Trong th i bình, l c l ng d  b  đ ng viên đơ ị ự ị ộ ờ ự ượ ự ị ộ c đăng kí, qu n lí, hu n luy n theoượ ả ấ ệ  
ch ng trình quy đ nh và s n sàng hoàn thành m i nhi m v  đ c giao.ươ ị ẵ ọ ệ ụ ượ

- .V  trí, vai trò công tác xây d ng l c lị ự ự ng d  b  đ ng viên:ượ ự ị ộ  

Công tác xây d ng và huy đ ng l c lự ộ ự ng d  b  đ ng viên gi  v  trí r t quan tr ng trong chi n lượ ự ị ộ ữ ị ấ ọ ế ư c b o v  Tợ ả ệ ổ 
qu c xã h i ch  nghĩa; là m t trong nh ng nhi m v  c  b n nh t góp ph n xây d ng ti m l c qu c phòng toàn dân, thố ộ ủ ộ ữ ệ ụ ơ ả ấ ầ ự ề ự ố ế 
tr n qu c phòng toàn dân, th  tr n chi n tranh nhân dân, b o đ m ngu n nhân l c b  sung, m  r ng l c lậ ố ế ậ ế ả ả ồ ự ổ ở ộ ự ư ng quân đ iợ ộ  
khi chuy n đ t nể ấ ư c sang tr ng thái chi n tranh.ớ ạ ế

 L c lự ư ng d  b  đ ng viên ph i h p ch t ch  v i dân quân t  v , công an... làm tăng thêm s c m nh chi n đ uợ ự ị ộ ố ợ ặ ẽ ớ ự ệ ứ ạ ế ấ  
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Xây d ng l c l ng dân quân t  v , l c l ng d  b  đ ng viên và đ ng viên Công nghi p qu cự ự ượ ự ệ ự ượ ự ị ộ ộ ệ ố  
phòng.

trên các đ a bàn trong khu v c phòng th , b o đ m s  v ng ch c c a th  tr n qu c phòng  đ a ph ng, c  s .ị ự ủ ả ả ự ữ ắ ủ ế ậ ố ở ị ươ ơ ở

 Công tác xây d ng l c lự ự ư ng d  b  đ ng viên là bi u hi n quán tri t quan đi m v  s  k t h p ch t ch  haiợ ự ị ộ ể ệ ệ ể ề ự ế ợ ặ ẽ  
nhi m v  chi n lệ ụ ế c trong xây d ng và b o v  T  qu c, s  k t h p ch t ch  gi a nhi m v  xây d ng, phát tri n kinhượ ự ả ệ ổ ố ự ế ợ ặ ẽ ữ ệ ụ ự ể  
t  v i nhi m v  xây d ng và c ng c  qu c phòng, qu c phòng v i kinh t .ế ớ ệ ụ ự ủ ố ố ố ớ ế

 L c lự ng d  b  đ ng viên đượ ự ị ộ c xây d ng đ  b  sung cho l c lượ ự ể ổ ự ư ng th ng tr c c a quân đ i. L c lợ ườ ự ủ ộ ự ng d  bượ ự ị 
đ ng viên độ ư c xây d ng t t s  làm nòng c t cho c  xây d ng, phát tri n kinh t  - xã h i và c  trong th c hi n chi nợ ự ố ẽ ố ả ự ể ế ộ ả ự ệ ế  
l c qu c phòng - an ninh, b o v  T  qu c.ượ ố ả ệ ổ ố

2.2.2: Nh ng quan đi m, nguyên t c xây d ng l c lữ ể ắ ự ự ư ng d  b  đ ng viênợ ự ị ộ

- Xây d ng l c lự ự ng d  b  đ ng viên b o đ m s  lượ ự ị ộ ả ả ố ng đ , ch tượ ủ ấ  l ng cao, xây d ng toàn di n nhượ ự ệ ưng có tr ngọ  
tâm, tr ng đi mọ ể

 Vi c t  ch c xây d ng l c lệ ổ ứ ự ự ng d  b  đ ng viên  nượ ự ị ộ ở c ta là m t v n đ  h  tr ng, quan h  đ n v n m nh c aướ ộ ấ ề ệ ọ ệ ế ậ ệ ủ  
qu c gia, đ c bi t khi ph i đ i phó v i chi n tranh quy mô l n. Do đó, ngay t  th i bình, ph i xây d ng l c l ng d  bố ặ ệ ả ố ớ ế ớ ừ ờ ả ự ự ượ ự ị 
đ ng viên hùng h u theo k  ho ch đã xác đ nh m i có kh  năng giành th ng l i khi có l nh đ ng viên.ộ ậ ế ạ ị ớ ả ắ ợ ệ ộ

Xây d ng l c lự ự ng d  b  đ ng viên ph i có ch t l ng cao. Ch t lượ ự ị ộ ả ấ ượ ấ ng cao đ c th  hi n trên t t c  các lĩnhượ ượ ể ệ ấ ả  
v c: chính tr , tinh th n, t  ch c, lãnh đ o, ch  huy, trình đ  kĩ thu t, chi n thu t, chuyên môn nghi p v , trang b , khự ị ầ ổ ứ ạ ỉ ộ ậ ế ậ ệ ụ ị ả 
năng b o đ m h u c n kĩ thu t. Vì v y, đ  có ch t lả ả ậ ầ ậ ậ ể ấ ư ng cao, yêu c u đ u tiên là ph i xây d ng l c l ng d  b  đ ngợ ầ ầ ả ự ự ượ ự ị ộ  
viên v ng m nh v  chính tr , tữ ạ ề ị  tư ư ng, t  ch c, có b n lĩnh chính tr  v ng vàng, có năng l c hoàn thành th ng l i m iở ổ ứ ả ị ữ ự ắ ợ ọ  
nhi m v , trong đó t p trung vào khâu qu n lí, giáo d c, t o ngu n.ệ ụ ậ ả ụ ạ ồ

Cùng v i xây d ng l c lớ ự ự ng d  b  đ ng viên v ng m nh v  chính tr , t  t ng và t  ch c, ph i nâng cao trìnhượ ự ị ộ ữ ạ ề ị ư ưở ổ ứ ả  
đ  toàn di n cho cán b , chi n sĩ. Vi c hu n luy n quân s  cho l c lộ ệ ộ ế ệ ấ ệ ự ự ng d  b  đ ng viên ph i đượ ự ị ộ ả c ti n hành nghiêmượ ế  
túc theo ch ng trình quy đ nh c a B  Qu c phòng.ươ ị ủ ộ ố

- Xây d ng l c l ng d  b  đ ng viên ph i phát huy s c m nh t ng h p c a c  h  th ng chính trự ự ượ ự ị ộ ả ứ ạ ổ ợ ủ ả ệ ố ị

 Xây d ng l c lự ự ng d  b  đ ng viên là nhi m v  chính tr  thượ ự ị ộ ệ ụ ị ư ng xuyên c a toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân, làờ ủ ả  
cu c v n đ ng chính tr  sâu s c trong qu n chúng đ  th c hi n nghĩa v  b o v  ch  đ , b o v  ch  đ . S  lãnh đ oộ ậ ộ ị ắ ầ ể ự ệ ụ ả ệ ế ộ ả ệ ế ộ ự ạ  
tr c ti p, tuy t đ i, v  m i m t c a Đ ng t  Trung ng đ n c  s , đự ế ệ ố ề ọ ặ ủ ả ừ ươ ế ơ ở c th  ch  hoá b ng các văn b n pháp lu t c aượ ể ế ằ ả ậ ủ  
c  quan l p pháp, s  đi u hành c a Chính ph , chính quy n đ a phơ ậ ự ề ủ ủ ề ị ư ng các c p, s  hi p đ ng th c hi n gi a các đ n vơ ấ ự ệ ồ ự ệ ữ ơ ị 
quân đ i, c  quan quân s  v i các c  quan trong h  th ng chính quy n, các t  ch c chính tr , kinh t , xã h i,... và sộ ơ ự ớ ơ ệ ố ề ổ ứ ị ế ộ ự  
chăm lo xây d ng c a toàn xã h i. S  lãnh đ o c a Đ ng đ i v i l c lự ủ ộ ự ạ ủ ả ố ớ ự ư ng d  b  đ ng viên là t  Trung ợ ự ị ộ ừ ư ng đ n c  s ,ơ ế ơ ở  
đ c th  hi n trên t t c  các m t công tác, t  bượ ể ệ ấ ả ặ ừ c chu n b  đ n th c hành nhi m v  đ ng viên.ướ ẩ ị ế ự ệ ụ ộ

Phát huy s c m nh t ng h p c a c  h  th ng chính tr ,c a toàn xã h i và c a m i công dân đ  xây d ng l cứ ạ ổ ợ ủ ả ệ ố ị ủ ộ ủ ọ ể ự ự  
l ng d  b  đ ng viên v ng m nh. Đó là y u t  c  b n nh t luôn b o đ m cho l c lượ ự ị ộ ữ ạ ế ố ơ ả ấ ả ả ự ng d  b  đ ng viên có s  lượ ự ị ộ ố ư ngợ  
h p lí,ch t lợ ấ ng cao,đáp ng đượ ứ c yêu c u trong m i tình hu ng.ượ ầ ọ ố

- Xây d ng l c lự ự ngượ  d  b  đ ng viên đ t dự ị ộ ặ i s  lãnh đ o c a Đ ng các c p  đ a phướ ự ạ ủ ả ấ ở ị ng, b , ngànhươ ộ

 Xu t phát t  v  trí, t m quan tr ng c a vi c xây d ng l c lấ ừ ị ầ ọ ủ ệ ự ự ng d  b  đ ng viên nhượ ự ị ộ  trên nên xây d ng l c lư ự ự -
ng d  b  đ ng viên ph i đ t dượ ự ị ộ ả ặ i s  lãnh đ o tr c ti p, tuy t đ i v  m i m t c a Đ ng. Đây là nguyên t c c  b nướ ự ạ ự ế ệ ố ề ọ ặ ủ ả ắ ơ ả  

nh m b o đ m cho l c l ng này luôn có n i dung, phằ ả ả ự ượ ộ ng hươ ư ng, m c tiêu xây d ng đúng đ n, nh m b o đ m s cớ ụ ự ắ ằ ả ả ứ  
m nh c a quân đ i đáp ng yêu c u b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. ạ ủ ộ ứ ầ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

S  lãnh đ o c a Đ ng trong xây d ng l c lự ạ ủ ả ự ự ng ượ d  b  đ ng viên ự ị ộ đ c th  hi n trên t t c  các khâu, các bượ ể ệ ấ ả c, t  chu nướ ừ ẩ  
b  đ n th c hành đ ng viên l c l ng. ị ế ự ộ ự ượ

2.2.3: N i dung xây d ng l c lộ ự ự ư ng d  b  đ ng viênợ ự ị ộ  

- Ph ng th c xây d ng l c l ng d  b  đ ng viênươ ứ ự ự ượ ự ị ộ  

+ Ph ng th c chung: ươ ứ Phát huy kh  năng trách nhi m cao nh t c a đ a ph ng, các ngành kinh t , k t h p ch tả ệ ấ ủ ị ươ ế ế ợ ặ  
ch  v i kh  năng, trách nhi m đ y đ  c a ẽ ớ ả ệ ầ ủ ủ các đ n v  quân đ i đ  t  ch c xây d ng l c l ng dơ ị ộ ể ổ ứ ự ự ượ ự b  đ ng viênị ộ .V i ph ngớ ươ  
th c đ a ph ng chuy n vi c giao ngu n cho các đ n v  ch  l c sang t  ch c hình thành các đ n v  ứ ị ươ ể ệ ồ ơ ị ủ ự ổ ứ ơ ị d  b  đ ng viênự ị ộ  theo nhi mệ  
v  trên giao. Trong đó đ a ph ng th c hi n là chính (tr  vũ khí trang b  và hu n luy n), các đ n v  ch  l c nh n ngu n cungụ ị ươ ự ệ ừ ị ấ ệ ơ ị ủ ự ậ ồ  
c pấ  bi u biên ch , ph i h p cùng đ a ph ng t  ch c th c hi n. ể ế ố ợ ị ươ ổ ứ ự ệ

+ Ph ng th c t  ch c các đ n v  d  b  đ ng viên: ươ ứ ổ ứ ơ ị ự ị ộ Đ n v  biên ch  khung th ng tr c và đ n v  không biên chơ ị ế ườ ự ơ ị ế 
khung th ng tr c.ườ ự

- N i dung xây d ngộ ự

+ T o ngu n, đăng kí, qu n lí l c lạ ồ ả ự ng d  b  đ ng viênượ ự ị ộ   

 T o ngu n:ạ ồ  Là c  s  quan tr ng nh t đ  l p k  ho ch xây d ng và huy đ ng l c l ng d  b  đ ng viên.ơ ở ọ ấ ể ậ ế ạ ự ộ ự ượ ự ị ộ

Bi n pháp t o ngu n đ i v i sĩ quan d  b , c  quan quân s  đ a ph ng qu n lí ch c s  sĩ quan ph c viên, xu tệ ạ ồ ố ớ ự ị ơ ự ị ươ ả ắ ố ụ ấ  
ngũ. Hàng năm, l a ch n nh ng đ ng chí tu i đ i còn tr , có s c kho , ph m ch t năng l c t t đ a h  vào t o ngu n.ự ọ ữ ồ ổ ờ ẻ ứ ẻ ẩ ấ ự ố ư ọ ạ ồ  
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Xây d ng l c l ng dân quân t  v , l c l ng d  b  đ ng viên và đ ng viên Công nghi p qu cự ự ượ ự ệ ự ượ ự ị ộ ộ ệ ố  
phòng.

S  cán b  chuyên môn kĩ thu t c a n n kinh t  qu c dân (y t , b u chính vi n thông, giao thông v n t i...) có th  ph cố ộ ậ ủ ề ế ố ế ư ễ ậ ả ể ụ  
v  l i ích qu c phòng khi có chi n tranh. H ng năm, tuy n ch n s  h  sĩ quan có ph m ch t năng l c t t tr c khi xu tụ ợ ố ế ằ ể ọ ố ạ ẩ ấ ự ố ướ ấ  
ngũ cho đi hu n luy n, đào t o h  thành sĩ quan d  b .H c sinh viên  t  các tr ng đ i h c, sau khi t t nghi p đ c đàoấ ệ ạ ọ ự ị ọ ừ ườ ạ ọ ố ệ ượ  
t o thành sĩ quan d  b .B  Qu c phòng ph i h p v i B  Giáo d c và Đào t o th c hi n liên k t đào t o theo nhu c uạ ự ị ộ ố ố ợ ớ ộ ụ ạ ự ệ ế ạ ầ  
chuyên môn kĩ thu t. Đào t o xong có th  chuy n m t s  sang quân đ i, s  còn l i đ a vào ng ch l c l ng d  b  đ ngậ ạ ể ể ộ ố ộ ố ạ ư ạ ự ượ ự ị ộ  
viên. Đ i v i h  sĩ quan, chi n sĩ sau khi đã hoàn thành nghĩa v  quân s   ph c viên xu t ngũ, có đ  đi u ki n v  ph mố ớ ạ ế ụ ự ụ ấ ủ ề ệ ề ẩ  
ch t năng l c, s c kho  đ a h  vào ngu n. Ngoài ra, đ a c  s  thanh niên đã đ c tuy n ch n x p vào di n s n sàngấ ự ứ ẻ ư ọ ồ ư ả ố ượ ể ọ ế ệ ẵ  
nh p ngũ, nh ng ch a nh p ngũ vào ngu n quân nhân d  b . Đ i v i ph ng ti n kĩ thu t (theo Đi u 4, 24, 26 Pháp l nhậ ư ư ậ ồ ự ị ố ớ ươ ệ ậ ề ệ  
d  b  đ ng viên ).ự ị ộ

 Đăng kí qu n lí ngu n: ả ồ Vi c đăng kí, qu n lí l c lệ ả ự ng ượ d  b  đ ng viên ự ị ộ  ph i có k  ho ch th ng xuyên, ch tả ế ạ ườ ặ  
ch  và chính xác, đăng kí qu n lí c  con ng i và ph ng ti n kĩ thu t.ẽ ả ả ườ ươ ệ ậ

Đ i v i quân nhân d  b , đố ớ ự ị c ti n hành đăng kí, qu n lí t i n i cượ ế ả ạ ơ  trú, do Ban ch  huy quân s  xã (phư ỉ ự ng), banườ  
ch  huy quân s  huy n (qu n, th  xã, thành ph  tr c thu c t nh) th c hi n. Đăng kí qu n lí ph i chính xác theo t ngỉ ự ệ ậ ị ố ự ộ ỉ ự ệ ả ả ừ  
chuyên ngành quân s , đ  tu i, lo i s c kho , hoàn c nh gia đình, trình đ  văn hoá, nh n th c v  chính tr , trình đ  hi uự ộ ổ ạ ứ ẻ ả ộ ậ ứ ề ị ộ ể  
bi t v  quân s , chuyên môn, nghi p v . Đ i v i phế ề ự ệ ụ ố ớ ư ng ti n kĩ thu t, ph i đăng kí, qu n lí chính xác thơ ệ ậ ả ả ư ng xuyên cờ ả 
s  lố ư ng, ch t lợ ấ ư ng, tình tr ng kĩ thu t c a t ng phợ ạ ậ ủ ừ ư ng ti nơ ệ .

+ T  ch c, biên ch  đ n v  d  b  đ ng viên:  ổ ứ ế ơ ị ự ị ộ T  ch c, biên ch  l c lổ ứ ế ự ư ng d  b  đ ng viên là t  ch c s p x pợ ự ị ộ ổ ứ ắ ế  
quân nhân d  b , phự ị ng ti n kĩ thu t thành t ng đ n v  d  b  đ ng viên theo k  ho ch đ  qu n lí, hu n luy n nâng caoươ ệ ậ ừ ơ ị ự ị ộ ế ạ ể ả ấ ệ  
kh  năng s n sàng đ ng viên, s n sàng chi n đ u. Các đ n v  d  b  đ ng viên ph i duy trì đ  quân s , trang b  và phả ẵ ộ ẵ ế ấ ơ ị ự ị ộ ả ủ ố ị ư ngơ  
ti n kĩ thu t. Hi n nay, đ n v  d  b  đ ng viên đệ ậ ệ ơ ị ự ị ộ ư c t  ch c theo các lo i hình: đ n v  biên ch  thi u, đ n v  biên chợ ổ ứ ạ ơ ị ế ế ơ ị ế 
khung thư ng tr c, đ n v  không có khung th ng tr c, đ n v  biên ch  đ  nhân đôi và đ n v  chuyên môn th i chi n.ờ ự ơ ị ườ ự ơ ị ế ủ ơ ị ờ ế  
Khi s p x p quân nhân d  b  vào các đ n v  d  b  đ ng viên ph i theo nguyên t c:ắ ế ự ị ơ ị ự ị ộ ả ắ

 S p x p ngắ ế ư i có trình đ  chuyên nghi p quân s , chuyên môn kĩ thu t phù h p v i ch c danh biên ch , n uờ ộ ệ ự ậ ợ ớ ứ ế ế  
thi u thì s p x p ngế ắ ế i có trình đ  chuyên nghi p quân s , chuyên môn kĩ thu t tườ ộ ệ ự ậ ng ng.ươ ứ

 S p x p quân nhân d  b  h ng m t trắ ế ự ị ạ ộ c, n u thi u thì s p x p quân nhân d  bi h ng hai. S p x p nh ng quânướ ế ế ắ ế ự ạ ắ ế ữ  
nhân d  b  cự ị ư trú g n nhau vào t ng đ n v .ầ ừ ơ ị

+ Giáo d c chính tr , hu n luy n di n t p, ki m tra đ n v  d  b  đ ng viênụ ị ấ ệ ễ ậ ể ơ ị ự ị ộ

 Giáo d c chính tr : ụ ị Giáo d c chính tr  là nhi m v  hàng đ u trong xây d ng l c lụ ị ệ ụ ầ ự ự ng d  b  đ ng viên, làm choượ ự ị ộ  
cán b  chi n sĩ nâng cao nh n th c v  chính tr , có l p trộ ế ậ ứ ề ị ậ ng tườ ư tư ng v ng vàng, kiên đ nh m c tiêu, lí t ng.ở ữ ị ụ ưở

 N i dung giáo d c: C n t p trung vào độ ụ ầ ậ ng l i, ch  trườ ố ủ ư ng, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nơ ủ ả ậ ủ ư c,ớ  
quan đi m qu c phòng toàn dân, chi n tranh nhân dân, xây d ng l c lể ố ế ự ự ng d  b  đ ng viên, âm mượ ự ị ộ ưu th  đo n c a k  thùủ ạ ủ ẻ  
đ i v i cách m ng, truy n th ng đánh gi c gi  nố ớ ạ ề ố ặ ữ c c a dân t c ta. Giáo d c chính tr  ph i thướ ủ ộ ụ ị ả ư ng xuyên liên t c choờ ụ  
t t c  các đ i tấ ả ố ư ng; đ c th c hi n xen k  trong t ng giai đo n, t ng đ t hu n luy n, di n t p.ợ ượ ự ệ ẽ ừ ạ ừ ợ ấ ệ ễ ậ

 Công tác hu n luy n :  ấ ệ Phư ng châm hu n luy n: “ơ ấ ệ Ch t lấ ng, thi t th c, hi u qu , t p trung có tr ng tâm,ượ ế ự ệ ả ậ ọ  
tr ng đi mọ ể ”. N i dung hu n luy n g m kĩ thu t b  binh, binh ch ng; chi n thu t t ng ngộ ấ ệ ồ ậ ộ ủ ế ậ ừ ư i đ n c p đ i đ i, công tácờ ế ấ ạ ộ  
h u c n, băng bó c u th ng và ho t đ ng ch ng “Di n bi n hoà bình”, b o lo n l t đ . Có th  hu n luy n t p trungậ ầ ứ ươ ạ ộ ố ễ ế ạ ạ ậ ổ ể ấ ệ ậ  
t i các đ n v  d  b  đ ng viên ho c phân tán t i các đ a phạ ơ ị ự ị ộ ặ ạ ị ư ng, c  s . C n v n d ng sáng t o, linh ho t nh ng phơ ơ ở ầ ậ ụ ạ ạ ữ ư ngơ  
pháp hu n luy n thích h p sát đ i tấ ệ ợ ố ư ng, sát th c t .ợ ự ế

Hàng năm, sau khoá hu n luy n, l c lấ ệ ự ư ng d  b  đ ng viên s  tham gia ợ ự ị ộ ẽ h p luy n, di n t p. K t thúc di n t p, tợ ệ ễ ậ ế ễ ậ ổ 
ch c rút kinh nghi m đ  k p th i b  sung, nâng cao ch t lứ ệ ể ị ờ ổ ấ ư ng hu n luy n, giáo d c trong các đ n v .ợ ấ ệ ụ ơ ị

    Cùng v i hu n luy n di n t p, ch  đ  ki m tra th c hi n nhi m v  đ c ti n hành theo quy đ nh nh m giúp lãnhớ ấ ệ ễ ậ ế ộ ể ự ệ ệ ụ ượ ế ị ằ  
đ o, ch  huy n m đạ ỉ ắ ư c th c tr ng t  ch cợ ự ạ ổ ứ , xây d ng l c l ng DBĐV đ  có ch  trự ự ượ ể ủ ư ng, bi n pháp sát đúng. ơ ệ

+ B o đ m h u c n, kĩ thu t, tài chính cho xây d ng l c l ng d  b  đ ng viên: ả ả ậ ầ ậ ự ự ượ ự ị ộ V t ch t kĩ thu t, kinh phí là y uậ ấ ậ ế  
t  r t quan tr ng đ  b o đ m xây d ng l c l ng d  b  đ ng viên g m vũ khí trang b , h u c n kĩ thu t và tài chính. Yêuố ấ ọ ể ả ả ự ự ượ ự ị ộ ồ ị ậ ầ ậ  
c u ph i b o đ m đúng m c, đ  đ  tri n khai xây d ng l c l ng d  b  đ ng viên ch t l ng ngày càng cao.ầ ả ả ả ứ ủ ể ể ự ự ượ ự ị ộ ấ ượ

Vi c b o đ m v t ch t, kinh phí hàng năm do Chính ph  giao ch  tiêu nhi m v  c  th  cho các b  ngành, đ aệ ả ả ậ ấ ủ ỉ ệ ụ ụ ể ộ ị  
ph ng th c hi n.ươ ự ệ

2.2.4: M t s  bi n pháp xây d ng l c lộ ố ệ ự ự ư ng d  b  đ ng viênợ ự ị ộ

- Thư ng xuyên giáo d c sâu r ng trong toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân v  v  trí, nhi m v , nh ng quan đi m c aờ ụ ộ ả ề ị ệ ụ ữ ể ủ  
Đ ng, Nhà n c đ i v i l c l ng d  b  đ ng viên.ả ướ ố ớ ự ượ ự ị ộ

- Th c hi n c  ch  Đ ng lãnh đ o, chính quy n đi u hành, c  quan quân s  và các c  quan ch c năng làm thamự ệ ơ ế ả ạ ề ề ơ ự ơ ứ  
m u và t  ch c th c hi n.ư ổ ứ ự ệ

- Thư ng xuyên c ng c , ki n toàn, b i dờ ủ ố ệ ồ ư ng c  quan và đ i ngũ cán b  làm công tác xây d ng l c lỡ ơ ộ ộ ự ự ư ng d  bợ ự ị 
đ ng viên.ộ
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- Th c hi n đ y đ , nghiêm túc các ch  đ , chính sách c a Đ ng và Nhà nự ệ ầ ủ ế ộ ủ ả ư c đ i v i l c lớ ố ớ ự ư ng d  b  đ ng viên.ợ ự ị ộ

Tóm l iạ , xây d ng l c l ng d có v  b  đ ng viên trí h t s c quan tr ng trong s  nghi p b o v  T  qu c Vi tự ự ượ ự ị ộ ế ứ ọ ự ệ ả ệ ổ ố ệ  
Nam xã h i ch  nghĩa. Đó là nhi m v  c a toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân, c a c  h  th ng chính tr   n c ta. ộ ủ ệ ụ ủ ả ủ ả ệ ố ị ở ướ

2.3: Đ NG VIÊN CÔNG NGHI P QU C PHÒNGỘ Ệ Ố

2.3.1:Khái ni m, nguyên t c, yêu c u đ ng viên công nghi p qu c phòng.ệ ắ ầ ộ ệ ố

 - Khái ni m: ệ

Đ ng viên công nghi p qu c phòng là huy đ ng m t ph n ho c toàn b  năng l c s n xu t, s a ch a trang b  choộ ệ ố ộ ộ ầ ặ ộ ự ả ấ ử ữ ị  
Quân đ i c a doanh nghi p công nghi p ngoài l c l ng qu c phòng, nh m huy đ ng m i ngu n l c c a đ t n c ho cộ ủ ệ ệ ự ượ ố ằ ộ ọ ồ ự ủ ấ ướ ặ  
m t s  đ a ph ng,... ph c v  cho qu c phòng, nh m giành th  ch  đ ng, b o toàn, phát huy ti m l c m i m t c a qu cộ ố ị ươ ụ ụ ố ằ ế ủ ộ ả ề ự ọ ặ ủ ố  
gia, duy trì, n đ nh s n xu t và đ i s ng c a nhân dân, gi  v ng ch  quy n và toàn v n lãnh th  trong m i tình hu ng,ổ ị ả ấ ờ ố ủ ữ ữ ủ ề ẹ ổ ọ ố  
b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ  Khái ni m trên th  hi n khái quát m t s  n i dung chính sau đây:ệ ể ệ ộ ố ộ

 + Đ ng viên công nghi p qu c phòng đ c chu n b  t  th i bình, là vi c làm th ng xuyên t  Trung ng đ nộ ệ ố ượ ẩ ị ừ ờ ệ ườ ừ ươ ế  
đ a ph ng.ị ươ

+ Đ ng viên công nghi p qu c phòng không áp d ng đ i v i các doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài t i Vi tộ ệ ố ụ ố ớ ệ ố ầ ư ướ ạ ệ  
Nam.

+ Có th  t ng đ ng viên ho c đ ng viên c c b :ể ổ ộ ặ ộ ụ ộ  Chi n tranh t ng lai n u x y ra là m t cu c chi n tranh hi nế ươ ế ả ộ ộ ế ệ  
đ i, đ i ph ng ch  y u s  d ng vũ khí công ngh  cao, b t ng , ti n công t  xa vào các m c tiêu tr ng y u trên ph mạ ố ươ ủ ế ử ụ ệ ấ ờ ế ừ ụ ọ ế ạ  
c  n c, b ng pháo binh, không quân, tên l a hành trình... Vì v y, đ ng viên công nghi p qu c phòng chúng ta ph i đ cả ướ ằ ử ậ ộ ệ ố ả ượ  
chu n b  t  th i bình, b o đ m cho đ t n c luôn  tr ng thái s n sàng đáp ng đ c v i m i tình hu ng.ẩ ị ừ ờ ả ả ấ ướ ở ạ ẵ ứ ượ ớ ọ ố

-  Nguyên t c đ ng viên công nghi p qu c phòngắ ộ ệ ố

 + Đ ng viên công nghi p qu c phòng đ c ti n hành trên c  s  năng l c s n xu t, s a ch a đã có c a các doanhộ ệ ố ượ ế ơ ở ự ả ấ ử ữ ủ  
nghi p công nghi p, Nhà n c ch  đ u t  thêm trang thi t b  chuyên dùng đ  hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch aệ ệ ướ ỉ ầ ư ế ị ể ỉ ề ả ấ ử ữ  
trang b  cho Quân đ i.ị ộ

+ Vi c l a ch n, giao nhi m v  đ ng viên công nghi p qu c phòng cho các doanh nghi p công nghi p ph i b oệ ự ọ ệ ụ ộ ệ ố ệ ệ ả ả  
đ m tính đ ng b  theo nhu c u s n xu t, s a ch a trang b  c a Quân đ i và phù h p v i năng l c s n xu t, s a ch aả ồ ộ ầ ả ấ ử ữ ị ủ ộ ợ ớ ự ả ấ ử ữ  
trang b  c a doanh nghi p.ị ủ ệ

+ Nhà n c b o đ m quy n, l i ích h p pháp c a doanh nghi p công nghi p, ng i lao đ ng trong chu n b  và th cướ ả ả ề ợ ợ ủ ệ ệ ườ ộ ẩ ị ự  
hành đ ng viên công nghi p qu c phòng.ộ ệ ố

- Yêu c u đ ng viên công nghi p qu c phòngầ ộ ệ ố

+ Chu n b  và th c hành đ ng viên công nghi p qu c phòng ph i b o đ m bí m t, an toàn, ti t ki m, hi u qu , đúngẩ ị ự ộ ệ ố ả ả ả ậ ế ệ ệ ả  
k  ho ch, nhanh chóng tăng c ng s c m nh v  m i m t, s n sàng đ i phó v i các tình hu ng chi n tranh.ế ạ ườ ứ ạ ề ọ ặ ẵ ố ớ ố ế

Đây là yêu c u c  b n, có tính quy t đ nh đ n k t qu  hoàn thành nhi m v  đ ng viên công nghi p qu c phòng. Tr cầ ơ ả ế ị ế ế ả ệ ụ ộ ệ ố ướ  
h t v  k  ho ch đ ng viên công nghi p qu c phòng c a các c p, theo quy đ nh c a Nhà n c thu c tài li u tuy t m t, vì v yế ề ế ạ ộ ệ ố ủ ấ ị ủ ướ ộ ệ ệ ậ ậ  
vi c xây d ng, qu n lí, khai thác k  ho ch ph i tuân th  ch t ch  theo quy đ nh c a pháp lu t ; các doanh nghi p công nghi pệ ự ả ế ạ ả ủ ặ ẽ ị ủ ậ ệ ệ  
ph i có trách nhi m th c hi n ch  đ  qu n lí, s  d ng, b o m t theo đúng quy đ nh.ả ệ ự ệ ế ộ ả ử ụ ả ậ ị

Trong quá trình th c hi n nhi m v , vi c b o đ m ti t ki m, hi u qu  là m t yêu c u r t quan tr ng,ự ệ ệ ụ ệ ả ả ế ệ ệ ả ộ ầ ấ ọ  
nh t là trong đi u ki n ngân sách b o đ m cho đ ng viên công nghi p qu c phòng c a Nhà n c và B  qu cấ ề ệ ả ả ộ ệ ố ủ ướ ộ ố  
phòng còn nhi u h n h p.ề ạ ẹ Khi có l nh th c hành đ ng viên công nghi p, n u không b o đ m đ  s  l ng, đúng th i gianệ ự ộ ệ ế ả ả ủ ố ượ ờ  
quy đ nh theo k  ho ch đ c giao s  gây nh h ng r t l n đ n kh  năng hoàn thành nhi m v  c a quân đ i.ị ế ạ ượ ẽ ả ưở ấ ớ ế ả ệ ụ ủ ộ

+ Chu n b  và th c hành đ ng viên công nghi p qu c phòng ph i b o đ m cho yêu c u th c hi n nhi m v  chính tr ,ẩ ị ự ộ ệ ố ả ả ả ầ ự ệ ệ ụ ị  
kinh t , xã h i c a các đ a ph ng trong th i chi n. Đây là m t yêu c u r t quan tr ng trong chu n b  và th c hành đ ng viênế ộ ủ ị ươ ờ ế ộ ầ ấ ọ ẩ ị ự ộ  
công nghi p xu t phát t  v  trí, vai trò quan tr ng c a các đ a ph ng trong th  tr n qu c phòng toàn dân, ệ ấ ừ ị ọ ủ ị ươ ế ậ ố chi n tranh nhân dânế  
b o v   T  qu c.ả ệ ổ ố

Trên đây là yêu c u c  b n, có tính quy t đ nh đ n k t qu  c a công tác đ ng viên công nghi p qu c phòng. Vìầ ơ ả ế ị ế ế ả ủ ộ ệ ố  
v y, k  ho ch đ ng viên công nghi p qu c phòng c a các c p các ngành ph i theo đúng quy đ nh c a nhà n c thu c tàiậ ế ạ ộ ệ ố ủ ấ ả ị ủ ướ ộ  
li u m t, ph i tuân th  ch t ch  theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ậ ả ủ ặ ẽ ị ủ ậ

2.3.2: M t s  n i dung đ ng viên công nghi p qu c phòngộ ố ộ ộ ệ ố

-.Chu n b  đ ng viên công nghi p qu c phòngẩ ị ộ ệ ố

+ Kh o sát, l a ch n doanh nghi p công nghi p có kh  năng s n xu t, s a ch a trang b , n i dung kh o sát g m:ả ự ọ ệ ệ ả ả ấ ử ữ ị ộ ả ồ

 Đ c đi m tình hình; c  c u t  ch c, s  l ng, ch t l ng cán b , công nhân, viên ch c và nh ng ng i laoặ ể ơ ấ ổ ứ ố ượ ấ ượ ộ ứ ữ ườ  
đ ng khác; Nhi m v  s n xu t, công su t thi t k , công su t th c t ; s  l ng, ch t l ng trang thi t b  hi n có;ộ ệ ụ ả ấ ấ ế ế ấ ự ế ố ượ ấ ượ ế ị ệ  
ph ng h ng s n xu t và đ i m i công ngh . Căn c  vào nhu c u s n xu t, s a ch a trang b  c a Quân đ i và k t quươ ướ ả ấ ổ ớ ệ ứ ầ ả ấ ử ữ ị ủ ộ ế ả 
kh o sát năng l c s n xu t, s a ch a c a các doanh nghi p công nghi p Chính ph  quy t đ nh các doanh nghi p côngả ự ả ấ ử ữ ủ ệ ệ ủ ế ị ệ  
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phòng.

nghi p đ  đi u ki n đ ng viên công nghi p qu c phòng.ệ ủ ề ệ ộ ệ ố

+ Xây d ng k  ho ch đ ng viên công nghi p qu c phòng, n i dung g m:ự ế ạ ộ ệ ố ộ ồ

 Quy t đ nh c a B , U  ban nhân dân c p t nh, T ng công ti; k  ho ch thông báo quy t đ nh đ ng viên côngế ị ủ ộ ỷ ấ ỉ ổ ế ạ ế ị ộ  
nghi p qu c phòng; quy t đ nh di chuy n đ a đi m; k  ho ch ch  huy đi u hành; k  ho ch b o đ m v t t  cho s n xu t,ệ ố ế ị ể ị ể ế ạ ỉ ề ế ạ ả ả ậ ư ả ấ  
s a ch a trang b  theo ch  tiêu đ ng viên công nghi p qu c phòng; k  ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b  khoaử ữ ị ỉ ộ ệ ố ế ạ ứ ọ ứ ụ ế ộ  
h c, công ngh  ph c v  đ ng viên công nghi p qu c phòng (n u có) theo quy đ nh c a pháp lu t v  công tác nghiên c uọ ệ ụ ụ ộ ệ ố ế ị ủ ậ ề ứ  
khoa h c; k  ho ch b o đ m kinh phí cho đ ng viên công nghi p qu c phòng.ọ ế ạ ả ả ộ ệ ố

Trên c  s  k  ho ch c a c p trên, các doanh nghi p công nghi p l p k  ho ch đ ng viên công nghi p qu cơ ở ế ạ ủ ấ ệ ệ ậ ế ạ ộ ệ ố  
phong cho doanh nghi p mình.ệ

 N i dung g m: K  ho ch b o d ng trang thi t b  do Nhà n c giao; k  ho ch thông báo quy t đ nh đ ng viênộ ồ ế ạ ả ưỡ ế ị ướ ế ạ ế ị ộ  
công nghi p qu c phòng; k  ho ch di chuy n đ a đi m; k  ho ch ch  huy đi u hành; k  ho ch b o đ m v t t  cho s nệ ố ế ạ ể ị ể ế ạ ỉ ề ế ạ ả ả ậ ư ả  
xu t, s a ch a trang b  theo ch  tiêu đ ng viên công nghi p qu c phòng; k  ho ch s n xu t, s a ch a trang b ;ấ ử ữ ị ỉ ộ ệ ố ế ạ ả ấ ử ữ ị  k  ho chế ạ  

ng d ng ti n b  khoa h c, công ngh  ph c v  đ ng viên công nghi p công nghi p (n u có) theo quy đ nh c aứ ụ ế ộ ọ ệ ụ ụ ộ ệ ệ ế ị ủ  
pháp lu t v  công tác nghiên c u khoa h cậ ề ứ ọ ; k  ho ch b o đ m kinh phíế ạ ả ả

+ Giao ch  tiêu đ ng viên công nghi p qu c phòngỉ ộ ệ ố

+ Hoàn ch nh dây chuy n s n xu t, s a ch a trang bỉ ề ả ấ ử ữ ị

+ Qu n lí, duy trì dây chuy n s n xu tả ề ả ấ

+ B i d ng chuyên môn cho ng i lao đ ng và di n t p đ ng viên công nghi p qu c phòngồ ưỡ ườ ộ ễ ậ ộ ệ ố

+ D  tr  v t ch tự ữ ậ ấ

- Th c hành đ ng viên công nghi p qu c phòngự ộ ệ ố

Th c hành đ ng viên công nghi p qu c phòng g m :ự ộ ệ ố ồ

+ Quy t đ nh và thông báo quy t đ nh đ ng viên công nghi p qu c phòng (do Chính ph  quy đ nh).ế ị ế ị ộ ệ ố ủ ị

+ T  ch c di chuy n đ a đi m đ i v i doanh nghi p công nghi p ph i di chuy n.ổ ứ ể ị ể ố ớ ệ ệ ả ể

+T  ch c b o đ m v t t , tài chính.ổ ứ ả ả ậ ư

+T  ch c th c hi n nhi m v  s n xu t, s a ch a trang b .ổ ứ ự ệ ệ ụ ả ấ ử ữ ị

+ Giao, nh n s n ph m đ ng viên công nghi p qu c phòngậ ả ẩ ộ ệ ố . 

-  M t s  bi n pháp chính th c hi n đ ng viên công nghi p qu c phòngộ ố ệ ự ệ ộ ệ ố

+ Nhà n c, Chính ph  ch  đ o ch t ch  các B , c  quan ngang b , đ a ph ng, t ng công ti, th c hi n nghiêmướ ủ ỉ ạ ặ ẽ ộ ơ ộ ị ươ ổ ự ệ  
Pháp l nh đ ng viên công nghi p qu c phòng. ệ ộ ệ ố Các B , c  quan ngang b , đ a ph ng, T ng công ti ph i h p hi p đ ng ch t chộ ơ ộ ị ươ ổ ố ợ ệ ồ ặ ẽ  
th c hi n nghiêm túc nhi m v  đ ng viên công nghi p qu c phòng. ự ệ ệ ụ ộ ệ ố

+ Các B , c  quan ngang b , các đ a ph ng, các T ng công ty c n quán tri t sâu s c cho cán b , công nhân viênộ ơ ộ ị ươ ổ ầ ệ ắ ộ  
v  Pháp l nh, Ngh  đ nh, các văn b n h ng d n v  đ ng viên công nghi p qu c phòng c a Nhà n c, Chính ph .ề ệ ị ị ả ướ ẫ ề ộ ệ ố ủ ướ ủ

+ Các doanh nghi p công nghi p đ c l a ch n và giao ch  tiêu đ ng viên công nghi p qu c phong c n ch  đ ngệ ệ ượ ự ọ ỉ ộ ệ ố ầ ủ ộ  
l p k  ho ch đ ng viên công nghi p qu c phòng và s n sàng th c hi n nhi m v  theo k  ho ch, ch  tiêu trên giao.ậ ế ạ ộ ệ ố ẵ ự ệ ệ ụ ế ạ ỉ

Tóm l i, ạ đ ng viên công nghi p là m t v n đ  l n có tính chi n l c c a qu c gia đ  đ t n c ch  đ ng trongộ ệ ộ ấ ề ớ ế ượ ủ ố ể ấ ướ ủ ộ  
m i tình hu ng trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c. Vì v y, h n lúc nào h t ngay t  th i bình, công tác đ ngọ ố ự ệ ự ả ệ ổ ố ậ ơ ế ừ ờ ộ  
viên công nghi p qu c phòng ph i đ c s  quan tâm m t cách đ y đ  c a toàn xã h i.ệ ố ả ượ ự ộ ầ ủ ủ ộ

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1) Ph ng châm xây dân quân t  v  theo h ng “v ng m nh, r ng kh p, coi tr ng ch t l ng là chính”, anh (ch )ươ ự ệ ướ ữ ạ ộ ắ ọ ấ ượ ị  
hi u v n đ  này nh  th  nào ? T i sao ph i coi tr ng ch t l ng là chính ?ể ấ ề ư ế ạ ả ọ ấ ượ

2) N i dung xây d ng l c l ng d  b  đ ng viên hi n nay nh  th  nào? Là h c sinh, anh (ch ) có suy nghĩ gìộ ự ự ượ ự ị ộ ệ ư ế ọ ị  
đ  góp ph n nâng cao ch t l ng t o ngu n d  b  đ ng viên  các đ a ph ng trong tình hình hi n nay ?ể ầ ấ ượ ạ ồ ự ị ộ ở ị ươ ệ

3) Nh ng nguyên t c đ ng viên công nghi p qu c phòng c a Đ ng và Nhà n c ta nh  th  nào ? H i nh p kinhữ ắ ộ ệ ố ủ ả ướ ư ế ộ ậ  
t  qu c t  c a n c ta hi n nay và trong t ng lai có tác đ ng nh  th  nào đ n t  ch c và th c hành đ ng viên côngế ố ế ủ ướ ệ ươ ộ ư ế ế ổ ứ ự ộ  
nghi p ? ệ
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Xây d ng l c l ng dân quân t  v , l c l ng d  b  đ ng viên và đ ng viên Công nghi p qu cự ự ượ ự ệ ự ượ ự ị ộ ộ ệ ố  
phòng.
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Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia.ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố

BÀI 11:

XÂY D NG VÀ B O V  Ự Ả Ệ
CH  QUY N LÃNH TH , BIÊN GI I QU C GIAỦ Ề Ổ Ớ Ố

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

 1.1 M c đích:ụ

Trang b  cho h c sinh nh ng ki n th c c  b n v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia c a n c C ng hoà xãị ọ ữ ế ứ ơ ả ề ủ ề ổ ớ ố ủ ướ ộ  
h i ch  nghĩa Vi t Nam; nh ng n i dung ch  y u v  xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia c aộ ủ ệ ữ ộ ủ ế ề ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ủ  
n c ta trong tình hình hi n nay.ướ ệ

1.2 Yêu c u: ầ

Hi u đúng đ  n i dung c a bài Nâng cao lòng t  hào yêu n c và ý th c trách nhi m công dân trong vi c gópể ủ ộ ủ ự ướ ứ ệ ệ  
ph n xây d ng, b o v  và gi  gìn toàn v n ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia c a T  qu c Vi t Nam xã h i chầ ự ả ệ ữ ẹ ủ ề ổ ớ ố ủ ổ ố ệ ộ ủ  
nghĩa.

II - N I DUNG Ộ

Vi t Nam là m t qu c gia đ c l p, có ch  quy n. Lãnh th  Vi t Nam là m t ch nh th  th ng nh t, b t kh  xâmệ ộ ố ộ ậ ủ ề ổ ệ ộ ỉ ể ố ấ ấ ả  
ph m, v i di n tích đ t li n là 331.689 kmạ ớ ệ ấ ề 2, v i 4.550 km đ ng biên gi i, là n i sinh s ng c a trên 84 tri u dân thu cớ ườ ớ ơ ố ủ ệ ộ  
54 dân t c anh em đoàn k t trong đ i gia đình các dân t c Vi t Nam.ộ ế ạ ộ ệ

Trong b i c nh h i nh p qu c t  hi n nay, bên c nh nh ng thu n l i, Vi t Nam cũng đang ph i đ i m t v iố ả ộ ậ ố ế ệ ạ ữ ậ ợ ệ ả ố ặ ớ  
nh ng nguy c , thách th c. Các th  l c thù đ ch ch a t  b  âm m u can thi p vào công vi c n i b , gây m t n đ nhữ ơ ứ ế ự ị ư ừ ỏ ư ệ ệ ộ ộ ấ ổ ị  
chính tr  - xã h i, xâm ph m ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia n c ta.ị ộ ạ ủ ề ổ ớ ố ướ

B o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa là m t nhi m v  chi n l c c a cách m ng Vi t Nam hi n nay. B o v  chả ệ ổ ố ộ ủ ộ ệ ụ ế ượ ủ ạ ệ ệ ả ệ ủ 
quy n lãnh th , biên gi i qu c gia là m t n i dung đ c bi t quan tr ng c a nhi m v  b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa.ề ổ ớ ố ộ ộ ặ ệ ọ ủ ệ ụ ả ệ ổ ố ộ ủ  
Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng xác đ nh: “Xây d ng n n qu c phòng toàn dânạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ị ự ề ố  và an ninh nhân dân v ngữ  
m nh toàn di n; b o v  v ng ch c T  qu c, đ c l p ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th ; b o v  Đ ng, Nhàạ ệ ả ệ ữ ắ ổ ố ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ả ệ ả  
n c, nhân dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa; b o v  an ninh chính tr , an ninh kinh t , an ninh t  t ng văn hoá và anướ ế ộ ộ ủ ả ệ ị ế ư ưở  
ninh xã h i; duy trì tr t t  k  c ng, an toàn xã h i; gi  v ng n đ nh chính tr  c a đ t n c, ngăn ng a, đ y lùi vàộ ậ ự ỷ ươ ộ ữ ữ ổ ị ị ủ ấ ướ ừ ẩ  
làm th t b i m i âm m u, ho t đ ng ch ng phá, thù đ ch, không đ  b  đ ng, b t ng ”.ấ ạ ọ ư ạ ộ ố ị ể ị ộ ấ ờ

2.1: XÂY D NG VÀ B O V  CH  QUY N LÃNH TH  QU C GIA.Ự Ả Ệ Ủ Ề Ổ Ố

2.1.1: Ch  quy n lãnh th  qu c gia:ủ ề ổ ố

Qu c giaố  là th c th  pháp lí bao g m ba y u t  c u thành: lãnh th , dân c  và quy n l c công c ng. Qu c gia làự ể ồ ế ố ấ ổ ư ề ự ộ ố  
ch  th  căn b n nh t c a lu t qu c t . Ch  quy n qu c gia là đ c tr ng c  b n, quan tr ng nh t c a qu c gia. Theoủ ể ả ấ ủ ậ ố ế ủ ề ố ặ ư ơ ả ọ ấ ủ ố  
lu t pháp qu c t  hi n đ i, t t c  các qu c gia đ u bình đ ng v  ch  quy n. ậ ố ế ệ ạ ấ ả ố ề ẳ ề ủ ề

Qu c gia có khi đ c dùng đ  ch  m t n c hay đ t n c. Hai khái ni m đó có th  đ c dùng thay th  cho nhau.ố ượ ể ỉ ộ ướ ấ ướ ệ ể ượ ế

Lãnh th  qu c gia ổ ố là ph m vi không gian đ c gi i h n b i biên gi i qu c gia, thu c ch  quy n hoàn toàn và đ yạ ượ ớ ạ ở ớ ố ộ ủ ề ầ  
đ  c a m t qu c gia. Lãnh th  qu c gia Vi t Nam bao g m : vùng đ t qu c gia, vùng bi n qu c gia (n i thu  và lãnhủ ủ ộ ố ổ ố ệ ồ ấ ố ể ố ộ ỷ  
h i), vùng tr i qu c gia, ngoài ra còn g m lãnh th  qu c gia đ c bi t.ả ờ ố ồ ổ ố ặ ệ

Vùng đ t qu c gia (k  c  các đ o và qu n đ o) là ph n m t đ t và lòng đ t c a đ t li n (l c đ a), c a đ o, qu nấ ố ể ả ả ầ ả ầ ặ ấ ấ ủ ấ ề ụ ị ủ ả ầ  
đ o thu c ch  quy n m t qu c gia ; b  ph n quan tr ng nh t c u thành nên lãnh th  qu c gia, làm c  s  đ  xác đ nh vùngả ộ ủ ề ộ ố ộ ậ ọ ấ ấ ổ ố ơ ở ể ị  
tr i qu c gia, n i thu , lãnh h i. Vùng đ t qu c gia có th  g m nh ng l c đ a  nh ng đi m khác nhau (tách r i nhau),ờ ố ộ ỷ ả ấ ố ể ồ ữ ụ ị ở ữ ể ờ  
nh ng các vùng đ t đó đ u thu c lãnh th  th ng nh t c a qu c gia ; ho c cũng có th  ch  bao g m các đ o, qu n đ o ư ấ ề ộ ổ ố ấ ủ ố ặ ể ỉ ồ ả ầ ả ở  
ngoài bi n h p thành qu c gia qu n đ o. Vi t Nam là m t qu c gia n m trên bán đ o Đông D ng, ven bi n Thái Bìnhể ợ ố ầ ả ệ ộ ố ằ ả ươ ể  
D ng, có vùng đ t qu c gia v a là đ t li n, v a là đ o, v a là qu n đ o, bao g m t  đ nh Lũng Cú, Hà Giang đ n mũi Càươ ấ ố ừ ấ ề ừ ả ừ ầ ả ồ ừ ỉ ế  
Mau ; các đ o nh  Phú Qu c, Cái Lân... và qu n đ o Hoàng Sa, Tr ng Sa. ả ư ố ầ ả ườ

Vi t Nam có ba m t trông ra bi n: Đông, Nam và Tây Nam, v i b  bi n dài 3.260 km, t  Móng Cái đ n Hà Tiên.ệ ặ ể ớ ờ ể ừ ế  
Ph n Bi n Đông thu c ch  quy n Vi t Nam m  r ng v  phía Đông và Đông Nam, có th m l c đ a, các đ o và qu n đ oầ ể ộ ủ ề ệ ở ộ ề ề ụ ị ả ầ ả  
l n nh  bao b c. Riêng V nh B c B  đã t p trung m t qu n th  g n 3.000 hòn đ o trong khu v c V nh H  Long, Bái Tớ ỏ ọ ị ắ ộ ậ ộ ầ ể ầ ả ự ị ạ ử  
Long; các đ o Cát H i, Cát Bà, B ch Long Vĩ; xa h n là qu n đ o Hoàng Sa và Tr ng Sa; phía Tây Nam và Nam có cácả ả ạ ơ ầ ả ườ  
nhóm đ o Côn S n, Phú Qu c và Th  Chu.ả ơ ố ổ

N i thu  là vùng bi n n m  phía trong c a đ ng c  s  đ  tính chi u r ng lãnh h i. Đ ng c  s  là đ ng gãyộ ỷ ể ằ ở ủ ườ ơ ở ể ề ộ ả ườ ơ ở ườ  
khúc n i li n các đi m đ c l a ch n t i ng n n c thu  tri u th p nh t d c theo b  bi n và các đ o g n b  do Chínhố ề ể ượ ự ọ ạ ấ ướ ỷ ề ấ ấ ọ ờ ể ả ầ ờ  
ph  n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam xác đ nh và công bủ ướ ộ ộ ủ ệ ị ố1. Vùng n c thu c n i thu  có ch  đ  pháp lí nhướ ộ ộ ỷ ế ộ ư 
lãnh th  trên đ t li n. N i thu  c a Vi t Nam bao g m: Các vùng n c phía trong đ ng c  s ; vùng n c c ng đ cổ ấ ề ộ ỷ ủ ệ ồ ướ ườ ơ ở ướ ả ượ  

1
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gi i h n b i đ ng n i các đi m nhô ra ngoài kh i xa nh t c a các công trình thi t b  th ng xuyên là b  ph n h u cớ ạ ở ườ ố ể ơ ấ ủ ế ị ườ ộ ậ ữ ơ  
c a h  th ng c ng. ủ ệ ố ả

Lãnh h i là vùng bi n có chi u r ng 12 h i lí tính t  đ ng c  s , có ch  đ  pháp lí nh  lãnh th  đ t li n. Ranhả ể ề ộ ả ừ ườ ơ ở ế ộ ư ổ ấ ề  
gi i ngoài c a lãnh h i là biên gi i qu c gia trên bi n. Trong lãnh h i, tàu thuy n c a các qu c gia khác đ c h ngớ ủ ả ớ ố ể ả ề ủ ố ượ ưở  
quy n qua l i không gây h i và th ng đi theo tuy n phân lu ng giao thông bi n c a n c ven bi n. Lãnh h i c a Vi tề ạ ạ ườ ế ồ ể ủ ướ ể ả ủ ệ  
Nam bao g m lãnh h i c a đ t li n, lãnh h i c a đ o, lãnh h i c a qu n đ o. N c ta có th m l c đ a r ng l n, là vùngồ ả ủ ấ ề ả ủ ả ả ủ ầ ả ướ ề ụ ị ộ ớ  
đ t và lòng đ t đáy bi n kéo dài t  nhiên t  lãnh th  đ t li n ra đ n b  ngoài c a rìa l c đ a, gi i h n 200 h i lí tính tấ ấ ể ự ừ ổ ấ ề ế ờ ủ ụ ị ớ ạ ả ừ  
đ ng c  s  lãnh h i. Vi t Nam có ch  quy n và quy n tài phán qu c gia đ i v i th m l c đ a; ch  quy n c a n c taườ ơ ở ả ệ ủ ề ề ố ố ớ ề ụ ị ủ ề ủ ướ  
đ i v i th m l c đ a là đ ng nhiên, không ph  thu c vào vi c có tuyên b  hay không.ố ớ ề ụ ị ươ ụ ộ ệ ố

Lãnh th  qu c gia đ c bi t là lo i lãnh th  đ c thù c a m t qu c gia t n t i h p pháp trong lãnh th  m t qu cổ ố ặ ệ ạ ổ ặ ủ ộ ố ồ ạ ợ ổ ộ ố  
gia khác ho c trên vùng bi n, vùng tr i qu c t . Ví d  nh  tr  s  làm vi c và n i  c a c  quan đ i di n ngo i giao.ặ ể ờ ố ế ụ ư ụ ở ệ ơ ở ủ ơ ạ ệ ạ

Vùng tr i qu c gia là kho ng không gian phía trên lãnh th  qu c gia; là b  ph n c u thành lãnh th  qu c gia vàờ ố ả ổ ố ộ ậ ấ ổ ố  
thu c ch  quy n hoàn toàn c a qu c gia đó. Vi c làm ch  vùng tr i qu c gia trên vùng lãnh th  qu c gia đ c bi t đ cộ ủ ề ủ ố ệ ủ ờ ố ổ ố ặ ệ ượ  
th c hi n theo quy đ nh chung c a công c qu c t .ự ệ ị ủ ướ ố ế

Ch  quy n qu c gia ủ ề ố là quy n làm ch  m t cách đ c l p, toàn v n và đ y đ  v  m i m t l p pháp, hành pháp vàề ủ ộ ộ ậ ẹ ầ ủ ề ọ ặ ậ  
t  pháp c a m t qu c gia trong ph m vi lãnh th  c a qu c gia đó. Qu c gia th  hi n ch  quy n c a mình trên m iư ủ ộ ố ạ ổ ủ ố ố ể ệ ủ ề ủ ọ  
ph ng di n kinh t , chính tr , quân s , ngo i giao. ươ ệ ế ị ự ạ

T t c  các n c, không tính đ n quy mô lãnh th , dân s , ch  đ  xã h i, đ u có ch  quy n qu c gia. Ch  quy nấ ả ướ ế ổ ố ế ộ ộ ề ủ ề ố ủ ề  
qu c gia là đ c tr ng chính tr  và pháp lí thi t y u c a m t qu c gia đ c l p, đ c th  hi n trong ho t đ ng c a các cố ặ ư ị ế ế ủ ộ ố ộ ậ ượ ể ệ ạ ộ ủ ơ  
quan nhà n c và trong h  th ng pháp lu t qu c gia. Tôn tr ng ch  quy n qu c gia là m t nguyên t c c  b n c a lu tướ ệ ố ậ ố ọ ủ ề ố ộ ắ ơ ả ủ ậ  
pháp qu c t . Hi n ch ng Liên h p qu c kh ng đ nh nguyên t c bình đ ng v  ch  quy n gi a các qu c gia; không m tố ế ế ươ ợ ố ẳ ị ắ ẳ ề ủ ề ữ ố ộ  
qu c gia nào đ c can thi p ho c kh ng ch , xâm ph m ch  quy n c a m t qu c gia khác.ố ượ ệ ặ ố ế ạ ủ ề ủ ộ ố

Ch  quy n lãnh th  qu c gia ủ ề ổ ố là m t b  ph n c a ch  quy n qu c gia, kh ng đ nh quy n làm ch  c a qu c giaộ ộ ậ ủ ủ ề ố ẳ ị ề ủ ủ ố  
đó trên vùng lãnh th  c a mình. M i n c có toàn quy n đ nh đo t m i vi c trên lãnh th  c a mình, không đ c xâmổ ủ ỗ ướ ề ị ạ ọ ệ ổ ủ ượ  
ph m lãnh th  và can thi p vào công vi c n i b  c a các qu c gia khác. Ch  quy n lãnh th  qu c gia d ng l i  biênạ ổ ệ ệ ộ ộ ủ ố ủ ề ổ ố ừ ạ ở  
gi i qu c gia; m i t  t ng và hành đ ng th  hi n ch  quy n qu c gia v t quá biên gi i qu c gia c a mình đ u là hànhớ ố ọ ư ưở ộ ể ệ ủ ề ố ượ ớ ố ủ ề  
đ ng xâm ph m ch  quy n c a các qu c gia khác và trái v i công c qu c t . Ch  quy n lãnh th  qu c gia là tuy tộ ạ ủ ề ủ ố ớ ướ ố ế ủ ề ổ ố ệ  
đ i, b t kh  xâm ph m; tôn tr ng ch  quy n lãnh th  qu c gia là nguyên t c c  b n trong quan h  và lu t pháp qu c t .ố ấ ả ạ ọ ủ ề ổ ố ắ ơ ả ệ ậ ố ế

2.1.2: N i dung xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia ộ ự ả ệ ủ ề ổ ố

Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia là th c hi n t ng th  các gi i pháp, bi n pháp trên các lĩnh v cự ả ệ ủ ề ổ ố ự ệ ổ ể ả ệ ự  
chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, đ i ngo i và qu c phòng, an ninh nh m thi t l p và b o đ m quy n làm ch  m t cáchị ế ộ ố ạ ố ằ ế ậ ả ả ề ủ ộ  
đ c l p, toàn v n và đ y đ  v  m i m t l p pháp, hành pháp và t  pháp c a qu c gia trong ph m vi lãnh th , bao g mộ ậ ẹ ầ ủ ề ọ ặ ậ ư ủ ố ạ ổ ồ  
vùng đ t, vùng tr i, n i thu , lãnh h i và lãnh th  đ c bi t c a qu c gia. B o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia là s  d ngấ ờ ộ ỷ ả ổ ặ ệ ủ ố ả ệ ủ ề ổ ố ử ụ  
t ng h p các l c l ng và bi n pháp ch ng l i s  xâm ph m, phá ho i d i m i hình th c đ  gi  gìn toàn v n chổ ợ ự ượ ệ ố ạ ự ạ ạ ướ ọ ứ ể ữ ẹ ủ 
quy n nhà n c đ i v i lãnh th  qu c gia. Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia Vi t Nam là yêu c u t tề ướ ố ớ ổ ố ự ả ệ ủ ề ổ ố ệ ầ ấ  
y u, là nhi m v  quan tr ng c a s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. N i dung c a vi cế ệ ụ ọ ủ ự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ộ ủ ệ  
xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia Vi t Nam g m :ự ả ệ ủ ề ổ ố ệ ồ

- Xây d ng, phát tri n m i m t chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, đ i ngo i và qu c phòng, an ninh c a đ t n c.ự ể ọ ặ ị ế ộ ố ạ ố ủ ấ ướ

- Xác l p và b o v  quy n l p pháp, hành pháp và t  pháp c a Vi t Nam trên m i m t chính tr , kinh t , văn hoá,ậ ả ệ ề ậ ư ủ ệ ọ ặ ị ế  
xã h i, qu c phòng, an ninh và đ i ngo i trong ph m vi lãnh th  c a mình. ộ ố ố ạ ạ ổ ủ

- B o v  s  toàn v n lãnh th  c a đ t n c, bao g m vùng đ t, vùng tr i, n i thu , lãnh h i và lãnh th  đ c bi tả ệ ự ẹ ổ ủ ấ ướ ồ ấ ờ ộ ỷ ả ổ ặ ệ  
c a Vi t Nam; đ u tranh làm th t b i m i âm m u và hành đ ng phá ho i, vi ph m ch  quy n, xâm ph m lãnh th  c aủ ệ ấ ấ ạ ọ ư ộ ạ ạ ủ ề ạ ổ ủ  
Vi t Nam.ệ

- B o v  s  th ng nh t lãnh th  c a đ t n c, th ng nh t v  quy n l p pháp, hành pháp và t  pháp trên ph m viả ệ ự ố ấ ổ ủ ấ ướ ố ấ ề ề ậ ư ạ  
lãnh th  Vi t Nam. Đ u tranh làm th t b i m i hành đ ng chia c t lãnh th  Vi t Nam; m i âm m u, th  đo n c a cácổ ệ ấ ấ ạ ọ ộ ắ ổ ệ ọ ư ủ ạ ủ  
th  l c thù đ ch c  bên trong l n bên ngoài hòng phá ho i quy n l c t i cao c a Vi t Nam.ế ự ị ả ẫ ạ ề ự ố ủ ệ

N i dung xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia g n bó ch t ch  và đ t trong t ng th  chi n l c b oộ ự ả ệ ủ ề ổ ố ắ ặ ẽ ặ ổ ể ế ượ ả  
v  T  qu c. Làm t t nhi m v  xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia là tr c ti p góp ph n xây d ng và b oệ ổ ố ố ệ ụ ự ả ệ ủ ề ổ ố ự ế ầ ự ả  
v   T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. ệ ổ ố ệ ộ ủ

2.2: XÂY D NG VÀ B O V  BIÊN GI I QU C GIAỰ Ả Ệ Ớ Ố

2.2.1: Biên gi i qu c giaớ ố  

Lu t biên gi i qu c gia c a Vi t Nam năm 2004 xác đ nh: “Biên gi i qu c gia c a n c C ng hoà xã h i chậ ớ ố ủ ệ ị ớ ố ủ ướ ộ ộ ủ  
nghĩa Vi t Nam là đ ng và m t ph ng th ng đ ng theo đ ng đó đ  xác đ nh gi i h n lãnh th  đ t li n, các đ o, cácệ ườ ặ ẳ ẳ ứ ườ ể ị ớ ạ ổ ấ ề ả  
qu n đ o trong đó có qu n đ o Hoàng Sa và qu n đ o Tr ng Sa, vùng bi n, lòng đ t, vùng tr i c a n c C ng hoà xãầ ả ầ ả ầ ả ườ ể ấ ờ ủ ướ ộ  
h i ch  nghĩa Vi t Nam”. ộ ủ ệ
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Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia.ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố

Biên gi i qu c gia c a Vi t Nam đ c xác đ nh b ng h  th ng các m c qu c gi i trên th c đ a, đ c đánh d uớ ố ủ ệ ượ ị ằ ệ ố ố ố ớ ự ị ượ ấ  
b ng các to  đ  trên h i đ  và th  hi n b ng m t ph ng th ng đ ng theo lãnh th  Vi t Nam. Biên gi i qu c gia Vi tằ ạ ộ ả ồ ể ệ ằ ặ ẳ ẳ ứ ổ ệ ớ ố ệ  
Nam bao g m biên gi i qu c gia trên đ t li n, trên bi n, trên không, trong lòng đ t.ồ ớ ố ấ ề ể ấ

Biên gi i qu c gia trên đ t li nớ ố ấ ề  là phân đ nh lãnh th  trên b  m t đ t li n c a vùng đ t qu c gia. Trong th c t , biênị ổ ề ặ ấ ề ủ ấ ố ự ế  
gi i qu c gia trên đ t li n đ c xác l p d a vào các y u t  đ a hình (núi, sông, su i, h  n c, thung lũng...); thiên văn (theo kinhớ ố ấ ề ượ ậ ự ế ố ị ố ồ ướ  
tuy n, vĩ tuy n); hình h c (đ ng l i li n các đi m quy c). Biên gi i qu c gia trên đ t li n đ c xác l p trên c  s  thoế ế ọ ườ ố ề ể ướ ớ ố ấ ề ượ ậ ơ ở ả  
thu n gi a các qu c gia có lãnh th  ti p giáp v i nhau và đ c th  hi n b ng các đi u c ho ch đ nh biên gi i gi a các qu cậ ữ ố ổ ế ớ ượ ể ệ ằ ề ướ ạ ị ớ ữ ố  
gia liên quan. Vi t Nam có đ ng biên gi i qu c gia trên đ t li n dài 4.550 km ti p giáp v i Trung Qu c  phía B c, v i Lào vàệ ườ ớ ố ấ ề ế ớ ố ở ắ ớ  
Campuchia  phía Tây, phía Đông giáp Bi n Đông.ở ể

Biên gi i qu c gia trên bi n là phân đ nh lãnh th  trên bi n gi a các qu c gia có b  bi n li n k  hay đ i di nớ ố ể ị ổ ể ữ ố ờ ể ề ề ố ệ  
nhau; là ranh gi i phía ngoài c a lãnh h i. Biên gi i qu c gia trên bi n c a qu c gia qu n đ o là đ ng BGQG phân đ nhớ ủ ả ớ ố ể ủ ố ầ ả ườ ị  
lãnh th  qu c gia v i bi n c . Đ i v i các đ o c a m t qu c gia n m ngoài ph m vi lãnh h i c a qu c gia, biên gi iổ ố ớ ể ả ố ớ ả ủ ộ ố ằ ạ ả ủ ố ớ  
qu c gia trên bi n là đ ng ranh gi i phía ngoài c a lãnh h i bao quanh đ o. ố ể ườ ớ ủ ả ả

Biên gi i qu c gia trên bi n c a Vi t Nam đ c ho ch đ nh và đánh d u b ng các t a đ  trên h i đ  là ranh gi iớ ố ể ủ ệ ượ ạ ị ấ ằ ọ ộ ả ồ ớ  
phía ngoài lãnh h i c a đ t li n, lãnh h i c a đ o, lãnh h i c a qu n đ o c a Vi t Nam, đ c xác đ nh theo Công cả ủ ấ ề ả ủ ả ả ủ ầ ả ủ ệ ượ ị ướ  
c a Liên h p qu c v  Lu t Bi n năm 1982 và các đi u c qu c t  gi a C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và cácủ ợ ố ề ậ ể ề ướ ố ế ữ ộ ộ ủ ệ  
qu c gia h u quan. ố ữ

Biên gi i qu c gia trên không là biên gi i phân đ nh vùng tr i gi a các qu c gia li n k  ho c các vùng tr i qu cớ ố ớ ị ờ ữ ố ề ề ặ ờ ố  
t , đ c xác đ nh b i m t ph ng th ng đ ng t  biên gi i qu c gia trên đ t li n và biên gi i qu c gia trên bi n lên trênế ượ ị ở ặ ẳ ẳ ứ ừ ớ ố ấ ề ớ ố ể  
vùng tr i. Trong đi u ki n khoa h c và công ngh  phát tri n, vi c xác l p biên gi i qu c gia trên không có ý nghĩa ngàyờ ề ệ ọ ệ ể ệ ậ ớ ố  
càng quan tr ng trong vi c th c hi n ch  quy n đ i v i vùng tr i qu c gia. Đ n nay ch a có qu c gia nào quy đ nh đọ ệ ự ệ ủ ề ố ớ ờ ố ế ư ố ị ộ  
cao c  th  c a biên gi i qu c gia trên không. ụ ể ủ ớ ố

Biên gi i qu c gia trong lòng đ t là phân đ nh lãnh th  qu c gia trong lòng đ t phía d i vùng đ t qu c gia, n iớ ố ấ ị ổ ố ấ ướ ấ ố ộ  
thu  và lãnh h i, đ c xác đ nh b i m t ph ng th ng đ ng t  biên gi i qu c gia trên đ t li n và biên gi i qu c gia trênỷ ả ượ ị ở ặ ẳ ẳ ứ ừ ớ ố ấ ề ớ ố  
bi n xu ng lòng đ t. Đ  sâu c  th  c a biên gi i trong lòng đ t đ c xác đ nh b ng đ  sâu mà kĩ thu t khoan có thể ố ấ ộ ụ ể ủ ớ ấ ượ ị ằ ộ ậ ể  
th c hi n. Đ n nay, ch a có qu c gia nào quy đ nh đ  sâu c  th  c a biên gi i trong lòng đ t. ự ệ ế ư ố ị ộ ụ ể ủ ớ ấ

Khu v c biên gi iự ớ  là vùng lãnh th  ti p giáp biên gi i qu c gia có quy ch , quy đ nh đ c bi t do Chính ph  banổ ế ớ ố ế ị ặ ệ ủ  
hành nh m b o v  an toàn biên gi i. Khu v c biên gi i Vi t Nam bao g m: khu v c biên gi i trên đ t li n g m xã,ằ ả ệ ớ ự ớ ệ ồ ự ớ ấ ề ồ  
ph ng, th  tr n có m t ph n đ a gi i hành chính trùng h p v i biên gi i qu c gia Vi t Nam trên đ t li n; khu v c biênườ ị ấ ộ ầ ị ớ ợ ớ ớ ố ệ ấ ề ự  
gi i qu c gia Vi t Nam trên bi n đ c tính t  biên gi i qu c gia trên bi n vào h t đ a gi i hành chính xã, ph ng, thớ ố ệ ể ượ ừ ớ ố ể ế ị ớ ườ ị 
tr n giáp bi n và đ o, qu n đ o; khu v c biên gi i trên không g m ph n không gian d c theo biên gi i qu c gia có chi uấ ể ả ầ ả ự ớ ồ ầ ọ ớ ố ề  
r ng m i kilômét tính t  biên gi i Vi t Nam tr  vào.ộ ườ ừ ớ ệ ở

2.2.2: N i dung xây d ng và b o v  biên gi i qu c giaộ ự ả ệ ớ ố

Xây d ng và b o v  biên gi i qu c gia là th c hi n t ng th  các bi n pháp đ  b o v  ch  quy n lãnh th , b oự ả ệ ớ ố ự ệ ổ ể ệ ể ả ệ ủ ề ổ ả  
v  tài nguyên, môi sinh, môi tr ng, l i ích qu c gia trên khu v c biên gi i; gi  gìn an ninh chính tr  và tr t t  an toàn xãệ ườ ợ ố ự ớ ữ ị ậ ự  
h i  khu v c biên gi i. Do v  trí đ a lí và chính tr , trong l ch s  d ng n c và gi  n c c a dân t c Vi t Nam, vi c xâyộ ở ự ớ ị ị ị ị ử ự ướ ữ ướ ủ ộ ệ ệ  
d ng và b o v  biên gi i qu c gia luôn là m t v n đ  đ c bi t quan tr ng đ i v i s  n đ nh và phát tri n đ t n c. Xâyự ả ệ ớ ố ộ ấ ề ặ ệ ọ ố ớ ự ổ ị ể ấ ướ  
d ng và b o v  biên gi i qu c gia là m t n i dung c a xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th  qu c gia, là m t bi nự ả ệ ớ ố ộ ộ ủ ự ả ệ ủ ề ổ ố ộ ệ  
pháp hi u qu  ch ng l i s  xâm ph m ch  quy n lãnh th  qu c gia. ệ ả ố ạ ự ạ ủ ề ổ ố

Trong hoà bình, b o v  biên gi i qu c gia là t ng th  các bi n pháp mà h  th ng chính tr , xã h i, các l c l ngả ệ ớ ố ổ ể ệ ệ ố ị ộ ự ượ  
vũ trang khu v c biên gi i áp d ng nh m tu n tra, gi  gìn nguyên v n, ch ng l i s  xâm ph m biên gi i qu c gia. B  đ iự ớ ụ ằ ầ ữ ẹ ố ạ ự ạ ớ ố ộ ộ  
Biên phòng là l c l ng chuyên trách và làm nòng c t trong b o v  biên gi i qu c gia. Khi có xung đ t ho c chi n tranh,ự ượ ố ả ệ ớ ố ộ ặ ế  
các bi n pháp b o v  biên gi i qu c gia đ c th  hi n rõ qua các tr ng thái s n sàng chi n đ u: th ng xuyên, tăngệ ả ệ ớ ố ượ ể ệ ạ ẵ ế ấ ườ  
c ng và cao. ườ

Lu t biên gi i qu c gia c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 2004 xác đ nh: “Xây d ng, qu n lí,ậ ớ ố ủ ướ ộ ộ ủ ệ ị ự ả  
b o v  biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i là s  nghi p c a toàn dân do Nhà n c th ng nh t qu n lí. Nhà n c vàả ệ ớ ố ự ớ ự ệ ủ ướ ố ấ ả ướ  
nhân dân th c hi n k t h p phát tri n kinh t  - xã h i v i tăng c ng qu c phòng, an ninh và đ i ngo i”. Xây d ng, b oự ệ ế ợ ể ế ộ ớ ườ ố ố ạ ự ả  
v  bao g m các n i dung sau:ệ ồ ộ

- u tiên đ u t  xây d ng khu v c biên gi i v ng m nh toàn di n v  chính tr , kinh t  - xã h i, qu c phòng, anƯ ầ ư ự ự ớ ữ ạ ệ ề ị ế ộ ố  
ninh; có chính sách u tiên t o đi u ki n thu n l i cho nhân dân khu v c biên gi i đ nh c  n đ nh, phát tri n và sinhư ạ ề ệ ậ ợ ự ớ ị ư ổ ị ể  
s ng lâu dài  khu v c biên gi i; đi u ch nh dân c  theo yêu c u phát tri n kinh t  - xã h i và c ng c  qu c phòng - anố ở ự ớ ề ỉ ư ầ ể ế ộ ủ ố ố  
ninh khu v c biên gi i.ự ớ

- Tăng c ng, m  r ng quan h  đ i ngo i các c p trên khu v c biên gi i; phát tri n kinh t  đ i ngo i, tăngườ ở ộ ệ ố ạ ấ ự ớ ể ế ố ạ  
c ng h p tác nhi u m t nh m xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh , n đ nh lâu dài v i các n c láng gi ng.ườ ợ ề ặ ằ ự ớ ữ ị ổ ị ớ ướ ề

- B o v  toàn v n lãnh th  c a T  qu c. S  d ng t ng h p các l c l ng và bi n pháp c a Nhà n c ch ng l iả ệ ẹ ổ ủ ổ ố ử ụ ổ ợ ự ượ ệ ủ ướ ố ạ  

120



Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia.ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố

s  xâm ph m, phá ho i d i m i hình th c đ  gi  gìn toàn v n ch  quy n lãnh th  và biên gi i qu c gia.ự ạ ạ ướ ọ ứ ể ữ ẹ ủ ề ổ ớ ố

- B o v  tài nguyên, môi sinh, môi tr ng. S  d ng t ng h p các bi n pháp đ u tranh ngăn ch n m i hànhả ệ ườ ử ụ ổ ợ ệ ấ ặ ọ  
đ ng xâm ph m tài nguyên, đ c bi t là xâm ph m tài nguyên trong lòng đ t, trên bi n, trên không, th m l c đ a c aộ ạ ặ ệ ạ ấ ể ề ụ ị ủ  
Vi t Nam. Ngăn ch n, đ u tranh v i m i hành đ ng phá ho i, hu  ho i, gây ô nhi m môi sinh, môi tr ng khu v cệ ặ ấ ớ ọ ộ ạ ỷ ạ ễ ườ ự  
biên gi i, b o đ m cho ng i Vi t Nam, nhân dân khu v c biên gi i có môi tr ng sinh s ng b n v ng, n đ nh vàớ ả ả ườ ệ ự ớ ườ ố ề ữ ổ ị  
phát tri n lâu dài.ể

- B o v  l i ích qu c gia trên khu v c biên gi i. Th c thi quy n l c chính tr  t i cao (quy n l p pháp, hành phápả ệ ợ ố ự ớ ự ề ự ị ố ề ậ  
và t  pháp) c a Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam trên khu v c biên gi i ; ch ng l i m i hành đ ng xâmư ủ ướ ộ ộ ủ ệ ự ớ ố ạ ọ ộ  
ph m v  l i ích kinh t , văn hoá, xã h i c a đ t n c trên khu v c biên gi i. B o đ m m i l i ích c a ng i Vi t Namạ ề ợ ế ộ ủ ấ ướ ự ớ ả ả ọ ợ ủ ườ ệ  
ph i đ c th c hi n  khu v c biên gi i theo lu t pháp Vi t Nam, phù h p v i lu t pháp qu c t  và các hi p đ nh màả ượ ự ệ ở ự ớ ậ ệ ợ ớ ậ ố ế ệ ị  
Vi t Nam kí k t v i các n c h u quan. ệ ế ớ ướ ữ

- Gi  gìn an ninh chính tr , tr t t  an toàn xã h i  khu v c biên gi i. Đ p tan m i âm m u và hành đ ng gây m tữ ị ậ ự ộ ở ự ớ ậ ọ ư ộ ấ  
n đ nh chính tr  và tr t t  an toàn xã h i khu v c biên gi i qu c gia. Đ u tranh ch ng m i t  t ng và hành đ ng chia rổ ị ị ậ ự ộ ự ớ ố ấ ố ọ ư ưở ộ ẽ  

đoàn k t dân t c, phá ho i s  n đ nh, phát tri n khu v c biên gi i. ế ộ ạ ự ổ ị ể ự ớ

- Ph i h p v i các n c, đ u tranh ngăn ch n m i hành đ ng phá ho i tình đoàn k t, h u ngh  gi a nhân dân Vi tố ợ ớ ướ ấ ặ ọ ộ ạ ế ữ ị ữ ệ  
Nam v i nhân dân các n c láng gi ng. Tr n áp m i hành đ ng kh ng b , t i ph m xuyên biên gi i qu c gia.ớ ướ ề ấ ọ ộ ủ ố ộ ạ ớ ố

2.3: QUAN ĐI M C A Đ NG VÀ NHÀ N C TA V  XÂY D NG VÀ B O V  CH  QUY N LÃNH TH , BIÊNỂ Ủ Ả ƯỚ Ề Ự Ả Ệ Ủ Ề Ổ  
GI I QU C GIAỚ Ố

2.3.1: Quan đi mể

- Xây d ng, b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia là m t n i dung quan tr ng c a s  nghi p xây d ngự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ộ ộ ọ ủ ự ệ ự  
và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ả ệ ổ ố ệ ộ ủ  

T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa đ c hình thành và phát tri n trong quá trình đ u tranh cách m ng c a dânổ ố ệ ộ ủ ượ ể ấ ạ ủ  
t c ta d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; là s  k  th a và phát tri n m i T  qu c, đ t n c, dân t c vàộ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ệ ự ế ừ ể ớ ổ ố ấ ướ ộ  
con ng i Vi t Nam su t chi u dài l ch s  m y ngàn năm d ng n c và gi  n c trong đi u ki n m i. ườ ệ ố ề ị ử ấ ự ướ ữ ướ ề ệ ớ

Lãnh th  và biên gi i qu c gia Vi t Nam là m t b  ph n h p thành quan tr ng, không th  tách r i c a T  qu cổ ớ ố ệ ộ ộ ậ ợ ọ ể ờ ủ ổ ố  
Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. Lãnh th  và biên gi i qu c gia là y u t  c  b n b o đ m cho s  n đ nh, b n ch c c a đ tệ ộ ủ ổ ớ ố ế ố ơ ả ả ả ự ổ ị ề ắ ủ ấ  
n c Vi t Nam. Ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia là s  kh ng đ nh ch  quy n c a Nhà n c Vi t Nam, bao g mướ ệ ủ ề ổ ớ ố ự ẳ ị ủ ề ủ ướ ệ ồ  
c  quy n l p pháp, hành pháp và t  pháp trong ph m vi lãnh th , g m c  vùng đ t, vùng tr i, n i thu , lãnh h i và lãnhả ề ậ ư ạ ổ ồ ả ấ ờ ộ ỷ ả  
th  đ c bi t c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam. Vì v y, xây d ng, b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi iổ ặ ệ ủ ướ ộ ộ ủ ệ ậ ự ả ệ ủ ề ổ ớ  
qu c gia là m t n i dung đ c bi t quan tr ng c a xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. S  nghi pố ộ ộ ặ ệ ọ ủ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ự ệ  
xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa không th  thành công n u ch  quy n lãnh th , biên gi i qu cự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ể ế ủ ề ổ ớ ố  
gia không đ c xây d ng và b o v  t t, b  xâm ph m. ượ ự ả ệ ố ị ạ

- Ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia là thiêng liêng, b t kh  xâm ph m c a dân t c Vi t Nam. ủ ề ổ ớ ố ấ ả ạ ủ ộ ệ

Lãnh th  qu c gia Vi t Nam là n i sinh ra và l u gi , phát tri n con ng i và nh ng giá tr  c a dân t c Vi t Nam.ổ ố ệ ơ ư ữ ể ườ ữ ị ủ ộ ệ  
Tr i qua m y nghìn năm d ng n c và gi  n c, các th  h  ng i Vi t Nam đã ph i đ  bi t bao m  hôi, x ng máu m iả ấ ự ướ ữ ướ ế ệ ườ ệ ả ổ ế ồ ươ ớ  
xây d ng nên, m i gi  gìn, b o v  đ c lãnh th  qu c gia toàn v n, th ng nh t và t i đ p nh  ngày hôm nay. Nh  đó màự ớ ữ ả ệ ượ ổ ố ẹ ố ấ ươ ẹ ư ờ  
con ng i Vi t Nam, dân t c Vi t Nam có th  t n t i, sinh s ng, v n lên và phát tri n m t cách đ c l p, bình đ ng v i cácườ ệ ộ ệ ể ồ ạ ố ươ ể ộ ộ ậ ẳ ớ  
qu c gia, dân t c khác trong c ng đ ng qu c t ; nh ng giá tr , truy n th ng, b n s c văn hoá c a dân t c Vi t Nam đ cố ộ ộ ồ ố ế ữ ị ề ố ả ắ ủ ộ ệ ượ  
kh ng đ nh, l u truy n và phát tri n sánh vai v i các c ng qu c năm châu.ẳ ị ư ề ể ớ ườ ố

Ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia là k t qu  đ u tranh d ng n c và gi  n c c a dân t c Vi t Namủ ề ổ ớ ố ế ả ấ ự ướ ữ ướ ủ ộ ệ  
su t chi u dài hàng ngàn năm l ch s . T  th a Hùng V ng d ng n c đ n th i đ i H  Chí Minh, đ ng tr c nh ngố ề ị ử ừ ủ ươ ự ướ ế ờ ạ ồ ứ ướ ữ  
k  thù to l n và hung b o, dân t c Vi t Nam luôn có ý th c và quy t tâm b o v . Dù ph i tr i qua hàng ch c cu cẻ ớ ạ ộ ệ ứ ế ả ệ ả ả ụ ộ  
chi n tranh l n nh , ph i ch u d i ách đô h  c a các th  l c phong ki n, th c dân, đ  qu c, ng i Vi t Nam luônế ớ ỏ ả ị ướ ộ ủ ế ự ế ự ế ố ườ ệ  
ph t cao hào khí anh hùng, lòng t  hào, t  tôn dân t c trong d ng n c và gi  n c, xây d ng và gi  gìn biên c ngấ ự ự ộ ự ướ ữ ướ ự ữ ươ  
lãnh th  qu c gia, xây d ng và BVTQ. T  t ng “Sông núi n c Nam vua Nam ”, c a ông cha ta đ c ti p n i,ổ ố ự ư ưở ướ ở ủ ượ ế ố  
kh ng đ nh và nâng lên t m cao m i trong th i đ i H  Chí Minh. Ch  t ch H  Chí Minh t ng d y: “Các vua Hùng đãẳ ị ầ ớ ờ ạ ồ ủ ị ồ ừ ạ  
có công d ng n c, Bác cháu ta ph i cùng nhau gi  l y n c”.ự ướ ả ữ ấ ướ

Ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia Vi t Nam là quy n thiêng liêng, b t kh  xâm ph m c a dân t c Vi tủ ề ổ ớ ố ệ ề ấ ả ạ ủ ộ ệ  
Nam. Nhà n c Vi t Nam, nhân dân Vi t Nam quy t tâm gi  gìn và b o v  quy n thiêng liêng, b t kh  xâm ph m đó.ướ ệ ệ ế ữ ả ệ ề ấ ả ạ  
Lu t biên gi i qu c gia c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam kh ng đ nh: “Biên gi i qu c gia c a n c C ngậ ớ ố ủ ướ ộ ộ ủ ệ ẳ ị ớ ố ủ ướ ộ  
hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là thiêng liêng, b t kh  xâm ph m. Xây d ng, qu n lí, b o v  biên gi i qu c gia có ýộ ủ ệ ấ ả ạ ự ả ả ệ ớ ố  
nghĩa đ c bi t quan tr ng đ i v i s  toàn v n lãnh th , ch  quy n qu c gia, góp ph n gi  v ng n đ nh chính tr , phátặ ệ ọ ố ớ ự ẹ ổ ủ ề ố ầ ữ ữ ổ ị ị  
tri n kinh t  - xã h i, tăng c ng qu c phòng và an ninh c a đ t n c”.ể ế ộ ườ ố ủ ấ ướ

- Xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh , n đ nh ; gi i quy t các v n đ  tranh ch p thông qua đàm phán hoà bình,ự ớ ữ ị ổ ị ả ế ấ ề ấ  
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tôn tr ng đ c l p, ch  quy n, toàn v n lãnh th  và l i ích chính đáng c a nhau.ọ ộ ậ ủ ề ẹ ổ ợ ủ

Xây d ng biên gi i hoà bình, h u ngh , n đ nh là v n đ  đ c bi t quan tr ng c a s  nghi p xây d ng và b o v  Tự ớ ữ ị ổ ị ấ ề ặ ệ ọ ủ ự ệ ự ả ệ ổ  
qu c. Đó là quan đi m nh t quán c a Đ ng và Nhà n c ta. Quan đi m này phù h p v i l i ích và lu t pháp c a Vi t Nam,ố ể ấ ủ ả ướ ể ợ ớ ợ ậ ủ ệ  
phù h p v i công c và lu t pháp qu c t , cũng nh  l i ích c a các qu c gia có liên quan. Đ ng và Nhà n c ta coi vi cợ ớ ướ ậ ố ế ư ợ ủ ố ả ướ ệ  
gi  v ng môi tr ng hoà bình, n đ nh đ  phát tri n kinh t  - xã h i, th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoá theo đ nhữ ữ ườ ổ ị ể ể ế ộ ự ệ ệ ệ ạ ị  
h ng xã h i ch  nghĩa là l i ích cao nh t c a đ t n c. ướ ộ ủ ợ ấ ủ ấ ướ

Trong gi i quy t các v n đ  tranh ch p lãnh th , biên gi i, Đ ng và Nhà n c ta luôn nh t quán th c hi n quanả ế ấ ề ấ ổ ớ ả ướ ấ ự ệ  
đi m gi i quy t các tranh ch p b ng th ng l ng hoà bình, tôn tr ng đ c l p, ch  quy n, toàn v n lãnh th  và l i íchể ả ế ấ ằ ươ ượ ọ ộ ậ ủ ề ẹ ổ ợ  
chính đáng c a nhau. ủ

V  nh ng v n đ  tranh ch p ch  quy n lãnh th  trên b , trên bi n do l ch s  đ  l i ho c m i n y sinh, Đ ng vàề ữ ấ ề ấ ủ ề ổ ộ ể ị ử ể ạ ặ ớ ẩ ả  
Nhà n c ta kh ng đ nh: “Vi t Nam ướ ẳ ị ệ luôn s n sàng th ng l ng hoà bình đ  gi i quy t m t cách có lí, có tình”. Vi tẵ ươ ượ ể ả ế ộ ệ  
Nam ng h  vi c gi i quy t các mâu thu n, b t đ ng trong khu v c thông qua đ i tho i, th ng l ng hoà bình,ủ ộ ệ ả ế ẫ ấ ồ ự ố ạ ươ ượ  
không s  d ng vũ l c hay đe do  s  d ng vũ l c. Nh ng Vi t Nam cũng s n sàng t  v  ch ng l i m i hành đ ngử ụ ự ạ ử ụ ự ư ệ ẵ ự ệ ố ạ ọ ộ  
xâm ph m lãnh th  đ t li n, vùng tr i, vùng bi n và l i ích qu c gia c a Vi t Nam.ạ ổ ấ ề ờ ể ợ ố ủ ệ

V  v n đ  tranh ch p ch  quy n  Bi n Đông, quan đi m nh t quán c a Vi t Nam là: Vi t Nam kh ng đ nh chề ấ ề ấ ủ ề ở ể ể ấ ủ ệ ệ ẳ ị ủ 
quy n không th  tranh cãi đ i v i vùng bi n, đ o c a Vi t Nam trên Bi n Đông, trong đó có hai qu n đ o Hoàng Sa vàề ể ố ớ ể ả ủ ệ ể ầ ả  
Tr ng Sa. Vi t Nam có đ y đ  ch ng c  l ch s  và c  s  pháp lí v  v n đ  này. Tuy nhiên, vì l i ích an ninh chung c aườ ệ ầ ủ ứ ứ ị ử ơ ở ề ấ ề ợ ủ  
các bên h u quan, Vi t Nam s n sàng đàm phán hoà bình đ  gi i quy t, tr c m t là đ t t i s  tho  thu n v  “B  quyữ ệ ẵ ể ả ế ướ ắ ạ ớ ự ả ậ ề ộ  
t c ng x ” trong khi ti p t c tìm ki m gi i pháp lâu dài cho v n đ  Bi n Đông.ắ ứ ử ế ụ ế ả ấ ề ể

-.Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia là s  nghi p c a toàn dân, d i s  lãnh đ o c aự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ự ệ ủ ướ ự ạ ủ  
Đ ng, s  qu n lí th ng nh t c a Nhà n c, l c l ng vũ trang là nòng c t.ả ự ả ố ấ ủ ướ ự ượ ố

Đ ng C ng s n Vi t Nam lãnh đ o s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa. Nhà n c th ngả ộ ả ệ ạ ự ệ ự ả ệ ổ ố ộ ủ ướ ố  
nh t qu n lí vi c xây d ng, qu n lí, b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia; có chính sách u tiên đ c bi t xâyấ ả ệ ự ả ả ệ ủ ề ổ ớ ố ư ặ ệ  
d ng khu v c biên gi i v ng m nh v  m i m t. M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch c thành viên trong ph m viự ự ớ ữ ạ ề ọ ặ ặ ậ ổ ố ệ ổ ứ ạ  
ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tuyên truy n, v n đ ng các t ng l p nhân dân nghiêm ch nhứ ệ ụ ề ạ ủ ệ ề ậ ộ ầ ớ ỉ  
ch p hành đ ng l i, chính sách c a Đ ng và Nhà n c, đ c bi t là Ngh  quy t v  Chi n l c b o v  T  qu c trongấ ườ ố ủ ả ướ ặ ệ ị ế ề ế ượ ả ệ ổ ố  

tình hình m iớ … 

Quân đ i nhân dân Vi t Nam là l c l ng nòng c t trong nhi m v  b o v  toàn v n lãnh th  c a T  qu c, b oộ ệ ự ượ ố ệ ụ ả ệ ẹ ổ ủ ổ ố ả  
v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia. B  đ i Biên phòng là l c l ng nòng c t, chuyên trách, ph i h p v i l cệ ủ ề ổ ớ ố ộ ộ ự ượ ố ố ợ ớ ự  
l ng Công an nhân dân, các ngành h u quan và chính quy n đ a ph ng trong ho t đ ng qu n lí, b o v  biên gi i qu cượ ữ ề ị ươ ạ ộ ả ả ệ ớ ố  
gia, gi  gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i  khu v c biên gi i theo quy đ nh c a pháp lu t. ữ ậ ự ộ ở ự ớ ị ủ ậ

2.2.2: Trách nhi m công dân trong xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia. M i công dânệ ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ọ  
Vi t Nam đ u có nghĩa v , trách nhi m xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia Vi t Nam. ệ ề ụ ệ ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ệ

Trách nhi m c a công dân Vi t Nam đ i v i xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia Vi tệ ủ ệ ố ớ ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ệ  
Nam đ c Nhà n c ban hành c  th  trong Hi n pháp và lu t. Đi u 44, Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi tượ ướ ụ ể ế ậ ề ế ướ ộ ộ ủ ệ  
Nam năm 1992 (s a đ i) quy đ nh: “B o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa, gi  v ng an ninh qu c gia là s  nghi pử ổ ị ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ữ ữ ố ự ệ  
c a toàn dân. Công dân ph i làm đ y đ  nhi m v  qu c phòng và an ninh do pháp lu t quy đ nh”. Đi u 1, Lu t nghĩa vủ ả ầ ủ ệ ụ ố ậ ị ề ậ ụ  
quân s  ch  rõ: “B o v  T  qu c là nghĩa v  thiêng liêng và cao quý c a công dân. Công dân ph i làm nghĩa v  quân sự ỉ ả ệ ổ ố ụ ủ ả ụ ự  
và tham gia xây d ng qu c phòng toàn dân”. Đi u 10, Lu t biên gi i qu c gia cũng xác đ nh: “Xây d ng, qu n lí, b o vự ố ề ậ ớ ố ị ự ả ả ệ 
biên gi i qu c gia, khu v c biên gi i là s  nghi p c a toàn dân do Nhà n c th ng nh t qu n lí”.ớ ố ự ớ ự ệ ủ ướ ố ấ ả

Th c hi n nghĩa v , trách nhi m xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia, m i công dân Vi tự ệ ụ ệ ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ọ ệ  
Nam ph i :ả

- M i công dân n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t  Nam không phân bi t  thành ph n xã h i, dân t c, tínọ ướ ộ ộ ủ ệ ệ ầ ộ ộ  
ng ng tôn giáo, trình đ  văn hoá, n i c  trú đ u có nghĩa v  và trách nhi m xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th ,ưỡ ộ ơ ư ề ụ ệ ự ả ệ ủ ề ổ  
biên gi i qu c gia. Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 1992 (s a đ i) nêu rõ: “M i âm m u vàớ ố ế ướ ộ ộ ủ ệ ử ổ ọ ư  
hành đ ng ch ng l i đ c l p, ch  quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th  c a T  qu c, ch ng l i s  nghi p xây d ng vàộ ố ạ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ủ ổ ố ố ạ ự ệ ự  
b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa đ u b  nghiêm tr  theo pháp lu t”. Đ ng th i ph i luôn nâng cao ý th c qu cả ệ ổ ố ệ ộ ủ ề ị ị ậ ồ ờ ả ứ ố  
phòng, an ninh, xây d ng ý th c, thái đ  và trách nhi m b o v  T  qu c; có nh ng hành đ ng thi t th c góp ph n vào sự ứ ộ ệ ả ệ ổ ố ữ ộ ế ự ầ ự  
nghi p b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ệ ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

- Ch p hành nghiêm ch nh Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà n c, tr c h t th c hi n nghiêm và đ y đ  Lu t Qu cấ ỉ ế ậ ủ ướ ướ ế ự ệ ầ ủ ậ ố  
phòng, Lu t nghĩa v  quân s , Lu t biên gi i qu c gia c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ậ ụ ự ậ ớ ố ủ ướ ộ ộ ủ ệ

- Tuy t đ i trung thành v i T  qu c, làm tròn nghĩa v  quân s , th c hi n nghiêm ch nh các nhi m v  quân s ,ệ ố ớ ổ ố ụ ự ự ệ ỉ ệ ụ ự  
qu c phòng, s n sàng nh n và hoàn thành m i nhi m v  đ c giao. “Công dân ph i trung thành v i T  qu c, làm nghĩaố ẵ ậ ọ ệ ụ ượ ả ớ ổ ố  
v  quân s , đ c giáo d c v  qu c phòng và hu n luy n v  quân s ; tham gia dân quân t  v , phòng th  dân s  ; ch pụ ự ượ ụ ề ố ấ ệ ề ự ự ệ ủ ự ấ  
hành nghiêm ch nh các bi n pháp c a Nhà n c và ng i có th m quy n khi đ t n c có tình tr ng chi n tranh ho c tìnhỉ ệ ủ ướ ườ ẩ ề ấ ướ ạ ế ặ  
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tr ng kh n c p v  qu c phòng”.ạ ẩ ấ ề ố

2.2.3:Trách nhi m c a sinh viên trong vi c b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c giaệ ủ ệ ả ệ ủ ề ổ ớ ố

- Sinh viên ph i không ng ng h c t p, nâng cao trình đ  nh n th c v  m i m t, hi u bi t sâu s c v  truy nả ừ ọ ậ ộ ậ ứ ề ọ ặ ể ế ắ ề ề  
th ng d ng n c và gi  n c c a dân t c, truy n th ng đ u tranh cách m ng c a nhân dân ta d i s  lãnh đ o c aố ự ướ ữ ướ ủ ộ ề ố ấ ạ ủ ướ ự ạ ủ  
Đ ng C ng s n Vi t Nam; t  đó xây d ng, c ng c  lòng yêu n c, lòng t  hào, t  tôn dân t c, ý chí t  ch , t  l p, tả ộ ả ệ ừ ự ủ ố ướ ự ự ộ ự ủ ự ậ ự 
c ng, nâng cao ý th c b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa.ườ ứ ả ệ ổ ố ộ ủ

- Th y rõ ý nghĩa thiêng liêng, cao quý và b t kh  xâm ph m v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia c a n cấ ấ ả ạ ề ủ ề ổ ớ ố ủ ướ  
C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam; xác đ nh rõ vinh d  và trách nhi m c a công dân trong nhi m v  b o v  T  qu c,ộ ộ ủ ệ ị ự ệ ủ ệ ụ ả ệ ổ ố  
xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam. ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ủ ướ ộ ộ ủ ệ

- Th c hi n t t nh ng quy đ nh v  ch ng trình giáo d c, b i d ng ki n th c qu c phòng - an ninh đ i v i sinhự ệ ố ữ ị ề ươ ụ ồ ưỡ ế ứ ố ố ớ  
viên trong H c vi n; hoàn thành t t các nhi m v  quân s , qu c phòng trong th i gian h c t p t i H c vi n.ọ ệ ố ệ ụ ự ố ờ ọ ậ ạ ọ ệ

- S n sàng tham gia các nhi m v  qu c phòng, an ninh khi Nhà n c và ng i có th m quy n huy đ ng, đ ngẵ ệ ụ ố ướ ườ ẩ ề ộ ộ  
viên. Sau khi t t nghi p, s n sàng t  nguy n, t  giác tham gia quân đ i nhân dân, công an nhân dân khi Nhà n c yêu c u.ố ệ ẵ ự ệ ự ộ ướ ầ  
Tích c c, t  giác, tình nguy n tham gia xây d ng và ph c v  lâu dài t i các khu kinh t  - qu c phòng, góp ph n xây d ngự ự ệ ự ụ ụ ạ ế ố ầ ự  
khu v c biên gi i, h i đ o v ng m nh, phát tri n kinh t , xã h i, b o v  v ng ch c đ c l p ch  quy n, toàn v n lãnhự ớ ả ả ữ ạ ể ế ộ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ẹ  
th  c a T  qu c, th c hi n nghiêm ch nh Lu t biên gi i qu c gia c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ổ ủ ổ ố ự ệ ỉ ậ ớ ố ủ ướ ộ ộ ủ ệ

Xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia là s  nghi p c a toàn dân, d i s  lãnh đ o c aự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ự ệ ủ ướ ự ạ ủ  
Đ ng, s  qu n lí th ng nh t c a Nhà n c, l c l ng vũ trang là nòng c t. M i công dân Vi t Nam đ u có nghĩa v ,ả ự ả ố ấ ủ ướ ự ượ ố ọ ệ ề ụ  
trách nhi m xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia.ệ ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố

 Là sinh viên H c vi n Công ngh  B u chính vi n thông c n nh n th c sâu s c ý nghĩa, t m quan tr ng c a chọ ệ ệ ư ễ ầ ậ ứ ắ ầ ọ ủ ủ  
quy n lãnh th , biên gi i qu c gia đ i v i s  toàn v n, th ng nh t lãnh th ; quan đi m, ch  tr ng, chính sách c aề ổ ớ ố ố ớ ự ẹ ố ấ ổ ể ủ ươ ủ  
Đ ng và Nhà n c đ i v i vi c xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia. Trên c  s  đó, nâng cao ýả ướ ố ớ ệ ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố ơ ở  
th c, trách nhi m công dân, h c t p t t, th c hi n t t các nhi m v  quân s , qu c phòng t i H c vi n, s n sàng nh n vàứ ệ ọ ậ ố ự ệ ố ệ ụ ự ố ạ ọ ệ ẵ ậ  
hoàn thành m i nhi m v  b o v   T  qu c. ọ ệ ụ ả ệ ổ ố

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1.Ch  quy n lãnh th  qu c gia là gì ? N i dung xây d ng và b o v  ch  quy n qu c gia nh  th  nào ?ủ ề ổ ố ộ ự ả ệ ủ ề ố ư ế

2. Biên gi i qu c gia là gì? N i dung xây d ng và b o v  biên gi i qu c gia là nh  th  nào ?ớ ố ộ ự ả ệ ớ ố ư ế

3. Trình bày quan đi m c a Đ ng và Nhà n c ta v  xây d ng và b o v  ch  quy n lãnh th , biên gi i qu c gia ? Liênể ủ ả ướ ề ự ả ệ ủ ề ổ ớ ố  
h  trách nhi m c a công dân ?ệ ệ ủ
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M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

BÀI 12

M T S  N I DUNG C  B N V  DÂN T C, TÔN GIÁO VÀ Đ U TRANH PHÒNG CH NG Đ CH L I D NGỘ Ố Ộ Ơ Ả Ề Ộ Ấ Ố Ị Ợ Ụ  
V N Đ   DÂN T C VÀ TÔN GIÁO CH NG PHÁ CÁCH M NG VI T NAMẤ Ề Ộ Ố Ạ Ệ

I - M C ĐÍCH, YÊU C U Ụ Ầ

1.1: M c đích:ụ

Trang b  cho h c sinh nh ng ki n th c chung, c  b n nh t v  dân t c, tôn giáo, gi i quy t v n đ  dân t c, tônị ọ ữ ế ứ ơ ả ấ ề ộ ả ế ấ ề ộ  
giáo theo quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh và quan đi m, chính sách c a Đ ng, Nhà n c taể ủ ủ ư ưở ồ ể ủ ả ướ  
hi n nay.ệ

1.2: Yêu c u: ầ

Hi u đúng đ  n i dung c a bài t  đó nâng cao ý th c, trách nhi m, ch t l ng, hi u qu  quán tri t, tuyên truy n,ể ủ ộ ủ ừ ứ ệ ấ ượ ệ ả ệ ề  
th c hi n quan đi m, chính sách dân t c, tôn giáo c a Đ ng, Nhà n c ta, c nh giác đ u tranh phòng ch ng s  l i d ngự ệ ể ộ ủ ả ướ ả ấ ố ự ợ ụ  
v n đ  dân t c, tôn giáo c a các th  l c thù đ ch. ấ ề ộ ủ ế ự ị

II - N I DUNGỘ

2.1: M T S  V N Đ  C  B N V  DÂN T C: Ộ Ố Ấ Ề Ơ Ả Ề Ộ

2.1.1: M t s  v n đ  chung v  dân t c ộ ố ấ ề ề ộ

-  Khái ni m: ệ

Dân t c là c ng đ ng ng i n đ nh, hình thành trong l ch s , t o l p m t qu c gia, trên c  s  c ng đ ng b nộ ộ ồ ườ ổ ị ị ử ạ ậ ộ ố ơ ở ộ ồ ề  
v ng v : lãnh th  qu c gia, kinh t , ngôn ng , truy n th ng, văn hoá, đ c đi m tâm lý, ý th c v  dân t c và tên g i c aữ ề ổ ố ế ữ ề ố ặ ể ứ ề ộ ọ ủ  
dân t c. Khái ni m đ c hi u: ộ ệ ượ ể

+ Các thành viên cùng dân t c s  d ng m t ngôn ng  chung (ti ng m  đ ) đ  giao ti p n i b  dân t c. Các thànhộ ử ụ ộ ữ ế ẹ ẻ ể ế ộ ộ ộ  
viên cùng chung nh ng đ c đi m sinh ho t văn hoá v t ch t, văn hoá tinh th n, t o nên b n s c văn hoá dân t c.ữ ặ ể ạ ậ ấ ầ ạ ả ắ ộ

+ Dân t c đ c hi u theo nghĩa c ng đ ng qu c gia dân t c, là m t c ng đ ng chính tr  – xã h i, đ c ch  đ oộ ượ ể ộ ồ ố ộ ộ ộ ồ ị ộ ượ ỉ ạ  

b i m t nhà n c, thi t l p trên m t lãnh th  chung, nh : dân t c Vi t Nam, dân t c Trung Hoaở ộ ướ ế ậ ộ ổ ư ộ ệ ộ … 

- Tình hình quan h  dân t c trên th  gi i: ệ ộ ế ớ

Hi n nay, tr c s  tác đ ng c a cách m ng khoa h c công ngh , xu th  toàn c u hoá kinh t  di n ra m nh m ,ệ ướ ự ộ ủ ạ ọ ệ ế ầ ế ễ ạ ẽ  
làm cho quan h  giai c p, dân t c di n bi n ph c t p, khó l ng. Nh  Đ ng ta đã nh n đ nh: trên th  gi i, hoà bình, h pệ ấ ộ ễ ế ứ ạ ườ ư ả ậ ị ế ớ ợ  
tác và phát tri n v n là xu th  l n trong quan h  gi a các dân t c. Toàn c u hoá và các v n đ  toàn c u làm cho s  hi uể ẫ ế ớ ệ ữ ộ ầ ấ ề ầ ự ể  
bi t l n nhau và s  ph  thu c l n nhau gi a các dân t c tăng lên, thúc đ y xu th  khu v c hoá. Đ ng th i các dân t c đế ẫ ự ụ ộ ẫ ữ ộ ẩ ế ự ồ ờ ộ ề 
cao ý th c đ c l p, t  ch , t  l c t  c ng, ch ng can thi p áp đ t và c ng quy n.ứ ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ố ệ ặ ườ ề

M t khác, quan h  dân t c, s c t c hi n nay trên th  gi i v n di n ra r t ph c t p, nóng b ng  c  ph m vi qu cặ ệ ộ ắ ộ ệ ế ớ ẫ ễ ấ ứ ạ ỏ ở ả ạ ố  
gia, khu v c và qu c t . Mâu thu n, xung đ t dân t c, s c t c, xu h ng li khai, chia r  dân t c đang di n ra  kh p cácự ố ế ẫ ộ ộ ắ ộ ướ ẽ ộ ễ ở ắ  
qu c gia, các khu v c, các châu l c trên th  gi i... Đúng nh  Đ ng ta nh n đ nh : “Nh ng cu c chi n tranh c c b , xungố ự ụ ế ớ ư ả ậ ị ữ ộ ế ụ ộ  
đ t vũ trang, xung đ t dân t c, tôn giáo, ch y đua vũ trang, ho t đ ng can thi p, l t đ , li khai, ho t đ ng kh ng b ,ộ ộ ộ ạ ạ ộ ệ ậ ổ ạ ộ ủ ố  
nh ng tranh ch p biên gi i, lãnh th , bi n đ o và các tài nguyên thiên nhiên ti p t c di n ra  nhi u n i v i tính ch tữ ấ ớ ổ ể ả ế ụ ễ ở ề ơ ớ ấ  
ngày càng ph c t p”. V n đ  quan h  dân t c, s c t c đã gây nên nh ng h u qu  n ng n  v  kinh t , chính tr , văn hoá,ứ ạ ấ ề ệ ộ ắ ộ ữ ậ ả ặ ề ề ế ị  
xã h i, môi tr ng cho các qu c gia, đe do  hoà bình, an ninh khu v c và th  gi i. ộ ườ ố ạ ự ế ớ

Quan đi m ch  nghĩa Má - Lênin, t  t ng H  Chí Minh v  dân t c và gi i quy t v n đ  dân t c..ể ủ ư ưở ồ ề ộ ả ế ấ ề ộ

Quan đi m ch  nghĩa Mác – Lênin v  dân t c và gi i quy t v n đ  dân t c:ể ủ ề ộ ả ế ấ ề ộ

+ V n đ  dân t cấ ề ộ  là nh ng n i dung n y sinh trong quan h  gi a các dân t c di n ra trên m i lĩnh v c đ i s ngữ ộ ả ệ ữ ộ ễ ọ ự ờ ố  
xã h i tác đ ng x u đ n m i dân t c và quan h  gi a các dân t c, các qu c gia dân t c v i nhau c n ph i gi i quy t. ộ ộ ấ ế ỗ ộ ệ ữ ộ ố ộ ớ ầ ả ả ế

Th c ch t c a v n đ  dân t c là s  va ch m, mâu thu n l i ích gi a các dân t c trong qu c gia đa dân t c và gi aự ấ ủ ấ ề ộ ự ạ ẫ ợ ữ ộ ố ộ ữ  
các qu c gia dân t c v i nhau trong quan h  qu c t  di n ra trên m i lĩnh v c đ i s ng xã h i. ố ộ ớ ệ ố ế ễ ọ ự ờ ố ộ

+ V n đ  dân t c còn t n t i lâu dài. B i do dân s  và trình đ  phát tri n kinh t  - xã h i gi a các dân t c khôngấ ề ộ ồ ạ ở ố ộ ể ế ộ ữ ộ  
đ u nhau; do s  khác bi t v  l i ích; do s  khác bi t v  ngôn ng , văn hoá, tâm lí; do tàn d  t  t ng dân t c l n, dânề ự ệ ề ợ ự ệ ề ữ ư ư ưở ộ ớ  
t c h p hòi, t  ti dân t c; do thi u sót, h n ch  trong ho ch đ nh, th c thi chính sách kinh t  - xã h i c a nhà n c c mộ ẹ ự ộ ế ạ ế ạ ị ự ế ộ ủ ướ ầ  
quy n; do s  th ng tr , kích đ ng chia r  c a các th  l c ph n đ ng đ i v i các dân t c.ề ự ố ị ộ ẽ ủ ế ự ả ộ ố ớ ộ

V n đ  dân t c là v n đ  chi n l c c a cách m ng xã h i ch  nghĩa. V n đ  dân t c g n k t ch t ch  v i v nấ ề ộ ấ ề ế ượ ủ ạ ộ ủ ấ ề ộ ắ ế ặ ẽ ớ ấ  
đ  giai c p.ề ấ  Gi i quy t v n đ  dân t c v a là m c tiêu v a là đ ng l c c a cách m ng xã h i ch  nghĩa. ả ế ấ ề ộ ừ ụ ừ ộ ự ủ ạ ộ ủ

- Gi i quy t v n đ  dân t c theo quan đi m c a V.I.Lêninả ế ấ ề ộ ể ủ . 
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M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

Đó là các dân t c hoàn toàn bình đ ng, các dân t c đ c ộ ẳ ộ ượ quy n ề t  quy t, liên hi p giai c p công nhân t t c  cácự ế ệ ấ ấ ả  
dân t c.ộ

 + Các dân t c hoàn toàn bình đ ng là các dân t c không phân bi t l n, nh , trình đ  phát tri n cao hay th p, đ u có quy nộ ẳ ộ ệ ớ ỏ ộ ể ấ ề ề  
l i và nghĩa v  ngang nhau trên m i lĩnh v c trong quan h  gi a các dân t c trong qu c gia đa dân t c, và gi a các qu c gia dân t cợ ụ ọ ự ệ ữ ộ ố ộ ữ ố ộ  
v i nhau trong quan h  qu c t  ; xoá b  m i hình th c áp b c, bóc l t dân t c. Quy n bình đ ng dân t c ph i đ c pháp lu t hoáớ ệ ố ế ỏ ọ ứ ứ ộ ộ ề ẳ ộ ả ượ ậ  
và th c hi n trên th c t . Đây là quy n thiêng liêng, là c  s  đ  th c hi n quy n dân t c t  quy t, xây d ng quan h  h u ngh  h pự ệ ự ế ề ơ ở ể ự ệ ề ộ ự ế ự ệ ữ ị ợ  
tác gi a các dân t c.ữ ộ

 + Các dân t c đ c quy n t  quy t, là quy n làm ch  v n m nh c a m i dân t c : quy n t  quy t đ nh ch  độ ượ ề ự ế ề ủ ậ ệ ủ ỗ ộ ề ự ế ị ế ộ 
chính tr , con đ ng phát tri n c a dân t c mình, bao g m c  quy n t  do phân l p thành qu c gia riêng và quy n tị ườ ể ủ ộ ồ ả ề ự ậ ố ề ự  
nguy n liên hi p v i các dân t c khác trên c  s  bình đ ng, t  nguy n, phù h p v i l i ích chính đáng c a các dân t c.ệ ệ ớ ộ ơ ở ẳ ự ệ ợ ớ ợ ủ ộ  
Kiên quy t đ u tranh ch ng vi c l i d ng quy n t  quy t đ  can thi p, chia r , phá ho i kh i đoàn k t dân t c. ế ấ ố ệ ợ ụ ề ự ế ể ệ ẽ ạ ố ế ộ

+ Liên hi p công nhân t t c  các dân t cệ ấ ả ộ  là s  đoàn k t công nhân các dân t c trong ph m vi qu c gia và qu c t ,ự ế ộ ạ ố ố ế  
và c  s  đoàn k t qu c t  c a các dân t c, các l c l ng cách m ng d i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân đ  gi iả ự ế ố ế ủ ộ ự ượ ạ ướ ự ạ ủ ấ ể ả  
quy t t t v n đ  dân t c, giai c p, qu c t . Đây là n i dung v a ph n ánh b n ch t qu c t  c a giai c p công nhân, v aế ố ấ ề ộ ấ ố ế ộ ừ ả ả ấ ố ế ủ ấ ừ  
ph n ánh s  th ng nh t gi a s  nghi p gi i phóng dân t c và gi i phóng giai c p, đ m b o cho phong trào dân t c có đả ự ố ấ ữ ự ệ ả ộ ả ấ ả ả ộ ủ 
s c m nh và kh  năng đ  giành th ng l i. ứ ạ ả ể ắ ợ

 T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c và gi i quy t v n đ  dân t c: ư ưở ồ ề ấ ề ộ ả ế ấ ề ộ

Trung thành v i quan đi m ch  nghĩa Mác - Lênin, bám sát th c ti n cách m ng, đ c đi m các dân t c  Vi tớ ể ủ ự ễ ạ ặ ể ộ ở ệ  
Nam, Ch  t ch H  Chí Minh đã có quan đi m dân t c đúng đ n, góp ph n cùng toàn Đ ng, lãnh đ o nhân dân ta gi iủ ị ồ ể ộ ắ ầ ả ạ ả  
phóng dân t c; xây d ng, c ng c  kh i đ i đoàn k t dân t c và đoàn k t qu c t  c a dân t c Vi t Nam. T  t ng v  dânộ ự ủ ố ố ạ ế ộ ế ố ế ủ ộ ệ ư ưở ề  
t c và gi i quy t v n đ  dân t c c a H  Chí Minh v  n i dung toàn di n, phong phú, sâu s c, khoa h c và cách m ng;ộ ả ế ấ ề ộ ủ ồ ề ộ ệ ắ ọ ạ  
đó là nh ng lu n đi m c  b n ch  đ o, lãnh đ o nhân dân ta th c hi n th ng l i s  nghi p gi i phóng dân t c, b o vữ ậ ể ơ ả ỉ ạ ạ ự ệ ắ ợ ự ệ ả ộ ả ệ 
đ c l p dân t c; xây d ng quan h  t t đ p gi a các dân t c trong đ i gia đình các dân t c Vi t Nam và gi a dân t c Vi tộ ậ ộ ự ệ ố ẹ ữ ộ ạ ộ ệ ữ ộ ệ  
Nam v i các qu c gia dân t c trên th  gi i. ớ ố ộ ế ớ

Khi T  qu c b  th c dân Pháp xâm l c, đô h , H  Chí Minh đã tìm ra con đ ng c u n c, cùng Đ ng C ngổ ố ị ự ượ ộ ồ ườ ứ ướ ả ộ  
s n Vi t Nam t  ch c, lãnh đ o nhân dân đ u tranh gi i phóng dân t c, l p nên n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà.ả ệ ổ ứ ạ ấ ả ộ ậ ướ ệ ủ ộ

Khi T  qu c đ c đ c l p, t  do, Ng i đã cùng toàn Đ ng lãnh đ o nhân dân xây d ng m i quan h  m i, t tổ ố ượ ộ ậ ự ườ ả ạ ự ố ệ ớ ố  
đ p gi a các dân t c: bình đ ng, đoàn k t, tôn tr ng và giúp đ  nhau cùng phát tri n đi lên con đ ng m no, h nh phúc.ẹ ữ ộ ẳ ế ọ ỡ ể ườ ấ ạ  
Ng i r t quan tâm chăm sóc nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n c a đ ng bào các dân t c thi u s . Kh c ph c tàn dườ ấ ờ ố ậ ấ ầ ủ ồ ộ ể ố ắ ụ ư  
t  t ng phân bi t, kì th  dân t c, t  t ng dân t c l n, dân t c h p hòi. Ng i quan tâm xây d ng đ i ngũ cán b  làmư ưở ệ ị ộ ư ưở ộ ớ ộ ẹ ườ ự ộ ộ  
công tác dân t c. Lên án, v ch tr n m i âm m u th  đo n l i d ng v n đ  dân t c đ  chia r , phá ho i kh i đ i đoànộ ạ ầ ọ ư ủ ạ ợ ụ ấ ề ộ ể ẽ ạ ố ạ  
k t c a dân t c Vi t Nam. ế ủ ộ ệ

2.1.2: Đ c đi m các dân t c  Vi t Nam và quan đi m chính sách dân t c c a Đ ng Nhà n c ta hi n nay. ặ ể ộ ở ệ ể ộ ủ ả ướ ệ

- Khái quát đ c đi m các dân t c  n c ta hi n nay :ặ ể ộ ở ướ ệ

Vi t Nam là m t qu c gia dân t c th ng nh t g m 54 dân t c cùng sinh s ng. Các dân t c  Vi t Nam có đ cệ ộ ố ộ ố ấ ồ ộ ố ộ ở ệ ặ  
tr ng sau : ư

 M t là,ộ  các dân t c  Vi t Nam có truy n th ng đoàn k t g n bó xây d ng qu c gia dân t c th ng nh t.ộ ở ệ ề ố ế ắ ự ố ộ ố ấ  Đây là 
đ c đi m n i b t trong quan h  gi a các dân t c  Vi t Nam. Trong l ch s  d ng n c và gi  n c c a dân t c ta, doặ ể ổ ậ ệ ữ ộ ở ệ ị ử ự ướ ữ ướ ủ ộ  
yêu c u khách quan c a công cu c đ u tranh ch ng thiên tai, đ ch ho  dân t c ta đã ph i s m đoàn k t th ng nh t. Cácầ ủ ộ ấ ố ị ạ ộ ả ớ ế ố ấ  
dân t c  Vi t Nam đ u có chung c i ngu n, ch u nh h ng chung c a đi u ki n t  nhiên, xã h i, chung v n m nh dânộ ở ệ ề ộ ồ ị ả ưở ủ ề ệ ự ộ ậ ệ  
t c, chung l i ích c  b n - quy n đ c t n t i, phát tri n. Đoàn k t th ng nh t đã tr  thành giá tr  tinh th n truy n th ngộ ợ ơ ả ề ượ ồ ạ ể ế ố ấ ở ị ầ ề ố  
quý báu c a dân t c, là s c m nh đ  dân t c ta ti p t c xây d ng và phát tri n đ t n c.ủ ộ ứ ạ ể ộ ế ụ ự ể ấ ướ

  Hai là, các dân t c thi u s   Vi t Nam c  trú phân tán và xen k  ộ ể ố ở ệ ư ẽ trên đ a bàn r ng l n, ch  y u là mi n núi,ị ộ ớ ủ ế ề  
biên gi i, h i đ o. Không có dân t c thi u s  nào c  trú duy nh t trên m t đ a bàn mà không xen k  v i m t vàiớ ả ả ộ ể ố ư ấ ộ ị ẽ ớ ộ  
dân t c khác.  Nhi u t nh mi n núi  các dân t c thi u s  chi m đa s  dân s  nh  : Cao B ng, L ng S n,  Tuyênộ ề ỉ ề ộ ể ố ế ố ố ư ằ ạ ơ  
Quang, Lào Cai, S n La, Lai Châu... ơ

 Ba là, các dân t c  n c ta có quy mô dân s  và trình đ  phát tri n không đ u.ộ ở ướ ố ộ ể ề  Theo s  li u đi u tra dân s  nămố ệ ề ố  
1999, n c ta có 54 dân t c, trong đó dân t c Kinh có 65,9 tri u ng i, chi m 86,2% dân s  c  n c, 53 dân t c thi u sướ ộ ộ ệ ườ ế ố ả ướ ộ ể ố 
có 10,5 tri u ng i chi m 13,8% dân s  c  n c. Dân s  c a các dân t c thi u s  dân s  cũng chênh l ch nhau. Có haiệ ườ ế ố ả ướ ố ủ ộ ể ố ố ệ  
dân t c có dân s  t  1 tri u tr  lên, có 10 dân t c có s  dân t  d i 1 tri u đ n 100 ngàn ng i ; 20 dân t c có s  dânộ ố ừ ệ ở ộ ố ừ ướ ệ ế ườ ộ ố  
d i 100 ngàn ng i ; 16 dân t c có s  dân t  d i 10 ngàn ng i đ n 1 ngàn ng i; 5 dân t c có s  dân d i 1 ngànướ ườ ộ ố ừ ướ ườ ế ườ ộ ố ướ  
ng i là: Sila, Pupéo, R măm, đu, và Brâu.ườ ơ Ơ

Trình đ  phát tri n kinh t  - xã h i gi a các dân t c không đ u nhau. Có dân t c đã đ t trình đ  phát tri n cao, đ iộ ể ế ộ ữ ộ ề ộ ạ ộ ể ờ  
s ng đã t ng đ i khá nh  dân t c Kinh, Hoa, Tày, M ng, Thái..., nh ng cũng có dân t c trình đ  phát tri n th p, đ iố ươ ố ư ộ ườ ư ộ ộ ể ấ ờ  
s ng còn nhi u khó khăn nh  m t s  dân t c  Tây B c, Tr ng S n, Tây Nguyên... ố ề ư ộ ố ộ ở ắ ườ ơ
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M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

   B n là,ố  m i dân t c  Vi t Nam đ u có s c thái văn hoá riêng, góp ph n làm nên s  đa d ng, phong phú, th ngỗ ộ ở ệ ề ắ ầ ự ạ ố  
nh t c a văn hoá Vi t Nam.ấ ủ ệ  Các dân t c đ u có s c thái văn hoá v  nhà c a, ăn m c, ngôn ng , phong t c t p quán, tínộ ề ắ ề ử ặ ữ ụ ậ  
ng ng, tôn giáo và ý th c dân t c riêng, góp ph n t o nên s  đa d ng, phong phú c a văn hoá Vi t Nam. Đ ng th i cácưỡ ứ ộ ầ ạ ự ạ ủ ệ ồ ờ  
dân t c cũng có đi m chung th ng nh t v  văn hoá, ngôn ng , phong t c t p quán, tín ng ng, tôn giáo, ý th c qu c giaộ ể ố ấ ề ữ ụ ậ ưỡ ứ ố  
dân t c. S  th ng nh t trong đa d ng là đ c tr ng c a văn hoá các dân t c  Vi t Nam.  ộ ự ố ấ ạ ặ ư ủ ộ ở ệ

- Quan đi m, chính sách dân t c c a Đ ng, Nhà n c ta hi n nayể ộ ủ ả ướ ệ

Trong các giai đo n cách m ng, Đ ng ta luôn có quan đi m nh t quán : “Th c hi n chính sách bình đ ng, đoànạ ạ ả ể ấ ự ệ ẳ  
k t, t ng tr  gi a các dân t c, t o m i đi u ki n đ  các dân t c phát tri n đi lên con đ ng văn minh, ti n b , g n bóế ươ ợ ữ ộ ạ ọ ề ệ ể ộ ể ườ ế ộ ắ  
m t thi t v i s  phát tri n chung c a c ng đ ng các dân t c Vi t Nam". Công tác dân t c  n c ta hi n nay, Đ ng, Nhàậ ế ớ ự ể ủ ộ ồ ộ ệ ộ ở ướ ệ ả  
n c taướ  t p trung:ậ  

 Kh c ph c s  cách bi t v  trình đ  phát tri n kinh t  - xã h i gi a các dân t c; nâng cao đ i s ng đ ng bào cácắ ụ ự ệ ề ộ ể ế ộ ữ ộ ờ ố ồ  
dân t c thi u s , gi  gìn và phát huy b n s c văn hoá các dân t c, ch ng t  t ng dân t c l n, dân t c h p hòi, kì th ,ộ ể ố ữ ả ắ ộ ố ư ưở ộ ớ ộ ẹ ị  
chia r  dân t c, l i d ng v n đ  dân t c đ  gây m t n đ nh chính tr  - xã h i, ch ng phá cách m ng; th c hi n bìnhẽ ộ ợ ụ ấ ề ộ ể ấ ổ ị ị ộ ố ạ ự ệ  
đ ng, đoàn k t, tôn tr ng giúp đ  nhau cùng ti n b  gi a các dân t c nh m xây d ng và b o v  T  qu c, b o đ m choẳ ế ọ ỡ ế ộ ữ ộ ằ ự ả ệ ổ ố ả ả  
t t c  các dân t c  Vi t Nam đ u phát tri n, m no, h nh phúc. ấ ả ộ ở ệ ề ể ấ ạ

Văn ki n Đ i h i X ch  rõ quan đi m, chính sách dân t c c a Đ ng, Nhà n c ta hi n nay là: "V n đ  dân t c vàệ ạ ộ ỉ ể ộ ủ ả ướ ệ ấ ề ộ  
đoàn k t các dân t c có v  trí chi n l c lâu dài trong s  nghi p cách m ng n c ta. Các dân t c trong đ i gia đình Vi tế ộ ị ế ượ ự ệ ạ ướ ộ ạ ệ  
Nam bình đ ng, đoàn k t, tôn tr ng và giúp đ  nhau cùng ti n b ; cùng nhau th c hi n th ng l i s  nghi p công nghi pẳ ế ọ ỡ ế ộ ự ệ ắ ợ ự ệ ệ  
hoá, hi n đ i hoá đ t n c, xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. Phát tri n kinh t , chăm lo đ iệ ạ ấ ướ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ể ế ờ  
s ng v t ch t và tinh th n, xoá đói gi m nghèo, nâng cao trình đ  dân trí, gi  gìn và phát huy b n s c văn hoá, ti ng nói,ố ậ ấ ầ ả ộ ữ ả ắ ế  
ch  vi t và truy n th ng t t đ p c a các dân t c. Th c hi n t t chi n l c phát tri n kinh t - xã h i  mi n núi, vùngữ ế ề ố ố ẹ ủ ộ ự ệ ố ế ượ ể ế ộ ở ề  
sâu, vùng xa, vùng biên gi i, vùng căn c  cách m ng; làm t t công tác đ nh canh, đ nh c  và xây d ng vùng kinh t  m i.ớ ứ ạ ố ị ị ư ự ế ớ  
Quy ho ch, phân b , s p x p l i dân c , g n phát tri n kinh t  v i b o đ m an ninh, qu c phòng. c ng c  và nâng caoạ ổ ắ ế ạ ư ắ ể ế ớ ả ả ố ủ ố  
ch t l ng h  th ng chính tr   c  s  vùng đ ng bào dân t c thi u s . Th c hi n chính sách u tiên trong đào t o, b iấ ượ ệ ố ị ở ơ ở ồ ộ ể ố ự ệ ư ạ ồ  
d ng cán b , trí th c là ng i dân t c thi u s . Cán b  công tác  vùng dân t c thi u s  và mi n núi ph i g n gũi, hi uưỡ ộ ứ ườ ộ ể ố ộ ở ộ ể ố ề ả ầ ể  
phong t c t p quán, ti ng nói c a đ ng bào dân t c, làm t t công tác dân v n. Ch ng các bi u hi n kì th , h p hòi, chia rụ ậ ế ủ ồ ộ ố ậ ố ể ệ ị ẹ ẽ  
dân t c”. ộ

2.2: M T S  V N Đ  C  B N V  TÔN GIÁO Ộ Ố Ấ Ề Ơ Ả Ề

2.2.1: M t s  v n đ  chung v  tôn giáo ộ ố ấ ề ề

 - Khái ni m tôn giáo: ệ

Tôn giáo là m t hình thái ý th c xã h i, ph n ánh hi n th c khách quan, theo quan ni m hoang đ ng, o t ngộ ứ ộ ả ệ ự ệ ườ ả ưở  
phù h p v i tâm lí, hành vi c a con ng i.ợ ớ ủ ườ

Trong đ i s ng xã h i, tôn giáo là m t c ng đ ng xã h i, v i các y u t : H  th ng giáo lí tôn giáo, nghi l  tônờ ố ộ ộ ộ ồ ộ ớ ế ố ệ ố ễ  
giáo, t  ch c tôn giáo v i đ i ngũ giáo sĩ và tín đ , c  s  v t ch t ph c v  cho ho t đ ng tôn giáo. ổ ứ ớ ộ ồ ơ ở ậ ấ ụ ụ ạ ộ

- .C n phân bi t tôn giáo v i mê tín d  đoan. ầ ệ ớ ị

Mê tín d  đoan là nh ng hi n t ng (ý th c, hành vi) cu ng v ng c a con ng i đ n m c mê mu i, trái v i lị ữ ệ ượ ứ ồ ọ ủ ườ ế ứ ộ ớ ẽ  
ph i và hành vi đ o đ c, văn hoá c ng đ ng, gây h u qu  tiêu c c tr c ti p đ n đ i s ng v t ch t tinh th n c a cá nhân,ả ạ ứ ộ ồ ậ ả ự ự ế ế ờ ố ậ ấ ầ ủ  
c ng đ ng xã h i. Đây là m t hi n t ng xã h i tiêu c c, ph i kiên quy t bài tr , nh m lành m nh hoá đ i s ng tinhộ ồ ộ ộ ệ ượ ộ ự ả ế ừ ằ ạ ờ ố  
th n xã h i. ầ ộ

2.2.2: Ngu n g c c a tôn giáoồ ố ủ  

Có ngu n g c t  các y u t  kinh t  - xã h i, nh n th c và tâm lí.ồ ố ừ ế ố ế ộ ậ ứ

 - Ngu n g c kinh t  - xã h i: ồ ố ế ộ Trong xã h i nguyên thu , do trình đ  l c l ng s n xu t th p kém, con ng iộ ỷ ộ ự ượ ả ấ ấ ườ  
c m th y y u đu i, l  thu c và b t l c tr c t  nhiên. Vì v y h  đã gán cho t  nhiên nh ng l c l ng siêu t  nhiên cóả ấ ế ố ệ ộ ấ ự ướ ự ậ ọ ự ữ ự ượ ự  
s c m nh, quy n l c to l n, quy t đ nh đ n cu c s ng và h  ph i tôn th . ứ ạ ề ự ớ ế ị ế ộ ố ọ ả ờ

Khi xã h i có giai c p đ i kháng, n n áp b c, bóc l t, b t công c a giai c p th ng tr  đ i v i nhân dân lao đ ng làộ ấ ố ạ ứ ộ ấ ủ ấ ố ị ố ớ ộ  
ngu n g c n y sinh tôn giáo. V.I.Lênin đã vi t: "S  b t l c c a giai c p b  bóc l t trong cu c đ u tranh ch ng b n bócồ ố ả ế ự ấ ự ủ ấ ị ộ ộ ấ ố ọ  
l t t t nhiên đ  ra lòng tin vào m t cu c đ i t t đ p h n  th  gi i bên kia". Hi n nay, con ng i v n ch a hoàn toànộ ấ ẻ ộ ộ ờ ố ẹ ơ ở ế ớ ệ ườ ẫ ư  
làm ch  t  nhiên và xã h i ; các cu c xung đ t giai c p, dân t c, tôn giáo, thiên tai, b nh t t,... v n còn di n ra, nên v nủ ự ộ ộ ộ ấ ộ ệ ậ ẫ ễ ẫ  
còn ngu n g c đ  tôn giáo t n t i. ồ ố ể ồ ạ

- Ngu n g c nh n th c c a tôn giáo. ồ ố ậ ứ ủ Tôn giáo b t ngu n t  s  nh n th c h n h p, m  h  v  t  nhiên, xã h i cóắ ồ ừ ự ậ ứ ạ ẹ ơ ồ ề ự ộ  
liên quan đ n đ i s ng, s  ph n c a con ng i. Con ng i đã gán cho nó nh ng s c m nh siêu nhiên, t o ra các bi uế ờ ố ố ậ ủ ườ ườ ữ ứ ạ ạ ể  
t ng tôn giáo. M t khác, trong quá trình bi n ch ng c a nh n th c, con ng i n y sinh nh ng y u t  suy di n, t ngượ ặ ệ ứ ủ ậ ứ ườ ả ữ ế ố ễ ưở  
t ng xa l  v i hi n th c khách quan, hình thành nên các bi u t ng tôn giáo. ưở ạ ớ ệ ự ể ượ

131



M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

- Ngu n g c tâm lí c a tôn giáo. ồ ố ủ Tình c m, c m xúc, tâm tr ng lo âu, s  hãi, bu n chán, tuy t v ng đã d n conả ả ạ ợ ồ ệ ọ ẫ  
ng i đ n s  khu t ph c, không làm ch  đ c b n thân là c  s  tâm lí đ  hình thành tôn giáo. M t khác, lòng bi t n,ườ ế ự ấ ụ ủ ượ ả ơ ở ể ặ ế ơ  
s  tôn kính đ i v i nh ng ng i có công khai phá t  nhiên và ch ng l i các th  l c áp b c trong tình c m, tâm lí conự ố ớ ữ ườ ự ố ạ ế ự ứ ả  
ng i cũng là c  s  đ  tôn giáo n y sinh. ườ ơ ở ể ả

- Tính ch t c a tôn giáo: ấ ủ Cũng nh  các hình thái ý th c xã h i khác, tôn giáo có tính l ch s , tính qu n chúng, tínhư ứ ộ ị ử ầ  
chính tr .ị  

 Tính l ch s  c a tôn giáo: ị ử ủ Tôn giáo ra đ i, t n t i và bi n đ i ph n ánh và ph  thu c vào s  v n đ ng, phát tri nờ ồ ạ ế ổ ả ụ ộ ự ậ ộ ể  
c a t n t i xã h i. Tôn giáo còn t n t i r t lâu dài, nh ng s  m t đi khi con ng i làm ch  hoàn toàn t  nhiên, xã h i vàủ ồ ạ ộ ồ ạ ấ ư ẽ ấ ườ ủ ự ộ  
t  duy. ư

Tính qu n chúng c a tôn giáo: ầ ủ Tôn giáo ph n ánh khát v ng c a qu n chúng b  áp b c v  m t xã h i t  do, bìnhả ọ ủ ầ ị ứ ề ộ ộ ự  
đ ng, bác ái (dù đó là h  o). Tôn giáo đã tr  thành nhu c u tinh th n, đ c tin, l i s ng c a m t b  ph n dân c . Hi nẳ ư ả ở ầ ầ ứ ố ố ủ ộ ộ ậ ư ệ  
nay, m t b  ph n không nh  qu n chúng nhân dân tin theo các tôn giáo. ộ ộ ậ ỏ ầ

Tính chính tr  c a tôn giáo:ị ủ  Xu t hi n khi xã h i đã phân chia giai c p. Giai c p th ng tr  l i d ng tôn giáo làmấ ệ ộ ấ ấ ố ị ợ ụ  
công c  h  tr  đ  th ng tr  áp b c bóc l t và mê ho c qu n chúng. Nh ng cu c chi n tranh tôn giáo đã và đang x y ra,ụ ỗ ợ ể ố ị ứ ộ ặ ầ ữ ộ ế ả  
th c ch t v n là xu t phát t  l i ích c a nh ng l c l ng xã h i khác nhau l i d ng tôn giáo đ  th c hi n m c tiêu chínhự ấ ẫ ấ ừ ợ ủ ữ ự ượ ộ ợ ụ ể ự ệ ụ  
tr  c a mình. ị ủ

2.2.3: Tình hình tôn giáo trên th  gi i và quan đi m ch  nghĩa Mác - Lênin v  gi i quy t v n đ  tôn giáoế ớ ể ủ ề ả ế ấ ề  
trong cách m ng xã h i ch  nghĩaạ ộ ủ

- Tình hình tôn giáo trên th  gi i ế ớ

Theo T  đi n Bách khoa Tôn giáo th  gi i năm 2001, hi n nay trên th  gi i có t i 10.000 tôn giáo khác nhau,ừ ể ế ớ ệ ế ớ ớ  
trong đó kho ng 150 tôn giáo có h n 1 tri u tín đ . Nh ng tôn giáo l n trên th  gi i hi n nay g m có: Kitô giáo (bao g mả ơ ệ ồ ữ ớ ế ớ ệ ồ ồ  
Công giáo, Tin Lành, Anh giáo hay Chính th ng giáo) có kho ng 2 t  tín đ , chi m 33% dân s  th  gi i; H i giáo: 1,3 t  tínố ả ỉ ồ ế ố ế ớ ồ ỉ  
đ , chi m 22% dân s  th  gi i; n Đ  giáo: 900 tri u tín đ , chi m 15% dân s  th  gi i và Ph t giáo: 360 tri u, chi mồ ế ố ế ớ Ấ ộ ệ ồ ế ố ế ớ ậ ệ ế  
6% dân s  th  gi i. Nh  v y, ch  tính các tôn giáo l n đã có 4,2 t  ng i tin theo, chi m 76% dân s  th  gi i.ố ế ớ ư ậ ỉ ớ ỉ ườ ế ố ế ớ

Trong nh ng năm g n đây ho t đ ng c a các tôn giáo khá sôi đ ng, di n ra theo nhi u xu h ng. Các tôn giáoữ ầ ạ ộ ủ ộ ễ ề ướ  
đ u có xu h ng m  r ng nh h ng ra toàn c u ; các tôn giáo cũng có xu h ng dân t c hoá, bình dân hoá, m m hoá cácề ướ ở ộ ả ưở ầ ướ ộ ề  
gi i lu t l  nghi đ  thích nghi, t n t i, phát tri n trong t ng qu c gia dân t c; các tôn giáo cũng tăng các ho t đ ng giaoớ ậ ễ ể ồ ạ ể ừ ố ộ ạ ộ  
l u, th c hi n thêm các ch c năng phi tôn giáo theo h ng th  t c hoá, tích c c tham gia các ho t đ ng xã h i đ  mư ự ệ ứ ướ ế ụ ự ạ ộ ộ ể ở  
r ng nh h ng làm cho sinh ho t tôn giáo đa d ng, sôi đ ng và không kém ph n ph c t p. ộ ả ưở ạ ạ ộ ầ ứ ạ

Đáng chú ý là g n đây, xu h ng đa th n giáo phát tri n song song v i xu h ng nh t th n giáo, tuy t đ i hoá,ầ ướ ầ ể ớ ướ ấ ầ ệ ố  
th n bí hoá giáo ch  đang n i lên ; đ ng th i, nhi u “hi n t ng tôn giáo l ” ra đ i, trong đó có không ít t  ch c tôn giáoầ ủ ổ ồ ờ ề ệ ượ ạ ờ ổ ứ  
là m t trong nh ng tác nhân gây xung đ t tôn giáo, xung đ t dân t c gay g t trên th  gi i hi n nay. Ch  nghĩa đ  qu c vàộ ữ ộ ộ ộ ắ ế ớ ệ ủ ế ố  
các th  l c ph n đ ng ti p t c l i d ng tôn giáo đ  ch ng phá, can thi p vào các qu c gia dân t c đ c l p.ế ự ả ộ ế ụ ợ ụ ể ố ệ ố ộ ộ ậ

Tình hình, xu h ng ho t đ ng c a các tôn giáo th  gi i có tác đ ng, nh h ng không nh  đ n sinh ho t tônướ ạ ộ ủ ế ớ ộ ả ưở ỏ ế ạ  
giáo  Vi t Nam. M t m t, vi c m  r ng giao l u gi a các t  ch c tôn giáo Vi t Nam v i các t  ch c tôn giáo th  gi iở ệ ộ ặ ệ ở ộ ư ữ ổ ứ ệ ớ ổ ứ ế ớ  
đã giúp cho vi c tăng c ng trao đ i thông tin, góp ph n xây d ng tinh th n h p tác h u ngh , hi u bi t l n nhau vì l iệ ườ ổ ầ ự ầ ợ ữ ị ể ế ẫ ợ  
ích c a các giáo h i và đ t n c; góp ph n đ u tranh bác b  nh ng lu n đi u sai trái, xuyên t c, vu cáo c a các th  l củ ộ ấ ướ ầ ấ ỏ ữ ậ ệ ạ ủ ế ự  
thù đ ch v i Vi t Nam; góp ph n đào t o ch c s c tôn giáo Vi t Nam. M t khác, các th  l c thù đ ch cũng l i d ng sị ớ ệ ầ ạ ứ ắ ệ ặ ế ự ị ợ ụ ự  
m  r ng giao l u đó đ  tuyên truy n, kích đ ng đ ng bào tôn giáo trong và ngoài n c ch ng phá Đ ng, Nhà n c vàở ộ ư ể ề ộ ồ ướ ố ả ướ  
ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam.ế ộ ộ ủ ở ệ

 Quan đi m ch  nghĩa Mác - Lênin v  gi i quy t v n đ  tôn giáo trong cách m ng xã h i ch  nghĩaể ủ ề ả ế ấ ề ạ ộ ủ

 Gi i quy t v n đ  tôn giáo là m t quá trình lâu dài g n v i quá trình phát tri n c a cách m ng xã h i ch  nghĩaả ế ấ ề ộ ắ ớ ể ủ ạ ộ ủ  
trên t t c  các lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hoá, giáo d c, khoa h c công ngh  nh m nâng cao đ i s ng v t ch t, tinhấ ả ự ế ị ụ ọ ệ ằ ờ ố ậ ấ  
th n c a nhân dân. Đ  gi i quy t t t v n đ  tôn giáo, c n th c hi n các v n đ  có tính nguyên t c sau : ầ ủ ể ả ế ố ấ ề ầ ự ệ ấ ề ắ

M t làộ : gi i quy t v n đ  tôn giáo ph i g n li n v i quá trình c i t o xã h i cũ, xây d ng xã h i m  i- xã h i xãả ế ấ ề ả ắ ề ớ ả ạ ộ ự ộ ớ ộ  
h i ch  nghĩa. ộ ủ

Ch  nghĩa Mác - Lênin kh ng đ nh, ch  có th  gi i phóng qu n chúng kh i nh h ng tiêu c c c a tôn giáo b ngủ ẳ ị ỉ ể ả ầ ỏ ả ưở ự ủ ằ  
cách t ng b c gi i quy t ngu n g c t  nhiên, ngu n g c xã h i c a tôn giáo. Đó ph i là k t qu  c a s  nghi p c i t oừ ướ ả ế ồ ố ự ồ ố ộ ủ ả ế ả ủ ự ệ ả ạ  
xã h i cũ, xây d ng xã h i m i m t cách toàn di n. Theo đó, gi i quy t v n đ  tôn giáo ph i s  d ng t ng h p các gi iộ ự ộ ớ ộ ệ ả ế ấ ề ả ử ụ ổ ợ ả  
pháp trên t t c  các lĩnh v c nh m xác l p đ c m t th  gi i hi n th c không có áp b c, b t công, nghèo đói, d t nát.ấ ả ự ằ ậ ượ ộ ế ớ ệ ự ứ ấ ố  
Tuy t đ i không đ c s  d ng m nh l nh hành chính c ng ch  đ  tuyên chi n, xoá b  tôn giáo. ệ ố ượ ử ụ ệ ệ ưỡ ế ể ế ỏ

 Hai là: tôn tr ng và b o đ m quy n t  do tín ng ng và không tín ng ng c a công dân, kiên quy t bài tr  mêọ ả ả ề ự ưỡ ưỡ ủ ế ừ  
tín d  đoanị  

Trong ch  nghĩa xã h i, tôn giáo còn là nhu c u tinh th n c a m t b  ph n nhân dân, còn t n t i lâu dài. B i v y,ủ ộ ầ ầ ủ ộ ộ ậ ồ ạ ở ậ  
ph i tôn tr ng quy n t  do tín ng ng tôn giáo và quy n t  do không tín ng ng tôn giáo c a công dân. N i dung c  b nả ọ ề ự ưỡ ề ự ưỡ ủ ộ ơ ả  
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M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

c a quy n t  do tín ng ng là: B t kì ai cũng đ c t  do theo tôn giáo mà mình l a ch n, t  do không theo tôn giáo, tủ ề ự ưỡ ấ ượ ự ự ọ ự ự 
do chuy n đ o ho c b  đ o. Nhà n c xã h i ch  nghĩa b o đ m cho m i công dân, không phân bi t tín ng ng tôn giáoể ạ ặ ỏ ạ ướ ộ ủ ả ả ọ ệ ưỡ  
đ u đ c bình đ ng tr c pháp lu t. Các t  ch c tôn giáo h p pháp ho t đ ng theo pháp lu t và đ c pháp lu t b o h .ề ượ ẳ ướ ậ ổ ứ ợ ạ ộ ậ ượ ậ ả ộ  
M i t  ch c và cá nhân đ u ph i tôn tr ng quy n t  do tín ng ng tôn giáo và quy n t  do không tín ng ng tôn giáoọ ổ ứ ề ả ọ ề ự ưỡ ề ự ưỡ  
c a công dân. Tôn tr ng g n li n v i không ng ng t o đi u ki n cho qu n chúng ti n b  m i m t, bài tr  mê tín d  đoan,ủ ọ ắ ề ớ ừ ạ ề ệ ầ ế ộ ọ ặ ừ ị  
b o đ m cho tín đ , ch c s c tôn giáo ho t đ ng theo đúng pháp lu t. ả ả ồ ứ ắ ạ ộ ậ

Ba là: quán tri t quan đi m l ch s  c  th  khi gi i quy t v n đ  tôn giáo.ệ ể ị ử ụ ể ả ế ấ ề

Tôn giáo có tính l ch s , nên vai trò, nh h ng c a t ng tôn giáo đ i v i đ i s ng xã h i cũng thay đ i theo sị ử ả ưở ủ ừ ố ớ ờ ố ộ ổ ự 
bi n đ i c a t n t i xã h i. B i v y, khi xem xét, đánh giá, gi i quy t nh ng v n đ  liên quan đ n tôn giáo c n ph iế ổ ủ ồ ạ ộ ở ậ ả ế ữ ấ ề ế ầ ả  
quán tri t quan đi m l ch s , c  th , tránh giáo đi u, máy móc, r p khuôn c ng nh c. Nh ng ho t đ ng tôn giáo đúngệ ể ị ử ụ ể ề ậ ứ ắ ữ ạ ộ  
pháp lu t đ c tôn tr ng, ho t đ ng ích n c l i dân đ c khuy n khích, ho t đ ng trái pháp lu t, đi ng c l i l i íchậ ượ ọ ạ ộ ướ ợ ượ ế ạ ộ ậ ượ ạ ợ  
dân t c b  x  lí theo pháp lu t. ộ ị ử ậ

B n là: phânố  bi t rõ m i quan h  gi a hai m t chính tr  và t  t ng trong gi i quy t v n đ  tôn giáo. ệ ố ệ ữ ặ ị ư ưở ả ế ấ ề

Trong xã h i, sinh ho t tôn giáo t n t i hai lo i mâu thu n: Mâu thu n đ i kháng v  l i ích kinh t , chính tr  gi aộ ạ ồ ạ ạ ẫ ẫ ố ề ợ ế ị ữ  
các giai c p bóc l t và th  l c l i d ng tôn giáo ch ng l i cách m ng v i l i ích c a nhân dân lao đ ng, đó là m t chínhấ ộ ế ự ợ ụ ố ạ ạ ớ ợ ủ ộ ặ  
tr  c a tôn giáo. Mâu thu n không đ i kháng gi a nh ng ng i có tín ng ng khác nhau ho c gi a ng i có tín ng ngị ủ ẫ ố ữ ữ ườ ưỡ ặ ữ ườ ưỡ  
và không có tín ng ng, đó là m t t  t ng c a tôn giáo. ưỡ ặ ư ưở ủ

Cho nên, m t m t ph i tôn tr ng quy n t  do tín ng ng c a nhân dân, m t khác ph i kiên quy t đ u tranh lo iộ ặ ả ọ ề ự ưỡ ủ ặ ả ế ấ ạ  
b  m t chính tr  ph n đ ng c a các th  l c l i d ng tôn giáo. Vi c phân bi t rõ hai m t chính tr  và t  t ng trong gi iỏ ặ ị ả ộ ủ ế ự ợ ụ ệ ệ ặ ị ư ưở ả  
quy t v n đ  tôn giáo nh m: Xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, đoàn k t qu n chúng nhân dân, không phân bi tế ấ ề ằ ự ố ạ ế ộ ế ầ ệ  
tín ng ng tôn giáo; Phát huy tinh th n yêu n c c a nh ng ch c s c ti n b  trong các tôn giáo; Kiên quy t v ch tr n vàưỡ ầ ướ ủ ữ ứ ắ ế ộ ế ạ ầ  
x  lí k p th i theo pháp lu t nh ng ph n t  l i d ng tôn giáo đ  ho t đ ng ch ng phá cách m ng. ử ị ờ ậ ữ ầ ử ợ ụ ể ạ ộ ố ạ

2.2.4: Tình hình tôn giáo  Vi t Nam và chính sách tôn giáo c a Đ ng, Nhà n c ta hi n nay ở ệ ủ ả ướ ệ

 Khái quát tình hình tôn giáo  Vi t Nam hi n nay ở ệ ệ

Vi t Nam là qu c gia có nhi u tôn giáo và nhi u ng i tin theo các tôn giáo. Hi n nay,  n c ta có 6 tôn giáoệ ố ề ề ườ ệ ở ướ  
l n: Ph t giáo, Công giáo, Tin Lành, H i giáo, Cao Đài, Hoà H o v i s  tín đ  lên t i ớ ậ ồ ả ớ ố ồ ớ trên 20 tri u. Có ng i cùng lúc thamệ ườ  
gia nhi u hành vi tín ng ng, tôn giáo khác nhau. ề ưỡ

Trong nh ng năm g n đây các tôn giáo đ y m nh ho t đ ng nh m phát tri n t  ch c, phát huy nh h ng trong đ i s ngữ ầ ẩ ạ ạ ộ ằ ể ổ ứ ả ướ ờ ố  
tinh th n xã h i. Các giáo h i đ u tăng c ng ho t đ ng m  r ng nh h ng, thu hút tín đ  ; tăng c ng quan h  v i các t  ch cầ ộ ộ ề ườ ạ ộ ở ộ ả ưở ồ ườ ệ ớ ổ ứ  
tôn giáo th  gi i. Các c  s  tôn giáo đ c tu b , xây d ng m i khang trang đ p đ  ; các l  h i tôn giáo di n ra sôi đ ng  nhi uế ớ ơ ở ượ ổ ự ớ ẹ ẽ ễ ộ ễ ộ ở ề  
n i. Đ i đa s  tín đ  ch c s c tôn giáo ho t đ ng đúng pháp lu t, theo h ng “t t đ i, đ p đ o”.ơ ạ ố ồ ứ ắ ạ ộ ậ ướ ố ờ ẹ ạ

Tuy nhiên tình hình tôn giáo còn có nh ng di n bi n ph c t p, ti m n nh ng nhân t  gây m t n đ nh. Vữ ễ ế ứ ạ ề ẩ ữ ố ấ ổ ị n còn cóẫ  
ch c s c, tín đ  mang t  t ng ch ng đ i, c c đoan, quá khích gây t n h i đ n l i ích dân t c ; ứ ắ ồ ư ưở ố ố ự ổ ạ ế ợ ộ v n còn các ho t đ ng tôn giáoẫ ạ ộ  
xen l n v i mê tín d  đoan, còn các hi n t ng tà giáo ho t đ ng làm m t tr t t  an toàn xã h i. ẫ ớ ị ệ ượ ạ ộ ấ ậ ự ộ  

Các th  l c thù đ ch v n luôn l i d ng v n đ  tôn giáo đ  ch ng phá cách m ng Vi t Nam. Chúng g n v n đế ự ị ẫ ợ ụ ấ ề ể ố ạ ệ ắ ấ ề  
“dân ch ”, “nhân quy n” v i cái g i là “t  do tôn giáo” đ  chia r  tôn giáo, dân t c ; tài tr , xúi gi c các ph n t  x uủ ề ớ ọ ự ể ẽ ộ ợ ụ ầ ử ấ  
trong các tôn giáo truy n đ o trái phép, lôi kéo các tôn giáo vào nh ng ho t đ ng trái pháp lu t, gây m t n đ nh chính tr . ề ạ ữ ạ ộ ậ ấ ổ ị ị

 -  Quan đi m, chính sách tôn giáo c a Đ ng và Nhà n c ta hi n nayể ủ ả ướ ệ

Trung thành v i ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh v  v n đ  tôn giáo và gi i quy t v n đ  tôn giáo.ớ ủ ư ưở ồ ề ấ ề ả ế ấ ề  
Trong công cu c đ i m i hi n nay, Đ ng ta kh ng đ nh: tôn giáo còn t n t i lâu dài, còn là nhu c u tinh th n c a m t bộ ổ ớ ệ ả ẳ ị ồ ạ ầ ầ ủ ộ ộ 
ph n nhân dân; tôn giáo có nh ng giá tr  văn hoá, đ o đ c tích c c phù h p v i xã h i m i; đ ng bào tôn giáo là m t bậ ữ ị ạ ứ ự ợ ớ ộ ớ ồ ộ ộ  
ph n quan tr ng c a kh i đ i đoàn k t toàn dân t c. ậ ọ ủ ố ạ ế ộ

 Công tác tôn giáo v a quan tâm gi i quy t h p lí nhu c u tín ng ng c a qu n chúng, v a k p th i đ uừ ả ế ợ ầ ưỡ ủ ầ ừ ị ờ ấ  
tranh ch ng đ ch l i d ng tôn giáo ch ng phá cách m ng. ố ị ợ ụ ố ạ

N i dung c t lõi c a công tác tôn giáo là công tác v n đ ng qu n chúng s ng “t t đ i, đ p đ o”, góp ph n xâyộ ố ủ ậ ộ ầ ố ố ờ ẹ ạ ầ  
d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

Làm t t công tác tôn giáo là trách nhi m c a toàn b  h  th ng chính tr  do Đ ng lãnh đ o. ố ệ ủ ộ ệ ố ị ả ạ

V  chính sách tôn giáo, Đ ng ta kh ng đ nh: “Đ ng bào các tôn giáo là b  ph n quan tr ng c a kh i đ i đoàn k tề ả ẳ ị ồ ộ ậ ọ ủ ố ạ ế  

dân t c. Th c hi n nh t quán chính sách tôn tr ng và b o đ m quy n t  do tín ng ng, theo ho c không theo tôn giáoộ ự ệ ấ ọ ả ả ề ự ưỡ ặ  

c a công dân, quy n sinh ho t tôn giáo bình th ng theo pháp lu t. Đoàn k t đ ng bào theo các tôn giáo khác nhau, đ ngủ ề ạ ườ ậ ế ồ ồ  

bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Phát huy nh ng giá tr  văn hoá, đ o đ c t t đ p c a các tôn giáo. Đ ng viên,ữ ị ạ ứ ố ẹ ủ ộ  

giúp đ  đ ng bào theo đ o và các ch c s c tôn giáo s ng “t t đ i, đ p đ o”. Các t  ch c tôn giáo h p pháp ho t đ ngỡ ồ ạ ứ ắ ố ố ờ ẹ ạ ổ ứ ợ ạ ộ  

theo pháp lu t và đ c pháp lu t b o h . Th c hi n t t các ch ng trình phát tri n kinh t  - xã h i, nâng cao đ i s ngậ ượ ậ ả ộ ự ệ ố ươ ể ế ộ ờ ố  

v t ch t, văn hoá c a đ ng bào các tôn giáo. Tăng c ng công tác đào t o, b i d ng cán b  làm công tác tôn giáo. Đ uậ ấ ủ ồ ườ ạ ồ ưỡ ộ ấ  
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M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

tranh ngăn ch n các ho t đ ng mê tín d  đoan, các hành vi l i d ng tín ng ng, tôn giáo làm ph ng h i đ n l i ích chungặ ạ ộ ị ợ ụ ưỡ ươ ạ ế ợ  

c a đ t n c, vi ph m quy n t  do tôn giáo c a nhân dân"ủ ấ ướ ạ ề ự ủ . 

2.3:  Đ U TRANH PHÒNG CH NG Đ CH L I D NG V N Đ  DÂN T C VÀ TÔN GIÁO CH NG PHÁ CÁCHẤ Ố Ị Ợ Ụ Ấ Ề Ộ Ố  

M NG VI T NAM Ạ Ệ

2.3.1: Âm m u l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các th  l c thù đ ch ư ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ ủ ế ự ị

Ch ng phá cách m ng Vi t Nam là âm m u không bao gi  thay đ i c a các th  l c thù đ ch. Hi n nay, ch  nghĩaố ạ ệ ư ờ ổ ủ ế ự ị ệ ủ  

đ  qu c đang đ y m nh chi n l c “di n bi n hoà bình” ch ng Vi t Nam v i ph ng châm l y ch ng phá v  chính tr ,ế ố ẩ ạ ế ượ ễ ế ố ệ ớ ươ ấ ố ề ị  

t  t ng làm hàng đ u, kinh t  là mũi nh n, ngo i giao làm h u thu n, tôn giáo, dân t c làm ngòi n , k t h p v i b oư ưở ầ ế ọ ạ ậ ẫ ộ ổ ế ợ ớ ạ  

lo n l t đ , uy hi p, răn đe, gây s c ép v  quân s . ạ ậ ổ ế ứ ề ự

Nh  v y, v n đ  dân t c, tôn giáo là m t trong nh ng lĩnh v c tr ng y u mà các th  l c thù đ ch l i d ng đư ậ ấ ề ộ ộ ữ ự ọ ế ế ự ị ợ ụ ể  

ch ng phá cách m ngố ạ , cùng v i vi c l i d ng trên các lĩnh v c kinh t , chính tr , t  t ng đ  chuy n hoá ch  đ  xã h iớ ệ ợ ụ ự ế ị ư ưở ể ể ế ộ ộ  

ch  nghĩa  Vi t Nam; xoá vai trò lãnh đ o c a Đ ng v i toàn xã h i, th c hi n âm m u “không đánh mà th ng”. ủ ở ệ ạ ủ ả ớ ộ ự ệ ư ắ

Đ  th c hi n âm m u ch  đ o đó, chúng l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo nh m các m c tiêu c  th  sau:ể ự ệ ư ủ ạ ợ ụ ấ ề ộ ằ ụ ụ ể

Tr c ti p phá ho i kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, chia r  dân t c đa s  v i dân t c thi u s  và gi a các dân t cự ế ạ ố ạ ế ộ ẽ ộ ố ớ ộ ể ố ữ ộ  

thi u s  v i nhau, chia r  đ ng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, gi a đ ng bào theo các tôn giáo khác nhau, hòngể ố ớ ẽ ồ ữ ồ  

làm suy y u kh i đ i đoàn k t dân t c. ế ố ạ ế ộ

Kích đ ng các dân t c thi u s , tín đ  ch c s c các tôn giáo ch ng l i chính sách dân t c, chính sách tôn giáo c aộ ộ ể ố ồ ứ ắ ố ạ ộ ủ  

Đ ng, Nhà n c; đ i l p các dân t c, các tôn giáo v i s  lãnh đ o c a Đ ng nh m xoá b  s  lãnh đ o c a Đ ngả ướ ố ậ ộ ớ ự ạ ủ ả ằ ỏ ự ạ ủ ả  đ i v iố ớ  

s  nghi p cách m ng Vi t Nam; vô hi u hoá s  qu n lí c a Nhà n c đ i v i các lĩnh v c đ i s ng xã h i, gây m t nự ệ ạ ệ ệ ự ả ủ ướ ố ớ ự ờ ố ộ ấ ổ  

đ nh chính tr  - xã h i, nh t là vùng dân t c, tôn giáo. Coi tôn giáo là l c l ng đ i tr ng v i Đ ng, nhà n c ta, nênị ị ộ ấ ộ ự ượ ố ọ ớ ả ướ  

chúng th ng xuyên h u thu n, h  tr  v  v t ch t, tinh th n đ  các ph n t  ch ng đ i trong các dân t c, tôn giáo ch ngườ ậ ẫ ỗ ợ ề ậ ấ ầ ể ầ ử ố ố ộ ố  

đ i Đ ng, Nhà n c, chuy n hoá ch  đ  chính tr   Vi t Nam. ố ả ướ ể ế ộ ị ở ệ

Chúng t o d ng các t  ch c ph n đ nạ ự ổ ứ ả ộ g trong các dân t c thi u s , các tôn giáo nh  Giáo h i Ph t giáo Vi t Namộ ể ố ư ộ ậ ệ  

th ng nh t, H i thánh Tin Lành Đ  Ga, Nhà n c Đ  Ga đ c l p, M t tr n gi i phóng Kh me Crôm, M t tr n Chămpaố ấ ộ ề ướ ề ộ ậ ặ ậ ả ơ ặ ậ  

đ  ti p t c ch ng phá cách m ng Vi t Nam.ể ế ụ ố ạ ệ

2.3.2: Th  đo n l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các th  l c thù đ chủ ạ ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ ủ ế ự ị

Th  đo n l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các th  l c thù đ ch r t thâmủ ạ ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ ủ ế ự ị ấ  
đ c, tinh vi, x o trá, đê ti n d  làm cho ng i ta tin và làm theo. Chúng th ng s  d ng chiêu bài “nhân quy n”, “dânộ ả ệ ễ ườ ườ ử ụ ề  
ch ”, “t  do” ; nh ng v n đ  l ch s  đ  l i ; nh ng đ c đi m văn hoá, tâm lí c a đ ng bào các dân t c, các tôn giáo ;ủ ự ữ ấ ề ị ử ể ạ ữ ặ ể ủ ồ ộ  
nh ng khó khăn trong đ i s ng v t ch t, tinh th n c a các dân t c, các tôn giáo ; nh ng thi u sót trong th c hi n chínhữ ờ ố ậ ấ ầ ủ ộ ữ ế ự ệ  
sách kinh t  - xã h i, chính sách dân t c, tôn giáo c a Đ ng, Nhà n c ta đ  ch ng phá cách m ng Vi t Nam. ế ộ ộ ủ ả ướ ể ố ạ ệ

Th  đo n đó đ c bi u hi n c  th   các d ng sau :ủ ạ ượ ể ệ ụ ể ở ạ

M t là,ộ  chúng tìm m i cách xuyên t c ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh, quan đi m, chính sách c aọ ạ ủ ư ưở ồ ể ủ  
Đ ng, Nhà n c ta, mà tr c ti p là quan đi m, chính sách dân t c, tôn giáo c a Đ ng, Nhà n c ta. Chúng l i d ngả ướ ự ế ể ộ ủ ả ướ ợ ụ  
nh ng thi u sót, sai l m trong th c hi n chính sách dân t c, tôn giáo đ  gây mâu thu n, t o c  can thi p vào công vi cữ ế ầ ự ệ ộ ể ẫ ạ ớ ệ ệ  
n i b  c a Vi t Nam.ộ ộ ủ ệ

Hai là, chúng l i d ng nh ng v n đ  dân t c, tôn giáo đ  kích đ ng t  t ng dân t c h p hòi, dân t cợ ụ ữ ấ ề ộ ể ộ ư ưở ộ ẹ ộ  
c c đoan, li khai; kích đ ng, chia r  quan h  l ng - giáo và gi a các tôn giáo hòng làm suy y u kh i đ i đoànự ộ ẽ ệ ươ ữ ế ố ạ  
k t toàn dân t c.ế ộ

Ba là, chúng t p trung phá ho i các c  s  kinh t  xã h i ; mua chu c, lôi kéo, ép bu c đ ng bào các dân t c, tônậ ạ ơ ở ế ộ ộ ộ ồ ộ  
giáo ch ng đ i chính quy n, v t biên trái phép, gây m t n chính tr  - xã h i, b o lo n, t o các đi m nóng đ  vu kh ngố ố ề ượ ấ ổ ị ộ ạ ạ ạ ể ể ố  
Vi t Nam đàn áp các dân t c, các tôn giáo vi ph m dân ch , nhân quy n đ  cô l p, làm suy y u cách m ng Vi t Nam.ệ ộ ạ ủ ề ể ậ ế ạ ệ

B n là,ố  chúng tìm m i cách đ  xây d ng, nuôi d ng các t  ch c ph n đ ng ng i Vi t Nam  n c ngoài; t pọ ể ự ưỡ ổ ứ ả ộ ườ ệ ở ướ ậ  
h p, tài tr , ch  đ o l c l ng ph n đ ng trong các dân t c, các tôn giáo  trong n c ho t đ ng ch ng phá cách m ngợ ợ ỉ ạ ự ượ ả ộ ộ ở ướ ạ ộ ố ạ  
Vi t Nam nh : truy n đ o trái phép đ  “tôn giáo hoá” các vùng dân t c, lôi kéo, tranh giành đ ng bào dân t c, gây đ iệ ư ề ạ ể ộ ồ ộ ố  
tr ng v i Đ ng, chính quy n. Đi n hình là các v  b o lo n  Tây Nguyên năm 2001, 2004, vi c truy n đ o Tin Lành tráiọ ớ ả ề ể ụ ạ ạ ở ệ ề ạ  
phép vào các vùng dân t c thi u s  Tây B c, Tây Nguyên. ộ ể ố ắ

Âm m u, th  đo n l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các th  l c thù đ ch r tư ủ ạ ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ ủ ế ự ị ấ  
nham hi m. Tuy nhiên, âm m u th  đo n đó c a chúng có th c hi n đ c hay không thì không ph  thu c hoàn toàn vàoể ư ủ ạ ủ ự ệ ượ ụ ộ  
chúng, mà ch  y u ph  thu c vào tinh th n c nh giác, kh  năng ngăn ch n, s  ch  đ ng ti n công c a chúng ta.ủ ế ụ ộ ầ ả ả ặ ự ủ ộ ế ủ

2.3.3:Gi i pháp đ u tranh phòng, ch ng s  l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi tả ấ ố ự ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ  
Nam c a các th  l c thù đ ch.ủ ế ự ị
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M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

Đ  vô hi u hoá s  l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo  Vi t Nam c a các th  l c thù đ ch thì gi i pháp chung cể ệ ự ợ ụ ấ ề ộ ở ệ ủ ế ự ị ả ơ 
b n nh t là th c hi n t t chính sách phát tri n kinh t  - xã h i, mà tr c ti p là chính sách dân t c, tôn giáo, nâng cao đ iả ấ ự ệ ố ể ế ộ ự ế ộ ờ  
s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân các dân t c, các tôn giáo, c ng c  xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, th cố ậ ấ ầ ủ ộ ủ ố ự ố ạ ế ộ ự  
hi n th ng l i công cu c đ i m i, theo m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. Hi n nay,ệ ắ ợ ộ ổ ớ ụ ướ ạ ộ ằ ủ ệ  
c n t p trung vào nh ng ầ ậ ữ gi i pháp c  b n, c  thả ơ ả ụ ể sau : 

 M t là, ộ ra s c tuyên truy n, quán tri t quan đi m, chính sách dân t c, tôn giáo c a Đ ng, Nhà n c; v  âm m u,ứ ề ệ ể ộ ủ ả ướ ề ư  
th  đo n l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các th  l c thù đ ch cho toàn dân.ủ ạ ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ ủ ế ự ị  Đây là 
gi i pháp đ u tiên, r t quan tr ng.ả ầ ấ ọ  Ch  trên c  s  nâng cao nh n th c, t  t ng c a c  h  th ng chính tr , c a toàn dânỉ ơ ở ậ ứ ư ưở ủ ả ệ ố ị ủ  
mà tr c ti p là c a đ ng bào các dân t c, tôn giáo v  các n i dung trên, thì chúng ta m i th c hi n t t chính sách dân t c,ự ế ủ ồ ộ ề ộ ớ ự ệ ố ộ  
tôn giáo, vô hi u hoá đ c s  l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo c a các th  l c thù đ ch. ệ ượ ự ợ ụ ấ ề ộ ủ ế ự ị

N i dung tuyên truy n giáo d c ph i mang tính toàn di n, t ng h p. Hi n nay c n t p trung vào ph  bi n sâuộ ề ụ ả ệ ổ ợ ệ ầ ậ ổ ế  
r ng các ch  tr ng chính sách phát tri n kinh t  - xã h i vùng dân t c, tôn giáo, chính sách dân t c, tôn giáo cho đ ngộ ủ ươ ể ế ộ ộ ộ ồ  
bào các dân t c, các tôn giáo. Ph  bi n pháp lu t và giáo d c ý th c ch p hành pháp lu t c a nhà n c, kh i d y lòng tộ ổ ế ậ ụ ứ ấ ậ ủ ướ ơ ậ ự  
tôn t  hào dân t c, truy n th ng đoàn k t gi a các dân t c, tôn giáo trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ự ộ ề ố ế ữ ộ ự ệ ự ả ệ ổ ố  
Th ng xuyên tuyên truy n, giáo d c đ  đ ng bào hi u rõ âm m u th  đo n chia r  dân t c, tôn giáo, l ng giáo c a cácườ ề ụ ể ồ ể ư ủ ạ ẽ ộ ươ ủ  
th  l c thù đ ch, đ  đ ng bào đ  cao c nh giác không b  chúng l a g t lôi kéo l i d ng. V n đ ng đ ng bào các dân t c,ế ự ị ể ồ ề ả ị ừ ạ ợ ụ ậ ộ ồ ộ  
tôn giáo đ o th c hi n đ y đ  nghĩa v  công dân, th c hi n đúng chính sách, pháp lu t v  dân t c, tôn giáo.ạ ự ệ ầ ủ ụ ự ệ ậ ề ộ

Hai là, tăng c ng xây d ng c ng c  kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, gi  v ng n đ nh chính tr - xã h i.ườ ự ủ ố ố ạ ế ộ ữ ữ ổ ị ị ộ  Đây là 
m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng nh m nâng cao n i l c, t o nên s c đ  kháng tr c m i âm m u th  đo n nhamộ ữ ả ọ ằ ộ ự ạ ứ ề ướ ọ ư ủ ạ  
hi m c a k  thù. C n tuân th  nh ng v n đ  có tính nguyên t c trong xây d ng kh i đ i đoàn k t dân t c theo t  t ngể ủ ẻ ầ ủ ữ ấ ề ắ ự ố ạ ế ộ ư ưở  
H  Chí Minh: Xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân ph i d a trên n n t ng kh i liên minh công - nông - trí th c d i sồ ự ố ạ ế ả ự ề ả ố ứ ướ ự  
lãnh đ o c a Đ ng. Th c hi n đ i đoàn k t ph i r ng rãi, lâu dài. M  r ng, da d ng hoá các hình th c t p h p nhân dân,ạ ủ ả ự ệ ạ ế ả ộ ở ộ ạ ứ ậ ợ  
nâng cao vai trò c a M t tr n và các đoàn th  nhân dân. Kiên quy t đ u tranh lo i tr  nguy c  phá ho i kh i đ i đoàn k tủ ặ ậ ể ế ấ ạ ừ ơ ạ ố ạ ế  
dân t c. ộ

Riêng đ i v i v n đ  dân t c, tôn giáo, tr c tiên c n ph i th c hi n t t chính sách dân t c, tôn giáo. Th c hi nố ớ ấ ề ộ ướ ầ ả ự ệ ố ộ ự ệ  
bình đ ng, đoàn k t, tôn tr ng, giúp đ  nhau gi a các dân t c, các tôn giáo. Ch ng kì th  chia r  dân t c, tôn giáo, ch ngẳ ế ọ ỡ ữ ộ ố ị ẽ ộ ố  
t  t ng dân t c l n, dân t c h p hòi, dân t c c c đoan, t  ti m c c m dân t c, tôn giáo. Ch  đ ng gi  v ng an ninhư ưở ộ ớ ộ ẹ ộ ự ự ặ ả ộ ủ ộ ữ ữ  
chính tr , tr t t  an toàn xã h i  các vùng dân t c, tôn giáo, b o v  ch  quy n an ninh qu c gia. Đây là ti n đ  quanị ậ ự ộ ở ộ ả ệ ủ ề ố ề ề  
tr ng đ  vô hi u hoá s  ch ng phá c a k  thù. ọ ể ệ ự ố ủ ẻ

Ba là, chăm lo nâng cao đ i s ng v t ch t tinh th n c a đ ng bào các dân t c, các tôn giáo.ờ ố ậ ấ ầ ủ ồ ộ  Đây cũng là m t trong nh ngộ ữ  

gi i pháp quan tr ng, xét đ n cùng có ý nghĩa n n t ng đ  vô hi u hoá s  l i d ng c a k  thù. Khi đ i s ng v t ch t, tinh th nả ọ ế ề ả ể ệ ự ợ ụ ủ ẻ ờ ố ậ ấ ầ  

đ c nâng cao, đ ng bào s  đoàn k t, tin t ng vào Đ ng, Nhà n c, th c hi n t t quy n l i, nghĩa v  công dân thì không k  thùượ ồ ẽ ế ưở ả ướ ự ệ ố ề ợ ụ ẻ  

nào có th  l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo đ  ch ng phá cách m ng Vi t Nam. ể ợ ụ ấ ề ộ ể ố ạ ệ

B i v y, ph i đ y nhanh ti n đ  và hi u qu  các ch ng trình, d  án u tiên phát tri n kinh t  - xã h i mi n núiở ậ ả ẩ ế ộ ệ ả ươ ự ư ể ế ộ ề  

vùng dân t c, vùng tôn giáo t o m i đi u ki n giúp đ  đ ng bào các dân t c, các tôn giáo nhanh chóng xoá đói gi mộ ạ ọ ề ệ ỡ ồ ộ ả  

nghèo nâng cao dân trí, s c kho , b o v  b n s c văn hoá các dân t c. Kh c ph c s  chênh l ch v  phát tri n kinh t  - xãứ ẻ ả ệ ả ắ ộ ắ ụ ự ệ ề ể ế  

h i gi a các dân t c, các tôn giáo ; s  kì th , chia r  dân t c, tôn giáo. Th c hi n bình đ ng đoàn k t các dân t c các tônộ ữ ộ ự ị ẽ ộ ự ệ ẳ ế ộ  

giáo ph i b ng các nh ng hành đ ng thi t th c c  th  nh  : u tiên đ u t  s c l c ti n c a giúp đ ng bào phát tri n s nả ằ ữ ộ ế ự ụ ể ư ư ầ ư ứ ự ề ủ ồ ể ả  

xu t.ấ

B n là, ố phát huy vai trò c a c  h  th ng chính tr ; c a nh ng ng i có uy tín trong các dân t c, tôn giáo tham giaủ ả ệ ố ị ủ ữ ườ ộ  

vào phòng ch ng s  l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các th  l c thù đ chố ự ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ ủ ế ự ị . Tích c cự  

xây d ng h  th ng chính tr   c  s  vùng dân t c, vùng tôn giáo. Th c hi n chính sách u tiên trong đào t o, b i d ng,ự ệ ố ị ở ơ ở ộ ự ệ ư ạ ồ ưỡ  

s  d ng đ i ngũ cán b  c  cán b  lãnh đ o qu n lí và cán b  chuyên môn kĩ thu t, giáo viên là ng i dân t c thi u s ,ử ụ ộ ộ ả ộ ạ ả ộ ậ ườ ộ ể ố  

ng i có tôn giáo B i đây là đ i ngũ cán b  s  t i có r t nhi u l i th  trong th c hi n chính sách dân t c, tôn giáo. Đ iườ ở ộ ộ ở ạ ấ ề ợ ế ự ệ ộ ổ  

m i công tác dân v n vùng dân t c, tôn giáo theo ph ng châm: chân thành, tích c c, th n tr ng, kiên trì, v ng ch c; sớ ậ ộ ươ ự ậ ọ ữ ắ ử 

d ng nhi u ph ng pháp phù h p v i đ c thù t ng dân t c, t ng tôn giáo. ụ ề ươ ợ ớ ặ ừ ộ ừ

Năm là, ch  đ ng đ u tranh trên m t tr n t  t ng làm th t b i m i âm m u th  đo n l i d ng dân t c, tôn giáoủ ộ ấ ặ ậ ư ưở ấ ạ ọ ư ủ ạ ợ ụ ộ  

ch ng phá cách m ng c a các th  l c thù đ ch; k p th i gi i quy t t t các đi m nóngố ạ ủ ế ự ị ị ờ ả ế ố ể . C n th ng xuyên v ch tr n bầ ườ ạ ầ ộ 

m t ph n đ ng c a k  thù đ  nhân dân nh n rõ và không b  l a b p. Đ ng th i, v n đ ng, b o v  đ ng bào các dân t c,ặ ả ộ ủ ẻ ể ậ ị ừ ị ồ ờ ậ ộ ả ệ ồ ộ  

tôn giáo đ  đ ng bào t  v ch m t b n x u cùng nh ng th  đo n x o trá c a chúng. Phát huy vai trò c a các ph ng ti nể ồ ự ạ ặ ọ ấ ữ ủ ạ ả ủ ủ ươ ệ  

thông tin đ i chúng trong cu c đ u tranh này. ạ ộ ấ

K p th i ch  đ ng gi i quy t t t các đi m nóng liên quan đ n v n đ  dân t c, tôn giáo. Ch  đ ng, k p th i phátị ờ ủ ộ ả ế ố ể ế ấ ề ộ ủ ộ ị ờ  

hi n, d p t t m i âm m u, hành đ ng l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo kích đ ng lôi kéo đ ng bào gây b o lo n. Khiệ ậ ắ ọ ư ộ ợ ụ ấ ề ộ ộ ồ ạ ạ  

xu t hi n đi m nóng, c n tìm rõ nguyên nhân, bi n pháp gi i quy t k p th i, không đ  lan r ng, không đ  k  thù l y cấ ệ ể ầ ệ ả ế ị ờ ể ộ ể ẻ ấ ớ  

can thi p ; x  lí nghiêm minh theo pháp lu t nh ng k  c m đ u, ngoan c  ch ng phá cách m ng. Đ ng th i, kiên trìệ ử ậ ữ ẻ ầ ầ ố ố ạ ồ ờ  
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M t s  n i dung c  b n v  v n đ  dân t c, tôn giáo và đ u tranh phòng ch ng đ ch l i d ngộ ố ộ ơ ả ề ấ ề ộ ấ ố ị ợ ụ
v n đ  dân t c và tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Namấ ề ộ ố ạ ệ

thuy t ph c v n đ ng nh ng ng i nh  d , c  tin nghe theo k  x u quay v  v i c ng đ ng ; đ i x  khoan h ng, đế ụ ậ ộ ữ ườ ẹ ạ ả ẻ ấ ề ớ ộ ồ ố ử ồ ộ  

l ng, bình đ ng v i nh ng ng i l m l i đã ăn năn h i c i, ph c thi n. ượ ẳ ớ ữ ườ ầ ỗ ố ả ụ ệ

C:CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Quan đi m ch  nghĩa Mác - Lênin v  gi i quy t v n đ  dân t c ? ể ủ ề ả ế ấ ề ộ

2. Quan đi m ch  nghĩa Mác - Lênin v  gi i quy t v n đ  tôn giáo ? ể ủ ề ả ế ấ ề

3. Âm m u, th  đo n l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các th  l c thùư ủ ạ ợ ụ ấ ề ộ ố ạ ệ ủ ế ự  
đ ch ?ị

4. Nh ng gi i pháp c  b n đ u tranh phòng ch ng s  l i d ng v n đ  dân t c, tôn giáo ch ng phá cách m ngữ ả ơ ả ấ ố ự ợ ụ ấ ề ộ ố ạ  
Vi t Nam c a các th  l c thù đ ch ?ệ ủ ế ự ị
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Bài 13

NH NG V N Đ  C  B N V  B O V  AN NINH QU C GIA VÀ GI  GÌN TR T T , AN TOÀN XÃ H IỮ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ả Ệ Ố Ữ Ậ Ự Ộ

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích: ụ

Gi i thi u cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  b o v  an ninh  qu c gia và gi  gìn tr t t , an toàn xã h i.ớ ệ ữ ế ứ ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự ộ

1.2: Yêu c u: ầ

Hi u đúng, đ  n i dung c a bài t  đó có nh n th c đúng đ n v  nghĩa v , trách nhi m c a mình và tích c c thamể ủ ộ ủ ừ ậ ứ ắ ề ụ ệ ủ ự  
gia vào công tác b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t  an toàn xã h i.ả ệ ố ữ ậ ự ộ

II - N I DUNGỘ

2.1: CÁC KHÁI NI M VÀ N I DUNG C  B N V  B O V  AN NINH QU C GIA, GI  GÌN TR T T , AN TOÀNỆ Ộ Ơ Ả Ề Ả Ệ Ố Ữ Ậ Ự  
XÃ H I.Ộ

2.1.1: Các khái ni m c  b n.ệ ơ ả

-  “An ninh qu c gia là s  n đ nh, phát tri n b n v ng c a ch  đ  xã h i ch  nghĩa và Nhà n c C ng hoà xãố ự ổ ị ể ề ữ ủ ế ộ ộ ủ ướ ộ  
h i ch  nghĩa Vi t Nam, s  b t kh  xâm ph m đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th  c a T  qu cộ ủ ệ ự ấ ả ạ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ủ ổ ố ”. An ninh 
qu c gia bao g m an ninh trên các lĩnh v c : chính tr , kinh t , t  t ng - văn hoá, xã h i, qu c phòng, đ i ngo i... trongố ồ ự ị ế ư ưở ộ ố ố ạ  
đó ANCT là c t lõi, xuyên su t.ố ố

 - B o v  an ninh qu c gia :ả ệ ố  là phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n đ u tranh làm th t b i các ho t đ ng xâm h i anừ ệ ặ ấ ấ ạ ạ ộ ạ  
ninh qu c gia.ố

  - Ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia là nh ng hành vi xâm ph m ch  đ  chính tr , ch  đ  kinh t , n n vănạ ộ ạ ố ữ ạ ế ộ ị ế ộ ế ề  
hoá, an ninh, qu c phòng, đ i ngo i, đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th  c a n c C ng hoà xã h i chố ố ạ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ủ ướ ộ ộ ủ 
nghĩa Vi t Nam. ệ

-  M c tiêu quan tr ng v  an ninh qu c gia là nh ng đ i t ng, đ a đi m, công trình, c  s  v  chính tr , an ninh,ụ ọ ề ố ữ ố ượ ị ể ơ ở ề ị  
qu c phòng, kinh t , khoa h c - kĩ thu t, văn hoá, xã h i thu c danh m c c n đ c b o v  theo quy đ nh c a pháp lu t.ố ế ọ ậ ộ ộ ụ ầ ượ ả ệ ị ủ ậ  
B o v  an ninh qu c gia là s  nghi p c a toàn dân. C  quan, t  ch c, công dân có trách nhi m, nghĩa v  b o v  an ninhả ệ ố ự ệ ủ ơ ổ ứ ệ ụ ả ệ  
qu c gia theo quy đ nh c a pháp lu t. ố ị ủ ậ

 Nhi m v  b o ệ ụ ả v  ANQG bao g mệ ồ  : 

+ B o v  ch  đ  chính tr  và Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam, b o v  đ c l p, ch  quy n, th ngả ệ ế ộ ị ướ ộ ộ ủ ệ ả ệ ộ ậ ủ ề ố  
nh t, toàn v n lãnh th  c a T  qu c. ấ ẹ ổ ủ ổ ố

+ B o v  an ninh v  t  t ng và văn hoá, kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, quy n và l i ích h p pháp c a c  quan,ả ệ ề ư ưở ố ạ ế ộ ề ợ ợ ủ ơ  
t  ch c, cá nhân. ổ ứ

+ B o v  an ninh trong lĩnh v c kinh t , qu c phòng, đ i ngo i và các l i ích khác c a qu c gia.ả ệ ự ế ố ố ạ ợ ủ ố

+ B o v  bí m t nhà n c và các m c tiêu quan tr ng v  ANQG.ả ệ ậ ướ ụ ọ ề

+ Phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, đ u tranh làm th t b i và lo i tr  các ho t đ ng xâm ph m ANQG, nguy cừ ệ ặ ấ ấ ạ ạ ừ ạ ộ ạ ơ  
đe do  ANQG. ạ

.Nguyên t c b o v  ANQG là :ắ ả ệ  

+ Tuân th  Hi n pháp, pháp lu t, b o đ m l i ích c a Nhà n c, quy n và l i ích h p pháp c a t  ch c, cá nhân.ủ ế ậ ả ả ợ ủ ướ ề ợ ợ ủ ổ ứ

+ Đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng CSVN, s  qu n lí th ng nh t c a Nhà n c ; huy đ ng s c m nh t ng h pặ ướ ự ạ ủ ả ự ả ố ấ ủ ướ ộ ứ ạ ổ ợ  
c a h  th ng chính tr  và toàn dân t c, l c l ng chuyên trách b o v  ANQG làm nòng c t. ủ ệ ố ị ộ ự ượ ả ệ ố

+ K t h p ch t ch  nhi m v  b o v  ANQG v i nhi m v  xây d ng, phát tri n kinh t  - văn hoá, xã h i ; ph iế ợ ặ ẽ ệ ụ ả ệ ớ ệ ụ ự ể ế ộ ố  
h p có hi u qu  ho t đ ng an ninh, qu c phòng v i ho t đ ng đ i ngo i.ợ ệ ả ạ ộ ố ớ ạ ộ ố ạ

+ Ch  đ ng phòng ng a, đ u tranh làm th t b i m i âm m u và ho t đ ng xâm ph m ANQG. ủ ộ ừ ấ ấ ạ ọ ư ạ ộ ạ

C  quan chuyên trách b o v  ANQG bao g m :ơ ả ệ ồ  

+ C  quan ch  đ o, ch  huy và các đ n v  an ninh, tình báo, c nh sát, c nh v  CAND. ơ ỉ ạ ỉ ơ ị ả ả ệ

+ C  quan ch  đ o, ch  huy và các đ n v  b o v  an ninh quân đ i, tình báo quân đ i nhân dân.ơ ỉ ạ ỉ ơ ị ả ệ ộ ộ

+ B  đ i Biên phòng, C nh sát bi n là c  quan chuyên trách b o v  an ninh qu c gia  khu v c biên gi i trên đ tộ ộ ả ể ơ ả ệ ố ở ự ớ ấ  
li n và trên bi n. ề ể

.Các bi n pháp b o v  an ệ ả ệ ninh qu c gia bao g m :ố ồ  V n đ ng qu n chúng, pháp lu t, ngo i giao, kinh t , khoaậ ộ ầ ậ ạ ế  
h c kĩ thu t, nghi p v , vũ trang.ọ ậ ệ ụ

Tr t t , an toàn xã h i :ậ ự ộ  tr ng thái xã h i bình yên trong đó m i ng i đ c s ng yên n trên c  s  các quy ph mạ ộ ọ ườ ượ ố ổ ơ ở ạ  
pháp lu t, các quy t c và chu n m c đ o đ c, pháp lí xác đ nh. ậ ắ ẩ ự ạ ứ ị
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Nh ng v n đ  c  b n v  b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toànữ ấ ề ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự  
XH.

Đ u tranh gi  gìn tr t t  an toàn xã h i bao g m :ấ ữ ậ ự ộ ồ  Ch ng t i ph m ; gi  gìn tr t t  n i c ng c ng ; b o đ m tr tố ộ ạ ữ ậ ự ơ ộ ộ ả ả ậ  
t , an toàn giao thông ; phòng ng a tai n n ; bài tr  t  n n xã h i, b o v  môi tr ng... B o v  tr t tự ừ ạ ừ ệ ạ ộ ả ệ ườ ả ệ ậ ự an toàn xã h iộ  là 
nhi m v  c a toàn Đ ng, toàn dân, l c l ng Công an nhân dân gi  vai trò nòng c t và có ch c năng tham m u, h ngệ ụ ủ ả ự ượ ữ ố ứ ư ướ  
d n và tr c ti p đ u tranh phòng, ch ng t i ph m, gi  gìn tr t t  công c ng, đ m b o tr t t  an toàn giao thông, tham giaẫ ự ế ấ ố ộ ạ ữ ậ ự ộ ả ả ậ ự  
phòng ng a tai n n, bài tr  t  n n xã h i, b o v  môi tr ng.ừ ạ ừ ệ ạ ộ ả ệ ườ

2.1.2: N i dung b o v  an ninh qu c gia, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i:ộ ả ệ ố ữ ậ ự ộ

- N i dung b o v  an ninh qu c gia bao g m :ộ ả ệ ố ồ

+ B o v  an ninh chính tr  n i b . Đó là các ho t đ ng b o v  ch  đ  chính tr  và Nhà n c C ng hoà xã h i chả ệ ị ộ ộ ạ ộ ả ệ ế ộ ị ướ ộ ộ ủ  
nghĩa Vi t Nam, b o v  Đ ng C ng s n Vi t Nam  ; gi  gìn s  trong s ch, v ng m nh v  m i m t c a t  ch c Đ ng,ệ ả ệ ả ộ ả ệ ữ ự ạ ữ ạ ề ọ ặ ủ ổ ứ ả  
Nhà n c ; b o v  các c  quan đ i di n, cán b , l u h c sinh và ng i lao đ ng Vi t Nam đang công tác, h c t p và laoướ ả ệ ơ ạ ệ ộ ư ọ ườ ộ ệ ọ ậ  
đ ng  n c ngoài. Phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n, đ u tranh làm th t b i m i âm m u và hành đ ng ch ng phá hộ ở ướ ừ ệ ặ ấ ấ ạ ọ ư ộ ố ệ  
th ng chính tr , gây chia r  m t đoàn k t, làm tha hoá đ i ngũ cán b , đ ng viên. B o v  an ninh chính tr  n i b  luôn làố ị ẽ ấ ế ộ ộ ả ả ệ ị ộ ộ  
nhi m v  tr ng y u hàng đ u, th ng xuyên và c p bách c a toàn Đ ng, toàn dân, c a các ngành, các c p.ệ ụ ọ ế ầ ườ ấ ủ ả ủ ấ

+ B o v  an ninh kinh t . Đó là b o v  s  n đ nh, phát tri n v ng m nh c a n n kinh t  th  tr ng nhi u thànhả ệ ế ả ệ ự ổ ị ể ữ ạ ủ ề ế ị ườ ề  
ph n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Ch ng các bi u hi n ch ch h ng và các ho t đ ng phá ho i c  s  v t ch t - kĩầ ị ướ ộ ủ ố ể ệ ệ ướ ạ ộ ạ ơ ở ậ ấ  
thu t c a ch  nghĩa xã h i, phá ho i n n kinh t , gây nh h ng tác h i đ n l i ích c a qu c gia. B o v  đ i ngũ cán bậ ủ ủ ộ ạ ề ế ả ưở ạ ế ợ ủ ố ả ệ ộ ộ 
qu n lí kinh t , các nhà khoa h c, các nhà kinh doanh gi i không đ  n c ngoài lôi kéo mua chu c gây t n th t ho c làmả ế ọ ỏ ể ướ ộ ổ ấ ặ  
chuy n h ng n n kinh t  xã h i ch  nghĩa  n c ta.ể ướ ề ế ộ ủ ở ướ

+ B o v  an ninh văn hoá, t  t ng. An ninh văn hoá, t  t ng là s  n đ nh và phát tri n b n v ng c a văn hoá,ả ệ ư ưở ư ưở ự ổ ị ể ề ữ ủ  
t  t ng trên n n t ng c a ch  nghĩa Mác - lênin và t  t ng H  Chí Minh. B o v  an ninh văn hoá, t  t ng là b o vư ưở ề ả ủ ủ ư ưở ồ ả ệ ư ưở ả ệ 
s  đúng đ n, vai trò ch  đ o c a ch  nghĩa Mác - lênin, t  t ng H  Chí Minh trong đ i s ng tinh th n c a xã h i ; b oự ắ ủ ạ ủ ủ ư ưở ồ ờ ố ầ ủ ộ ả  
v  nh ng giá tr  đ o đ c truy n th ng, b o v  b n s c văn hoá dân t c ; b o v  đ i ngũ văn ngh  sĩ, nh ng ng i làmệ ữ ị ạ ứ ề ố ả ệ ả ắ ộ ả ệ ộ ệ ữ ườ  
công tác văn hoá, văn ngh . Đ u tranh ch ng l i s  công kích, bôi nh , nói x u c a các th  l c thù đ ch đ i v i ch  nghĩaệ ấ ố ạ ự ọ ấ ủ ế ự ị ố ớ ủ  
Mác - lênin và t  t ng H  Chí Minh, ngăn ch n các ho t đ ng truy n bá văn hoá ph m ph n đ ng, đ i tr y, thi u lànhư ưở ồ ặ ạ ộ ề ẩ ả ộ ồ ụ ế  
m nh, không phù h p v i thu n phong mĩ t c c a dân t c Vi t Nam.ạ ợ ớ ầ ụ ủ ộ ệ

+ B o v  an ninh dân t c. Đó là b o v  quy n bình đ ng gi a các dân t c, đ m b o cho t t c  các thành viênả ệ ộ ả ệ ề ẳ ữ ộ ả ả ấ ả  
trong đ i gia đình các dân t c Vi t Nam cùng phát tri n theo đúng Hi n pháp, pháp lu t c a nhà n c ; ngăn ng a, phátạ ộ ệ ể ế ậ ủ ướ ừ  
hi n, đ u tranh v i các ho t đ ng l i d ng dân t c ít ng i đ  làm vi c trái pháp lu t, kích đ ng gây chia r  gi a các dânệ ấ ớ ạ ộ ợ ụ ộ ườ ể ệ ậ ộ ẽ ữ  
t c, xâm h i đ n ộ ạ ế anqg, tr t t , an toàn xã h i.ậ ự ộ

+ B o v  an ninh tôn giáo. B o v  an ninh tôn giáo là đ m b o chính sách t  do tín ng ng c a Đ ng và Nhàả ệ ả ệ ả ả ự ưỡ ủ ả  
n c đ i v i nhân dân nh ng đ ng th i cũng kiên quy t đ u tranh v i các đ i t ng, th  l c l i d ng v n đ  tôn giáoướ ố ớ ư ồ ờ ế ấ ớ ố ượ ế ự ợ ụ ấ ề  
đ  ch ng phá cách m ng. Th c hi n đoàn k t, bình đ ng giúp đ  nhau cùng phát tri n gi a các tôn giáo, gi a c ng đ ngể ố ạ ự ệ ế ẳ ỡ ể ữ ữ ộ ồ  
dân c  theo tôn giáo v i nh ng ng i không theo tôn giáo, đ m b o t t đ i đ p đ o, ph ng s  T  qu c.ư ớ ữ ườ ả ả ố ờ ẹ ạ ụ ự ổ ố

+ B o v  an ninh biên gi i. Biên gi i qu c gia là hàng rào pháp lí ngăn cách ch  quy n qu c gia và không gianả ệ ớ ớ ố ủ ề ố  
h p tác phát tri n v i các n c mà tr c h t là v i các n c láng gi ng. V n đ  b o v  v ng ch c ch  quy n biên gi iợ ể ớ ướ ướ ế ớ ướ ề ấ ề ả ệ ữ ắ ủ ề ớ  
qu c gia đang đ c Đ ng, Nhà n c đ t ra nh  là m t nhi m v  chi n l c c c kì quan tr ng.ố ượ ả ướ ặ ư ộ ệ ụ ế ượ ự ọ  B o v  an ninh biên gi iả ệ ớ  
là b o v  n n an ninh, tr t t  c a T  qu c  khu v c Biên gi i qu c gia, c  trên đ t li n và trên bi n, ch ng các hành viả ệ ề ậ ự ủ ổ ố ở ự ớ ố ả ấ ề ể ố  
xâm ph m ch  quy n biên gi i t  phía n c ngoài, góp ph n xây d ng đ ng biên gi i hoà bình, h u ngh  v i các n cạ ủ ề ớ ừ ướ ầ ự ườ ớ ữ ị ớ ướ  
láng gi ng theo tinh th n “gi  v ng ch  quy n, toàn v n lãnh th , đ c bi t là vùng bi n, đ o”. Ch ng các th  l c thùề ầ ữ ữ ủ ề ẹ ổ ặ ệ ể ả ố ế ự  
đ ch l i d ng vi c xu t, nh p c nh, quá c nh Vi t Nam đ  ti n hành các ho t đ ng ch ng phá Nhà n c C ng hoà xãị ợ ụ ệ ấ ậ ả ả ệ ể ế ạ ộ ố ướ ộ  
h i ch  nghĩa Vi t Nam.ộ ủ ệ

+ B o v  an ninh thông tin. An ninh thông tin là s  an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí m t c a thông tin trongả ệ ự ậ ủ  
quá trình xác l p, chuy n t i, thu nh n, x  lí và l u gi  tin. B o v  an ninh thông tin là m t b  ph n quan tr ng c a côngậ ể ả ậ ử ư ữ ả ệ ộ ộ ậ ọ ủ  
tác b o v  an ninh qu c gia nh m ch  đ ng phòng ng a, phát hi n và đ u tranh có hi u qu  v i âm m u, ho t đ ng c aả ệ ố ằ ủ ộ ừ ệ ấ ệ ả ớ ư ạ ộ ủ  
các th  l c thù đ ch, b n t i ph m khác nh m khai thác, s  d ng h  th ng thông tin liên l c ho c ti n hành các ho tế ự ị ọ ộ ạ ằ ử ụ ệ ố ạ ặ ế ạ  
đ ng phá hu  công trình, ph ng ti n thông tin liên l c gây thi t h i cho an ninh qu c gia c a n c ta ; ch ng l  l tộ ỷ ươ ệ ạ ệ ạ ố ủ ướ ố ộ ọ  
nh ng thông tin bí m t c a nhà n c ; ngăn ch n các ho t đ ng khai thác thông tin trái phép, dò tìm m t mã, m t kh u đữ ậ ủ ướ ặ ạ ộ ậ ậ ẩ ể  
đánh c p thông tin trên m ng...ắ ạ

- N i dung gi  gìn tr t t , an toàn xã h i :ộ ữ ậ ự ộ

+ Đ u tranh phòng, ch ng t i ph m (tr  các t i xâm ph m an ninh qu c gia và các t i phá ho i hoà bình, ch ngấ ố ộ ạ ừ ộ ạ ố ộ ạ ố  
loài ng i và t i ph m chi n tranh). ườ ộ ạ ế

Đ u tranh phòng, ch ng t i ph m là vi c ti n hành các bi n pháp lo i tr  nguyên nhân, đi u ki n c a t i ph m ;ấ ố ộ ạ ệ ế ệ ạ ừ ề ệ ủ ộ ạ  
phát hi n đ  ngăn ch n k p th i các hành vi ph m t i, h n ch  đ n m c th p nh t h u qu , tác h i do t i ph m gây raệ ể ặ ị ờ ạ ộ ạ ế ế ứ ấ ấ ậ ả ạ ộ ạ  
cho xã h i ; đi u tra khám phá t i ph m và ng i ph m t i đ  đ a ra x  lí tr c pháp lu t đ m b o đúng ng i, đúngộ ề ộ ạ ườ ạ ộ ể ư ử ướ ậ ả ả ườ  
t i ; giáo d c, c i t o ng i ph m t i giúp h  nh n th c đ c l i l m và c  g ng c i t o t t, có th  tái hoà nh p c ngộ ụ ả ạ ườ ạ ộ ọ ậ ứ ượ ỗ ầ ố ắ ả ạ ố ể ậ ộ  
đ ng xã h i, tr  thành ng i l ng thi n, s ng có ích cho xã h i.ồ ộ ở ườ ươ ệ ố ộ
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+ Gi  gìn tr t t  n i công c ng. Tr t t  công c ng là tr ng thái xã h i có tr t t  đ c hình thành và đi u ch nhữ ậ ự ơ ộ ậ ự ộ ạ ộ ậ ự ượ ề ỉ  
b i các quy t c, quy ph m nh t đ nh  nh ng n i công c ng mà m i ng i ph i tuân theo. Tr t t  công c ng là m t m tở ắ ạ ấ ị ở ữ ơ ộ ọ ườ ả ậ ự ộ ộ ặ  
c a tr t t , an toàn xã h i và có n i dung bao g m nh ng quy đ nh chung v  tr t t , yên tĩnh, v  sinh, n p s ng vănủ ậ ự ộ ộ ồ ữ ị ề ậ ự ệ ế ố  
minh ; s  tuân th  nh ng quy đ nh c a pháp lu t và phong t c, t p quán, sinh ho t đ c m i ng i th a nh n. Gi  gìnự ủ ữ ị ủ ậ ụ ậ ạ ượ ọ ườ ừ ậ ữ  
tr t t  n i công c ng chính là gi  gìn tr t t , yên tĩnh chung, gi  gìn v  sinh chung, duy trì n p s ng văn minh  nh ngậ ự ơ ộ ữ ậ ự ữ ệ ế ố ở ữ  
n i công c ng - n i di n ra các ho t đ ng chung c a nhi u ng i, đ m b o s  tôn tr ng l n nhau trong lao đ ng, sinhơ ộ ơ ễ ạ ộ ủ ề ườ ả ả ự ọ ẫ ộ  
ho t, ngh  ng i c a m i ng i.ạ ỉ ơ ủ ọ ườ

+ Đ m b o tr t t , an toàn giao thông. Tr t t , an toàn giao thông là tr ng thái xã h i có tr t t  đ c hình thànhả ả ậ ự ậ ự ạ ộ ậ ự ượ  
và đi u ch nh b i các quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c giao thông, v n t i công c ng mà m i ng i ph i tuân theo khiề ỉ ở ạ ậ ự ậ ả ộ ọ ườ ả  
tham gia giao thông, nh  đó đ m b o cho ho t đ ng giao thông thông su t, có tr t t , an toàn, h n ch  đ n m c th pờ ả ả ạ ộ ố ậ ự ạ ế ế ứ ấ  
nh t tai n n giao thông gây thi t h i v  ng i và tài s n. Đ m b o tr t t , an toàn giao thông không ph i là nhi m vấ ạ ệ ạ ề ườ ả ả ả ậ ự ả ệ ụ 
c a riêng các l c l ng ch c năng (c nh sát giao thông, thanh tra giao thông công chính...) mà là trách nhi m c a t t củ ự ượ ứ ả ệ ủ ấ ả  
m i ng i khi tham gia giao thông. Đó là vi c n m v ng và tuân th  nghiêm túc Lu t giao thông, m i hành vi vi ph mọ ườ ệ ắ ữ ủ ậ ọ ạ  
pháp lu t v  tr t t , an toàn giao thông ph i đ c x  lí nghiêm kh c, nh ng thi u sót, y u kém là nguyên nhân, đi u ki nậ ề ậ ự ả ượ ử ắ ữ ế ế ề ệ  
gây ra các v  tai n n giao thông ph i đ c kh c ph c nhanh chóng.ụ ạ ả ượ ắ ụ

+ Phòng ng a tai n n lao đ ng, ch ng thiên tai, phòng ng a d ch b nh. Chú ý phòng ng a không đ  x y ra tai n nừ ạ ộ ố ừ ị ệ ừ ể ẩ ạ  
lao đ ng và luôn luôn phòng ch ng thiên tai d ch b nh.ộ ố ị ệ

+ Bài tr  các t  n n xã h i. T  n n xã h i là hi n t ng xã h i bao g m nh ng hành vi sai l ch chu n m c xãừ ệ ạ ộ ệ ạ ộ ệ ượ ộ ồ ữ ệ ẩ ự  
h i, có tính ph  bi n (t  các hành vi vi ph m nh ng nguyên t c v  l i s ng, truy n th ng văn hoá, đ o đ c, trái v iộ ổ ế ừ ạ ữ ắ ề ố ố ề ố ạ ứ ớ  
thu n phong mĩ t c, các giá tr  xã h i t t đ p cho đ n các hành vi vi ph m nh ng quy t c đã đ c th  ch  hoá b ng phápầ ụ ị ộ ố ẹ ế ạ ữ ắ ượ ể ế ằ  
lu t, k  c  pháp lu t hình s ) nh h ng x u v  đ o đ c và gây h u qu  nghiêm tr ng trong đ i s ng c ng đ ng. Tậ ể ả ậ ự ả ưở ấ ề ạ ứ ậ ả ọ ờ ố ộ ồ ệ  
n n xã h i bao g m : m i dâm, nghi n ma túy, c  b c, mê tín d  đoan.... T  n n xã h i là c  s  xã h i c a tình tr ngạ ộ ồ ạ ệ ờ ạ ị ệ ạ ộ ơ ở ộ ủ ạ  
ph m t i, là m t trong nh ng ngu n g c phát sinh t i ph m. Phòng, ch ng t  n n xã h i là nhi m v  c a toàn xã h i,ạ ộ ộ ữ ồ ố ộ ạ ố ệ ạ ộ ệ ụ ủ ộ  
ph i đ c ti n hành th ng xuyên, liên t c, b ng nh ng bi n pháp đ ng b , tích c c, kiên quy t và tri t đ .ả ượ ế ườ ụ ằ ữ ệ ồ ộ ự ế ệ ể

+ B o v  môi tr ng. Môi tr ng có t m quan tr ng đ c bi t đ i v i đ i s ng c a con ng i, sinh v t và sả ệ ườ ườ ầ ọ ặ ệ ố ớ ờ ố ủ ườ ậ ự  
phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a đ t n c, dân t c và nhân lo i. B o v  môi tr ng là t p h p nh ng bi n phápể ế ộ ủ ấ ướ ộ ạ ả ệ ườ ậ ợ ữ ệ  
gi  cho môi tr ng trong s ch, s  d ng ho c ph c h i m t cách h p lí sinh gi i (vi sinh v t, th c v t, đ ng v t) và môiữ ườ ạ ử ụ ặ ụ ồ ộ ợ ớ ậ ự ậ ộ ậ  
sinh (đ t, lòng đ t, n c, không khí, khí h u...), đ m b o s  cân b ng sinh thái... nh m t o ra m t không gian t i u choấ ấ ướ ậ ả ả ự ằ ằ ạ ộ ố ư  
cu c s ng c a con ng i. ộ ố ủ ườ

2.2:TÌNH HÌNH AN NINH QU C GIA VÀ TR T T , AN TOÀN XÃ H IỐ Ậ Ự Ộ

2.2.1: M t s  nét v  tình hình an ninh qu c gia.ộ ố ề ố

Trong nh ng năm qua, sau khi Liên Xô - Đông Âu tan rã đã có tác đ ng tiêu c c và t o thu n l i cho các ho tữ ộ ự ạ ậ ợ ạ  
đ ng ch ng phá c a các t  ch c, th  l c ph n đ ng c   trong n c l n b n ph n đ ng l u vong bên ngoài. Chúng choộ ố ủ ổ ứ ế ự ả ộ ả ở ướ ẫ ọ ả ộ ư  
r ng th i c  đã đ n trong lúc chúng ta g p r t nhi u khó khăn và chúng đã hi v ng vào m t cu c "l t đ "  Vi t Nam.ằ ờ ơ ế ặ ấ ề ọ ộ ộ ậ ổ ở ệ  
Chính vì th  mà ho t đ ng ch ng phá c a các t  ch c và các th  l c ph n đ ng nh m c n tr  công cu c xây d ng vàế ạ ộ ố ủ ổ ứ ế ự ả ộ ằ ả ở ộ ự  
b o v  đ t n c ta cũng có nh ng di n bi n r t ph c t p.ả ệ ấ ướ ữ ễ ế ấ ứ ạ

- Tr c h t là ho t đ ng c a các t  ch c ph n đ ng c a ng i Vi t Nam  n c ngoài. Hi n nay có kho ng 200ướ ế ạ ộ ủ ổ ứ ả ộ ủ ườ ệ ở ướ ệ ả  
t  ch c chính tr  ph n đ ng ng i Vi t l u vong t i các n c t  b n núp d i các danh nghĩa khác nhau bao g m các tổ ứ ị ả ộ ườ ệ ư ạ ướ ư ả ướ ồ ổ 
ch c ph n đ ng mang tính chính tr  rõ nét, các t  ch c t p h p b n ng y quân, ng y quy n, các t  ch c l i d ng nhânứ ả ộ ị ổ ứ ậ ợ ọ ụ ụ ề ổ ứ ợ ụ  
quy n ho c núp d i các danh nghĩa “t  thi n”. Các t  ch c ph n đ ng này có c  s  v t ch t t ng đ i khá g m 50 nhàề ặ ướ ừ ệ ổ ứ ả ộ ơ ở ậ ấ ươ ố ồ  
xu t b n, 500 t  báo Vi t ng , 6 ch ng trình truy n hình, 10 đài phát thanh. Các t  ch c ph n đ ng này đ u có s  dungấ ả ờ ệ ữ ươ ề ổ ứ ả ộ ề ự  
túng c a chính quy n m t s  n c t  b n nên có đi u ki n v  kinh phí, tr  s  đ  ho t đ ng. Hi n nay t i các n củ ề ộ ố ướ ư ả ề ệ ề ụ ở ể ạ ộ ệ ạ ướ  
nh  : Mĩ, Pháp, B , canađa, ôxtrâylia,... có các t  ch c ph n đ ng l n nh  các t  ch c c a Võ Văn Ái, Hoàng C  Minh,ư ỉ ổ ứ ả ộ ớ ư ổ ứ ủ ơ  
Võ Đ i Tôn.... ạ

H u h t các t  ch c ph n đ ng l u vong này đ u kêu g i các n c c m v n, tr ng ph t Vi t Nam b ng m i thầ ế ổ ứ ả ộ ư ề ọ ướ ấ ậ ừ ạ ệ ằ ọ ủ  
đo n, chúng l i d ng khó khăn, thi u sót trong qu n lí c a ta đ  th c hi n k  ho ch “chuy n l a v  quê” đ a ra các l iạ ợ ụ ế ả ủ ể ự ệ ế ạ ể ử ề ư ờ  
kêu g i l t đ  và ti p tay, kích đ ng cho các ho t đ ng c a b n ph n đ ng trong n c. ọ ậ ổ ế ộ ạ ộ ủ ọ ả ộ ướ

M c dù chúng ta đã làm th t b i các ho t đ ng đó nh ng v n còn nhi u nhóm ho t đ ng r t ráo ri t nh  cácặ ấ ạ ạ ộ ư ẫ ề ạ ộ ấ ế ư  
nhóm c a Võ Văn ái, đ c bi t là t  ch c ph n đ ng do H u Chánh c m đ u trong nh ng ngày g n đây l i bày trò đ iủ ặ ệ ổ ứ ả ộ ữ ầ ầ ữ ầ ạ ạ  
h i l p ra “Chính ph  Vi t Nam t  do”, đ a tên "t ng" Nguy n Khánh lên làm “qu c tr ng” và ra tuyên b  s  v  gi iộ ậ ủ ệ ự ư ướ ễ ố ưở ố ẽ ề ả  
phóng Vi t Nam.ệ

Cùng v i ho t đ ng c a các t  ch c ph n đ ng c a ng i Vi t l u vong thì các th  l c thù đ ch cũng không tớ ạ ộ ủ ổ ứ ả ộ ủ ườ ệ ư ế ự ị ừ  
b  ý đ  m c đích ch ng phá cách m ng Vi t Nam v i nhi u âm m u, ph ng th c, th  đo n h t s c thâm đ c, trong đóỏ ồ ụ ố ạ ệ ớ ề ư ươ ứ ủ ạ ế ứ ộ  
n i b t là ho t đ ng di n bi n hoà bình v i 3 n i dung ch  y u là : chi m lĩnh th  tr ng ngo i giao h u ngh  và khoétổ ậ ạ ộ ễ ế ớ ộ ủ ế ế ị ườ ạ ữ ị  
sâu mâu thu n mà m c đích chính là xoá b  Vi t Nam, làm th i r a t  bên trong đi đ n thôn tính Vi t Nam. ẫ ụ ỏ ệ ố ữ ừ ế ệ
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Ho t đ ng c a các t  ch c ph n đ ng n i đ a nh  các t  ch c ph n đ ng c a b n ng y quân, ng y quy n cònạ ộ ủ ổ ứ ả ộ ộ ị ư ổ ứ ả ộ ủ ọ ụ ụ ề  
ch ng đ i không ch u c i t o, cũng nh  b n ph n đ ng l i d ng tôn giáo, l i d ng dân t c và s  c  h i b t mãn trongố ố ị ả ạ ư ọ ả ộ ợ ụ ợ ụ ộ ố ơ ộ ấ  
nh ng năm qua cũng di n bi n khá ph c t p, nhi u n i chúng c u k t v i các t  ch c n c ngoài, đ c các t  ch cữ ễ ế ứ ạ ề ơ ấ ế ớ ổ ứ ướ ượ ổ ứ  
n c ngoài cung c p tài li u, ti n b c, vũ khí đ  t p h p l c l ng, nhen nhóm t  ch c, ti n hành các v  gây r i b oướ ấ ệ ề ạ ể ậ ợ ự ượ ổ ứ ế ụ ố ạ  
lo n. M t s  đ i t ng b t mãn vi t tin tài li u nói x u ch ng l i Đ ng và Nhà n c ta, đòi thay đ i đ ng l i r i tánạ ộ ố ố ượ ấ ế ệ ấ ố ạ ả ướ ổ ườ ố ồ  
phát qua m ng internet ho c ph  bi n thông qua các cu c g p g  v i các phóng viên báo chí n c ngoài. Có nh ng đ iạ ặ ổ ế ộ ặ ỡ ớ ướ ữ ố  
t ng ch ng đ i điên cu ng, quy t li t nh  các tên : Thích Qu ng Đ , Nguy n Văn Lí,... Đi n hình g n đây nh  các đ iượ ố ố ồ ế ệ ư ả ộ ễ ể ầ ư ố  
t ng Nguy n Văn Đài và Lê Th  Công Nhân  Văn phòng lu t s  Thiên Ân, Tr n Kh i Thanh Thu ...ượ ễ ị ở ậ ư ầ ả ỷ

- Tình hình an ninh văn hoá t  t ng, an ninh kinh t  trong nh ng năm qua còn nhi u b t c p. Phá ho i t  t ngư ưở ế ữ ề ấ ậ ạ ư ưở  
là m t d ng đ c bi t c a chi n tranh l nh, m t hình th c ch  y u trong cu c đ u tranh t  t ng c a ch  nghĩa đ  qu cộ ạ ặ ệ ủ ế ạ ộ ứ ủ ế ộ ấ ư ưở ủ ủ ế ố  
ch ng ch  nghĩa xã h i. Trong nh ng năm qua các ho t đ ng phá ho i văn hoá t  t ng đ c các b n ph n đ ng nh t làố ủ ộ ữ ạ ộ ạ ư ưở ượ ọ ả ộ ấ  
b n ph n đ ng bên ngoài ti n hành thông qua ho t đ ng c a các đài phát thanh, m ng internet. Hi n t i có nhi u đài phátọ ả ộ ế ạ ộ ủ ạ ệ ạ ề  
thanh và ch ng trình do b n ph n đ ng l u vong tham gia, trong đó có 5 ch ng trình, 300 báo đ c th c hi n  Mĩ, cóươ ọ ả ộ ư ươ ượ ự ệ ở  
175 t  báo ch ng c ng nh  “Quê m ”, “Hoa sen”, “Công lu n” ho t đ ng phá ho i văn hoá t  t ng đ c ti n hành theoờ ố ộ ư ẹ ậ ạ ộ ạ ư ưở ượ ế  
các chi n d ch, có s  ph i h p gi a các n c đ  qu c v i b n ph n đ ng và g n li n v i các ho t đ ng tình báo giánế ị ự ố ợ ữ ướ ế ố ớ ọ ả ộ ắ ề ớ ạ ộ  
đi p. T t c  các ho t đ ng đó đ u nh m vào xuyên t c, nói x u, kích đ ng nh m gây m t n đ nh trong n c.ệ ấ ả ạ ộ ề ằ ạ ấ ộ ằ ấ ổ ị ướ

- Trong nh ng năm qua, tình hình l  bí m t, m t thông tin bí m t v  kinh t  đã x y ra  nhi u c  quan, xí nghi pữ ộ ậ ấ ậ ề ế ả ở ề ơ ệ  
và đã gây ra nhi u thi t h i. Các ho t đ ng nh m phá ho i v  kinh t  đ c ti n hành c  b  r ng l n b  sâu thông quaề ệ ạ ạ ộ ằ ạ ề ế ượ ế ả ề ộ ẫ ề  
các ho t đ ng l y c p bí m t kinh t , tuyên truy n và kéo cán b  qu n lí kinh t  và khoa h c kĩ thu t phá ho i c  s  v tạ ộ ấ ắ ậ ế ề ộ ả ế ọ ậ ạ ơ ở ậ  
ch t. Trong tình hình hi n nay, chúng nh m vào phá ho i các ch  tr ng đ ng l i kinh t , các công trình tr ng đi mấ ệ ằ ạ ủ ươ ườ ố ế ọ ể  
c a ta.ủ

- Tình hình an ninh biên gi i còn nhi u ph c t p, các v  xâm nh p qua biên gi i di n ra v i nhi u hình th c, ho tớ ề ứ ạ ụ ậ ớ ễ ớ ề ứ ạ  
đ ng xu t nh p c nh cũng có nhi u thi u sót d n đ n tình tr ng nh p c nh trái phép, nh t là các khu v c giáp biên. L iộ ấ ậ ả ề ế ẫ ế ạ ậ ả ấ ự ợ  
d ng các m i quan h  c a các dân t c hai bên biên gi i, các đ i t ng bên ngoài qua l i, móc n i, lôi kéo, chia r  các dânụ ố ệ ủ ộ ớ ố ượ ạ ố ẽ  
t c, dòng h  trong n c hòng làm suy y u, ti n t i gây b o lo n  nh ng n i này. S  ng y quân, ng y quy n, đ ng pháiộ ọ ướ ế ế ớ ạ ạ ở ữ ơ ố ụ ụ ề ả  
ph n đ ng cũ còn  trong n c ph n l n đã c i tà, quy chính và đã nh n th c rõ đ c chính sách đúng đ n c a Nhàả ộ ở ướ ầ ớ ả ậ ứ ượ ắ ủ  
n c, nh t là chính sách khoan h ng. Tuy nhiên v n còn m t b  ph n không ch u c i t o, chúng v n ng m ng m ch ngướ ấ ồ ẫ ộ ộ ậ ị ả ạ ẫ ấ ầ ố  
đ i d i nhi u hình th c, tìm m i cách móc n i v i các đ i t ng t  ngoài vào đ  đ c giúp đ .ố ướ ề ứ ọ ố ớ ố ượ ừ ể ượ ỡ

- Trong nhi u năm qua xu t hi n nhi u đi m nóng v  ANTT, xu t phát t  nh ng b c xúc, b t bình c a nhân dânề ấ ệ ề ể ề ấ ừ ữ ứ ấ ủ  
tr c nh ng vi c làm sai trái, thi u sót c a cán b  c  s  trong vi c gi i quy t đ n bù đ t đai... Do làm ch a tri t đ ,ướ ữ ệ ế ủ ộ ơ ở ệ ả ế ề ấ ư ệ ể  
ch a công b ng nên đã đ  m t b  ph n nhân dân b  m t s  ph n t  quá khích kích đ ng d n đ n manh đ ng làm r iư ằ ể ộ ộ ậ ị ộ ố ầ ử ộ ẫ ế ộ ố  
lo n ANTT  m t s  đ a ph ng. Đây chính là nh ng nguyên nhân ti m n, là m nh đ t t t mà các th  l c thù đ chạ ở ộ ố ị ươ ữ ề ẩ ả ấ ố ế ự ị  
nh m vào đ  kích đ ng, gây ngòi n  hòng gây m t n đ nh trong xã h i ta.ằ ể ộ ổ ấ ổ ị ộ

Tóm l iạ  : Tình hình v  ANQG trong nh ng năm qua n i lên nh ng v n đ  khá ph c t p và nh y c m. Đó chính làề ữ ổ ữ ấ ề ứ ạ ạ ả  
nh ng y u t  có th  gây ra tình hình m t n đ nh, nh h ng đ n s  an nguy c a qu c gia, vì v y Đ ng và Nhà n c taữ ế ố ể ấ ổ ị ả ưở ế ự ủ ố ậ ả ướ  
đã xác đ nh b o v  ANQG là nhi m v  c c kì quan tr ng c a toàn Đ ng, toàn dân ta.ị ả ệ ệ ụ ự ọ ủ ả

2.2.2: Tình hình v  tr t t , an toàn xã h iề ậ ự ộ

 Trong nh ng năm qua, chúng ta đã đ t đ c nh ng thành t u đáng k  v  công tác gi  gìn tr t t  xã h i. Tuyữ ạ ượ ữ ự ể ề ữ ậ ự ộ  
nhiên, tình hình tr t t , an toàn xã h i v n còn r t nhi u v n đ  ph c t p, th m chí có lúc, có n i còn đ  x y ra r tậ ự ộ ẫ ấ ề ấ ề ứ ạ ậ ơ ể ả ấ  
nghiêm tr ng. Tr t t , an toàn xã h i th i gian qua có nh ng nét n i b t sau :ọ ậ ự ộ ờ ữ ổ ậ

2.1.Tình hình t i ph m xâm ph m tr t t  xã h i : t i ph m kinh t , t i ph m ma tuý trong nh ng năm qua cóộ ạ ạ ậ ự ộ ộ ạ ế ộ ạ ữ  
nh ng di n bi n r t ph c t p.ữ ễ ế ấ ứ ạ

S  v  ph m t i hàng năm b  phát hi n có s  tăng gi m không đ u trong đó các v  tr ng án có chi u h ng tăng.ố ụ ạ ộ ị ệ ự ả ề ụ ọ ề ướ  
Bình quân hàng năm có kho ng 70.000 v  ph m t i đ c phát hi n trong đó các v  án gi t ng i, gi t c p, c p tàiả ụ ạ ộ ượ ệ ụ ế ườ ế ướ ướ  
s n, c p gi t có xu h ng tăng. Trong các v  án gi t ng i thì nguyên nhân ch  y u là nguyên nhân xã h i.ả ướ ậ ướ ụ ế ườ ủ ế ộ

Các lo i t i ph m xâm ph m tr t t , an toàn xã h i ngày càng có xu h ng chu n b  tr c, tình hình băng  nhómạ ộ ạ ạ ậ ự ộ ướ ẩ ị ướ ổ  
và hi n t i các băng nhóm t i ph m câu k t v i nhau t o thành nh ng t  ch c t i ph m r t nguy hi m gây nh c nh i,ệ ạ ộ ạ ế ớ ạ ữ ổ ứ ộ ạ ấ ể ứ ố  
b c xúc cho xã h i.ứ ộ

Các lo i t i ph m hình s  khác nh  b n đâm thuê, chém m n, tr  thù cá nhân b ng bom th , bom mìn ho c t tạ ộ ạ ự ư ọ ướ ả ằ ư ặ ạ  
axít trong nh ng năm qua cũng r t đa d ng và là m t n i nh c nh i c a xã h i. Lo i t i ph m này ho t đ ng r t manhữ ấ ạ ộ ỗ ứ ố ủ ộ ạ ộ ạ ạ ộ ấ  
đ ng, b t ch p h u qu  gây ra cho dù ng i b  h i có th  không ph i là ng i mà chúng c n tr  thù, có nh ng v  tínhộ ấ ấ ậ ả ườ ị ạ ể ả ườ ầ ả ữ ụ  
ch t đ c bi t nghiêm tr ng, các v  b t cóc nh m t ng ti n cũng có chi u h ng tăng. B n t i ph m nh m vào các giaấ ặ ệ ọ ụ ắ ằ ố ề ề ướ ọ ộ ạ ằ  
đình giàu có r i b t cóc đòi ti n chu c, có v  chúng đòi ti n chu c lên đ n vài trăm tri u. Có th  th y r ng, t i ph mồ ắ ề ộ ụ ề ộ ế ệ ể ấ ằ ộ ạ  
hình s  ho t đ ng ngày càng táo b o, manh đ ng, chúng s  d ng đ  các lo i hung khí, k  c  vũ khí nóng.ự ạ ộ ạ ộ ử ụ ủ ạ ể ả

146



Nh ng v n đ  c  b n v  b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toànữ ấ ề ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự  
XH.

Thành ph n đ i t ng ph m t i r t đa d ng, đ  các lo i ng i, có c  l u manh cũng nh  nông dân, cán b , đ ngầ ố ượ ạ ộ ấ ạ ủ ạ ườ ả ư ư ộ ả  
viên, trí th c, sinh viên. Trong đó đáng lo ng i là các v  tr  thù cá nhân do mâu thu n n i b  r i đi thuê giang h  xã h iứ ạ ụ ả ẫ ộ ộ ồ ồ ộ  
đen tr  thù.ả

Th  đo n gây án c a b n t i ph m hình s  r t đa d ng, t  nh ng th  đo n đ n gi n c  đi n nh ng hi u quủ ạ ủ ọ ộ ạ ự ấ ạ ừ ữ ủ ạ ơ ả ổ ể ư ệ ả 
nh  “vãi thóc g i gà” c a b n l a đ o đ n nh ng th  đo n tinh vi, x o quy t c a b n gi t ng i dùng các lo i đ c ch tư ọ ủ ọ ừ ả ế ữ ủ ạ ả ệ ủ ọ ế ườ ạ ộ ấ  
khó phát hi n.ệ

V  đ a bàn ho t đ ng, t i ph m xâm ph m tr t t  xã h i x y ra  t t c  các đ a bàn trong c  n c nh ng t pề ị ạ ộ ộ ạ ạ ậ ự ộ ả ở ấ ả ị ả ướ ư ậ  
trung vào các thành ph  l n nh  thành ph  H  Chí Minh, Hà N i, H i Phòng, Đà N ng và m t s  t nh nh  Đ ng Nai,ố ớ ư ố ồ ộ ả ẵ ộ ố ỉ ư ồ  
Bình D ng, Hà Tây, Nam Đ nh.ươ ị

Các lo i án kinh t , tuy s  v  không tăng nhi u nh ng quy mô, tính ch t r t nghiêm tr ng, trong đó n i lên nh ngạ ế ố ụ ề ư ấ ấ ọ ổ ữ  
v  chi m đo t thu  VAT, các v  tham ô v i s  ti n b  chi m đo t lên t i hàng ngàn t  đ ng. Đi n hình nh  các v  Lãụ ế ạ ế ụ ớ ố ề ị ế ạ ớ ỉ ồ ể ư ụ  
Th  Kim Oanh, v  công ti d u khí, PMU18... đ i t ng ph m t i kinh t  cho th y h u h t có s  liên k t v i nhau. Đâyị ụ ầ ố ượ ạ ộ ế ấ ầ ế ự ế ớ  
cũng là m t đ c đi m c a lo i t i ph m này. Vì th , vi c đi u tra, khám phá g p r t nhi u khó khăn. Lo i t i ph m lo iộ ặ ể ủ ạ ộ ạ ế ệ ề ặ ấ ề ạ ộ ạ ạ  
này th ng có s  “b c lót”, “che ch n” cho nhau, tài s n b  m t là tài s n nhà n c nên ý th c t  giác đ u tranh c a côngườ ự ọ ắ ả ị ấ ả ướ ứ ự ấ ủ  
dân t i nh ng c  quan, doanh nghi p này ch a cao, đây cũng là lí do gi i thích t i sao công tác đi u tra, thanh tra ch a đ tạ ữ ơ ệ ư ả ạ ề ư ạ  
hi u qu  cao. Các lĩnh v c x y ra t i ph m kinh t  th ng có  các ngành kinh t  nh  xây d ng c  b n, ngân hàng, đ uệ ả ự ả ộ ạ ế ườ ở ế ư ự ơ ả ầ  
t , xu t nh p kh u. Tình tr ng buôn l u tr n thu  trong nh ng năm qua v n ch a gi m đáng k , chúng đ c th c hi nư ấ ậ ẩ ạ ậ ố ế ữ ẫ ư ả ể ượ ự ệ  
c   vùng c a kh u biên gi i, trên bi n, trên các tuy n v n chuy n, k  c  các tuy n hàng không. M t hàng buôn ả ở ử ẩ ớ ể ế ậ ể ể ả ế ặ l u đaậ  
d ng ch ng lo i t  v i vóc, máy móc đ n đi n tho i di đ ng, thu c ch a b nh. Trong tình hình hi n nay, buôn l u x y raạ ủ ạ ừ ả ế ệ ạ ộ ố ữ ệ ệ ậ ả  
ph c t p nh t  các đ a bàn tr ng đi m nh  thành ph  H  Chí Minh, Hà N i, các khu v c biên gi i Tây Nam, biên gi i Vi tứ ạ ấ ở ị ọ ể ư ố ồ ộ ự ớ ớ ệ  
Nam - Lào, Vi t Nam - Trung qu c.ệ ố

T i ph m kinh t  gây h u qu  nghiêm tr ng không ch  v  v t ch t, mà còn làm m t đi c  m t b  ph n cán b ,ộ ạ ế ậ ả ọ ỉ ề ậ ấ ấ ả ộ ộ ậ ộ  
đ ng viên gây nh h ng x u v  chính tr , xã h i, có nh ng v  đ c coi là gi c n i xâm (ả ả ưở ấ ề ị ộ ữ ụ ượ ặ ộ PMU18).

Trong các năm qua, chúng ta đã đ u tranh quy t li t v i t i ph m v  ma tuý, vi c th c hi n ch ng trình qu cấ ế ệ ớ ộ ạ ề ệ ự ệ ươ ố  
gia v  phòng ch ng ma tuý m c dù đã đ t đ c nh ng k t qu  r t to l n, nh ng t i ph m ma tuý v n ch a gi m cề ố ặ ạ ượ ữ ế ả ấ ớ ư ộ ạ ẫ ư ả ơ  
b n, th m chí còn x y ra r t nghiêm tr ng. Chúng ta đã phát hi n, x  lí hàng ch c nghìn v  buôn l u, tàng tr , v nả ậ ả ấ ọ ệ ử ụ ụ ậ ữ ậ  
chuy n trái phép ch t ma tuý, có nh ng v  r t l n. Nh ng năm g n đây, các Toà án đã tuyên án t  hình hàng trăm tên t iể ấ ữ ụ ấ ớ ữ ầ ử ộ  
ph m ma tuý nh ng t i ph m ma tuý v n x y ra r t nghiêm tr ng.ạ ư ộ ạ ẫ ả ấ ọ

Th  đo n ho t đ ng c a b n t i ph m ma tuý ngày càng tinh vi, x o quy t. Chúng s n sàng ch ng tr  quy t li tủ ạ ạ ộ ủ ọ ộ ạ ả ệ ẵ ố ả ế ệ  
v i các l c l ng đ u tranh, đã có nhi u cán b , chi n sĩ hi sinh trong đ u tranh v i lo i t i ph m này. Đ a bàn ho tớ ự ượ ấ ề ộ ế ấ ớ ạ ộ ạ ị ạ  
đ ng c a lo i t i ph m này t p trung  các thành ph  l n nh  Hà N i, H  Chí Minh, H i Phòng và các t nh biên gi iộ ủ ạ ộ ạ ậ ở ố ớ ư ộ ồ ả ỉ ớ  
Vi t Nam - Lào, Vi t Nam - campuchia, các tuy n tr c đ ng 8, 7, 6.ệ ệ ế ụ ườ

Các băng, nhóm, t  ch c t i ph m ma tuý th ng có s  liên k t v i nhau c  trong n c l n qu c t , quy mô, tínhổ ứ ộ ạ ườ ự ế ớ ả ướ ẫ ố ế  
ch t ngày càng l n và ác li t. Chúng không t  m t th  đo n tàn b o nào, k  c  s  d ng tr  em, con cháu đ  đ a vào conấ ớ ệ ừ ộ ủ ạ ạ ể ả ử ụ ẻ ể ư  
đ ng ph m t i, l i d ng m i ph ng ti n đ  v n chuy n trên m t di n r ng nên công tác phát hi n, đ u tranh c a taườ ạ ộ ợ ụ ọ ươ ệ ể ậ ể ộ ệ ộ ệ ấ ủ  
g p nhi u khó khăn.ặ ề

Tình hình v  t  n n xã h i, tai n n và ô nhi m môi tr ng. ề ệ ạ ộ ạ ễ ườ

Tình hình v  t  n n xã h i, tai n n, ô nhi m môi tr ng trong th i gian qua x y ra r t ph c t p, th m chí r tề ệ ạ ộ ạ ễ ườ ờ ả ấ ứ ạ ậ ấ  
nghiêm tr ng.ọ

T  n n xã h i là m t hi n t ng xã h i tiêu c c gây ra nh ng h u qu  vô cùng to l n. Nó còn là b n đ ng hành,ệ ạ ộ ộ ệ ượ ộ ự ữ ậ ả ớ ạ ồ  
là sân sau c a các lo i t i ph m. Trong nh ng năm qua, các lo i t  n n  n c ta v n ch a gi m, th m chí có lo i cònủ ạ ộ ạ ữ ạ ệ ạ ở ướ ẫ ư ả ậ ạ  
tăng nh  m i dâm, c  b c, nghi n hút...ư ạ ờ ạ ệ

T  n n xã h i di n ra  h u h t t t c  các đ a ph ng trong c  n c, nó có m t s  đ c đi m sau :ệ ạ ộ ễ ở ầ ế ấ ả ị ươ ả ướ ộ ố ặ ể

+ T  n n xã h i mang tính ph  bi n.ệ ạ ộ ổ ế

+ T  n n xã h i mang tính lây lan r t nhanh, t  n n xã h i có quan h  ch t ch  v i t i ph m.ệ ạ ộ ấ ệ ạ ộ ệ ặ ẽ ớ ộ ạ

H u qu  do t  n n xã h i gây ra nh h ng l n đ n h nh phúc gia đình, xã h i và nó còn là m t trong nh ngậ ả ệ ạ ộ ả ưở ớ ế ạ ộ ộ ữ  
nguyên nhân d n đ n căn b nh th  K  HIV/AIDS.ẫ ế ệ ế ỷ

Đ i t ng tham gia t  n n đ  các l a tu i, gi i tính.ố ượ ệ ạ ủ ứ ổ ớ

M c dù Đ ng, Nhà n c ta đã ban hành nhi u lo i văn b n pháp lu t v  phòng ch ng t  n n, công tác đ u tranh phòng,ặ ả ướ ề ạ ả ậ ề ố ệ ạ ấ  
ch ng t  n n đã đ c toàn dân và các c  quan ch c năng tích c c tham gia, tuy nhiên hi u qu  còn th p. Vì v y, trong nh ngố ệ ạ ượ ơ ứ ự ệ ả ấ ậ ữ  
năm t i c n ph i đ y m nh h n n a, kiên quy t h n n a.ớ ầ ả ẩ ạ ơ ữ ế ơ ữ

+ Cùng v i t  n n xã h i, tình tr ng tai n n giao thông, tai n n lao đ ng, tai n n ngh  nghi p r i ro x y ra r tớ ệ ạ ộ ạ ạ ạ ộ ạ ề ệ ủ ả ấ  
nghiêm tr ng và có chi u h ng gia tăng. Trong các lo i tai n n thì tai n n giao thông chi m t  l  cao nh t, các v  tai n nọ ề ướ ạ ạ ạ ế ỉ ệ ấ ụ ạ  
giao thông đ ng b , đ ng s t, đ ng thu  hàng năm c p đi sinh m ng c a hàng ch c nghìn ng i và hàng trămườ ộ ườ ắ ườ ỷ ướ ạ ủ ụ ườ  
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nghìn ng i tr  thành ph  nhân, tài s n b  h  h ng r t nghiêm tr ng. Nguyên nhân c a các v  tai n n giao thông có r tườ ở ế ả ị ư ỏ ấ ọ ủ ụ ạ ấ  
nhi u nh  :ề ư

+ Do s  l ng ph ng ti n giao thông tăng r t nhanh, nh t là ô tô, xe máy.ố ượ ươ ệ ấ ấ

Bên c nh đó, vi c x  lí nh ng vi ph m tr t t , an toàn giao thông còn nhi u b t c p. M c dù đã có Lu t giaoạ ệ ử ữ ạ ậ ự ề ấ ậ ặ ậ  
thông đ ng b , Ngh  quy t 13 c a Chính ph , các Ngh  đ nh 14, 15 c a Chính ph  nh ng tình tr ng vi ph m v n khôngườ ộ ị ế ủ ủ ị ị ủ ủ ư ạ ạ ẫ  
gi m. ả

Nh ng v  tai n n lao đ ng, tai n n ngh  nghi p, r i ro, các v  cháy n  trong nh ng năm qua x y ra cũng h t s cữ ụ ạ ộ ạ ề ệ ủ ụ ổ ữ ả ế ứ  
lo ng i. Đã có nhi u v  s p nhà khi đang xây d ng, s p h m lò và đ c bi t là tình hình cháy n  x y ra ngày càng tăng.ạ ề ụ ậ ự ậ ầ ặ ệ ổ ả

V n đ  ô nhi m môi tr ng cũng đáng báo đ ng. Tình tr ng ch t phá r ng đ u ngu n b a bãi, d n đ n ô nhi mấ ề ễ ườ ộ ạ ặ ừ ầ ồ ừ ẫ ế ễ  
gây lũ l t, h n hán ; ô nhi m ngu n n c r t cao, vi c không đ m b o n c s ch, v  sinh an toàn th c ph m c ng v iụ ạ ễ ồ ướ ấ ệ ả ả ướ ạ ệ ự ẩ ộ ớ  
các d ch cúm gà, l  m m long móng lây lan gây nên tình tr ng nhi m b nh r t l n, bên c nh đó là hàng nghìn v  ng  đ cị ở ồ ạ ễ ệ ấ ớ ạ ụ ộ ộ  
th c ăn, có nh ng v  ng  đ c t p th  gây nguy hi m tính m ng cho c  hàng trăm ng i.ứ ữ ụ ộ ộ ậ ể ể ạ ả ườ

Tóm l iạ , tình hình v  tr t t , an toàn xã h i trong nh ng năm qua đã và đang là v n đ  nóng b ng, b c xúc màề ậ ự ộ ữ ấ ề ỏ ứ  
Đ ng, Nhà n c và nhân dân ta ph i quy t tâm kh c ph c, gi i quy t. Trên c  s  đó, chúng ta m i gi  v ng đ c tr tả ướ ả ế ắ ụ ả ế ơ ở ớ ữ ữ ượ ậ  
t , an toàn xã h i cùng v i b o v  v ng ch c ANQG góp ph n n đ nh tình hình, làm n n t ng cho s  phát tri n c a đ tự ộ ớ ả ệ ữ ắ ầ ổ ị ề ả ự ể ủ ấ  
n c.ướ

2.3: D  BÁO TÌNH HÌNH AN NINH QU C GIA, TR T T , AN TOÀN XÃ H I TRONG T I GIAN T IỰ Ố Ậ Ự Ộ Ờ Ớ

Theo Ngh  quy t H i ngh  l n th  8 Ban Ch p hành Trung ng khoá IX v  chi n l c BVTQ trong tình hìnhị ế ộ ị ầ ứ ấ ươ ề ế ượ  
m i thì m c tiêu công tác b o v  ANQG, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i và xây d ng l c l ng Công an nhân dân là : ớ ụ ả ệ ữ ậ ự ộ ự ự ượ Huy 
đ ng và phát huy s c m nh t ng h p c a h  th ng chính tr , s c m nh c a toàn dân, th c hi n nhi m v  b o v  ANTTộ ứ ạ ổ ợ ủ ệ ố ị ứ ạ ủ ự ệ ệ ụ ả ệ  
trong đó l c l ng Công an nhân dân đóng vai trò nòng c t, xung kích, ti p t c xây d ng l c l ng Công an cách m ng,ự ượ ố ế ụ ự ự ượ ạ  
chính quy, tinh nhu  t ng b c hi n đ i, tuy t đ i trung thành v i T  qu c v i Đ ng và g n bó m t thi t v i nhân dân,ệ ừ ướ ệ ạ ệ ố ớ ổ ố ớ ả ắ ậ ệ ớ  
đ u tranh ngăn ch n làm th t b i m i âm m u, ho t đ ng c a các th  l c thù đ ch, ngăn ch n các lo i t i ph m.ấ ặ ấ ạ ọ ư ạ ộ ủ ế ự ị ặ ạ ộ ạ

Yêu c u c  b n nh t trong th i gian t i là ầ ơ ả ấ ờ ớ ph i t p trung vào nh ng nhi m v  tr ng tâm ch  đ o nh m t o raả ậ ữ ệ ụ ọ ủ ạ ằ ạ  
m t s  chuy n bi n th c s , rõ nét h n v  t  ch c và ho t đ ng c a l c l ng Công an nhân dân, đ  trong b t c  tìnhộ ự ể ế ự ự ơ ề ổ ứ ạ ộ ủ ự ượ ể ấ ứ  
hu ng nào cũng ph i gi  v ng đ c ANQG, tr t t , an toàn xã h i, BVTQ, b o v  Đ ng, b o v  ch  đ  xã h i chố ả ữ ữ ượ ậ ự ộ ả ệ ả ả ệ ế ộ ộ ủ  
nghĩa.

Căn c  vào th c ti n v  ANTT đã và đang di n ra có đ a ra d  báo sau :ứ ự ễ ề ễ ư ự

2.3.1: Tình hình qu c t  trong th i gian t i s  di n bi n ph c t p h nố ế ờ ớ ẽ ễ ế ứ ạ ơ

M t là,ộ  sau cu c chi n tranh Ir c, các th  l c hi u chi n ti p t c th c hi n chi n l c "đánh đòn ph  đ u" l iộ ế ắ ế ự ế ế ế ụ ự ệ ế ượ ủ ầ ợ  
d ng đòn t n công ch ng l i "ch  nghĩa kh ng b " ra s c l ng hành đe do  hoà bình ch  quy n c a các qu c gia dânụ ấ ố ạ ủ ủ ố ứ ộ ạ ủ ề ủ ố  
t c.ộ

Hai là, quan h  gi a các n c l n ti p t c đan xen c  hai m t đ u tranh và tho  hi p. M t m t, vì l i ích c a dânệ ữ ướ ớ ế ụ ả ặ ấ ả ệ ộ ặ ợ ủ  
t c, qu c gia và giai c p mà h  đ i di n, h  tìm cách xoa d u các mâu thu n, tìm nh ng đi m t ng đ ng đ  h p tácộ ố ấ ọ ạ ệ ọ ị ẫ ữ ể ươ ồ ể ợ  
tránh đ i đ u. M t khác, cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ n ph ng, s  l ng hành c a các th  l c hi u chi n s  giaố ầ ặ ộ ấ ố ủ ơ ươ ự ộ ủ ế ự ế ế ẽ  
tăng.

Ba là, phong trào nhân dân th  gi i ch ng chi n tranh b o v  hoà bình, đ c l p dân t c s  ti p t c phát tri n.ế ớ ố ế ả ệ ộ ậ ộ ẽ ế ụ ể  
Cu c đ u tranh ch ng m t trái c a toàn c u hoá do ch  nghĩa t  b n chi ph i s  ti p t c dâng cao. Tuy nhiên, các l cộ ấ ố ặ ủ ầ ủ ư ả ố ẽ ế ụ ự  
l ng đ u tranh cho hoà bình, đ c l p dân t c, ti n b  xã h i hi n nay v n ch a có s c m nh th ng nh t.ượ ấ ộ ậ ộ ế ộ ộ ệ ẫ ư ứ ạ ố ấ

B n là,ố  xu th  toàn c u hoá v  kinh t  s  ti p t c phát tri n. Hi n đã có 150 n c tham gia WTO, trong th i gianế ầ ề ế ẽ ế ụ ể ệ ướ ờ  
t i s  có thêm nhi u n c tham gia. Cu c cách m ng khoa h c và công ngh  trên các lĩnh v c v t li u, công ngh  sinhớ ẽ ề ướ ộ ạ ọ ệ ự ậ ệ ệ  
h c và tin h c s  di n ra m nh m  h n. Tình hình đó s  m  ra nh ng c  h i m i, đ ng th i đ t ra nhi u thách th c m i.ọ ọ ẽ ễ ạ ẽ ơ ẽ ở ữ ơ ộ ớ ồ ờ ặ ề ứ ớ

Năm là, tình hình kinh t  th  gi i s  ti p t c không n đ nh. Cu c kh ng ho ng c a các trung tâm kinh t  l n sế ế ớ ẽ ế ụ ổ ị ộ ủ ả ủ ế ớ ẽ  
ti p t c tr m tr ng thêm gây b t n đ nh trên th  tr ng tài chính. Kho ng cách gi a các n c công nghi p phát tri n vàế ụ ầ ọ ấ ổ ị ị ườ ả ữ ướ ệ ể  
các n c đang phát tri n s  ngày càng r ng ra. Các cu c tranh ch p trên bi n và tranh ch p v  ngu n d u khí  Trungướ ể ẽ ộ ộ ấ ể ấ ề ồ ầ ở  
đông và  Nga s  gay g t h n.ở ẽ ắ ơ

Tuy v y, nh ng di n bi n ph c t p đó ch a làm đ o l n chi u h ng đã di n ra sau khi ch  nghĩa xã h i b  s pậ ữ ễ ế ứ ạ ư ả ộ ề ướ ễ ủ ộ ị ụ  
đ   Liên xô và Đông âu. Hoà bình, h p tác và phát tri n v n là xu th  l n c a th i đ i.ổ ở ợ ể ẫ ế ớ ủ ờ ạ

2.3.2: Tình hình khu v c Đông Nam Á v n còn ti m n nhi u nhân t  m t n đ nhự ẫ ề ẩ ề ố ấ ổ ị

- Ch  nghĩa kh ng b  v n ho t đ ng  m t s  n c gây ra nh ng th m ho  cho nhân dân và chính quy n  n iủ ủ ố ẫ ạ ộ ở ộ ố ướ ữ ả ạ ề ở ơ  
đó ; mâu thu n v  s c t c, tôn giáo làm bùng n  nh ng cu c xung đ t  m t s  khu v c khá nghiêm tr ng.ẫ ề ắ ộ ổ ữ ộ ộ ở ộ ố ự ọ

- S  tranh ch p gi a các n c l n ngày càng tăng. Mĩ đã tăng c ng hi n di n l c l ng quân s   Đông Nam á.ự ấ ữ ướ ớ ườ ệ ệ ự ượ ự ở  
B ng nh ng hi p đ nh song ph ng và đa ph ng v  h p tác ch ng kh ng b , Mĩ can thi p sâu h n vào khu v c, kíchằ ữ ệ ị ươ ươ ề ợ ố ủ ố ệ ơ ự  

148
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XH.
đ ng li khai, đ ng th i lôi kéo Đông Nam á vào qu  đ o c a mình, ki m ch  các n c l n khác trong khu v c. M t sộ ồ ờ ỹ ạ ủ ề ế ướ ớ ự ộ ố 
n c l n khác đã tăng c ng phát huy nh h ng c a mình b ng các quan h  kinh t .ướ ớ ườ ả ưở ủ ằ ệ ế

- Tr c tình hình đó s  g n k t trong ASEAN và v  trí c a Hi p h i trên tr ng qu c t  s  g p nhi u thách th cướ ự ắ ế ị ủ ệ ộ ườ ố ế ẽ ặ ề ứ  
nh ng ASEAN ti p t c là nhân t  quan tr ng đ i v i hoà bình, n đ nh, h p tác và phát tri n  khu v c. C  ch  AFTAư ế ụ ố ọ ố ớ ổ ị ợ ể ở ự ơ ế  
c a 10 n c ASEAN s  đ c th c hi n tri t đ . Các c  ch  h p tác ASEM (h p tác Á - Âu), c  ch  th ng m i t  doủ ướ ẽ ượ ự ệ ệ ể ơ ế ợ ợ ơ ế ươ ạ ự  
v i Trung qu c đang m  r ng s  tác đ ng trên m t quy mô r ng l n và hi u qu  h n tr c.ớ ố ở ộ ự ộ ộ ộ ớ ệ ả ơ ướ

- An ninh  Campuchia và Lào có kh  năng ph c t p h n. Các th  l c bên ngoài s  can thi p sâu h n, đ y m nhở ả ứ ạ ơ ế ự ẽ ệ ơ ẩ ạ  
chi n l c "Di n bi n hoà bình", đe do  anh ninh và n đ nh khu v c. Tuy nhiên, chúng không th  làm thay đ i chi uế ượ ễ ế ạ ổ ị ự ể ổ ề  
h ng phát tri n c a Lào và Campuchia vì hoà bình, đ c l p, h p tác và phát tri n.ướ ể ủ ộ ậ ợ ể

2.3.3: Nh ng thu n l i và khó khăn trong công tác b o v  an ninh qu c gia, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i ữ ậ ợ ả ệ ố ữ ậ ự ộ ở  
Vi t Nam trong nh ng năm t i ệ ữ ớ

- Thu n l iậ ợ

+ Thu n l i c  b n là ti m l c và v  th  qu c t  c a n c ta đ c tăng c ng. Sau h n 20 năm đ i m i,ậ ợ ơ ả ề ự ị ế ố ế ủ ướ ượ ườ ơ ổ ớ  
Đ ng đã lãnh đ o nhân dân giành đ c nh ng thành t u h t s c to l n. Tăng tr ng kinh t  liên t c trong nhi uả ạ ượ ữ ự ế ứ ớ ưở ế ụ ề  
năm đ t trên 7%, đ c x p vào lo i cao c a th  gi i. Đ i s ng v t ch t đ c c i thi n, thu nh p bình quân đ uạ ượ ế ạ ủ ế ớ ờ ố ậ ấ ượ ả ệ ậ ầ  
ng i năm 2006 đ t 638 USD/ng i. N u tính theo s c mua c a đ ng ti n thì con s  đó l n h n nhi u l n. Ch  sườ ạ ườ ế ứ ủ ồ ề ố ớ ơ ề ầ ỉ ố  
phát tri nể  con người (HDI) đã v n lên th  101/192 qu c gia. Do chính sách ngo i giao c i m , trên c  s  đ c l p, chươ ứ ố ạ ở ở ơ ở ộ ậ ủ 
quy n và toàn v n lãnh th , ch  đ ng h i nh p, ph ng châm "là b n, là đ i tác tin c y c a các n c", chúng ta đã đ tề ẹ ổ ủ ộ ộ ậ ươ ạ ố ậ ủ ướ ặ  
quan h  ngo i giao v i 167 n c và quan h  th ng m i v i trên 100 qu c gia, khu v c và vùng lãnh th  thu hút đ u tệ ạ ớ ướ ệ ươ ạ ớ ố ự ổ ầ ư 
t  n c ngoài trên 40 t  USD. V  th  qu c t  c a Vi t Nam đ c tăng c ng.ừ ướ ỉ ị ế ố ế ủ ệ ượ ườ

+ Đ ng C ng s n Vi t Nam có b n lĩnh chính tr  v ng vàng, dày d n kinh nghi m ; đ ng l i đ i m i c a Đ ngả ộ ả ệ ả ị ữ ạ ệ ườ ố ổ ớ ủ ả  
đã đ c ki m ch ng qua th c ti n là đúng đ n, đ c nhân dân đ ng tình ng h .ượ ể ứ ự ễ ắ ượ ồ ủ ộ

+ Nhân dân Vi t Nam có truy n th ng yêu n c, đoàn k t, tin t ng vào Đ ng và ch  đ  ; ngày càng th  hi nệ ề ố ướ ế ưở ả ế ộ ể ệ  
b n lĩnh năng đ ng, sáng t o trong s  nghi p xây d ng và BVTQ.ả ộ ạ ự ệ ự

+ LLVT cách m ng tuy t đ i trung thành v i Đ ng, v i T  qu c, nhân dân, v n lên làm tròn nhi m v  BVTQạ ệ ố ớ ả ớ ổ ố ươ ệ ụ  
trong tình hình m i.ớ

V i nh ng thu n l i trên, chúng ta hoàn toàn có kh  năng gi  v ng hoà bình, n đ nh đ  th c hi n th ng l i sớ ữ ậ ợ ả ữ ữ ổ ị ể ự ệ ắ ợ ự 
nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c theo đ nh h ng XHCN.ệ ệ ệ ạ ấ ướ ị ướ

- Khó khăn

+ Thách th c l n nh t đ i v i an ninh tr t t   n c ta là các m i đe do  (các nguy c ) : t t h u xa h n v  kinhứ ớ ấ ố ớ ậ ự ở ướ ố ạ ơ ụ ậ ơ ề  
t  đ i so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i ; ch ch h ng xã h i ch  nghĩa ; n n tham nhũng và t  quanế ố ớ ề ướ ự ế ớ ệ ướ ộ ủ ạ ệ  
liêu ; "di n bi n hoà bình". Các m i đe do  trên di n bi n đan xen ph c t p, không th  xem nh  m i đe do  nào.ễ ế ố ạ ễ ế ứ ạ ể ẹ ố ạ

+ Nh ng y u kém trong công tác xây d ng Đ ng, xây d ng h  th ng chính tr , các v n đ  kinh t , xã h i b c xúc,ữ ế ự ả ự ệ ố ị ấ ề ế ộ ứ  
mâu thu n trong n i b  nhân dân, n u không đ c k p th i kh c ph c có hi u qu  s  là nguy c  ti m n đ i v i an ninhẫ ộ ộ ế ượ ị ờ ắ ụ ệ ả ẽ ơ ề ẩ ố ớ  
tr t t  c a n c ta.ậ ự ủ ướ

+ Ho t đ ng "di n bi n hoà bình", b o lo n l t đ  c a các th  l c thù đ ch s  gia tăng. Các th  l c ph n đ ngạ ộ ễ ế ạ ạ ậ ổ ủ ế ự ị ẽ ế ự ả ộ  
ti p t c s  d ng chiêu bài dân ch , nhân quy n đ  can thi p vào n i b  n c ta.ế ụ ử ụ ủ ề ể ệ ộ ộ ướ

+ Các hành đ ng xâm h i đ c l p, ch  quy n, toàn v n lãnh th  n c ta v n s  ti p di n.ộ ạ ộ ậ ủ ề ẹ ổ ướ ẫ ẽ ế ễ

2.3.4: Đ i tác và đ i t ng đ u tranh trong công tác b o v  an ninh qu c gia, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i ố ố ượ ấ ả ệ ố ữ ậ ự ộ

- Đ i tác:ố

Trong tình hình hi n nay, c n có cách nhìn nh n m i và th ng nh t v  v n đ  đ i tác và đ i t ng đ u tranh theoệ ầ ậ ớ ố ấ ề ấ ề ố ố ượ ấ  
nguyên t c :ắ

- Nh ng ai ch  tr ng tôn tr ng đ c l p, ch  quy n, thi t l p và m  r ng quan h  h u ngh  và h p tác bìnhữ ủ ươ ọ ộ ậ ủ ề ế ậ ở ộ ệ ữ ị ợ  
đ ng, cùng có l i v i Vi t Nam đ u là đ i tác c a chúng ta.ẳ ợ ớ ệ ề ố ủ

- B t k  th  l c nào có âm m u và hành đ ng ch ng phá m c tiêu c a n c ta trong s  nghi p xây d ng và b oấ ể ế ự ư ộ ố ụ ủ ướ ự ệ ự ả  
v  T  qu c đ u là đ i t ng đ u tranh.ệ ổ ố ề ố ượ ấ

- M t khác, trong tình hình di n bi n mau l  và ph c t p hi n nay, c n có cách nhìn nh n bi n ch ng : trong m iặ ễ ế ẹ ứ ạ ệ ầ ậ ệ ứ ỗ  
đ i t ng v n có th  có m t c n tranh th , h p tác ; trong m t s  đ i tác, có th  có m t khác bi t, mâu thu n v i l i íchố ượ ẫ ể ặ ầ ủ ợ ộ ố ố ể ặ ệ ẫ ớ ợ  
c a ta. Trên c  s  đó, c n kh c ph c c  hai khuynh h ng m  h  m t c nh giác ho c c ng nh c trong nh n th c, chủ ơ ở ầ ắ ụ ả ướ ơ ồ ấ ả ặ ứ ắ ậ ứ ủ  
tr ng và trong x  lí các tình hu ng c  th .ươ ử ố ụ ể

Trong ho t đ ng th c ti n, chúng ta ph i th ng xuyên đ u tranh v i các c  quan tình báo n c ngoài ho t đ ngạ ộ ự ễ ả ườ ấ ớ ơ ướ ạ ộ  
ph ng h i đ n an ninh qu c gia c a n c ta ; các trung tâm thông tin ch ng phá Vi t Nam ; các t  ch c và b n ph nươ ạ ế ố ủ ướ ố ệ ổ ứ ọ ả  
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XH.
đ ng ng i Vi t l u vong ; các lo i ph n đ ng  trong n c và b n t i ph m hình s  nguy hi m. Đ  xác đ nh đúng cácộ ườ ệ ư ạ ả ộ ở ướ ọ ộ ạ ự ể ể ị  
đ i t ng đ u tranh trong công tác b o v  an ninh tr t t  c n d a vào các căn c  sau :ố ượ ấ ả ệ ậ ự ầ ự ứ

 - Căn c  vào nhi m v  và đ i t ng đ u tranh c a cách m ng trong t ng giai đo n.ứ ệ ụ ố ượ ấ ủ ạ ừ ạ

- Căn c  vào n i dung, yêu c u, nhi m v  c a công cu c xây d ng, b o v  ch  nghĩa xã h i  n c ta hi n nay.ứ ộ ầ ệ ụ ủ ộ ự ả ệ ủ ộ ở ướ ệ

- Căn c  vào th c t  ho t đ ng c a các lo i đ i t ng xâm ph m an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i tứ ự ế ạ ộ ủ ạ ố ượ ạ ố ậ ự ộ ừ 
tr c đ n nay  n c ta.ướ ế ở ướ

     Đ i t ng xâm ph m an ninh  qu c gia:ố ượ ạ ố  

 Có nhi u lo i c  th , trong tình hình hi n nay c n t p trung đ u tranh v i các lo i sau :ề ạ ụ ể ệ ầ ậ ấ ớ ạ

- Gián đi p :ệ  Gián đi p là ng i Vi t Nam hay ng i n c ngoài, ho t đ ng cá nhân hay có t  ch c, ch u s  chệ ườ ệ ườ ướ ạ ộ ổ ứ ị ự ỉ  
huy c a n c ngoài đ  ti n hành các ho t đ ng đi u tra thu th p tình báo, gây c  s  bí m t và phá ho i nh m ch ng l iủ ướ ể ế ạ ộ ề ậ ơ ở ậ ạ ằ ố ạ  
n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ướ ộ ộ ủ ệ

- Ph n đ ng : ả ộ Ph n đ ng là nh ng cá nhân hay t  ch c có âm m u và ho t đ ng ph n cách m ng ch ng l i chả ộ ữ ổ ứ ư ạ ộ ả ạ ố ạ ế  
đ  xã h i chộ ộ ủ nghĩa, nh ng không ch u s  ch  huy c a n c ngoài.ư ị ự ỉ ủ ướ

 Trong tình hình hi n nay c n t p trung đ u tranh v i nh ng lo i sau :ệ ầ ậ ấ ớ ữ ạ

+ Các t  ch c và cá nhân ph n đ ng trong s  ng i Vi t Nam  n c ngoài đang có nh ng ho t đ ng ch ngổ ứ ả ộ ố ườ ệ ở ướ ữ ạ ộ ố  
Vi t Nam.ệ

+ B n ph n đ ng l i d ng tôn giáo.ọ ả ộ ợ ụ

+ B n ph n đ ng l i d ng dân t c ít ng i, nh t là b n có s  câu k t c a các l c l ng ph n đ ng bên ngoài.ọ ả ộ ợ ụ ộ ườ ấ ọ ự ế ủ ự ượ ả ộ

+ B n ph n đ ng trong ng y quân, ng y quy n, đ ng phái ph n đ ng cũ không ch u c i t o.ọ ả ộ ụ ụ ề ả ả ộ ị ả ạ

+ B n có t  t ng, quan đi m sai trái, nh ng ph n t  trong n i b  b t mãn thoái hoá bi n ch t tr  thành ph nọ ư ưở ể ữ ầ ử ộ ộ ấ ế ấ ở ả  
đ ng, ch ng Đ ng, ch ng CNXH ; s  c  h i chính tr .ộ ố ả ố ố ơ ộ ị

 Đ i t ng xâm ph m v  tr t t , an toàn xã h iố ượ ạ ề ậ ự ộ

Đ i t ng xâm ph m v  tr t t , an toàn xã h i là nh ng ng i có hành vi ph m t i gây thi t h i đ n tài s nố ượ ạ ề ậ ự ộ ữ ườ ạ ộ ệ ạ ế ả  
XHCN và tài s n c a công dân, đ n tính m ng s c kh e và danh d  ph m giá c a con ng i, đ n tr t t  ATXH nh ngả ủ ế ạ ứ ỏ ự ẩ ủ ườ ế ậ ự ư  
không có m c đích ch ng l i Nhà n c C ng hòa XHCN Vi t Nam.ụ ố ạ ướ ộ ệ

Trong các đ i t ng xâm ph m tr t t , an toàn xã h i hi n nay có nh ng ng i ph m t i nh t th i, có đ i t ngố ượ ạ ậ ự ộ ệ ữ ườ ạ ộ ấ ờ ố ượ  
ph m t i chuyên nghi p, v i tính ch t và m c đ  nguy hi m khác nhau. Các đ i t ng này bao g m :ạ ộ ệ ớ ấ ứ ộ ể ố ượ ồ

+ Các đ i t ng xâm ph m tr t t  xã h i (t i ph m hình s ).ố ượ ạ ậ ự ộ ộ ạ ự

+ Các đ i t ng xâm ph m tr t t  qu n lí kinh t  và ch c v  (t i ph m kinh t ).ố ượ ạ ậ ự ả ế ứ ụ ộ ạ ế

+ Các đ i t ng v  ma tuý (t i ph m ma tuý). ố ượ ề ộ ạ

Trong s  các đ i t ng trên c n t p trung vào đ u tranh v i các đ i t ng sau :ố ố ượ ầ ậ ấ ớ ố ượ

. B n t i ph m kinh t , nh t là b n tham nhũng, b n buôn l u, b n s n xu t tàng tr  và tiêu th  ti n gi .ọ ộ ạ ế ấ ọ ọ ậ ọ ả ấ ữ ụ ề ả

. B n t i ph m v  ma tuý.ọ ộ ạ ề

. B n t i ph m hình s , t p trung vào b n ho t đ ng có t  ch c, b n l u manh chuyên nghi p, s  d ng b o l c,ọ ộ ạ ự ậ ọ ạ ộ ổ ứ ọ ư ệ ử ụ ạ ự  
t i ph m có quan h  v i n c ngoài.ộ ạ ệ ớ ướ

 Các tai n n, t  n n xã h iạ ệ ạ ộ

Phòng ng a và làm gi m đ n m c th p nh t h u qu  thi t h i do các tai n n xã h i (tai n n giao thông, tai n nừ ả ế ứ ấ ấ ậ ả ệ ạ ạ ộ ạ ạ  
do s  d ng b o qu n ch t n  ch t cháy không đúng quy đ nh, tai n n do s  c  kĩ thu t, do thiên nhiên...) gây ra. ử ụ ả ả ấ ổ ấ ị ạ ự ố ậ

Bài tr  các t  n n xã h i. Tr c m t ph i đ y lùi m t b c các lo i t  n n xã h i nh  ma tuý, c  b c, m i dâm.ừ ệ ạ ộ ướ ắ ả ẩ ộ ướ ạ ệ ạ ộ ư ờ ạ ạ

2.4: M T S  QUAN ĐI M C A Đ NG, NHÀ N C TRONG CÔNG TÁC B O V  AN NINH QU C GIA VÀ TR TỘ Ố Ể Ủ Ả ƯỚ Ả Ệ Ố Ậ  
T  AN TOÀN XÃ H IỰ Ộ

2.4.1: Phát huy s c m nh t ng h p c a c  h  th ng chính tr  đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n líứ ạ ổ ợ ủ ả ệ ố ị ặ ướ ự ạ ủ ả ự ả  
c a Nhà n c, nhân dân làm ch , công an là l c l ng nòng c t trong s  nghi p b o v  an ninh qu c gia và giủ ướ ủ ự ượ ố ự ệ ả ệ ố ữ  
gìn tr t t , an toàn xã h iậ ự ộ

Đ ng lãnh đ o tr c ti p, tuy t đ i v  m i m t là nhân t  quy t đ nh th ng l i c a cu c đ u tranh b o v  anả ạ ự ế ệ ố ề ọ ặ ố ế ị ắ ợ ủ ộ ấ ả ệ  
ninh qu c giaố  và tr t t , an toàn xã h iậ ự ộ

S  lãnh đ o c a Đ ng là nhân tự ạ ủ ả ố quy t đ nh m i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam, trong đó có công tác b o vế ị ọ ắ ợ ủ ạ ệ ả ệ 
an ninh qu c giaố  và gi  gìn tr t t , an toàn xã h i. Ch  có Đ ng lãnh đ o m i có th  huy đ ng đ c s c m nh t ng h pữ ậ ự ộ ỉ ả ạ ớ ể ộ ượ ứ ạ ổ ợ  
c a toàn b  h  th ng chính tr , c a toàn xã h i, b o đ m th ng l i tr n v n và tri t đ  trong cu c đ u tranh b o v  anủ ộ ệ ố ị ủ ộ ả ả ắ ợ ọ ẹ ệ ể ộ ấ ả ệ  
ninh qu c giaố  và gi  gìn tr t t , an toàn xã h i. Đ ng lãnh đ o tuy t đ i tr c ti p v  m i m t th  hi n : Đ ng đ  raữ ậ ự ộ ả ạ ệ ố ự ế ề ọ ặ ể ệ ả ề  
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Nh ng v n đ  c  b n v  b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toànữ ấ ề ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự  
XH.
đ ng l i chính sách và ph ng pháp đ u tranh b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i m t cách đúng đ n,ườ ố ươ ấ ả ệ ố ậ ự ộ ộ ắ  
đ ng th i lãnh đ o ch t ch  b  máy Nhà n c và các đoàn th  qu n chúng th c hi n th ng l i đ ng l i chính sách đó. ồ ờ ạ ặ ẽ ộ ướ ể ầ ự ệ ắ ợ ườ ố

 Phát huy quy n làm ch  c a nhân dân trên lĩnh v c b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h iề ủ ủ ự ả ệ ố ậ ự ộ

 B o v  ả ệ an ninh qu c giaố , gi  gìn tr t t , an toàn xã h i là s  nghi p c a nhân dân, là nghĩa v  đ ng th i cũng làữ ậ ự ộ ự ệ ủ ụ ồ ờ  
l i ích thi t thân c a nhân dân. ợ ế ủ An ninh qu c giaố , tr t t , an toàn xã h i có đậ ự ộ ư c b o v  t t hay không thì v n đ  r t quanợ ả ệ ố ấ ề ấ  
tr ng là do s  giác ng  c a nhân dân v  quy n làm ch  c a mình trên lĩnh v c đó. Phát huy quy n làm ch  c a nhân dânọ ự ộ ủ ề ề ủ ủ ự ề ủ ủ  
th c ch t đó là cu c v n đ ng phong trào cách m ng c a qu n chúng nh m xây d ng tr t t  an ninh, tr t t  nhân dân tự ấ ộ ậ ộ ạ ủ ầ ằ ự ậ ự ậ ự ừ 
c  s . Nhân dân có đi u ki n và kh  năng đ  th c hi n quy n làm ch  đó.ơ ở ề ệ ả ể ự ệ ề ủ

N i dung phát huy quy n làm ch  c a nhân dân lao đ ng th  hi n :ộ ề ủ ủ ộ ể ệ

 Quán tri t sâu s c và t  giác ch p hành nghiêm ch nh đệ ắ ự ấ ỉ ư ng l i chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nờ ố ủ ả ậ ủ ư c,ớ  
các ch  đ  th  l  n i quy v  b o v  an ninh tr t t . Đ u tranh kiên quy t v i các th  l c thù đ ch, b n ph n cách m ngế ộ ể ệ ộ ề ả ệ ậ ự ấ ế ớ ế ự ị ọ ả ạ  
và b n ph m t i khác, v i m i hành vi vi ph m pháp lu t và nh ng hi n tọ ạ ộ ớ ọ ạ ậ ữ ệ ư ng tiêu c c trong đ i s ng xã h i ; kiênợ ự ờ ố ộ  
quy t gi  v ng an ninh tr t t   m i n i m i lúc. T  giác tham gia các t  ch c qu n chúng b o v  an ninh qu c gia, tíchế ữ ữ ậ ự ở ọ ơ ọ ự ổ ứ ầ ả ệ ố  
c c giúp đ  các c  quan chuyên trách nh t là l c lự ỡ ơ ấ ự ng Công an nhân dân, các l c l ng b o v   đ a phượ ự ượ ả ệ ở ị ng hoàn thànhươ  
t t nhi m v . T  giác t  ch c, tham gia xây d ng và qu n lí cu c s ng m i văn minh tr t t , yên vui lành m nh  đ aố ệ ụ ự ổ ứ ự ả ộ ố ớ ậ ự ạ ở ị  
ph ng, đ n v  công tác, s n xu t, chi n đ u.ươ ơ ị ả ấ ế ấ

Tăng cư ng hi u l c qu n lí c a Nhà nờ ệ ự ả ủ ư c trên lĩnh v c b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i.ớ ự ả ệ ố ậ ự ộ

Trong ch  đ  xã h i ch  nghĩa, Nhà nế ộ ộ ủ c là công c  s c bén đ  nhân dân lao đ ng th c hi n quy n làm ch  c aướ ụ ắ ể ộ ự ệ ề ủ ủ  
mình trên m i lĩnh v c, trong đó có công tác b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toàn xã h i. Nhà nọ ự ả ệ ố ữ ậ ự ộ ư c có m nhớ ạ  
(hi u l c) thì quy n làm ch  c a nhân dân m i đệ ự ề ủ ủ ớ ư c đ m b o v ng ch c.ợ ả ả ữ ắ

 N i dung tăng c ng hi u l c qu n c a Nhà n c : Phát huy m nh m  tác d ng c a pháp ch  xã h i ch  nghĩaộ ườ ệ ự ả ủ ướ ạ ẽ ụ ủ ế ộ ủ  
làm cho nó tr  thành vũ khí s c bén đ  xây d ng và qu n lí n n tr t t  xã h i xã h i ch  nghĩa. Ph i thở ắ ể ự ả ề ậ ự ộ ộ ủ ả ư ng xuyên quanờ  
tâm xây d ng các c  quan chuyên trách trong công tác b o v  an ninh ự ơ ả ệ qu c gia và gi  gìn tr t t , an toàn xã h i. Phát huyố ữ ậ ự ộ  
vai trò tác d ng c a h i đ ng nhân dân và u  ban nhân dân các c p trong vi c ban hành và đôn đ c t  ch c th c hi nụ ủ ộ ồ ỷ ấ ệ ố ổ ứ ự ệ  
nh ng quy đ nh v  công tác b o v   đ a ph ng. Ph i k t h p ch c năng qu n lí c a các c  quan Nhà nữ ị ề ả ệ ở ị ươ ố ế ợ ứ ả ủ ơ c vào vi cướ ệ  
b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i.ả ệ ố ậ ự ộ

Công an là l c lự ng nòng c tượ ố

 L c lự ư ng Công an là ch  d a tr c ti p và thợ ỗ ự ự ế ư ng xuyên cho các ngành, các c p và qu n chúng trong công tácờ ấ ầ  
b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i. L c lả ệ ố ậ ự ộ ự ư ng Công an ph i t p trung gi i quy t nh ng khâu c  b nợ ả ậ ả ế ữ ơ ả  
nh t ; t  ch c hấ ổ ứ ư ng d n các l c lớ ẫ ự ng khác th c hi n nhi m v  b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i. Quaượ ự ệ ệ ụ ả ệ ố ậ ự ộ  
th c ti n ti n hành cu c đ u tranh, l c lự ễ ế ộ ấ ự ng Công an ph i làm tham mượ ả ưu cho Đ ng, Nhà nả ư c v  nh ng v n đ  có liênớ ề ữ ấ ề  
quan đ n công tác b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i.ế ả ệ ố ậ ự ộ

Cu c đ u tranh b o v  an ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i có liên quan đ n nhi u ngành, nhi u lĩnh v cộ ấ ả ệ ố ậ ự ộ ế ề ề ự  
ho t đ ng c a xã h i. Do đó đ  đ m b o th ng l i hoàn toàn và tri t đ  trong cu c đ u tranh, l c lạ ộ ủ ộ ể ả ả ắ ợ ệ ể ộ ấ ự ư ng Công an ph iợ ả  
bi t ế k t h p tính tích c c cách m ng c a qu n chúng v i công tác nghi p v  c a các c  quan chuyên mônế ợ ự ạ ủ ầ ớ ệ ụ ủ ơ . S  k t h p đóự ế ợ  
th  hi n : Qu n chúng phát hi n cung c p tình hình, c  quan chuyên môn thu th p ý ki n đó. Nh ng ý ki n đó ph i để ệ ầ ệ ấ ơ ậ ế ữ ế ả cượ  
t ng h p, k t h p v i nghi p v  chuyên môn c a các ngành đ  tìm ra b n ch t c a v n đ  và bi n pháp x  lí. Ph i coiổ ợ ế ợ ớ ệ ụ ủ ể ả ấ ủ ấ ề ệ ử ả  
tr ng c  hai m t đó, không đọ ả ặ ư c coi nh  m t nào.ợ ẹ ặ

2.4.2: K t h p ch t ch  nhi m v  xây  d ng v i nhi m v  b o v  T  qu cế ợ ặ ẽ ệ ụ ự ớ ệ ụ ả ệ ổ ố

Xây d ng và b o v  T  qu c là truy n th ng c a dân t c ta trong quá trình d ng n c và gi  n c. Đ ng, Nhàự ả ệ ổ ố ề ố ủ ộ ự ướ ữ ướ ả  
n c ta đã k  th a và phát huy truy n th ng đó trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c  Vi t Nam xã h i chướ ế ừ ề ố ự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ 
nghĩa. S  n đ nh và phát tri n v  m i m t c a đ i s ng xã h i là n n t ng v ng ch c c a an ninh tr t t  và ng c l iự ổ ị ể ề ọ ặ ủ ờ ố ộ ề ả ữ ắ ủ ậ ự ượ ạ  
an ninh tr t t  v ng ch c m i có đi u ki n n đ nh phát tri n đ t n c v  m i m t. C n nh n th c an ninh tr t t  đ cậ ự ữ ắ ớ ề ệ ổ ị ể ấ ướ ề ọ ặ ầ ậ ứ ậ ự ượ  
gi  v ng c ng c  và phát tri n là d a trên n n t ng kinh t , xã h i n đ nh và phát tri n. Hi n nay k t h p ch t ch  gi aữ ữ ủ ố ể ự ề ả ế ộ ổ ị ể ệ ế ợ ặ ẽ ữ  
an ninh và qu c phòng là m t yêu c u khách quan c a s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i chố ộ ầ ủ ự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ  
nghĩa. S  k t h p gi a qu c phòng v i an ninh, an ninh v i qu c phòng có n i dung r t r ng, hình th c và c  ch  k tự ế ợ ữ ố ớ ớ ố ộ ấ ộ ứ ơ ế ế  
h p cũng r t phong phú và đa d ng. M t trong nh ng n i dung quan tr ng c a vi c k t h p gi a an ninh v i qu c phòngợ ấ ạ ộ ữ ộ ọ ủ ệ ế ợ ữ ớ ố  
là k t h p ch t ch  gi a xây d ng tr t t  an ninh nhân dân v i th  ế ợ ặ ẽ ữ ự ậ ự ớ ế tr n qu c phòng toàn dân.ậ ố

2.4.3: B o v  an ninh qu c gia ph i k t h p ch t ch  v i gi  gìn tr t t , an toàn xã h iả ệ ố ả ế ợ ặ ẽ ớ ữ ậ ự ộ

An ninh qu c gia và tr t t , an toàn xã h i là hai thành ph n c u thành tr t t  xã h i. B o v  v ng ch c an ninhố ậ ự ộ ầ ấ ậ ự ộ ả ệ ữ ắ  
qu c gia là b o v  Đ ng, b o v  ch  đ , b o v  thành qu  c a cách ố ả ệ ả ả ệ ế ộ ả ệ ả ủ m ng xã h i ch  nghĩa, t o ra m t trong nh ngạ ộ ủ ạ ộ ữ  
đi u ki n c  b n nh t đ  xây d ng s  v ng m nh v  m i m t trong xã h i. An ninh qu c gia đ c b o v  v ng ch cề ệ ơ ả ấ ể ự ự ữ ạ ề ọ ặ ộ ố ượ ả ệ ữ ắ  
s  t o đi u ki n c  b n thu n l i đ  b o v  t t tr t t  an toàn xã h i. Tr t t , an toàn xã h i đ c gi  v ng s  t o đi uẽ ạ ề ệ ơ ả ậ ợ ể ả ệ ố ậ ự ộ ậ ự ộ ượ ữ ữ ẽ ạ ề  
ki n cho an  ninh qu c gia càng đ c c ng c  v ng ch c, hi u l c qu n lí c a Nhà n c đ c tăng c ng, quy n làmệ ố ượ ủ ố ữ ắ ệ ự ả ủ ướ ượ ườ ề  
ch  c a nhân dân đ c b o đ m v ng ch c, cu c s ng c a m i ng i đ c yên vui, h nh phúc.ủ ủ ượ ả ả ữ ắ ộ ố ủ ọ ườ ượ ạ
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Nh ng v n đ  c  b n v  b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toànữ ấ ề ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự  
XH.

2.4.4: Vai trò, trách nhi m c a sinh viên trong công tác b o v  ANQG và gi  gìn tr t t , an toàn xã h i:ệ ủ ả ệ ữ ậ ự ộ

sinh viên là ch  nhân t ng lai c a đ t n c, v i trách nhi m công dân c a ng i thanh niên trong th i đ iủ ươ ủ ấ ướ ớ ệ ủ ườ ờ ạ  
m i, chúng ta ph i làm gì đ  góp ph n b o v  ANQG, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i ? Mu n v y, m i ng i sinh viênớ ả ể ầ ả ệ ữ ậ ự ộ ố ậ ỗ ườ  
không nh ng ph i n m v ng và ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t v  b o v  ANQG và gi  gìn tr tữ ả ắ ữ ấ ỉ ị ủ ậ ề ả ệ ữ ậ  
t , an toàn xã h i mà còn v n đ ng m i ng i cùng t  giác ch p hành.ự ộ ậ ộ ọ ườ ự ấ

 Quy đ nh c a pháp lu t v  quy n và nghĩa v  c a công dân trong b o v  ANQG, tr t t , an toàn xã h iị ủ ậ ề ề ụ ủ ả ệ ậ ự ộ

- Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam 1992 :ế ướ ộ ộ ủ ệ

Đi u 11ề . Công dân th c hi n quy n làm ch  c a mình  c  s  b ng cách tham gia công vi c c a Nhà n c và xãự ệ ề ủ ủ ở ơ ở ằ ệ ủ ướ  
h i, có trách nhi m b o v  c a công, b o v  quy n và l i ích h p pháp c a công dân, gi  gìn ANQG và tr t t , an toànộ ệ ả ệ ủ ả ệ ề ợ ợ ủ ữ ậ ự  
xã h i, t  ch c đ i s ng công c ng.ộ ổ ứ ờ ố ộ

Đi u 44ề . BVTQ Vi t Nam xã h i ch  nghĩa, gi  v ng ANQG là s  nghi p c a toàn dân. Nhà n c c ng c  vàệ ộ ủ ữ ữ ự ệ ủ ướ ủ ố  
tăng c ng n n QPTD và ANND, nòng c t là các LLVT nhân dân, phát huy s c m nh t ng h p c a đ t n c đ  b o vườ ề ố ứ ạ ổ ợ ủ ấ ướ ể ả ệ 
v ng ch c T  qu c. C  quan Nhà n c, t  ch c kinh t , t  ch c xã h i và công dân ph i làm tròn trách nhi m qu cữ ắ ổ ố ơ ướ ổ ứ ế ổ ứ ộ ả ệ ố  
phòng và an ninh do pháp lu t quy đ nh.ậ ị

Đi u 79ề . Công dân có nghĩa v  tuân theo Hi n pháp, pháp lu t, tham gia b o v  ANQG, tr t t , an toàn xã h i,ụ ế ậ ả ệ ậ ự ộ  
gi  gìn bí m t qu c gia, ch p hành nh ng quy t c sinh ho t công c ng.ữ ậ ố ấ ữ ắ ạ ộ  Công dân có nghĩa v  tuân theo Hi n pháp, phápụ ế  
lu t, tham gia b o v  ANQG, tr t t , an toàn xã h i, gi  gìn bí m t qu c gia, ch p hành nh ng quy t c sinh ho t côngậ ả ệ ậ ự ộ ữ ậ ố ấ ữ ắ ạ  
c ng.ộ

- Lu t Thanh niên c a N c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 2001ậ ủ ướ ộ ộ ủ ệ

Đi u 11ề . BVTQ là nghĩa v  thiêng liêng và quy n cao quý c a thanh niên. Đ c hu n luy n ch ng trình GDQP ;ụ ề ủ ượ ấ ệ ươ  
th c hi n NVQS, tham gia các LLVT theo quy đ nh c a pháp lu t. Tham gia xây d ng n n QPTD, gi  gìn bí m t qu cự ệ ị ủ ậ ự ề ữ ậ ố  
gia, xung kích đ u tranh ch ng m i hành vi xâm h i đ n ANQG và tr t t , an toàn xã h i.ấ ố ọ ạ ế ậ ự ộ

Đi u 16ề . Quy n và nghĩa v  c a thanh niên trong qu n lí nhà n c và xã h i :ề ụ ủ ả ướ ộ

+ Nâng cao ý th c công dân, ch p hành pháp lu t, góp ph n xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c aứ ấ ậ ầ ự ướ ề ộ ủ ủ  
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

+ Đ c ng c , đ  c  vào Qu c h i và H i đ ng nhân dân các c p theo quy đ nh c a pháp lu t ; đ c bày t  ýượ ứ ử ề ử ố ộ ộ ồ ấ ị ủ ậ ượ ỏ  
ki n, nguy n v ng, ki n ngh  v i c  quan, t  ch c v  nh ng v n đ  mà mình quan tâm ; tham gia góp ý xây d ng cácế ệ ọ ế ị ớ ơ ổ ứ ề ữ ấ ề ự  
chính sách, pháp lu t liên quan đ n thanh niên và các chính sách, pháp lu t khác.ậ ế ậ

+ Tham gia tuyên truy n, v n đ ng nhân dân th c hi n chính sách, pháp lu t c a Nhà n c.ề ậ ộ ự ệ ậ ủ ướ

- Lu t v  ANQG năm 2004ậ ề

Đi u 4ề . Trách nhi m đ u tranh phòng ng a và ch ng t i ph mệ ấ ừ ố ộ ạ

M i công dân có nghĩa v  tích c c tham gia đ u tranh phòng ng a và ch ng t i ph m.ọ ụ ự ấ ừ ố ộ ạ

Đ i u  8ề .  Trách nhi m, nghĩa v  b o v  ANQG ệ ụ ả ệ

B o v  ANQG là s  nghi p c a toàn dân. C  quan, t  ch c, công dân có trách nhi m, nghĩa v  b o v  ANQGả ệ ự ệ ủ ơ ổ ứ ệ ụ ả ệ  
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Đ i u  9ề .  Ch  đ , chính sách đ i v i c  quan, t  ch c, cá nhân trong ho t đ ng b o v  ANQG ế ộ ố ớ ơ ổ ứ ạ ộ ả ệ

+ Nhà n c b o v , gi  bí m t cho cán b , chi n sĩ thu c l c l ng chuyên trách b o v  ANQG và c  quan, tướ ả ệ ữ ậ ộ ế ộ ự ượ ả ệ ơ ổ 
ch c, cá nhân tham gia b o v  ANQG.ứ ả ệ

+ C  quan, t  ch c, cá nhân trong ho t đ ng b o v  ANQG có thành tích thì đ c khen th ng, b  t n h i vơ ổ ứ ạ ộ ả ệ ượ ưở ị ổ ạ ề 
danh d  thì đ c khôi ph c, b  thi t h i v  tài s n thì đ c đ n bù ; ng i b  th ng tích, t n h i v  s c kh e, b  thi tự ượ ụ ị ệ ạ ề ả ượ ề ườ ị ươ ổ ạ ề ứ ỏ ị ệ  
h i v  tính m ng thì b n thân và gia đình đ c h ng ch  đ , chính sách theo quy đ nh c a pháp lu t.ạ ề ạ ả ượ ưở ế ộ ị ủ ậ

Đ i u  1 0ề .  Tuyên truy n, giáo d c b o v  ANQG ề ụ ả ệ

Đ i u  1 7ề .  Quy n và nghĩa v  c a công dân trong b o v  ANQGề ụ ủ ả ệ

+ Tham gia l c l ng b o v  ANQG và th c hi n nhi m v  b o v  ANQG theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ượ ả ệ ự ệ ệ ụ ả ệ ị ủ ậ

+ T  cáo hành vi xâm ph m ANQG, hành vi l i d ng vi c th c hi n nhi m v  b o v  ANQG xâm ph m l i íchố ạ ợ ụ ệ ự ệ ệ ụ ả ệ ạ ợ  
c a Nhà n c, quy n và l i ích h p pháp c a t  ch c, cá nhân.ủ ướ ề ợ ợ ủ ổ ứ

+ Phát hi n, ki n ngh  v i chính quy n ho c c  quan chuyên trách b o v  ANQG kh c ph c s  h , thi u sótệ ế ị ớ ề ặ ơ ả ệ ắ ụ ơ ở ế  
trong vi c th c hi n pháp lu t v  b o v  ANQG. ệ ự ệ ậ ề ả ệ

+ Phát hi n, cung c p k p th i thông tin, tài li u liên quan đ n ho t đ ng xâm ph m ANQG cho chính quy n ho cệ ấ ị ờ ệ ế ạ ộ ạ ề ặ  
c  quan chuyên trách b o v  ANQG n i g n nh t.ơ ả ệ ơ ầ ấ

+ Th c hi n yêu c u c a c  quan chuyên trách b o v  ANQG theo quy đ nh c a pháp lu t. ự ệ ầ ủ ơ ả ệ ị ủ ậ
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Nh ng v n đ  c  b n v  b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toànữ ấ ề ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự  
XH.

+ Giúp đ , t o đi u ki n cho c  quan và ng i có trách nhi m ti n hành các bi n pháp phòng ng a, phát hi n,ỡ ạ ề ệ ơ ườ ệ ế ệ ừ ệ  
ngăn ch n, đ u tranh v i ho t đ ng xâm ph m ANQG.ặ ấ ớ ạ ộ ạ

+ Giáo d c b o v  ANQG là m t n i dung giáo d c qu c dân. C  quan qu n lí nhà n c v  giáo d c và đào t oụ ả ệ ộ ộ ụ ố ơ ả ướ ề ụ ạ  
có trách nhi m đ a n i dung giáo d c b o v  ANQG vào ch ng trình d y h c trong nhà tr ng và các c  s  giáo d cệ ư ộ ụ ả ệ ươ ạ ọ ườ ơ ở ụ  
khác phù h p v i ngành h c, c p h c. ợ ớ ọ ấ ọ

- B  lu t hình sộ ậ ự đ c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam khoá X, kì h p th  6 thông qua ngàyượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ ọ ứ  
21/12/1999 :

- B  lu t T  t ng hình sộ ậ ố ụ ự đ c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam khoá XI, kì h p th  4 thôngượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ ọ ứ  
qua ngày 26/11/2003 :

Đi u 25ề . Trách nhi m c a các t  ch c và công dân trong đ u tranh phòng ng a và ch ng t i ph mệ ủ ổ ứ ấ ừ ố ộ ạ

+ Các t  ch c, công dân có quy n và nghĩa v  phát hi n, t  giác hành vi ph m t i ; tham gia đ u tranh phòng ng aổ ứ ề ụ ệ ố ạ ộ ấ ừ  
và ch ng t i ph m, góp ph n b o v  l i ích c a Nhà n c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, t  ch c.ố ộ ạ ầ ả ệ ợ ủ ướ ề ợ ợ ủ ổ ứ

+ C  quan ti n hành t  t ng có trách nhi m t o đi u ki n đ  các t  ch c và công dân tham gia t  t ng hình s  ;ơ ế ố ụ ệ ạ ề ệ ể ổ ứ ố ụ ự  
ph i tr  l i k t qu  gi i quy t tin báo, t  giác v  t i ph m cho t  ch c đã báo tin, ng i đã t  giác t i ph m bi t.ả ả ờ ế ả ả ế ố ề ộ ạ ổ ứ ườ ố ộ ạ ế

+ Các t  ch c, công dân có trách nhi m th c hi n yêu c u và t o đi u ki n đ  c  quan ti n hành t  t ng, ng iổ ứ ệ ự ệ ầ ạ ề ệ ể ơ ế ố ụ ườ  
ti n hành t  t ng th c hi n nhi m v .ế ố ụ ự ệ ệ ụ

Trách nhi m c a sinh viên trong công tác b o v  ANQG, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i:ệ ủ ả ệ ữ ậ ự ộ

Sinh viên trong th i kì công nghi p hoá - hi n đ i hoá c n ph i nh n th c đúng vai trò trách nhi m c a mình vàờ ệ ệ ạ ầ ả ậ ứ ệ ủ  
tham gia tr c ti p vào vi c b o v  ANQG, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i, c  th  là :ự ế ệ ả ệ ữ ậ ự ộ ụ ể

- Nh n th c đúng cu c đ u tranh đ  b o v  ANQG, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i là m t b  ph n c a cu c đ uậ ứ ộ ấ ể ả ệ ữ ậ ự ộ ộ ộ ậ ủ ộ ấ  
tranh giai c p di n ra gay go, quy t ấ ễ ế li t, ph c t p, lâu dài. Nh t là trong đi u ki n hi n nay, khi các th  l c thù đ ch và cácệ ứ ạ ấ ề ệ ệ ế ự ị  
ph n t  ch ng đ i Đ ng C ng s n Vi t Nam, Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam đang ra s c ti n hành cácầ ử ố ố ả ộ ả ệ ướ ộ ộ ủ ệ ứ ế  
ho t đ ng di n bi n hoà bình b ng m i th  đo n. Trong đó, chúng tri t đ  chú ý đ a bàn là các tr ng đ i h c, cao đ ng,ạ ộ ễ ế ằ ọ ủ ạ ệ ể ị ườ ạ ọ ẳ  
trung h c chuyên nghi p ; l i d ng l a ph nh sinh viên - nh ng ng i r t năng đ ng, sáng t o nh ng ch a có nhi u tr iọ ệ ợ ụ ừ ỉ ữ ườ ấ ộ ạ ư ư ề ả  
nghi m trong cu c s ng là đ a bàn và đ i t ng đ  th c hi n di n bi n hoà bình. Do v y, sinh viên c n ph i c nh giác, r tệ ộ ố ị ố ượ ể ự ệ ễ ế ậ ầ ả ả ấ  
tích c c trong đ u tranh v i nh ng hành đ ng sai trái, v i các ph n t  thoái hoá bi n ch t trong các t  ch c Đ ng, c  quanự ấ ớ ữ ộ ớ ầ ử ế ấ ổ ứ ả ơ  
nhà n c nh ng không đ  các th  l c thù đ ch, các ph n t  ch ng đ i l i d ng mình đ  th c hi n di n bi n hoà bình nh mướ ư ể ế ự ị ầ ử ố ố ợ ụ ể ự ệ ễ ế ằ  
làm suy y u, ti n t i xoá b  vai trò lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, xoá b  ch  đ  XHCN  n c ta.ế ế ớ ỏ ạ ủ ả ộ ả ệ ỏ ế ộ ở ướ

- Tích c c, t  giác tham gia các ho t đ ng c  th  đ  b o v  ANQG gi  gìn tr t t  ATXH :ự ự ạ ộ ụ ể ể ả ệ ữ ậ ự

+ Phát hi n nh ng t  ch c, ng i có hành vi tuyên truy n lôi kéo sinh viên tham gia các ho t đ ng trái quy đ nh c aệ ữ ổ ứ ườ ề ạ ộ ị ủ  
pháp lu t nh m ch ng l i Đ ng, Nhà n c đ  báo cho lãnh đ o c a tr ng, chính quy n và các c  quan b o v  pháp lu tậ ằ ố ạ ả ướ ể ạ ủ ườ ề ơ ả ệ ậ  
bi t, có ý th c b o v  bí m t nhà n c.ế ứ ả ệ ậ ướ

+ Tham gia xây d ng n p s ng văn minh tr t t  ngay trong tr ng h c, kí túc xá, khu v c dân c  mà mình sinh s ng,ự ế ố ậ ự ườ ọ ự ư ố  
b o v  môi tr ng, giúp đ  các c  quan chuyên trách trong b o v  ANQG, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i.ả ệ ườ ỡ ơ ả ệ ữ ậ ự ộ

+ Tham gia các ho t đ ng xã h i đ  góp ph n gi  gìn tr t t , an toàn xã h i nh  : ch p hành nghiêm ch nh lu t giaoạ ộ ộ ể ầ ữ ậ ự ộ ư ấ ỉ ậ  
thông đ ng b , gi  gìn tr t t , v  sinh  n i công c ng. B n thân không tham gia đua xe và c  vũ cho đua xe trái phép, v nườ ộ ữ ậ ự ệ ở ơ ộ ả ổ ậ  
đ ng nhi u ng i cùng tham gia ch p hành t t nh ng quy đ nh c a pháp lu t nh  mình.ộ ề ườ ấ ố ữ ị ủ ậ ư

+ B n thân luôn nh n th c đ c s  nguy h i c a các t  n n xã h i đ  không m c ph i, m t khác sinh viên còn tuyênả ậ ứ ượ ự ạ ủ ệ ạ ộ ể ắ ả ặ  
truy n v n đ ng cho nhi u ng i khác th y đ c s  nguy h i c a các t  n n xã h i nh t là t  n n ma tuý, c  b c, m i dâm.ề ậ ộ ề ườ ấ ượ ự ạ ủ ệ ạ ộ ấ ệ ạ ờ ạ ạ  
Phát hi n nh ng đ a đi m t  ch c, đ i t ng tham gia các t  n n xã h i đ  báo cáo cho lãnh đ o nhà tr ng, chính quy n đ aệ ữ ị ể ổ ứ ố ượ ệ ạ ộ ể ạ ườ ề ị  
ph ngươ , các c  quan b o v  pháp lu t mà tr c ti p là l c l ng Công an nhân dân đ  có bi n pháp đ u tranh k p th i cóơ ả ệ ậ ự ế ự ượ ể ệ ấ ị ờ  
hi u qu .ệ ả

+ Tích c c tham gia ch ng trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m ; phát hi n, t  giác k p th i các đ i t ng, băngự ươ ố ố ộ ạ ệ ố ị ờ ố ượ  
nhóm t  ch c t i ph m đ  các c  quan nhà n c có th m quy n có bi n pháp gi i quy t k p th i.ổ ứ ộ ạ ể ơ ướ ẩ ề ệ ả ế ị ờ

+ Tích c c h c t p nâng cao trình đ  chính tr  khoa h c kĩ thu t nghi p v  chuyên môn có liên quan đ  có thự ọ ậ ộ ị ọ ậ ệ ụ ể ể  
c ng hi n cao nh t nh ng kh  năng c a mình góp ph n xây d ng thành công ch  nghĩa xã h i  n c ta.ố ế ấ ữ ả ủ ầ ự ủ ộ ở ướ

- Chăm ch  rèn luy n s c kh e đ  tăng c ng th  l c, luy n t p quân s  theo ch ng trình GDQP đ  góp ph nỉ ệ ứ ỏ ể ườ ể ự ệ ậ ự ươ ể ầ  
chu n b  cho l c l ng SSCĐ BVTQẩ ị ự ượ

- H ng nghi p tham gia các LLVT b o v  ANQG, gi  gìn tr t t , an toàn xã h i, nh  tham gia l c l ng Côngướ ệ ả ệ ữ ậ ự ộ ư ự ượ  
an nhân dân, B  đ i biên phòng… ộ ộ

Đi u 6 : Lu t CAND quy đ nh :ề ậ ị

+ Công dân có đ  tiêu chu n v  chính tr , ph m ch t đ o đ c, trình đ  h c v n, s c kho , có nguy n v ng vàủ ẩ ề ị ẩ ấ ạ ứ ộ ọ ấ ứ ẻ ệ ọ  
năng khi u phù h p v i công tác công an thì có th  đ c tuy n ch n vào Công an nhân dân.ế ợ ớ ể ượ ể ọ
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Nh ng v n đ  c  b n v  b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t , an toànữ ấ ề ơ ả ề ả ệ ố ữ ậ ự  
XH.

+ Công an nhân dân đ c u tiên tuy n ch n sinh viên, sinh viên t t nghi p xu t s c  các h c vi n, tr ng đ iượ ư ể ọ ố ệ ấ ắ ở ọ ệ ườ ạ  
h c, cao đ ng, trung c p chuyên nghi p, d y ngh  có đ  tiêu chu n đ  đào t o, b  sung vào Công an nhân dân.ọ ẳ ấ ệ ạ ề ủ ẩ ể ạ ổ

V i truy n th ng c a mình, b ng s  năng đ ng sáng t o c a sinh viên d i s  lãnh đ o c a các c p u  Đ ng,ớ ề ố ủ ằ ự ộ ạ ủ ướ ự ạ ủ ấ ỷ ả  
c a lãnh đ o các nhà tr ng các t  ch c đoàn thanh niên C ng s n H  Chí Minh, t  ch c c a sinh viên ch c ch n sinhủ ạ ườ ổ ứ ộ ả ồ ổ ứ ủ ắ ắ  
viên trong các tr ng đ i h c cao đ ng, trung h c chuyên nghi p chúng ta s  đóng góp, c ng hi n nh ng kh  năng caoườ ạ ọ ẳ ọ ệ ẽ ố ế ữ ả  
nh t c a mình cùng toàn Đ ng, toàn dân và các c  quan chuyên trách b o v  v ng ch c ANQG TTATXH, góp ph n xâyấ ủ ả ơ ả ệ ữ ắ ầ  
d ng thành công CNXH  n c ta.ự ở ướ

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

Câu 1 : Anh (ch ) hãy phân tích quan đi m : “Công tác b o v  ANQG, gi  gìn tr t t  an toàn xã h i ph i đ t d iị ể ả ệ ữ ậ ự ộ ả ặ ướ  
s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, s  qu n lí th ng nh t c a Nhà n c, huy đ ng s c m nh t ng h p c a hự ạ ủ ả ộ ả ệ ự ả ố ấ ủ ướ ộ ứ ạ ổ ợ ủ ệ 
th ng chính tr  và toàn dân t c, l c l ng chuyên trách b o v  ANQG, gi  gìn tr t t  an toàn xã h i làm nòng c t”. ýố ị ộ ự ượ ả ệ ữ ậ ự ộ ố  
nghĩa th c ti n rút ra đ i v i b n thân ?ự ễ ố ớ ả

Câu 2 : T i sao xây d ng và phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i ph i đi đôi v i b o v  ANQG, gi  gìn tr t t  anạ ự ể ế ộ ả ớ ả ệ ữ ậ ự  
toàn xã h i ộ

 Câu 3 : Anh (ch ) hãy phân tích n i dung công tác b o v  ANQG, gi  gìn tr t t  an toàn xã h i  n c ta hi nị ộ ả ệ ữ ậ ự ộ ở ướ ệ  
nay.

Câu 4 : Trách nhi m c a sinh viên trong công tác b o v  ANQG, gi  gìn tr t t  an toàn xã h i hi n nay.ệ ủ ả ệ ữ ậ ự ộ ệ
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Xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c.ự ả ệ ổ ố

Bài 14

XÂY D NG PHONG TRÀOỰ

TOÀN DÂN B O V  AN NINH T  QU CẢ Ệ Ổ Ố

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích:ụ

Nh m trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  công tác v n đ ng qu n chúng b o v  an ninh tr t t  và phongằ ị ữ ế ứ ơ ả ề ậ ộ ầ ả ệ ậ ự  
trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c, giúp ngả ệ ổ ố i h c nh n th c đúng v  vai trò c a qu n chúng nhân dân trong công tác b oườ ọ ậ ứ ề ủ ầ ả  
v  an ninh tr t tệ ậ ự ; có ý th c t  giác, tích c c tham gia vào phong trào toàn dân b o v  an ninh - tr t t , phòng ng a đ u tranhứ ự ự ả ệ ậ ự ừ ấ  
ch ng t i ph m và các hành vi vi ph m pháp lu t.ố ộ ạ ạ ậ

1.2: Yêu c u: ầ

Hi u đúng, đ  n i dung c a bài, có nh n th c v  vai trò c a qu n chúng nhân dân trong công tác b o v  an ninhể ủ ộ ủ ậ ứ ề ủ ầ ả ệ  
qu c gia và gi  gìn tr t t  an toàn xã h i; các hình th c, bi n pháp t  ch c v n đ ng nhân dân tham gia phong trào b oố ữ ậ ự ộ ứ ệ ổ ứ ậ ộ ả  
v  an ninh tr t t   đ a bàn c  s . T  đó tích c c tham gia vào phong trào b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t  anệ ậ ự ở ị ơ ở ừ ự ả ệ ố ữ ậ ự  
toàn xã h i.ộ

II - N I DUNGỘ

2.1: NH N TH C CHUNG V  PHONG TRÀO TOÀN DÂN B O V  AN NINH T  QU CẬ Ứ Ề Ả Ệ Ổ Ố

2.1.1: Quan đi n v  qu n chúng nhân dân và vai trò c a qu n chúng nhân dân trong b o v  an ninh Tể ề ầ ủ ầ ả ệ ổ  
qu c.ố

- M t s  quan đi m v  qu n chúng nhân dân  ộ ố ể ề ầ

Qu n chúng nhân dân là l c l ng đông đ o, là n n t ng cho m t Đ t n c, là g c r  c a m t dân t c, là đ ngầ ự ượ ả ề ả ộ ấ ướ ố ễ ủ ộ ộ ộ  
l c chính đ  thúc đ y s  phát tri n c a xã h i ự ể ẩ ự ể ủ ộ

Tri t h c duy tâm có nh n th c sai l ch: Xã h i chia làm hai h ng ng i “ H ng th ng l u” và h ng “th  dân”;ế ọ ậ ứ ệ ộ ạ ườ ạ ượ ư ạ ứ  
Th ng đ , tinh th n là tuy t đ i; vua là thiên t , thay tr i tr  dân.ượ ế ầ ệ ố ử ờ ị

Các ch  đ  quân ch  t   s n hi n đ i nêu v n đ  “Dân ch ”, “L y dân làm g c”, nh ng khác nhau v  b n ch t.ế ộ ủ ư ả ệ ạ ấ ề ủ ấ ố ư ề ả ấ

Ch  nghĩa Mác - Lê nin l n đ u tiên đã phát hi n và kh ng đ nh vai trò c a qu n chúng nhân dân quy t đ nh s  phátủ ầ ầ ệ ẳ ị ủ ầ ế ị ự  
tri n c a xã h i, chính nhân dân lao đ ng là ng i làm nên l ch s . Đây là m t chuy n bi n cách m ng trong nhân th c v  l chể ủ ộ ộ ườ ị ử ộ ể ế ạ ứ ề ị  
s , là m t trong nh ng c  s  lý lu n  do chính Đ ng c a giai c p vô s n. ử ộ ữ ơ ở ậ ả ủ ấ ả

Th c ti n l ch  s  d ng n c và gi  n c c a ông cha ta đã ch ng minh t  th i các vua Hùng, Hai Bà Tr ng đ n Ngôự ễ ị ử ự ướ ữ ướ ủ ứ ừ ờ ư ế  
Quy n, Lê L i, Quang Trung… đ u d a vào dân, kh ng đ nh dân là g c, bi t s  d ng s c m nh c a dân đ  đánh tan các đ iề ợ ề ự ẳ ị ố ế ử ụ ứ ạ ủ ể ộ  
quân xâm l c hùng m nh c a các tri u đ i phong ki n Trung qu c , Mông cượ ạ ủ ề ạ ế ố ổ

K  th a t  t ng c a ông cha ta v  vai trò c a nhân dân, Đ ng ta và Ch  t ch H  Chí Minh trong su t quá trình lãnhế ừ ư ưở ủ ề ủ ả ủ ị ồ ố  
đ o cách m ng luôn nêu cao t  t ng cách m ng là c a dân do dân và vì dân. Quan h  m t thi t gi a Đ ng và nhân dân làạ ạ ư ưở ạ ủ ệ ậ ế ữ ả  
ngu n g c s c m nh truy n th ngồ ố ứ ạ ề ố  vô cùng quý báu c a Đ ng, Ch  t ch H  Chí Minh d a ra nh ng quan đi m v  dânủ ả ủ ị ồ ư ữ ể ề  
“Trong  b u  tr i  không  có gì  quý  b ng  nhân  dân”,  “D  trăm l n không  dân  cũng  ch u,  khó v n l n  dân  li u  cũngầ ờ ằ ễ ầ ị ạ ầ ệ  
xong”….D i ng n c  c a Đ ng và t  t ng H  Chí Minh nhân dân ta đã đ ng lòng h p s c làm nên nhi u chi n côngướ ọ ờ ủ ả ư ưở ồ ồ ợ ứ ề ế  
v  vang trong s  nghi p gi i phóng dân t c, đánh th ng hai c ng qu c xâm l c là Pháp và M ; đang t ng b c xâyẻ ự ệ ả ộ ắ ườ ố ượ ỹ ừ ướ  
d ng thành công ch  nghĩa xã h i  đ t n c ta. Ngày nay trong giai đo n đ t n c ta chuy n sang th i kỳ phát tri nự ủ ộ ở ấ ướ ạ ấ ướ ể ờ ể  
m i, th i kỳ đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c, có nh ng thu n l i m i, th i c  m i, song v n cònớ ờ ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ ữ ậ ợ ớ ờ ơ ớ ẫ  
nhi u tr  l c và thách th c; Đ ng và Nhà n c ta có nhi u ch  tr ng quan tr ng v  đ i m i công tác lãnh đ o c aề ở ự ứ ả ướ ề ủ ươ ọ ề ổ ớ ạ ủ  
Đ ng tăng c ng m i quan h  gi a Đ ng và nhân dân.ả ườ ố ệ ữ ả

- Vai trò c a qu n chúng nhân dân trong b o v  ANTQủ ầ ả ệ

Đ c đi m c a cu c đ u tranh b o v  ANTQ là di n ra trên di n r ng, kh p m i đ a bàn, m i lĩnh v c, là cu cặ ể ủ ộ ấ ả ệ ễ ệ ộ ắ ọ ị ọ ự ộ  
chi n đ u th ng xuyên mang tính gay go, quy t li t, ph c t p và lâu dài. B n gián đi p, ph n đ ng và t i ph m khácế ấ ườ ế ệ ứ ạ ọ ệ ả ộ ộ ạ  
luôn tìm cách trà tr n trong qu n chúng, l i d ng, lôi kéo, mê ho c k  c  kh ng ch  đ  ho t đ ng.ộ ầ ợ ụ ặ ể ả ố ế ể ạ ộ

+ Qu n chúng nhân dân có kh  năng phát hi n, qu n lý, giáo d c, c i t o các lo i t i ph m đ  thu h p d n đ iầ ả ệ ả ụ ả ạ ạ ộ ạ ể ẹ ầ ố  
t ng ph m t i.ượ ạ ộ

+  Khi nào ng i dân có ý th c t  giác, có tinh th n làm ch  trong vi c xây d ng cu c s ng m i lành m nh, khiườ ứ ự ầ ủ ệ ự ộ ố ớ ạ  
đó s  kh c ph c d n nh ng s  h , thi u sót mà đ ch và b n t i ph m có th  l i d ng.ẽ ắ ụ ầ ữ ơ ở ế ị ọ ộ ạ ể ợ ụ

+ L c l ng Công an có h n, nên công tác b o v  an ninh tr t t  không th  th c hi n b ng chuyên môn đ nự ượ ạ ả ệ ậ ự ể ự ệ ằ ơ  
thu n mà ph i làm t t công tác v n đ ng qu n chúng nhân dân. Ch  t ch H  Chí Minh đã nói: “ Nhân dân giúp ta nhi uầ ả ố ậ ộ ầ ủ ị ồ ề  
thì thành công nhi u, giúp ta ít thì thành công ít, giúp ta hoàn toàn thì th ng l i hoàn toàn”.ề ắ ợ
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2.1.2: Nh n th c v  phong trào toàn dân b o v  ANTQậ ứ ề ả ệ

- Khái ni m phong trào toàn dân b o v  ANTQệ ả ệ

Phong trào toàn dân b o v  ANTQ là m t hình th c ho t đ ng t  giác, có t  ch c c a đông đ o nhân dân laoả ệ ộ ứ ạ ộ ự ổ ứ ủ ả  
đ ng tham gia phòng ng a, phát hi n, đ u tranh ch ng các lo i t i ph m nh m b o v  an ninh chính tr , gi  gìn tr t t  anộ ừ ệ ấ ố ạ ộ ạ ằ ả ệ ị ữ ậ ự  
toàn xã h i, b o v  tài s n Nhà n c và tính m ng, tài s n c a nhân dân.ộ ả ệ ả ướ ạ ả ủ

- V  trí, tác d ng c a phong trào toàn dân b o v  ANTQị ụ ủ ả ệ

Tr c đây cũng nh  trong giai đo n cách m ng hi n nay, phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c luôn gi  vướ ư ạ ạ ệ ả ệ ổ ố ữ ị 
trí quan tr ng không th  thi u đ c đ i v i toàn b  s  nghi p cách m ng c a Đ ng nói chung và s  nghi p b o v  anọ ể ế ượ ố ớ ộ ự ệ ạ ủ ả ự ệ ả ệ  
ninh - tr t t  nói riêng.ậ ự

 Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c là m t b  ph n g n bó khăng khít, ch t ch  v i các phong trào hànhả ệ ổ ố ộ ộ ậ ắ ặ ẽ ớ  
đ ng cách m ng khác c a Đ ng, Nhà n c  đ a ph ng, đ n vộ ạ ủ ả ướ ở ị ươ ơ ị

Trong quá trình lãnh đ o các m ng, Đ ng ta ti n hành nhi u cu c v n đ ng qu n chúng khác nhau đ  gi i quy tạ ạ ả ế ề ộ ậ ộ ầ ể ả ế  
nh ng nhi m v  khác nhau. Trong đó có cu c v n đ ng nhân dân tham gia phong trào b o v  an ninh T  qu c. Gi a cácữ ệ ụ ộ ậ ộ ả ệ ổ ố ữ  
phong trào hành đ ng cách m ng khác c a nhân dân v i phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c có m i quan hộ ạ ủ ớ ả ệ ổ ố ố ệ  
khăng khít, tác đ ng, h  tr  l n nhau; các phong trào hành đ ng cách m ng khác c a nhân dân gi i quy t nhi m v  phátộ ỗ ợ ẫ ộ ạ ủ ả ế ệ ụ  
tri n kinh t  văn hóa, xã h i là n n t ng v ng ch c đ  phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c đ c phát đ ng vàể ế ộ ề ả ữ ắ ể ả ệ ổ ố ượ ộ  
duy trì th ng xuyên, m nh m . Ng c l i phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c đ c nâng cao góp ph n phòngườ ạ ẽ ượ ạ ả ệ ổ ố ượ ầ  
ng a, ngăn ch n, đ u tranh k p th i v i b n t i ph m, n đ nh đ c tình hình an ninh tr t t , là đi u ki n thu n l i đừ ặ ấ ị ờ ớ ọ ộ ạ ổ ị ượ ậ ự ề ệ ậ ợ ể  
phát tri n các phong trào hành đ ng cách m ng khác c a nhân dân đ t k t qu  t t. ể ộ ạ ủ ạ ế ả ố

+ Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c gi  v  trí chi n l c, là m t ả ệ ổ ố ữ ị ế ượ ộ trong nh ng bi n pháp công tác c  b nữ ệ ơ ả  
c a l c l ng Công an nhân dân, là n n t ng c  b n trong s  nghi p b o v  an ninh Qu c gia, gi  gìn tr t t  an toàn xã h i.ủ ự ượ ề ả ơ ả ự ệ ả ệ ố ữ ậ ự ộ

Nhân dân lao đ ng có kh  năng to l n, là ng i làm nên l ch s , T  tr c đ n nay Đ ng ta luôn luôn kh ng đ nh :ộ ả ớ ườ ị ử ừ ướ ế ả ẳ ị  
cách m ng là s  nghi p c a toàn dân, đ u tranh b o v  an ninh qu c gia và gi  gìn t  an toàn xã h i cũng là s  nghi pạ ự ệ ủ ấ ả ệ ố ữ ự ộ ự ệ  
c a toàn dân. M i v n đ  an ninh tr t t  x y ra khi gi i quy t đ u ph i d a vào nhân dân. Quán tri t t  t ng này c aủ ọ ấ ề ậ ự ẩ ả ế ề ả ự ệ ư ưở ủ  
Đ ng, Th  t ng Chính ph  đã ban hành Quy t đ nh v  “ Ngày h i toàn dân b o v  an ninh T  qu c”. ả ủ ướ ủ ế ị ề ộ ả ệ ổ ố

Th c ti n cho th y phong trào hành đ ng cách m ng c a nhân dân nh  phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên b o”,ự ễ ấ ộ ạ ủ ư ả  
“Th p gia liên báo” trong th i kỳ ch ng Pháp ; Phong trào “b o v  tr  an”, “B o m t phòng gian” trong nh ng năm ch ngậ ờ ố ả ệ ị ả ậ ữ ố  
M  c u n c và hi n nay phong trào toàn dân bỹ ứ ướ ệ o v  an ninh T  qu c đã th c s  góp ph n quan tr ng ph c v  đ c l cả ệ ổ ố ự ự ầ ọ ụ ụ ắ ự  
cho s  nghi p gi i phóng dân t c cũng nh  s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h iự ệ ả ộ ư ự ệ ự ủ ộ ả ệ ổ ố ệ ộ  
ch  nghĩa. Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c là m t hình th c v n đ ng nhân dân  m c đ  cao, đã tr  thành ýủ ả ệ ổ ố ộ ứ ậ ộ ở ứ ộ ở  
th c t  giác cao đ  c a đông đ o qu n chúng nhân dân d i s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý c a Nhà n c, s  tứ ự ộ ủ ả ầ ướ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ự ổ  
ch c v n đ ng h ng d n nghi p v  c a l c l ng Công an nhân dân. ứ ậ ộ ướ ẫ ệ ụ ủ ự ượ

Đ i v i công tác công an, phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c có tác d ng tr c ti p trong phòng ng a đ uố ớ ả ệ ổ ố ụ ự ế ừ ấ  
tranh ch ng t i ph m, ngăn ng a làm gi m tai n n, đ u tranh đ y lùi các t  n n xã h i và các hi n t ng tiêu c c trongố ộ ạ ừ ả ạ ấ ẩ ệ ạ ộ ệ ượ ự  
đ i s ng xã h i. Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c còn giúp l c l ng Công an có đi u ki n đ  tri n khai sâuờ ố ộ ả ệ ổ ố ự ượ ề ệ ể ể  
r ng các m t công tác nghi p v . Nh ng tin t c tài li u đa d ng, phong phú thu đ c t  qu n chúng nhân dân cung c p làộ ặ ệ ụ ữ ứ ệ ạ ượ ừ ầ ấ  
c  s  ơ ở đ  l c l ng Công an nhân dân đ u tranh, tr n áp b n t i ph m, b o v  an ninh qu c gia, gi  gìn tr t t  an toàn xãể ự ượ ấ ấ ọ ộ ạ ả ệ ố ữ ậ ự  
h i. Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c là đ ng l c quan tr ng đ  nâng cao ý th c t  giác c a hàng ch c tri uộ ả ệ ổ ố ộ ự ọ ể ứ ự ủ ụ ệ  
ng i tham gia vào công tác b o v  an ninh T  qu c  t ng đ ng ph , t ng thôn, xóm, ph ng, xã, c  quan, xí nghi p t oườ ả ệ ổ ố ở ừ ườ ố ừ ườ ơ ệ ạ  
thành th  ch  đ ng trong phòng ng a, phát hi n và đ u tranh tr n áp t i ph m t o thành m t th  tr n an toàn v  an ninh tr tế ủ ộ ừ ệ ấ ấ ộ ạ ạ ộ ế ậ ề ậ  
t .ự

+ Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c là hình th c c  b n đ  t p h p thu hút đông đ o qu n chúng phátả ệ ổ ố ứ ơ ả ể ậ ợ ả ầ  
huy quy n làm ch  c a qu n chúng nhân dân tham gia b o v  an ninh tr t t .ề ủ ủ ầ ả ệ ậ ự

Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c th c ch t là hình th c ho t đ ng có t  ch c, do đông đ o qu n chúng nhânả ệ ổ ố ự ấ ứ ạ ộ ổ ứ ả ầ  
dân lao đ ng tham gia; là đi u ki n c  b n đ  nhân dân th c hi n quy n làm ch  trên lĩnh v c b o v  an ninh tr t t .ộ ề ệ ơ ả ể ự ệ ề ủ ự ả ệ ậ ự

S c m nh, kh  năng sáng t o c a qu n chúng nhân dân là r t to l n, song s c m nh và kh  năng đó ch  đ cứ ạ ả ạ ủ ầ ấ ớ ứ ạ ả ỉ ượ  
phát huy khi qu n chúng nhân dân đ c t  ch c thành phong trào hành đ ng cách m ng c  th . Chính b ng phong trào vàầ ượ ổ ứ ộ ạ ụ ể ằ  
thông qua phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c, qu n chúng nhân dân m i có đi u ki n tham gia vào công vi cả ệ ổ ố ầ ớ ề ệ ệ  
xây d ng, qu n lý n n an ninh tr t t  nhi u h n, t t h n và tr c ti p h n. Vì v y phong trào toàn dân b o v  an ninh Tự ả ề ậ ự ề ơ ố ơ ự ế ơ ậ ả ệ ổ 
qu c là hình th c c  b n đ  t p h p thu hút đông đ o nhân dân, phát huy quy n làm ch  c a h  trên lĩnh v c b o v  anố ứ ơ ả ể ậ ợ ả ề ủ ủ ọ ự ả ệ  
ninh - tr t t . ậ ự

- M c đích c a phong trào toàn dân b o v  ụ ủ ả ệ an ninh - tr t tậ ự

Huy đ ng s c m nh c a nhân dân đ  phòng ng a, phát hi n, ngăn ch n đ u tranh v i các lo i t i ph m, b o vộ ứ ạ ủ ể ừ ệ ặ ấ ớ ạ ộ ạ ả ệ 
an ninh chính tr , gi  gìn tr t t  an toàn xã h i và ph c v  đ c l c vi c th c hi n nhi m v  chính tr  c a Đ ng, g n v iị ữ ậ ự ộ ụ ụ ắ ự ệ ự ệ ệ ụ ị ủ ả ắ ớ  
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các cu c v n đ ng l n c a Đ ng, Nhà n c, c a các ban, ngành, đoàn th , và c a đ a ph ng…góp ph n xây d ng vàộ ậ ộ ớ ủ ả ướ ủ ể ủ ị ươ ầ ự  
b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

- Đ c đi m c a phong trào toàn dân b o v  ANTQặ ể ủ ả ệ

+ Đ i t ng tham gia phong trào toàn dân b o v  ANTQ đa d ng, liên quan đ n m i ng i, m i t ng l p c a xãố ượ ả ệ ạ ế ọ ườ ọ ầ ớ ủ  
h i.ộ

Phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c mang tính xã h i sâu s c, b i đ i t ng v n đ ng là t t c  m i t ngả ệ ổ ố ộ ắ ở ố ượ ậ ộ ấ ả ọ ầ  
l p nhân dân trong xã h i cho nên trình đ  hi u bi t v  chính sách pháp lu t, ki n th c xã h i; đ c đi m tâm lý, l i s ngớ ộ ộ ể ế ề ậ ế ứ ộ ặ ể ố ố  
sinh ho t c a t ng t ng l p nhân dân có khác nhau cho nên nó đã tác đ ng nh h ng l n đ n phong trào c a t ng đ aạ ủ ừ ầ ớ ộ ả ưở ớ ế ủ ừ ị  
ph ng.ươ

+ N i dung, hình th c, ph ng pháp xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c   các đ a bàn, lĩnhộ ứ ươ ự ả ệ ổ ố ở ị  
v c khác nhau có s  khác nhau.ự ự

Do khác nhau v  v  trí đ c đi m c a t ng vùng, phong t c t p quán, đi u ki n hoàn c nh kinh t  c a t ng đ aề ị ặ ể ủ ừ ụ ậ ề ệ ả ế ủ ừ ị  
ph ng và tình hình ho t đ ng c a b n t i ph m nên cách th c t  ch c v n đ ng nhân dân, n i dung phong trào toàn dânươ ạ ộ ủ ọ ộ ạ ứ ổ ứ ậ ộ ộ  
b o v  an ninh T  qu c cũng có nh ng đi m khác nhau đ  phù h p v i tình hình c a m i n i, m i th i đi m, đ a bànả ệ ổ ố ữ ể ể ợ ớ ủ ỗ ơ ỗ ờ ể ị  
nông thôn khác v i thành ph , th  xã; mi n núi khác v i mi n bi n; vùng đ ng bào dân t c thi u s  khác v i vùng đ ngớ ố ị ề ớ ề ể ồ ộ ể ố ớ ồ  
bào theo các tôn giáo.

+ Xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c g n li n v i các cu c v n đ ng khác c a Đ ng và Nhàự ả ệ ổ ố ắ ề ớ ộ ậ ộ ủ ả  
n c, g n li n v i vi c th c hi n các chính sách c a đ a ph ng.ướ ắ ề ớ ệ ự ệ ủ ị ươ

Xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c có liên quan đ n vi c th c hi n các chính sách xã h i c aự ả ệ ổ ố ế ệ ự ệ ộ ủ  
Đ ng và Nhà n c, nh  : Chính sách dân v n, chính sách xoá đói gi m nghèo, chính sách v i ng i có công…vì v y quáả ướ ư ậ ả ớ ườ ậ  
trình t  ch c v n đ ng ph i chú tr ng g n nghĩa v  và quy n l i; ý th c t  giác c a ng i dân, t o m i đi u ki n đổ ứ ậ ộ ả ọ ắ ụ ề ợ ứ ự ủ ườ ạ ọ ề ệ ể  
nâng cao đ i s ng tinh th n c a h . Th ng xuyên trang b  ki n th c v  chính tr , pháp lu t, nâng cao c nh giác tr c âmờ ố ầ ủ ọ ườ ị ế ứ ề ị ậ ả ướ  
m u th  đo n ho t đ ng c a t i ph m cho qu n chúng nhân dân.ư ủ ạ ạ ộ ủ ộ ạ ầ

2.2: N I DUNG, PH NG PHÁP XÂY D NG PHONG TRÀO TOÀN DÂN B O V  AN NINH T  QU C Ộ ƯƠ Ự Ả Ệ Ổ Ố

2.2.1: N i dung c  b n c a công tác xây d ng phòng trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c:ộ ơ ả ủ ự ả ệ ổ ố

Đ  góp ph n ph c v  đ c l c s  nghi p đ i m i, công nghi p hóa và hi n đ i hóa đ t n c, ch  đ ng kh c ph c,ể ầ ụ ụ ắ ự ự ệ ổ ớ ệ ệ ạ ấ ướ ủ ộ ắ ụ  
đ y lùi nguy c , đ u tranh làm th t b i ho t đ ng c a các th  l c thù đ ch và các lo i t i ph m, gi  v ng n đ nh chính trẩ ơ ấ ấ ạ ạ ộ ủ ế ự ị ạ ộ ạ ữ ữ ổ ị ị 
và môi tr ng hòa bình, trong giai đo n hi n nay công tác xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c t p trungườ ạ ệ ự ả ệ ổ ố ậ  
vào nh ng n i dung c  b n sau đây:  ữ ộ ơ ả

- Giáo d c, nâng cao c nh giác cách m ng, phát huy truy n th ng yêu n c c a nhân dân tham gia phòng ng aụ ả ạ ề ố ướ ủ ừ  
đ u tranh ch ng m i âm m u ho t đ ng c a các th  l c thù đ ch trong và ngoài n c, bao g m:ấ ố ọ ư ạ ộ ủ ế ự ị ướ ồ

+ Ch ng chi n tranh tâm lý phá ho i t  t ng c a các th  l c thù đ ch.ố ế ạ ư ưở ủ ế ự ị

+ B o v  an ninh kinh t  , an ninh xã h i, b o v  bí m t qu c gia.ả ệ ế ộ ả ệ ậ ố

+ Ch ng đ ch l i d ng dân t c, tôn giáo, l i d ng dân ch , nhân quy n đ  gây m t n đ nh chính trố ị ợ ụ ộ ợ ụ ủ ề ể ấ ổ ị ị

+ Gi  v ng kh i đoàn k t toàn dân, n đ nh chính tr , b o v  n i b , góp ph n xây d ng h  th ng chính tr   cữ ữ ố ế ổ ị ị ả ệ ộ ộ ầ ự ệ ố ị ở ơ  
s  trong s ch v ng m nh.ở ạ ữ ạ

-V n đ ng toàn dân tích c c tham gia ch ng trình qu c gia phòng ch ng t i ph mậ ộ ự ươ ố ố ộ ạ

+ V n đ ng nhân dân tích c c tham gia phát hi n, t  giác, đ u tranh ch ng các lo i t i ph m, góp ph n gi  v ngậ ộ ự ệ ố ấ ố ạ ộ ạ ầ ữ ữ  
n đ nh an ninh tr t t  t i đ a bàn ổ ị ậ ự ạ ị

+ V n đ ng nhân dân tham gia qu n lý, giáo d c, c m hóa nh ng ng i c n ph i giáo d c t i c ng đ ng dân c ,ậ ộ ả ụ ả ữ ườ ầ ả ụ ạ ộ ồ ư  
nh : các đ i t ng có ti n án, ti n s , đ i t ng tù tha, đ i t ng đi c  s  giáo d c, đi c  s  ch a b nh tha v  còn cóư ố ượ ề ề ự ố ượ ố ượ ơ ở ụ ơ ở ữ ệ ề  
bi u hi n ho t đ ng ph m pháp; tham gia v n đ ng ng i ph m t i đang l n tr n ra t  thú; th c hi n các bi n phápể ệ ạ ộ ạ ậ ộ ườ ạ ộ ẩ ố ự ự ệ ệ  
phòng ng a tình tr ng thanh thi u niên ph m t i; tham gia qu n lý giáo d c tr  em làm trái pháp lu t.ừ ạ ế ạ ộ ả ụ ẻ ậ

+ V n đ ng nhân dân ch p hành và tham gia gi  gìn tr t t  an toàn giao thông, tr t t  công c ng, tr t t  đô th ,ậ ộ ấ ữ ậ ự ậ ự ộ ậ ự ị  
gi  gìn v  sinh m  quan n i công c ng, tham gia phòng ch ng gây r i tr t t  công c ng, ngăn ch n k p th i các v  vi cữ ệ ỹ ơ ộ ố ố ậ ự ộ ặ ị ờ ụ ệ  
l n x n x y ra  n i công c ng.ộ ộ ẩ ở ơ ộ

+ H ng d n và v n đ ng nhân dân bài tr  t  n n xã h i, bài tr  các h  t c l c h u, đ u tranh bài tr  văn hoáướ ẫ ậ ộ ừ ệ ạ ộ ừ ủ ụ ạ ậ ấ ừ  
ph m đ c h i.ẩ ộ ạ

+ Xây d ng c  quan đ n v , c m dân c  và t ng gia đình an toàn, đoàn k t, xây d ng n p s ng văn hoá trong c ngự ơ ơ ị ụ ư ừ ế ự ế ố ộ  
đ ng dân c , gi  v ng đ o đ c trong sáng lành m nh, gi  gìn thu n phong m  t c, truy n th ng t t đ p c a ng i Vi tồ ư ữ ữ ạ ứ ạ ữ ầ ỹ ụ ề ố ố ẹ ủ ườ ệ  
Nam, b o v  môi tr ng s ng.ả ệ ườ ố
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- Xây d ng và m  r ng liên k t ph i h p ch t ch  v i các ngành, các đoàn th  qu n chúng, các t  ch c chính trự ở ộ ế ố ợ ặ ẽ ớ ể ầ ổ ứ ị  
xã h i trong các phong trào c a đ a ph ng ộ ủ ị ươ

K t h p l ng ghép phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c v i các cu c v n đ ng cách m ng khác c a Đ ng, Nhàế ợ ồ ả ệ ổ ố ớ ộ ậ ộ ạ ủ ả  
n c  đ a ph ng nh  cu c v n đ ng ướ ở ị ươ ư ộ ậ ộ xoá đói gi m nghèo, V n đ ng toàn dân đoàn k t xây d ng n p s ng văn hóa m i….ả ậ ộ ế ự ế ố ớ

+ Xây d ng và th c hi n có hi u qu  các ngh  quy t liên t ch, thông t  liên ngành, các quy ch  ph i h p ho tự ự ệ ệ ả ị ế ị ư ế ố ợ ạ  
đ ng gi a Công an xã v i Đoàn thanh niên, H i ph  n , H i C u chi n binh, các c  quan, tr ng h c đóng trên đ a bàn. ộ ữ ớ ộ ụ ữ ộ ự ế ơ ườ ọ ị

+ Th ng xuyên theo dõi n m b t tình hình vi c th c hi n nhi m v  chính tr , xây d ng và phát tri n kinh t  xãườ ắ ắ ệ ự ệ ệ ụ ị ự ể ế  
h i  đ a ph ng, k p th i đ  xu t l ng ghép n i dung, yêu c u c a phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c phùộ ở ị ươ ị ờ ề ấ ồ ộ ầ ủ ả ệ ổ ố  
h p, nh m phát huy vai trò c a qu n chúng trong vi c b o v  an ninh - tr t t .ợ ằ ủ ầ ệ ả ệ ậ ự

- Tham gia xây d ng t  ch c Đ ng, chính quy n, đoàn th  qu n chúng t i c  s   v ng m nh.ự ổ ứ ả ề ể ầ ạ ơ ở ữ ạ

+ Thông qua phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c đ  rèn luy n, th  thách xây d ng đ i ngũ cán b  viênả ệ ổ ố ể ệ ử ự ộ ộ  
ch c nhà n c  c  sứ ướ ở ơ ở

+ Thông qua phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c đ  th ng xuyên đóng góp ý ki n xây d ng cho t  ch cả ệ ổ ố ể ườ ế ự ổ ứ  
Đ ng, chính quy n c  s , l c l ng Công an, k p th i phát hi n đ  ngh  đ a ra kh i t  ch c Đ ng, chính quy n, l cả ề ơ ở ự ượ ị ờ ệ ề ị ư ỏ ổ ứ ả ề ự  
l ng Công an nh ng ng i không đ  tiêu chu n v  đ o đ c và năng l c công tác; đ ng th i đ  ngh  b  sung nh ngượ ữ ườ ủ ẩ ề ạ ứ ự ồ ờ ề ị ổ ữ  
nhân t  tích c c, u tú xu t s c trong phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c vào c p u  chính quy n c  s , đ  xâyố ự ư ấ ắ ả ệ ổ ố ấ ỷ ề ơ ở ể  
d ng t  ch c Đ ng, chính quy n, l c l ng Công an trong s ch v ng m nh.ự ổ ứ ả ề ự ượ ạ ữ ạ

B n n i dung trên có m i quan h  ch t ch  v i nhau, là nh ng n i dung c  b n c a công tác xây d ng phong trào toànố ộ ố ệ ặ ẽ ớ ữ ộ ơ ả ủ ự  
dân b o v  an ninh T  qu c.  Khi th c hi n nh ng n i dung trên đây ph i căn c  vào tình hình đi u ki n hoànả ệ ổ ố ự ệ ữ ộ ả ứ ề ệ  c nh c  th  c aả ụ ể ủ  
t ng n i, đ c bi t, ph i căn c  vào yêu c u, nhi m v  phát tri n kinh t , b o đ m qu c phòng, an ninh  t ng đ aừ ơ ặ ệ ả ứ ầ ệ ụ ể ế ả ả ố ở ừ ị  
ph ng, t ng c  s  đ  đ  ra n i dung công tác cho sát h p, có hi u qu .ươ ừ ơ ở ể ề ộ ợ ệ ả

2.2.2:Ph ng pháp xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c ươ ự ả ệ ổ ố

- N m tình hình và xây d ng k  ho ch phát đ ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c ắ ự ế ạ ộ ả ệ ổ ố

N m tình hìnhắ

Xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c tr c h t ph i đi u tra nghiên c u n m v ng tình hình m i m tự ả ệ ổ ố ướ ế ả ề ứ ắ ữ ọ ặ  
liên quan đ n an ninh tr t t , đây là công vi c đ u tiên làm c  s  đ  đ nh ra n i dung, hình th c, ph ng pháp ti n hành cácế ậ ự ệ ầ ơ ở ể ị ộ ứ ươ ế  
b c ti p theo.ướ ế

 N i dung n m tình hình bao g m:ộ ắ ồ

+ V  trí đ a lý, đ c đi m đ a bàn v  phân b  dân c , phong t c t p quán, ngh  nghi p truy n th ng, v n đ  tôn giáo, dânị ị ặ ể ị ề ố ư ụ ậ ề ệ ề ố ấ ề  
t c có liên quan đ n công tác xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c.ộ ế ự ả ệ ổ ố

+ Tình hình an ninh tr t t  trên đ a bàn nh : Tình hình ân m u, ho t đ ng c a các th  l c thù đ ch, các lo i t i ph m;ậ ự ị ư ư ạ ộ ủ ế ự ị ạ ộ ạ  
tình hình tai n n, t  n n xã h i; tình hình các lo i đ i t ng c n qu n lý giáo d c  t ng c m dân c .ạ ệ ạ ộ ạ ố ượ ầ ả ụ ở ừ ụ ư

+ Tình hình qu n chúng ch p hành đ ng l i chính sách c a Đ ng và pháp lu t c a Nhà n c, các quy đ nh c a đ aầ ấ ườ ố ủ ả ậ ủ ướ ị ủ ị  
ph ng; nh ng mâu thu n trong n i b  nhân dân; tâm t  nguy n v ng c a đ i b  ph n qu n chúng nhân dân.ươ ữ ẫ ộ ộ ư ệ ọ ủ ạ ộ ậ ầ

+ Tình hình các t  ch c Đ ng, chính quy n, đoàn th  qu n chúng v  vai trò lãnh đ o, ch  đ o vi c t  ch c đ ng viênổ ứ ả ề ể ầ ề ạ ỉ ạ ệ ổ ứ ộ  
qu n chúng tham gia phong trào hành đ ng cách m ng c a đ a ph ng, s  đoàn k t nh t trí trong n i b  nh ng hi n t ng tiêuầ ộ ạ ủ ị ươ ự ế ấ ộ ộ ữ ệ ượ  
c c (tham nhũng c a quy n, sách nhi u qu n chúng, vi ph m quy n làm ch  c a nhân dân).ự ử ề ễ ầ ạ ề ủ ủ

+ Tình hình di n bi n c a phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c trên đ a bàn qua t ng th i kỳ; chú ý t i nh ng m tễ ế ủ ả ệ ổ ố ị ừ ờ ớ ữ ặ  
y u kém, trì tr , nguyên nhân và nh ng bài h c kinh nghi m rút ra.ế ệ ữ ọ ệ

+ Nh ng s  h  thi u sót c a ta trong vi c th c hi n chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c mà k  x u có thữ ơ ở ế ủ ệ ự ệ ủ ả ậ ủ ướ ẻ ấ ể 
l i d ng đ  kích đ ng qu n chúng, chia r  n i b  nhân dân, chia r  nhân dân v i Đ ng, v i Chính quy n, v i l c l ng vũợ ụ ể ộ ầ ẽ ộ ộ ẽ ớ ả ớ ề ớ ự ượ  
trang  đ a ph ng.ở ị ươ

Trên c  s  tình hình n m đ c đ  ti n hành phân tích, t ng h p, đánh giá v  nh ng m t tích c c, nh ng m t tiêuơ ở ắ ượ ể ế ổ ợ ề ữ ặ ự ữ ặ  
c c, t  đó xác đ nh đúng tính ch t đ a bàn, nh ng v n đ  n i lên có liên quan đ n công tác xây d ng phong trào toàn dânự ừ ị ấ ị ữ ấ ề ổ ế ự  
b o v  an ninh T  qu c đ  có bi n pháp gi  quy t ho c tham m u cho Đ ng, Nhà n c có ch  tr ng bi n pháp gi iả ệ ổ ố ể ệ ả ế ặ ư ả ướ ủ ươ ệ ả  
quy t.ế

 Ph ng pháp n m tình hìnhươ ắ  :

Đ  n m đ c tình hình đ a bàn m t cách sát h p ph i có ph ng pháp đi u tra n m tình hình m t cách khoa h c,ể ắ ượ ị ộ ợ ả ươ ề ắ ộ ọ  
đi u tra m t cách chính xác khách quan, toàn di n, s  d ng m i l c l ng, nhi u bi n pháp thông qua nhi u ngu n khácề ộ ệ ử ụ ọ ự ượ ề ệ ề ồ  
nhau. Đ i v i cán b  ch  ch t  các c p, trên c  s  ch c năng nhi m v  c a mình và n i dung c  th  c n n m, c n t pố ớ ộ ủ ố ở ấ ơ ở ứ ệ ụ ủ ộ ụ ể ầ ắ ầ ậ  
trung th c hi n t t m t s  công vi c đ  n m tình hình sau đây: ự ệ ố ộ ố ệ ể ắ

+ Nghiên c u khai thác các tài li u s n có đ  n m tình hình đ a bàn nh : tài li u v  tình hình an ninh tr t t   đ aứ ệ ẵ ể ắ ị ư ệ ề ậ ự ở ị  
ph ng qua các năm; báo cáo s  k t, t ng k t v  phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c qua t ng th i kỳ; tài li uươ ơ ế ổ ế ề ả ệ ổ ố ừ ờ ệ  
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qu n lý v  nhân kh u, h  kh u, qu n lý các ngh  kinh doanh có đi u ki n v  an ninh tr t t , qu n lý vũ khí, v t li u n ;ả ề ẩ ộ ẩ ả ề ề ệ ề ậ ự ả ậ ệ ổ  
tài li u v  t  ch c gi  gìn tr t t  công c ng và các tài ệ ề ổ ứ ữ ậ ự ộ li u qu n lý hành chính khác mà chính quy n và các c  quan ch cệ ả ề ơ ứ  
năng đang qu n lýả

+ Đi sát c  s  ti p xúc g p g , thu th p ý ki n c a các t  ch c, các t ng l p dân c  khác nhau nh : Cán b  côngơ ở ế ặ ỡ ậ ế ủ ổ ứ ầ ớ ư ư ộ  
nhân viên đã ngh  h u, nh ng ng i có uy tín trong c ng đ ng dân c , nh ng ng i bi t vi c… đ  n m tình hìnhỉ ư ữ ườ ộ ồ ư ữ ườ ế ệ ể ắ

+ Tr c ti p đi u tra kh o sát m i ho t đ ng c a t  ch c Đ ng, chính quy n, đoàn th  và qu n chúng nhân dân  đ aự ế ề ả ọ ạ ộ ủ ổ ứ ả ề ể ầ ở ị  
ph ngươ

+ Ngoài ra còn ph i chú ý k t h p ch t ch  v i vi c s  d ng các l c l ng, ph ng ti n, bi n pháp nghi p v  khác đả ế ợ ặ ẽ ớ ệ ử ụ ự ượ ươ ệ ệ ệ ụ ể  
n m tình hình. K t h p n m tình hình chung toàn đ a bàn v i đi sâu n m tình hình c  th  t ng khu v c và n m tình hình toànắ ế ợ ắ ị ớ ắ ụ ể ừ ự ắ  
di n các m t chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh qu c phòng v i đi sâu n m v ng nh ng khía c nh mà n i dung, yêu c uệ ặ ị ế ộ ố ớ ắ ữ ữ ạ ộ ầ  
c a công tác v n đ ng qu n chúng đ t ra đ  rút ra nh ng k t lu n sát th c, làm c  s  tham m u cho c p y Đ ng đ  ra ch  th ,ủ ậ ộ ầ ặ ể ữ ế ậ ự ơ ở ư ấ ủ ả ề ỉ ị  
ngh  quy t xây d ng và đ y m nh phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c. ị ế ự ẩ ạ ả ệ ổ ố

Xây d ng k  ho ch phát đ ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu cự ế ạ ộ ả ệ ổ ố

Căn c  ch  th  ngh  quy t c a c p y Đ ng và tình hình th c t   đ a ph ng đ  ch  đ ng xây d ng k  ho ch phátứ ỉ ị ị ế ủ ấ ủ ả ự ế ở ị ươ ể ủ ộ ự ế ạ  
đ ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c. ộ ả ệ ổ ố

 N i  dung c a k  ho ch th  hi n nh ng v n đ  c  b n nh  sau:ộ ủ ế ạ ể ệ ữ ấ ề ơ ả ư

+ Đánh giá t ng quát tình hình an ninh tr t t , tinh th n c nh giác cách m ng, ý th c trách nhi m c a qu n chúngổ ậ ự ầ ả ạ ứ ệ ủ ầ  
nhân dân, th c tr ng phong trào toàn dân trong th i gian đã qua và xác đ nh s  c n thi t ph i ti n hành v n đ ng xây d ngự ạ ờ ị ự ầ ế ả ế ậ ộ ự  
phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c trong th i gian t i.ả ệ ổ ố ờ ớ

+ Xác đ nh m c đích, yêu c u c  th  ph i đ t đ c c a phong trào toàn dân chúng b o v  an ninh T  qu c  ị ụ ầ ụ ể ả ạ ượ ủ ả ệ ổ ố

+ Xác đ nh n i dung c  th  c a công tác xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c  và hình th c, bi nị ộ ụ ể ủ ự ả ệ ổ ố ứ ệ  
pháp đ  th c hi n n i dung c  th  đó.ể ự ệ ộ ụ ể

+ Xác đ nh cách th c t  ch c th c hi n k  ho ch, nh : Phân công trách nhi m và quy đ nh m i quan h  ph i h pị ứ ổ ứ ự ệ ế ạ ư ệ ị ố ệ ố ợ  
gi a các ban ngành, đoàn th ; gi a các l c l ng tham gia xây d ng phong trào; phân chia các b c và th i gian th c hi nữ ể ữ ự ượ ự ướ ờ ự ệ  
t ng b c, ti n hành xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c; xác đ nh đi u ki n v t ch t c n có đ  b o đ mừ ướ ế ự ả ệ ổ ố ị ề ệ ậ ấ ầ ể ả ả  
xây d ng phong trào đ t k t qu . ự ạ ế ả

 Ph ng pháp xây d ng k  ho ch:ươ ự ế ạ

+ Trên c  s  n i dung k  ho ch đ c xác đ nh, ti n hành vi t d  th o k  ho ch phát đ ng phong trào toàn dân b oơ ở ộ ế ạ ượ ị ế ế ự ả ế ạ ộ ả  
v  an ninh T  qu c đ m b o đ  v  n i dung, đúng v  th  th c văn b n qu n lý nhà n c quy đ nhệ ổ ố ả ả ủ ề ộ ề ể ứ ả ả ướ ị

+ Ti n hành g i b n th o k  ho ch đ n t  ch c cá nhân có liên quan đ  l y ý ki n, nh m phát huy trí tu  c a t pế ử ả ả ế ạ ế ổ ứ ể ấ ế ằ ệ ủ ậ  
th , nâng cao tinh th n làm ch , tính năng đ ng, sáng t o c a t ng ng i trong xây d ng k  ho ch phát đ ng phong tràoể ầ ủ ộ ạ ủ ừ ườ ự ế ạ ộ  
toàn dân b o v  an ninh T  qu c.ả ệ ổ ố

+ Ti p thu ý ki n đóng góp c a t p th , ti n hành nghiên c u b  sung, xây d ng hoàn ch nh b n k  ho ch trình Chế ế ủ ậ ể ế ứ ổ ự ỉ ả ế ạ ủ 
t ch y ban nhân dân ph ng, xã phê duy t và t  ch c th c hi n. ị Ủ ườ ệ ổ ứ ự ệ

- Tuyên truy n, giáo d c và h ng d n qu n chúng nhân dân th c hi n nhi m v  b o v  an ninh - tr t tề ụ ướ ẫ ầ ự ệ ệ ụ ả ệ ậ ự

 Tuyên truy n, giáo d c qu n chúng nhân dânề ụ ầ

Tuyên truy n, giáo d c nhân dân trong công tác xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c gi  v  trí r tề ụ ự ả ệ ổ ố ữ ị ấ  
quan tr ng, làm cho h  nâng cao nh n th c chính tr , tinh th n c nh giác cách m ng, vai trò trách nhi m, quy n l i, t  đó tíchọ ọ ậ ứ ị ầ ả ạ ệ ề ợ ừ  
c c tham gia b o v  an ninh tr t t .ự ả ệ ậ ự

 N i dung tuyên truy n giáo d c:ộ ề ụ

+ Tuyên truy n đ  nhân dân nhân th c rõ v  âm m u, ph ng th c th  đo n ho t đ ng thâm đ c, nham hi m c aề ể ứ ề ư ươ ứ ủ ạ ạ ộ ộ ể ủ  
các th  l c thù đ ch và các lo i t i ph m, nh n th c rõ b n ch t s u xa c a chúng, th y đ c t m quan tr ng, tính ch tế ự ị ạ ộ ạ ậ ứ ả ấ ấ ủ ấ ượ ầ ọ ấ  
ph c t p, quy t li t và lâu dài c a cu c đ u tranh b o v  an ninh qu c gia, gi  gìn tr t t  an toàn xã h i.ứ ạ ế ệ ủ ộ ấ ả ệ ố ữ ậ ự ộ

+ Tuyên truy n giáo d c nhân dân hi u v  đ ng l i chính sách, pháp lu t c a Đ ng và Nhà n c, các quy đ nh,ề ụ ể ề ườ ố ậ ủ ả ướ ị  
phong t c t p quán t t đ p c a đ a ph ng, nghĩa v  và quy n l i c a công dân đ i v i vi c b o v  an ninh tr t t . T  đóụ ậ ố ẹ ủ ị ươ ụ ề ợ ủ ố ớ ệ ả ệ ậ ự ừ  
qu n chúng ý th c rõ đ c vi c tích c c tham gia b o v  an ninh tr t t  là thi t th c đ  b o v  cu c s ng m no, h nhầ ứ ượ ệ ự ả ệ ậ ự ế ự ể ả ệ ộ ố ấ ạ  
phúc c a b n thân, gia đình, xóm làng cũng nh  c a toàn xã h i.ủ ả ư ủ ộ

Ngoài nh ng n i dung trên, tùy theo tình hình c  th  t ng n i, t ng lúc mà l a ch n, xác đ nh thêm nh ng n i dungữ ộ ụ ể ừ ơ ừ ự ọ ị ữ ộ  
khác đ  tuyên truy n giáo d c qu n chúng nhân dân cho thích h p.ể ề ụ ầ ợ

 Ph ng pháp tuyên tuy n giáo d c:ươ ề ụ

+ Tri t đ  khai thác s  d ng ph ng ti n thông tin đ i chúng và các lo i hình văn hóa, giáo d c, ngh  thu t, áp phíchệ ể ử ụ ươ ệ ạ ạ ụ ệ ậ  
kh u hi u, bi u ng … đ  tuyên truy n giáo d c qu n chúng nhân dân đ t hi u qu . ẩ ệ ể ữ ể ề ụ ầ ạ ệ ả
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+ Thông qua các hình th c sinh ho t, h i h p c a các t  ch c chính tr  - xã h i và thông qua h  th ng giáo d c cácứ ạ ộ ọ ủ ổ ứ ị ộ ệ ố ụ  
c p  đ a ph ng đ  tuyên truy n giáo d c qu n chúng.ấ ở ị ươ ể ề ụ ầ

+ S  d ng l c l ng báo cáo viên, tuyên truy n viên đ  tuyên truy n giáo d c qu n chúng theo t ng chuyên đ  n iử ụ ự ượ ề ể ề ụ ầ ừ ề ổ  
lên có liên quan trong t ng th i gianừ ờ

+ Th ng xuyên ti p xúc, g p g  tr c ti p qu n chúng đ  t a đàm, trao đ i, gi i thích nh ng v n đ  v  b o v  anườ ế ặ ỡ ự ế ầ ể ọ ổ ả ữ ấ ề ề ả ệ  
ninh tr t t , thuy t ph c tranh th  nh ng ng i có uy tín trong c ng đ ng dân c  đ  h  đ ng tình v i ch  ch ng, chínhậ ự ế ụ ủ ữ ườ ộ ồ ư ể ọ ồ ớ ủ ươ  
sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c t  đó mà tích c c tham gia thuy t ph c, giáo d c nh ng ng i l ng ch ng ch mủ ả ậ ủ ướ ừ ự ế ụ ụ ữ ườ ừ ừ ậ  
ti n trong gia đình và c ng đ ngế ộ ồ

+ Đ  nâng cao hi u qu  công tác tuyên truy n giáo d c qu n chúng tr c h t ph i t  ch c tuyên truy n giáo d cể ệ ả ề ụ ầ ướ ế ả ổ ứ ề ụ  
nâng cao nhân th c cho cán b  c a các ban trong Đ ng, trong chính quy n, cán b  lãnh đ o các ngành, các đoàn th  nhân dân,ứ ộ ủ ả ề ộ ạ ể  
các t  ch c xã h i, sau đó tuyên truy n giáo d c sâu r ng ra trong nhân dân, đ ng viên  m i ng i cùng có trách nhi m tuyênổ ứ ộ ề ụ ộ ộ ọ ườ ệ  
truy n giáo d c l n nhau, t o nên s  nh t trí cao v  chính tr , t  t ng trong nhân dân.  ề ụ ẫ ạ ự ấ ề ị ư ưở

+ K t h p tuyên truy n giáo d c r ng rãi v i tuyên truy n giáo d c cá bi t b ng l i l  đ n gi n và th c t  sinh đ ng.ế ợ ề ụ ộ ớ ề ụ ệ ằ ờ ẽ ơ ả ự ế ộ  
K t h p ch t ch  gi a vi c tuyên truy n giáo d c qu n chúng th c hi n n i dung nhi m v  b o v  an ninh tr t t  v i vi cế ợ ặ ẽ ữ ệ ề ụ ầ ự ệ ộ ệ ụ ả ệ ậ ự ớ ệ  
th c hi n đ ng l i chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c và v i phong trào lao đ ng s n xu t, xây d ng đ i s ngự ệ ườ ố ủ ả ậ ủ ướ ớ ộ ả ấ ự ờ ố  
hàng ngày c a qu n chúng nhân dân  đ a ph ng.ủ ầ ở ị ươ

Tuyên truy n giáo d c qu n chúng ph i bám sát nhi m v  chính tr  c a đ a ph ng, tâm t  nguy n v ng c a nhânề ụ ầ ả ệ ụ ị ủ ị ươ ư ệ ọ ủ  
dân. Ph i chú ý gi i quy t mâu thu n trong đ i s ng xã h i, trong n i b  nhân dân, k t h p gi i quy t hài hòa gi a l i ích cáả ả ế ẫ ờ ố ộ ộ ộ ế ợ ả ế ữ ợ  
nhân v i c ng đ ng, đ m b o th c hi n công b ng xã h i.ớ ộ ồ ả ả ự ệ ằ ộ

K p th i bi u d ng ng i t t vi c t t, khuy n khích các đi n hình tiên ti n, đ ng th i gây d  lu n xã h i nghiêmị ờ ể ươ ườ ố ệ ố ế ể ế ồ ờ ư ậ ộ  
kh c lên án nh ng hành đ ng tiêu c c, vi ph m pháp lu t. ắ ữ ộ ự ạ ậ

Các n i dung công tác c  th  ph ng pháp tuyên truy n giáo d c qu n chúng nhân dân trên đây có m i quan h  g nộ ụ ể ươ ề ụ ầ ố ệ ắ  
bó ch t ch  v i nhau và trong t ng n i dung c a ph ng pháp đó cũng có u đi m, nh c đi m khác nhau, vì v y ph i tùyặ ẽ ớ ừ ộ ủ ươ ư ể ượ ể ậ ả  
tình hình c  th   t ng n i, t ng lúc đ  v n d ng linh ho t, có hi u qu . ụ ể ở ừ ơ ừ ể ậ ụ ạ ệ ả

H ng d n nhân dân th c hi n nhi m v  b o v  an ninh - tr t tướ ẫ ự ệ ệ ụ ả ệ ậ ự

H ng d n nhân dân th c hi n nhi m v  b o v  an ninh tr t t  là ch  cho h  bi t cách phòng ng a, ch  đ ng phátướ ẫ ự ệ ệ ụ ả ệ ậ ự ỉ ọ ế ừ ủ ộ  
hi n và giúp đ  c  quan ch c năng đ  đ u tranh có hi u qu  nh ng ho t đ ng phá ho i c a các th  l c ph n đ ng, ho tệ ỡ ơ ứ ể ấ ệ ả ữ ạ ộ ạ ủ ế ự ả ộ ạ  
đ ng c a các lo i t i ph m; phòng ng a các tai n n, bài tr  các t  n n xã h i ộ ủ ạ ộ ạ ừ ạ ừ ệ ạ ộ

 N i dung h ng d n qu n chúng bao g m:ộ ướ ẫ ầ ồ

+ H ng d n qu n chúng b o v , th c hi n đ ng l i chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c; xây d ng vàướ ẫ ầ ả ệ ự ệ ườ ố ủ ả ậ ủ ướ ự  
th c hi n các quy đ nh v  công tác b o v  an ninh tr t t   đ a ph ng.ự ệ ị ề ả ệ ậ ự ở ị ươ

+ H ng d n qu n chúng nhân dân phòng ng a t i ph m, tham gia hòa gi i các mâu thu n trong n i b  nhân dân;ướ ẫ ầ ừ ộ ạ ả ẫ ộ ộ  
qu n lý, giáo d c các đ i t ng c n ph i qu n lý giáo d c  đ a ph ng.ả ụ ố ượ ầ ả ả ụ ở ị ươ

+ H ng d n qu n chúng nhân dân phát hi n t  giác v i Công an, chính quy n đ a ph ng nh ng ng i, s  vi c,ướ ẫ ầ ệ ố ớ ề ị ươ ữ ườ ự ệ  
hi n t ng nghi v n xâm ph m an ninh qu c gia, tr t t  an toàn xã h i. Tích c c tham gia đ u tranh góp ph m làm th t b iệ ượ ấ ạ ố ậ ự ộ ự ấ ầ ấ ạ  
âm m u, ho t đ ng phá ho i c a các th  l c thù đ ch, b n ph n đ ng và các lo i t i ph m khác.ư ạ ộ ạ ủ ế ự ị ọ ả ộ ạ ộ ạ

+ H ng d n qu n chúng nhân dân lên án, đ u tranh ch ng m i bi u hi n tiêu c c, các l  thói h  t c l c h u trongướ ẫ ầ ấ ố ọ ể ệ ự ề ủ ụ ạ ậ  
đ i s ng kinh t  xã h i, phòng ng a và làm gi m các tai n n, bài tr  các t  n n xã h i, b o v  môi tr ng. ờ ố ế ộ ừ ả ạ ừ ệ ạ ộ ả ệ ườ

+ H ng d n qu n chúng nhân dân tham gia xây d ng các t  ch c Đ ng, chính quy n, đoàn th  cách m ng, tham giaướ ẫ ầ ự ổ ứ ả ề ể ạ  
góp ý ki n xây d ng l c l ng Công an, dân quân t  v  trong s ch v ng m nh.ế ự ự ượ ự ệ ạ ữ ạ

Ph ng pháp h ng d n qu n chúng ươ ướ ẫ ầ

Ph ng pháp h ng d n qu n chúng nhân dân th c hi n nhi m v  b o v  an ninh tr t t  là đi t  th p đ n cao, tươ ướ ẫ ầ ự ệ ệ ụ ả ệ ậ ự ừ ấ ế ừ  
đ n gi n đ n ph c t p, t  vi c b o v  nh ng l i ích cá nhân tr c m t đ n l i ích lâu dài c a t p th ; t  vi c b o v  l iơ ả ế ứ ạ ừ ệ ả ệ ữ ợ ướ ắ ế ợ ủ ậ ể ừ ệ ả ệ ợ  
ích kinh t  đ n thu n đ n b o v  đ ng l i, chính sách c a Đ ng; t  vi c bí m t t  giác và cung c p tài li u, tin t c vế ơ ầ ế ả ệ ườ ố ủ ả ừ ệ ậ ố ấ ệ ứ ề  
ho t đ ng c a b n t i ph m đ n công tác đ u tranh tr c di n v i chúng m t cách có t  ch c.  ạ ộ ủ ọ ộ ạ ế ấ ự ệ ớ ộ ổ ứ

- Ph i h p ch t ch  các l c l ng, các ngành, các c  quan nhà n c, các t  ch c xã h i  đ a ph ng đ  t  ch c v nố ợ ặ ẽ ự ượ ơ ướ ổ ứ ộ ở ị ươ ể ổ ứ ậ  
đ ng toàn dân b o v  an ninh tr t t  ộ ả ệ ậ ự

Đ  huy đ ng đ c s c m nh c a toàn dân tham gia nhi m v  b o v  an ninh tr t t  trong quá trình xây d ng phongể ộ ượ ứ ạ ủ ệ ụ ả ệ ậ ự ự  
trào, c n ph i có s  ph i k t h p ch t ch  gi a các l c l ng, các c  quan nhà n c, các t  ch c xã h i  đ a bàn. N iầ ả ự ố ế ợ ặ ẽ ữ ự ượ ơ ướ ổ ứ ộ ở ị ộ  
dung ph i h p c n t p trung vào các v n đ :ố ợ ầ ậ ấ ề

+ Ph i h p ch t ch  các l c l ng, các t  ch c qu n chúng làm nhi m v  an ninh tr t t  trên đ a bàn ph ng, cácố ợ ặ ẽ ự ượ ổ ứ ầ ệ ụ ậ ự ị ườ  
c  quan nhà n c, các doanh nghi p đóng trên đ a bàn đ  xây d ng các hình th c t  ch c qu n chúng t  qu n, H i đ ngơ ướ ệ ị ể ự ứ ổ ứ ầ ự ả ộ ồ  
b o v  tr t t  xã h i, Ban b o v  dân ph , l c l ng dân phòng và l c l ng b o v  chuyên trách c a các c  quan doanhả ệ ậ ự ộ ả ệ ố ự ượ ự ượ ả ệ ủ ơ  
nghi p  ệ
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+ Ph i h p v i các l c l ng, c  quan đ n v , t  ch c đoàn th  qu n chúng đ  tuyên truy n, v n đ ng, giáo d c,ố ợ ớ ự ượ ơ ơ ị ổ ứ ể ầ ể ề ậ ộ ụ  
h ng d n giác ng  cho ng i dân n m v ng nh ng yêu c u c a công tác b o v  an ninh - tr t t  trên đ a bàn, nghĩa v  vàướ ẫ ộ ườ ắ ữ ữ ầ ủ ả ệ ậ ự ị ụ  
quy n l i c a công dân trong vi c th c hi n nhi m v  b o v  an ninh - tr t t . Làm cho qu n chúng n m v ng đ ng l iề ợ ủ ệ ự ệ ệ ụ ả ệ ậ ự ầ ắ ữ ườ ố  
chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c, các ch  đ , n i quy, quy t c v  an ninh tr t t , âm m u, ph ng th c, thủ ả ậ ủ ướ ế ộ ộ ắ ề ậ ự ư ươ ứ ủ  
đo n ho t đ ng c a các th  l c thù đ ch, b n ph n đ ng và b n t i ph m khác, tình hình các t  n n x y ra trên đ a bàn. Trênạ ạ ộ ủ ế ự ị ọ ả ộ ọ ộ ạ ệ ạ ẩ ị  
c  s  đó nâng cao ý th c t  nguy n, t  giác c a ng i qu n chúng trong vi c th c hi n các nhi m v  đ t ra.ơ ở ứ ự ệ ự ủ ườ ầ ệ ự ệ ệ ụ ặ

 + Ph i h p v i c  quan đ n v , các t  ch c đoàn th  chính tr  xã h i trong vi c ch  đ o h ng d n th c hi n cácố ợ ớ ơ ơ ị ổ ứ ể ị ộ ệ ỉ ạ ướ ẫ ự ệ  
m c tiêu yêu c u đ  ra trong công tác t  ch c v n đ ng qu n chúng b o v  an ninh tr t t  .ụ ầ ề ổ ứ ậ ộ ầ ả ệ ậ ự

- Xây d ng các t  ch c, l c l ng qu n chúng nòng c t làm h t nhân đ  xây d ng phong trào toàn dân b o v  anự ổ ứ ự ượ ầ ố ạ ể ự ả ệ  
ninh T  qu c.ổ ố

Xây d ng cá nhân và các t  ch c qu n chúng nòng c t làm h t nhân đ  thúc đ y phong trào toàn dân b o v  an ninhự ổ ứ ầ ố ạ ể ẩ ả ệ  
T  qu c  đ a bàn c  s  là m t n i dung quan tr ng, có ý nghĩa quy t đ nh đ n t  ch c v n đ ng nhân dân. L c l ng qu nổ ố ở ị ơ ở ộ ộ ọ ế ị ế ổ ứ ậ ộ ự ượ ầ  
chúng nòng c t v a là h t nhân lãnh đ o phong trào, v a là c u n i gi a l c l ng Công an v i nhân dân v a là ng i điố ừ ạ ạ ừ ầ ố ữ ự ượ ớ ừ ườ  
đ u, tr c ti p h ng d n nhân dân th c hi n các quy đ nh v  an ninh tr t t . Vì v y vi c xây d ng l c l ng qu n chúngầ ự ế ướ ẫ ự ệ ị ề ậ ự ậ ệ ự ự ượ ầ  
nòng c t  c  s  đ  duy trì và phát tri n, đ y m nh phong trào, đây là m t n i dung r t quan tr ng không th  thi u ố ở ơ ở ể ể ẩ ạ ộ ộ ấ ọ ể ế

Xây d ng các t  ch c qu n chúng nòng c t làm nhi m v  an ninh tr t t   đ a bàn c  s  g m:ự ổ ứ ầ ố ệ ụ ậ ự ở ị ơ ở ồ

Hi n nay  các c  s  xã ph ng trong toàn qu c th ng có 3 lo i hình t  ch c qu n chúng làm công tác ANTTệ ở ơ ở ườ ố ườ ạ ổ ứ ầ  
là:

+ Lo i t  ch c qu n chúng có ch c năng t  v n: t ng ng v i lo i hình này là H i đ ng ANTT  c  s  (xã,ạ ổ ứ ầ ứ ư ấ ươ ứ ớ ạ ộ ồ ở ơ ở  
ph ng, th  tr n) thành ph n g m Ch  t ch UBND, Ch  t ch UBMTTQ, Tr ng Công an, Bí th  Đoàn thanh niên, Chườ ị ấ ầ ồ ủ ị ủ ị ưở ư ủ 
t ch C u chi n binh, Ch  t ch ph  n …đ t d i s  lãnh đ o c a c p u , s  qu n lý đi u hành c a Ch  t ch UBND xã,ị ự ế ủ ị ụ ữ ặ ướ ự ạ ủ ấ ỷ ự ả ề ủ ủ ị  
ph ng, th  tr n.  c  quan, doanh nghi p thành ph n g m, Bí th  Đ ng u , Th  tr ng c  quan, Tr ng phòng (tườ ị ấ Ở ơ ệ ầ ồ ư ả ỷ ủ ưở ơ ưở ổ  
tr ng) b o v , Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ph  n . ưở ả ệ ụ ữ

H i đ ng ANTT có nhi m v  giúp (t  v n) cho c p u , chính quy n, th  tr ng c  quan doanh nghi p…đ  raộ ồ ệ ụ ư ấ ấ ỷ ề ủ ưở ơ ệ ề  
ch  tr ng, quy t đ nh bi n pháp và ch  đ o công tác ANTT chung trong xã, ph ng, th  tr n, c  quan, doanh nghi p…ủ ươ ế ị ệ ỉ ạ ườ ị ấ ơ ệ

 + Lo i có ch c năng qu n lý, đi u hành: T ng ng v i lo i hình này là Ban ANTT và Ban b o v  dân ph  (ạ ứ ả ề ươ ứ ớ ạ ả ệ ố ở  
nông thôn: ban ANTT đ c thành l p  thôn, p, b n, làng;  c  quan, doanh nghi p l n ban ANTT đ c thành l p ượ ậ ở ấ ả ở ơ ệ ớ ượ ậ ở 
phân x ng, xí nghi p, Công ty… (n u c  quan, doanh nghi p nh  và thôn nh  có n i không c n thi t ph i thành l pưở ệ ế ơ ệ ỏ ỏ ơ ầ ế ả ậ  
Ban ANTT);  thành ph , th  xã  Ban b o v  dân ph  đ c thành l p theo các khu ph , c m dân c  ). ở ố ị ả ệ ố ượ ậ ố ụ ư

Ban ANTT và Ban b o v  dân ph  là l c l ng nòng c t trong vi c th c hi n phong trào toàn dân b o v  an ninhả ệ ố ự ượ ố ệ ự ệ ả ệ  
T  qu c và th c hi n m t s  bi n pháp phòng ng a đ u tranh ch ng t i ph m, t  n n xã h i và các hành vi ph m phápổ ố ự ệ ộ ố ệ ừ ấ ố ộ ạ ệ ạ ộ ạ  
lu t khác theo quy đ nh c a pháp lu t, có trách nhi m qu n lý, đi u hành và ph i h p v i Công an xã, ph ng, th  tr n,ậ ị ủ ậ ệ ả ề ố ợ ớ ườ ị ấ  
b o v  c  quan, doanh nghi p h ng d n, h  tr  các T  An ninh nhân dân, An ninh công nhân, Đ i dân phòng tham giaả ệ ơ ệ ướ ẫ ỗ ợ ổ ộ  
b o v  ANTT.ả ệ

+ Lo i có ch c năng th c hành: t ng ng v i lo i hình này là các T  an ninh nhân dân, an ninh công nhân, Đ iạ ứ ự ươ ứ ớ ạ ổ ộ  
dân phòng, Đ i thanh niên xung kích an ninh có nhi m v  tr c ti p th c thi các nhi m v  b o v  ANTT  các c  s .ộ ệ ụ ự ế ự ệ ụ ả ệ ở ơ ở

T  an ninh nhân dân đ c c  c u  các thôn, xóm, t  dân ph . Nh  v y, m t thôn, xóm, khu ph  có th  có nhi uổ ượ ơ ấ ở ổ ố ư ậ ộ ố ể ề  
T  an ninh nhân dân, căn c  đ c đi m th c t , s  l ng dân c , m i quan h  ràng bu c c a qu n chúng  khu t p th ,ổ ứ ặ ể ự ế ố ượ ư ố ệ ộ ủ ầ ở ậ ể  
khu dân c  đ  hình thành T  an ninh nhân dân cho phù h p (hi n nay h u h t các đ a ph ng đ u đang duy trì ho t đ ngư ể ổ ợ ệ ầ ế ị ươ ề ạ ộ  
c a T  an ninh nhân dân, tuy nhiên cũng có đ a ph ng g i là T  t  qu n, T  liên gia an toàn, nhi u n i l i v a có T  anủ ổ ị ươ ọ ổ ự ả ổ ề ơ ạ ừ ổ  
ninh nhân dân, v a có T  t  qu n…nên th ng nh t g i là T  an ninh nhân dân là đúng nghĩa nh t, phù h p v i ch cừ ổ ự ả ố ấ ọ ổ ấ ợ ớ ứ  
năng, nhi m v  là t  ch c c a nhân dân làm công tác ANTT, phù h p v i qui đ nh tr c đây c a B  tr ng B  Công anệ ụ ổ ứ ủ ợ ớ ị ướ ủ ộ ưở ộ  
v  ch c năng, nhi m v  c a T  an ninh nhân dân).ề ứ ệ ụ ủ ổ

T  an ninh công nhân đ c c  c u  các t , đ i s n xu t, phân x ng, phòng, ban trong c  quan, doanh nghi p, riêng ổ ượ ơ ấ ở ổ ộ ả ấ ưở ơ ệ ở 
các phân x ng, phòng, ban l n có th  có nhi u T  an ninh công nhân tuỳ thu c ph m vi, qui mô, tính ch t công vi c chuyênưở ớ ể ề ổ ộ ạ ấ ệ  
môn và yêu c u th c t  nhi m v  b o v  c  quan, b o v  tài s n, b o v  ANTT.ầ ự ế ệ ụ ả ệ ơ ả ệ ả ả ệ

Đ i dân phòng là t  ch c chuyên môn c a qu n chúng đ c l p ra có nhi m v  tu n tra, canh gác b o v  ANTT,ộ ổ ứ ủ ầ ượ ậ ệ ụ ầ ả ệ  
phòng cháy ch a cháy ho c huy đ ng cho các ho t đ ng đ t xu t v  ANTT.ữ ặ ộ ạ ộ ộ ấ ề

Các Đ i thanh niên xung kích an ninh, Đ i thi u niên sao đ  là t  ch c c a Đoàn thanh niên, Đ i thi u niên l p raộ ộ ế ỏ ổ ứ ủ ộ ế ậ  
đ  thu hút thanh thi u niên vào ho t đ ng b o v  ANTT, nh  v y nó cũng là t  ch c c a qu n chúng tr c ti p tham giaể ế ạ ộ ả ệ ư ậ ổ ứ ủ ầ ự ế  
b o v  ANTT c n đ c duy trì ho t đ ng. Các Đ i dân phòng, thanh niên xung kích an ninh, hình thành theo thôn, xóm,ả ệ ầ ượ ạ ộ ộ  
khu ph , c m dân c  ho c c  c u theo t  ch c Đoàn thanh niên (Chi đoàn, Phân đoàn) tuỳ theo tính ch t nhi m v  côngố ụ ư ặ ơ ấ ổ ứ ấ ệ ụ  
tác ANTT  c  s .ở ơ ở

N i dung, yêu c u xây d ng các t  ch c qu n chúng nòng c t làm nhi m v  b o v  an ninh tr t t :ộ ầ ự ổ ứ ầ ố ệ ụ ả ệ ậ ự
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Xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c.ự ả ệ ổ ố

+ C n ph i l a ch n ng i có đ  tiêu chu n có uy tín v i qu n chúng, đ c qu n chúng tin yêu, có kh  năng vàầ ả ự ọ ườ ủ ẩ ớ ầ ượ ầ ả  
đi u ki n đ m nhi m các m t công tác v  an ninh tr t t   c  s .ề ệ ả ệ ặ ề ậ ự ở ơ ở

+ L a ch n ng i có kh  năng t  ch c, đi u hành các ho t đ ng có liên quan đ n an ninh tr t t , b n thân có ý th cự ọ ườ ả ổ ứ ề ạ ộ ế ậ ự ả ứ  
t  giác, t  nguy n và trách nhi m cao trong vi c th c hi n nhi m v , hoàn thành các th  t c báo cáo c p có th m quy n raự ự ệ ệ ệ ự ệ ệ ụ ủ ụ ấ ẩ ề  
quy t đ nh giao nhi m v  cho h .ế ị ệ ụ ọ

+ B i dồ ư ng, h ng d n đ  đ i ngũ cán b  c  s  n m v ng ch c năng nhi m v , quy n h n l  l i làm vi c,ỡ ướ ẫ ể ộ ộ ơ ở ắ ữ ứ ệ ụ ề ạ ề ố ệ  
m i quan h  và phân công đ m nhi m công vi c c  th  đ  cán b  c  s  có k  ho ch th c hi n ố ệ ả ệ ệ ụ ể ể ộ ơ ở ế ạ ự ệ

+ Thư ng xuyên có k  ho ch b i dờ ế ạ ồ ng ki n th c v  pháp lu t, nghi p v , tình hình an ninh tr t t  trên đ a bànưỡ ế ứ ề ậ ệ ụ ậ ự ị  
trong t ng th i gian và nhi m v  đ t ra trong vi c gi  gìn an ninh tr t t . Hừ ờ ệ ụ ặ ệ ữ ậ ự ư ng d n đ  h  bi t cách t  ch c v n đ ngớ ẫ ể ọ ế ổ ứ ậ ộ  
qu n chúng  đ a bàn dân c  ầ ở ị ư

+ N m v ng nh ng di n bi n ho t đ ng c a đ i ngũ cán b  c  s  có k  ho ch thăm h i đ ng viên k p th i đ iắ ữ ữ ễ ế ạ ộ ủ ộ ộ ơ ở ế ạ ỏ ộ ị ờ ố  
v i cán b  t t có năng l c, đ ng th i u n n n các l ch l c c a cán b  c  s ; t o đi u ki n v  v t ch t và tinh th n,ớ ộ ố ự ồ ờ ố ắ ệ ạ ủ ộ ơ ở ạ ề ệ ề ậ ấ ầ  
vi c làm, đ i s ng, quan h  sinh ho t trong ph m vi đi u ki n cho phép, đ  đ i ngũ cán b  nòng c t  c  s  yên tâmệ ờ ố ệ ạ ạ ề ệ ể ộ ộ ố ở ơ ở  
ph n kh i công tác, tích c c th c hi n nhi m v  b o v  an ninh tr t t  t i c  s .ấ ở ự ự ệ ệ ụ ả ệ ậ ự ạ ơ ở

Ph ng pháp xây d ng các t  ch c qu n chúng nòng c t đ c ti n hành nh  sau:ươ ự ổ ứ ầ ố ượ ế ư

Xác đ nh hình th c t  ch c qu n chúng c n xây d ng.ị ứ ổ ứ ầ ầ ự

Căn c  tình hình đ c đi m c a đ a bàn, yêu c u c a công tác phòng ng a đ u tranh ch ng t i ph m  t ng n i,ứ ặ ể ủ ị ầ ủ ừ ấ ố ộ ạ ở ừ ơ  
t ng lúc; căn c  đi u ki n kh  năng nh n th c cũng nh  kh  năng đ m nhi m nh ng ph n vi c c  th  c a qu n chúngừ ứ ề ệ ả ậ ứ ư ả ả ệ ữ ầ ệ ụ ể ủ ầ  
và nhu c u nguy n v ng, l i ích chính đáng c a qu n chúng đ  đ nh ra hình th c t  ch c qu n chúng  c n xây d ng m tầ ệ ọ ợ ủ ầ ể ị ứ ổ ứ ầ ầ ự ộ  
cách khoa h c và h p lý.ọ ợ

Xác đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a t  ch c qu n chúng đ c xây d ng.ị ứ ệ ụ ề ạ ủ ổ ứ ầ ượ ự

+ M i lo i hình t  ch c qu n chúng khác nhau có ch c năng, nhi m v , quy n h n khác nhau. Sau khi đã xác đ nh đ cỗ ạ ổ ứ ầ ứ ệ ụ ề ạ ị ượ  
hình th c t  ch c qu n chúng c n xây d ng, ph i xác đ nh m t cách c  th  rõ ràng ch c năng, nhi m v , quy n h n c a tứ ổ ứ ầ ầ ự ả ị ộ ụ ể ứ ệ ụ ề ạ ủ ổ  
ch c qu n chúng, có nh  v y m i phát huy đ c vai trò c a t  ch c, t o đi u ki n đ  t  ch c ho t đ ng nh p nhàng, có hi uứ ầ ư ậ ớ ượ ủ ổ ứ ạ ề ệ ể ổ ứ ạ ộ ị ệ  
qu , không b  m t ph ng h ng ho c trùng d m, ch ng chéo, trì tr . ả ị ấ ươ ướ ặ ẫ ồ ệ

+ Ch  khi nào và  n i nào có yêu c u, nhi m v  b o v  an ninh tr t t  đòi h i c n ph i xây d ng hình th c tỉ ở ơ ầ ệ ụ ả ệ ậ ự ỏ ầ ả ự ứ ổ  
ch c qu n chúng nào đó thì m i xây d ng. N u không có nhu c u, nhi m v  ch a xu t hi n thì ch a c n ph i v i vàngứ ầ ớ ự ế ầ ệ ụ ư ấ ệ ư ầ ả ộ  
thành l p t  ch c qu n chúng, b i vì thành l p t  ch c mà ch a có ch c năng nhi m v  thì t  ch c đó s  không t n t iậ ổ ứ ầ ở ậ ổ ứ ư ứ ệ ụ ổ ứ ẽ ồ ạ  
đ c và d n đ n tan rã.ượ ẫ ế

+ Căn c  vào pháp lu t c a Nhà n c, ch  đ  n i quy quy đ nh c a đ n v , đ a ph ng và yêu c u c a tình hìnhứ ậ ủ ướ ế ộ ộ ị ủ ơ ị ị ươ ầ ủ  
nhi m v  b o v  an ninh tr t t  đ t ra đ  xác đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a lo i hình t  ch c qu n chúngệ ụ ả ệ ậ ự ặ ể ị ứ ệ ụ ề ạ ủ ạ ổ ứ ầ  
b o v  an ninh tr t t .ả ệ ậ ự

Đ  xu t c p y, chính quy n ra quy t đ nh thành l p t  ch c qu n chúng b o v  an ninh tr t t . ề ấ ấ ủ ề ế ị ậ ổ ứ ầ ả ệ ậ ự

Sau khi xác đ nh rõ s  c n thi t ph i thành l p các t  ch c qu n chúng, lo i hình t  ch c qu n chúng và ch cị ự ầ ế ả ậ ổ ứ ầ ạ ổ ứ ầ ứ  
năng nhi m v  quy n h n c a lo i hình t  ch c qu n chúng b o v  an ninh tr t t  đó, v i s  h  tr  c a lãnh đ o chệ ụ ề ạ ủ ạ ổ ứ ầ ả ệ ậ ự ớ ự ỗ ợ ủ ạ ủ 
ch t c a đ a ph ng. Công an c p c  s  báo cáo, đ  xu t v i c p y và chính quy n đ a ph ng và làm th  t c trìnhố ủ ị ươ ấ ơ ở ề ấ ớ ấ ủ ề ị ươ ủ ụ  
Ch  t ch, Phó ch  t ch y ban nhân dân c p xã ph ng ra quy t đ nh thành l p t  ch c.ủ ị ủ ị ủ ấ ườ ế ị ậ ổ ứ

Đây là th  t c c n thi t đ  đ m b o tính h p pháp c a lo i hình t  ch c qu n chúng theo đúng quy đ nh c a phápủ ụ ầ ế ể ả ả ợ ủ ạ ổ ứ ầ ị ủ  
lu t, đ ng th i nâng cao vai trò, v  trí c a t  ch c qu n chúng, nâng cao trách nhi m nghĩa v  c a nh ng ng i tham gia tậ ồ ờ ị ủ ổ ứ ầ ệ ụ ủ ữ ườ ổ  
ch c cũng nh  nh ng ng i khác có liên quan đ n hình th c t  ch c qu n chúng.ứ ư ữ ườ ế ứ ổ ứ ầ

Tuy n ch n nh ng thành viên tham gia t  ch c qu n chúng và b i d ng, t p hu n cho các thành viên trong tể ọ ữ ổ ứ ầ ồ ưỡ ậ ấ ổ 
ch c qu n chúng.ứ ầ

Căn c  tình hình n m đ c v  qu n chúng, căn c  vào tiêu chu n quy đ nh, ti n hành tuy n ch n, thu n p cácứ ắ ượ ề ầ ứ ẩ ị ế ể ọ ạ  
thành viên tham gia t  ch c qu n chúng b o v  an ninh tr t t  đ m b o đ  v  s  l ng, đáp ng v  ch t l ng. Yêuổ ứ ầ ả ệ ậ ự ả ả ủ ề ố ượ ứ ề ấ ượ  
c u các thành viên tham gia các t  ch c qu n chúng ph i là nh ng ng i có ph m ch t đ o đ c t t nhi t tình, hăng hái,ầ ổ ứ ầ ả ữ ườ ẩ ấ ạ ứ ố ệ  
t  nguy n t  giác và đ c qu n chúng tín nhi m.ự ệ ự ượ ầ ệ

Ti n hành giáo d c, b i d ng, t p hu n cho các thành viên n m v ng ch c năng, nhi m v , quy n h n; ch  đế ụ ồ ưỡ ậ ấ ắ ữ ứ ệ ụ ề ạ ế ộ  
chính sách, l  l i ph ng pháp ho t đ ng c a t  ch c; ph ng pháp x  lý các tình hu ng v  an ninh tr t t  x y ra; vi cề ố ươ ạ ộ ủ ổ ứ ươ ử ố ề ậ ự ẩ ệ  
s  d ng các ph ng ti n c n thi t đ  b o v  an ninh tr t t  và các ki n th c c n thi t khác có liên quan đ n b o v  anử ụ ươ ệ ầ ế ể ả ệ ậ ự ế ứ ầ ế ế ả ệ  
ninh tr t t  đ  t  ch c qu n chúng tri n khai ho t đ ng t  qu n, t  phòng, t  b o v  an ninh tr t t  có hi u qu .ậ ự ể ổ ứ ầ ể ạ ộ ự ả ự ự ả ệ ậ ự ệ ả

Vi c xây d ng các hình th c t  ch c qu n chúng làm nhi m v  b o v  an ninh tr t t  là đ m b o quy n làm chệ ự ứ ổ ứ ầ ệ ụ ả ệ ậ ự ả ả ề ủ  
qu n chúng, đ ng th i t o l p l c l ng nòng c t cho phong trào, do đó c n có k  ho ch xây d ng các hình th c t  ch cầ ồ ờ ạ ậ ự ượ ố ầ ế ạ ự ứ ổ ứ  
qu n chúng đa d ng, nh ng ph i tránh tình tr ng hình th c máy móc, ch y theo s  l ng, thành l p t  ch c qu n chúngầ ạ ư ả ạ ứ ạ ố ượ ậ ổ ứ ầ  
không có tác d ng thi t th c, Trong quá trình xây d ng các hình th c t  ch c qu n chúng ph i xu t phát t  l i ích c aụ ế ự ự ứ ổ ứ ầ ả ấ ừ ợ ủ  
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nhân dân, t  yêu c u c a công tác phòng ng a, đ u tranh ch ng t i ph m  t ng đ a ph ng đ n v . Đ ng ừ ầ ủ ừ ấ ố ộ ạ ở ừ ị ươ ơ ị ồ th i ph i phátờ ả  
huy dân ch , ph i t  ch c th o lu n công khai l y ý ki n c a nhân dân v  s   c n thi t ph i xây d ng hình th c t  ch củ ả ổ ứ ả ậ ấ ế ủ ề ự ầ ế ả ự ứ ổ ứ  
qu n chúng; v  lo i hình t  ch c qu n chúng, v  các hình th c,  thành viên tham gia cũng nh  v  thái đ  chính sách ,ầ ề ạ ổ ứ ầ ề ứ ư ề ộ  
khuy n khích v t ch t, tinh th n đ i v i các thành viên tham gia t  ch c qu n chúngế ậ ấ ầ ố ớ ổ ứ ầ

Đ  đ ng viên tích c c các thành viên trong t  ch c qu n chúng b o v  an ninh tr t t , căn c  đi u ki n hoànể ộ ự ổ ứ ầ ả ệ ậ ự ứ ề ệ  
c nh c  th  c a đ a ph ng, c p y, chính quy n có ch  đ  chính sách khuy n khích v t ch t, tinh th n h p lý, k p th i,ả ụ ể ủ ị ươ ấ ủ ề ế ộ ế ậ ấ ầ ợ ị ờ  
theo ch  đ  chung c a Nhà n c, c a đ a ph ng và ngu n kinh phí đóng góp c a nhân dân ế ộ ủ ướ ủ ị ươ ồ ủ

- Xây d ng đi n hình và nhân đi n hình tiên tiên ti n làm c  s  đ  t  ch c v n đ ng qu n chúng b o v  an ninhự ể ể ế ơ ở ể ổ ứ ậ ộ ầ ả ệ  
T  qu c.ổ ố

Đi n hình tiên tiên ti n là nh ng cá nhân, đ n v , c  s  đ t d c thành tích xu t s c n i tr i, có đ c thù chungể ế ữ ơ ị ơ ở ạ ượ ấ ắ ổ ộ ặ  
ph  bi n giúp các cá nhân, đ n v  khác h c t p, noi theo.ổ ế ơ ị ọ ậ

Nhân đi n hình tiên ti n là vi c t  ch c h c t p, phát tri n nh ng nhân t  tích c c c a phong trào toàn dân thànhể ế ệ ổ ứ ọ ậ ể ữ ố ự ủ  
ph  bi n r ng kh p. th c ch t c a nhân đi n hình tiên ti n là vi c ph  bi n kinh nghi m đi n hình, đ ng viên thúc đ yổ ế ộ ắ ự ấ ủ ể ế ệ ổ ế ệ ể ộ ẩ  
phong trào lên m t b c m i có ch t l ng cao h n, đ ng đ u h n.ộ ướ ớ ấ ượ ơ ồ ề ơ

Đ  nhân r ng đi n hình tiên ti n  c n làm t t các công vi c c  th  sau đây:ể ộ ể ế ầ ố ệ ụ ể

L a ch n đi n hình tiên ti nự ọ ể ế

+ Căn c  đ c đi m tình hình đ a ph ng, đ n v ; căn c  vào k t qu  phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu cứ ặ ể ị ươ ơ ị ứ ế ả ả ệ ổ ố  
và nhi m v  duy trì và phát tri n phong trào  đ a ph ng đ  ệ ụ ể ở ị ươ ể phát hi n, l a ch n nh ng cá nhân, t p th  tiêu bi u, cóệ ự ọ ữ ậ ể ể  
thành tích n i b t, có kinh nghi m t t, làm h t nhân đi n hình tiên ti n thúc đ y phong trào b o an ninh T  qu cổ ậ ệ ố ạ ể ế ẩ ả ổ ố

+ Vi c phát hi n, l a ch n đi n hình tiên ti n đ c ti n hành thông qua công tác ki m tra ho t đ ng c a phong trào,ệ ệ ự ọ ể ế ượ ế ể ạ ộ ủ  
thông qua công tác t  ch c cho các c  s , đ n v , qu n chúng nhân dân bình ch n ho c c  quan ch c năng ngay t  đ u có kổ ứ ơ ở ơ ị ầ ọ ặ ơ ứ ừ ầ ế 
ho ch ch  đ ng l a ch n, cho đăng ký, sau đó t p trung b i d ng m t s  cá nhân, t p th  đó tr  thành đi n hình tiên ti n  c aạ ủ ộ ự ọ ậ ồ ưỡ ộ ố ậ ể ở ể ế ủ  
phong trào b o v  an ninh t  qu c ả ệ ổ ố

T  ch c rút kinh nghi m đi n hình tiên ti nổ ứ ệ ể ế  :

L c l ng Công an ch  trì ph i h p v i b  ph n ch c năng t  ch c h ng d n cá nhân, đ n v  tiên ti n  liên hự ượ ủ ố ợ ớ ộ ậ ứ ổ ứ ướ ẫ ơ ị ế ệ  
ki m đi m, đánh giá k t qu , rút ra nh ng bài h c kinh nghi m và xây d ng hoàn thi n báo cáo đi n hình tiên ti n trongể ể ế ả ữ ọ ệ ự ệ ể ế  
phong trào b o v  an ninh T  qu c.ả ệ ổ ố

Ph  bi n kinh nghi m đi n hình tiên ti nổ ế ệ ể ế  :

Ph ng pháp ph  bi n kinh nghi m đi n hình tiên ti n, đ y m nh phong trào thi đua b o v  an ninh T  qu c,ươ ổ ế ệ ể ế ẩ ạ ả ệ ổ ố  
đ c ti n hành b ng cách t  ch c cho các cá nhân đ n v , đ a ph ng có phong trào  m c trung bình ho c y u kém tr cượ ế ằ ổ ứ ơ ị ị ươ ở ứ ặ ế ự  
ti p ti p xúc, g p g , tham quan, trao đ i h c t p kinh nghi m c a các đi n hình tiên ti n, đ  áp d ng các kinh nghi mế ế ặ ỡ ổ ọ ậ ệ ủ ể ế ể ụ ệ  
đó vào phong trào  đ a ph ng, đ n v  mình.ở ị ươ ơ ị

M  H i ngh  nhân đi n hình tiên ti n: t  ch c ký k t giao c thi đua v  xây d ng đi n hình, t o thành phongở ộ ị ể ế ổ ứ ế ướ ề ự ể ạ  
trào thi đua h c t p, đu i k p và v t các đi n hình tiên ti n .ọ ậ ổ ị ượ ể ế

K t h p s  d ng, phát huy u th  c a các ph ng ti n thông tin đ i chúng, các lo i hình văn hoá ngh  thu t nh :ế ợ ử ụ ư ế ủ ươ ệ ạ ạ ệ ậ ư  
Đài phát thanh, truy n hình, tranh nh, sách báo…đ  ph  bi n kinh nghi m c a đi n hình tiên ti n.ề ả ể ổ ế ệ ủ ể ế

- L ng ghép n i dung c a phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c v i các phong trào khác c a nhà tr ngồ ộ ủ ả ệ ổ ố ớ ủ ườ  
và c a đ a ph ng. ủ ị ươ

 Đ  thúc đ y đ c phong trào và duy trì phong trào đ c th ng xuyên, tránh đ c s  suy thoái c a phong tràoể ẩ ượ ượ ườ ượ ự ủ  
sau m t th i gian ho t đ ng, thì vi c k t h p và l ng ghép n i dung c a phong trào b o v  an ninh T  qu c t i đ aộ ờ ạ ộ ệ ế ợ ồ ộ ủ ả ệ ổ ố ạ ị  
ph ng v i các phong trào khác là m t hình th c t t đ  duy trì và thúc đ y phong tràoươ ớ ộ ứ ố ể ẩ

- N i dung c a phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c đ c k t h p v i các phong trào khác c a nhà tr ng vàộ ủ ả ệ ổ ố ượ ế ợ ớ ủ ườ  
c a đ a ph ng nh : ủ ị ươ ư

+ L ng ghép trong phong trào đ n n đáp nghĩa, chăm sóc ng i có công v i  n c, n i dung đ m b o gi  gìn anồ ề ơ ườ ớ ướ ộ ả ả ữ  
ninh tr t t  là n i dung b o v  tài s n công dân phòng ng a t i ph m xâm ph m s  h u, xâm ph m tính m ng, s c khoậ ự ộ ả ệ ả ừ ộ ạ ạ ở ữ ạ ạ ứ ẻ  
c a nh ng ng i đ c chăm sóc t o thành m t phong trào chung c a đ a ph ngủ ữ ườ ượ ạ ộ ủ ị ươ

+ K t h p đ a n i dung giáo d c nh ng ng i c n ph i giáo d c t i xã ph ng th  tr n là m t n i dung c aế ợ ư ộ ụ ữ ườ ầ ả ụ ạ ườ ị ấ ộ ộ ủ  
phong trào xây d ng làng văn hoá, khu ph  văn hoá, t  đó t o thành m t n p s ng t t, lành m nh phát huy tình làng nghĩaự ố ừ ạ ộ ế ố ố ạ  
xóm, đoàn k t t ng thân, t ng ái, h  tr  giúp đ  l n nhau trong c ng đ ng dân c , xây d ng đ c t  dân ph , c mế ươ ươ ỗ ợ ỡ ẫ ộ ồ ư ự ượ ổ ố ụ  
dân c , làng xã an toànư

+ Trong phong trào h c sinh, sinh viên thanh l ch c a nhà tr ng c n l ng ghép v i phong trào ch p hành lu t lọ ị ủ ườ ầ ồ ớ ấ ậ ệ 
giao thông, l y đây là m t n i dung tiêu chu n quan tr ng đ  đánh giá m t h c sinh, sinh viên thanh l ch..v.v.. ấ ộ ộ ẩ ọ ể ộ ọ ị
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+ Đ  có phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c sâu r ng thu hút đ c nhi u t ng l p tham gia trong đó cóể ả ệ ổ ố ộ ượ ề ầ ớ  
t ng l p h c sinh, sinh viên thì n i dung c a phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c ph i đ c l ng ghép trong cácầ ớ ọ ộ ủ ả ệ ổ ố ả ượ ồ  
phong trào khác c a Đoàn thanh niên và các phong trào c a h c sinh trong nhà tr ng nh : “Phòng ng a t i ph m và tủ ủ ọ ườ ư ừ ộ ạ ệ 
n n xã h i trong thanh thi u ạ ộ ế niên”; Phong trào “Phòng ch ng ma tuý trong h c đ ng”, phong trào ngày hè xanh, phong tràoố ọ ườ  
đ m b o v  sinh môi tr ng v.v..ả ả ệ ườ

- Đ  l ng ghép đ c n i dung c a phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c v i các phong trào khác c a nhàể ồ ượ ộ ủ ả ệ ổ ố ớ ủ  
tr ng ho c c a đoàn thanh niên nhà tr ng, c  quan công an c  s  (ph ng, xã) là ch  th  ti n hành xây d ng phongườ ặ ủ ườ ơ ơ ở ườ ủ ể ế ự  
trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c, c n ph i có k  ả ệ ổ ố ầ ả ế ho ch, ch  đ ng k t h p v i nhà tr ng và Đoàn thanh niên c aạ ủ ộ ế ợ ớ ườ ủ  
các tr ng đóng trên đ a bàn đ a các n i dung c n thi t phù h p vào t ng phong trào, tùng th i đi m thích h p, tham giaườ ị ư ộ ầ ế ợ ừ ờ ể ợ  
xây d ng các tiêu chu n đ  đánh giá s  ho t đ ng, tích c c ho c thi u tích c c c a t ng h c sinh, sinh viên.  ự ẩ ể ự ạ ộ ự ặ ế ự ủ ừ ọ

2.3: TRÁCH NHI M C A SINH VIÊN TRONG VI C THAM GIA XÂY  D NG PHONG TRÀO B O V  AN NINHỆ Ủ Ệ Ự Ả Ệ  
T  QU C .Ổ Ố

B o v  an ninh qu c gia và gi  gìn tr t t  an toàn xã h i là trách nhi m c a toàn Đ ng toàn dân và cũng là c aả ệ ố ữ ậ ự ộ ệ ủ ả ủ  
toàn th  thanh niên Vi t Nam. Đ  góp ph n c a mình vào s  nghi p b o v  an ninh T  qu c h c sinh, sinh viên có tráchể ệ ể ầ ủ ự ệ ả ệ ổ ố ọ  
nhi m th c hi n t t m t s  công vi c sau đây:ệ ự ệ ố ộ ố ệ

2.3.1: M i sinh viên ph i có nh n th c đúng đ n đ y đ  v  trách nhi m công dân đ i v i công cu c b o vọ ả ậ ứ ắ ầ ủ ề ệ ố ớ ộ ả ệ  
an ninh - tr t t  c a T  qu c. Đây là m t nhi m v  quan tr ng đ  gi  gìn cu c s ng bình yên cho nhân dân và làmậ ự ủ ổ ố ộ ệ ụ ọ ể ữ ộ ố  
c  s  n n t ng cho s  phát tri n đ t n c.ơ ở ề ả ự ể ấ ướ

  Đ i v i sinh viên đang đố ớ ư c h c t p, rèn luy n t i H c vi n trợ ọ ậ ệ ạ ọ ệ ư c h t ph i nh n th c đớ ế ả ậ ứ c s  nghi p b o v  anượ ự ệ ả ệ  
ninh T  qu c là trách nhi m c aổ ố ệ ủ  t t c  m i công dân Vi t Nam trong đó l c lấ ả ọ ệ ự ng Công an nhân dân làm nòng c t. Côngượ ố  
cu c đ u tranh phòng ch ng t i ph m gi  gìn an ninh - tr t t  là m t cu c đ u tranh gay go và ph c t p c n ph i huyộ ấ ố ộ ạ ữ ậ ự ộ ộ ấ ứ ạ ầ ả  
đ ng s c m nh c a t t c  m i ngộ ứ ạ ủ ấ ả ọ i, m i t ng l p trong xã h i, là thanh niên Vi t Nam nói chung và là đoàn viên thanhườ ọ ầ ớ ộ ệ  
niên C ng s n H  Chí Minh nói riêng l i càng gộ ả ồ ạ ng m u và tích c c tham gia vào các công tác  gi  gìn an ninh T  qu c,ươ ẫ ự ữ ổ ố  
c  th  là các phong trào gi  gìn an ninh - tr t t  c a đ a phụ ể ữ ậ ự ủ ị ng. ươ

Đ  quán tri t để ệ ư c quan đi n trên: M i sinh viên trong th i gian h c t p t i H c vi n ph i say mê h c t p, chămợ ể ỗ ờ ọ ậ ạ ọ ệ ả ọ ậ  
rèn luy n, có nh n th c đúng nh ng đi u hay, l  ph i, bi t các vi c nên làm và không đệ ậ ứ ữ ề ẽ ả ế ệ c làm; n m v ng và ch p hànhượ ắ ữ ấ  
đ y đ  các n i quy quy đ nh c a nhà trầ ủ ộ ị ủ ư ng, các quy đ nh c a đ a phờ ị ủ ị ư ng và pháp lu t c a nhà nơ ậ ủ ư c; phát hi n và m nhớ ệ ạ  
d n đ u tranh v i các hi n tạ ấ ớ ệ ư ng tiêu c c nh hợ ự ả ng đ n an ninh tr t t  c a đ a phưở ế ậ ự ủ ị ng ho c  trong nhà trươ ặ ở ư ng.ờ  
Nh m phát huy đằ c nh ng m t tích c c, h n ch  nh ng t n t i nhượ ữ ặ ự ạ ế ữ ồ ạ ư c đi m c a sinh viên đóng góp tích c c cho côngợ ể ủ ự  
tác b o v  an ninh tr t t  c a đ a phả ệ ậ ự ủ ị ng và các phong trào khác c a H c vi n, m i cá nhân ph i h c t p, rèn luy n t t,ươ ủ ọ ệ ỗ ả ọ ậ ệ ố  
tu dư ng ph m ch t đ o đ c c a ngỡ ẩ ấ ạ ứ ủ i sinh viên, kính tr ng th y cô giáo, tôn tr ng các c  quan chính quy n, tích c cườ ọ ầ ọ ơ ề ự  
tham gia các phong trào c a H c vi n và đ a ph ngủ ọ ệ ị ươ

2.3.2: M i sinh viên t  giác ch p hành các quy đ nh v  đ m b o an ninh tr t t  c a nhà trỗ ự ấ ị ề ả ả ậ ự ủ ư ng và c a đ aờ ủ ị  
phư ng n i cơ ơ ư trú.

Đ  đ m b o an ninh tr t t , m i công dân ph i t  giác ch p hành các quy đ nh c a nhà n c và c a đ a ph ngể ả ả ậ ự ọ ả ự ấ ị ủ ướ ủ ị ươ  
v  gi  gìn an ninh tr t t  nh : b o v  s  lãnh đ o c a Đ ng, b o v  vi c th c hi n các chính sách c a nhà nề ữ ậ ự ư ả ệ ự ạ ủ ả ả ệ ệ ự ệ ủ ư c, b oớ ả  
v  chính quy n, b o v  s  v ng m nh c a các t  ch c đoàn th  xã h i; ch ng k  đ ch phá ho i v  chính tr  tệ ề ả ệ ự ữ ạ ủ ổ ứ ể ộ ố ẻ ị ạ ề ị  tư ư ng,ở  
v  kinh t  văn hoá xã h i; xây d ng kh i th ng nh t toàn dân…ề ế ộ ự ố ố ấ

+ M i h c sinh đ u ph i tích c c tham gia vào các ho t đ ng c a H c vi n, c a đoàn thanh niên ho c c a đ a phỗ ọ ề ả ự ạ ộ ủ ọ ệ ủ ặ ủ ị ư ngơ  
t  ch c. ổ ứ

+ Không xem, đ c, lọ u truy n các văn hoá ph m đ c h i, đ i tru ,  không nghe, không bình lu n các lu n đi mư ề ẩ ộ ạ ồ ỵ ậ ậ ể  
tuyên truy n xuyên t c nói x u Nhà nề ạ ấ c xã h i ch  nghĩa c a các th  l c thù đ ch, không truy c p vào các Website cóướ ộ ủ ủ ế ự ị ậ  
n i dung thi u lành m nh. ộ ế ạ

+ Không t  ý thành l p, tham gia ho t đ ng trong các t  ch c chính tr  và các t  ch c có tính ch t chính tr  tráiự ậ ạ ộ ổ ứ ị ổ ứ ấ ị  
pháp lu t Vi t Nam.ậ ệ

+ Phát hi n và đ  ngh  v i th y cô giáo và các c  quan chính quy n đ a phệ ề ị ớ ầ ơ ề ị ng n i cơ ơ  trú, h c t p đ  có bi n pháp ngănư ọ ậ ể ệ  
ch n các hành v  ho t đ ng t  n n xã h i (c  b c, ma tuý, m i dâm),  các hành vi xâm h i đ n an ninh, tr t t  an toàn xã h i.ặ ị ạ ộ ệ ạ ộ ờ ạ ạ ạ ế ậ ự ộ

+ Tích c c và gự ng m u ch p hành pháp lu t c a Nhà nươ ẫ ấ ậ ủ c, các th  l  hành chính quy đ nh v  lĩnh v c an ninhướ ể ệ ị ề ự  
tr t t ; lu t l  an toàn giao thông; an toàn phòng cháy ch a cháy; v  sinh môi trậ ự ậ ệ ữ ệ ng và các quy đ nh khác.ườ ị

Đ i v i sinh viên lố ớ u trú trong ký túc xá:ư

+ Gi  gìn và b o v  tài s n c a H c vi n, không đữ ả ệ ả ủ ọ ệ ư c s  d ng m t cách b a bãi, làm hợ ử ụ ộ ừ  h ng m t mát tài s nư ỏ ấ ả  
và trang thi t b  trong ký túc xáế ị
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Xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c.ự ả ệ ổ ố

+ Ch p hành t t n i quy c a ký túc xá, th c hi n đ y đ  nh ng cam k t đấ ố ộ ủ ự ệ ầ ủ ữ ế c ghi trong h p đ ng v i Ban qu nượ ợ ồ ớ ả  
lý ký túc xá.

+ Không tàng tr  vũ khí, ch t đ c, ch t n , ch t d  cháy, hoá ch t đ c ho c hàng c m khác trong ký túc xá.ữ ấ ộ ấ ổ ấ ễ ấ ộ ặ ấ

Đ i v i sinh viên t m trú trong các khu v c dân cố ớ ạ ự :ư

+ Th c hi n đ y đ  các quy đ nh v  khai báo t m trú t i khu v c dân cự ệ ầ ủ ị ề ạ ạ ự  theo quy đ nh c a pháp lu t.ư ị ủ ậ

+ Ch p hành t t các quy đ nh c a đ a phấ ố ị ủ ị ng n i cươ ơ  trú như ư; v  sinh m  quan, tr t t  đô th , b o v  môi trệ ỹ ậ ự ị ả ệ ngườ

+ Tích c c tham gia các phong trào gi  gìn an ninh tr t t  trên đ a bàn nhự ữ ậ ự ị ư : phòng ch ng các âm mố u th  đo nư ủ ạ  
c a các th  l c thù đ ch, ph n đ ng lôi kéo h c sinh, sinh viên vào các ho t đ ng ch ng đ i Nhà nủ ế ự ị ả ộ ọ ạ ộ ố ố ư c; phòng ng a cácớ ừ  
ho t đ ng c a b n t i ph n hình s  xâm ph m đ n tính m ng và tài s n c a sinh viên; ngăn ng a, đ u tranh v i các trạ ộ ủ ọ ộ ạ ự ạ ế ạ ả ủ ừ ấ ớ ư -

ng h p s  d ng các ch t ma tuý trong h c sinh, sinh viênờ ợ ử ụ ấ ọ

2.3.3: Tích c c tham gia vào các phong trào b o v  an ninh tr t t  c a đ a ph ng.ự ả ệ ậ ự ủ ị ươ

Phong trào toàn dân  t ng c m dân cở ừ ụ , t ng phư ừ ư ng, xã có m nh hay không là do s  đóng góp chung c a t t cờ ạ ự ủ ấ ả 
m i thành viên trong công đ ng khu v c, t  tr  đ n già ; t  cán b , công nhân, viên ch c đ n h c sinh sinh viên. Ho tọ ồ ự ừ ẻ ế ừ ộ ứ ế ọ ạ  
đ ng này ph i tr  thành ý th c t  giác và t  qu n c a t ng ngộ ả ở ứ ự ự ả ủ ừ ư i dân, trong đó có s  đóng góp tích c c và quan tr ngờ ự ự ọ  
c a sinh viên.ủ

V i trách nhi m c a ngớ ệ ủ i sinh viên, là t ng l p trí th c, có s  hi u bi t, năng đ ng và sáng t o, l i đang đườ ầ ớ ứ ự ể ế ộ ạ ạ c ti pượ ế  
thu nh ng ki n th c khoa h c c a nhân lo i, là ngu n l c đ  xây d ng và phát tri n đ t n c, nhữ ế ứ ọ ủ ạ ồ ự ể ự ể ấ ướ ưng m i h c sinh sinh viênỗ ọ  
cũng c n đầ c sượ ư h  tr , đ nh hỗ ợ ị ư ng và dìu d t c a Đ ng, Nhà nớ ắ ủ ả c, H c vi n và c a toàn xã h i, do đó m i ngướ ọ ệ ủ ộ ỗ ư i h cờ ọ  
không nh ng ch p hành đúng và đ  các quy đ nh c a Nhà nữ ấ ủ ị ủ ư c vớ ề đ m b o an ninh tr t t  mà còn ph i tham gia  tích c cả ả ậ ự ả ự  
vào các phong trào b o v  an ninh - tr t t  c a đ a ph ng, nhả ệ ậ ự ủ ị ươ : “Phong trào toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng vănư ế ự ờ ố  
hoá  khu dân c ”ở ư ; phong trào “Toàn dân phòng ch ng ma tuý”, “ T  phòng, t  qu n, t  b o v ”; phong trào “ Toàn dânố ự ự ả ự ả ệ  
tham gia c m hoá giáo d c ngả ụ ư i l m l i”; cũng nhờ ầ ỗ  các phong trào b o v  an ninh tr t t  khác: phong trào xây d ngư ả ệ ậ ự ự  
c m dân cụ ư an toàn, s  nhà an toàn; tham gia vào các t  ch c qu n chúng “ Đ i thanh niên xung kích an ninh”, đ i “thanhố ổ ứ ầ ộ ộ  
niên t  qu n”… tích c c than gia tu n tra canh gác, phòng ng a các ho t đ ng t i ph m.ự ả ự ầ ừ ạ ộ ộ ạ

Đ  th c hi n đ c các n i dung trên sinh viên thông qua các ho t đ ng c a Đoàn thanh niên, các ho t đ ng khácể ự ệ ượ ộ ạ ộ ủ ạ ộ  
c a H c vi n đ  l ng ghép các n i dung c a phong trào b o v  an ninh T  qu c.ủ ọ ệ ể ồ ộ ủ ả ệ ổ ố

2.3.4:Luôn luôn nêu cao ý th c c nh giác, tích c c tham gia ho t đ ng phòng ch ng t i ph m  đ a phứ ả ự ạ ộ ố ộ ạ ở ị ng,ươ  
phát hi n nh ng hi n tệ ữ ệ ng tiêu c c, nh ng hành vi vi ph m pháp lu t x y ra trong H c vi n và n i cượ ự ữ ạ ậ ẩ ọ ệ ơ ư trú k pị  
th i, cung c p cho c  quan công an đ  có bi n pháp ngăn ch n và gi i quy t ờ ấ ơ ể ệ ặ ả ế

Đ  góp ph n vào công tác gi  gìn an ninh tr t t , t o thành phong trào toàn dân phòng ch ng t i ph m, sinh viênể ầ ữ ậ ự ạ ố ộ ạ  
c n tích c c than gia vào các ho t đ ng gi  gìn an ninh tr t t  c a đ a ph ng theo kh  năng c a mình nhầ ự ạ ộ ữ ậ ự ủ ị ươ ả ủ ư:

Phát hi n các hành vi tuyên truy n, phát tán các văn hóa ph m đ i tru , các tài li u ph n đ ng báo cáo ngay v iệ ề ẩ ồ ỵ ệ ả ộ ớ  
ban Giám đ c H c vi n, v i th y cô giáo ch  nhi m ho c c  quan Công an đ  thu gi  k p th i.ố ọ ệ ớ ầ ủ ệ ặ ơ ể ữ ị ờ

Phát hi n và ngăn ch n các v  đánh nhau, gây r i tr t t  công c ng báo cáo v i nhà trệ ặ ụ ố ậ ự ộ ớ ng, ban b o v  dân ph ,ườ ả ệ ố  
c  quan Công an n i g n nh t đ  có bi n pháp ngăn ch n, tham gia phát hi n truy b t các đ i t ng ph m pháp b  tr n.ơ ơ ầ ấ ể ệ ặ ệ ắ ố ượ ạ ỏ ố

Phát hi n các hành vi vi ph m các quy đ nh v  tr t t  an toàn xã h i nhệ ạ ị ề ậ ự ộ ư mang ch t cháy, ch t n , ch t đ c, vũấ ấ ổ ấ ộ  
khí thô s  đ n H c vi n,ơ ế ọ ệ

Phát hi n và báo cáo k p th i v i nhà tr ng v  nh ng ng i  ho c các hi n t ng sinh viên có  ệ ị ờ ớ ườ ề ữ ườ ặ ệ ượ bi u hi n sể ệ ử 
d ng các ch t ma tuý, đua đòi ăn ch i t  t p đua xe, đánh b c ăn ti n…ụ ấ ơ ụ ậ ạ ề

Thư ng xuyên giúp đ  các b n g p khó khăn v  đi u ki n h c t p, đ ng viên các b n vờ ỡ ạ ặ ề ề ệ ọ ậ ộ ạ t khó đ  h c t p t t.ượ ể ọ ậ ố

III- CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Trình bày vai trò c a qu n chúng nhân dân trong b o v  an ninh T  qu c.ủ ầ ả ệ ổ ố

2. Ph ng pháp ti n hành xây d ng phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c  đ a bàn c  s . Đ c đi m đ a lýươ ế ự ả ệ ổ ố ở ị ơ ở ặ ể ị  
và văn hoá xã h i c a t ng vùng mi n có nh h ng nh  th  nào đ n ph ng pháp xây d ng phong trào toàn dân b o vộ ủ ừ ề ả ưở ư ế ế ươ ự ả ệ 
an ninh T  qu c?ổ ố

3. Sinh viên có trách nhi m gì trong vi c tham gia phong trào b o v  an ninh T  qu c t i đ a ph ng n i c  trú.ệ ệ ả ệ ổ ố ạ ị ươ ơ ư
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Nh ng v n đ  c  b n v  đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xã h i.ữ ấ ề ơ ả ề ấ ố ộ ạ ệ ạ ộ

Bài 15

NH NG V N Đ  C  B N V  Đ U TRANHỮ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ấ

PHÒNG CH NG T I PH M VÀ T  N N XÃ H IỐ Ộ Ạ Ệ Ạ Ộ

I - M C ĐÍCH, YÊU C UỤ Ầ

1.1: M c đích:ụ

Nh m trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  t i ph m và các lo i t  n n xã h i; n i dung và ph ngằ ị ữ ế ứ ơ ả ề ộ ạ ạ ệ ạ ộ ộ ươ  
pháp phòng ng a t i ph m, các lo i t  n n xã h i c  th  trong xã h i và trong H c vi n.ừ ộ ạ ạ ệ ạ ộ ụ ể ộ ọ ệ

1.2: Yêu c u: ầ

Hi u đ c nể ượ i dung, nhi m v  phòng ch ng t i ph m và các lo i t  n n xã h i, tham gia tích c c trong nhi mộ ệ ụ ố ộ ạ ạ ệ ạ ộ ự ệ  
v  phòng ch ng t i ph m và các t  n n xã h i trong H c vi n và khu v c dân c .ụ ố ộ ạ ệ ạ ộ ọ ệ ự ư

II - N I DUNGỘ

2.1:NH NG V N Đ  C  B N V  PHÒNG CH NG T I PH MỮ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ố Ộ Ạ

2.1.1: Khái ni m phòng ch ng t i ph mệ ố ộ ạ

Phòng ng a t i ph m là vi c các c  quan c a Nhà n c, các t  ch c xã h i và công dân b ng nhi u bi n phápừ ộ ạ ệ ơ ủ ướ ổ ứ ộ ằ ề ệ  
nh m kh c ph c nh ng nguyên nhân, đi u ki n c a tình tr ng ph m t i nh m ngăn ch n, h n ch  và làm gi m t ngằ ắ ụ ữ ề ệ ủ ạ ạ ộ ằ ặ ạ ế ả ừ  
b c, ti n t i lo i tr  t i ph m ra kh i đ i s ng xã h i.ướ ế ớ ạ ừ ộ ạ ỏ ờ ố ộ

- Phòng ng a t i ph m là ph ng h ng chính là t  t ng ch  đ o trong công tác đ u tranh phòng ch ng t iừ ộ ạ ươ ướ ư ưở ỉ ạ ấ ố ộ  
ph m, phòng ng a không đ  t i ph m x y ra; th  hi n b n ch t nhân đ o c a ch  đ  xã h i m i, không đ  ng i dânạ ừ ể ộ ạ ả ể ệ ả ấ ạ ủ ế ộ ộ ớ ể ườ  
b  x  lý tr c pháp lu t, không b  t c quy n công dânị ử ướ ậ ị ướ ề

- Phòng ng a mang ý nghĩa chính tr  xã h i sâu s c, làm t t công tác phòng ng a giúp gi  v ng an ninh qu c gia,ừ ị ộ ắ ố ừ ữ ữ ố  
tr t t  an toàn xã h i, b o v  tài s n c a xã h i, tính m ng, s c kho , danh d , ph m giá c a m i ng i dân.ậ ự ộ ả ệ ả ủ ộ ạ ứ ẻ ự ẩ ủ ọ ườ

- Làm t t công tác phòng ng a t i ph m mang ý nghĩa kinh t  sâu s c, ti t ki n ngân sách Nhà n c, s c lao đ ngố ừ ộ ạ ế ắ ế ệ ướ ứ ộ  
c a các nhân viên Nhà n c, c a công dân trong các ho t đ ng đi u tra tuy t  xét x  và giáo d c c i t o ng i ph m t i,ủ ướ ủ ạ ộ ề ố ử ụ ả ạ ườ ạ ộ  
cũng nh  trong vi c gi i quy t các v n đ  có liên quan đ n t i ph m.ư ệ ả ế ấ ề ế ộ ạ

Phòng ch ng t i ph m đ c ti n hành theo hai h ng c  b n sau:ố ộ ạ ượ ế ướ ơ ả

+ H ng th  nh t: Phát hi n, kh c ph c, h n ch  và đi đ n th  tiêu các hi n t ng xã h i tiêu c c là nh ngướ ứ ấ ệ ắ ụ ạ ế ế ủ ệ ượ ộ ự ữ  
nguyên nhân, đi u ki n c a tình tr ng ph m t i và ph m t i c  th . Đây là h ng mang tính c  b n, chi n l c và lâuề ệ ủ ạ ạ ộ ạ ộ ụ ể ướ ơ ả ế ượ  
dài.

+ H ng th  hai: H n ch  đ n m c th p nh t h u qu , tác h i khi t i ph m x y ra. Đây cũng là m t h ng quanướ ứ ạ ế ế ứ ấ ấ ậ ả ạ ộ ạ ẩ ộ ướ  
tr ng không th  xem nh , b i trong th c t  nh ng nguyên nhân, đi u ki n làm phát sinh, phát tri n t i ph m v n t n t i,ọ ể ẹ ở ự ế ữ ề ệ ể ộ ạ ẫ ồ ạ  
ho t đ ng phòng ng a t i ph m còn b c l  nhi u khi m khuy t nên t i ph m v n x y ra. H ng này đòi h i các c  quanạ ộ ừ ộ ạ ộ ộ ề ế ế ộ ạ ẫ ẩ ướ ỏ ơ  
ch c năng ph i h p k p th i phát hi n, đi u tra, truy t , xét x  t i ph m, c i t o ng i ph m t i tr  thành ng i công dânứ ố ợ ị ờ ệ ề ố ử ộ ạ ả ạ ườ ạ ộ ở ườ  
l ng thi nươ ệ .

- Phòng ch ng t i ph m mang tính đ ng b , h  th ng và có s  ph i k t h p ch t ch  gi a các c  quan Nhà n c,ố ộ ạ ồ ộ ệ ố ự ố ế ợ ặ ẽ ữ ơ ướ  
t  ch c xã h i và các công dân.ổ ứ ộ

M c đích c a công tác phòng ng a t i ph m là kh c ph c, th  tiêu các nguyên nhân, đi u ki n c a tình tr ngụ ủ ừ ộ ạ ắ ụ ủ ề ệ ủ ạ  
ph m t i nh m ngăn ch n, h n ch , làm gi m t ng b c ti n t i lo i tr  t i ph m này ra kh i đ i s ng xã h iạ ộ ằ ặ ạ ế ả ừ ướ ế ớ ạ ừ ộ ạ ỏ ờ ố ộ

2.1.2: N i dung nhi m v  ho t đ ng phòng ch ng t i ph mộ ệ ụ ạ ộ ố ộ ạ

- Nghiên c u, xác đ nh rõ các nguyên nhân, đi u ki n c a tình tr ng ph m t iứ ị ề ệ ủ ạ ạ ộ

Đ  phòng ng a có hi u qu  t i ph m đòi h i các c  quan ch c năng ph i xác đ nh chính xác nh ng nguyên nhân,ể ừ ệ ả ộ ạ ỏ ơ ứ ả ị ữ  
đi u ki n c a t i ph m xây d ng chi n l c phòng ng a phù h p.ề ệ ủ ộ ạ ự ế ượ ừ ợ

Nh ng nguyên nhân, đi u ki n c a t i ph m hi n nay bao g mữ ề ệ ủ ộ ạ ệ ồ :

+ S  tác đ ng b i nh ng m t trái c a n n kinh t  th  tr ng.ự ộ ở ữ ặ ủ ề ế ị ườ

N n kinh t  th  tr ng, bên c nh nh ng m t u đi m cũng b c l  nhi u m t trái tr  thành nh ng nguyên nhânề ế ị ườ ạ ữ ặ ư ể ộ ộ ề ặ ở ữ  
làm phát sinh t i ph m, đó là:ộ ạ

+ M t trái n n kinh t  th  tr ng hình thành l i s ng h ng th  xa hoa, tru  l c c a m t b  ph n ng i trong xãặ ề ế ị ườ ố ố ưở ụ ỵ ạ ủ ộ ộ ậ ườ  
h i.ộ

+ Tác đ ng c a m t trái n n kinh t  th  tr ng đã làm xu ng c p nhi u m t v  văn hoá, đ o đ c, l i s ng làmộ ủ ặ ề ế ị ườ ố ấ ề ặ ề ạ ứ ố ố  
m t đi truy n th ng văn hoá t t đ p c a dân t c.ấ ề ố ố ẹ ủ ộ
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+ N n kinh t  th  tr ng đ y m nh t c đ  phân t ng xã h i, t o ra s  phân hoá giàu nghèo sâu s c, m t b  ph nề ế ị ườ ẩ ạ ố ộ ầ ộ ạ ự ắ ộ ộ ậ  
giàu lên nhanh chóng trong đó có m t s  ng i làm  giàu b t chính t  đó d n đ n ph m t i, m t khác không ít ng iộ ố ườ ấ ừ ẫ ế ạ ộ ặ ườ  
không có t  li u s n xu t ph i ra thành ph , th  xã làm thuê ki m s ng b  tác đ ng b i nh ng hi n t ng tiêu c c d  d nư ệ ả ấ ả ố ị ế ố ị ộ ở ữ ệ ượ ự ễ ẫ  
đ n ph m t i.ế ạ ộ

+ Tác đ ng tr c ti p, toàn di n c a nh ng hi n t ng xã h i tiêu c c do ch  đ  cũ đ  l i.ộ ự ế ệ ủ ữ ệ ượ ộ ự ế ộ ể ạ

+ H u qu  c a ch  đ  th c dân, đ  qu c cùng v i chi n tranh kéo dài  trong nhi u năm đã phá ho i c  s  v tậ ả ủ ế ộ ự ế ố ớ ế ề ạ ơ ở ậ  
ch t, hình thành l i s ng h ng th , t  t ng tham lam, ích k , sa đo  tru  l c trong m t b  ph n nhân dân.ấ ố ố ưở ụ ư ưở ỷ ạ ỵ ạ ộ ộ ậ

+ T  t ng tr ng nam, coi th ng ph  n ; nh ng tác đ ng tiêu c c, tàn d  c a ch  đ  xã h i cũ còn t n t i lâuư ưở ọ ườ ụ ữ ữ ộ ự ư ủ ế ộ ộ ồ ạ  
dài tác đ ng vào đ i s ng xã h i làm n y sinh các hi n t ng tiêu c c trong đó có t i ph mộ ờ ố ộ ả ệ ượ ự ộ ạ

+ S  thâm nh p nh h ng c a t i ph m, t  n n xã h i c a các qu c gia khác.ự ậ ả ưở ủ ộ ạ ệ ạ ộ ủ ố

+ Nh ng s  h , thi u sót trong các m t công tác qu n lý c a Nhà n c, các c p, các ngành bao g m: s  h  thi uữ ơ ở ế ặ ả ủ ướ ấ ồ ơ ở ế  
sót trong qu n lí con ng i, qu n lí văn hoá, qu n lí ngh  nghi p kinh doanh có đi u ki n v  an ninh tr t t  ...ả ườ ả ả ề ệ ề ệ ề ậ ự

+ Nh ng thi u sót trong giáo d c đ o đ c, l i s ng, nâng cao trình đ  văn hoá c a ng i dân ữ ế ụ ạ ứ ố ố ộ ủ ườ

+ H  th ng pháp lu t ch a hoàn thi n, vi c th c thi pháp lu t kém hi u qu , m t s  chính sách v  kinh t ,ệ ố ậ ư ệ ệ ự ậ ệ ả ộ ố ề ế  
xã h i ch m đ i m i t o s  h  cho t i ph m ho t đ ng phát tri nộ ậ ổ ớ ạ ơ ở ộ ạ ạ ộ ể . Đ c bi t là pháp lu t v  phòng ng a t i ph m cònặ ệ ậ ề ừ ộ ạ  
thi u, s  ch a t ng thích c a pháp lu t Vi t Nam v i pháp lu t Qu c t  và pháp lu t c a các n c trong khu v c cũng làế ự ư ươ ủ ậ ệ ớ ậ ố ế ậ ủ ướ ự  
m t k  h  đ  t i ph m l i d ng ho t đ ng. S  ch m đ i m i ch  tr ng chính sách v  kinh t  xã h i và pháp lu t đã b cộ ẽ ở ể ộ ạ ợ ụ ạ ộ ự ậ ổ ớ ủ ươ ề ế ộ ậ ộ  
l  nh ng s  h  khi n cho m t s  đ i t ng l i dung đ  ho t đ ng ph m t i.ộ ữ ơ ở ế ộ ố ố ượ ợ ể ạ ộ ạ ộ

+ Công tác đ u tranh ch ng t i ph m c a các c  quan ch c năng nói chung và c a ngành công an nói riêngấ ố ộ ạ ủ ơ ứ ủ  
còn b c l  nhi u y u kém, thi u sót;  th  hi n trên các m t:ộ ộ ề ế ế ể ệ ặ

Trình đ  nghi p v , pháp lu t c a m t b  ph n cán b  ch a đáp ng yêu c u th c ti n d n đ n h u khuynh néộ ệ ụ ậ ủ ộ ộ ậ ộ ư ứ ầ ự ễ ẫ ế ữ  
tránh, th m chí có m t s  cán b  bi n ch t, ti p tay cho t i ph m, buông l ng công tác đ u tranh tr n áp t i ph m.ậ ộ ố ộ ế ấ ế ộ ạ ỏ ấ ấ ộ ạ

M i quan h  gi a các c  quan b o v  pháp lu t ch a th c s  đ ng b , thi u th ng nh t trong quá trình đi u tra,ố ệ ữ ơ ả ệ ậ ư ự ự ồ ộ ế ố ấ ề  
truy t , xét x  t i ph m, giáo d c, c i t o ph m nhân. Ho t đ ng trao đ i thông tin gi a các c  quan b o v  pháp lu tố ử ộ ạ ụ ả ạ ạ ạ ộ ổ ữ ơ ả ệ ậ  
còn ch a t t.ư ố

S  v  phát hi n, đi u tra ít h n so v i th c t  t i ph m x y ra, t i ph m n còn nhi uố ụ ệ ề ơ ớ ự ế ộ ạ ả ộ ạ ẩ ề . 

Ho t đ ng đi u tra, x  lý t i ph m ch a k p th i, hi u qu  ch a cao, x  lý ch a nghiêm minh.ạ ộ ề ử ộ ạ ư ị ờ ệ ả ư ử ư

H  th ng t  ch c b  máy, phân công ch c năng, nhi m v  gi a các c  quan b o v  pháp lu t và trong n i b  t ng c  quan ch aệ ố ổ ứ ộ ứ ệ ụ ữ ơ ả ệ ậ ộ ộ ừ ơ ư  
th c s  khoa h c, hi u qu  v n hành ch a cao.ự ự ọ ệ ả ậ ư

+ Công tác qu n lý Nhà n c v  an ninh tr t t  còn b c l  nhi u s  h . Công tác giáo d c c i t o ch a xoá bả ướ ề ậ ự ộ ộ ề ơ ở ụ ả ạ ư ỏ  
đ c t  t ng ph m t i c a các đ i t ng, s  đ i t ng ph m t i tr  l i còn nhi u.ượ ư ưở ạ ộ ủ ố ượ ố ố ượ ạ ộ ở ạ ề

+ Phong trào qu n chúng tham gia đ u tranh ch ng t i ph m  m t s  n i ch a ch c s  m nh m , ch aầ ấ ố ộ ạ ở ộ ố ơ ư ự ự ạ ẽ ư  
hi u qu . Ch a phát  huy đ c s c m nh c a qu n chúng trong công tác giáo d c, c i t o và tái hoà nh p c ngệ ả ư ượ ứ ạ ủ ầ ụ ả ạ ậ ộ  
đ ng cho ng i ph m t iồ ườ ạ ộ .

- Nghiên c u, so n th o đ  ra các ch  tr ng, gi i pháp, bi n pháp thích h p nh m t ng b c xoá b  nguyênứ ạ ả ề ủ ươ ả ệ ợ ằ ừ ướ ỏ  
nhân, đi u ki n c a t i ph mề ệ ủ ộ ạ

Tuỳ thu c vào nguyên nhân, đi u ki n c  th  c a tình tr ng ph m t i trên các lĩnh v c đ  so n th o đ  xu t cácộ ề ệ ụ ể ủ ạ ạ ộ ự ể ạ ả ề ấ  
bi n pháp đ u tranh xoá b  nguyên nhân, đi u ki n c a t i ph m cho phù h p, bao g m: ệ ấ ỏ ề ệ ủ ộ ạ ợ ồ

- Các gi i pháp phát tri n kinh t .ả ể ế

- Các gi i pháp v  hoàn thi n h  th ng pháp lu t.ả ề ệ ệ ố ậ

+ Phòng ng a t i ph m k t h p v i th c hi n các chính sách xã h i phù h p v i các đ a ph ng c  th .ừ ộ ạ ế ợ ớ ự ệ ộ ợ ớ ị ươ ụ ể

+ Nhà n c ph i xây d ng ch ng trình qu c gia phòng ch ng t i ph m nói chung, đ m b o các yêu c u, n iướ ả ự ươ ố ố ộ ạ ả ả ầ ộ  
dung sau:

Xác đ nh rõ m c tiêu, yêu c u đ u tranh phòng ch ng t i ph m.ị ụ ầ ấ ố ộ ạ

Huy đ ng s c m nh t ng h p c a toàn xã h i, s  d ng đ ng b  h  th ng, các bi n pháp phòng ng a, xácộ ứ ạ ổ ợ ủ ộ ử ụ ồ ộ ệ ố ệ ừ  
đ nh rõ ch c năng, nhi m v  c a các c p, các ngành, c a công dânị ứ ệ ụ ủ ấ ủ .

+ M i c p, m i ngành ph i căn c  vào ch c năng, nhi m v  c a mình đ  xây d ng và t  ch c ch ng trình hànhỗ ấ ỗ ả ứ ứ ệ ụ ủ ể ự ổ ứ ươ  
đ ng c  th  phòng ch ng t i ph m.ộ ụ ể ố ộ ạ

+ M i công dân ph i nh n th c rõ trách nhi m, nghĩa v  c a mình trong công tác phòng ng a t i ph m.ỗ ả ậ ứ ệ ụ ủ ừ ộ ạ

+ Nhà n c, chính quy n các c p ph i th ng xuyên ki m tra, t o đ u ki n v  v t ch t và tinh th n nh m duyướ ề ấ ả ườ ể ạ ề ệ ề ậ ấ ầ ằ  
trì và đ y m nh công tác phòng ch ng t i ph m.ẩ ạ ố ộ ạ

- T  ch c ti n hành các ho t đ ng phòng ng a t i ph mổ ứ ế ạ ộ ừ ộ ạ

185



Nh ng v n đ  c  b n v  đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xã h i.ữ ấ ề ơ ả ề ấ ố ộ ạ ệ ạ ộ

Các c p, các ngành các t  ch c xã h i căn c  vào ch c năng, nhi m v  c  th  c a mình đ  xây d ng k  ho ch vàấ ổ ứ ộ ứ ứ ệ ụ ụ ể ủ ể ự ế ạ  
t  ch c các ho t đ ng phòng ng a t i ph m.ổ ứ ạ ộ ừ ộ ạ

Chính quy n các c p t  ch c tri n khai th c hi n ch ng trình phòng ng a t i ph m nh m kh c ph c nguyênề ấ ổ ứ ể ự ệ ươ ừ ộ ạ ằ ắ ụ  
nhân, đi u ki n c a t i ph m  m i c p (Trung ng, t nh, thành ph , qu n huy n, xã ph ng).ề ệ ủ ộ ạ ở ỗ ấ ươ ỉ ố ậ ệ ườ

Các b  ngành tri n khai ch ng trình phòng ng a t i ph m nh m kh c ph c nh ng nguyên nhân, đi u ki n c aộ ể ươ ừ ộ ạ ằ ắ ụ ữ ề ệ ủ  
t i ph m có liên quan đ n ho t đ ng c a mình.ộ ạ ế ạ ộ ủ

T ng h  gia đình, m i các nhân tr c ti p tham gia ho t đ ng phòng ng a t i phừ ộ ỗ ự ế ạ ộ ừ ộ ạm.

T  ch c ti n hành các ho t đ ng phát hi n, đi u tra, x  lý t i ph mổ ứ ế ạ ộ ệ ề ử ộ ạ

Các c  quan ch c năng có nhi m v  ti n hành phát hi n, đi u tra, x  lý t i ph m theo quy đ nh c a pháp lu t cóơ ứ ệ ụ ế ệ ề ử ộ ạ ị ủ ậ  
trách nhi m: ch  đ ng ph i k t h p v i các l c l ng có liên quan k p th i phát hi n các thông tin v  t i ph m và có liênệ ủ ộ ố ế ợ ớ ự ượ ị ờ ệ ề ộ ạ  
quan đ n t i ph m; t  ch c đi u tra làm rõ các hành vi ph m t i, con ng i k  ph m t i, làm rõ nh ng v n đ  c nế ộ ạ ổ ứ ề ạ ộ ườ ẻ ạ ộ ữ ấ ề ầ  
ch ng minh theo yêu c u c a pháp lu t, ph c v  x  lý t i ph m; các c  quan truy t , xét x  c n căn c  vào tính ch t,ứ ầ ủ ậ ụ ụ ử ộ ạ ơ ố ử ầ ứ ấ  
m c đ  hành vi ph m t i đ  x  lí đúng ng i, đúng t i, đúng pháp lu t, đ m b o tính nghiêm minh c a pháp lu t, khôngứ ộ ạ ộ ể ử ườ ộ ậ ả ả ủ ậ  
đ  l t ng i ph m t i, không làm oan ng i vô t i.ể ọ ườ ạ ộ ườ ộ

2.1.3: Ch  th  và nh ng nguyên t c t  ch c ho t đ ng phòng ch ng t i ph mủ ể ữ ắ ổ ứ ạ ộ ố ộ ạ

Ch  th  ho t đ ng phòng ch ng t i ph mủ ể ạ ộ ố ộ ạ

+ Qu c h i, h i đ ng nhân dân các c pố ộ ộ ồ ấ

Qu c h i và H i đ ng nhân dân các c p ti n hành phòng ng a t i ph m trên các ph ng di n sau: ố ộ ộ ồ ấ ế ừ ộ ạ ươ ệ

Ch  đ ng, k p th i ban hành các đ o lu t, ngh  quy t, các văn b n pháp lý v  phòng ch ng t i ph m, t ngủ ộ ị ờ ạ ậ ị ế ả ề ố ộ ạ ừ  
b c hoàn thi n pháp lu t, làm c  s  cho các c  quan Nhà n c, t  ch c xã h i, m i công dân làm t t công tácướ ệ ậ ơ ở ơ ướ ổ ứ ộ ỗ ố  
phòng ch ng t i ph mố ộ ạ :

Thành l p các u  ban, các ti u ban giúp cho Qu c h i so n th o ban hành các văn b n pháp lu t có liên quan đ nậ ỷ ể ố ộ ạ ả ả ậ ế  
công tác đ u tranh ch ng t i ph m nói chung (u  ban s a đ i Hi n pháp, pháp lu t, u  ban qu c phòng an ninh).ấ ố ộ ạ ỷ ử ổ ế ậ ỷ ố

Giám sát ch t ch  vi c tuân th  pháp lu t trong công tác đ u tranh phòng ch ng t i ph m nói riêng c a các cặ ẽ ệ ủ ậ ấ ố ộ ạ ủ ơ  
quan ch c năng, các t  ch c xã h i.ứ ổ ứ ộ

H i đ ng nhân dân đ a ph ng ra các Ngh  quy t v  phòng ch ng t i ph m  đ a ph ng mình.ộ ồ ị ươ ị ế ề ố ộ ạ ở ị ươ

+ Chính ph  và U  ban nhân dân các c p ủ ỷ ấ

Ch c năng chính c a Chính ph  và U  ban nhân dân các c p trong phòng ch ng t i ph m là qu n lý, đi u hành,ứ ủ ủ ỷ ấ ố ộ ạ ả ề  
ph i h p, đ m b o các đi u ki n c n thi t, th  hi n:ố ợ ả ả ề ệ ầ ế ể ệ

C  th  hoá các ch  th , ngh  quy t c a Đ ng thành nh ng văn b n pháp qui h ng d n, t  ch c các l c l ngụ ể ỉ ị ị ế ủ ả ữ ả ướ ẫ ổ ứ ự ượ  
phòng ch ng t i ph m.ố ộ ạ

S  d ng các c  quan chuyên trách c a Chính ph  ti n hành ho t đ ng phòng ch ng t i ph m: Công an, Toà án,ử ụ ơ ủ ủ ế ạ ộ ố ộ ạ  
Vi n ki m sát.ệ ể

Ph i h p ti n hành đ ng b  ho t đ ng gi a các ch  th  khác nhau thu c c p mình qu n lý theo k  ho ch th ngố ợ ế ồ ộ ạ ộ ữ ủ ể ộ ấ ả ế ạ ố  
nh t.ấ

Đ m b o các đi u ki n v t ch t cho ho t đ ng phòng ch ng t i ph m: ngân sách, ph ng ti n, đi u ki n làmả ả ề ệ ậ ấ ạ ộ ố ộ ạ ươ ệ ề ệ  
vi c.ệ

T  ch c thanh tra, ki m tra, giám sát ch t ch  và ph i h p đi u ch nh ho t đ ng phòng ch ng t i ph m đáp ngổ ứ ể ặ ẽ ố ợ ề ỉ ạ ộ ố ộ ạ ứ  
yêu c u th c ti n.ầ ự ễ

Đ  ra các biên pháp nh m đ ng viên, huy đ ng s c m nh c a toàn xã h i tham gia ho t đ ng phòng ch ng t i ph m: khenề ằ ộ ộ ứ ạ ủ ộ ạ ộ ố ộ ạ  
th ng, nhân r ng các đi n hình tiên ti n.ưở ộ ể ế

+ Các c  quan qu n lý kinh t , văn hoá, giáo d c, d ch v , du l ch trong ph m vi t  ch c ho t đ ng chuyên mônơ ả ế ụ ị ụ ị ạ ổ ứ ạ ộ

Phát hi n nh ng nguyên nhân, đi u ki n làm phát sinh phát tri n t i ph m thu c lĩnh v c mình qu n lý.ệ ữ ề ệ ể ộ ạ ộ ự ả

Đ  ra nh ng quy đ nh thích h p, tham m u cho Nhà n c ban hành các ch  tr ng, chính sách đúng đ n góp ph nề ữ ị ợ ư ướ ủ ươ ắ ầ  
kh c ph c nh ng nguyên nhân, đi u ki n c a t i ph m.ắ ụ ữ ề ệ ủ ộ ạ

Xây d ng và t  ch c th c hi n các ph ng án phòng ng a t i ph m trong ph m vi c  quan có hi u qu .ự ổ ứ ự ệ ươ ừ ộ ạ ạ ơ ệ ả

Ph i h p ch t ch  v i chính quy n các c p, làm t t công tác phòng ch ng trong n i b , ngoài xã h i theo ch ngố ợ ặ ẽ ớ ề ấ ố ố ộ ộ ộ ươ  
trình chung c a Chính ph .ủ ủ

+ Các t  ch c xã h i, các t  ch c qu n chúng t  qu nổ ứ ộ ổ ứ ầ ự ả

Các t  ch c đoàn th  trên gi  v  trí vô cùng quan tr ng trong công tác đ u tranh phòng ch ng t i ph m, c  th :ổ ứ ể ữ ị ọ ấ ố ộ ạ ụ ể
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Nh ng v n đ  c  b n v  đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xã h i.ữ ấ ề ơ ả ề ấ ố ộ ạ ệ ạ ộ

Ph i h p, h  tr  chính quy n đ a ph ng, các c  quan chuyên môn so n th o, tham gia k  ho ch phòng ng a t iố ợ ỗ ợ ề ị ươ ơ ạ ả ế ạ ừ ộ  
ph m.ạ

Tuyên truy n cho h i viên th y đ c tính ch t, th  đo n ho t đ ng c a t i ph m nâng cao ý th c c nh giác.ề ộ ấ ượ ấ ủ ạ ạ ộ ủ ộ ạ ứ ả

Tr c ti p huy đ ng các h i viên tham gia ch ng trình phòng ch ng t i ph m nói chung c a Chính ph  trong ph m viự ế ộ ộ ươ ố ộ ạ ủ ủ ạ  
đ a ph ng, n i b  hi p h i c a mìnị ươ ộ ộ ệ ộ ủ h.

+ Các c  quan b o v  pháp lu t: Công an, Toà án, Vi n ki m sátơ ả ệ ậ ệ ể

Nghiên c u, phân tích tình tr ng ph m t i, xác đ nh chính xác nh ng nguyên nhân, đi u ki n c a t i ph m, so nứ ạ ạ ộ ị ữ ề ệ ủ ộ ạ ạ  
th o đ  xu t các bi n pháp phòng ch ng thích h p.ả ề ấ ệ ố ợ

S  d ng các bi n pháp lu t đ nh và các bi n pháp nghi p v  chuyên môn theo ch c năng, tr c ti p ti n hành cácử ụ ệ ậ ị ệ ệ ụ ứ ự ế ế  
ho t đ ng phòng ng a t i ph m.ạ ộ ừ ộ ạ

Đ i v i l c l ng Công an ph i tr c ti p t  ch c, tri n khai các ho t đ ng phòng ng a t i ph m theo hai h ng:ố ớ ự ượ ả ự ế ổ ứ ể ạ ộ ừ ộ ạ ướ  
Tham gia phòng ng a xã h i (phòng ng a chung) và tr c ti p ti n hành toàn di n ho t đ ng phòng ng a nghi p v , đi uừ ộ ừ ự ế ế ệ ạ ộ ừ ệ ụ ề  
tra t i ph m.ộ ạ

Vi n ki m sát: Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t đ i v i các ho t đ ng đi u tra, xét x , thi hành án, giam gi ,ệ ể ể ệ ậ ố ớ ạ ộ ề ử ữ  
giáo d c, c i t o ph m nhân, gi  quy n công t .ụ ả ạ ạ ữ ề ố

Toà án các c p: Thông qua ho t đ ng xét x  các v  án đ m b o công minh, đúng pháp lu t; phát hi n nh ngấ ạ ộ ử ụ ả ả ậ ệ ữ  
nguyên nhân, đi u ki n c a t i ph m đ  Chính Ph , các ngành, các c p k p th i có bi n pháp ngăn ch n, lo i tr .ề ệ ủ ộ ạ ể ủ ấ ị ờ ệ ặ ạ ừ

B  T  pháp tr c ti p tham gia xây d ng và hoàn thi n h  th ng pháp lu t có liên quan đ n công tác đ u tranh,ộ ư ự ế ự ệ ệ ố ậ ế ấ  
phòng ch ng t i ph m, kh c ph c nh ng s  h  thi u sót là nguyên nhân, đi u ki n c a t i ph m. ố ộ ạ ắ ụ ữ ỏ ở ế ề ệ ủ ộ ạ

+ Công dân

Công dân có nghĩa v  và quy n l i trong s  nghi p b o v  an ninh tr t t . Công dân v i t  cách là ch  th  trongụ ề ợ ự ệ ả ệ ậ ự ớ ư ủ ể  
phòng ch ng t i ph m ph i quán tri t:ố ộ ạ ả ệ

Th c hi n t t các quy n, nghĩa v  c a công dân đã đ c quy đ nh trong Hi n pháp, tích c c tham gia ho t đ ngự ệ ố ề ụ ủ ượ ị ế ự ạ ộ  
phòng ng a t i ph m.ừ ộ ạ

Tích c c, ch  đ ng phát hi n m i ho t đ ng c a t i ph m và thông báo cho các c  quan ch c năng.ự ủ ộ ệ ọ ạ ộ ủ ộ ạ ơ ứ

Tham gia nhi t tình vào công tác giáo d c, c m hoá các đ i t ng có liên quan đ n ho t đ ng ph m t i t i c ngệ ụ ả ố ượ ế ạ ộ ạ ộ ạ ộ  
đ ng dân c .ồ ư

Ph i h p tham gia, giúp đ  các c  quan Nhà n c, t  ch c xã h i th c hi n t t ch ng trình “Qu c gia phòngố ợ ỡ ơ ướ ổ ứ ộ ự ệ ố ươ ố  

ch ng t i ph m”. Th c hi n t t các phong trào: "Toàn dân tham gia phòng ch ng t i ph m, t  giác t i ph m, c m hoáố ộ ạ ự ệ ố ố ộ ạ ố ộ ạ ả  

giáo d c ng i ph m t i t i gia đình và c ng đ ng dân c ”, làm t t công tác tái hoà nh p c ng đ ng cho ng i ph m t iụ ườ ạ ộ ạ ộ ồ ư ố ậ ộ ồ ườ ạ ộ  

khi tr  v  đ a ph ng.ở ề ị ươ

Tr c ti p làm t t công tác phòng ng a t i ph m ngay trong ph m vi gia đình (qu n lý, giáo d c các thành viênự ế ố ừ ộ ạ ạ ả ụ  

trong gia đình).

- Nguyên t c t  ch c ho t đ ng phòng ch ng t i ph m ắ ổ ứ ạ ộ ố ộ ạ

Nhà n c qu n lý;ướ ả  k t h p gi a ch  đ ng phòng ng a v i ch  đ ng liên t c ti n công;ế ợ ữ ủ ộ ừ ớ ủ ộ ụ ế  tuân th  pháp lu t; ph i h pủ ậ ố ợ  

và c  th ; dân ch ; nhân đ o; khoa h c và ti n b .ụ ể ủ ạ ọ ế ộ

- Phân lo i các bi n pháp phòng ng a t i ph mạ ệ ừ ộ ạ

H  th ng các bi n pháp phòng ng a t i ph m đ c xác đ nh  hai m c đ  khác nhau: Phòng ng a chung (phòng ng a xãệ ố ệ ừ ộ ạ ượ ị ở ứ ộ ừ ừ  

h i) và phòng ch ng riêng (chuyên môn)ộ ố .

- Phòng ng a chung là t ng h p t t c  các bi n pháp v  chính tr , kinh t , văn hoá, pháp lu t, giáo d c.ừ ổ ợ ấ ả ệ ề ị ế ậ ụ

Đây là quá trình toàn xã h i ph i tham gia nh m kh c ph c nh ng s  h , thi u sót là nguyên nhân, đi u ki n phátộ ả ằ ắ ụ ữ ơ ở ế ề ệ  

sinh, phát tri n c a t i ph m.ể ủ ộ ạ

- Phòng ch ng riêng (phòng và ch ng c a lĩnh v c chuyên môn) là vi c áp d ng các bi n pháp mang tính đ cố ố ủ ự ệ ụ ệ ặ  

tr ng, chuyên môn c a t ng ngành, t ng l c l ng, trong đó có ho t đ ng c a c  quan công an v i vai trò nòng c t, xungư ủ ừ ừ ự ượ ạ ộ ủ ơ ớ ố  

kích.

Khi nghiên c u các bi n pháp phòng ch ng t i ph m có th  phân lo i thành các h  th ng bi n pháp phòng ch ngứ ệ ố ộ ạ ể ạ ệ ố ệ ố  

nh  sau:ư

- Theo n i dung tác đ ng c a phòng ng a t i ph m: Bi n pháp kinh t , bi n pháp giáo d c, bi n pháp t  ch c,ộ ộ ủ ừ ộ ạ ệ ế ệ ụ ệ ổ ứ  

bi n pháp pháp lu tệ ậ
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- Theo ph m vi, qui mô tác đ ng c a các bi n pháp phòng ch ng t i ph m: Có các bi n pháp trong m t t nh, m tạ ộ ủ ệ ố ộ ạ ệ ộ ỉ ộ  

thành ph , trên ph m vi c  qu c gia.ố ạ ả ố

- Theo ph m vi các lĩnh v c ho t đ ng c a Nhà n c, xã h i, nh : Phòng ng a trong các khu v c: kinh t , tuy nạ ự ạ ộ ủ ướ ộ ư ừ ự ế ế  

giao thông tr ng đi mọ ể

- Theo ph m vi đ i t ng tác đ ng c a bi n pháp phòng ch ng t i ph m, có:ạ ố ượ ộ ủ ệ ố ộ ạ

+ Các bi n pháp phòng ch ng t i ph m nói chung trong c  n c: Kinh t , chính tr , giáo d cệ ố ộ ạ ả ướ ế ị ụ

+ Bi n pháp phòng ch ng cá bi t: Đ i v i t ng đ i t ng ph m t i c  th .ệ ố ệ ố ớ ừ ố ượ ạ ộ ụ ể

- Theo ch  th  ho t đ ng phòng ch ng t i ph m: ủ ể ạ ộ ố ộ ạ

+ Bi n pháp c a các c  quan tr c ti p ch  đ o và th c hi n chuyên môn phòng ch ng t i ph m: Công an, Vi nệ ủ ơ ự ế ỉ ạ ự ệ ố ộ ạ ệ  

ki m sát, Toà ánể

+ Bi n pháp c a các t  ch c xã h i: Đoàn thanh niên, h i ph  n ..ệ ủ ổ ứ ộ ộ ụ ữ

+ Bi n pháp c a công dân.ệ ủ

2.1.4: Phòng ch ng t i ph m trong ố ộ ạ H c vi nọ ệ

- Trách nhi m c a ệ ủ H c vi n ọ ệ  

Th c hi n đ y đ  ch ng trình phòng ch ng t i ph m và t  n n xã h i trong H c vi n; tuyên truy n giáo d cự ệ ầ ủ ươ ố ộ ạ ệ ạ ộ ọ ệ ề ụ  

các ch ng trình qu c gia phòng ch ng t i ph m đ  cho h c sinh, sinh viên th y đ c trách nhi m c a mình, c a H cươ ố ố ộ ạ ể ọ ấ ượ ệ ủ ủ ọ  

vi n trong đ u tranh phòng ch ng t i ph m, t  đó t  giác tham gia.ệ ấ ố ộ ạ ừ ự

Xây d ng nhà tr ng trong s ch, lành m nh không có các hi n t ng tiêu c c, t  n n xã h i và t i ph m.ự ườ ạ ạ ệ ượ ự ệ ạ ộ ộ ạ

Xây d ng qui ch  qu n lý sinh viên, qu n lý ký túc xá, các t  ch c sinh viên t  qu n, t  thanh niên xungự ế ả ả ổ ứ ự ả ổ  

kích đ  tu n tra ki m soát trong khu v c tr ngể ầ ể ự ườ .

T  ch c cho h c sinh, sinh viên tham gia ký k t không tham gia t  n n xã h i, không có hành vi ho t đ ng ph mổ ứ ọ ế ệ ạ ộ ạ ộ ạ  

t i.ộ

T  ch c cho sinh viên tham gia các cu c thi tìm hi u v  pháp lu t hình s , phòng ch ng t  n n xã h i.ổ ứ ộ ể ề ậ ự ố ệ ạ ộ

Phát đ ng các phong trào trong  H c vi n h ng ng các cu c v n đ ng toàn dân tham gia phòng ch ng t i ph mộ ọ ệ ưở ứ ộ ậ ộ ố ộ ạ  

v i n i dung, hình th c phù h p v i đi u ki n, hoàn c nh c a H c vi n.ớ ộ ứ ợ ớ ề ệ ả ủ ọ ệ

Ph i h p v i l c l ng Công an c  s  trong rà soát phát hi n, cung c p s  sinh viên có bi u hi n nghi v n ho tố ợ ớ ự ượ ơ ở ệ ấ ố ể ệ ấ ạ  

đ ng ph m t i đ  có bi n pháp qu n lý, giáo d c; đ u tranh xoá b  các t  đi m ho t đ ng t  n n xã h i  khu v c xungộ ạ ộ ể ệ ả ụ ấ ỏ ụ ể ạ ộ ệ ạ ộ ở ự  

quanh H c vi n.ọ ệ

-Trách nhi m c a sinh viên ệ ủ

Không ng ng h c t p nâng cao ki n th c, ý th c pháp lu t và n i dungừ ọ ậ ế ứ ứ ậ ộ  c  b n nh t v  phòng ng a t i ph m.ơ ả ấ ề ừ ộ ạ  

Tuyên truy n ph  bi n pháp lu t cho m i ng i.ề ổ ế ậ ọ ườ

Ch p hành nghiêm ch nh nh ng n i quy, quy đ nh c a nhà tr ng trong lĩnh v c h c t p, sinh ho t t p th .ấ ỉ ữ ộ ị ủ ườ ự ọ ậ ạ ậ ể

Tr c ti p tham gia các ho t đ ng phòng ng a t i ph m, tham gia vào các t  ch c thanh niên xung kích ti n hànhự ế ạ ộ ừ ộ ạ ổ ứ ế  

tu n tra, ki m soát b o v  an ninh tr t t  trong khu v c tr ng, l p; phát hi n các hi n t ng tiêu c c có th  n y sinhầ ể ả ệ ậ ự ự ườ ớ ệ ệ ượ ự ể ả  

trong tr ng, l p; các quan h  nam n  không lành m nh, các hành vi nghi v n nghi n ma tuý, c  b c, ch i lô đ , cá c cườ ớ ệ ữ ạ ấ ệ ờ ạ ơ ề ượ  

bóng đá... có th  d n đ n t i ph m.ể ẫ ế ộ ạ

Khi có v  ph m t i x y ra trong khu v c H c vi n phát hi n và cung c p cho c  quan ch c năng nh ng thông tinụ ạ ộ ả ự ọ ệ ệ ấ ơ ứ ữ  

có liên quan đ n v  vi c ph m t i, ng i ph m t i; tuỳ theo t ng đi u ki n c  th  c a m i ng i mà có thê tham giaế ụ ệ ạ ộ ườ ạ ộ ừ ề ệ ụ ể ủ ỗ ườ  

c ng tác giúp đ  l c l ng Công an m t cách công khai hay bí m t.ộ ỡ ự ượ ộ ậ

2.2: CÔNG TÁC PHÒNG CH NG T  N N XÃ H I: Ố Ệ Ạ Ộ

2.2.1: Khái ni m, m c đích công tác phòng ch ng t  n n xã h i và đ c đi m đ i t ng ho t đ ng t  n n xãệ ụ ố ệ ạ ộ ặ ể ố ượ ạ ộ ệ ạ  
h i ộ

-  Khái ni m v  t  n n xã h iệ ề ệ ạ ộ  

T  n n xã h i là m t hi n t ng xã h i tiêu c c, có tính ph  bi n, bi u hi n b ng nh ng hành vi sai l ch chu nệ ạ ộ ộ ệ ượ ộ ự ổ ế ể ệ ằ ữ ệ ẩ  
m c xã h i, vi ph m đ o đ c và gây h u qu  nghiêm tr ng trong đ i s ng c ng đ ng.ự ộ ạ ạ ứ ậ ả ọ ờ ố ộ ồ

T  n n xã h i là nh ng hành vi sai l ch chu n m c đ o đ c, chu n m c xã h i, nh :ệ ạ ộ ữ ệ ẩ ự ạ ứ ẩ ự ộ ư

+ Thói h , t t x u.ư ậ ấ

+ Phong t c t p quán c  h , l c h u.ụ ậ ổ ủ ạ ậ
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+ N p s ng xa đo  tru  l c, mê tín đ ng bóng, bói toán...  ế ố ạ ỵ ạ ồ

B n ch t c a t  n n xã h i là x u xa, trái v i n p s ng văn minh, trái v i đ o đ c, b n ch t c a ch  đ  xã h iả ấ ủ ệ ạ ộ ấ ớ ế ố ớ ạ ứ ả ấ ủ ế ộ ộ  
ch  nghĩaủ

T  n n xã h i là bi u hi n c  th  c a l i s ng th c d ng, coi th ng các chu n m c đ o đ c, xã h i vàệ ạ ộ ể ệ ụ ể ủ ố ố ự ụ ườ ẩ ự ạ ứ ộ  
pháp lu t, làm xói mòn các giá tr  đ o đ c truy n th ng, thu n phong m  t c c a dân t c, phá v  tình c m, h nhậ ị ạ ứ ề ố ầ ỹ ụ ủ ộ ỡ ả ạ  
phúc gia đình, phá ho i nhân cách, ph m giá con ng i, nh h ng đ n kinh t , s c kho , năng su t lao đ ng, làmạ ẩ ườ ả ưở ế ế ứ ẻ ấ ộ  
băng ho i gi ng nòi dân t c... là con đ ng d n đ n t i ph mạ ố ộ ườ ẫ ế ộ ạ .

- M c đích công tác phòng ch ng t  n n xã h iụ ố ệ ạ ộ

+ Ngăn ng a ch n đ ng không đ  cho t  n n xã h i phát sinh, phát tri n, lan r ng trên đ a bàn, ừ ặ ứ ể ệ ạ ộ ể ộ ị

+ T ng b c xoá b  d n nh ng nguyên nhân đi u ki n c a t  n n xã h i, góp ph n xây d ng đ i s ng văn hoáừ ướ ỏ ầ ữ ề ệ ủ ệ ạ ộ ầ ự ờ ố  
lành m nh, b o v  thu n phong m  t c c a dân t c.ạ ả ệ ầ ỹ ụ ủ ộ

+ Phát hi n, đ u tranh, x  lý nghiêm minh nh ng hành vi ho t đông t  n n xã h i góp ph n gi  v ng anệ ấ ử ữ ạ ệ ạ ộ ầ ữ ữ  
ninh qu c gia và tr t t  an toàn xã h i.ố ậ ự ộ

- Đ c đi m c a t  n n xã h i ặ ể ủ ệ ạ ộ

+ Có tính lây lan nhanh trong xã h i.ộ

+ T n t i và phát tri n d i nhi u hình th c; đ i t ng tham gia r t đa d ng và ph c t p v  thành ph n.ồ ạ ể ướ ề ứ ố ượ ấ ạ ứ ạ ề ầ

+ Các đ i t ng ho t đ ng có nhi u ph ng th c, th  đo nố ượ ạ ộ ề ươ ứ ủ ạ  tinh vi đ  đ i phó v i l c l ng ch c năng và cheể ố ớ ự ượ ứ  
m t qu n chúng nhân dân th ng c u k t v i nhau thành đ ng dây,  nhóm. ắ ầ ườ ấ ế ớ ườ ổ

+ T  n n xã h i th ng có quan h  ch t ch  v i t i ph m hình s , các hi n t ng tiêu c c xã h i khác và có sệ ạ ộ ườ ệ ặ ẽ ớ ộ ạ ự ệ ượ ự ộ ự  
chuy n hoá l n nhau.ể ẫ

+ Đ a bàn t p trung ho t đ ng th ng là nh ng n i t p trung đông ng i, các khu công nghi p,  du l chị ậ ạ ộ ườ ữ ơ ậ ườ ệ ị  
nh ng n i trình đ  c a qu n chúng nhân dân còn l c h u th p kém, và công tác qu n lí xã h i còn nhi u s  hữ ơ ộ ủ ầ ạ ậ ấ ả ộ ề ơ ở 
thi u sótế

- Công tác phòng ch ng t  n n xã h iố ệ ạ ộ

Công tác phòng ch ng t  n n xã h i là quá trình Nhà n c cùng các ngành, các c p các đoàn th  t  ch c xãố ệ ạ ộ ướ ấ ể ổ ứ  
h i và m i công dân ( trong đó l c l ng công an là nòng c t) ti n hành đ ng b  các bi n pháp nh m phát hi n,ộ ọ ự ượ ố ế ồ ộ ệ ằ ệ  
ngăn ch n, lo i tr  các t  n n xã h i.ặ ạ ừ ệ ạ ộ

Đ u tranh lo i tr  t  n n ra kh i đ i s ng xã đòi h i ph i có s  tham gia c a các c p, các ngàấ ạ ừ ệ ạ ỏ ờ ố ỏ ả ự ủ ấ nh, c a toàn th  xãủ ể  
h i. Trong đó, l c l ng c  s  có m t vai trò, v  trí r t quan tr ng. Đây là l c l ng ch  công, nòng c t tuyên truy n, h ngộ ự ượ ơ ở ộ ị ấ ọ ự ượ ủ ố ề ướ  
d n qu n chúng nhân dân và tr c ti p th c hi n các ch  tr ng, chính sách c a Đ ng và Nhà n c, các bi n pháp theo ch cẫ ầ ự ế ự ệ ủ ươ ủ ả ướ ệ ứ  
năng, nhi m v  c a mình đ  phòng ch ng t  n n xã h i trên đ a bàn.ệ ụ ủ ể ố ệ ạ ộ ị

2.2.2:Ch  tr ng, quan đi m và các quy đ nh c a pháp lu t v  phòng ch ng t  n n xã h iủ ươ ể ị ủ ậ ề ố ệ ạ ộ

Ch  tr ng, quan đi mủ ươ ể

Nghiêm c m m i hình th c ho t đ ng t  n n xã h i, x  lí thích đáng nh ng tên ho t đ ng chuyên nghi p, ho tấ ọ ứ ạ ộ ệ ạ ộ ử ữ ạ ộ ệ ạ  
đ ng có  nhóm, nh ng tên c m đ u ho c t  ch c lôi kéo ng i khác đi vào co đ ng ho t đ ng t  n n xã h i. Chộ ổ ữ ầ ầ ặ ổ ứ ườ ườ ạ ộ ệ ạ ộ ủ 
đ ng phòng ộ ng a ngăn ch n không đ  t  n n xã h i lây lan phát tri n gây tác h i đ n đ i s ng nhân dân và tr t t  xãừ ặ ể ệ ạ ộ ể ạ ế ờ ố ậ ự  
h i. Giáo d c c i t o nh ng ng i m c t  n n xã h i làm cho h  tr  thành nh ng công dân có ích cho xã h i.ộ ụ ả ạ ữ ườ ắ ệ ạ ộ ọ ở ữ ộ

Quan đi m trên đ c th  hi n trên các m t c  th  sau:ể ượ ể ệ ặ ụ ể

 +Phòng ng a là c  b n,  l ng ghép  và k t  h p ch t  ch  công tác phòng ch ng t  n n xã h i  v i  cácừ ơ ả ồ ế ợ ặ ẽ ố ệ ạ ộ ớ  
ch ng trình phát tri n kinh t -văn hoá-xã h i   đ a ph ngươ ể ế ộ ở ị ươ .

Đây là ph ng h ng c  b n nh t, v a th  hi n tính u vi t c a ch  đ  xã h i ch  nghĩa, mang ý nghĩaươ ướ ơ ả ấ ừ ể ệ ư ệ ủ ế ộ ộ ủ  
kinh t , v a phù h p v i đ o đ c, phong t c t p quán c a dân t c. ế ừ ợ ớ ạ ứ ụ ậ ủ ộ

Đ  có th  gi i quy t, bài tr  tri t đ  t  n n xã h i đòi h i ph i kh c ph c t ng b c nh ng y u kém, t n t iể ể ả ế ừ ệ ể ệ ạ ộ ỏ ả ắ ụ ừ ướ ữ ế ồ ạ  
c a n n kinh t  xã h i, ph i th c hi n đ ng b  các chính sách phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i, l ng ghép, g n k tủ ề ế ộ ả ự ệ ồ ộ ể ế ộ ồ ắ ế  
công tác phòng ch ng t  n n xã h i v i các ch ng trình phát tri n kinh t  - văn hoá - xã h i  đ a ph ng nh  chínhố ệ ạ ộ ớ ươ ể ế ộ ở ị ươ ư  
sách v  lao đ ng, vi c làm, nâng cao đ i s ng v t ch t cho nhân dân, cề ộ ệ ờ ố ậ ấ ác chính sách v  văn hoá, giáo d c nh m đi uề ụ ằ ề  
ch nh vi c xây d ng các chu n m c xã h i và đ nh h ng giá tr  xã h i lành m nh, phát huy và k  th a các ph mỉ ệ ự ẩ ự ộ ị ướ ị ộ ạ ế ừ ẩ  
ch t đ o đ c truy n th ng t t đ p v.v. Đ y m nh ch ng trình “xoá đói gi m nghèo”, “toàn dân đoàn k t xây d ngấ ạ ứ ề ố ố ẹ ẩ ạ ươ ả ế ự  
đ i s ng văn hoá  khu dân c ” nh m t ng b c ngăn ch n, lo i tr , xoá b  t  n n xã h i trên đ a bàn.ờ ố ở ư ằ ừ ướ ặ ạ ừ ỏ ệ ạ ộ ị

+Công tác phòng ch ng t  n n xã h i là trách nhi m c a toàn xã h i, ph i đ c tri n khai đ ng b   cácố ệ ạ ộ ệ ủ ộ ả ượ ể ồ ộ ở  
c p, các ngành, trong đó l y phòng ch ng t  gia đình, c  quan, đ n v , tr ng h c làm c  sấ ấ ố ừ ơ ơ ị ườ ọ ơ ở

Trong công tác đ u tranh phòng ch ng t  n n xã h i thì Chính quy n, các c  quan, t  ch c, đoàn th   cấ ố ệ ạ ộ ề ơ ổ ứ ể ở ơ 
s  và gia đình gi  m t  vai trò r t quan tr ng. Đây là l c l ng tr c ti p th c hi n, bi n nh ng ch  tr ng, chínhở ữ ộ ấ ọ ự ượ ự ế ự ệ ế ữ ủ ươ  
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sách, quy đ nh c a Đ ng và Nhà n c v  phòng ch ng t  n n xã h i thành hi n th c. Là n i th c hi n các cu cị ủ ả ướ ề ố ệ ạ ộ ệ ự ơ ự ệ ộ  
v n đ ng c a Đ ng và Nhà n c v  xây d ng đ i s ng văậ ộ ủ ả ướ ề ự ờ ố n hoá m i  khu dân c , góp ph n đ y lùi và bài tr  tớ ở ư ầ ẩ ừ ệ 
n n xã h i. Do đó c n xác đ nh đúng vai trò c a nhà tr ng trong đ u tranh phòng ch ng t  n n xã h iạ ộ ầ ị ủ ườ ấ ố ệ ạ ộ

+ K t h p ch t ch  gi a vi c x  lý nghiêm kh c v i vi c c m hoá, giáo d c, c i t o đ i v i nh ng đ i t ngế ợ ặ ẽ ữ ệ ử ắ ớ ệ ả ụ ả ạ ố ớ ữ ố ượ  
ho t đ ng t  n n xã h i.ạ ộ ệ ạ ộ

 X  lý nghiêm minh nh ng đ i t ng ho t đ ng t  n n xã h i chuyên nghi p, nh ng đ i t ng ch  ch a, tử ữ ố ượ ạ ộ ệ ạ ộ ệ ữ ố ượ ủ ứ ổ 
ch c, môi gi i, c m đ u trong các đ ng dây,  nhóm ho t đ ng t  n n xã h i, c n tích c c, kiên trì cũng nh  quan tâmứ ớ ầ ầ ườ ổ ạ ộ ệ ạ ộ ầ ự ư  
t o các đi u ki n thu n l i v  v t ch t và tinh th n đ  đ ng viên, giáo d c, c m hoá đ i t ng là n n nhân c a t  n nạ ề ệ ậ ợ ề ậ ấ ầ ể ộ ụ ả ố ượ ạ ủ ệ ạ  
xã h i đ  h  yên tâm rèn luy n đ  tr  thành công dân có ích cho xã h i.ộ ể ọ ệ ể ở ộ

-.Các quy đ nh c a pháp lu t v  phòng ch ng t  n n xã h iị ủ ậ ề ố ệ ạ ộ

Trong quá trình đ u tranh phòng ch ng t  n n xã h i,  Nhà n c ta luôn  chú tr ng đ n vi c  nâng caoấ ố ệ ạ ộ ướ ọ ế ệ  
vai  trò, hi u qu  c a pháp lu t và đã ban hành nhi u văn b n pháp lu t đ  đi u ch nh công tác này, nh :  ệ ả ủ ậ ề ả ậ ể ề ỉ ư t iộ  
hành ngh  mê tín d  đoan; t i ch a m i dâmề ị ộ ứ ạ ; t i môi gi i m i dâmộ ớ ạ ; t i mua dâm ng i ch a thành niênộ ườ ư ; t i đánhộ  
b cạ ; t i t  ch c đánh b c ho c gá b cộ ổ ứ ạ ặ ạ ; các t i ph m v  ma tuý…ộ ạ ề

2.2.3:Các lo i t  n n xã h i ph  bi n và ph ng pháp phòng ch ng ạ ệ ạ ộ ổ ế ươ ố

- T  n n nghi n ma tuý ệ ạ ệ

Là m t lo i t  n n xã h i mà n n nhân có thói quen s  d ng ch t ma tuý d n đ n tình tr ng l  thu c vào ma tuýộ ạ ệ ạ ộ ạ ử ụ ấ ẫ ế ạ ệ ộ  
khó có th  b  đ c. Nghi n ma tuý gây h u qu  tác h i l n cho b n thân ng i nghi n và cho xã h i.ể ỏ ượ ệ ậ ả ạ ớ ả ườ ệ ộ

Hình th c s  d ng ma tuý ch  y u là hút, hít, tiêm chích thu c phi n, hêrôin. Hi n nay, hình th c s  d ng ma tuýứ ử ụ ủ ế ố ệ ệ ứ ử ụ  
t ng h p, thu c l c đang có xu h ng phát tri n m nh trong thanh niên và h c sinh, sinh viên.ổ ợ ố ắ ướ ể ạ ọ

Nguyên nhân c a tình tr ng nghi n ma túy r t đa d ng: do h u qu  c a l i s ng đua đòi, l i lao đ ng, ăn ch iủ ạ ệ ấ ạ ậ ả ủ ố ố ườ ộ ơ  

v i nhu c u khoái c m cao ch n ma tuý đ  mua vui; do gia đình có hoàn c nh đ c bi t, b  lôi kéo, r  rê, ho c b  kh ngớ ầ ả ọ ể ả ặ ệ ị ủ ặ ị ố  

ch …Qu n lý sinh viên ngo i trú còn có nhi u b t c p; m t s  sinh viên nghi n ma tuý nh ng không đ c phát hi n,ế ả ạ ề ấ ậ ộ ố ệ ư ượ ệ  

giúp đ  k p th i nên càng lún sâu vào con đ ng nghi n ng p.ỡ ị ờ ườ ệ ậ

N i dung, yêu c u phòng ch ng t  n n ma tuý:ộ ầ ố ệ ạ

Ph i t ngả ừ  b c ki m ch , ngăn ch n không đ  t  n n ma tuý lây lan phát tri n, đ c bi t trong các tr ng h c,ướ ề ế ặ ể ệ ạ ể ặ ệ ườ ọ  

trong sinh viên và giáo viên. Không đ  có thêm sinh viên m c nghi n ma tuý trong các tr ng h c. Phát hi n, xoá bể ắ ệ ườ ọ ệ ỏ  

nguyên nhân, đi u ki n hình thành t  n n ma tuý. Có các hình th c x  lí nghiêm minh các đ i t ng có liên quan đ n maề ệ ệ ạ ứ ử ố ượ ế  

tuý, các đ i t ng ho t đ ng có tính ch t chuyên nghi p. ố ượ ạ ộ ấ ệ

- T  n n m i dâmệ ạ ạ

M i dâm là m t lo i t  n n xã h i bao g m nh ng hành vi nh m th c hi n các d ch v  quan h  tình d c có tínhạ ộ ạ ệ ạ ộ ồ ữ ằ ự ệ ị ụ ệ ụ  

ch t mua bán trên c  s  m t giá tr  v t ch t nh t đ nh ngoài ph m vi hôn nhân.ấ ơ ở ộ ị ậ ấ ấ ị ạ

T  n n m i dâm bao g m các hành vi: bán dâm, mua dâm, ch a m i dâm, t  ch c ho t đ ng m i dâm, c ng b cệ ạ ạ ồ ứ ạ ổ ứ ạ ộ ạ ưỡ ứ  

bán dâm, môi gi i m i dâm, b o kê m i dâm và các hành vi khác liên quan đ n t  n n m i dâm. Căn c  vào tính ch t c aớ ạ ả ạ ế ệ ạ ạ ứ ấ ủ  

các hành vi, đ i t ng tham gia t  n n m i dâm bao g m các lo i đ i t ng ch  y u: ng i bán dâm, ng i mua dâm,ố ượ ệ ạ ạ ồ ạ ố ượ ủ ế ườ ườ  

ng i ch a m i dâm, ng i môi gi i m i dâm.ườ ứ ạ ườ ớ ạ

Trong nh ng năm qua tình hình m i dâm có nhi u di n bi n ph c t p, có xu h ng tăng lên c  v  s  v  và tínhữ ạ ề ễ ế ứ ạ ướ ả ề ố ụ  

ch t m c đ  nghiêm tr ng, th  đo n ho t đ ng ngày càng tinh vi, x o quy t, có nhi u th  đo n đ i phó l i s  phát hi nấ ứ ộ ọ ủ ạ ạ ộ ả ệ ề ủ ạ ố ạ ự ệ  

c a qu n chúng nhân dân và ho t đ ng đi u tra c a c  quan công an. Đ i t ng tham gia t  n n m i dâm thu c nhi uủ ầ ạ ộ ề ủ ơ ố ượ ệ ạ ạ ộ ề  

thành ph n xã h i khác nhau,  nhi u đ  tu i khác nhau và có các qu c t ch khác nhau.ầ ộ ở ề ộ ổ ố ị

Đ c đi m đ i t ng ch  ch a m i dâm:ặ ể ố ượ ủ ứ ạ

Ch  y u là n , s  đ i t ng là nam gi i chi m t  l  nh  h n và t p trung  đ  tu i t  30 tr  lên. Đa s  ch  ch aủ ế ữ ố ố ượ ớ ế ỉ ệ ỏ ơ ậ ở ộ ổ ừ ở ố ủ ứ  

m i dâm là ng i có qu c t ch Vi t Nam, m t s  ít có qu c t ch n c ngoài. Các đ i t ng ch  ch a m i dâm có ti n án,ạ ườ ố ị ệ ộ ố ố ị ướ ố ượ ủ ứ ạ ề  

ti n s  chi m kho ng trên 20%. Các ch  ch a m i dâm có trình đ  văn hoá th p kém, s  ch  ch a có trình đ  văn hoáề ự ế ả ủ ứ ạ ộ ấ ố ủ ứ ộ  

trung h c tr  lên chi m t  l  không đáng k .ọ ở ế ỉ ệ ể

Đ c đi m đ i t ng môi gi i m i dâm:ặ ể ố ượ ớ ạ

Đa s  đ i t ng môi gi i m i dâm là nam ố ố ượ ớ ạ gi i và có đ  tu i t  18- 30 chi m t  l  trên 50%; ph n l n là làm cácớ ộ ổ ừ ế ỉ ệ ầ ớ  

ngh  có đi u ki n đ  môi gi i m i dâm nh : xe ôm, xích lô, b o v ...Các đ i t ng môi gi i m i dâm có ti n án, ti n sề ề ệ ể ớ ạ ư ả ệ ố ượ ớ ạ ề ề ự  

chi m t  l  kho ng g n 20%; ph n l n các đ i t ng có trình đ  văn hoá th p có, kho n trên 20% có trình đ  trung h cế ỉ ệ ả ầ ầ ớ ố ượ ộ ấ ả ộ ọ  

tr  lên.ở

Đ c đi m c a đ i t ng bán dâm:ặ ể ủ ố ượ
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Nh ng v n đ  c  b n v  đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xã h i.ữ ấ ề ơ ả ề ấ ố ộ ạ ệ ạ ộ

H u h t các đ i t ng bán dâm là n , s  đ i t ng bán dâm là nam gi i chi m t  l  không đáng k  và có đ  tu iầ ế ố ượ ữ ố ố ượ ớ ế ỉ ệ ể ộ ổ  

ch  y u là t  18- 30. Đi u đáng quan tâm hi n nay là tình tr ng tr  hoá đ i ngũ gái bán dâm đang ngày càng gia tăng. Đaủ ế ừ ề ệ ạ ẻ ộ  

s  đ i t ng bán dâm không có ngh  ho c ngh  t  do chi m t  l  cao, trình đ  văn hoá th p kém, m t s  ít đang là h cố ố ượ ề ặ ề ự ế ỉ ệ ộ ấ ộ ố ọ  

sinh, sinh viên... Đa s  gái m i dâm có đi u ki n kinh t  khó khăn chi m t  l  trên 50%, ch a có ch ng chi m t  l  cao,ố ạ ề ệ ế ế ỉ ệ ư ồ ế ỉ ệ  

s ng li thân ho c li hôn chi m t  l  trên 30%, s  có ch ng làm gái m i dâm chi m t  l  nh .ố ặ ế ỉ ệ ố ồ ạ ế ỉ ệ ỏ

Đ c đi m đ i t ng mua dâm:ặ ể ố ượ

Ph n l n các đ i t ng mua dâm là nam gi i (t  l  n  không đáng k ); đ  tu i 30 tr  lên chi m t  l  cao, kháchầ ớ ố ượ ớ ỉ ệ ữ ể ộ ổ ở ế ỉ ệ  

mua dâm là ng i n c ngoài đang có xu h ng gia tăng. Các đ i t ng mua dâm có nhi u thành ph n ngh  nghi p khácườ ướ ướ ố ượ ề ầ ề ệ  

nhau song ch  y u t p trung  nh ng ngh  buôn bán d ch v , ti u th ng và cán b  công ch c nhà n c.ủ ế ậ ở ữ ề ị ụ ể ươ ộ ứ ướ

Đ c đi m v  ph ng th c, th  đo n ho t đ ng:ặ ể ề ươ ứ ủ ạ ạ ộ

Các đ i t ng t  ch c ho t đ ng m i dâm ngày  càng có nhi u th  đo n ho t đ ng tinh vi x o quy t và có số ượ ổ ứ ạ ộ ạ ề ủ ạ ạ ộ ả ệ ự  

liên k t ch t ch  gi a các nhà hàng, khách s n vũ tr ng, nhà ngh …hình thành các  nhóm, đ ng dây ho t đ ng, có sế ặ ẽ ữ ạ ườ ỉ ổ ườ ạ ộ ự 

ăn chia v  “quy n l i”. Ho t đ ng núp d i các danh nghĩa nhà hàng, khách s n,các d ch v  xã h i nh : massage,ề ề ợ ạ ộ ướ ạ ị ụ ộ ư  

karaoke, gi i khát...ả

Các đ i t ng ho t đ ng t  n n m i dâm theo ph ng th c gái g i và thông qua gái m i dâm là m t ph ngố ượ ạ ộ ệ ạ ạ ươ ứ ọ ạ ộ ươ  

th c ph  bi n trong giai đo n hi n nay. Ho t đ ng này có m i quan h  ch t ch  v i các đ i t ng buôn bán ph  n  trứ ổ ế ạ ệ ạ ộ ố ệ ặ ẽ ớ ố ượ ụ ữ ẻ  

em vì m c đích m i dâm; có s  liên k t v i các đ i t ng t i ph m là ng i n c ngoài.ụ ạ ự ế ớ ố ượ ộ ạ ườ ướ

Đ c đi m v  đ a bàn ho t đ ng:ặ ể ề ị ạ ộ

Đ a bàn ho t đ ng c a t  n n m i dâm có  kh p m i n i song ch  y u ho t đ ng c a t  n n m i dâm là thànhị ạ ộ ủ ệ ạ ạ ở ắ ọ ơ ủ ế ạ ộ ủ ệ ạ ạ  

ph , th  xã, các khu công nghi p, du l ch, ngh  mát, nh ng n i có đông ng i n c ngoài c  trú...ố ị ệ ị ỉ ữ ơ ườ ướ ư

V  h u qu  tác h i:ề ậ ả ạ

T  n n m i dâm làm xói mòn đ o đ c dân t c, là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n căn b nh th  ệ ạ ạ ạ ứ ộ ộ ữ ẫ ế ệ ế k .ỷ

Nguyên nhân c a tình tr ng trên là do m t b  ph n nhân dân ch a đ c giáo d c đ y đ  v  pháp lu t, n p s ngủ ạ ộ ộ ậ ư ượ ụ ầ ủ ề ậ ế ố  

lành m nh, ch y theo l i s ng xa hoa h ng l c. M t khác công tác qu n lý, x  lý đ i t ng trên ch a kiên quy t, tri tạ ạ ố ố ưở ạ ặ ả ử ố ượ ư ế ệ  

đ , nhi u n i còn b  buông l ng. M t s  đ i t ng còn có đi u ki n d  d , r  rê, l a đ o, th m chí ép bu c, c ng b cể ề ơ ị ỏ ộ ố ố ượ ề ệ ụ ỗ ủ ừ ả ậ ộ ưỡ ứ  

ph  n  đi vào con đ ng m i dâm.ụ ữ ườ ạ

N i dung, yêu c u phòng ch ng t  n n m i dâm:ộ ầ ố ệ ạ ạ

K p th i phát hi n và ngăn ch n không đ  t  n n m i dâm lây lan phát tri n, đ c bi t gi  gìn môi tr ng lànhị ờ ệ ặ ể ệ ạ ạ ể ặ ệ ữ ườ  
m nh trong nhà tr ng. T ng b c xoá b  nguyên nhân, đi u ki n c a t  n n m i dâm ti n t i đ y lùi t  n n m i dâmạ ườ ừ ướ ỏ ề ệ ủ ệ ạ ạ ế ớ ẩ ệ ạ ạ  
ra kh i đ i s ng xã h i; phát hi n, đi u tra x  lý theo quy đ nh c a pháp lu t.ỏ ờ ố ộ ệ ề ử ị ủ ậ

- T  n n c  b cệ ạ ờ ạ

T  n n c  b c là m t lo i t  n n xã h i bao g m các hành vi l i d ng các hình th c vui ch i gi i trí đ  cá c c,ệ ạ ờ ạ ộ ạ ệ ạ ộ ồ ợ ụ ứ ơ ả ể ượ  
sát ph t nhau b ng ti n ho c v t ch t.ạ ằ ề ặ ậ ấ

T  n n c  b c bao g m các hành vi: ệ ạ ờ ạ ồ

Đánh b c: là hành vi dùng ti n ho c l i ích v t ch t khác đ  sát ph t đ c thua thông qua các trò ch i. ạ ề ặ ợ ậ ấ ể ạ ượ ơ

T  ch c đánh b c: là hành vi r  rê, lôi kéo, t p h p ng i khác cùng đánh b c, ng i t  ch c cũng có th  cùngổ ứ ạ ủ ậ ợ ườ ạ ườ ổ ứ ể  
tham gia đánh b c.ạ

Gá b c: là hành vi dùng nhà  c a mình ho c đ a đi m khác đ  ch a các đám b c  t  đó tr c l i cho mình quaạ ở ủ ặ ị ể ể ứ ạ ừ ụ ợ  
nh ng ng i đánh b c.ữ ườ ạ

Đ i t ng tham gia t  n n c  b c bao g m: đ i t ng t  ch c đánh b c, đ i t ng gá b c và đ i t ng đánhố ượ ệ ạ ờ ạ ồ ố ượ ổ ứ ạ ố ượ ạ ố ượ  
b c.ạ

T  n n c  b c trong nh ng năm qua có nh ng di n bi n h t s c ph c t p, có xu h ng tăng c  v  s  v  và tínhệ ạ ờ ạ ữ ữ ễ ế ế ứ ứ ạ ướ ả ề ố ụ  
ch t nghiêm tr ng, xu t hi n nhi u hình th c m i trong ho t, th  đo n ho t đ ng ngày càng tinh vi x o quy t, ho tấ ọ ấ ệ ề ứ ớ ạ ủ ạ ạ ộ ả ệ ạ  
đ ng có s  câu k t v i các đ i t ng là ng i n c ngoài, ho t đ ng xuyên qu c gia.ộ ự ế ớ ố ượ ườ ướ ạ ộ ố

Đ c đi m c a t  n n c  b c:ặ ể ủ ệ ạ ờ ạ

T  n n c  b c đ c bi u hi n d i nhi u hình th c khác nhau nh : t  tôm, ch n c , xóc đĩa, tam cúc, xì t , x pệ ạ ờ ạ ượ ể ệ ướ ề ứ ư ổ ắ ạ ố ậ  
xám, tú l  kh , tá l ...và các hình th c cá c c khác. T  n n c  b c có nhi u ng i m c ph i và có tính lây lan phát tri nơ ơ ả ứ ượ ệ ạ ờ ạ ề ườ ắ ả ể  
nhanh, r t đa d ng bao g m nhi u thành ph n có ngh  nghi p, đ  tu i, trình đ  văn hoá khác nhau (cán b  công nhânấ ạ ồ ề ầ ề ệ ộ ổ ộ ộ  
viên ch c nhà n c, h c sinh, sinh viên, đ i t ng không ngh , ngh  nghi p không n đ nh, l u manh...).ứ ướ ọ ố ượ ề ề ệ ổ ị ư
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Nh ng v n đ  c  b n v  đ u tranh phòng ch ng t i ph m và t  n n xã h i.ữ ấ ề ơ ả ề ấ ố ộ ạ ệ ạ ộ

Các đ i t ng đánh b c, t  ch c đánh b c, ch a b c có nhi u th  đo n ho t đ ng tinh vi x o quy t đ  đ i phó l i s  phátố ượ ạ ổ ứ ạ ứ ạ ề ủ ạ ạ ộ ả ệ ể ố ạ ự  
hi n c a qu n chúng nhân dân và ho t đ ng đi u tra c a c  quan công an. Chúng hình thành các  nhóm, đ ng dây đ  ho t đ ng,ệ ủ ầ ạ ộ ề ủ ơ ổ ườ ể ạ ộ  
th ng xuyên thay đ i đ a bàn, nhi u t  ch c đ ng dây ho t đ ng liên đ a bàn, xuyên qu c gia.ườ ổ ị ề ổ ứ ườ ạ ộ ị ố

T  n n c  b c có quan h  ch t ch  v i t i ph m hình s  và các hi n t ng tiêu c c khác nh  m i dâm, ma tuý;ệ ạ ờ ạ ệ ặ ẽ ớ ộ ạ ự ệ ượ ự ư ạ  
gây ra h u qu  tác h i l n cho đ i s ng xã h i và gây khó khăn cho công tác gi  gìn tr t t  xã h i.ậ ả ạ ớ ờ ố ộ ữ ậ ự ộ

Nguyên nhân d n đ n tình tr ng trên là do b n ch t ăn bám, bóc l t, l i lao đ ng, thích h ng th  cu c s ngẫ ế ạ ả ấ ộ ườ ộ ưở ụ ộ ố  
cao sang c a m t s  ng i; do cu c s ng gia đình g p khó khăn, b  t c trong cu c s ng… cùng v i s  thi u sót trongủ ộ ố ườ ộ ố ặ ế ắ ộ ố ớ ự ế  
qu n lý kinh t , xã h i c a Nhà n c và các t  ch c.ả ế ộ ủ ướ ổ ứ

N i dung, yêu c u phòng ch ng t  n n c  b c:ộ ầ ố ệ ạ ờ ạ

K p th i phát hi n không đ  t  n n c  b c lây lan phát tri n gây h u qu  tác h i, đ c bi t trong h c sinh, sinhị ờ ệ ể ệ ạ ờ ạ ể ậ ả ạ ặ ệ ọ  
viên và nhà tr ng. Ti n hành đ ng b  các bi n pháp đ  đ u tranh xoá b  nguyên nhân, đi u ki n c a t  n n c  b c.ườ ế ồ ộ ệ ể ấ ỏ ề ệ ủ ệ ạ ờ ạ  
Ph i h p ch t ch  gi a chính quy n đ a ph ng, các c  quan đ  đ u tranh tri t phá các  nhóm, d ng dây t  ch c ho tố ợ ặ ẽ ữ ề ị ươ ơ ể ấ ệ ổ ườ ổ ứ ạ  
đ ng; x  lí nghiêm minh các đ i t ng ho t đ ng c  b c.ộ ử ố ượ ạ ộ ờ ạ

- T  n n mê tín d  đoanệ ạ ị

Mê tín d  đoan là t  n n xã h i bao g m các hành vi bi u hi n thái quá lòng tin mù quáng vào nh ng đi u huy n bíị ệ ạ ộ ồ ể ệ ữ ề ề  
không có th t, t  đó có nh ng suy đoán khác th ng, d n đ n cách ng x  mang tính ch t cu ng tín, hành đ ng trái v iậ ừ ữ ườ ẫ ế ứ ử ấ ồ ộ ớ  
nh ng chu n m c c a xã h i, gây h u qu  x u đ n s c kho , đ i s ng v t ch t, tinh th n c a ng i dân, đ n an ninhữ ẩ ự ủ ộ ậ ả ấ ế ứ ẻ ờ ố ậ ấ ầ ủ ườ ế  
tr t t .ậ ự

Đ c đi m c a t  n n mê tín d  đoan:ặ ể ủ ệ ạ ị

Là m t bi u hi n c a các h  t c l c h u, tàn d  c a xã h i cũ còn sót l i trong xã h i hi n nay; nó kích thích vàộ ể ệ ủ ủ ụ ạ ậ ư ủ ộ ạ ộ ệ  
phù h p v i tâm lí c a m t b  ph n ng i trong xã h i có trình đ  nh n th c th p kém.ợ ớ ủ ộ ộ ậ ườ ộ ộ ậ ứ ấ

T  n n mê tín d  đoan đ c bi u hi n d i nhi u hình th c đa d ng và có xu h ng lây lan phát tri n nhanh nh t là ệ ạ ị ượ ể ệ ướ ề ứ ạ ướ ể ấ ở  
nh ng vùng sâu, nh n th c c a qu n chúng còn l c h u. ữ ậ ứ ủ ầ ạ ậ Đ i t ng tham gia t  n n mê tín d  đoan ph n l n là ph  n , nh ngố ượ ệ ạ ị ầ ớ ụ ữ ữ  
ng i có trình đ  nh n th c th p kém, hoàn c nh gia đình g p nhi u tr c tr , cu c s ng éo le...ngoài ra còn có m t sườ ộ ậ ứ ấ ả ặ ề ắ ở ộ ố ộ ố 
cán b  công nhân viên ch c, m t s  có h c th c cao và m t b  ph n nh  h c sinh, sinh viên cũng m c ph i t  n n này.ộ ứ ộ ố ọ ứ ộ ộ ậ ỏ ọ ắ ả ệ ạ

Đ i t ng reo r c mê tín d  đoan: l i d ng lòng tin, l i d ng th n thánh, tr i ph t, may r i có hành vi c u cúng,ố ượ ắ ị ợ ụ ợ ụ ầ ờ ậ ủ ầ  
đ ng bóng, bói toán nh m buôn bán th n thánh đ  ki m l i ho c tuyên truy n, reo r c mê tín d  đoan gây nh h ng x uồ ằ ầ ể ế ờ ặ ề ắ ị ả ưở ấ  
đ n tr t t  an toàn xã h i.ế ậ ự ộ

Đ a bàn x y ra có  kh p m i n i song ch  y u t p trung  nh ng n i công tác qu n lí xã h i, qu n lí văn hoáị ả ở ắ ọ ơ ủ ế ậ ở ữ ơ ả ộ ả  
còn b c l  nhi u y u kém, trình đ  nh n th c c a qu n chúng còn l c h u.ộ ộ ề ế ộ ậ ứ ủ ầ ạ ậ

T  n n mê tín d  đoan hi n đang đ c các đ i t ng ph n đ ng và các th  l c ph n cách m ng tri t đ  l i d ngệ ạ ị ệ ượ ố ượ ả ộ ế ự ả ạ ệ ể ợ ụ  
đ  ch ng phá cách m ng Vi t nam, nh t là  vùng sâu, vùng đ ng bào dân t c ít ng i trình đ  nh n th c còn l c h u,ể ố ạ ệ ấ ở ồ ộ ườ ộ ậ ứ ạ ậ  
th p kém.ấ

T  n n mê tín d  đoan gây nên nh ng h u qu  x u cho xã h i nh  làm tan v  h nh phúc nhi u gia đình, nhệ ạ ị ữ ậ ả ấ ộ ư ỡ ạ ề ả  
h ng đ n tính m ng, s c kho  con ng i, gây thi t h i đ n tài s n c a qu n chúng, nh h ng x u t i an ninh tr t t .ưở ế ạ ứ ẻ ườ ệ ạ ế ả ủ ầ ả ưở ấ ớ ậ ự

N i dung, yêu c u pộ ầ hòng ch ng t  n n mê tín d  đoan:ố ệ ạ ị  

Nâng cao trình đ  nh n th c cho toàn dân và h c sinh, sinh viên đ  h  t  giác đ u tranh v i t  n n mê tín d  đoan;ộ ậ ứ ọ ể ọ ự ấ ớ ệ ạ ị  
phân bi t đ c nh ng hành vi mê tín d  đoan v i các ho t đ ng tín ng ng, tôn giáo trong qu n chúng nhân dân, v iệ ượ ữ ị ớ ạ ộ ưỡ ầ ớ  
nh ng ho t đ ng l  h i truy n th ng văn hoá dân t c. K p th i phát hi n các hình th c ho t đ ng mê tín d  đoan đ  cóữ ạ ộ ễ ộ ề ố ộ ị ờ ệ ứ ạ ộ ị ể  
bi n pháp ngăn ch n.ệ ặ

2.2.4:Trách nhi m c a H c vi n vàệ ủ ọ ệ  sinh viên trong phòng ch ng t  n n xã h iố ệ ạ ộ

4.1. Đ i v i H c vi n: ố ớ ọ ệ

Th c hi n đ y đ  ch ng trình giáo d c trong H c vi n v  phòng ch ng t  n n xã h i; tuyên truy n, giáo d cự ệ ầ ủ ươ ụ ọ ệ ề ố ệ ạ ộ ề ụ  
nâng cao ý th c pháp lu t cho sinh viên trong phòng ch ng các t  n n nghi n ma túy, m i dâm, c  b c; phân đ nh rõ mêứ ậ ố ệ ạ ệ ạ ờ ạ ị  
tín d  đoan v i các ho t đ ng tôn giáo,ị ớ ạ ộ  t  do tín ng ng c a qu n chúng nhân dânự ưỡ ủ ầ ; giáo d c l i s ng lành m nh, đ u tranhụ ố ố ạ ấ  
ch ng l i s ng buông th , l i s ng tr y l c, s ng g p. ố ố ố ả ố ố ụ ạ ố ấ

Xác đ nh rõ ị h u qu  tác h i ậ ả ạ t ng lo i t  n n xã h i, nguyên nhân và con đ ng lây lan; ph i h p v i các c  quanừ ạ ệ ạ ộ ườ ố ợ ớ ơ  
ch c năng, lãnh đ o ch  đ o các các t  ch c Đoàn, H i ph  n … trong đ u tranh phòng ch ng t  n n xã h i; ph i k tứ ạ ỉ ạ ổ ứ ộ ụ ữ ấ ố ệ ạ ộ ố ế  
h p v i l c l ng Công an c  s , chính quy n đ a ph ng và gia đình qu n lý ch t ch  sinh viên ngo i trú đ  ch  đ ngợ ớ ự ượ ơ ở ề ị ươ ả ặ ẽ ạ ể ủ ộ  
phát hi n các hành vi ho t đ ng ma túy, m i dâm, c  b c, đ ng bóng bói toán…có bi n pháp ngăn ch n k p th i.ệ ạ ộ ạ ờ ạ ồ ệ ặ ị ờ

N m ch c tình hình sinh viên có hành vi ho t đ ng các t  n n xã h i, ắ ắ ạ ộ ệ ạ ộ cung c p cho l c l ng b o v , c  quanấ ự ượ ả ệ ơ  
Công an nh ng t  đi m, t  ch c, đ ng dây ho t đ ng t  n n xã h i, ph i h p x  lý ữ ụ ể ổ ứ ườ ạ ộ ệ ạ ộ ố ợ ử theo quy đ nh c a pháp lu t. ị ủ ậ Ph iố  
h p cùng chính quy n đ a ph ng, l c l ng b o v  văn hoá làm trong s ch đ a bàn trong tr ng và khu v c xung quanh.ợ ề ị ươ ự ượ ả ệ ạ ị ườ ự
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Giúp cho sinh viên hi u rõ các âm m u c a các th  l c ph n đ ng trong vi c l i d ng t  do tín ng ng đ  ch ng pháể ư ủ ế ự ả ộ ệ ợ ụ ự ưỡ ể ố  
cách m ng Vi t Nam. Phát hi n các tr ng h p r  rê lôi kéo sinh viên tham gia vào các tà đ o, các ho t đ ng t  n n xã h i.ạ ệ ệ ườ ợ ủ ạ ạ ộ ệ ạ ộ

T  ch c cho sinh viên các l p ký cam k t không tham gia các ho t đ ng t  n n xã h i; xây d ng các n i quy, quyổ ứ ớ ế ạ ộ ệ ạ ộ ự ộ  
ch  qu n lý ký túc xá, xây d ng các t  t  qu n trong h c t p, rèn luy n, vui ch i. ế ả ự ổ ự ả ọ ậ ệ ơ T  ch c các ho t đ ng thi tìm hi u lu t,ổ ứ ạ ộ ể ậ  
pháp l nh, các văn b n c a Đ ng, Nhà n c v  phòng ch ng t  n n xã h i, đ c bi t t  n n ma túy, m i dâm, cệ ả ủ ả ướ ề ố ệ ạ ộ ặ ệ ệ ạ ạ ờ b c đang có d uạ ấ  
hi u tăng nhanh trong gi i tr . Tệ ớ ẻ ổ ch c các ho t đ ng văn hoá, văn ngh , th  thao đ  thu hút h c sinh tham gia.ứ ạ ộ ệ ể ể ọ

- Đ i v i sinh viên:ố ớ

Nh n th c rõ h u qu  c a t  n n xã h i, con đ ng d n đ n t i ph m; kậ ứ ậ ả ủ ệ ạ ộ ườ ẫ ế ộ ạ hông tham gia các t  n n xã h i ệ ạ ộ d i b tướ ấ  
kỳ hình th c nàoứ ; không b  lôi kéo cám d  b i nh ng ị ỗ ở ữ khoái c m, nh ng l i s ng tr y l c, coi tr ng ả ữ ố ố ụ ạ ọ đ ng ti nồ ề , chà đ p lênạ  
đ o đ c, pháp lu t, bán r  s  nghi p c a b n thân.ạ ứ ậ ẻ ự ệ ủ ả

Có trách nhi m phát hi n các hành vi ho t đ ng t  n n xã h i, các con đ ng d n đ n t  n n, đ ng dây ho tệ ệ ạ ộ ệ ạ ộ ườ ẫ ế ệ ạ ườ ạ  
đ ng ma túy, m i dâm, c  b c…báo cáo k p th i cho H c vi n ho c l c l ng Công an c  s .ộ ạ ờ ạ ị ờ ọ ệ ặ ự ượ ơ ở

Không có các hành vi mê tín d  đoan ho c tham gia vào các h  t c l c h u khác. B ng ki n th c đã đ c h c phân bi tị ặ ủ ụ ạ ậ ằ ế ứ ượ ọ ệ  
đ c các tr ng h p t  do tín ng ng, các tr ng h p tham quan di tích văn hoá v i vi c l i d ng đ  ho t đ ng mê tín d  đoan.ượ ườ ợ ự ưỡ ườ ợ ớ ệ ợ ụ ể ạ ộ ị  
C nh giác tr c các hành vi c a các đ i t ng "buôn th n bán thánh" và âm m u ch ng phá cách m ng Vi t Nam c a các thả ướ ủ ố ượ ầ ư ố ạ ệ ủ ế  
l c ph n đ ng; phát hi n các hình th c bi u hi n m i c a t  n n mê tín, c a các lo i tà đ o n y sinh trong l p, trong ự ả ộ ệ ứ ể ệ ớ ủ ệ ạ ủ ạ ạ ả ớ H c vi nọ ệ  
báo cáo v i ớ H c vi nọ ệ , chính quy n đ a ph ng đ  có bi n pháp ngăn ch n k p th i.ề ị ươ ể ệ ặ ị ờ

Ch  đ ng phát hi n các tr ng h p sinh viên trong l p có nh ng d u hi u khác th ng, nh ng hoàn c nh éo le, g pủ ộ ệ ườ ợ ớ ữ ấ ệ ườ ữ ả ặ  
tr c tr  trong h c t p, trong tình yêu đ  có bi n pháp đ ng viên, giúp đ  không đ  h  b  sa ngã vào các t  n n xã h i, tin vàoắ ở ọ ậ ể ệ ộ ỡ ể ọ ị ệ ạ ộ  
c u cúng, bói toán; đam mê, khoái c m…ầ ả g p g , đ ng viên nh ng sinh viên l m l i, c m hoá, giáo d c h  ti n b  trặ ỡ ộ ữ ầ ỗ ả ụ ọ ế ộ ở 
thành ng i có ích.ườ

Ký cam k t không tham gia vào các ho t đ ng t  n n xã h i nh  ma túy, m i dâm. .. ế ạ ộ ệ ạ ộ ư ạ Có thái đ  h c t p nghiêm túc,ộ ọ ậ  
có l i s ng lành m nh, ố ố ạ tích c c tham gia các t  t  qu n, thanh niên xung kích tu n tra ki m soát b o v  ký túc xá, b o vự ổ ự ả ầ ể ả ệ ả ệ 
H c vi n.ọ ệ

III - CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. Nh ng n i dung c a công tác phòng ng a t i ph m, m i quan h  gi a các n i dung c a ho t đ ng phòngữ ộ ủ ừ ộ ạ ố ệ ữ ộ ủ ạ ộ  
ng a t i ph m.ừ ộ ạ

2. Nêu và phân tích m i quan h  gi a các ch  th  trong t  ch c ho t đ ng phòng ng a t i ph m, liên h  v iố ệ ữ ủ ể ổ ứ ạ ộ ừ ộ ạ ệ ớ  
th c t  môi tr ng h c t p, công tác.ự ế ườ ọ ậ

3. Vai trò c a h c sinh, sinh viên trong công tác phòng ch ng t i ph m, liên h  v i môi tr ng h c t p c aủ ọ ố ộ ạ ệ ớ ườ ọ ậ ủ  
b n thân.ả

4- Nêu và phân tích các ch  tr ng, quan đi m c a Đ ng, Nhà n c trong đ u tranh, phòng ch ng t  n n xãủ ươ ể ủ ả ướ ấ ố ệ ạ  
h i, công tác phòng ch ng t  n n xã h i đ t hi u qu  c n chú ý gì v  lĩnh v c pháp lu t.ộ ố ệ ạ ộ ạ ệ ả ầ ề ự ậ

5- N i dung, ph ng pháp phòng ch ng t  n n xã h i, đ  làm t t công tác phòng ch ng t  n n xã h i nóiộ ươ ố ệ ạ ộ ể ố ố ệ ạ ộ  
chung c n có nh ng gi i pháp nào (v  pháp lu t, v  t  ch c th c hi n, v  xây d ng môi tr ng s ng…).ầ ữ ả ề ậ ề ổ ứ ự ệ ề ự ườ ố

TÀI LI U THAM KH OỆ Ả

1- Ch  th  12-CT/TW ngày 03/5/2007 c a B  Chính tr  v  tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng đ i v i công tác Giáoỉ ị ủ ộ ị ề ườ ự ạ ủ ả ố ớ  
d c qu c phòng, an ninh  trong tình hình m i.ụ ố ớ

2- Đ ng C ng s n Vi t Nam, ả ộ ả ệ Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIII, IXệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ , X; Ngh  quy t Trung ngị ế ươ  
8/Khóa IX, NXB Chính tr  Qu c gia.ị ố

3- Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam năm 1992ế ướ ộ ộ ủ ệ  (s a đ i, b  sung năm 2001); ử ổ ổ Lu t Qu cậ ố  
phòng, 2005; Lu t Biên gi i Qu c gia, ậ ớ ố 2003; Lu t Giáo d c 2005 ; Lu t Nghĩa v  quân s  ậ ụ ậ ụ ự năm 1981 (s a đ i, b  sung nămử ổ ổ  
1990, 1994, 2005).
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5- Các văn b n hi n hành v  giáo d c qu c phòng - an ninh cho h c sinh, sinh viên, NXB QĐND, 2005.ả ệ ề ụ ố ọ

6- Đ ng Vũ Ho t, Hà Th  Đ c - Lý lu n d y h c đ i h c, NXBĐHQG Hà N i, 2005.ặ ạ ị ứ ậ ạ ọ ạ ọ ộ

7- B  Qu c phòng, ộ ố Ngh  thu t đánh gi c gi  n c c a dân t c Vi t Namệ ậ ặ ữ ướ ủ ộ ệ , 1990.

8- Giáo trình L ch s  quân s ,ị ử ự  NXB QĐND, Hà N i, 1997.ộ

9- B  Qu c phòng, Trung tâm T  đi n bách khoa quân s , ộ ố ừ ể ự T  đi n bách khoa quân s  Vi t Namừ ể ự ệ , NXB QĐND, H, 
2004.

10- M t s  v n độ ố ấ ề “Di n bi n hoà bìnhễ ế ” và ch ng ố “Di n bi n hoà bìnhễ ế ”  n c taở ướ , NXB CTQG, H, 1994.
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18- H c vi n Qu c phòng, Khoa Chi n l cọ ệ ố ế ượ , Tài li u nghiên c u, tham kh o v  phòng tránh, đánh tr .ệ ứ ả ề ả
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BTTM 2006.
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DBĐV, NXB QĐND, H, 2003.
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